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Bất cứ ngôn nøữ nào cũng phải trình bày theo một 
quy ước chung, để khi nói hoặc viết ý nghĩa được diễn 
đạt rõ ràng, có thể gọi đó là ngữ pháp. Thế nhưng khi 
ngôn nøữ quá quen thuộc dường như quy ước ấy 
chẳng cần thiết, dù vậy vẫn được sử dụng một cách 
âm thầm, nếu không thì làm sao hiểu cho được. Hán 
cổ cũng không ngoại lệ! 

Trong phạm vi nghiên cứu Phật học Hán tạng, các 
bậc Tôn Túc đã dày công phiên dịch những bộ kinh 
lớn, song kho tàng kinh điển chữ Hán đồ sộ, rất cần 
những ai nắm được chìa khóa đi vào, chọn lọc chuyển 
nøữ thêm để bổ sung cho tạng kinh Việt được phong 
phú. Chìa khóa đó chính là ngữ pháp. Ấy vậy mà hầu 
như việc học Hán cổ là một lối mòn gập ghềnh khó đi 
nên ít ai chịu dấn bước, thế là môn này đã xưa lại càng 
trở nên xưa hơn nữa. 

Không thể phủ nhận một điều tiếng Việt đã khéo sử 
dụng chữ Hán làm đồi dào thêm kho tàng từ vựng, 
nhưng nếu chỉ dừng ở việc phiên âm mà không trình 


Z4 ⁄ 7/4“, 1á4a( “tàu 
bày theo cách nói tiếng Việt, thì dễ øây ra sự hiểu lầm 
đáng tiếc, giống như ăn một chiếc bánh mà chỉ hấp 
thụ phân nửa, phân nửa còn lại không thể tiêu hóa sẽ 
làm mắc nghẹn. 

Những thuật ngữ Phật học như “Phật fính” (+), 
“chân tâm” (#3) quá dễ hiểu và chẳng có gì phải suy 
nghĩ khi nói “Phật tính” hay “tính Phật”, nhưng khác 
biệt hoàn toàn khi dùng hai từ “g¿# (hoát trí kiến” và 
“trị kiến giải thoát”, là loại hương thứ năm trong lời 
nguyện thường đọc lúc tụng kinh. Nguyên văn chữ 
Hán “giổ thoát trí kiến” (Ñ#eÑ) với ý nghĩa chỉ cho 
sự hiểu biết về giải thoát, biết mình đã thật sự thoát ly 
sanh tử. Thế nhưng nếu giữ nguyên âm sẽ dễ làm 
người đọc hiểu lầm là dẹp bỏ hết những kiến thức 
phân biệt. Cho nên đối với trường hợp này đổi theo cấu 
trúc tiếng Việt phải nói là “¿ kiến giải thoát”. Có ai 
đồng ý như thế không? Kinh Tăng Chi đức Thế Tôn 
dạy: “Hai pháp nà, nàu các TiÌ-kheo, đưa đến sự hỗn 
loạn 0à biến mất của diệu pháp. Thế nào là hai? Văn 
cú bị đảo ngược 0à ú nghĩa bị hiểu lầm.” Qua đó có 
thể thấy giá trị và tầm quan trọng của ngôn nøữ trong 
việc tiếp nối hoằng truyền chánh pháp. 

Quyển sách Ngữ pháp Hán văn này được xuất bản 
năm 2008, người soạn đã sử dụng giảng dạy trong các 
trường Phật học, khoảng thời gian từ đó đến nay 
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những tư liệu nào liên qua đến việc học chữ Hán nhận 
thấy có lợi ích đều tích góp bổ sung vào, cố gắng trích 
những câu ví dụ trong tạng kinh để tiện cho chư tăng 
ni nghiên đọc, mong lần tái bản này sẽ giúp phần nào 
cho những vị quyết tâm tìm học. 

Đã cố gắng hết sức để hoàn thành tác phẩm, nhưng 
với hiểu biết còn hạn chế chắc chắn không tránh khỏi 
sai sót, người soạn rất monø nhận được sự góp ý để 
quyển sách ngày càng hoàn thiện hơn. 

Chùa Bửu Liên 19/09/2016 
Thích Minh Quang 


CHƯƠNG I 
CÁCH VIẾT CHỮ HÁN 
xekek) set 
Từ cuối đời Hán đến nay, dạng chữ Khải (JŸ3 ) 
được dùng làm cách viết chính thức, lấy đặc điểm 
ngang bằng số thẳng làm quy chuẩn. 
I. TÁM NÉT CƠ BẢN 
Là tám nét hình thành chữ Hán. 
1. Nét ngang (1È hoành): — 
Ví dụ: —— nhị › thượng 
2.Nétsổ (lñ trực):  Ì 
Vídu: 7] dẫn» 'f trum 
3. Nét phẩy ( phiệp: 7 )} 2 
Vídu: Ãf  thiên*% kim 
4. Nét mác (Ÿš nại: ^- 
Ví dụ: 4- lựp › “ œ 
5. Nét hất (Èk khiêu): ⁄  „ 
Ví dụ: 3X pháp › 3È địa 
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6. Nét chấm (®È điểm): ` 
Ví dụ: 2}* tiểu > 3È triệu > 35 tỉ 
7. Nét gập (Ỳ[ chiết:  Ì LZ* € 
Ví dụ: |, kiến s ât mãnh s %4 hựu 
ƒ tương > 5 hạt ` ®& nữ 
đ. Nét móc (Ñ câu): Ì L “ "` `} 
Ví dụ: ÉP ân 2® y Ý liễu 
®%, đặc 27 đáo š 2# ga 
ï  mguyệt > Ä phong  ZC nguyên 
% tâm» Z, â†* 5 cúm 
II. QUY TẮC BÚT THUẬN 
Khi viết chữ Hán, ghỉ những nét cơ bản theo quy 
định nét nào phải viết trước, nét nào phải viết sau. 
Đó là quy tắc bút thuận. Có chín quy tắc. 
1. Nét (phần) trên trước, nét (phần) dưới sau. 


Vídu: <£ tam ba = 


+ tông người thợ TT 
2. Nét (phần) trái trước, nét (phần) phải sau. 
Ví dụ: Ä nhân người “. N% 


NÌ xuên sông  } JI 
3. Nét giữa trước, hai bên sau. 


Ví dụ: 2]* tiểu nhà 1] 2l z 
ZK thấy nước ] 3] # # 


4. Nét (phần) ngoài trước, nét (phần) trong sau. 
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Ví dụ: Ï muyệt trăng J JIHH 
] đồng  cừng I_TITTTT Ti Rị 
5. Nét (phần) ngang trước, nét (phần) sổ sau. 
Vídụ: # phất không _! =! HH3 
'Ƒ trung giữa ¡TTIETFH 
6. Nét phẩy trước, nét mác sau. 
Vídu: Ä nhân ngườa Z ““ 
A nhập vào  Z À 
7. Nét ngang đáy, hoặc nét ngang đóng sau hết. 
Ví dụ: # Wưữn tua SE 
mw banh Ì TTIP|ÌN]A 
§. Nét chấm lửng sau hết. 
Vídu: & túi tolớn —— “ XS 
3 hoặc hay là —TTEE BE Bị BV 
9. Nét sổ và nét ngang xuyên tâm sau hết. 
Víidu:#tli ly  5ÔfffEER 
H† ích quyển sáh } }  lỊ 








214 BỘ THỦ 


ekek(J sec 

Đời Hán, khoảng đầu thế kỉ thứ II Tây lịch, Hứa 
Thận (‡†}#) sắp xếp các chữ có liên quan với nhau 
vào một bộ loại, đứng đầu bộ loại có một bộ thư, 
tổng cộng phân thành 540 bộ thư. 

Về sau, Mai Ưng Tộ đời Minh (1368 — 1643) lược 
bớt các bộ không quan trọng, chỉ giữ lại 214 bộ 
chính. Từ đó các sách đều căn cứ theo 214 bộ này để 
hệ thống tất cả chữ Hán. 

214 bộ được sắp xếp từ 1 nét đến 17 nét. (Xem bộ 
thủ ở các sách khác). 


ĐƠN VỊ NGỮ PHÁP 


xekek() sec 
Trong tiếng Hán, đơn vị ngữ pháp gồm có tự, từ, 
cụm từ, và câu. Đơn vị ngữ pháp nhỏ nhất là tự, tự 
tạo thành từ, từ tạo thành cụm từ, cụm từ tạo thành 
câu. 
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I. TỰ (*) 

Là thành phần nhỏ nhất có âm đọc, có ý nghĩa 
nhất định, đôi khi không có nghĩa. Trong chữ Hán 
một tự là một chữ viết. 

Vídụ: 4Á nhân* 3È địa + #Ÿ tím 

- Những tự có âm đọc, có ý nghĩa nhất định, khi sử 
dụng độc lập nó là từ. 

Vídu: -ŠÝ thiện lành 

(Tự -Ý# có âm đọc và có ý nghĩa nhất định, khi sử 
dụng độc lập là hình dung từ) 

4 nhân người 

(Tự &ˆ có âm đọc và có ý nghĩa nhất định, khi sử 
dụng độc lập là danh từ) 

- Những tự có âm đọc nhưng không có ý nghĩa, mà 
phải cùng tự khác tạo nên một từ hợp thành. 

Vídụ: 3# phục (không có nghĩa) 

Tự #3 phải kết hợp với tự 3%, để tạo thành từ 
song âm 3` 3>, chỉ một loại thuốc: 

4# 3% phục linh có phục lính 

A. Cấu tạo tự 

Tự được hình thành theo sáu phương pháp, còn 
gọi là Lục thư. Đó là Tượng hình, Hội ý, Chỉ sự, 
Hình thanh, Chuyển chú, Giả tá. 

1. Tượng hình (####) 

Là chữ họa theo hình dáng sự vật một cách đơn 
giản nhất. Có khi vẽ chính diện, có khi vẽ sau lưng, 
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hoặc vẽ mặt bên. 

Ví dụ: 

nguệt mặt trăng (chính diện) 
ngu — cơn trâu ( sau lưng) 

#. ñ XÃ thể cơn chuột (mặt bên) 

(Chữ Tượng hình là nguồn gốc văn tự Trung 
Quốc, bởi tính phức tạp, lại do sự tiến triển của văn 
tự, nên chữ Tượng hình có số lượng rất ít.) 

2. Hội ý (Cỳ#) 

Trong một chữ, kết hợp ý nghĩa những bộ phận 
cấu tạo, diễn tả một nghĩa mới. Đó là phép Hội ý. 

Ví dụ: 

B] minh sáng (gồm có bộ H nhật nghĩa là mặt trời, 
bộ | mguyệt nghĩa là mặt frăng. Ý nói mặt trời, mặt 
trăng hợp lại thì sáng tỏ). 

#k lâm rừng (gồm hai bộ ® mộc nghĩa là cây. Ý 
nói nhiều cây thì thành rừng). 

4š tín tin tưởng (gồm có bộ Äˆ nhân nghĩa là người, 
bộ Ä môn nghĩa là /ời nói. Lời nói của người thì 
đáng tin cậy) 

3. Chỉ sự (‡§*Ÿ) 

Là chữ dùng để chỉ khái niệm về sự vật. 

Ví dụ: 
-È thượng ở trên 
TP hạ ở dưới 


— nhất số một 
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— nhị số hai 
H w vây quanh 

Chỉ sự bởi không phải là chữ Tượng hình, nên 
không thể họa được, cũng không phải là chữ Hội ý 
nên không thể hiểu được mà phải nhìn mặt chữ và 
đoán ý mới có thể hiểu nghĩa. 

4. Hình thanh (##£) 

Là chữ do hai bộ phận cấu tạo nên, một bộ phận 
chỉ ý nghĩa gọi là hình (3), một bộ phận chỉ âm 
đọc gọi là thanh (3È). Vị trí kết hợp giữa hình và 
thanh gồm các dạng. 

a. Hình trái, thanh phải 

Ví dụ: 

4] đồn chất đồng: Gồm bộ 4 kim (hợp kim) chỉ 
hình, chữ FE] đồng chỉ thanh. 

Jl bách cây bách: Gồm bộ Z mộc (cây cối) chỉ 
hình, chữ j bạch chỉ thanh. 

3T là sông: Gồm bộ; thủy (nước) chỉ hình, chữ 5Ƒ 
khá chỉ thanh. 

b. Hình phải, thanh trái 

Ví dụ: 

#R quận quận: Gồm bộ R ấy (vừng đất) chỉ hình, 
chữ Z#Ÿ quân chỉ thanh. 

##. kê cơn gà: Gồm bộ 4® chụ (con chim) chỉ hình, 
chữ £ hề chỉ thanh. 
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4Š linh chim chìa vôi: Gồm bộ # điểu (cơn chỉm) chỉ 
hình, chữ 4> linh chỉ thanh. 

c. Hình trên, thanh dưới 

Ví dụ: 

## liên cây sen: Gồm bộ #}' tháo (cỏ) chỉ hình, chữ 
‡Ÿ liên chỉ thanh. 

#L lam tre nơn: Gồm bộ #† trúc (tre) chỉ hình, chữ 
8 lương chỉ thanh. 

t£ trừ chiếc chiếu tre: Gồm bộ 4† trúc (tre) chỉ 
hình, chữ ## trừ chỉ thanh. 

d. Hình dưới. thanh trên 

Ví dụ: 

## bàn đĩa, mâm: Gồm bộ w+ mãnh (chén bát) chỉ 
hình, chữ #& ban chỉ thanh. 

#Ế tãi nắp vạc lớn: Gồm bộ ##. đỉnh (cái vạc) chỉ 
hình, chữ Z2 mãi chỉ thanh. 

#, nguyên con ba ba: Gồm bộ ŠŠ, mãnh (con ếch) chỉ 
hình, chữ 7 nguyên chỉ thanh. 

e. Hình ngoài. thanh trong 

Ví dụ: 

3Äj lị kiết lị Gồm bộ 3” nạch (bệnh) chỉ hình, chữ 
#j lợi chỉ thanh. 

lÑ phố vườn (trồng rau, cây cảnh): Gồm bộ H] vì 
(bao quanh) chỉ hình, chữ FT phú chỉ thanh. 
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Z# lan hành lang: Gồm bộ Ƒ” mghiễm (mái nhà) chỉ 
hình, chữ ÄR_ lang chỉ thanh. 

5. Chuyển chú (‡$Ÿ‡#) 

Là dạng chữ khác nhau về âm đọc và hình dạng, 
nhưng có cùng một nghĩa, có thể dùng chữ này để 
giải thích chữ kia. 

Ví dụ: 

- lão và kháo Äˆ đều có nghĩa là già nua, có thể 
dùng 3 để giải thích ÄŸ và ngược lại. 

- lý # và hài ‡È đều có nghĩa chiếc giày, có thể 
dùng ‡# để giải thích /#, và ngược lại. 








* Chú ý: 

Cách chuyển chú này thường dùng để giải thích 
trong tự điển hoặc diễn tả ngôn ngữ từng địa phương 
khác nhau. Tuy cùng chỉ một ý nghĩa, nhưng âm đọc 
và hình dạng chữ không đông, vì vậy mà lấy chữ đã 
biết rồi để giải thích chữ chưa biết. 





6. Giả tá (#48) 

Mượn một chữ có sẵn để tạo nên một chữ mới, có 
khi vẫn giữ nguyên âm đọc, có khi thay đổi âm đọc, 
nhưng về ý nghĩa thì hoàn toàn đổi khác. 

Ví dụ: 

9 ô_ cơn qua (nghĩa gốc) 
§ ô_ than ôi (nghĩa mới) 

Đây thuộc dạng vẫn giữ âm đọc, mà nghĩa đổi 

khác. 
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# nhiên đốt cháy (nghĩa gốc) 
#& nhiên nh thế (nghĩa mới) 
®% áo (nghĩa gốc) 
®% ƒ mặc (áo) (nghĩa mới) 

Đây là dạng thay đổi âm nghĩa, cách này rất được 
sử dụng trong cổ văn. Để nhận biết được, phải dựa 
vào kết cấu câu. 

II. TỪ (#1) 

Là đơn vị tạo thành câu nhỏ nhất, có ý nghĩa và 
có thể dùng độc lập. Từ do một tự hay nhiều tự tạo 
thành, có hai loạt. 

a. Từ đơn 

Từ do một tự tạo thành gọt là từ đơn. 

Ví dụ: 

Ẩ thiên trời 
4 kim uàng 
3h, địa đất 

ð% thuyết nói 

b. Từ hợp thành 

Từ do hai tự trở lên tạo thành, gọi là từ hợp 
thành. 

Ví dụ: 

5t #3 pha lê thủy tỉnh 

3% #3 tiênsinh thầy giáo 

% 3%, trí quang ánh sáng trí huệ 
4E 3X chánh pháp pháp chân chánh 
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A. Cấu tạo từ 
1. Từ đơn 
Do những tự có ý nghĩa và có thể dùng độc lập. 
Ví dụ: 
4} Phật đức Phật (danh từ) 
lt thú lấy (động từ) 
#T hồn màu hồng (hình dung từ) 
# mgã tôi (đại từ) 
2. Từ hợp thành 
Do hai tự trở lên tạo thành, theo một quy tắc nhất 
định. 
a. Do hai tự không có ý nghĩa 
Ví dụ: 
‡*ƒ 3ƒ phù du cơn phù du 
3§ JỆ tâi dit con đế 
ft BỆ kỳ lần con lấn 








z 


* Chú ý: 

Khi phiên âm tiếng nước ngoài, thông thường dùng 
từ đa âm chỉ một ý nghĩa. Đó không phải là từ hợp 
thành. 

Ví dụ: 

Ä| Z $át-na khoảnh khấc (tiếng Ấn độ) 
Ä) Šj Bồ-đào trái nho (tiếng Iran) 

# # Bồđồ giác ngộ (tiếng Ấn độ) 

3u 2 % 0iam-bi Canada 

s #q  Mặc-fây-ea Mêxicô 
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b. Do hai tự có ý nghĩa (Tờ đây trở đi gọi những 
tự có ý nghĩa là từ) 

Có các dạng kết hợp sau: 

bị. Dạng liên hợp 

Do hai từ có ý nghĩa giống nhau, gần nhau, liên 
quan hoặc đối nghịch nhau hợp thành. 

Ví dụ: 

- Giống nhau 


# ?ẽ môn mữ lời nói (danh từ) 
X8 48 tư tướng tư tưởng (danh từ) 


3, ĐÄ quan mình sáng tỏ (hình dung từ) 
 & mặc hắc tối đen (hình dung từ) 
Š$ Ñ, tmmịh tm kiếm (động từ) 
Tk Á&ằ hưu tứ nghỉ ngơi (động từ) 
- Gần nhau 
BỊ Z#Z quốc ga nước nhà (danh từ) 
3L X% huynh đệ anh em (danh từ) 
3Š 3X thanh khiết trong sạch (hình dung từ) 
JR †K yêm hận chán ghét (động từ) 
# 3 iimộ thương mến (động từ) 


- Liên quan 
IÄ 4& đạo đức đạo lý và đức hạnh (danh từ) 


4T 3 lành trạn hành vi và trạng thái (danh từ) 
4+ nhân hiền và thương người (hình dụng từ) 
Rề Ƒ# hiểm tổ khó khăn trở ngại (hình dung từ) 
3Ÿ 30 vi phạm làm trái và phạm cấm (động từ) 
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- Đối nghịch 
4 7# phụ mẫu cha mẹ (danh từ) 
3 + mmnữ trai gái (danh từ) 
$t đ# thân giá thật giá (hình dung từ) 
-'É & thiệnác lành dữ (hình dung từ) 
4+ 3# ván lai tới lui (động từ) 
lt ‡‡ thủxá lấy bỏ (động từ) 
bạ. Dạng chính phụ 
Từ đứng trước có nhiệm vụ chải chuốt hoặc giới 
hạn cho từ đứng sau, lấy ý nghĩa từ đứng sau làm 
chính. Có ba loạt. 


- Danh từ chính phụ 
Là dạng danh từ kết hợp, có tính chất như một 
danh từ. 
Kếtcấu: |Định ngữ + danh từ chính 
+ Danh từ làm định ngữ 
Ví dụ: 
ŒK) 4 mộc nhân người gỗ 
(#ÿ) ;x⁄ Phật pháp pháp của Phật 
(K x?% là danh từ làm định ngữ) 
+ Hình dung từ làm định ngữ 
Ví dụ: 
(áf) ‡#, hồng hoa hoa hông 
(Ø) ứg bạch diện mặt trắng 
(ái , là hình dung từ làm định ngữ) 
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+ Động từ làm định ngữ 
Ví dụ: 
() #Š lạcdiệp lá rụng 
(4?) 4 lành nhân người đi 
(# x #7 là động từ làm định ngữ) 








z # 


* Chú ý: 

- Dạng kết cấu này thường dùng trong chữ Hán. Vì 
lấy ý nghĩa danh từ sau làm chính, nên phải dịch từ 
chính trước, kế đó đến phần định ngữ. 

- Khi đổi vị trí của từ, tuy dịch ra tiếng Việt vẫn 
đông nghĩa, nhưng đã trở thành một kết cấu khác. 

Ví dụ: 


(m) 3$  _ _ 3# ||# hoa hổng 
(danh từ) (cụm chủ vị) 

(Œđ%) $# __ 3S l3 lár¿ng 
(danh từ) (cụm chủ vị) 





- Động từ chính phụ 
Là dạng động từ kết hợp, có tính chất như một 
động từ. Thành phần đứng trước có nhiệm vụ chải 
chuốt cho động từ còn gọi là trạng ngữ. 
Kếtcấu: [Trạng ngữ + động tù 
+ Danh từ làm trạng ngữ 
Ví dụ: 
[#] Ã wnHp, tự tập như mây (rất đông) 
[L] # hếthị nh như cọp (hưng đữ) 
(# . #. là danh từ làm trạng ngữ) 

















12+ 2/AA 14x W. — s 
+ Hình dung từ làm trạng ngữ 
Ví dụ: 
[II] Z% viên thành thành tựu trọn vẹn 
LW] ^ trực nhập ào thẳng 
(Ế] . # là hình dung từ làm trạng ngữ) 
+ Số từ làm trạng ngữ 
Ví dụ: 
[wg] ‡X tứ tán tẩn ra bốn phía 
[—] Mi nấtvăn nghe qua một lần 
(9W , — là số từ làm trạng ngữ) 
+ Phó từ làm trạng ngữ 
Ví dụ: 
[#] # thậmái rất thương 
[4| ÄÑ, hốt kấến chợt thấy 
(#È v #ˆ là phó từ làm trạng ngữ) 








* Chú ý: 

Khi dịch một động từ kết hợp, cần phải linh hoạt. 
Có khi phải dịch động từ trước, trạng ngữ dịch sau; 
có khi dịch trạng ngữ trước, động từ dịch sau. Khi 
động từ mang tân ngữ, có thể dịch trạng ngữ sau tân 
ngữ. 

Ví dụ: 

ñ À trực nhập 

Cách dịch I: Vào thẳng 
Cách dịch 2: Thẳng uào 
+ # thậm ấi 








4z # 2/44 Ttáu “Tu 





Cách dịch 1: Thương lắm 
Cách dịch 2: Rất thương 
+*+ # w Ñ. — thậm ái thứ nhì 
Cách dịch 1: Rất thương đứa bé này 
Cách dịch 2: Thương đứa bé này lắm 
- Hình dung từ chính phụ 
Khi hình dung từ làm từ chính, thường nhận sự 
chải chuốt của phó từ chỉ trình độ, hay phó từ phủ 
định. Phó từ giữ chức năng trạng ngữ. 
Kếtcấu: [Trạng ngữ + hình dung từi 
+ Phó từ chỉ trình độ làm trạng ngữ 
Ví dụ: 
[3+] 3Ä thậm thanh rất trơng 
[3#] k sự đại rất lớn 
Lf| tôi ca cao tột 
[&K] ‡ thái viễn xa lắm 
(# ‹4#. ã + & là phó từ chỉ trình độ làm trạng 
ngữ) 




















+ Phó từ phủ định, nghỉ vấn làm trạng ngữ 
Ví dụ: 


[#] Ä ấtthậ chếng thật thà 
[&Ì # wsw chưa suy giảm 
[EE] # phíhư chẳng hư dối 
[#ƒ| ðØ là dũng dứững cảm gì 
(“~#- E là phó từ phủ định, #T là phó từ nghỉ 
vấn làm trạng ngữ) 
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b;. Dạng bổ sung 
Từ đứng sau bổ sung nói rõ cho từ đứng trước, 
lấy ý nghĩa từ đứng trước làm chính. 
- Động từ đứng trước làm từ chính, bổ ngữ đứng 
sau có khi là hình dung từ, động từ... 
Kết cấu: |Động từ + bổ ngữ 
Ví dụ: 
ðỳ <BÏj> thuyết mình mói rõ 
43 <ï> đề cao đưa lên cao 
(. ä là hình dung từ làm bổ ngữ) 
1# <#&> fñn lai tiến đến 
% <&>tấu khứ chạy đi 
(#® + + là động từ làm bổ ngữ) 
3# <44` lạc hậu rơi lại sau 
%È <T> tuhạ hướng xuống dưới 
(4 . T là danh từ phương vị làm bổ ngữ) 
- Hình dung từ đứng trước làm từ chính, bổ ngữ 
đứng sau thường là phó từ chỉ trình độ. 
Kếtcấu: Hình dung từ + bổ ngữ 
Ví dụ: 
## <‡}> lạc thậm tưi lắm 
ÑÄ <#> bì khốc buôn quá 
JŸ <4#&> bì cực mệt quá 
?«ˆ 3 <l{t ##£> vì diệu tôi cực tỉ điệu tột cùng 
(# . 8#. 4#. ấc 1# là phó từ chỉ trình độ làm bổ 
ngữ) 


























44 ⁄ 7/4, 7Z4áu là 

bạ. Dạng phụ gia 

Gôm một từ có nghĩa cụ thể kết hợp với một từ 
phụ không có nghĩa. Từ phụ đứng trước, hoặc đứng 
sau. 

- Từ phụ đứng trước 

Thông thường có các từ ‡# lão. T a 














Ví dụ: 
[2# 178 lohể. cơn cọp 
[* lã láaaso tổ chim 
[2# lắ lão thử con chuột 
[ET135F ae anh 
[FTl#2# sl anh Lý 
[ƒ |ằề athùy ai 


- Từ phụ đứng sau 
Thông thường có các tự # tử, Ý#, nhỉ. 5Ã đầu 
Ví dụ: 




















*Pˆ [ Ÿ Ì trátử cái bàn 

X4 [ # Ì yêntử chỉm én 

‡Èb [Ý,] hua nhỉ bông hoa 

Jệ [ Ýể,| phong nhì con ơng 

% [ðØ | mộc đầu khúc gỗ 
* Chú ý: 


- Trong kết cấu này, nghĩa chính là do danh từ đảm 
nhiệm còn từ phụ hoàn toàn vô nghĩa. 
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- Chữ † cũng là trợ từ nhưng thuộc dạng trợ từ 
kết cấu, và luôn kết hợp với động từ đứng sau, nên 
không thể xác định 9 là kết cấu phụ gia. 





B. Phân loại từ 

Căn cứ vào tính chất của từ, thông thường chia 
thành mười hai loại, bao gồm cả thực từ và hư từ. 

- Thực từ có ý nghĩa từ vựng cụ thể, có thể làm 
thành phần câu. 

IL.Danhtừ 2.Độngtừ 3. Hình dung từ 
4.Sốtừ 5.Lượngtừ 6.Đạitừ 7. Phó từ 

- Hư từ không có ý nghĩa từ vựng cụ thể, không thể 
làm thành phần câu. 

I.Giớitừ 2.Liêntừ 3. Trợ từ 
4. Thántừ 5. Từ tượng thanh 

II. CỤM TỪ (3#) 

Là đơn vị tạo thành câu do hai từ trở lên kết hợp 
theo một quy tắc nhất định và trình bày một ý nghĩa 
nhất định. Có năm dạng kết cấu. 

A. Cụm từ chủ vị 

Gôm hai phần, phần trước là đối tượng trình bày, 
phần sau là nội dung trình bày. 

Ví dụ: 

& I3. 

Thiên thanh. 

Trời trơng. 

(& là chủ ngữ; ?Š' là hình dung từ làm vị ngữ) 





4ó + 7/á4“¿ 1á (tấu 

3# 3x || + . 

Chư pháp sanh diệt. 

Các pháp sanh diệt. 

(3Ÿ‡3* là chủ ngữ; #3 là động từ làm vị ngữ) 

# || dị TẾ C., 

Thô Tôn thành đạo di. 

Thế Tôn thành đạo tôi. 

(##Ÿ là chủ ngữ; gššŠ É, là cụm động tân làm vị 
ngữ) 

B. Cụm từ động tân 

Gôm hai phần, phần trước biểu thị động tác hoặc 
hành động, phần sau là đốt tượng mà hành động 
đó chỉ phối hoặc liên quan đến. 

Ví dụ: 

Bl 3š 

Văn pháp 

Nghe giáo pháp 

(BÏ là động từ; 3 là danh từ làm tân ngữ) 

#4 5# 

Tu hành lục độ 

Tu hành sáu độ 

(4T là động từ; ZX/Ÿ là danh từ làm tân ngữ) 

BH âm ñ h ứ 

Khai thị ngũ Tì-kheo 

Chỉ dạy năm vị Tì-kheo 

(Em là động từ; #È# là danh từ làm tân ngữ) 
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Jf vụ 3ÿ 3x #ầ 

(huyển Tứ đề pháp luân 

Xoay bánh xe pháp (nói về) bốn sự thật 

(#‡Ÿ là động từ; wợ3#‡#4› là cụm danh từ làm tân ngữ) 

Œ. Cụm từ chính phụ 

Gôm hai phần, phần trước có nhiệm vụ chải 
chuốt hay hạn chế cho phần sau. Có ba loại. 

1. Cụm danh từ chính phụ 

Ví dụ: 

(ï #) 

Thanh thấo địa 

Bãi có xanh 

(3È là danh từ chính; ÄÑ®#. là danh từ chính phụ 
làm định ngữ) 

(# 4)» # 

0ổ nhân chỉ ngôn 

Lời của người xưa 

(* là danh từ chính; 2 là trợ từ kết cấu; #4 
là danh từ chính phụ làm định ngữ) 

(# >zj) 2 #l 3# 

Ấi hà danh lợi khách 

Kẻ (theo đuổi) danh lợi trơng dòng sông ái 

(##\Ì## là danh từ chính phụ làm từ chính; Z##*%ƒ 
là danh từ chính phụ làm định ngữ) 

(+ 1 +4 Mù) l $# k # # ứ 

6iang Tây Bách Trượng sơn Hoài Hải Đại Trí thiền sư 


48 ⁄ 7á, 724 lặa 

Thiền sự Đại Trí hiệu Hoài Hải ở múi Bách Trượng 
tại Ciang Tây 

(lš# k4 #7 là danh từ chính phụ làm từ 
chính; šr#U'# #4; là danh từ chính phụ làm định 
ngữ) 

(2 ) wh # 

Khât thực Tì-kheo 

Tì-kheo xi thúc ăn 

(yb# là danh từ chính; 22 là cụm động tân 
làm định ngữ) 

(& iể) > 8 

Nan tao chỉ tưởng 

Nghĩ tưởng (cho là) khó gặp 

(Ä8 là danh từ chính; * là trợ từ kết cấu; ‡&‡Ÿ 
là động từ chính phụ làm định ngữ) 

(4 # #4 &) È # 

Phụ mẫu sanh thành chỉ đức 

Ân đức cha mẹ sanh ra tà nuôi lớn 

(4ể là danh từ chính; 2- là trợ từ kết cấu; 4# 
+, là cụm từ chủ vị làm định ngữ) 








z -# 


* Chú ý: 

Khi dịch cụm danh từ này, cần để ý hai trường hợp 
Sau: 

1. Nếu định ngữ là một cụm danh từ, khi dịch nên 
đảo ngược tuân tự từ sau ra trước. 


Ví dụ: (2# ##) #† lão mai thọ 
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2# là danh từ chính phụ làm định ngữ cho ##Ÿ, 
vì vậy dịch ##Ÿ†, rồi đến #$‡, rồi đến +. Nghĩa là: 
Cây mai già. 

2. Nếu định ngữ là cụm động tân, hay cụm chủ vị, 
khi dịch nên đảo ngược danh từ chính lên đầu cụm 
định ngữ. 

Vídụ:(% Äˆ  ð) > ï# tế nhân tầm thuyết chỉ ngữ 

%^-ŸÝö? là cụm chủ vị làm định ngữ cho Ÿ#, vì 
vậy dịch ## trước rồi đến dịch cụm định ngữ. Nghĩa 
là: Lời người xưa từng nói. 





2. Cụm động từ chính phụ 

Trong kết cấu cụm động từ này, trạng ngữ đứng 
trước chải chuốt cho động từ có nhiều dạng. 

Ví dụ: 

[I# m] & 

Tường tô tư duy 

Suy nghĩ kĩ cùng 

(#4 là hình dung từ liên hợp làm trạng ngữ cho 
động từ #}#) 

[# %] # # 

Thường lực †u tập 

Luôn dốc sức tu tập 

(2 là phó từ liên hợp làm trạng ngữ cho động 
từ #3) 

Ll #1] ứ #2 

Tự hà nhỉ trí 





22 ⁄ 7/4, 724áu là 

Từ đâu mà biết 

(lH# là cụm giới tân làm trạng ngữ, #; là liên từ) 

3. Cụm hình dung từ chính phụ 

Ví dụ: 

[£l 8 ở 

Bật dung dị 

Chẳng dễ dàng 

( là phó từ phú định làm trạng ngữ cho hình 
dung từ `) 

[4#] 3£ 3ê 

Úc gian nan 

Rất khó khăn 

(## là phó từ chỉ trình độ làm trạng ngữ cho hình 
dung từ š###) 

D. Cụm từ bổ sung 

Gôm hai phần, phần trước biểu thị động tác hoặc 
tính chất, phần sau bổ sung ý nghĩa cho bộ phận 
trước. 

Ví dụ: 

* # <4 f#> 

Tấu tọa bất thường 

Đi ngôi chẳng như thường 

(È# là động từ liên hợp; ®% là phó từ liên 
hợp làm bổ ngữ) 

ở 3 <8 M› 

Bao dung quảng khoát 


2122 2/4, 7⁄4u lăw 2 

Bao dưng rộng lớn 

(2® là động từ liên hợp; /# Ñj là hình dung từ 
liên hợp làm bổ ngữ) 

1# {¡ <3 #> 

Tu hành dũng mãnh 

Tu hành mạnh mẽ 

(7 là động từ liên hợp; 5# #& là hình dung từ 
liên hợp làm bổ ngữ) 

#4 # <É, 4> 

Mặc tọa dĩ cứu 

Ngôi im lặng đã lâu 

(#4 là động từ chính phụ; E2. là phó từ liên 
hợp làm bổ ngữ) 

E. Cụm từ liên hợp 

Được tạo nên bởi hai hay nhiều bộ phận. Các bộ 
phận có liên hệ riêng biệt, lựa chọn, tiếp nối hoặc 
bổ sung. 

Ví dụ: 

FÈ 2 '3#⁄ÐĐ 

Thanh danh thổ vị 

Quyên thế tiếng tăm 

(## và #3‡š là hai danh từ không bổ nghĩa cho 
nhau và đứng ngang nhau) 

t X4  # 

Tôn giáo cập triết học 

Tôn giáo tà triết học 


2z ⁄ 7á, 74a lặ 

(#4 được nối với ‡#fƒ## bằng liên từ %, cụm từ 
này thuộc dạng tiếp nối) 

3# 3 ñ 3# 

Đoan tọa hoặc trực lập 

Ngôi ngay hay là đứng thẳng 

(4 được nối với ï 3 bằng liên từ lựa chọn 
3V, cụm từ này thuộc dạng lựa chọn) 

IV. CÂU (4) 

Là đơn vị ngôn ngữ do từ hay cụm từ tạo thành, 
trình bày một ý nghĩa hoàn chỉnh. Câu gồm hai 
phần chủ ngữ và vị ngữ, chủ ngữ luôn đứng trước 
VỊ ngữ. 

Kết cấu: Chủ ngữ + vị ngữ 

- Để nhận ra chủ ngữ đặt câu hồi: 

Ai (cái gì) + uị ngữ? 

- Để nhận ra vị ngữ đặt câu hỏi: 

Chủ ngữ + như thế nào? (là gỳ) 

A. Phân loại câu 

Dựa theo kết cấu hay công năng của câu mà chia 
thành nhiều dạng. 

1. Phân câu theo kết cấu 

Dựa theo kết cấu đơn giản hay phúc tạp mà chia 
câu thành bốn dạng. 

a. Câu đơn 

Là câu chỉ một cụm từ chủ vị, biểu đạt một ý 
nghĩa hoàn chỉnh. 
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Ví dụ: 

Š || ® ‹ 

Điểu phi. 

Chỉm bay. 

(#$ là danh từ làm chủ ngữ; #Š là động từ làm vị 
ngữ) 

xl\%- 

Thiên hàn. 

Trời lạnh. 

( là danh từ làm chủ ngữ; 3 là hình dung từ 
làm vị ngữ) 

| # H‹ 

Ngã vọng nguyệt. 

Tôi ngắm trăng. 

(#®, là đại từ làm chủ ngữ; 3# là cụm động tân 
làm vị ngữ) 

8 È | yếm. 

Ất ngôn hất xuất ư khấu. 

Lời ác chẳng phát ra ở miệng. (Phật Thuyết Phạm 
Võng Kinh Sơ Tân) 

(& * là danh từ làm chủ ngữ; ®4t3+#' là cụm 
động bổ làm vị ngỡ) 

b. Câu phức 

Là câu được tạo thành gồm hai câu đơn trở lên, 
có ý nghĩa liên quan với nhau. 

Ví dụ: 
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& || 2 # , & %# | & #& 

Ngã kim đương thuyết, nhữ đẳng thiện thính. 

Ta nay sẽ nói, các ông hãy khéo nghe. (Trường A 
Hàm Kinh) 

(®24-#ởt là một câu đơn; #*-#$$. cũng là 
một câu đơn, hai câu này có ý nghĩa liên quan nhau) 

nh J8 | # #h  & #, #8 ||. AM Œ 
| A4. 

Tì-mi thị Phật pháp thọ mạng, Tì-ni trụ tắc chánh pháp cữu trụ. 

GIới luật là mạng sống của pháp Phật, giới luật còn 
ở đời thì chánh pháp còn ở đời lâu dài. (Tì N¡ Tác Trì 
Tục Thích) 

(w 6£ ?È‡+ ##t là một câu đơn; 8È/&‡‡ là 
một câu đơn; 4#‡3⁄‡#44‡# cũng là một câu đơn, ba 
câu này có ý nghĩa liên quan nhau) 

%*XAÄAll7đ5 ã 3.5 Al|# á:šã äã | # 
bác” 

Phù nhân hữu ngu trí, trí nhân thú nghĩa, ngu giá thú văn. 

Người có ngu sỉ uà trí huệ, người trí hiếu lấy 4 nghĩa, 
kẻ ngu chấp lấn lời uăn. (Thích Ca Như Lai Hành Tích 
Tung) 

(4X WẰ## là một câu đơn; #À§tLŠ, là một câu 
đơn, & #Ÿ*Ƒ# cũng là một câu đơn, 3 câu này có ý 
nghĩa liên quan nhau) 

c. Câu chủ vị 

Là câu đầy đủ hai bộ phận chủ ngữ và vị ngữ. 
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Ví dụ: 

3# II B- 

Hoa khai. 

Hoa nở. 

(#6 là danh từ làm chủ ngữ; BÄ là nội động từ 
làm vị ngữ) 

3 4 | 3 #. 

Nhân thân nan đắc 

Thân người khó được. (Lạp A Hàm Kinh) 

(^-#Ÿ' là danh từ chính phụ làm chủ ngữ; #&#Ÿ là 
động từ làm vị ngữ) 

34 š | 8 #8 X-‹- 

Phúc huệ hàm quảng dại. 

Phúc và huệ đều rộng lớn. (Đại Phương Quảng Phật 
Hoa Nghiêm Kinh) 

(34ãäŠÄ: là danh từ liên hợp làm chủ ngữ; Z###%& là 
hình dung từ liên hợp làm vị ngữ) 

# || 4 #& M #. 

Ngã kim dục văn pháp. 

Ta nay muốn nghe pháp. (Tạp A Hàm Kinh) 

(# là đại từ làm chủ ngữ; 44Ñj‡3+ là cụm 
động tân làm vị ngữ) 

d. Câu phi chủ vị 

Là câu không đây đủ hai bộ phận chủ vị. 

Ví dụ: 

‡ Z1 $Ị 








Zó ⁄ 7á, 74a lăá 

Như thị! Thô Tôn! 

Đúng dậy! Thưa Thế Tôm! 

(Câu phi chủ vị do cụm đại từ hay danh từ tạo 
thành) 

sỹ "#J ®% ả\| 

Ô hột Ai tai! 

Ô hô! Thương thay! (Hoằng Minh Tập) 

(Câu phi chủ vị do thán từ, hình dung từ tạo thành) 

lR ? 2 M. 

Thận vật phống dật khinh mạn. 

Cẩn thận chớ buông lưng xem thường. (Lô Sơn Liên 
Tông Bảo Ciám) 

(Câu phi chủ vị do cụm hình dung từ, động từ tạo 
thành) 








*Chú ý: 

Câu phi chủ vị thường dùng trong đối thoại, vì 
không cần lập lại chủ ngữ hay vị ngữ. 

Ví dụ: 

+ #,È 4: %x #4 %** +4?  g: 4 
®* .. 

Thượng đường, lương cứu: “Đại chúng tổng lai đã vị?” Đối viết: 
“Tổng lai dã”. 

Šw thượng đường, mm lặng giây lâu, nói: “Đại chúng 
đến hết chưa?" Vị tăng đáp: “Đến hết rô. (Ngũ Đăng 
Toàn Thư) 

(Nói đủ phải là: “Đại chứng đến hết rôử) 
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2. Phân câu theo công năng 

Dựa vào công năng trình bày của câu, có thể 
chia thành bốn dạng. 

a. Câu trần thuật 

Là câu trình bày sự việc hay thuyết mình miêu tả 
sự vật. 

Ví dụ: 

?š | 3u 4 lễ, 3A = 4 8 ^. 

Phật sơ thành dạo, dĩ tam thừa độ nhân. 

Phật mới thành đạo, dàng 3 thừa để độ người. (Kim 
Cang Bát Nhã Sở) (trình bày) 

Ä | #4 , ## ý AX, 8 # tủ. 

Ngã bât kiến Thô Tôn cứu, tư mộ như khát. 

Ta chẳng thấy Thế Tôn đã lâu, tưởng nhớ như khát 
nước. (Ma Ha Tăng Kì Luật) (trình bày) 

31] || l# H, À ** || v9 46. 

Minh nguyệt tương xuất, trùng thanh tứ khổi. 

Trăng sáng sắp mọc, tiếng côn trùng uang lên bốn 
phía. (miêu tả) 

[# ïf]. 3# 3 || # M jà | # Ä. 

Đình tiền, mai thọ hoa khai, tùng trúc tịnh mậu. 

Trước sân, cây mai nở hoa, từng trúc đều tươi tốt. 
(miêu tả) 

b. Câu nghỉ vấn 

Là dạng câu dùng để hỏi, thường dùng đại từ 
nghỉ vấn, phó từ nghỉ vấn, có khi chỉ dùng trợ từ để 
biểu thị nghỉ vấn. 


Z8 ⁄ 2/4, 724w “lăn 

Ví dụ: 

[3l | 4 #4 # — 3> 3 3? 

Thùy năng giáo hóa nhất thiết chúng sanh? 

Ai có thể dạy dỗ tất cả chứng sanh? (Bồ Tát Thiện 
Giới Kinh) 

(# là đại từ nghi vấn làm chủ ngữ biểu thị nghi vấn) 

[* #ftJ | & ®? 

Nhữ sư thị thùy? 

Thấy của ông là a? (Trưng A Hàm Kinh) 

(#È là đại từ nghi vấn làm bổ ngữ phán đoán biểu 
thị nghi vấn) 

*#. & | [#l # # i?^ H81. 

Thanh sắc ô năng chướng đạo? Nhân tự chướng nhĩ. 

Màu sắc âm tiếng sao có thể cẩn trở đạo? Người tự 
làm cẩn trở thôi. (Lử Bá Tôn Giả Toàn Tập) 

(là phó từ nghi vấn làm trạng ngữ biểu thị nghi 
vấn) 

+ + | [#l 3» th tk #? 

Tiên sinh hà vị xuất thử ngôn? 

Ngài tì sao nói ra lời này? (Quy Nguyên Trực Chỉ Tập) 

(Ä[ là đại từ nghi vấn làm tân ngữ giới từ Ä% để 
biểu thị nghi vấn) 

%* %5 Š z % # ĐH. M [fl 2A # 
$%, 14 +: 7? 

Phù vi thiện tri thức thất đức bội lễ, tương hà dĩ thùy phạm hậu 
thê hồ? 


21¿+ 2/á¿ 74+ lă% 27 

Làm thiện tri thúc mất đạo đức trái ngược lễ phép, 
thì sẽ lấy gì làm khuôn mẫu cho người sau? (Thiền Lâm 
Bảo Huấn) 

(#J là đại từ nghi vấn làm tân ngữ giới từ 3#; -'# 
là trợ từ nghi vấn cuối câu cùng biểu thị ngữ khí nghi 
vấn) 

c. Câu cầu khiến 

Là câu biểu thị yêu cầu mệnh lệnh hay khuyên 
can ngăn cấm. Thường dùng động từ, các phó từ 
biểu thị mệnh lệnh, hay các động từ năng nguyện. 

Ví dụ: 

‡t$ ñố ƒW: ác [ðƑ[ | H +. x À4 ä &G, 
® [8l 8 w. 

0a Diếp ngữ bí: Nhữ khá xuất khứ, nhữ vị tận kết, bất ưng trụ thử. 

Ngài Ca Diếp nói với A Nam: Ông phải đi ra, ông 
chưa dứt hết phiền não, chẳng nên ở đây. (Tứ Phần 
Luật Hành Š%¿ Sao Giản Chánh Ký) 

(*T v #Ä là động từ năng nguyện kết hợp với động 
từ tở . # để biểu thị mệnh lệnh) 

% [it] # £# k 3 3#: ðH #U hổ È th 
#Ị. 

Nhữ đẳng tốc lai chí trưởng giá gia, quán thị Như Lai như hà. 

Các ông hãy đi nhanh đến nhà của trưởng giả, nhìn 
xem Như Lai thế nào. (Tăng Nhất A Hàm Kinh) 

(3Ÿ là phó từ biểu thị mệnh lệnh làm trạng ngữ) 

[2 1% 3 m ‡ [2 Ì# 3 ứã # #. 

Vật úy nan nhỉ thoái khiếp, vật thị dị nhỉ khinh phù. 
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Chớ sợ khó mà hờn nhát thối lui, đừng xem dễ mà 
khinh thường sơ suất. 

(#' là phó từ biểu thị mệnh lệnh làm trạng ngữ) 

®S [ii # + yĐ f1 ¡ ® &. 

Bất đấc tọa kiến đại sa môn quá bât khổi. 

Chẳng được ngôi thấy bậc sa môn lớn đi qua mà 
chẳng đứng dậy. (Sa Di Luật Nghỉ Yếu Lược) 

(®Ÿ là động từ năng nguyện biểu thị mệnh lệnh) 

#E #@ đj ??: #2 Šl 227 Ä E ¡. 8 # Œ 
+. [1% 3w ứ ở ä. 

A Nan bạch Phật: Thế Tôn ! $ø dạ dĩ quá, chúng tọa dĩ cửu, nguyện 
vị chúng Tì-kheo thuyết giới. 

A Nan thưa với Phật: Bạch Thế Tôn ! Đầu hôm đã 
dua, mọi người ngôi đã lâu, mong Thế Tôn tì các 
Tìkheo nói giới. (Ngũ Phần Luật) 

(#8 là động từ năng nguyện biểu thị nguyện vọng) 

d. Câu cảm thán 

Là câu biểu thị những tình cảm mãnh liệt. Để 
biểu thị cảm thán, thông thường dùng từ cảm thán 
hay trợ từ biểu thị cảm thán. 

Ví dụ: 

lề]! + # H"*‡.A^ 2 2Ø #. 

Y! Khứ Thánh thời diêu, nhân da mậu giải. 

Ôi ! Cách thời Thánh lâu xa, người phân nhiều hiểu 
biết sai lầm. (Lô Sơn Liên Tông Bảo Giám) 

(9# là từ cảm thán biểu thị cảm thán) 
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[»# # l !1## Ø1 +  A^A +z w 3# # 
[#1 - 

Ta hồ! Thông mình chỉ chưống nhân như thử kỳ thậm da. 

Tham ôi ! Ñ¿ thông mình cẩn trở người quá mức nh 
thế. (Giải Hoặc Biên) 

(s#'Ÿ# là từ cảm thán; #£ là trợ từ ngữ khí. Cả hai 
cùng biểu thị cảm thán) 

[*†#l!+ #3 kx # A^A tH" # #, m 1 8 
Lu®%& ẽ [ä]. 

Hul An hữu đại Thánh nhân xuất thổ sự, nhỉ khá dữ phàm phu ngôn 
tại. 

Ôi ! Sao có việc bậc đại Thánh ra đời, mà có thể nói 
ưới kẻ phàm phu w. (Tịnh Độ COuyết) 

(## là từ cảm thán; 3Ÿ là trợ từ ngữ khí. Cả hai 
cùng biểu thị cảm thán) 

[&@l1l £ #m 3š [*#.1. 

Ô 1 thị hà ngôn dã. 

Ôi ! Là lời nói gì uậy. (Công Tôn Sửu Ha) 

(4 là từ cảm thán; +, là trợ từ ngữ khí. Cả hai 
cùng biểu thị cảm thán) 








z 


* Chú ý: 
- Từ cảm thán là dạng từ độc lập thường đứng đầu 
câu để biểu thị cảm thán. 





3. Phân câu theo tính chất vị ngữ 
Dựa theo tính chất vị ngữ của câu có thể phân 
thành bốn loại. 
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a. Câu vị ngữ danh từ 

Là câu có thành phần vị ngữ do danh từ hoặc 
cụm danh từ đảm nhiệm. 

Ví dụ: 

# 1% 3 | ⁄ # ÄÀ. 

Phí Trường Phàng Nhữ Nam nhân. 

Phí Trường Phòng (là) người Nhữ Nam. (Tổ Đình Sự 
Uyến) 

(ŸK# là danh từ riêng làm chủ ngữ; 3x84. là 
cụm danh từ làm vị ngữ) 

$ # #8 #''| /# ‡ & # x 8 # ủ.. 

(ấp 0ô Độc giá Tu Đạt Trướng giả chỉ dị danh dã. 

Cấp Cô Độc (là) tên khác của Trưởng giả Tu Đạt. 
(Kim Cang Kinh Giải Nghĩa) 

(#@##3Š. là danh từ riêng làm chủ ngữ; #ã‡‡# 
>## là cụm danh từ làm vị ngữ; là trợ từ 
đứng giữa chủ ngữ và vị ngữ; +3, là trợ từ ngữ khí 
cuối câu biểu thị giải thích) 

đ I # Mu. | Ê #È,. §E #L  đ | RE .. 

Thọ lâm tuyên trì sắc đã, măng quán thử giả nhấn dã. 

Cây rừng ao suối (là) hành sắc, cái có thể xem những 
thứ đó (là) cơn mắt. (Lăng Nghiêm Kinh Yếu Giải) 

(†23+‡#. x V 8# là danh từ chung làm chủ 
ngữ; ở, ñÉ là danh từ làm vị ngữ; Ä'ˆ là đại từ kết 
hợp cụm động tân 3È##; +, là trợ từ ngữ khí cuối 
câu biểu thị giải thích) 
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z # 


* Chú ý: 

- lrong câu vị ngữ danh từ không dùng động từ 
phán đoán #®, vì nếu có # thì sẽ trở thành câu vị 
ngữ động từ. 

- Để biểu thị giải thích, trong văn cổ thường dùng 
các trợ từ ZÄŸ › 3u. 





b. Câu vị ngữ động từ 

Là câu có vị ngữ do động từ hay cụm động từ 
đảm nhiệm. 

Ví dụ: 

Zf & ||I#h] #8 ‹ 

Quần yên nam phi. 

Bây chim én bay vê Nam. 

(#f#Ä là danh từ làm chủ ngữ; ##& là nội động 
từ làm vị ngữ, có #j là danh từ phương vị làm trạng 
ngữ) 

t #& ||I[i8] BÄ - 

Đào hoa mãn khai. 

Hoa đào nở tộ. 

(3È là danh từ chính phụ làm chủ ngữ; 3#BÄ là 
nội động từ làm vị ngữ, có 33 là hình dung từ làm 
trạng ngữ) 

3 để |2]  <h #f>s 

Lão tăng cửu cư sơn dã. 

Lão tăng ở lâu nơi rưúi uắng. (Khoá Hư Lục Tự) 
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(#i# là danh từ chính phụ làm chủ ngữ, 4# là 
nội động từ làm vị ngữ, có #_ phó từ chỉ thời gian làm 
trạng ngữ; ›»;##' là danh từ chỉ nơi chốn làm bổ ngữ) 

[# 1: & | # #4 H- 

Šong tiền, ngã vọng thu nguyệt. 

Trước của số, tôi ngắm trăng thu. 

(#® là đại từ ngôi thứ nhất làm chủ ngữ; 3# là 
ngoại động từ làm vị ngữ; $4 là danh từ chính 
phụ làm tân ngữ; ®Ÿ#ƒ là danh từ chỉ nơi chốn làm 
trạng ngữ đứng trước chủ ngữ) 

1 ñ + | # # # 3X #. 

Ä Dục vương lễ chư La-hán tháp. 

Vua A Dục lễ tháp của các uị La-hán. (Diệu Pháp 
Liên Hoa Kinh Văn Cú) 

(T3 # là danh từ riêng làm chủ ngữ; 3# là 
ngoại động từ làm vị ngữ; ‡#Š¿#3#X là cụm danh từ 
chính phụ làm tân ngữ) 

[x# #& » #8]. # &# ÿ | # UL# #. 

Pháp dục diệt thời, chư ma sa môn hoại loạn ngô đạo. 

Lúc pháp sếp diệt, các Ša môn ma qui làm hư hại rối 

rắm đạo của ta. (Quy Sơn Cảnh Sách Củ Thích K4) 

(#‡y†1 là cụm danh từ chính phụ làm chủ 
ngữ; 3#U là động từ liên hợp làm vị ngữ; #šš là 
danh từ chính phụ làm tân ngữ; ‡š4*š‡&#Ÿ là cụm 
danh từ chỉ thời gian làm trạng ngữ đứng trước chủ 
ngữ) 
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c. Câu vị ngữ hình dung từ 

Là câu có vị ngữ do hình dung từ hay cụm hình 
dung từ đảm nhiệm. 

Ví dụ: 

# E || #E Đ. 

Êư dân tiến thiếu. 

Dân cư ít oi. 

(#, là danh từ chính phụ làm chủ ngữ; ##* là 
hình dung từ làm vị ngữ) 

# M |L#] #. H + | @ 1E. 

Thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy. 

Thế gian không còn mmãi, cõi nước ngưy hiểm tạm bợ. 
(Bát Đại Nhân Giác Kinh) 

(##FR] là danh từ làm chủ ngữ; &'#Z' là hình dung 
từ làm vị ngữ, có #&# là phó từ phủ định làm trạng 
ngữ; E]+ là danh từ làm chủ ngữ; /### là hình 
dung từ liên hợp làm vị ngữ) 

›h |1 Š›: & IZ£1 8: 

$ơn bất cao, thủy bất thâm. 

Núi chẳng cao, nước chẳng sâu. 

(h v 2® là danh từ làm chủ ngữ; 5 x ®% là 
hình dung từ làm vị ngữ, có 2® là phó từ phủ định 
làm trạng ngữ) 

3 % | # #: # # |I+4] ä &:‹ 

Quy cú chính tồ, pháp xã tất thịnh hí. 





đó ⁄ 7/4, 7Z4áu là 

Quy củ chỉnh tê, pháp hội chắc chắn hưng thịnh. 
(Thiền Lâm Bảo Huấn Bút Thuyết) 

(#### là danh từ liên hợp làm chủ ngữ; #&# là 
hình dung từ liên hợp làm vị ngữ; 3⁄34*+ là danh từ 
chính phụ làm chủ ngữ; #›# là hình dung từ chính 
phụ làm vị ngữ, có 3+ là phó từ biểu thị xác định 
làm trạng ngữ) 

# w | 3 8l & 5 | & ằ. ^^ Ä # 
#4 Ø ã K. & Ã ÀA l &. 

Thân tâm đạm bạc tác chí lự hư nhàn, bất vị ái dục sổ ngu tệ, thứ 
eữ nhập đạo hĩ. 

Thân tâm đạm bạc thì tâm chí nhẹ nhàng, chẳng bị 
ái dục làm ngu tệ, mới mong uào đạo. (Phật Tổ Tam 
Kinh Chỉ Nam) 

(3X‡#, /&ÄÏ là hình dung từ làm vị ngữ) 

3# šR H2 3E, AE TE |ILẾI 9ì, BỊ šš 3È | 
[#1 #: Š # I1 & : 

Nhược tri thấp tính bất hoại, kính thế thường minh, tấc ba lăng bổn 
không, cảnh tượng nguyên tịch. 

Nếu biết tính ướt chẳng hoại, thể gương thường sáng, 
thì sóng mòi uốn không, bóng hình vốn lặng. (Tông 
Cảnh Lục) 

( ‹  . #t đều là hình dung từ làm vị ngữ) 

d. Câu vị ngữ chủ vị 

Là câu có vị ngữ do cụm chủ vị đảm nhiệm. 

Ví dụ: 
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t # &% | XÃ Hd | ñ #. 

Thuân lão phu phú tính giản trực. 

Thuấn lão phu tính tình đơn giản thẳng thắn. (Thiên 
Lâm Bảo Huấn) 

(#È-##% _ là danh từ riêng làm chủ ngữ; #;#fñl 
là cụm chủ vị làm vị ngữ) 

3t 1š tí 4£ || i Íi || ä iŠ. 

Tề tăng Đạo KỈ đạo hạnh cao mại. 

Đạo Kỉ vị tăng nước Tê đạo hạnh cao xa. (Đức Dục 
Cổ Giám) 

(#*i#iŠ #@ là cụm danh từ chính phụ làm chủ 
ngữ; ‡É47ï:Š là cụm chủ vị làm vị ngữ) 

# Š# 4 I[— +1 # III # Ä- 

Hiếp Tôn giá nhất sanh hiếp bất trước tịch. 

Hiếp Tôn giả cả đời hông không dính chiếu. 

($Ÿ Ý3 là danh từ riêng làm chủ ngữ; #4 3#7Š 
là cụm chủ vị làm vị ngữ; —# là từ chỉ thời gian 
làm trạng ngữ đứng trước chủ ngữ ?Ÿ) 

#£ # || #4 # ||i38] %3 - 

Šư tư eơ ngữ tương khô. 

Thây trò cơ phong lời nói khế hợp. 

(É£#f là danh từ chung làm chủ ngữ; 3X3#383 
là cụm chủ vị làm vị ngữ) 

# JI[21 # % II] # # 1# 


Ngã kim thân tâm câu thụ khổ não. 











ớỡ ⁄ 7á“, 74a lặá 

Ta hôm nay thân tâm đêu chịu khổ não. (Soạn Tập 
Bách Duyên Kinh) 

(# là đại từ nhân xưng làm chủ ngữ; :Ÿ«š¿4## 
3% M8 là cụm chủ vị làm vị ngữ) 

4. Câu vị ngữ động từ cần biết 

a. Câu liên động 

Trong vị ngữ dùng liền hai động từ, hay hai cụm 
động từ trở lên, có ý nghĩa liên quan nhau, cùng 
tường thuật một chủ ngữ, gọi là câu liên động. 

Ví dụ: 

# # |[#] #4 #4. l#l #8 # &. 

Bần đạo thường duyệt tạng giáo, đồ thẩm Phật ý. 

Bản đạo thường xem tạng giáo, nhận hiếu rõ 4 Phật. 
(Thiền Môn Chư Tổ S⁄ Kệ Tụng) 

(8# là đại từ nhân xưng làm chủ ngữ; ®#ñÄ và 
3# #ˆ là hai động từ làm vị ngữ cùng tường thuật chủ 
ngữ; #k#{ và ?ÿÈ## là danh từ chính phụ làm tân 
ngữ) 

th | ðt 1 E.. [É si RE BE 3k] > <4 #í 
3Ä >2 

Phật thuyết kệ dĩ, tùng Bạt-đà-|a lâm chỉ Xá-vệ thành. 

Phật nói kệ xơng, từ rừng Bạt-dà+1a đi đến thành 
Xá-vệ. (Ngũ Phần Luật) 

(# là danh từ riêng làm chủ ngữ; ð là ngoại 











động từ, Z2. là nội động từ, cùng tường thuật chủ 
ngữ; 4Ä là danh từ làm tân ngữ; E, là trợ từ; ### 


22+ /á¿ 74+ lău ớ7 

Fề šŠ#* là cụm giới tân làm trạng ngữ; 43⁄4, là từ 

chỉ nơi chốn làm bổ ngữ cho nội động từ 3) 
 |[Ê] ‡t š # Š› [|] # lý Bñ. 

Nhữ duy chấp mô thứ ngộ, bất năng viễn đồ. 

Cách dịch 1: Ông chỉ chấp chặt mê mờ, giữ lấy lầm 
lẫn, chẳng thể toan tính cao xa. 

Cách dịch 2: Ông chỉ chấp lấy mê lâm, chẳng thể 
toan tính cao xa. 

(# là đại từ làm chủ ngữ; ‡X > *SƑ là động từ, 
ty là cụm động từ, cùng lệ thuật chủ ngữ; 
3š + #& là hình dung từ làm tân ngữ) 

V1, | I##l | Ää #, 3# # & # 
#ñẰ 4 #)*x #. 

Đại Trí thiền sư đặc sáng thanh quy, phù cứu mạt pháp Tì-kheo bât chánh 
chỉ †ệ. 

Thiền sự Đại Trí (Bách Trượng) đặc biệt sáng lập 
thanh quy, cứu giúp cái tệ bất chánh của Tì-kheo thời 
mạt pháp. (Thiền Lâm Bảo Huấn) 

(k###Íf. là danh từ riêng làm chủ ngữ; 3Ÿ là 
động từ chính phụ, ‡k‡ là động từ liên hợp, cùng 
tường thuật một chủ ngữ; Ñ##› ›x›b 4 #+> # 
là cụm danh từ chính phụ làm tân ngữ) 

#f || $ & # 3# #7. [ý] & # <£ †›>, 
Ấi 5 4 #L. 

Šư sơ tham (hơn Tịnh thiền sư, thường chích đăng trướng trung, khán độc 
kinh giáo. 


72 ⁄ 7á, 74a lặ 

Sứ ban đâu tham học thiền sự Chân Tỉnh, thường đốt 
đèn trơng màn xem đọc kinh sách. (Thiền Lâm Bảo 
Huấn) 

(É là đại từ làm chủ ngữ; 32-. #&_ là động từ 
chính phụ, 3# là động từ liên hợp cùng tường 
thuật chủ ngữ; Äš‡#2Ÿ#Íf. danh từ riêng, }# . 4#‡{ 
là danh từ chung làm tân ngữ; †&£*Ƒ là danh từ chỉ 
nơi chốn làm bổ ngữ) 

- Hai động từ đi liền nhau, hoặc giữa hai động từ 
được nốt bằng liên từ an, cả hai cùng tường thuật 
chủ ngữ. 

Ví dụ: 

# v 6 || EM #$ Ø ở. ñ ft MäÉ. 1£ 
3 ko 

Bí Tì-kheo văn Phật số thuyết, dũng dược hoan hí, tác lễ nhỉ khứ. 

Vị Tì-kheo kia nghe Phật nói, hớn hở vui mừng, làm 
lễ mà đi ra. (Tạp A Hàm Kinh) 

(4y # là danh từ làm chủ ngữ; B]j.š#ä7##. #5; 
E3 và + được nối bằng liên từ #2, những động 
từ này cùng tường thuật chủ ngữ) 

#t &x Éñ | ÄL # Ã⁄ 3X › HH: <...” 

Duệ pháp sư kiến nhỉ dị chỉ, vẫn viết: “...." 

Pháp sự Tăng Duệ thấy vị sa di (Tăng Đạo) ấy, lấy 
làm lạ, mới hồi: “...” (Thích Thị Yếu Lãm) 

(#Ä+Éf là danh từ làm chủ ngữ; Ñ, và # là 
hai động từ được nối bằng liên từ #g chi phối tân 


22+ /á¿ 74+ Ủău Z 
ngữ 2, thêm động từ lÏ cả 3 cùng tường thuật chủ 
ngữ) 

# ï |II#l # ø [H] $ 4 <Ÿ #>›. 

Quân tử bác học nhỉ nhật tham tỉnh hồ kỉ. 

Người quân tử học rộng và mỗi ngày kiểm xét nơi 
bản thân mình. (Khuyến Học) 

(8# là danh từ làm chủ ngữ; ®# và #3 là 
hai động từ được nối bằng liên từ #ỹ, cả hai cùng 
tường thuật chủ ngữ) 

b. Câu kiêm ngữ 

Trong vị ngữ có hai kết cấu động từ, tân ngữ của 
động từ đứng trước làm chủ ngữ của động từ đứng 
sau. 

- Kiêm ngữ dạng cầu khiến 

Ví dụ: 

%x #II#[#lBjằ # (à b # %) & &#. 

Đại chúng thính Šư khai thị Quy Sơn (ánh Sách tông thú. 

Đại chứng thỉnh Sự chỉ dạy ý chỉ của quyển Quy Sơn 
Cnh Sách. (Quy Sơn Cảnh Sách Cú Thích Ký) 

(Ếf là danh từ kiêm ngữ, vừa làm tân ngữ của 
động từ ä#'. vừa làm chủ ngữ của động từ BÑz=) 

# | L [vww %k 3i ®ZXñ3®. 

Phật sắc tứ đại La-hán bất đấc diệt độ. 

Phật dạy bốn tị La-hán lớn không được diệt độ. (Pháp Hoa 
Văn Cú) 





72 ⁄ 7/4, 7Z4áu là 

(wyxk#3# là cụm danh từ kiêm ngữ, vừa làm tân 
ngữ của động từ #, vừa làm chủ ngữ của động từ 
»à &) 

#‡# [ñ äđl Hwmw $. 

0ác khiến thị giả vẫn tân Thô Tôn. 

Các đức Phật đều sai thị giả đến thăm hỏi Thế Tôn. (Địa 
Tạng Kinh) 

(##Ÿ là danh từ làm kiêm ngữ, vừa là tân ngữ 
của động từ ‡Ÿ. vừa là chủ ngữ của động từ R]j#\) 

- Kiêm ngữ dùng với động từ thường 

Ví dụ: 

+? #|I 38 [ø#”?1‡#x[#li xã. x [7 1 
12 # 3% § ðt. 

Thồ Tôn kiến bí chấp dược thành bệnh, cô giáo bí tu tập số tức quán. 

Thế Tôn thấy họ chấp thuốc thành bệnh, cho nên dạy 
họ tu tập quán sổ tức. 

(4&“° là đại từ làm kiêm ngữ, vừa làm tân ngữ của 
động từ Ñ, vừa làm chủ ngữ của động từ ‡\; ## là 
danh từ chung làm kiêm ngữ, vừa làm tân ngữ của 
động từ ‡#t, vừa làm chủ ngữ của động từ #3; 4“ 
cũng là đại từ làm kiêm ngữ, vừa làm tân ngữ của 
động từ #{, vừa làm chủ ngữ của động từ i# 3Ÿ) 

Ä # # fí | # [jñR 3l #4 #1. 
# [| 7ø ‡h & /§ #) 3. 

(hân Tịnh thiền sư cứ Quẩng đạo giá trụ trì Ngũ Phong, dư nghị 
(uắng sơ chuyêt, vô ứng thê tài. 





22+ /á¿ 74+ “lău 5 

Thiền sự Chân Tịnh cử thây Hi Quảng trụ trì chùa 
Ngũ Phong, dư luận cho rằng Hi Quảng ưựng uê không 
có tài tứng thế. (Thiền Lâm Bảo Huấn) 

(/#‡š #' là danh từ riêng làm kiêm ngữ, vừa làm 
tân ngữ của động từ #Š, vừa làm chủ ngữ của động 
từ #t34†; /Ä là kiêm ngữ, vừa làm tân ngữ của động 
từ 3Š, vừa làm chủ ngữ của đồng động từ ##) 

Hư 5 X Š — M úíf | Š + Ứñ # w 
‡ ⁄# 1È. ñ 1À [ # 3 | 5 ðU ?. 

Thả như Tây thiên đệ nhất Tổ sư thị Bốn sư Thích 0a Mâu Ni Phật, 
thí truyền Ma Ha 0a Diếp vi sơ tổ. 

Lại như Tổ sự thứ nhất bên Tây Thiên là Phật Bốn 
Š%⁄ Thích Ca Mâu Ni, đầu tiên truyễn cho Ma Ha Ca 
Diếp làm sơ tổ. 

(#33 là danh từ kiêm ngữ, vừa làm tân ngữ 
của động từ 4#, vừa làm chủ ngữ của động từ Ä%) 

- Câu kiêm ngữ dùng kết cấu VÀ ủí.. Ÿ% vì hoặc 


dùng các động từ phán đoán  tÌi › 3 mãi * #5 vị › 
#Ÿ. xưng 

Ví dụ: 

=#lII»2 i#là#.&&*#*=. 

Nhị thừa dĩ khổ vi khổ cỗ ố sanh tử. 

Hai thừa cho sự khổ (đứng thật) là khố, cho nên ghét 
bỏ sanh tử. (Duy Ma Kinh Só) 





74 ⁄ 2/4, 724w lăn 

(#°” là danh từ làm kiêm ngữ, vừa làm tân ngữ 
cho động từ phán đoán 3, vừa làm chủ ngữ của 
động từ phán đoán Ä%) 

1†ˆ ÄAÁ | #8 #z£ 2A [ð ä l3 3. 

Thế nhân vô tri dĩ phú quý vi lạc. 

Người đời không hiểu biết cho giàu sang là niềm vui. 
(Bách Dụ Kinh) 

(##Ä' là danh từ làm kiêm ngữ, vừa làm tân ngữ 
cho động từ phán đoán 3, vừa làm chủ ngữ của 
động từ phán đoán Ä%) 

4x # 34 #% | A #8 * w..ư # # [# 
‡l g?%”%. 

Hựu Bích (hi Phật nhập định ư thứ, do thử xưng kỳ tự viết Phật 
quật. 

Lại Phật Bích Chi uào định ở nơi đây, do đó gọi ngôi 
chàa này là hang động Phật. (Phật Pháp Kim Thang 
Biên) 

(##‡ là kiêm ngữ của hai động từ phán đoán #Ÿ 
và H) 

À # | # # #l.# #8 [&l 3 @#l 3. 

Ngã mẫu danh Xá-lgi, cỗ xưng ngã vì Xá-lợi tử. 

Mẹ tôi tên là Xá-lợi, cho nên gọi tôi là Xá-lợi tử. (Diệu 
Pháp Liên Hoa Kinh Văn Cú) 

(#® là kiêm ngữ của hai động từ phán đoán #Ÿ 


và Ä) 


212z 2/á¿ 724u ?ău Z2 

3# + R. 4 [x')] gi; & f7 +k 
+. ## [>'“”] H #. 

Nhược tùng pháp thượng kiên, danh chỉ viết đạo; tùng hạnh thượng 
lập, xưng chỉ viết đức. 

Nếu từ trên pháp mà thấy hiểu thì gọi đó là đạo; nếu 
từ trên hạnh mà gây đựng, thì gọi đó là đức. (Kim Cang 
Tam Muội Kinh Thông Tông Ký) 

(>°›:” là kiêm ngữ của hai động từ phán đoán 
% #8 và Hd) 








z # 


* Chú ý: 

- Vì động từ phán đoán không mang tân ngữ, từ 
đứng sau giữ chức năng bổ ngữ, nhưng ở trong dạng 
câu này gọi là tân ngữ cho dễ xác định. 

- Trong kết cấu VÀ... Ä này, VÀ là một động từ 
với nghĩa: Nhận là, cho là, cho rằng. Nếu VÀ... ly có 
nghĩa: Lấ\y... làm; dùng... làm, thì VÀ là giới từ chứ 
không phải là một kết cấu kiêm ngữ. 

Ví dụ: 

— ?; # * | # 4 »% # #& *%» š #®. 

Nhất thiết sự nghiệp vô bất dĩ học thuật vì cơ sở. 

Tất cả sự nghiệp đều lấy học thuật làm nên tảng. 

(` trong câu là giới từ) 





- Câu kiêm ngữ dùng động từ | 

Động từ 3` đứng trước kiềm ngữ, trong câu này 
thông thường không có chủ ngữ. 

Ví dụ: 





Zó ⁄ 7á, 74a lăá 

ñđ [w ứ]l  *#Hh. 

Hữu Tì-kheo tu bất tịnh quán. 

Có Tì-kheo tu pháp quán chẳng sạch (dơ uế). (Tạp A 
Hàm Kinh) 

(Yb# là danh từ làm kiêm ngữ, vừa là tân ngữ 
của động từ 7ï, vừa là chủ ngữ của động từ i#) 

T[—*w# #8l4mx##.x*z†#34i#i 

Hữu nhất thê giối danh viết $a-hà, thị trung hữu Phật hiệu Thích 
(a Yăn. 

Có một thế giới gọi là Ta-bà, trơng đó có Phật hiệu 
là Thích Ca Văn. (Phật Thuyết Hoa Thủ Kinh) 

(—#'#*. ?È là danh từ làm kiêm ngữ, vừa là tân 
ngữ của động từ Zƒ, vừa là chủ ngữ của động từ # 
Hs) 

ñđ [l# #&@>z All 8h + ®. 

Hữu trì kinh chỉ nhân, kiến tự bẩn tính. 

Có người trì kinh, thấy được tính uốn có của mình. 
(Kim Cang Kinh Giải Nghĩa) 

(#‡#@+* 4ˆ là danh từ làm kiêm ngữ, vừa là tân 
ngữ của động từ 7ï, vừa là chủ ngữ của động từ 8) 

c. Câu vừa kiêm ngữ vừa liên động 

Là câu có kết cấu kiêm ngữ và kết cấu liền động 
dùng chung với nhau. 

Ví dụ: 








22+ /á¿ 74+ lău z7 

#A || Sờ Ý k #6 [ph g AJ 
%#ƒ lt lỗ. 

(húng nhân kiến chỉ giai đại hoan hỉ, trì thứ đạo nhân tât đương thú 
đạo. 

Mọi người thấy uị ngôi tư thế kiết già đều rất tui 
mừng, biết đạo nhân này nhất định sẽ đạt được đạo. 
(Đại Trí Độ Luận) 

(Ñ,. #-Š. #z là các động từ thuộc câu liên động 
cùng tường thuật chủ ngữ XÈÄˆ; #&š‡Ễ^ˆ là cụm 
danh từ chính phụ làm kiêm ngữ, vừa là tân ngữ của 
động từ ## vừa là chủ ngữ của cụm động từ 3+'## 
‡x) 

| % # †ì 8 %., # m 1# >. 1t [# vì 
w ái ? # 4]. # ñ M l x #%. 


Trấm kí trùng san quảng bỗ, tự nhỉ truyền chỉ, sử thâm sơn cổ sát 











trung thiền lữ, gia hữu Tùy Hầu chi châu. 

Trẫm đã khắc m lại, phân phát khắp nơi, ghi lời tựa 
mà lưu truyền bản lực (Tông Cảnh) này, khiến cho bạn 
thiền trơng chốn chùa cổ nơn sâu, mỗi người đêu có hạt 
châu Tùy Hầu (hạt châu quý). (Ngự Chế Tràng San 
Tông Cảnh Lục Hậu Tự) 

(#T?\.J #2. #vi#. là các động từ thuộc câu liên 
động cùng tường thuật chủ ngữ ; ›h#3| t2 
44 là cụm danh từ chính phụ làm kiêm ngữ, vừa là 
tân ngữ của động từ ‡È vừa là chủ ngữ của động từ 
+1) 


7 ⁄ 2/4, 724w SG ău 

EÐ # & H,ú ii 4+ s› #2 3 H l6 — 
ửb*x&4 +3 #JI# [xl ä #x *. 

Lịch lai Tông môn, trực chí bản tâm, tiên kỳ tự ngộ, tương nhât 
thiết Đại thừa, Tiểu thừa xưng chỉ vi giáo điển. 

Tông môn (Thiền tông) từ trước đến nay, chỉ thẳng 
bẩn tâm, trước tiên mong mỏi tự tỏ ngộ, gom tất cả Đại 
thừa, Tiểu thừa gọi đó là giáo điển. (Tông Cảnh Lục 
Tự) 

(li#.®%&⁄W là 2 nội động từ thuộc câu liên động 
cùng tường thuật chủ ngữ ?#fÄ; 3 là đại từ làm 
kiêm ngữ vừa làm tân ngữ của động từ liên hệ ##, 
vừa làm chủ ngữ của động từ liên hệ 3Š%; cụm giới từ 
l# —+?x#+4}*# làm trạng ngữ cho động từ 4Ÿ) 

ñđ [# 3l &@ #d 4 <4 r L›. 

Hữu ngư ông trương võng bổ ngư ư giang thượng. 

Có ông câu giăng lưới bắt cá ở trên sông. 

(#Ä#ầ là kiêm ngữ, vừa làm tân ngữ của động từ 
Zãï vừa làm chủ ngữ của động từ ƒš; hai động từ 
ƒk . đồ. cùng tường thuật một chủ ngữ ‡#$. Đó là 
câu liên động) 

7đ [l 4 w #|. 13 3 3 #£ # 
Ñ›: 3| #& 4. 

Hữu trì giới Tì-kheo, kiến hoại pháp giá khu khiến ha trách, y pháp 
trừng trị. 


hội 
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Có vị Tì-kheo giữ giới, thấy ai phá hoại giáo pháp, liền 
xua đuổi la trách, theo pháp mà trừng phạt. (Tứ Phần 
Luật San Phôn Bổ Khuyết Hành Sự Sao) 

(4# # là kiêm ngữ, vừa làm tân ngữ của 
động từ Ñï vừa làm chủ ngữ của động từ Ñ; động 
từ Ñ,. 5É: . 3ƒ. /&‡ cùng tường thuật một chủ 
ngữ ‡3‡#(yÈ #.Đó là câu liên động) 


ĐIỂM ĐẶC BIỆT TRONG HÁN VĂN 
sek 4Ñ) s tcä: 


1. Trong Hán văn, từ được sử dụng trong câu 
không hoàn toàn cố định, mà có thể. dùng linh 
hoạt 

- Danh từ có thể dùng như động từ 

Ví dụ: 

# | 4 #® I2^ Ã ãJ & ^À, # £ ñ# [22 


] 
Ngô bất năng dĩ xuân phong phong nhân, ngô bât năng dĩ hạ vũ vũ 





nhân. 

Ta chẳng thể đem gió xuân thổi mát mọi người, ta 
chẳng thể lấy cơn mưa mmàa hạ mưa xuống mọi người. 
(Thuyết Uyến) 

(4 và 8g là hai danh từ dùng như động từ. Nhận 
ra nhờ kết cấu giới từ /J&. yX## làm trạng 
ngữ) 

- Hình dung từ có thể dùng như động từ 

Ví dụ: 

?È | # 8 # ø. %⁄ % #4 l 3 


Phật đương vũ pháp vũ, sung túc cầu đạo giả. 
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Phật sẽ rưới mưa pháp, làm cho người cầu đạo được 
đôi dào. (Pháp Hoa Kinh Trác Giải) 

(2# là hình dung từ dùng như động từ) 

- Động từ có thể dùng như danh từ 

Ví dụ: 

†t ‡# wt $9 #4 jñ 3%. H 5% š # U ở 
8 ‹ 

Hà hạnh Thế Tôn bi nguyện thâm, đặc giá từ hàng cứu trầm luân. 

May mắn làm sao đức Thế Tôn có lời nguyện thương 
tưởng sâu sắc, đặc biệt lái chiếc thuyền từ cứu vớt kẻ chìm 
đấm. (Tỉnh Độ Tùy Học) 

(2¿š3§ là động từ dùng như danh từ) 

- Hình dung từ có E dùng như danh từ 

(3#) # | lš Ÿ› # #t #&. 

(húng khổ bức thân, giai năng kham nhẫn. 

Những điều khổ nạn bức ngặt bẩn thân, đều có thể 
nhm chịu. (Câu Xá Luận) 

(# là hình dung từ dùng như danh từ) 

2. Quan hệ ngữ pháp giữa từ và từ (rong câu 
chủ yếu là do trật tự của chúng quyết định, tùy 
theo vị trí mà xác định nó siữ nhiệm vụ gì trong 
câu 

Ví dụ: 

#tẩ› 

Tích giá, tot, Tử xử Phí. 

Ngày trước, Tăng Tử ở Đất Phí 


/#g <Ñ>. 
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(# là động từ vị ngữ, Ä#' là từ chỉ nơi chốn làm 
bổ ngữ) 

+ ⁄Xñ3ãX<&., 

%* lñ ‡ * Íï RỊ Ír. 

Trượng phu tự hữu xung thiên chí, 

Mạc hướng Như Lai hành xứ hành. 

Làm trai có chí xông trời thẳm, 

Chớ dẫm theo dấu uết của Như Lai. (Liêu Đăng Hội 


Yếu) 
(#& là danh từ làm từ chính trong kết cấu 34e#47 
&) 


& #@& k Š* 3 #tU%. 

Ngư tại thủy lý tài năng hoạt. 

Cá ở dưới nước mới sống được. 

(#£ là nội động từ không mang tân ngữ) 

#% # ở 3 ⁄ (f #) ÄA‹ 

Úø giá bệnh giá, hoạt thiên dư nhân. 

Số người đói khát bệnh tật được cứu sống hơn ngàn 
người. (Y Thiên Dựng Tâm) 

(⁄£ là ngoại động từ có mang tân ngữ) 

# #. tù t # — ð + 1". [#] #@"” (@& 
#)>®”. 

Tíeh giá, o dã sự nhị thân chỉ thời, thường thực lê hoắc chỉ thực. 

Thuở trước, ngài Hứa Do khi hầu hạ cha mẹ thường 
ăn thức ăn bừng rau lê, rau hoắc. (Đức Dục Cổ Giám) 


21+ 2/á¿ 1táu ăs 55 
(#°” là động từ làm vị ngữ, ' là danh từ chính 
trong kết cấu ###> 2) 








* Chú ý: 

- Do từ loại không cố định, nên khi dịch phải căn 
cứ vào cơ sở ngữ pháp mới có thể xác định dễ dàng. 

- Trật tự của từ trong câu thể hiện quan hệ ngữ 
pháp, nên cần phải nắm vững vị trí của các loại ngữ 
để nhận định chức năng. 








SÁU CHỨC NĂNG NGỮ PHÁP 
TRONG CÂU 


ekek(J sec 
Các từ loại khi sử dụng trong câu, tùy theo vị trí 
mà nó giữ một chức năng gọt là ngữ, 6 loại ngữ 
gôm: Chủ ngữ, vị ngữ, tân ngữ, trạng ngữ, định 
ngữ và bổ ngữ. Sáu chức năng ngữ pháp này cần 
phải phân biệt rõ ràng, vì nó quyết định cách dịch 
câu văn. VỊ trí các chức năng trong câu như sau: 


Chủ ngữ || vị ngữ + tânngữ 





(định ngữ) danh từ_ || [trạng ngữ ] động từ + (định ngữ) danh từ + <bỗ ngữ> 


1. Chủ ngữ: Ký hiệu _ —_ 

Vị trí luôn đứng đầu câu, thường do danh từ hay 
từ loại khác dùng như danh từ đảm nhiệm. 

2. Vị ngữ: Ký hiệu _ —_ 

Vị trí luôn đứng sau chủ ngữ, thường do động từ, 
hình dung từ đảm nhiệm. 

3. Tân ngữ: Ký hiệu... 

VỊ trí luôn đứng sau động từ vị ngữ, thường do 
danh từ hay từ loại khác dùng như danh từ đảm 
nhiệm. 
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4. Irạng ngữ: Ký hiệu[ | 

Vị trí luôn đứng kê trước động từ, thường do phó 
từ đảm nhiệm, nhưng phạm vì trạng ngữ được sử 
dụng rất rộng, vì thế bất cứ từ loại nào đứng trước 
động từ mà không làm chủ ngữ cho động từ thì sẽ 
làm trạng ngữ. 

Cách dịch: Kết cấu “trạng + động” được gọi là 
động từ chính phụ, khi dịch linh hoạt trước sau đảo 
trang cho dễ hiểu là được. 

5. Định ngữ: Ký hiệu () 

VỊ trí luôn đứng trước danh từ chính, do phạm vĩ 
định ngữ được sử dụng rất rộng, vì thế bất cứ từ 
loại nào đứng trước danh từ chính đều làm định 
ngữ. 

Cách dịch: Kết cấu “định + danh” được gọi là 
danh từ chính phụ, phải dịch danh từ trước, sau đó 
đảo trang đến định ngữ. 

6. Bổ ngữ: Kýhiệu < > 

Vị trí luôn đứng sau động từ, hình dung từ, hay 
cả câu để bổ sung ý nghĩa. 








* Chú ý: 

- Vị trí các loại ngữ luôn cố định như thế, chỉ vài 
trường hợp đảo trang được nói ở phần “Câu đảo 
trang”. 

- Phải nắm vững cách dịch kết cấu chính phụ danh 
từ và động từ, vì hai kết cấu này rất biến đổi äa dạng 
và khác hoàn toàn với văn tiếng Việt. Trong câu chỉ 





#ó ⁄ 7/4, 72Z4áu “là 
cần xác định ổn hai kết cấu này, thì môn Hán cổ 
không có gì là khó. 





Ví dụ: 

(`) # I|I#I # 

Nhân thân nan đắc. 

Xác định ngữ pháp: 

- Danh từ chủ ngữ Ÿ, có danh từ Ả- làm định 
ngữ. Phải dịch :Ÿ trước rồi sau đó đảo trang đến 
định ngữ &: Thân người. 

- Động từ vị ngữ ##, có phó từ Ÿđ&# làm trạng ngữ. 
Có thể dịch linh động trước sau: Khó có được, có được 
khó. 

Cách dịch ]: Thân người khó có được. 

Cách dịch 2: Thân người có được khó. (Phương 
Quảng Đại Trang Nghiêm Kinh) 

đ #7) Ä& IIUEI Ếf @®) ® 

Tu hành nhân tiên đoạn dâm †âm. 

Xác định ngữ pháp: 

- Danh từ chủ ngữ +, có động từ i87 làm định 
ngữ. Phải dịch ^© trước rồi sau đó đảo trang đến 
định ngữ i#4ï: Người tu hành. 

- Động từ vị ngữ #ƒ, có phó từ # làm trạng ngữ. 
Có thể dịch linh hoạt trước sau: Trước tiên đoạn trừ, 
đoạn trừ trước tiên. 

- Danh từ tân ngữ ®%%, có động từ ‡ý làm định 
ngữ. Phải dịch *3 trước rồi sau đó đảo trang đến 





22+ 2/4, 1táu ăx Z7 
định ngữ 3š: Tâm dâm dục, tâm ham muốn quan hệ 
trai gát. 

Cách dịch ]: Người tu hành trước tiên đoạn trừ tâm 
dâm dục. 

Cách dịch 2: Người tu hành đoạn trừ trước tiên tâm 
dâm dục. (Lô Sơn Liên Tông Bảo Giám) 

(®&) # ||] # (w) 3 ‹3$ #& #>. 

Ngã Phật sơ chuyến tứ đề ư Lộc Uyến. 

Xác định ngữ pháp: 

- Danh từ chủ ngữ #Š, có đại từ nhân xưng #š, 
làm định ngữ. Phải dịch #Ÿ trước rồi sau đó đảo 
trang đến định ngữ #\: Đúc Phật của ta. 

- Động từ vị ngữ ##Ÿ, có phó từ 37 làm trạng ngữ. 
Có thể dịch linh động trước sau: Đâu tiên chuyển 
xoay, chuyến xoay đầu tiên. 

- Danh từ tân ngữ #Ÿ, có số từ 9w làm định ngữ. 
Vì số từ làm định ngữ không cần dịch đảo trang nên 
có nghĩa: Bốn lẽ thật. 

- 2* là giới từ, kết hợp với tân ngữ /#,3#.. 
Cụm giới tân này làm bổ ngữ, có nghĩa: Nơi uườn 
Nai. 

Cách dịch I: Đức Phật của ta đầu tiên chuyển xoay 
bốn lẽ thật nơi Vườn Nai. 

Cách dịch 2: Đức Phật của ta chuyến xoay đầu tiên 
bốn lẽ thật nơ Vườn Nai. (Nam Tống Nguyên Minh 
Thiền Lâm Tăng Bảo Truyện) 


Z5 ⁄ 7/4, 7Z4áu là 

# | % (= ®#) $. 12 l ‹‡ # ð>. 

Phật vi tam giối tôn, tu đạo thậm khổ cần. 

Xác định ngữ pháp: 

- Danh từ #ÿ§ làm chủ ngữ: Đức Phật. 

- Động từ phán đoán Äÿ làm vị ngữ: Là. 

- Sau động từ phán đoán không gọi là tân ngữ mà 
chỉ gọi là bổ ngữ, nên danh từ bổ ngữ *ŠÝ, có danh từ 
###* làm định ngữ. Phải dịch *Ÿ trước rồi sau đó 
đảo trang đến định ngữ S?©È: Đấng tôn quý trong ba 
CỐI. 

- Ngoại động từ i#' làm vị ngữ: Tu hành. 

- Danh từ ‡Ễ làmtân ngữ: Đạo chánh. 

- Phó từ ‡Ÿ, kết hợp với hình dung từ 3Š. Cụm 
hình dung từ chính phụ này làm bổ ngữ, có nghĩa: 
Rất siêng năng cực khổ. 

Dịch nghĩa: Đức Phật là đấng tôn quý trong ba cối, 
tu hành đạo chánh rất siêng năng cực khổ. (Phật Thuyết 
Ôn Thất Tẩy Dục Chứng Từng Kinh) 


CHƯƠNG II 
DANH TỪ 


sekek) set 
Là từ biểu thị tên gọi, xét về ý nghĩa có các loại 
sau: 
1. Danh từ chỉ sự vật 
2. Danh từ chỉ thời gian 
3. Danh từ chỉ nơi chốn 
4. Danh từ chỉ phương vị 


DANH TỪ CHỈ SỰ VẬT 


ekek(J sec 

Là từ dùng để chỉ người hay sự vật. Có ba loại: 
Danh từ riêng, Danh từ chung và Danh từ trừu tượng. 

a. Danh từ riêng 

Từ dùng để gọi tên riêng của một người, một vật 
hoặc một sự việc nào đó. 

Ví dụ: 

#T 3& A Nan (người) 


Z2 


# 2/44 7táu “Tu 
J§, äk đi. Bàng Long Uẩn (người) 
+ }# 3 ⁄⁄ Ngũ đăm hội nguyên (vật) 
4E 34 BÉ ÿ\, (hánh pháp nhấn tạng (vật) 
3X t Việt Nam (nơi chốn) 
# vì Linh $n hội (việc) 
b. Danh từ chung 
Từ dùng gọi tên chung của sự vật cùng loạt. 
Ví dụ: 
` # nhân sanh con người (người) 
2} từ mẫu mẹ hiển (người) 
J#È Ý phẩttử cây phất (vậU 
4? đ# Phật tượng tượng Phật (vật 
4b ## Phật hẹ môn học vê Phật pháp (việc) 
3 $ pháphội lễ hội có tính Phật giáo (việc) 
c. Danh từ trừu tượng 
Là từ gọi tên những vật vô hình, không thể nhận 


.A^2 À °. ` + ~” ^ 
biết bằng giác quan, mà chỉ có thể cảm nhận. 


Ví dụ: 

# ñ tưthất tính chất uốn có của người 

‡#Š ÍT7 đúc hạnh tính nết tốt 

# Zt linh hồn hồn linh (phần vô hình) 

4b I Phật tính bản chất tỉnh sáng 

Ấ #8 khí tiết chí khí tiết tháo 

I. KẾT CẤU DANH TỪ CHỈ SỰ VẬT 

Về cách thức kết cấu một danh từ, có thể chia 


làm hat dạng: Danh từ đơn và Danh từ hợp thành. 
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A. Danh từ đơn 

Chỉ do một từ tạo thành, có ý nghĩa nhất định. 

Ví dụ: 

H mục cơn mất 

túc cái chân 

+% hữu bạn bè 

#Š* bích ngọc bích 

# tỉnh ngôi sao 

3h, địa đất 

4É tăn gốc rễ 

B. Danh từ hợp thành 

Do hai hay nhiều từ tạo thành, tùy theo cách kết 
cấu để diễn tả một nghĩa nhất định. 

1. Do hai từ không có nghĩa kết hợp với nhau, 
hay danh từ có nhiều âm tiết kết hợp 

* Danh từ do hai từ không có nghĩa 

Ví dụ: 

f6 dù du thẩm trải đất 

3XÈ 3| xá l| mèo rừng 








+ 


*Chú ý: 

- Trong các từ hợp thành trên, nếu mỗi từ tách rời 
ra thì chúng không có nghĩa. 

- Danh từ nhiều âm tiết, dùng để phiên âm tiếng 
HHỚC ngoài. 

Ví dụ: 

ñƑƒ ‡& ANan A Nan (đệ tử lớn của Phật) 








z # 2/44 Ttáu “Tu 








4ð 3W Đàn việt người cứng dường tăng chứng 
3 lệ P] Bà-l-môn Bà-lamôn (giai cấp tôn quý ở 
Ấn độ) 





2. Do hai từ có ý nghĩa trở lên hợp thành 

Là danh từ do hai từ có ý nghĩa trở lên kết hợp 
theo một cấu trúc nhất định để diễn tả một nghĩa 
nhất định. 

a. Dạng liên hợp 

Là kết cấu do hai danh từ có nghĩa gần giống, 
trái ngược hay chẳng liên quan với nhau. 

Cách dịch: Lấy nghĩa chung của hai từ, hoặc lấy 
nghĩa riêng của từng từ. 

- Do hai danh từ có nghĩa gần giống 

Ví dụ: 

IŠỄ #ã đạo lệ đường lối 

# #8 khícu đồ đạc 

$Ÿ ## thân thể thân thể 

- Do hai danh từ có nghĩa trái ngược 

Ví dụ: 

% 3#, thiên địa trời đất 

FÈ đồ ìmdươn khí âm uà khí dương 

2ˆ #\ nhân mã t¿ và người 

- Do hai danh từ có nghĩa chẳng liên quan 

Ví dụ: 

% Â ythựụ áo mặc và thức ăn 

RỂ 3Ÿ phong sa gió và cát 
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b. Dạng chính phụ 

Danh từ làm từ chính trong kết cấu chính phụ, 
thành phần đứng trước hạn chế cho danh từ chính 
gọt là định ngữ. 

Kết cấu: Định ngữ + danh từ chính 

Cách dịch: Dịch danh từ chính trước, sau đó đến 
định ngữ. 

- Danh từ chính phụ có danh từ, đại từ làm định 
ngữ chỉ ý sở thuộc hay hạn chế. 

Ví dụ: 

(3%) ‡ấ pháp đăn đèn pháp 

(#) Öð, gia quự_ phép tắc gia đình 

() ##@ Phật kinh kinh sách của Phật 

(8) 4 mã phụ cha của tôi 

(4 #4) RE Ván Thù viện viện Văn Thù 

- Danh từ chính phụ có động từ làm định ngữ 

Ví dụ: 

(Ÿ) Íl đạo sử tị thầy dẫn đường 

(để) + tuấ người tú hành 

(#) Z® lưu thủ nước chảy 

() # độ thển đò ngang 




















* Chú ý: 

- Trong kết cấu này động từ có thể mang phó từ 
hoặc tân ngữ. 

(& 44) tý 

Vô ý đạo nhân 
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Vị đạo nhân không nương tựa 

(& là phó từ phử định làm trạng ngữ cho động 
từ #&, động từ chính phụ #®4& làm định ngữ cho 
‡Š X) 

GÉ $) # 

Diên thọ đường 

Nhà kéo dài tuổi thọ (nhà sống thọ) 

(Š là danh từ làm tân ngữ của động từ 3#, cụm 
động tân #€Š làm định ngữ cho 3#) 





- Danh từ chính phụ có hình dung từ làm định 


R 


Ví dụ: 

(l*) #8 tiểu tiết khí tiết nhỏ nhoi 
(E) 3# sựlãn sóng to 

(Ã)  ấc nhân người xấu 

(Ý) 4 thiện hữu bạn tốt 








+ 


*Chú ý: 

- Khi đảo vị trí kết cấu, nghĩa là hình dung từ đứng 
sau, thì nó sẽ làm vị ngữ cho danh từ. 

Ví dụ: 

2 || ÃÃ nhânấe người xấu 

Ẩñ || ;] tiết tiểu khí tiết nhỏ nhoi 

- Hình dung từ đứng trước làm định ngữ, hay đứng 
sau làm vị ngữ, khi dịch qua văn tiếng Việt ý nghĩa 
vẫn tương tự, nhưng trong ngữ pháp chữ Hán, vị trí 
và công dụng phân biệt rõ ràng. 
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c. Dạng phụ gia 
Khi danh từ đơn kết hợp với từ phụ đứng trước, 
hoặc đứng sau sẽ trở thành danh từ hợp thành. 
Cách dịch: C”ỉ lấy ý nghĩa của danh từ, từ phụ không 
cân dịch. 
- Từ phụ đứng trước 
Ví dụ: 
[# l# laehể con cọp 
[3# l lo diều hâu 
[ETlfể agia cha 
[E7 lổ aseữu cậu (anh trai, em trai của mẹ) 
- Từ phụ đứng sau 
Ví dụ: 
# [# | đdầmtử đứa bé 
4 [7Ý l tú lá cờ 
#4 77 [ -Ÿ Ì nhyễn đotử cơn dao mêm (thủ đoạn 
mêm dẻo) 
6 [ðã |] thiệt đầu cái lưỡi 
‡# [ñ | thíđầu ngón tay 








+ # 


*Chú ý: 
- Trong kết cấu này nghĩa chính do danh từ đảm 
nhiệm, còn từ phụ hoàn toàn không có nghĩa. 





II. ĐẶC ĐIỂM 

1. Danh từ không kết hợp với phó từ ‡È thậm . 
bát... vì phó từ chỉ kết hợp với động từ và hình dung 
từ. 





2ó ⁄ 7á“, 724 lăá 
Ví dụ: Không thể nói ‡+Ä , 3#, 
2. Phía trước danh từ có thể thêm từ chỉ số lượng. 
Ví dụ: 
[ ø 5ä Ì 3X X lưn đá lạpphu hới người thợ săn 
[# #3 l X E mũvwịi đi thần năm vị đại thần 
- Trong văn cổ có khi không cần sử dụng lượng từ 
mà đặt số từ ngay trước danh từ. 
Ví dụ: 
[v9 ] -ý ‡& tứ thiện căn bốn căn lành 
[ †Ì 3ã Hồ thập phiền no mười phiền não 
- Danh từ riêng không nhận sự bổ nghĩa của từ chỉ 
số lượng, chỉ trừ khi để gọi nhiều vật có cùng tên. 
Ví dụ: Không thểnói “£ ‡3 Eƒ 3# tam vị A Nan 
3. Sau danh từ có thể thêm vào các từ #‡ quần 
đàn * Š lỗi bọn * $k đề bọn, lũ * Š đắm bọn ` É lội 
nhóm, bọn > ` đẳng đẳng, bọn > IẦ` đtần nhóm  ffÌ môn 
chứng, bọn để chỉ số nhiều. 
Ví dụ: 
#4 [3# | mãbôi bọn ta 
l§ [Z#Ÿ# | mã quần bẩy ngựa 
[3 l nhữ đng bọn bay 
5E [# |] sầu đội đội bóng 
Nếu trước danh từ có số lượng từ, hoặc đã có từ 
ngữ biểu thị số nhiều, thì không được dùng những từ 
này. 


22+ /á¿ 74+ lău 77 
Ví dụ: Không thể nói # 4š k E Ï mgũ vị đại 
thần môn 
4. Trước danh từ có thể đặt các từ chỉ số nhiều 
như #  lanhiều, đông > 3# thư các > %* tử tất cả > 3 
chúng các, mọi * Ø!} liệt các › #Ÿ. quần bọn, nhiều. 
Ví dụ: 
[3Ì ®$ chư Phật các vị Phật 
[4Ì Ä nhân mọi người 
[# li 3 hthư nhiều sách 
[ZØJ | 4 liệthầu các nước chư hầu 
5. Danh từ không thể lặp lại, trừ một số danh từ 
đơn. Sau khi lặp lại có nghĩa: Mỗi. 
Ví dụ: 
4ˆ #& nhân nhân mỗi người 
T% 2 gia ga mỗi nhà 
6. Danh từ khi kết hợp với phó từ sẽ trở thành 
hình dung từ hay động từ. 
Ví dụ: 
# 4 I“l # #: 
Kỳ nhân bât quân tỉ. 
Người ấy chẳng quân tử (hào hiệp). 
(#2 vốn là danh từ chỉ cho người có tư cách, 
được phó từ Z2 tu sức đã trở thành hình dung từ) 
% ||[] # >. # !# 3# #. x 7t M W. 
Nhữ kí sư chỉ, bí dọa sanh tử, nhữ diệc tùy dọa. 


2s ⁄ 7á, 7244 lặ 

Ông đã xem họ (sáu thầy ngoại đạo) là thây, họ rơi 
uào sanh tử, ông cũng rơi uào theo. (Duy Ma Kinh Lược 
Sớ) 

(Éf. vốn là danh từ, được phó từ # tu sức đã trở 
thành động từ) 

II. CÔNG NĂNG NGỮ PHÁP 

Trong câu, danh từ có thể làm chủ ngữ, tân ngữ, 
định ngữ và cũng có thể làm vị ngữ. 

1. Làm chủ ngữ 

Danh từ luôn đứng trước chịu sự trình bày của vị 
ngữ. 

Ví dụ: 

# & || #4 ?. & šŠ |IX1 #:- 

Ôăn bản khô tụy, chỉ diệp yếu chiết. 

Cội gốc khô héo, cành lá gấy nơn. (Thiền Lâm Bảo 
Huấn) 

(3J#2* ‹ 4# là danh từ chung làm chủ ngữ; 3È}# 
là hình dung từ, &3ƒ' là nội động từ làm vị ngữ) 

+Ll| ## 4 #: *& # ñ 1. š ñ šŠ Ä. 

Nhân tuy hữu trí, vị năng tự ngộ, yêu †u thiện hữu. 

Người tuy có trí huệ, nhưng chẳng thể tự tỏ hiếu, phải 
cân bạn lành (hướng dẫn). (Tông Cảnh Lục) 

(^- là danh từ chung làm chủ ngữ, #4; +&#È 
 l#., #&/ã-Ý4 là cụm động từ làm vị ngữ) 

+ Š# lễ] 8 #4 & # +. 


Thê Tôn dao kiến lục sắc thọ lâm. 
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Thế Tôn thấy rừng cây màu xanh ở đằng xa. (Căn 
Bản Thuyết Nhất Thuyết Hữu Bộ Tì Nại Da Dược S/) 

(##'Ÿ là danh từ riêng làm chủ ngữ; ‡šR,##,#‡ 
3+ là cụm động tân làm vị ngữ) 

| tớ 8 8, [ŒÌ 4 35 A 8 
4b, 

Phật tính ôn tích vạn đức, diệc danh vi Như Lai tàng dã. 
Tính Phật chứa đựng muôn đức, cũng gọi là kho Như 
Lai. (Thắng Man Kinh Sở) 

(2# là danh từ trừu tượng làm chủ ngữ; š##f # 
‡Š 7t % 3+ kẩ#È, là cụm động từ làm vị ngữ; 3# 
ôn dùng như ‡# uẩn: Tích chứa) 

2. Làm tân ngữ 

Danh từ làm tân ngữ thường đứng sau ngoại 
động từ, chịu sự tác động của động từ. 

Ví dụ: 

*'#4| |] # #› I#] # (7 #) Ír‹ 

Thế lợi bất nhiễm thân, hằng tu thiểu dục hạnh. 

Lợi lộc thế gian chẳng nhuốm vào thân, luôn tu hạnh 
ít muốn. (Sa Di Học Giới Nghỉ Cố Tụng Chú) 

(# ‹ 4# là danh từ chung làm tân ngữ của 
ngoại động từ *%š ; đễ) 

3 1 (6) H, [|] 3# (Ế) Ã‹ 

Nhược †u thiện nhân, tât chiêu thiện quả. 

Nếu tụ nhân lành, nhất định nhận lấy quả lành. 
(Lăng Già Kinh Hợp Triệt) 


/ø2 ⁄ 7/4, 7Záu là 

(#Bl ‹ ẾX là danh từ chung làm tân ngữ của 
ngoại động từ i# , 3#) 

LÝ] # 3 É (4) š› lŸ] # đ®š) % % 
cẾ Š‹ 

Phổ hóa chúng sanh trừ ác kiến, chuyên cầu Phật trí tu thiện 
nghiệp. 

Dạy dỗ khắp chúng sanh dẹp bỏ thấy hiểu xấu ác, 
chuyên câu trí Phật tu tập nghiệp lành. (Phật Thuyết 
Thập Địa Kinh) 

(## .Ý* là danh từ chung, &Ñ,. $4 là 
danh từ trừu tượng làm tân ngữ của ngoại động từ 
+... ®# ‹ 12) 

#* |I£ đ] & () 3: ®% [fr] # (&) s; 
»% i# (E) x. 

Phật bất trực đàm định lực, nhỉ tức phá vọng tâm, dĩ chỉ chân tâm. 

Phật chẳng nói ngay uê sức định, mà phá liền tâm 
uọng, để chỉ tâm chân thật. (Lăng Nghiêm Kinh Chánh 
Mạch Sớ Huyền Thị) 

(2 ‹ x3 , Ấy là danh từ trừu tượng làm tân 
ngữ của ngoại động từ 3š, # . 3#) 

# # 3+ # ú | [^] $ ŠÄ #› [] 4 Œ 
th ÑJ) È 3 ‹ 

Chơn Tịnh Văn hòa " cửu tham Hoàng Long, sơ hữu bất xuất 
nhơn tiền chỉ ngôn. 

Thiền sự Khác Văn hiệu Chân Tịnh tham học tới 
ngài Hoàng Lơng đã lâu, ban đầu có lời nói chẳng ra 
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trước mọi người (chẳng ra giáo hóa). (Thiền Lâm Bảo 
Huấn) 

(#Š là danh từ riêng làm tân ngữ của ngoại 
động từ #*) 

3. Làm định ngữ 

Danh từ làm định ngữ thường chỉ ý thuộc về, hay 
miêu tả chất liệu của sự vật, hoặc hàm ý diễn tả 
tính chất. 

a. Chỉ ý thuộc về 

Ví dụ: 

(% L) $8 #5 

(ố nhân thư tịch 

Sách uở của người xui 

( 48) E4 3L 

Phật Tổ phong quy 

Nề nếp của Phật Tổ 

( 3) *> 4 + 

Vạn pháp chỉ căn bấn 

Cội gốc của muôn pháp 

b. Miêu tả chất liệu 

Ví dụ: 

(&) % 

Kim tích 

Tích trượng bằng uờng 

( 3Ã) #5 

Lưu lự bình 
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Bình bằng lưu ly 
(#$ 3Ä) > 4 
(ẩm tú chỉ ý 
Áo bằng gấm óc 
(# ©x»x # 
Thấo mộc chỉ dược 
Thuốc bằng cỏ cây 
c. Hàm ý diễn tả tính chất 
Ví dụ: 
(+4 4# Š 
Đại thừa căn khí 
Căn cơ (to lớn) thuộc hàng Đại thừa 
( %) 8, ® 
Phàm phu kiên thức 
Hiểu biết (nông cạn) như kẻ tầm thường 
(#® #) > # 
Kiệt Trụ chỉ quân 
Ông vua (tàn ác) như Kiệt Trụ 
( 3#) > BỊ 
Hổ lang chỉ quốc 
Đất nước (hung dữ) như cọp sói 








+ # 


*Chú ý: 

- Trong trường hợp này, tuy sử dụng là danh từ, 
nhưng người nói có ý nhằm vào tính chất của danh từ 
hơn, vì vậy cần phải hiểu ý. 

Ví dụ: 
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Đạo Chích chỉ đồ 

Đạo Chích là một người ăn trộm thời Xuân Thu. 
Theo kết cấu này có thể dịch nghĩa đen là “bọn Đạo 
Chích”, nhưng hàm ý chỉ “bọn ăn trộm”. 

- Thế nên trong kết cấu này không thể phán quyết 
danh từ đó đã trở thành hình dung từ. Chúng vẫn là 
những danh từ, nhưng khi đọc, cần phải hiểu ý của 
người muốn nói. 





4. Làm vị ngữ 

Danh từ trực tiếp làm vị ngữ trong câu, dạng câu 
này thường là câu giải thích. 

Ví dụ: 

(Œ #) * #8 || 8› 0h A) z #8 || #- 

Quân tử chỉ đức phong, Tiểu nhân chỉ đức tháo. 

Đức của người quân tử (như) gió; đức của kẻ tiểu 
nhân (nhw) cỏ. 

(#4 v ®* là hai danh từ làm vị ngữ) 

#4 % | #%) ^-‹ 

(hu Tât Đại Lê Lăng nhân 

Chu Tất Đại (là) người Lô Lăng. (Đức [Dục Cổ Giám) 

(8 #^- là cụm danh từ làm vị ngữ) 

f đ§ HM | ®#) Ý ‹ 

Trương Phúc Châu nông gia tử 

Trương Phúc Châu (là) cơn nhà nông. (Đức [Dục Cổ Giám) 

( #-Ÿ là cụm danh từ làm vị ngữ) 
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# # | & t. 3 # | #- 

Đức giá bấn đã, tài giá mạt đã. 

Đức (là) cội gốc, tài năng (là) ngọn ngành. (Đại học) 

(& s % là danh từ làm vị ngữ) 

(Ị Fễ) 3 nš ˆ) 2 ðj ử.. 

Trắc ấn chỉ tâm, nhân chỉ đoan dã. 

Lồng thương xót (là) đầu mối của tính nhân. (Mạnh 
Tủ) 

(È+* 34 là cụm danh từ làm vịn 

+ A^ 8 #* # | # 8# # *.. 

Sử nhân ngu tệ giá ấi dữ dục dã. 

Điều khiến cho người ngu tệ (là) ái uà dục. (Tứ Thập 
Nhị Chương Kinh) 

Ÿ ###ˆ là cụm danh từ liên hợp làm vị ngữ) 





gữ) 








+ # 


*Chú ý: 

Trong câu vị ngữ danh từ, chỉ dùng trợ từ zÄŸ v 3#, 
mà không dùng động từ liên hệ  v 73. Vì nếu dùng 
 v 73 thì trở thành câu vị ngữ động từ. 





5. Làm trạng ngữ chỉ phương thức 

Danh từ làm trạng ngữ luôn đứng kê trước động 
từ. 

Ví dụ: 

1# 3# II] Ã- 

Tăng chúng vân tập. 





Chứng tăng tạ hội như mây (rất đông). 
(®# là danh từ làm trạng ngữ chỉ phương thức) 
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» #f |[^ X1 #› & | + [#1 # +. 
Thứ sư nhân thiên quý, ngã kim sư sự chỉ. 

Vị thầy này (Phật) tôn quý trong trời người, tôi 
nay thờ Ngài như bậc thầy. (Tăng Nhất A Hàm 
Kinh) 

(Ếf. là danh từ làm trạng ngữ chỉ phương thức) 

#  # & |] ít mø  #. 

Đô đốc Thôi Tụ tất hành nhỉ tổng khoản. 

Đô đốc Thôi Tụ đi bừng gối xin hàng. (Bình Ngô Đại 
Cáo) 

(# là danh từ làm trạng ngữ chỉ phương thức) 

# I ä # + LÄ] # iš t &. 

Dư tự Tề An chu hành thích Lâm Nhữ. 

Tôi từ Tê An đi bằng thuyền đến Lâm Nhữ. (Thạch 
Chưng Sơ Ký) 

(#' là danh từ làm trạng ngữ chỉ phương thức) 

# # 7  #@ 3 f1. 4 EU HH †8 
E, #2 # # & — š› 3# # |[#l 3. 

Kinh điển sổ thuyên định huệ pháp môn, hữu hiển mật tính tướng 
bất đồng, ư thị các tông nhất nghĩa, bộ phái lâm lập. 

Pháp môn định huệ trơng kinh điển nêu bày, có 
hiển, mật, tính, tướng chẳng đồng, do đó mỗi tông chủ 
trương một nghĩa riêng, bộ phái lập lên như rừng (rất 
nhiều). 

(3# là danh từ làm trạng ngữ chỉ phương thức) 
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* Chú ý: 

- Khi danh từ đứng trước động từ không làm chủ 
ngữ cho động từ, thì danh từ ấy làm trạng ngữ chỉ 
phương thức cho động từ. 





6. Làm bổ ngữ phán đoán 

Danh từ làm bổ ngữ đứng sau các động từ liên hệ 
73 tñi. £ thị. Ä9 vi, H viết. š# vị. 3È phi... 

Ví dụ: 

# l| & (& `) ## #.. 

Ngã thị thiên nhân sư dã. 

Ta là bậc thầy của trời người. (Thành Thật Luận) 

(&X#&Éf là cụm danh từ làm bổ ngữ phán đoán 
cho động từ liên hệ # để giải thích) 

3# & (8) # |*#l # (&) #. 

Nhược vô ma sự bât danh ác thô. 

Nếu không có uiệc ma thì chẳng gọi là đời ác. (Diệu 
Pháp Liên Hoa Kinh Yếu Giải) 

(#*#*.. + là danh từ làm bổ ngữ phán đoán cho 
động từ liên hệ & „ # để giải thích) 

% # || 3ð đ&) &, A 4® 1 &. 

Phù hiểu vi đức bản, nhân luân sổ tiên. 

Hiếu là cội gốc của đức hạnh, (là) điều mà lý lẽ làm 
người đặt lên trước hết. (Biện Chánh Luận) 

(#&®#* ‹ A4#ầZƒ†#+ là danh từ làm bổ ngữ phán 
đoán cho động từ lên hệ Ä# để giải thích) 
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[E] & (&X # # #) #› 

38 ‡# †¡  #Ý 8 3. 

Đồng thị thiên nhai luân lạc khách 

Tương phùng hà tất tầng tương thức. 

Cùng là kẻ chân trời lưu lạc, 

Gặp nhau cần gì đã (từng) quen nhau. (Tà Bà Hành) 

(X#%#3## là cụm danh từ làm bổ ngữ phán 
đoán cho động từ liên hệ #4) 

& *llZ(X #4)» XT:#€x>* 
X T#.. 

Thiên hạ nãi thiên hạ nhân chỉ thiên hạ, phi nhất nhân chỉ thiên hạ 
dã. 

Thiên hạ là thiên hạ của người trong thiên hạ, chẳng 
phải thiên hạ của riêng ai (Hán Thư) 

(XT^4`3X t* .—À*XTT là cụm danh từ làm 
bổ ngữ phán đoán cho động từ liên hệ Z3 , 3È) 








* Chú ý: 

- Các động từ liên hệ gồm có: 73 tãi. % thị. Äw 
viv BH viết, Sổ vị. 3È phi, % danh. 3Š du. 3z như... 

- Riêng 3È phì vốn là phó từ phủ định, nhưng đã 
trở thành động từ liên hệ giống như 3ÈZZ thi thị. 





7. Làm hô ngữ 

Để biểu thị xưng hô hay kêu gọi người khác, 
thường đứng ở đầu câu. 

Ví dụ: 





/2# + 2/44 74+ 2ð“ 
[*» #ll # #% # 
+, 8 ^.R 


ứa Diễp! Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, †u thứ nhị tự, 
đương †rì thị nhân, tùy ngã số hành, chí ngã chí xứ. 

Ca Diếp! Nếu có người nam, người rứữ tụ tập hai chữ 
(thường trụ) này, phải biết người đó theo cơn đường Ta 
đi, đến chỗ Ta đã đến. (Đại Bát Niết Bàn Kinh) 

(#w# là danh từ riêng làm hô ngữ) 

[# 57 Ý#ilx šŠ 5 7: Š+x^À.,.3> 
đ Ÿ #4 # +2 H.ứ W 8 ÃŠ. # f6 Í g. 

Thiện nam tử! Thị thiện nam tử, thiện nữ nhơn, thí như long tử thúy 
sinh thất nhật, tức năng hưng vân, diệc năng giáng vũ. 

Này người nam! Kê nam, người nữ này tí như rồng 
cơn uừa mới sinh bảy ngày liền có thể nổi mây, cững có 
thể làm mưa. (Vô Lượng Nghĩa Kinh) 

(ÝÉ 3Ø là danh từ chung làm hô ngữ) 

[#w # w #l]l 3# ð 3# #¿ n # & 3# 
#%- 

Nhữ đẳng Tì-kheol Nhược cần tỉnh tân, tắc sự vô nan giả. 

Các thầy Tì-kheo! Nếu siêng năng tỉnh tấn thì không 
có uiệc gì khó. (Phật Di Giáo Kinh) 

(ww # là danh từ chung làm hô ngữ) 

II. CÁCH DÙNG LINH HOẠT 

Trong câu, tùy theo vị trí kết cấu mà danh từ có 
thể dùng như động từ, hình dung từ. 
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1. Danh từ dùng như động từ 

Ví dụ: 

tự Ã || #l 34k 3 # 3%. #& #4 #4 3# w.. 

Thời Tần lợi Việt đa châu cơ, dục quận huyện kỳ địa. 

Bấy giờ nhà Tần ham nước Việt có nhiều châu ngọc, 
nên muốn biến nước Việt thành quận huyện. (Khâm 
Định Sử Việt) 

(#R®#{ là danh từ dùng như động từ với ý sử động) 

# đ 0 À) ®&. 2 # | # @Œ) &. 

0ổ hữu Nạu Ôông cốc, kim dư gia thị khô. 

Xưa có hang của Ngu Công, nay tôi làm nhà ở khe 
suốt này. (Ngụu Khê Thi Tự) 

(®# là danh từ dùng như động từ) 

[ZI # # 1 H: # # # #. # Ø8 
‡š; u74 lh ñ›: ®#& ^A # ®. 

Mãi báng kỳ môn viết: (áo chư thiền học, yếu cùng thử đạo, thiết 
‡u tự khán, vô nhân thê đại. 

(Thiền sư Tổ Tâm) liền viết thông báo ở cánh cửa 
rằng: Thưa cùng các vị học thiền, nếu muốn thấu tột 
đạo này, cần nhất tự xem xét, không ai thay thế được. 
(Phật Tổ Cương Mục) 

(# là danh từ dùng như động từ) 

z |7 %*'"‡ Ä 3. & | 17 & 3} # 
É,.- É & . Ä 3 4® %. 

Không khá không phi chân không, sấc khá sắc phi chân sắc. Chân 
sấc vô hình, chân không vô danh. 





⁄ ⁄ 2/4, 724w SG ău 

Cách dịch I: Sự rỗng không mà còn có thể gọi là 
rỗng không thì chẳng phải là sự rỗng không chân thật, 
hình sắc mà có thể nhìn thấy hình sắc thì chẳng phải 
hình sắc chân thật. Hình sắc chân thật không có hình 
tướng, sự rỗng không chân thật không có tên gọi. 

Cách dịch 2: Sự rỗng không mà còn có thể gọi được 
thì chẳng phải chân thật, hình sắc mà có thể trông thấy 
thì chẳng phải chân thật. Hình sắc chân thật không có 
hình tướng, sự rỗng không chân thật không có tên gọi. 
(Báo Tạng Luận) 

(#°®) v #,°) là danh từ dùng như động từ, có động 
từ năng nguyện 5T kết hợp) 

# i7 | ® » 3 ff ứ f?A.. 4 9À 3È fạ 
ứa ÍJ”<3j} >2 

Quân tử bất dĩ phi sư nhỉ sư nhân, bất dĩ phi sư nhỉ sư ư nhân. 

Người hiếu biết không chấp nhận kẻ chẳng đáng làm 
thầy mà làm thây người, không chấp nhận kẻ chẳng 
đáng làm thầy mà tôn trọng người đó là thầy. (Đàm 
Tân Văn Tập) 

(Éf“" ” là danh từ dùng như động từ) 








z # 


* Chú ý: 

- Để nhận định chính xác danh từ dùng như động 
từ, phải căn cứ chặt chẽ vào kết cấu ngữ pháp trong 
câu. 

- Cơ sở để nhận ra động từ vị ngữ trong câu là nhờ 
vào chủ ngữ, phó từ, động từ năng nguyện, cụm giới 
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từ và tân ngữ... 

- Khi đã xác định là một động từ, còn phải xem nó 
sử dụng theo dạng ý động, sử động hay chỉ là động từ 
thường. (xem cách dùng sử động, ý động) 





2. Danh từ dùng như hình dung từ 

Khi danh từ nhân xưng kết hợp với phó từ phủ 
định, danh từ ấy dàng như hình dung từ. 

Ví dụ: 

9b z $›  Â # È xì. lt 4 BỊ È 7, 
» # 8 |L£I 8”: É |IL£I £”› 4 II 4” 
# II #”: 

Do thử ngữ giả, khổi tham ái chỉ tâm, cấu công đầu chỉ hoạ, dĩ trí 
quân bất quân, thần bât thần, phụ bất phụ, tử bất tử. 

Do năm điều này (năm sự ham muốn), làm nổi lên 
tâm ham thích, tạo thành tai hoạ đấu tranh, đến nỗi wua 
chẳng ra vua, thần chẳng ra thần, cha chẳng ra cha, cơn 
chẳng ra cơn. (Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du Tập) 

(#” , E'”), 4, -Ÿ'” là danh từ dùng như hình 
dung từ nói về phẩm chất) 

3x }ứn BH, lt ở |Xl Ä: % # Ä% %.‹ 

Thành tiểu nhỉ cỗ, thắng chỉ bất vũ, phất thấng vi tiếu. 

Thành nhỏ mà vững chắc, nếu đánh thắng cũng 
chẳng đững cảm gì, nếu chẳng thắng thì bị chê cười. (Tả 
Truyện) 

(®, danh từ dùng như hình dung từ) 





//Z ⁄ 2/4, 724w “lău 
+# #4 #4; ñÑ #Ÿ X Ä: # ä || LZl 
*: #* # Ä. 72 t> & #. # 4# #\ ñ 
*%‹  #\? 
Phù đại khuê bất trác, quí hồ thiên chân; chí ngôn bất văn, thượng 
ư lý thựe, mãi thê chỉ hành giám, khổi trí thức nhỉ nghĩ nghị tai? 
Ngọc bội không cần mài đũa, quý ở chỗ tự nhiên; lời 








nói thấu tột chẳng hoa hoè, trọng ở chỗ đứng thật. Đó 
là mực thước ở đời, lễ nào dùng trí thức mà có thể suy 
nghĩ được tử (Minh Giác Thiền Sự Ngữ Lục) 

(&' là danh từ dùng như hình dung từ) 

IV. CÂU THAM KHẢO 

O32£#7ð. #JUk#*x. (x43) 
O+ 3#. x###t.. (z#@@ ) 
Ol#Z^##M++. (1# 3⁄@ ) 
O324&x4ï. #4. (#*xz) 

O'lijä k4, ++@LU3%⁄. (k§#k“#@ ) 
O#š&4##—\+, 3x #x, X2 8%. (###@ ) 
Ol^^»w@-m 3-4476. (k‡#tX#@@) 
O#^-wi##4š;› %ãit3ãH. (k#jñ#ä#) 
O+šš3£‡#. ??⁄3‡t4M. (xj@) 

O:†+ #”ì+ k4. ( 6 4|1ÄX®8 Em ) 
OJã1#z£ #1 kˆ;Ðb—. (18X⁄xXkÉñ +» ) 

O# #1. 3#. (@RI@3#£@#£⁄ ) 
Oxk*##zøl*+4. (1% +iñ‡L) 
O#iiRH. #lt##2S. CÈÄk/884LÐ) 
OZ#+-347l#. <†13#M. (1⁄4?74x4@ ) 
O4, ®‡k§. (&š 3# ) 


22+ ĐA, 14w Öău //2 
Of? 2@#z#xt. ( ##n#£ ) 
O+#^ 342? +‡#1š, + mk4+tHf. ( kiñÑiã#@ ) 
O++#4l‡*#; 1212 #17. ( yiR ®# 8É #28 ) 
O%»*#*#‡#d,; z4 —+3⁄Hl3t1št> 3+. ( [i8 Fè 4£ ) 
OờW#fin‡u>., zt<kT+, %⁄zx4b‡Ðt⁄Ô. (124ã⁄0h‡#X 
2ø ) 

O#£+3‡13:¡#4š› #5»4l4idkike#1. ( k3 iã@ ) 
O#43# + 3t #14, ####®#£ 4 . ( thi Ä?£4 ) 


DANH TỪ CHỈ THỜI GIAN 


xekekj set 
Danh từ chỉ thời gian là từ nói về thời gian. 
Ví dụ: 
H nhật ngày 
4£ niên năm 
5 hạ mùa hạ 
BẼ, 4X vấn thu cuối thu 
3% + Đoannge ngày 5 tháng 5 
Z4 HH Nguyên tiêu ngày rằm tháng giêng 
I. CÔNG NĂNG NGỮ PHÁP 
Danh từ chỉ thời gian có thể làm chủ ngữ, tân 
ngữ, định ngữ, trạng ngữ, bổ ngữ và có thể làm vị 
ngữ. 
1. Làm chủ ngữ 
Ví dụ: 
HH | + #: 8 |IIZI W #8. # Ã * 
%. ø f để iŠ,. X E | Hễ ØZ, lệ È †Ị 4 ! 
Nhật nguyệt như lưu, thời bât khả đãi, tháng phụ thứ duyên, đương 
diện thác quá, đại hạn lâm đầu, hỗi chỉ hà cập! 
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Ngày tháng như dòng nước chảy, thời gian chẳng đợi 
chờ, nếu như phụ rẩy duyên này, đối mặt lầm qua (bỏ 
mất cơ hội), giờ chết đến tôi, hối hận sao kịp! (Mộng Du 
Tập) 

(RJ ‹#. XF# là danh từ chỉ thời gian làm chủ 
ngữ) 

# | i§ H & | 6: ñ Š | &# ä Ÿ: # # 
w #4 Hb, % #@& ñ# ø tf. 

Thời quá nhật dạ di, thanh xuân khí ngã đẳng, quán tử thử khẳng bố, 
khí dục hi tịch tĩnh. 

Thời gian dẫn trôi qua, đêm ngày luôn dời đổi, tuổi 
nhỏ thuở thanh xuân, đã rời bỏ chứng ta. Hãy quán sát 
cái chết, nhờ sự sợ hãi này, la bỏ mọi ham muốn, chuyên 
tâm câu tịch tịnh. (Tương Ưng Bộ Kinh) 

(#. H2. 5Š là danh từ chỉ thời gian làm chủ ngữ) 

#“”Iiñ1 # <#› #”III3#] &:› 

4”IIIä1 # <4> 4” lII£1 #4: 

# 2 IIIFI @ # [#1 &› 

» & r3 ?R f# +. 

Tích tự tại tích tích phi lai, 

Kim tự tại kim kim bất vãng. 

Tích kim phi vãng diệc phi lai, 

Dĩ thị trì pháp tướng thường trụ. 

Quá khứ tự ở quá khứ, quá khứ không đến 

Hiện tại tự ở hiện tại, hiện tại chẳng đi 

Cuá khứ, hiện tại không đi cũng không lại 


//ó ⁄ 7/4, 7Z4áu là 

Nhân đó biết tướng các pháp thường trụ. 

(Vật Bất Thiên Luận Biện Giải) 

(#“2v4“”, #4 là danh từ chỉ thời gian làm 
chủ ngữ) 

2. Làm tân ngữ 

a. Tân ngữ cho động từ 

Ví dụ: 

2, # II] i8 [#] Ä i§ &- 

Hiện tại dĩ quá tiện thành quá khứ. 

Hiện tại đã qua liền thành quá khứ. 

(12+ là danh từ thời gian làm tân ngữ) 

Hé | # 4. #s k.# R8 [XI k 
ẨñỦ, 47 # iš dì. 

Tì-kheo ấm thực tri túe, trú dạ kinh hành, bất thất thời tiết, hành chư 
ủạo phẩm. 

Tìkheo ăn uống biết uừa đủ, sớm tốt đi kinh hành, 
chẳng lỡ mất thời gian, thực hành các phẩm loại đạo 
pháp. (Tăng Nhất A Hàm Kinh) 

(#‡#Ð. là danh từ chỉ thời gian làm tân ngỡ) 

% A4 $  # 4x. ® 1ï L] 8 *⁄B. 

0 nhân tầm sư trạch hữu, bất khả đường táng quang âm. 

Người xưa tìm thầy chọn bạn, chẳng để bỏ phí thời 
gian. (Ngũ Đăng Toàn Thư) 

(#,#ˆ là danh từ chỉ thời gian làm tân ngữ) 

£ ®% 1ˆ. %*.  È + £&. U] £ & R. 


Bất cứu căn nguyên, lưu lãng sanh tử, hư diên tuê nguyệt. 
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Chẳng tìm hiểu ngọn nguồn, trôi nổi trơng sanh tử, 
dần dà uống phí năm tháng. (Phân Dương Vô Đức 
Thiền Sự Ngữ Lục) 

(2H là danh từ chỉ thời gian làm tân ngữ) 

b. Tân ngữ cho giới từ 

Ví dụ: 

3 § # # & &@. ñnỊ l# l || 3 <# # #>, 
3ã ‡#. || Eã <2‡*+ 3ˆ ®*>. 

(ấu năng mỗi sự tư nhẫn, tác hôi lận tiêu ư hiện thê, phúc báo hiển 
ứ tương lai. 

Cách dịch I: Nếu có thể mỗi việc nhớ nhẫn nhị, thì 
hối tiếc tiêu mất ở hiện đời, uà phúc báo lộ bày ở mai 








Su. 

Cách dịch 2: Nếu mỗi việc đều nhớ nhẫn nhịn, thì 
ngay hiện đời không có hối tiếc, uề sau lại gặp nhiều 
phúc báo. (Hoằng Minh Táp) 

(#3 , JŸ#ˆ là danh từ chỉ thời gian làm tân ngữ 
cho giới từ 3*) 

3 # |Iñ #& & # 3]. |] ÄŠ # # 
 Ÿ#.‹ 

Ngã bối tự tùng vô thủy kiếp, nhất mê chân tịnh tác trần lao. 

Chứng cơn từ số kiếp vô thủy, mê mờ tính thật tạo 
trần lao (phiền não). (Nam Sơn Tổ Sw Lễ Tán Văn) 

(®&34# là danh từ chỉ thời gian làm tân ngữ cho 
giới từ  #€) 


//8 ⁄ 2/4, 724w “lăn 

th#% # & @& # Ã⁄ Ÿ. #|& 7 T|J 3 
®# # ð. [* / % MI[& ý] % 36. 

Do dữ chư ác đồ đắng tập hội, tu kinh đa niên thổ hộ tịnh giới, 
ư †u du khoảnh tất giai hủy phạm. 

Do nhóm họp càng tới những bọn xấu, tuy trải qua 
nhiều năm giữ gìn giới thanh tịnh, trơng khoảng khắc 
đều hủy phạm. (Phật Lâm Niết Bàn Ký Pháp Trụ 
Kinh) 

(Z2#.‹ /#ã#Hã là danh từ chỉ thời gian làm tân 
ngữ cho giới từ ## , 23*) 

3. Làm định ngữ 

Ví dụ: 

(2 #) # 3#; # #4 š ñ — f1. ä Ä ® 
Ä..‹ 

Kim thời học giá, đa mê không hữu nhị môn, tận thành thiên kiến. 

Người học thời nay, phần nhiều lầm lẫn hai cửa có, 
không, đều thành thấy biết lệch lạc. (Tông Cảnh Lục) 

(2-#Ÿˆ là danh từ chỉ thời gian làm định ngữ) 

(@®) # | ÀA % %› (@®&) Š || # 4®) #- 

Dạ phong nhập hàn thẩy, văn lộ phất thu hoa. 

Gió đêm thổi uào nước lạnh, sương chiều lay hoa thu. 
(Tràng Cửu Thưởng Tâm Đình Đăng Cao) 

(# . ##,. 44 là những danh từ chỉ thời gian làm 
định ngữ) 

(#) Llw# H1. 4) All Ããw% H.+x 
đỊJ (È) 4x, 3ê 6 (2) Ä ở? 
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Úổ nhân khán thứ nguyệt, kim nhân khán thử nguyệt, như hà cổ 
nhân tâm, nan hướng kim nhân thuyết? 

Người xưa nhìn thấy mặt trăng này, người nay (cứng) 
nhần thấy mặt trăng này, cớ sao tấm lòng của người xui, 
khó nói với người nay? (Hoàng Bá Huệ Nam Thiền Sư 
Ngữ Lục) 

(# ‹ 4 là những danh từ chỉ thời gian làm định 
ngữ) 

4. Làm trạng ngữ 

Danh từ chỉ thời gian làm trạng ngữ luôn đứng 
trước động từ vị ngữ, cũng có thể đứng trước chủ 
ngữ. 

Ví dụ: 

Xx~*> 5#, Z [IH] # ñl [H]#. 

Nhân chỉ vi học, bất nhật tiên tấc nhật thoái. 

Người ta học tập, mỗi ngày chẳng tiến bộ thì mỗi 
ngày lui sụt. (Dữ Nhân Thư Nhất) 

(R là danh từ chỉ thời gian làm trạng ngữ đứng 
trước động từ) 

Ẻ #6 Hh %4 # 1# r#£ Š$› |^ tỷ] íï : |# 
⁄] ® #&- 

Dĩ năng xuất gia đương †u chánh nghiệp, lục thời hành đạo trú dạ 
bất phô. 

Đã có thể xuất gia nên tu hành hạnh nghiệp chân 
chánh, sáu thời thực hành đạo ngày đêm chẳng bỏ đở. 
(Xuất Diệu Kinh) 


/zó ⁄ 7/4, 7Z4áu là 

(x#‡. ## là danh từ chỉ thời gian làm trạng ngữ 
đứng trước động tư) 

[ñ t)› & X4 † ä # # 3. + # ?% ðñï ứ 
l$ ⁄. 

Nhĩ thời, vô số thiên vạn chẳng chúng sanh lai chí Phật sổ nhỉ thính 
pháp. 

Bấy giờ, uô số ngàn muôn loài chứng sanh đi đến chỗ 
Phật để nghe pháp. (Diệu Pháp Liên Hoa Kinh) 

(f® #‡ là danh từ chỉ thời gian làm trạng ngữ đứng 
trước chủ ngữ) 

[ 2]. #^A #4 A # # 12 Š 1t 3 J 
M) ®%. 

Kiếp sơ, Thánh nhân giáo nhân trì trai tu thiện tác phúc, dĩ tị hung 
SI. 

Lúc ban sơ, bậc Thánh dạy người trì trai, làm phúc, 
tu thiện, để tránh nạn tai. (Đại Trí Độ Luận) 

(#3? là danh từ chỉ thời gian làm trạng ngữ đứng 
trước chủ ngữ) 

5. Làm bổ ngữ 

Danh từ chỉ thời gian làm bổ ngữ luôn đứng sau 
động từ, có khi đứng sau tân ngữ. 

Ví dụ: 

ft || # #ã %» # 1ý * # <= #›. ‡ 1 
#p >, 3 3 sš &. 

Sư phát nguyện vị chúng tăng xuy thoấn †am niên, tự tăng khưốc chỉ, 
lưu thê ta thích. 
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S⁄ phát nguyện tì chứng tăng nấu bếp ba năm, các 

uị tăng trơng chùa từ chối, sự buôn tham rơi lệ. (Tùy Châu 

Đại Hồng Sơ Linh Phong Tự Thập Phương Viện K3) 

(Z% là danh từ chỉ thời gian làm bổ ngữ) 

+ | # #W ##f #4 # 8 +. 3# Éf || [Z 
Z4] Â <w H> » &8 9 +3. 

Vương dục lưu Pháp sư bất thính Tây khứ, Pháp sư mãi bất thực tứ 
nhật dĩ cám động chỉ. 

Vua muốn giữ Pháp sự (Huyễn Trang) lại, chẳng cho 
đi uề phương Tây, Pháp sự bờn nhịn ăn bốn ngày để làm 
cẩm động Vua. (Đại Đường Cố Tam Tựng Huyền Trang 
Pháp %⁄ Hành Trạng) 

(w#R là danh từ chỉ thời gian làm bổ ngữ) 

[É ñj] El #È  <‹— fñ>., [Ý #4] # # # 
<8 >. 

Nhãn tiền đồ khoái hoạt nhất thời, thân hậu thụ khố tân vạn kiếp. 

Trước mắt toan định uui sướng một lúc, chết rôi nhận 
chịu cay đắng muôn kiếp. (Tây Quy Trực Chỉ) 

(—f#‡.. Ä# là danh từ chỉ thời gian làm bổ ngữ) 

II. CÂU THAM KHẢO 
Of#. #—h/#fiã tấu. ( @2#S 8 ) 

O A‡4w*#&@øœ. (ff#iễ tuêjnn XÃ ) 
Okff#x4vw4-3Ÿ£. ( xXZk‡iãnE]|3#) 
O-*X4+#: 33»*⁄. (#/#£&# ) 
O#$#&~r†, øXŠlÈ##. (Fi8f2£@ ) 
O#£jn6#@ =6 444. (J2 PJ2 #& ) 


/⁄£ š 7⁄4“, 1744 “Vặt 
O#nH#*‡# 3 ###+. (i41 ®%g ) 
O⁄+>*+*. 444. (1221:4444 ) 
O3#/ã*k1t n2. ( #&#@ HE ) 

O#* H4. #i4> ã Hồ. (##4+k‡£@ ) 
O‡z+ ti) 721i.. ( at ‡R27197^¡k ) 

O+x ®#xj# L#/ã kftt#. (x##“4@ ) 
O;š.hÄ:Š7k##.. "È 346: 8-1-H . (đi 7888 
®%) 

O4#x. & . 4 H2k'#‡ 2|, /4 # Xiš. (it Iậ #@ ) 
O—H*%#/7?i4äliš‡Ù> +, J»L4R#@4 Ÿ 178. ( hữệ 
#@ ) 
O4+x,##2.š.:š &ä #4. (it$‡ R@Ãã:⁄L7-Ðt 
P12 ) 

O**^ð9. &%+£&2-. Hi. Bồi BE . Á T 
s3} —Z# É] sứ ĐK ) 

O©O##ðỹ*%. HXfñi, "+, BH bợ. 
( tditế ££ ) 

OX.484tlP . 93H ấ‡?1ZK. M2Ð0tLš. (+ 
%w#†YA*#}) 

Oiš }3⁄4kuằầj, #‡Ù#X@@Ñ. (kX£&+ 
3+2 n;}*b}W¿@ ) 

O3 +. #///ã *tR, tttšt Ÿ#, HE— 
ÄX|ZÉ. ( &j‡tjm ) 

O#&#£@x#M, ZU/T?TMM:›: XqÄ22H, 3k 
x#.‹ (?bØ14r3 ) 


DANH TỪ CHỈ NƠI CHỐN 


ekek(J sec: 
Danh từ chỉ nơi chốn là từ dùng để nói về nơi 
chốn. 
Ví dụ: 
J 5ã sơn đầu đỉnh mi 
7K XỶ thấy mạn bờ sông 
 #j khê giấn khe suối 
#h 43 utốc hang tối 
I. CÔNG NĂNG NGỮ PHÁP 
Danh từ chỉ nơi chốn có thể làm chủ ngữ, tân 
ngữ, định ngữ, trạng ngữ, bổ ngữ. 
1. Làm chủ ngữ 
Ví dụ: 
Š 3 I|I[#l # ú # &. 
Trường không bất ngại bạch vân phi. 
Hư không rộng lớn chẳng cẩn trở mây trắng bay. (Chỉ 
Nguyệt Lục) 
(&# là danh từ chỉ nơi chốn làm chủ ngữ) 


24 ⁄ 74⁄4 1á “(ấu 
= *# llI#l &: E # — »:› l{ ?% 44 %, 
» s3 J8 s, 4 3 x 3. 

Tam giối hỗn khởi, đồng quy nhất tâm, tiền Phật hậu Phật, dĩ tâm 
truyền tâm, bất lập văn tự. 

Ba cối dấn lên lộn xôn, đều trở uề một tâm. Phật trước 
Phật sau, lấy tâm truyền tâm, chẳng lập câu chữ. (Huyết 
Mạch Luận) 

(Z2#+ là danh từ chỉ nơi chốn làm chủ ngữ) 

® w #. ® #4 #. ® ? #.. w # 3 || 
4 # bu # # | # k, # W # | 
4k +t,. 

Bất thứ ngạn, bât bỉ ngạn, bất trung lưu... Thứ ngạn giá sanh tử 
dã, bí ngạn giả Niễt-bàn đã, trung lưu giá kết sử đã. 

Chẳng phải bờ này, chẳng phải bờ kia, chẳng phải 
giữa dòng... Bờ này là sinh tử, bờ kia là Niết-bàn, giữa 
đồng là kết sử. (Duy Ma Cật Kinh Chú) 

(ww.4#* #. tr. là danh từ chỉ nơi chốn làm chủ 
ngữ) 

2. Làm tân ngữ 

a. Tân ngữ cho động từ 

Đứng sau ngoại động từ chịu sự tác động trực 
tiếp của động từ. 

Ví dụ: 

*# ?ẼtLÄ& † #4 (3) ?? |. 


Tại vi trần trung hiện ức Phật sát. 
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Trong một hạt bụi nhỏ, hiện ngàn tức cõi Phật. (Lán 
Phật Văn) 

(ðb#Ì| là danh từ chỉ nơi chốn làm tân ngữ cho 
ngoại động từ Z#) 

ïñ l# lÈ + X*: tu | 3Ä # +. 

Thanh tịnh đạt bấn nguyên, địa ngục thành tịnh độ. 

Trong sạch thấu cội nguồn, địa ngục thành cõi tịnh. 
(Bàng Cw Sĩ Ngữ Lục) 

(#+ là danh từ chỉ nơi chốn làm tân ngữ cho 
ngoại động từ #,) 

JÉ # || fP & 4 # 3. 1L # X 'E# ÂR, 
x 1: #4 ð: BH # — 8T. 

Na-luật tức vô lậu La-hán, tu đắc thiên nhấn năng kiên đại thiên, 
cô quán Diêm-phù-đề như nhất khóa nhĩ. 

Azna-luật là vị La-hán không còn phiền não, tu được 





mắt trời, có thể thấy thế giới ba lần ngàn, cho nên nhìn 
xem cõi Diêm-bhù-đề nhứ một trái cây thôi. (Lăng 
Nghiêm Kinh Yếu Giải) 

(X7 ‹ M]‡f là danh từ chỉ nơi chốn làm tân ngữ 
cho ngoại động từ Ñ,. ##) 

b. Tân ngữ cho giới từ 

Kết hợp với giới từ tạo thành cụm giới tân chỉ nơi 
chốn. 

Ví dụ: 

+ # |L#& & 3] #, % 3# H lẻ, # & ở k. 

Thế Tôn tại lộ địa tọa, đại chúng vi nhiễu, cánh dạ thuyết pháp. 


(2ó ⁄ 7á, 74a lặa 

Thế Tôn ngôi ở khoảng đất trống, đại chứng quay 
quanh, suốt đêm nói pháp. (Trường A Hàm Kinh) 

(#*#, là danh từ chỉ nơi chốn làm tân ngữ cho 
giới từ #) 

to: kx # 8 ‹# § #Œ›.1 H B <4 M 
‡#›>, £ 7?» ! 1k. vwq 3 ứú š. 

Tích giá, Đại Giác ứng hồ La-vệ, Phật nhật hiển ư Diêm-phù, tam 
giối quy y, tứ sanh hướng mộ. 

Thuở xưa, đấng Đại Giác ứng hiện ở thành Lasệ, 
mặt trời Phật ló dạng nơi chốn Diêm-phà, ba cõi nương 
uễ, bốn loài càng ngưỡng mộ. (Tì Kheo N¡ Truyện Tự) 

(l4. Ej‡? là danh từ chỉ nơi chốn làm tân ngữ 
cho giới từ '# . 3*) 

lũ #Ÿ øb #. # lỆ ¡8 ñÈE # Ý <#4+ † 3 
BỊ +>. 

Tự phược kí giải, bất e luân hồi, năng hiện thân ư thập phương 
quốc độ. 

Š%# trói buộc của bản thân đã cởi bỏ, chẳng còn sợ hãi 
luân hồi, có thể hiện thân nơi cõi nước mười phương. (Lăng 
Nghiêm Kinh Tiên) 

(t2 + là danh từ chỉ nơi chốn làm tân ngữ cho 
giới từ 3#) 

3. Làm định ngữ 

Ví dụ: 

(# 9) k + È 4m #, 

Tuyết $øn đại sĩ cầu bán kệ nhỉ thí thân. 
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VỊ Đại sĩ ở núi Tuyết cầu mong nửa bài kệ mà đem 
cho thân thể. (Phổ Nhuận Đại Sử Pháp Vân) 

(#w› là danh từ chỉ nơi chốn làm định ngữ) 

+ˆ HỊ đê + 3, 

3X du (H 2) 1. 

Thể gian ly sanh diệt 

Do như hư không hoa. 

Thế gian la sinh diệt 

Như hoa đốm hư không. (Lăng Già Kinh) 

(#š 2% là danh từ chỉ nơi chốn làm định ngữ) 

#( > mm 5% &. # (£ 3) È # H› E 3 
f % Š. Ä⁄ (À X) *> 3 %. 

Túng chỉ nhỉ vi áe, chẳng tam đồ chỉ khổ nhân, phản chỉ nhỉ vi thiện, 
thục nhân thiên chỉ lạc quả. 

Buông lưng tạo ác là gieo nhân khổ ở ba đường, ngược 
lại làm thiện là làm chín quả tui nơi cõi trời, cõi người. 
(Phật Tổ Tam Kinh Chỉ Nam) 

(Z=‡.~& là danh từ chỉ nơi chốn làm định ngữ) 

4. Làm trạng ngữ 

Danh từ chỉ nơi chốn làm trạng ngữ luôn đứng 
trước động từ, có thể đứng trước chủ ngữ. 

Ví dụ: 

3% lý À E ù #, § BH ấu 1: HT 
#› L#] # [#l Â. 

Lão Tăng cửu eư sơn dã, cốt cương mạo tụy, cam đồ như tượng, tuyền 
ấm lâm thực. 


/Z§ ⁄ 7/4, 7Z4áu là 

Lão Tăng ở lâu nơi núi hoang, xương cứng dáng gây, 
ăn rau đắng, hạt đẻ, uống nơi suối lạnh, ăn trong rừng 
uống. (Thiền Tông Chỉ Nam Tự) 

(# x 3X là danh từ nơi chốn làm trạng ngữ đứng 
trước động từ) 

ñ [j Ƒ] 3 #. [# HH] B øä. Ä  *# 
f, lL Ä% w#W#. 

Tự Câu Thi diệt ảnh, song thọ nặc tung, tuê lịch thiền liên, lăng di 
04 Vặn. 

Từ khi (Thế Tôn) mất bóng ở thành Câu-thi, ẩn dấu 
nơi rừng cây đôi (Sa-la), trải qua ngày tháng dài lâu, 
(giáo pháp) suy đôi lầm loạn. (Tì Kheo N¡ Truyện Tự) 

(12 . ®*#ÖÄ là danh từ nơi chốn làm trạng ngữ 
đứng trước động từ; Í là giới từ chỉ thời gian) 

[‡; #4 # *#l1: Ä | # Â #› 1š # 3# 3, 
# ä§ 4 7 - 

$a-bà thế giối, nhân đa tham dục, tín hướng giá thiểu, tập tà giả 
ủa. 

Nơi thế giới Ta-bà, con người nhiều ham muốn, kê tin 
tưởng hướng 0ê ít ỏi, còn người làm điều tà uạy rất 
nhiều. (Quán Đảnh Tùy Nguyện Vãng Sanh) 

(#È3š##+Z#Ä là danh từ chỉ nơi chốn làm trạng ngữ 
đứng trước chủ ngữ) 

3 # Äñ 8# ⁄## 

[h Z8] 8 | h #8 3£. 


Thấy tấm nguyệt viên trừng hải để 
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$ơn đầu nhật xuật lộ nham phong. 

Nước ánh trăng tròn, suốt đáy biến 

Đầu nơn trời mọc bày đỉnh cao. (Thiền S Việt Nam) 

(shð là danh từ chỉ nơi chốn làm trạng ngữ đứng 
trước chủ ngữ) 

5. Làm bổ ngữ 

Danh từ chỉ nơi chốn làm bổ ngữ luôn đứng sau 
động từ, có khi đứng sau tân ngữ. 

a. Bổ ngữ đứng sau nội động từ 

Ví dụ: 

3# HH Ð, — lễ Fp6 # <fh ‡h>. 

Nhược thức tự tính, nhất ngộ tức chí Phật địa. 

Nếu biết tính mành, một phen tỏ ngộ liền đến địa tị 
Phật. (Đàn kinh) 

(3È, là danh từ chỉ nơi chốn làm bổ ngữ cho nội 
động từ #) 

 l# + #. 47 @ 1È 8 3+3 ‹$# +>. 

Tâm tịnh độ tịnh hà †u niệm Phật cầu sanh Tịnh độ. 

Tâm thanh tịnh thì cõi nước thanh tịnh đâu cần niệm 
Phật câu sanh uê cõi Tịnh. (Thành Duy Thức Luận Sớ 
Nghĩa Diễn) 

(## + là danh từ chỉ nơi chốn làm bổ ngữ cho nội 
động từ 3#) 

xứ? 4 #4 › &⁄ #\t 9 #®ầ, 3 #4 <4§ @`>, 
4 <4) @>. 


Đại sư một hậu, dị châp phân luân, hoặc thú †à đồ, hoặc bôn tiểu kính. 


(“5ð ⁄ 7á“, 74a lặá 

Sau khi Thế Tôn mất, nhiều sự chấp nê lộn xộn, hoặc 
hướng theo đường tà, hoặc chạy uào lối nhỏ (Tiểu thừa). 
(Đại Thừa Khởi Tín Luận Sớ Tự) 

(đÂ‡? . -}*4£ là danh từ chỉ nơi chốn làm bổ ngữ 
cho nội động từ 3# , ##) 

3# # [@] # <4 #>. [l] ‡é <WjÄ>; s3 w 
+ # 31, «4 §  m # ^A. 

Nhược dục kính đăng bí ngạn, trực tháo diệu nghiêm, duy thử đại định 
pháp môn, cô ưng tu nhỉ chứng nhập. 

Nếu muốn băng ngang bờ kia, thẳng đến chỗ ti diệu 
trang nghiêm, chỉ có pháp môn định lớn này, cho nên 
phải tu mà chứng ào. (Thả Lăng Nghiêm Kinh Huyễn 
Kính) 

(4# . ### là danh từ chỉ nơi chốn làm bổ ngữ 
cho nội động từ 4&#*, :#) 








* Chú ý: 

Vì nội động từ không mang tân ngữ, nên danh từ 
chỉ nơi chốn đứng sau nội động từ làm bổ ngữ, giữa 
động từ và danh từ chỉ nơi chốn có thể thêm giới từ. 





b. Bổ ngữ đứng sau tân ngữ 

Ví dụ: 

# ‡# 1 H Q# #>, l tt C@& +, # R 
x7; #ở # #9. ^® % ã 3 ð ở.. 

Êhí nhược tá toà Đăng Vương, thính phạn Hương độ, thứ tiếp đại thiên, 
thất bao cần tượng, bất tư nghì chỉ tích dã. 
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Đến như mượn tòa ngôi nơi cõi Phật Đăng Vương, 
xin cơm ở cõi nước Hương Tích, tay đón lấy thế giới Đại 
thiên, thất chứa tràm càn khôn vũ trụ. (Đó là) dấu vết 
chẳng thể nghĩ bàn. (Chú Duy Ma Cật Kinh Tự) 

(#+. + là danh từ chỉ nơi chốn làm bổ ngữ 
đứng sau tân ngữ) 

tỳ Ø ‹# 3#› lế x &, 

4 # ” Ÿ Bì #‡ #. 

Quái tích nguy phong bãi lục trần, 

Mặc cư huyễn mộng vân phù vân. 

Chống gậy nơn cao bỏ sáu trấn, 

Ở nơi huyễn mộng hỏi mây bay. (Thiền Sư Việt Nam) 

(J##ˆ là danh từ chỉ nơi chốn làm bổ ngữ) 

l#£ % &  š BỊ A ⁄¿ # #*› ã #4 <m I§ 
ŠỀ 3>. 

Tịnh Danh tùng Diệu Hý quốc nhập $a-bà giới, thị tật Tỳ -da- lự thành. 

Ngài Tịnh Danh từ nước Diệu Hi vào cõi Ta-bà, thị 
hiện bệnh tật nơi thành T3-dadxy. (Hợp Thích Duy Ma 
Tư Ích Nhị Kinh Tự Tự) 

(8È &Ê&3š, là danh từ chỉ nơi chốn làm bổ ngữ 
đứng sau tân ngữ) 

II. CÂU THAM KHẢO 
OXx rời, 3‡#.#B|#,. (4k Ƒ/??4@ ) 
O»:ff &@MWtG› A3+f%. ( k2 R?t#k§@ ) 
O2, +12#lX. (k2 #@ ) 
O#®‡#l£A 2 g:# +. ( #1 $ZZFðI| ) 
©4841 #342 X. (kká£#@ ) 


/5£ š 74% 17244 Vặt 
O3 xk»Š› —-®#%‡#<X r4. (7|2n‡£ 4£ ) 
O%x⁄&# sH. #ã&‡šởð. (#11, ) 
Oä#£‡3 1# % R 3#. (k«+ 34s?) f £@@ ) 

O *## 3# 1l: l3, vAJUt1L7?° 3E. (k2#%X 
#£@) 

Oät# #458, 4k đồ d# B.. ( #4 % ⁄a š-1§ EnJR #k ) 
O##+x k1, Siã*J&2)RRÍT. Á kÃÄiã£@ ) 
O:*&#&. t?# M3. 2Ñ HS. (ME 
#§ ) 
O‡#h#&^_. *;x#. (xk)\ ##È#£#i##@ ) 
©##4£# 4h, —x;f:š. (2:4 BH 37ƒ RÌ 


x®£#£ ) 
O##H+ 4ñ i£kj# +. ( 3 £@41iä B4 ti? 
+kưi## ) 
O1+/ã3#‡£: +#2-H +, Lời t3 8. 
(*x##£ ) 


O#fu›s## #3, 2+ # 5ã Xa. ( {†ahi#|^- 
ajmisd®£ ) 

OZ#+zH | tị 77 £3Xuh hà @ & £ 3ƒ 8 .Á vạ 
3XLIÃIR#£ ) 

O® tỷ ¿+ 12k 4 4A 5# dị, 34+ 4. (k2 R81? 
* JX #@ MỸ Øù:ÿš ấL4) ) 

OT‡tz#++k*. A##*#iä#*]tHh. (k£+x+ 


DANH TỪ CHỈ PHƯƠNG HƯỚNG 


ekek(J sec 

Danh từ chỉ phương hướng là từ dùng để chỉ 
phương hướng hoặc vị trí. Có hai loại: 

a. Từ đơn 

- thượn trên 

TF hà dưới 

ð[ Hồn trước 

44 hậu sau 

Š lý trơng 

NÑ nội trong 

#] ngại ngoài 

fP trung giữa, trơng 

4 tỉ trái 

% lhữu phải 

#$ Đôn hướng Đông 

# Tây hướng Tây 

# Nam hướng Nam 

3b Bắc hướng Bắc 


(54 ⁄ Z/á4“¿ 1á (ấu 

b. Từ đôi 

Trước từ đơn thêm vào VÀ hoặc >* ; sau từ đơn 
thêm vào ‡Ÿ biên. #1 diện. 5Ä dầu sẽ tạo thành từ 
ghép chỉ phương hướng. 

Ví dụ: 

3  đinội bên trong 

TP ứi hạdiện bên dưới 

#$# ‡# Đồn biên phía Đông 

# 5ä Nam đầu phía Nam 

I. ĐẶC ĐIỂM 

1. Danh từ chỉ phương hướng thường đứng sau 
hay trước từ hoặc cụm từ khác, tạo thành kết cấu 
chỉ phương hướng. 

Ví dụ: 

ZE TỊ đình tiền rước sân 

ðÑ[ /# tiền đình sân phía trước 








z # 


* Chú ý: 
Kết cấu này giống như một danh từ chính phụ. 





2. Cụm từ chỉ phương hướng có khi biểu thị thời 
gian hay khát niệm trừu tượng khác. 

Ví dụ: 

 Ấ 4 

Lạc phát hậu 

Sau khi xuống tóc. (Su Am Tạp Lục) 

a *x 7}. ®$ lf 8Ð %‹ 


Diệu tâm chỉ ngoại, dư giai hư vọng. 
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Ngoài tâm vì diệu này ra, tất cả đều hư dối. (Lăng 
Già A Bạt Đa La Bảo Kinh Chú Giải) 

II. CÔNG NĂNG NGỮ PHÁP 

Từ chỉ phương hướng có thể làm trạng ngữ, tân 
ngữ và kết hợp với từ hay cụm từ khác tạo thành 
cụm từ chỉ phương hướng. 

1. Làm trạng ngữ 

Ví dụ: 

* ñ 1# # ® ## 2}I 8. 

Nhược tự ngộ giá bât giả ngoại cầu. 

Nếu tự tỏ hiểu, chẳng cần tìm kiếm bền ngoài. (Pháp Bảo 
Đàn Kih) 

(#F là danh từ chỉ phương hướng làm trạng ngữ) 

[N] # (# 8) È nx:. [2F] HM (# BH) 
4T: wW m it ÉUL & 3X HH: 7 $ 3à 8 +. 

Nội quai Bồ-tát chỉ tâm, ngoại khuyết Thanh văn chỉ hạnh, tứ uy nghỉ 
kí vô pháp nhuận, nãi danh khô cáo chúng sanh. 

Bên trong trái ngược tâm Bồ-tát, bên ngoài thiếu sót 
hạnh Thanh uăn, bốn oai nghỉ đã không có sự thấm 
nhuân của giáo pháp, gọi là chứng sanh khô héo. (Giáo 
Giới Luật Nghĩ) 

(Ð © #† là danh từ chỉ phương hướng làm trạng ngữ) 

tu 4 # X%. # LỄ B5] 9 ii. ?hk = 
tÈ HỆ, ñẺ BỊ Ä 7# fñ. 

Như tượng một thâm nê, thân Đông Tây động dao. Như thị tam muội 
tuý, Thanh văn một diệc nhĩ. 


(5ó ⁄ 7/4, 7Z4áu là 

Cách dịch 1: Ciống như voi bị hín vào bàn sâu, thân 
nó xoay lắc qua hướng Đông hướng Tây. Như thế ấy là 
sự say sưa trong chánh định, hàng Thanh văn đắm chìm 
uào cững như uậy. 

Cách dịch 2: Như ooi hín bàn sâu, thân xoay lắc 
Đông Tây. Cũng thế ta chánh định, Thanh uăn thích 
cứng uậy. (Nhập Lăng Già Kinh) 

C## là danh từ chỉ phương hướng làm trạng ngữ) 

2. Làm tân ngữ 

Thường làm tân ngữ cho giới từ chỉ nơi chốn. 

Ví dụ: 

%x & Bá #.|HỊ BE <#4+` ñ[> ứ % 4X BE] 
lỆ, 4 % +3 lữ. 

Phù vô thường hiển chứng, nhật trần ư tiền, nhỉ vạn đại đồng quy, 
chung mạc chỉ ngộ. 

Chứng cứ của sự uô thường, mỗi ngày bày ở trước 
(mắt), nhưng muôn đời đồng thuận theo, rốt cuộc không 
ai nhận ra điều đó. (Hoừng Minh Tập) 

(Ñ[. là danh từ chỉ phương hướng làm tân ngữ cho 
giới từ 2*) 

H J£ #] H % ở <§>. 

Nhật tùng Đông xuất hựu trầm Tây. 

Mặt trời từ phương Đông mọc lên lại lặn xuống 
phương Tây. (Lông Giám Pháp Lâm) 

C§ˆ là danh từ chỉ phương hướng làm tân ngữ cho 
giới từ #*) 


212¿ 2/4, 7táu Uău (%7 

#4 3j k 3 Øf % BE. [#] # | L †] #3 
}b #‹ 

(ô Độc Trưởng giả số thí viên, thời Phật †ại trung cáo Tì-kheo. 

Nơi uườn của Trưởng giả Cấp Cô Độc thí cứng, bấy 
giờ Phật ở trong đó dạy các thầy Tì-kheo. (Tăng Nhất 
A Hàm Kinh) 

(†' là danh từ chỉ phương hướng làm tân ngữ cho 
giới từ #) 

3. Kết hợp với từ hoặc cụm từ 

a. Danh từ chỉ phương hướng đứng sau 

Khi đứng sau một từ hay cụm từ, từ chỉ phương 
hướng giữ công năng như danh từ chính. 

Ví dụ: 

(ñ 3) E @ ®8) N, 

Thanh lâm hạ, minh song nội, 

Ngọc điện quỳnh lâu vị vi đối. 

Dưới rừng xanh, trong sơng sáng, 

Điện ngọc, lầu uàng không thể sánh. (Thảo Am C4) 

(Ÿ#T .‹. 7Ð là cụm từ chỉ phương hướng) 

(4) † 3 ?4. — $& 4#) †? 3 & ŸŠ & ‡# 
ˆ #; (đk) †? ñ4 #.,(— # š) Š ñ #& 8# 

(hánh trung hữu y, nhất mao khổng trung hữu vô lượng vô biên 
thể giối; ợ trung hữu chánh, nhất vị trần lý hữu vô cùng vô tận 
Như Lai. 


¿58 ⁄ 7/4, 724áu là 

Trong chánh báo có y báo, trơng lỗ một sợi lông có 
thế giới nhiều không thể tính; trong y báo có chánh báo, 
trong một hạt bụi nhỏ có các đức Như Lai số lượng vô 
cùng. (Hoa Nghiêm Kinh Cương Yếu Tự) 

(4#? .‹—$⁄4uf†? v?k†v—Ø#U&* là cụm từ chỉ 
phương hướng) 

&  # #4 #* 3#. R1? ^ 5: (Œ ) vÀ\ 
4%. (GB 3) 4A ñ› {ƒ 5 # †. # Xk # lã. 

Mẫn niệm $a-bà chúng sanh, kiên Phật bất dị, Thích 0a dĩ hậu, Ùi 
Lặc dĩ tiền, thiên vạn niên trung, thụ đại khổ não. 

Xót thương chứng sanh nơi cõi Ta-bà, được gặp Phật 
chẳng dễ, (tờ) sau khi đức Thích Ca nhập diệt, (đến) 
trước lúc đức Di Lặc hạ sanh, trong khoảng ngàn uạn 
năm, chịu sự khổ não to tát. (A Di Đà Kinh Chú) 

(v44. 8 3# v\ñÑ[ là cụm từ chỉ phương 
hướng, hàm ý chỉ thời gian) 

b. Danh từ chỉ phương hướng đứng trước 

Khi đứng trước một từ hay cụm từ, từ chỉ phương 
hướng giữ công năng định ngữ. 

Ví dụ: 

(N) ® J|[#] #› Œ@†) # ||I#] &: 

Nội tâm kí hư, ngoại duyên diệc tịch. 

Tâm bên trơng đã rỗng rang, duyên bên ngoài cững 
lặng lẽ. (Viên Ngộ Phật Quả Thiền S⁄ Ngữ Lục) 

(MB ‹ #† là danh từ chỉ phương hướng đứng trước 
danh từ) 


22+ 2/44 ?4áu Öău CA 

#24 # #4 2} $3› 

+ # HH ý —- # 1%, 

IE XÈ, %& 3Ä (ấ) # lễ, 

l¿ # † # # Hs. 

Thính giáo tham thiền trục ngoại tầm, 

Vị thường hồi thổ nhất trầm ngâm, 

Nhãn quang dục lạc tiền trình ấm, 

Thủy giác bình sanh thác dụng tâm. 

Nghe giáo tham thiền lo đuổi tìm, 

Ít khi nhàn lại để nghiệm chiêm, 

Mất mờ, đường trước thật mù mịt, 

Mới hiểu cả đời để tâm sai. (Truy Môn Cảnh Huấn) 

(Ñ[. là danh từ chỉ phương hướng đứng trước danh 
từ) 

# BE 2+ (N 7}) H. %5 &# ?%# 3# Ã ft 
3È. 

Bồ-tất ư nội mại tài, vị cầu Phật pháp tất năng xổ thí. 

Bồ+át đối uới tài sẳn bên trơng 0à bên ngoài thân, vì 
mơng câu pháp Phật nên có thể buông bỏ đem cho tất 
cả. (Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh) 

(W#} là danh từ chỉ phương hướng đứng trước 
danh từ) 

II. SỬ DỤNG LINH HOẠT 

Danh từ chỉ phương hướng có thể sử dụng linh 
hoạt như động từ, khi đứng ở vị trí vị ngữ. 

Ví dụ: 


42 ⁄ 7/4, 7Z4áu là 

#i.^A ‡t Š £ #. 35 ‡a 6 k | [M BỊ 
%*. . 

Hành nhân chấp ý bất lao, do như khinh y tùy phong Đông Tây. 

Người thực hành giữ gìn ý chí chẳng chắc chắn, giống 
như chiếc áo nhẹ theo gió bay hướng Đông hướng Tây. 
(Xuất Diệu Kinh) 

(## là danh từ chỉ phương hướng sử dụng như 
động từ) 

§ [vA 1 vị #]› N')<# 2# 7); [W k 
#. ®Ị;› N”<# £ 4L)‹ 

Năng dĩ Diệu Úao vương nội ư giới tử, tứ đại hái thủ nội ư mao 
khống. 

Có thể đem múi chúa Diệu Cao nhét uào trơng hạt 
cải, rót nước bốn biến lớn chứa trong lỗ sợi lông. (Thuyết 
Vô Cấu Xưng Kinh 5ó) 

(#” là danh từ chỉ phương hướng sử dụng như 
động từ) 

tỳ 2 WÝ# Ấ,. [4# HỊ m[L, ¿4 Ÿ # T. 

Xà bị yên huân, duyên chỉ nhỉ thướng, phống thân dục hạ. 

Rến bị khói xông, nên nương theo cành cây mà bò lên, 
rôi buông thân muốn nhảy xuống. (Căn Bản Thuyết 
Nhất Thuyết Hữu Bộ Tì Nại Da) 

(tv T' là danh từ chỉ phương hướng sử dụng như 
động từ) 

+ ‡ ||It] : # l# ñ M. 

Đại đạo kí Nam, tông đăng ích sĩ. 
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Đạo lớn đã truyền về phương Nam, đèn thiền càng 
thêm cháy rực. (Vĩnh Giác Nguyên Hiền Thiền Sư 
Quảng Lục) 

(ấu là danh từ chỉ phương hướng sử dụng như 
động từ) 

IV. CÂU THAM KHẢO 
O—-,##4‡4ð#4t. (XS 8}£@# } 
O#£#Nsy, ‡È2k}Ý.. ( HH â& ) 
O3f244?; 1 3 14 Ý 
O#i—4› f##i#. (#ã# ) 
O^ 418 ki, 1627k fyt. (‡ãH#t) 
O#x2*&: †?42Z®. (##mx%) 
OX^4#X:›: #fijiii## dt. Á hi 4£ ) 
Oxz+jHMiýẰ%:; ÄR km 41t. (3144 ) 
©—}++»#t, 4+. (1#? ) 
O/Zãi4:b£q4jXF., Mi. (kh ậ£@ ) 
OXr#lKLú $. (5# 9£ ) 
O©2ã4;344-++Ä7j 7T}. (18⁄8?) 
O#4^ 4+3 + ä_L. 3# +2 L. (##‡PJ72 
#48 ) 
O2+2+7t t1: 1k &6ÉfiX 2L. Á n2 £& ) 
O4 =1 #1 UP: ?4x632t07. ( 
#48 ) 
OXftAK‡4&«+#, 3t ft 23 #6 tu. ( hiệ 
#48 ) 
©‡»+^+x#+› Ññ1f*› XÃ ãÄL. ( kXt3@ 
#& ) 


/4£ + Z/á/¿ Táu “ ău 
#ä ) 

O23+ 2# X + #È wšt +, 5i X 3S 2À gi Ệ x 
#@@+## ) 

OX@fWxns:, À1? 3È #? kệ, 3g 
32s?2}? (#22#) 


NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý 
VỀ DANH TỪ 


xekek() se 

I. DANH TỪ LÀM TRẠNG NGỮ 

Cách nhận biết một danh từ làm trạng ngữ: Nếu 
danh từ đứng trước động từ không phải là chủ ngữ, 
thì danh từ đó làm trạng ngữ cho động từ. 

1. Danh từ chỉ sự vật làm trạng ngữ chỉ phương 
thức 

Danh từ dùng để diễn tả trạng thái hay phương 
thức của động từ, dịch là: Giống như, bằng. 

Ví dụ: 

Th Ý› #8 4 lễ] $. 

$ơn hạ tiểu tự, tăng đồ ô hợp. 

Cách dịch 1: Chùa nhỏ dưới chân múi, tăng chúng 
tập hợp giống như qua. 

Cách dịch 2: Chùa nhỏ dưới chân múi, tăng chúng 
tập hợp lộn xộn. (Tục Cao Tăng Truyện) 

(Trong câu 4+4, 4#4#š là danh từ chủ ngữ, 
l§ là danh từ không phải chủ ngữ của động từ ⁄>, 
nên xác định ,Š làm trạng ngữ chỉ phương thức) 





44 ⁄ 7/4, 7Záu là 
3 1È ðULUUC 3t. &8 3 ^A # [BỊ # . 
(hư Phật thân cận nan, ngu giá bất năng sư sự chỉ. 

Chư Phật khó gân gũi, người ngu chẳng thể thờ kính 
Ngài giống như bậc thầy. (Đại Phương Đẳng Đại Tập 
Kinh) 

(Trong câu 8# #?Èf?'#>*, + là danh từ chủ 
ngữ, É. là danh từ không phải chủ ngữ của động từ 
#, nên xác định Éf làm trạng ngữ chỉ phương thức) 

Tñ 3È || ấ ‡Ế› [Ä] 3 ứs "Ÿ. 

Hữu lang đương đạo, nhân lập nhỉ đề. 

Cách dịch 1: Có cơn chó sói ở ngay giữa đường, đứng 
như người mà hú. 

Cách dịch 2: Có cơn chó sói ở ngay giữa đường, đứng 
bừng hai chân sau mà hú. (Sơn Trung Lang Truyện) 

(Trong cụm từ Ä 3 #;*"Ÿ#, 4ˆ là danh từ không 
phải chủ ngữ của động từ 3#, mà chủ ngữ chính là 
danh từ 3#, nên xác định Äˆ làm trạng ngữ chỉ 
phương thức) 

%4, Ø£ %. ® #t [ñ] H # ‡ m @ #$ 
Z¿ Á&‹ 

Phàm hữu sổ vi, bất năng diện văn kỳ quá nhỉ đức nghiệp đãi hĩ. 

Có làm việc gì mà chẳng thể trực tiếp nghe lỗi lầm 
của mình thì phẩm đức uà sự nghiệp nguy hiếm tôi. (Tây 
Phương Xác Chỉ) 
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(Trong cụm từ ®#&#qjÄ#+ i5, ứ là danh từ 
không phải làm chủ ngữ của động từ PÄ, nên xác định 
#? làm trạng ngữ chỉ phương thức) 

4# # +% ñh |(ẾRE ý] dL. 3š # ®# š + # 
kế s 

Mâu Ni đại tiên sư tứ hồng, chỉ dụ quần mô sanh giác mộ. 

Cách dịch 1: Bậc tiên lớn Mâu Ni rống lên như tiếng 
sư tử, chỉ bảo những kẻ mê lầm sanh khởi giác ngộ. 

Cách dịch 2: Đức Phật Mâu N¡ tuyên thuyết hùng 
hỗn như sự tử rống, chỉ bảo những kẻ mê lầm sanh khởi 
giác ngộ. (Phụ Tử Hợp Tập Kinh) 

(Trong câu $#,%4jh#-#L, # #,X 4h là danh từ 
chủ ngữ, Ýƒ-# là danh từ không làm chủ ngữ cho 
động từ #U, nên xác định É§-# làm trạng ngữ chỉ 
phương thức) 

2. Danh từ thời gian. nơi chốn làm trạng ngữ 

Thông thường vị trí trạng ngữ đứng trước động tt, 
nhưng danh từ thời gian, nơi chốn làm trạng ngữ có 
thể đứng trước chủ ngữ. 

Ví dụ: 

[& #li # (Ã) H› [# ‡‡] £ (Á) #L- 

Hôn cù huễn huệ nhật, khố hải phiếm từ hàmg. 

Nơi đường mê treo cao mặt trời huệ, trong biển khổ 
lênh đênh (chèo chống) chiếc thuyễn từ. (Nhàn Cư Biên) 

(-#r. #‡## là danh từ nơi chốn làm trạng ngữ 
đứng kể trước động từ #§ . šÝ) 


4ó ⁄ 7/4, 7Z4áu là 

I# #] # # JI£ 31 #- 

Khổ hải chu hàng bât phục du. 

Trong biến khố, chiếc thuyền chẳng còn rong dạo. (Cao 
Phơng Long Tuyển Viện Nhân Sự Tập Hiển Ngữ Lục) 

(#3# là danh từ nơi chốn làm trạng ngữ đứng 
trước chủ ngữ Ÿ###) 

MỊ # & Z4 › [Š ?T] ?# T Ä- 

Văn thuyền vị phá lậu, ái hà tu tảo độ. 

Nghe thuyên chưa hẳng vỡ, nơi sông ái phải sớm tượt 
qua. (Bàng Cw Sĩ Ngữ Lục) 

(#7 là danh từ nơi chốn làm trạng ngữ đứng kể 
trước động từ 3Ÿ) 

[# 3] # | 3Ä 1#. Ä&Ä (4) # Iš#] # 4 
#lÌ o 

Ấi hà thùy tính ngộ, hí dục lãng khổ tranh danh lợi. 

Trơng dòng sông ái (có mất) ai tỉnh ngộ, (cứ mãi) nô 
đùa uới những cơn sớng ham muốn tà khổ nhọc tranh 
giành danh lợi. (Giải Sâu) 

(#ÈT là danh từ nơi chốn làm trạng ngữ đứng 
trước chủ ngữ 3) 

[ƒ #I # & <6 ‡ #›. # Ã + X |I— 
|] ø. 

Tích niên trì giối đĩ chuyên tinh, tịnh nghiệp công phu nhất đán thành. 

Năm xưa giữ gìn giới luật đã chuyên ròng, công phu 
tu Tịnh một mai được thành tựu. (Chư Thượng Thiện 
Nhân Vịnh) 
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(##*# v —# là danh từ thời gian làm trạng ngữ 
đứng trước động từ ‡#‡ . #) 

[# #I # | i4 #; l2 HỊ Š | + 5‹ 

Tích niên nhan tự ngọc, kim nhật mẫn như sương. 

Năm xưa nhan sắc dường như ngọc, hôm nay mái tóc 
giống như sương. (Ðœ Hà Tử Thuần Thiền Sự Ngữ Lục) 

(## ‹ 4-R là danh từ thời gian làm trạng ngữ 
đứng trước chủ ngữ đã . Ã) 

[# &lffl # &› l2] & ®# #& 3%. 

Trú dạ thường hệ niệm, vật tư ư dục cảnh. 

Ngày đêm thường buộc niệm, đừng nghĩ uê cảnh dục. 
(Đại Bảo Tích Kinh) 

(Š# là danh từ thời gian làm trạng ngữ đứng 
trước động từ Ä#*) 

[Ÿ# &] # | B & (ä) #. 

Trú dạ hoa khai vô tận thời. 

Ngày đêm hoa nở không bao giờ hết. (Tịnh Độ Ngũ 
Hội Niệm Phật Lược Pháp Š%# Nghỉ Tán) 

(Š# là danh từ thời gian làm trạng ngữ đứng 
trước chủ ngữ #) 

I. SỰ KHÁC NHAU GIỮA DANH TỪ NƠI 
CHỐN LÀM TÂN NGỮ VÀ BỔ NGỮ 

- Khi làm tân ngữ, động từ là ngoạt động và 
không thể thêm giới từ vào giữa. 

- Khi làm bổ ngữ, động từ là nội động và có thể 
thêm hay bỏ giới từ đứng giữa. 


48 ⁄ 7á, 74a lặa 

Ví dụ: 

ñ # E HE Ä — ñ wứ 4); 73 # R R 
IÉ 58 (—) M # #. 

Hữu Bồ-tá† nhục nhãn kiến nhị bách do tuần, Hữu Bồ-†át nhục nhãn 
kiến nhất Diêm-phù-đề. 

Có Bồ-tát dàng mắt thị thấy được 200 do tuần, có 
Bồ+át dàng mắt thịt thấy được một cõi Diêm-bphù-đêề. 
(Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Kinh) 

(Động từ vị ngữ ®, là ngoại động không mang tân 
ngữ nào khác, không thể thêm giới từ ở giữa, nên JÄ 
‡#?‡# là danh từ nơi chốn làm tân ngữ) 

3# *#  —Àêlïñ. z= # 3# ø., ä Ñ [..1 
‹ 3>. 

Khới nhược nhất niệm A Di, tam muội tật hiện, ký chất Liên bang. 

Sao bằng một niệm A-di-đà, chánh định nhanh chóng 
đạt được hiện tiễn, gởi hình chất (nơi) cõi Hoa sen. (Tây 
Phương Hợp Luận) 

(Động từ vị ngữ 3Ä ' là ngoại động mang tân ngữ 
7ï; có thể thêm giới từ 3# giữa, nên ‡È‡## là danh từ 
nơi chốn làm bổ ngữ) 

+ XS #f im 7L ÿkL + 1? X B. 7ñ lt 7L # 
+ t3}. 

Thị cỗ Thích 0a hiện uễ độ tÍ kỳ yêm, Di Đà hiện tịnh độ tí kỳ hân. 

Thế nên đức Thích Ca hiện bày cõi nhơ để làm cho 
họ chán ghét, đức Di Đà hiện bày cõi tịnh để làm cho 
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họ ta thích. (Vãng Sanh Tịnh Độ Quyết Nghỉ Hạnh 
Nguyện Nhị Môn) 

(Động từ vị ngữ ##. là ngoại động không mang tân 
ngữ nào khác; không thể thêm giới từ ở giữa, nên #X* 
+ ,‡##+ là danh từ nơi chốn làm tân ngữ) 

4k ## ‡hm &  £Ð # Ÿ. R † š #l› 
‡ # # #l. #& [..] ‹@® + †>. 

Bí Thích 0a Như Lai ứng chánh đẳng giác, kiễn hà nghĩa lợi, xẩ nghiêm 
tịnh sát, hiện uê độ †rung? 

Đức Thích Ca Như Lai ứng chánh đẳng giác kia, thấy 
được lợi ích tốt đẹp gì, mà bỏ cõi trang nghiêm thanh tịnh, 
để hiện (thân) ở trơng cõi dơ uế? (Đại Bảo Tích Kinh) 

(Động từ vị ngữ ‡#ˆ là ngoại động không mang tân 
ngữ nào khá; không thể thêm giới từ ở giữa, nên 
#3#Ì là danh từ nơi chốn làm tân ngư. Động từ vị ngữ 
#t. là ngoại động ẩn tân ngữ; có thể thêm giới từ 3* 
ở giữa, nên $Ä*⁄ + là danh từ nơi chốn kết hợp với 
danh từ phương hướng *F làm bổ ngữ) 

II. CÁCH NHẬN RA DANH TỪ NHÂN XƯNG 

Trong câu danh từ thường làm chủ ngữ và tân 
ngữ, bổ ngữ nên dựa vào vị trí của 3 chức năng này 
để nhận ra danh từ. 








2 


* Chú ý: 

- Vị trí chủ ngữ thường đứng đầu câu. 

- VỊ trí tân ngữ thường đứng sau ngoại động từ. 
- Vị trí bổ ngữ thường đứng sau nội động từ. 
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Ví dụ: 

fp |[# /k] 34 # 3# HR cá #>. 

Ân trú d tụng kinh lỗ sám vô phô. 

Tăng Ấn ngày đêm tụng kinh bái sám không bỏ phế. 
(Danh Tăng Truyện) 

(Éƒ làm chủ ngữ cho động từ vị ngữ 3$. 3# '*J#, 
nên xác định là danh từ) 

Đồ khiến sứ vãng Ô Giang nghỉnh Đạo Dung. 

Vua sai sứ đến chùa Ô Giang đón sự cô Đạo Dưng. 
(Hì Kheo N¡ Truyện) 

(* làm chủ ngữ cho động từ vị ngữ ‡Š; ‡š làm 
tân ngữ cho ngoại động từ ‡Š; Š;‡# bổ ngữ cho nội 
động từ #3; ‡É 3 làm tân ngữ cho ngoại động từ ‡#, 
nên xác định đều là danh từ) 

*x ñ 3 l2 #› È M Z 4£ >> X⁄: 3 | 
%3. ⁄x# Š>+» #3. 

Phù thanh khâm hữu tội, phi quan Ni Phụ chỉ thất; tạo phục vi phi, 
khới thị Thích Tôn chỉ cữu. 

Người học trò có tội chẳng phải là lỗi của Khổng tử; 
người xuất gia làm sai, lẽ nào là lỗi của đức Thích Tôn. 
(Phật Tổ Lịch Đại Thông Tải) 

(Ÿ3 làm chủ ngữ cho động từ vị ngữ '; ŠJÉ. 
làm chủ ngữ cho động từ vị ngữ 3%, nên xác định 
đều là danh từ) 
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[dị Ê Y 5 I1 #— 4‹ 

Tương phùng nha giác bất tri danh. 

Gặp gỡ đứa bé mà chẳng biết tên. (Tông Giám Pháp 
Lâm) 

(Y5 ‹ 4 làm tân ngữ cho ngoại động từ ‡# , #z, 
nên xác định đều là danh từ) 

Š + l4 # #) > # #.. 

Tú Thủy, Tiền Vĩnh Minh chỉ thê dã. 

Tú Thủy là vợ của ông Tiền Vĩnh Minh. (Thiện Nữ 
Nhân Truyện) 

(Ê# làm chủ ngữ cho cụm vị ngữ #Ÿzkl> + 
+È,„ là câu phán đoán có danh từ làm vị ngữ, nên xác 
định #2 là danh từ) 

+ # | # #‹# # †›. #3 † ##<X 

Không sanh yên tọa thạch thất trung, không trung đồ thích thiên 
tán hoa cứng dường. 








Ngài Không Sanh (Tu Bồ-đề) ngôi yên trong hang đá, 
trong hư không trời Đế thích rải hoa cứng dường. (A Di 
Đà Kinh Sớ Sao Š¿ Nghĩa) 

(2# # làm chủ ngữ cho động từ vị ngữ $4, nên 
xác định # # là danh từ) 

z | #+<k # †›. »# — E #. 

Không sanh đại giác trung, như hải nhất âu phát. 


š 7á“, Tát Vðt 


(2Z 
Hư không sinh ra trơng tính giác ngộ rộng lớn, giống 
nh trơng biển một hòn bọt nổi lên. (Thủ Lăng Nghiêm 


Kinh) 
2 làm chủ ngữ cho động từ vị ngữ #, nên xác 


định 2 là danh từ) 
+°"J424#öø»# J4 3#. 


Không sanh âm dương không thị mẫu. 
Hư không sanh ra khí âm khí dương, tì thế hư không 











là mẹ. (Bát Nhã Tâm Kinh Chú Giải) 
(#°°” làm chủ ngữ cho động từ vị ngữ #.#, nên 


xác định #!*?là danh từ) 


ĐỘNG TỪ 
sekekj se 
Là từ chỉ động tác, hành vi, những hoạt động 
tâm lý, hoặc sự biến đổi của người và sự vật. 
Ví dụ: 
3X giáo dạy bảo 
# thụ nhận 
lít tật thương xót 
& khẳng sợ hãi 
ở, ZÃ, bao tàn chứa đựng 
RỂ chúc chiếu soi rọi 
bỀ ai lân thương xót 
4$ 7Ù 0ánvưu oán trách 


ìw 3ã 


Trong Hán văn có năm loại động từ: 
1. Ngoại động từ 
2. Nội động từ 
3. Động từ phán đoán 
4. Động từ năng nguyện 
5. Động từ xu hướng 


/ứz4 š 7/4, 14t “(Vấ 
NGOẠI ĐỘNG TỪ 


ekek(J sec 

Là từ diễn tả những hành động chỉ phối đến vật 
khác. 

Vídu: 3# #? lỗ Phật lạy Phật 

(4# là ngoại động từ, diễn tả hành động có tác 
động đến #ÿ là danh từ làm tân ngữ) 

%xU# + 

giáo ha chúng sanh 

dạy dỗ chứng sanh 

(#4 là ngoại động từ, diễn tả hành động có tác 
động đến XÄ#ˆ là danh từ làm tân ngữ) 

I. ĐẶC ĐIỂM 

Đây là những điểm riêng để xác định ngoại động 
từ dùng trong câu. 

1. Mang tân ngữ đứng sau. Một số động từ như 
## dữ Ý# dư # tú, #X giáo, ‡€ thụ, ‡Š luần có thể 
mang hai tân ngữ, tân ngữ trước chỉ người, tân ngữ 
sau chỉ vật. 

Ví dụ: 

Thính đại Tôn giá vi sư, thụ dữ ngã giối. 

Mời Tôn giả làm thân, trao cho cơn giới răn. (Bồ Tát 
Anh Lạc Bản Nghiệp Kinh) 

(8, là tân ngữ chỉ người, #, là tân ngữ chỉ vật) 
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2 ?Èw 1. ítOồẰ RỊ #. 

(ñng Phật hoa, thủ khai viên giả. 

Cưíng hoa cho Phật, chọn những bông nở tròn. (Sa Di 
Luật Nghi Yếu Lược) 

(## là ngoại động từ, #ÿ là tân ngữ chỉ người, 3È 
là tân ngữ chỉ vật) 

2. Kết hợp với phó từ trình độ, thời gian, nghỉ 
vấn,... Trong câu, phó từ luôn đứng trước động từ. 

Ví dụ: 

#%% A vị; [TẾ]  TE ?Š› [|] 3Ÿ 16 #- 

(ô nhập thử sơn, duy cầu tác Phật, bât cầu tha vật. 

Cho nên Trẫm vào múi này chỉ mơng làm Phật, chẳng 
câu gì khác. (Thiền Tông Chí Nam Tự) 

(†È phó từ phạm vi, ® phó từ phủ định kết hợp 
với ngoại động từ 3Ÿ) 

[4 Z #&] # & %› I#] 3 Ä & w #? 

Hà mãi tài đăng giới phẩm, tiện ngôn ngã thị Tì-kheo? 

Vì sao uừờa lên thêm phẩm giới, liền cho rằng ta đây 
là Tì-kheo? (Quy Sơn Cảnh Sách) 

(#173 phó từ nghi vấn, #⁄ phó từ thời gian kết 
hợp với ngoại động từ #Ä*; i# phó từ thời gian tu 
sức cho ngoại động từ Ÿ) 

3. Kết hợp với động từ năng nguyện °} khả > }Š 
ưn „ ZÃ muyện.. Ïrong câu, động từ năng nguyện 
luôn đứng trước động từ. 

Ví dụ: 


(2ó ⁄ 7á, 74a lă 
[#&l#z đi #) H; 24 # #4 #4 #4. 

Dục trì tiền thế nhân, kim sanh thụ giả thị. 

Muốn biết nhân đời trước, chính là (căn cứ vào) 
những điều nhận lãnh ở đời này. (Nhân Quả Kinh) 

(@# là động từ năng nguyện kết hợp với ngoại 
động từ #£) 

#4 # 4A HE 44, [/ 7ã Ì [HữI R & mm. 

Hậu học vị văn chí thú, ưng †u bác vẫn tiên tri. 

Người sau chưa nghe được 5 chỉ, phải cần hỏi rộng 
(ở) các bậc hiểu biết trước. (Quy Sơn Cảnh Sách) 

(JŠZã là động từ năng nguyện kết hợp với ngoại 
động từ RÏ) 

4. Thành phần làm trạng ngữ cho động từ có thể 
do danh từ, số từ, hình dung từ,.. đảm nhiệm. 
Trong câu, vị trí của trạng ngữ luôn đứng kế trước 
động từ. (xem công năng trạng ngữ ở các từ loại) 

5. Sau động từ có thể mang trợ từ động thái 
liễu . #P khước , 2Ÿ trước . ‡Š qứa 

Ví dụ: 

Š #4 jẲM ú [Yl (7#) 5. [|] 8 3. 

Mạc đáng nhàn bạch liễu thiếu niên đầu, không bi thiết. 

Chớ buông lưng để bạc mái đầu tuổi trẻ, hối hận buôn 
thương có ích gì (Toàn Tống Từ) 

(Ÿ là trợ từ đứng sau động từ Ój; ó† là hình 
dung từ sử dụng như động từ) 
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# [4p] 4 # x Ñ 6. # & l 3ì Ø th 
To 

Xá khưc kim luân thất bảo vị, bán dạ du thành nguyện xuất gia. 

Vứt bỏ xe vàng, ngôi bảy báu, ma đêm tuượt thành 
nguyện xuất gia. (Đôn Hoàng Biến Văn Tập) 

(#P là trợ từ đứng sau ngoại động từ 3#) 

6. Thường kết hợp với cụm giới tân đứng trước, hoặc 
đứng sau. 

Ví dụ: 

$ A, || lê s G* & ð>, B HỆ Œ* À đÓ 

0 nhân trị tâm ư vị manh, phòng tình ư vị loạn. 

Người xưa trị tâm lúc chưa nảy mắm, ngăn ngừa tình 
khi chưa rối loạn. (Thiền Lâm Bảo Huấn) 

(#*`ðj là cụm giới tân đứng sau ngoại động từ 
3; 2` ⁄ÊU là cụm giới tân đứng sau ngoại động từ 
#⁄, hai cụm giới tân này giữ chức năng bổ ngữ) 

[2^2 + + #J # (434 #) È 3. ÊÂ + ñnỊ 

Dĩ chí chỉ dược trị sanh tử chỉ bệnh, thực chỉ tấc dũ. 

Dàng thuốc “ngăn dừng” trị cơn bệnh sanh tử, uống 
vào thì khỏi bệnh. 

(a2 # là cụm giới tân đứng trước ngoại động 
từ ?#, giữ chức năng trạng ngữ) 

7. Ngoại động từ có thể mang bổ ngữ đứng sau 
tân ngữ, do danh từ chỉ thời gian, nơi chốn, số từ và 


(Z8 ⁄ 7/4, 7Z4u là 
hình dung từ đảm nhận. (xem công năng bổ ngữ ở 
các từ loại) 

II. CÔNG NĂNG NGỮ PHÁP 

Công năng chủ yếu của ngoại động từ là làm vị 
ngữ, ngoài ra có thể làm chủ ngữ, tân ngữ, định 
ngữ. 

1. Làm vị ngữ 

Khi làm vị ngữ, ngoại động từ luôn đứng sau chủ 
ngữ. 

Ví dụ: 

(®) & || # (3%) #. 

Trí thấy tấy tầm cấu. 

Nước trí huệ rửa sạch dơ uế trong tâm. (Đại Trang 
Nghiêm Luận Kinh) 

(#Ek là ngoại động từ làm vị ngữ) 

3 # | & ®) 8. I#l # # GÉ) %. 

Ngã đẳng niệm Phật ân, diệc đương phát đạo tâm. 

Chứng ta nhớ ơn Phật, cũng nên phát tâm học đạo. 
(Đại Phương Tiện Phật Báo Ân Kih) 

(& v # là ngoại động từ làm vị ngữ) 

* | M (#) ở. # | â (@) %› I2] # # 
Š % &› %⁄ ? ŒH) lễ. 

Š quan Thánh thuyết, lý hợp kim văn, phương năng phụ dực giáo thừa, 
quang dương Tổ đạo. 
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Š# (cân) liên quan lời các bậc Thánh, bị (phải) phà 
hợp với các kinh điển, mới có thể giúp đỡ Giáo thừa, nêu 
cao sáng ngời đạo Tổ. (Tự Cảnh Văn) 

(Bj. 2>. ‡ä #.. È.ð là ngoại động từ làm vị ngữ) 

2. Làm tân ngữ 

Ngoại động từ thường làm tân ngữ cho động từ 
biểu thị tâm lý, hoặc động từ có ý nghĩa sai khiến 
mệnh lệnh. 

Ví dụ: 

‡ ®* | # # # ở — §$ Ä 34. Ñm # 
3# #4 1 8 3. 4 * % #. 

Như Lai hiện thế dục thuyết nhất thừa chân pháp, tấc chúng sanh 
bất tín hưng báng, một ư khổ hải. 

Như Lai xuất hiện ở đời, muốn nói pháp chân 
thật nhất thừa, thì chứng sinh chẳng tin, phát sinh 
chê bai, chìm đắm trong biển khổ. (Đoạn Tế Tâm 
Yếu) 

(# là ngoại động từ làm tân 

Ÿ 3# || ~ ñ JẾ & 

% # [H1 ŸW] #8 4 #. 

Tào Khê chí thị sá tiều phu, 

Phật pháp hà tầng giải tham học. 

Tào Khê chỉ là anh đốn củi, 

Phật pháp đâu từng biết tham học. 

(Sở Thạch Phạm Kà Thiền S⁄ Ngữ Lục) 

(#-# là ngoại động từ làm tân ngữ) 





ngữ) 
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+ # 


*Chú ý: 

Trong câu #È‡+X‡[ 9 ##2-*%, rất dễ nhận lầm cho 
động từ vị ngữ là #-®%*. Nhưng trong câu động từ 
chính là Â#‡, vì vậy #-®* là tân ngữ của động từ #. 





‡ ‡# || [# % 2® 3] ‡a 8. ñÌ [*| # Â 

Y báo dữ không bất không tương ưng, tấc vĩnh tuyệt tham cầu, tư 
tài cấp thí. 

Cách dịch 1: Quả báo gá nương (y báo) tương ưng 
tới không mà chẳng phải không, thì dứt hẳn tham cầu, 
của cải đều đem giúp đỡ. 

Cách dịch 2: CQuả báo gá muwng (uật chất có được), thấy 
rõ Từng tưy có đó (chẳng không) nhưng thật sự là rỗng 
không, thì mãi mãi chẳng cờn ham muốn mà có thể đem 
của ấy ban cho người khác. (Quán Tâm Thập Môn) 

(Â 3# là ngoại động từ làm tân ngữ) 

3. Làm định ngữ 

Động từ làm định ngữ luôn đứng trước danh từ 
chính. Giữa định ngữ và danh từ chính có khi phải 
dùng trợ từ kết cấu >*, có lúc cũng không cần. 

a. Có trợ từ kết cấu 

Ví dụ: 

# || š*# [#l # A ( 3#) È iÝ, m |] 3È 
(đt M) È #. 

Dư tuy bất năng nhập trực chỉ chỉ đạo, nhỉ diệc hoạch tân văn chỉ 
ích. 





212¿ 2/44 4u ău (6 

Tôi tuy chẳng uào được đạo lý chỉ thẳng, nhưng cũng 
có được lợi ích nghe điều mới lạ. (Bảo Vương Tam Muội 
Niệm Phật Trực Chỉ) 

(#34#. ä†Mi là ngoại động từ làm định ngữ) 

# ằ § |J“] 3ñ (tì ) >È &. ƒ ðA % 8 
>, # 2 Ã ÀA xzw. 

Mỗi khai quyến tất hữu tân hoạch chỉ ý, dư dĩ thị tư chỉ, học bất 
phụ nhân như thứ. 

Mỗi khi mở sách nhất định có ý mới thu (được ý mới), 
tôi nhân đó sưy nghĩ, uiệc học chẳng phụ người như thế. 
(Thiền Lâm Bảo Huấn) 

(ð†3ÄỄ. là động từ làm định ngữ) 

‡? & || lš Œ 8) > # #; 9A #t @È R8) 
2 ñn::› # fñ 2 š 2l Á4. 

Như Lai chí thường kiến chi liên hoa, đĩ dụ nan kiến chỉ tự tâm, sử 
đấc vu ngân ngoại hí. 

Như Lai chỉ hoa sen thường gặp, để dụ cho tự tâm 
khó thấy, khiến nhận được ở ngoài lời. (Diệu Pháp Liên 
Hoa Kimh Ý Ngữ Tự) 

(4Ä, . 3Ñ, là động từ làm định ngữ) 

b. Không có trợ từ kết cấu +2 

Ví dụ: 

m A ## Mlm [% X +| ở (Œk Bl) ⁄- 

Thị nhập Thanh văn nhỉ vị chúng sanh thuyết vị văn pháp. 

Thị hiện uào hàng Thanh văn, mà tì chứng sinh nói những 
pháp (mà họ) chưa nghe. (Duy Ma Cật Sở Thuyết Kinh) 


/óZ ⁄ 7/4, 72Z4áu là 

(ˆRÏ là ngoại động từ làm định ngữ cho danh từ 
») 

% ‡i 1T? #U 3S. # + ( ĐH) xì. 

Quí đạo thường cơ khát, đương sanh lân mẫn tâm. 

Đường qui thường đói khát, nên có lòng xót thương. 
(Thí Thực Thông Lãm) 

(È là ngoại động từ làm định ngữ cho danh từ 
x3) 

ft || L †E # ‡# 3# » & # #8. 3 3 | 
® & [|] 1 đE) Ä m i & È. 

Šư phầm tác vụ chấp lao tất tiên vu chúng, chủ giá bất nhẫn mật 
thu tác cụ nhì thính tức chỉ. 

Š (thiền sự Bách Trượng) thường những công việc 
nặng nhọc nhất định làm trước hơn chúng, vị quản lý 
không nỡ lòng, lén lấy dựng cụ làm tôi thỉnh (Ngài) thôi 
nghỉ. (Ngũ Đăng Hội Nguyên) 

(†E là ngoại động từ làm định ngữ cho danh từ 








+) 
* Chú ý: 
Động từ mang tân ngữ cũng có thể làm định ngữ. 
Ví dụ: 
(# ‡) > Ä› lề È* Ñ,.*%. 
Học đạo chỉ nhân duy cầu kiến tính. 
Người học đạo, chỉ mong cẩu thấo tính. 
(#:š_ là cụm động tân làm định ngữ) 








222 2⁄44 7⁄4u lăn (¿5 

II. CÁCH DÙNG LINH HOẠT 

1. Ngoại đông từ dùng như danh từ 

a. Ngoại động từ đứng ở vị trí danh từ chính 
trong kết cấu chính phụ 

Ví dụ: 

3 ?È ‡ Íi (#) 3. RỊ 3Ị 4È ?? ‡x 2 ‡ễ. 

Hoặc năng tuân hành Ngô giới, tấc khả sử Phật pháp lưu thông. 

Nếu hay làm theo sự răn nhắc của Ta, thì có thể 
khiến Phật pháp lưu thông. (Vân Môn Cuảng Lục) 

(3 là ngoại động từ đứng ở vị trí danh từ chính 
nên dùng như danh từ) 

# | 24 ®& ® mã #›: [| 4 (@Œ 3) È ‹ 

Ngã kim thừa Phật uy thần, kính đáp nhân giá chỉ vẫn. 

Tôi nay nương ty thần của Phật, cung kính trả lời câu 
hỏi của nhân giả. (Địa Tạng Bồ Tát Bản Nguyện Kinh) 

(E] là ngoại động từ đứng ở vị trí danh từ chính 
nên dùng như danh từ) 

#È || £ 1T 4S. 3 # # 1) $ (B 3) 
: *s; BẾP Chế) + Ếk. 

Phật bât khá vong, cô lập kỳ hình tượng, dĩ biểu võng vực chỉ tâm, 
dụng thân như tại chỉ kính. 

Đức Phật chẳng thể quên, nên tạo dựng hình tượng 
của Ngài, để tỏ lồng nhớ ân không cùng tận, uà để thể 
hiện sự tôn kính nhứ Ngài dang ở trước mặt. (Pháp 
Uyến Châu Lâm) 


(ó4 ⁄ 7/4, 7Z4áu là 

(#€ là ngoại động từ đứng ở vị trí danh từ chính 
nên dùng như danh từ) 

b. Khi ngoại động từ làm chủ ngữ 

Ví dụ: 

4E || 3 GÉ) 3# GÈ 8) #. K É — ?# 
Š# iẾ. 

Tín vi đạo nguyên công đức mẫu, trưởng dưỡng nhất thiết chư thiện 
tăn. 

Niềm tứrn là cội nguồn đạo, là người mẹ công đức, 
nuôi lớn tất cả căn lành. (Diệu Pháp Liên Hoa Kinh) 

(†š# là ngoại động từ dùng như danh từ làm chủ 
ngữ) 

đã) > || # Ej, #8 # ||[& 4] 3 (@®%) &‹ 

Tín tâm kiên cô, trổ khuyến vô dĩ động kỳ chí. 

Lồng tn vững chắc, sự cẩn trở hay khuyến khích 
không thể lay động ý chí. (Phụng Pháp Yếu) 

(38Ñ## là ngoại động từ dùng như danh từ làm chủ 
ngữ) 

IV. CÂU THAM KHẢO 
O#x#x:1. (x#i#£& ) 
Ox+##N,. ^Xö x3. (#iu#£2-ij# ) 
O+x2#iijdi. #44 xX. (7758124 ) 
O‡kã#@. 1# 4i› N#%sy1. (XxR@) 
O*M:ắ%X., #&‡Z#ij. (&# ##@áøñm ) 
O3xW+:4241f 6 03g. ( 3ý 5 FJ  4@ ) 
O2 BH #Š K.. ( X#£@# kia ) 
O## H4} 4X. (iunta2- ) 


2ø 2/44 %4. t 
O+XRX 4H; máé2z+2?‡#. (#xÃ 6£) 
OxuÄi;¿+#H, 2t. (k##ữ;¿k4@ ) 
O4k#242??8., tt ä4tkin. (X24 h‡ 4.8. 4@ ) 
O#%⁄L#+#1.. # #0 #%. (1hữu+3k 
#@ ) 
O+x#3#x+ä/« =ôñ£-} s.Á 34 # Bệ đã 4E đã 3? ) 
Owitu k3, #n;115:Ñ¡# 35. ( sì xu &£ ) 
O#»:#i, #&kñX⁄. kã##£.. (kx4tRt“e 
äh ) 

O4 #i*Èx‡ÝÉ†t. X?¿*‡##§biù£. ( ¡# + M # ) 
OBl£Kj>>‡+H, l¿A+k+>##. (iL&á#‡ 
4 &@ ã, } 

Oft®Effilx, nÌ :¿iLX, 1È È3 3Ä. ( m 
sưu) 

O4 ®$Èl *:›: KÉ@k4‡L# : ?È24 hằ 3 › 1L^- 
7]. (z=8£@£) 

Oz33^:› “HãzÀ^>*#: §zÄ3^. ilÀ^ >3, 
3iđ‡#.. (£É#ä®a ) 


NỘI ĐỘNG TỪ 
ekk(J sec 
Là những động từ diễn tả hoạt động nơi tự thân, 
không có tác động lên vật khác. 
Ví dụ: 
#7 lành đi 
2È tọa ngồi 
RẾ thụ ngư 
3ƒ du dạo 
#4 tiêu cười 
I. ĐẶC ĐIỂM 
Giống như ngoại động từ, nội động từ cũng có 
những chức năng: 
1. Kết hợp với phó từ. 
2. Kết hợp với động từ năng nguyện. 
3. Trạng ngữ đứng trước có thể do danh từ, số từ, 
hình dung từ... đảm nhiệm. 
4. Sau động từ có thể mang trợ từ động thái. 
5. Thường kết hợp cụm giới tân đứng trước hoặc 
đứng sau. 
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6. Điểm khác biệt nhất với ngoại động từ là nội 
động từ không mang tân ngữ. 

7. Nội động từ có thể mang bổ ngữ đứng sau, do 
danh từ chỉ thời gian, nơi chốn đảm nhiệm. 

Ví dụ: 

3 vb 6 |[ä&] l <£# 4 3>. 

Chư Tì-kheo tận hoàn Vương-xã thành. 

Các uị Tìkheo trở về hết nơi thành Vương-xá. (Ngũ 
Phân Luật) 

(#43, là danh từ chỉ nơi chốn làm bổ ngữ) 
|4 # #8 Hm.#l <n›. 

Tâm nhược phù vân tùy phong đáo thứ. 

Tâm như mây bay theo gió đến nơi đây. (Khoá Hư 
Lục Tự) 

( là đại từ chỉ nơi chốn làm bổ ngữ) 

II. CÔNG NĂNG NGỮ PHÁP 

Giống như ngoại động từ, nội động từ có khả 
năng làm vị ngữ, chủ ngữ, tân ngữ, định ngữ và bổ 
ngợi. 

1. Làm vị ngữ 

Ví dụ: 

JỆ || ‡ <K Z>, 5 || š <Ä% ®>. 

Nhạn quá trường không, ảnh trầm hàn thủy. 


DWè 





Chim nhạn bay qua bầu trời rộng, 
Bóng hình ím tỏ dưới dòng sâu. (Lâm Gian Lục) 
(18 , ờtb là nội động từ làm vị ngữ) 


/ó8 ⁄ 7á, 74a lăá 

[# 3] 4i Lñ ] # 

‡t 3# |IIFEI ‡t <# ®#& #>. 

Thường độc hành thường độc bộ 

Đạt giá đồng du Niễt-bàn lộ. 

Thường đi một mành, thường bước một mình 

Người hiểu thông cùng dạo lối Niết-bàm. (Chứng Đạo Ca) 

(4i v # s #‡ là nội động từ làm vị ngữ) 

2. Làm tân ngữ 

Nội động từ làm tân ngữ của những động từ diễn 
tả tâm lý. 

Ví dụ: 

3# 24 # b Bt mã: §  [& MÀ] #2 

Nhược bât đương dương hiểu thị, cùng tử vô dĩ tri quự. 

Nếu chẳng lập tức chỉ rõ, gã nghèo không làm sao 
biết trở uê. (Liệt Tổ Đề Cương Lục) 

(ể là nội động từ làm tân ngữ cho động từ tâm lý 
#+; #l là thuật ngữ Thiển có nghĩa: rõ ràng, lập 
tức) 
 % 34 £. ‡# # — › ® Š È #x. 

Bộ uý sanh tứ, xả lự nhất thiết bất thiện chỉ pháp. 

Sợ hãi sanh tử, la bỏ tất cả pháp chẳng lành. (Chánh 
Pháp Niệm Xứ Kinh) 

(2#, là nội động từ làm tân ngữ cho động từ tâm 
lý fg) 

% ñ % 7 %. Ã #5 ÍT1 <®h R). 

Thuyết hữu vi đa khố, lạc độc hành như tô. 
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Nói vê pháp hữu vi nhiều đau khổ, wa thích đi một 
mình như cơn tê giác. (Đắc Vô Cấu Nữ Kinh) 

(5j47 là nội động từ làm tân ngữ cho động từ tâm 
lý #) 

8 lề È⁄ 3ã £%&. # # * 1Ã 3l. [# |] & 
RẾ HR, †Ị tụ j # 4#. 

Tư duy lão bệnh tứ, thốt chí bất dự kỳ, trú dạ vong thụy miên, hà do 
tập ngũ dục. 

Nghĩ vê già bệnh chết, đến nhanh chẳng đoán giờ, 
ngày đêm quên ngủ nghỉ, do đâu theo năm dục? (Phật 
Sở Hành Tán) 

(35ZE V RÉ#ÑR. là nội động từ làm tân ngữ cho động 
từ tâm lý X&JÊ , ) 

3. Làm định ngữ 

Nội động từ kết hợp với danh từ đứng sau, tạo 
thành một danh từ chính phụ. 

a. Không có trợ từ kết cấu 

Ví dụ: 

3ý ff ik ằ j5 H , 

(&) #® (®) Š | # ‡ %&- 

(ánh tĩnh lâm nhàn độc tự du, 

Tấu thú phi ầm giai viễn khứ. 

Cảnh uống rừng im một mình dạo bước, 

Chim bay thú chạy đều tránh xa. (Chứng Đạo Ca) 

(& ‹ #® là nội động từ làm định ngữ cho danh từ 
chính # , $) 


f72 ⁄ 7/4, 7Z4áu là 

36 q8 ?: 4 5 Œ@U) óJ. tổ †P & đố. $ 
%5 Œ) 41 - 

Ngữ trung hữu ngữ, danh vì tử cú, ngữ trung vô ngữ danh vì hoạt cũ. 

Trơng lời có lời, gọi là câu chết cứng, trơng lời không 
có lời, gọi là câu sống động. (Lâm Gian Lục) 

(Z v ?£ là nội động từ làm định ngữ cho danh từ 
chính đ}) 

(#w) ®* IITE h 3È #3 &› 

g # Hư + & d.. 

Lưu thủy hạ sơn phi hữu ý, 

Bạch vân xuất tụ bốn vô tâm. 

Nước chảy xuống nơn không có ý, 

Mây bay khỏi múi uốn không tâm. (Khóa Hư Lục) 

(#b là nội động từ làm định ngữ cho danh từ chính 
%) 

b. Có trợ từ kết cấu >3. 

Ví dụ: 

» #@ lÈ + †#†. x # B› RE (4% #) È X 
ñ›: n ® 3 3;  ‡ †Ị tụ X? 

Huống dục bài ngữ trụ chỉ trùng quan, độ sanh tử chỉ đại hải, nhỉ 
bất cần lao, diệu đạo hà do khá khô? 

Huống chỉ muốn trừ bỏ năm lớp cổng phiền não, 0w 
qua biển lớn sống chết, mà không siêng năng khó nhọc, thì 
đạo ti diệu do đâm có thể khế ngộ? (Quán Tâm Luận Sở) 

(+# là nội động từ làm định ngữ cho danh từ 
chính 3#) 
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47: (®% 3#) È 3 %. 

Kỳ tâm vô trọc loạn, viễn ly chư phóng đật, trụ bất phống đật hạnh, 
yên tọa chỉ cảnh giới. 

Trơng tâm không uế loạn, xa lìa các buông lung, siêng 
năng không hủ sụt, là cảnh giới ngôi im. (Nguyệt Đăng 
Tam Muội Kinh) 

(## là nội động từ làm định ngữ cho danh từ 
chính 3#.3*) 

# & # #& # (® ‡Š) * f./8 [šä] #& ( 
‡) *È #8. 

Kinh ý vị dục cùng bất hoần chỉ thế, tu tận trừ khả hoần chỉ tướng. 

Ý kinh nói rằng muốn thấu tột bắn thể chẳng thể trả 
uê, thì cần dẹp hết những hình tướng có thể trả uễ. (Lăng 
Nghiêm Kinh Cuán Tâm Định Giải) 

(#‡#š là nội động từ làm định ngữ cho danh từ 
chính ÄŠ; 5J‡Š là nội động từ làm định ngữ cho 
danh từ chính 38) 

II. SỬ DỤNG LINH HOẠT 

1. Nội động từ dùng như ngoại động từ 

Khi nội động từ có tân ngữ, nó dùng như ngoại 
động từ. 

Ví dụ: 

#ÄC 33 iữ ứạ th >, $ 3È v\ Œ &. ý %5 # 
# Zø\. 

(ô thính nghỉnh nhỉ xuất chi, thừa chỉ dĩ kỉ dư, thân vi kỳ đồ liệt. 
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Cho nên đớn mời Ngài ra (trụ trì), chở Ngài bằng xe 
của mình, đích thân làm đệ tử. (Phật Tổ Lịch Đại Thông 
Tải) 

(#' là nội động từ dùng như ngoại động từ có tân 
ngữ 2) 

+ ‡# ® i4 3# + <T†T M›>. 

Vương bão nhị tôn tọa chỉ vu tất. 

Vua bổng hai đứa cháu đặt nó ngôi trên đầu gối. 
(Kíimh Luật Dị Tướng) 

(#' là nội động từ dùng như ngoại động từ có tân 
ngữ 2) 

#4 + #t % l & È ÃŠ:/jÄ RÄ T— A.f 4+ 
(#3 #4) > A› Rñ| #' %» 3 $&. 

Sát sanh tuy vi tội áe chỉ nghiệp, nhiên sát nhất nhân, đắc sanh đa 
số chỉ nhân, tấc khưốc vi ông đức. 

Giết hại chúng sanh tuy là nghiệp tội ác, nhưng giết 
một người, mà cứu sống được nhiều người, thì lại là công 
đức. (Phật Học Đại Từ Điển) 

(# là nội động từ dùng như ngoại động từ có tân 
ngữ &) 

2. Thành danh từ 

Khi nội động từ dùng như danh từ khi làm chủ 
ngữ và tân ngữ. 


‹ 


&, đấU ^ ứn lŠ, vỆ” | #É 2 


E] #,. 


1 
=3 
b—) 
».ớ 
1V TW 
2 
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Đạo bất năng tự minh, giấ nhân nhỉ minh, mỉnh tuy bât đồng, đạo 
tác vị thường bất đồng dã. 

Đạo chẳng thể tự bày tỏ, phải nhờ người mới tổ bày, 
sự bày tỏ tuy không đồng, nhưng đạo chưa bao giờ chẳng 
đồng. (Trùng Khắc Thiền Nguyên Thuyên Tự) 

(*&“”là nội động từ dùng như danh từ làm chủ 
ngữ) 

nế HÑ || Ý (6 3# Xã llủ ?) — 8# #“.. 

Thụy miên giá ngũ cái phiền nấo trung nhất cái dã. 

Cách dịch 1: Ngủ nghỉ là một loại che khuất trơng 
năm loại che khuất của phiền não. 

Cách dịch 2: Ngủ nghỉ là một trong năm loại phiền 
não. (Tì Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Hương Nhú K5) 

(RẾÑK, là nội động từ dùng như danh từ làm chủ 
ngữ) 

‡hiš s ĐĐ R,. @ 2 +3 R. %& # ở R› 
® 3 11t 3. & 6 štL j7. Xi ø ñ #. 

Như tín tâm sơ cụ, nhẫn lực vị viên, dục chứng trầm luân, thật nan 
câu tô, vô thuyền cứu nịeh, xí nhược cao phi. 

Nếu lòng tin mới uừa đây đủ, sức an nhẫn chưa trọn 
uẹn, mà muốn cứu những người chìm đếm, thật là khó 
có thể giúp ích cho cả hai, giống như không có thuyền 
mà đi vót kẻ chết đuối, khác chỉ đôi cánh yếu ớt mà bay 
cao. (Hổ Giác Tập) 

(3%. Ä8. là nội động từ dùng như danh từ làm tân 
ngữ cho động từ ‡# , 3£) 


(74 ⁄ 7/4, 7Z4áu là 
ñ #) & + 4 # #, 
^# 3š ử hảm. 

Trực đáo vô sanh tham học tt, 

Phùng nhân già mạc thuyết luân hồi. 

Thng đến vô sanh tham học xơng 

Gặp người thôi nói chuyện luân hồi. 

(Dựng Thứu Phong Š⁄ Vận Tống Giản Tuyển 

Thượng Nhân Du Phương) 

(#&‡# là nội động từ dùng như danh từ làm tân 
ngữ cho động từ đŠ) 
IV. CÂU THAM KHẢO 

O4X24##4k¿h$€. (kXáz#£#&£ ) 

O4š2t>#R.H®%. ( #l@@724) ) 

Oa› &Zt3t 8 tbƒ 6 HO  , (8E) 

O#Eð%., #jt'%, 4iệmRỆ. (#fmit ) 

O#A tt #8 Lử,. (bã @jữỡ ) 

©%X:É&4 h3 jki 4 =¿. (4@/#@@q&@ÿä ) 

O#2# tt, ®%w£#. (ij &Ã ) 

O++#412-#/4&. (ñ+<X79rREÌ#@ ) 

O%Š4xk#&. Ä3Š®K£Hf7.. (itfJậ#@ ) 

OfH###. 3x. Á tát ) 

©â2#4#£mf#,. thời g LH. (x44) 

O#%###4=&, #h K1. (x4 @ ) 

O-®?3+L, xi. (194114 ) 

Ol2£+zt£:i£wm. (:i:# 2/8 *4@ ) 

Otý! #3 ^Xš#. W3 +. (7)3#8P12 

#48 ) 
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O 1t #/ã # + &1†?, 4H ÍR|S] II SX#. (‡£ 
hăn ) 

O2) +tttAvtX8› 4£ 1V. (=H#@ 
4š ấ, ) 

3,Zk?t ) 
OEi3+MizzT:Š 3È +. iš£i> jÄayt,. ( 
Jã ## tổ ‡ấ. ) 

On: £ ¿2t #4,  R,šñ 3¿ H xu} , ( ;# + R # ) 
O3 ^#. #7 H4. Zđj xh‡, 42—sy@1 . 
( ¿+ # #@ ) 
Olt+zt4 1#. Mi4ZZt€ j9 ki, th ÄÊZS 
8bÄÈ, #¡& Kẩtl2Jcwn. (vg2 bú 2) ) 


ĐỘNG TỪ PHÁN ĐOÁN 


xekk(J sec: 

Còn gọi Đồng động từ, là từ không biểu thị một 
động tác cụ thể, nhưng trong câu nó có vị trí và vai 
trò ngữ pháp như một động từ. Động từ phán đoán 
thường sử dụng trong các trường hợp khẳng định, 
phú định, so sánh. Những động từ thường dùng là: 

# thị. 39 vị là 

3H vị. H viết, #% danh gọi là 
2 hữu có 

#R vô không có 

3jj do. 3e như. 3 tự giống như 

I. ĐẶC ĐIỂM 

1. Sau động từ phán đoán thường là danh từ hay 
cụm từ có tính danh từ làm bổ ngữ. 

2. Một số phó từ dùng như động từ phán đoán. 

1% duy chỉ có 

BỆ mĩ không có 

%4 lân vốn là 

3È phi, EE phí chẳng phải 

Z2 nãi. RỊ tác. FP tức là, chính là 
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z # 


* Chú ý: 

Khi phó từ kết hợp với danh từ đứng sau, nó đã 
dùng như động từ phán đoán. 

Ví dụ: 

A7: # ^Á 9l, 757 (L *) > #JZ.› # 
(23 t‡) > ‡# &. 


$á† nhân đao, hoạt nhân kiếm, mãi thượng cổ chỉ phong quy, diệc kim 





thời chỉ xu yếu. 

Đao giết người, kiếm cứu người, là nê nếp thời xa xưa, 
cũng là then chốt trơng hiện tại. (Bích Nham Lục) 

(72.7 là phó từ, vì có danh từ đứng sau nên dùng 
như động từ phán đoán) 

3È #4 #4 #⁄#⁄ 1t. h * 3 ïñ ‹ 

Phi tật tỉ dữ trúc, sơn thủy hữu thanh âm. 

Chẳng phải nhất định là tơ uà trúc (mới phát ra âm 
thanh), mà mưúi uà nước cũng có âm thanh trơng trẻo. 
(Chiêu Ấn Thị) 

(*s là phó từ, vì có danh từ đứng sau nên dùng 
như động từ phán đoán) 





II. CÔNG NĂNG NGỮ PHÁP 

Công năng chủ yếu của động từ phán đoán là 
làm vị ngữ. 

1. Khẳng định 

Ví dụ: 

#‡ # #&@ 4.7 X 1ñ h ?Ú 3. 


Học giá cầu hữu, tu thị khả vi sư giả. 
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Người học tìm bạn, phải là người đáng làm thây. 
(Thiền Lâm Bảo Huấn) 

( là động từ phán đoán làm vị ngữ) 

& ØỊ  † Íp fh Đ, 

2g †tš # t8 3š 3. 

Vô minh thật tính †ứe Phật tính, 

Huyễn hóa không thân tức pháp thân. 

Tính thật uô mình chính là tính Phật 

Thân rỗng huyễn hóa chính là thân pháp. (Chứng 
Đạo Ca) 

(ÉP là phó từ dùng như động từ phán đoán làm vị 
ngữ) 

z: 8 w* # 2 £$ %: 

Lão Tăng hàn hữu sài thán chí khâm, nhiệt hữu tùng phong thủy thạch, 
súc thử xa xỉ hề vi? 

Lão Tăng khi lạnh có củi than, mền giấy, khi nóng 
có gió tùng, suối đá, chứa đô xa xỉ này làm gữ (Thiền 
Lâm Bảo Huấn) 

(Œñ- là động từ phán đoán làm vị ngỡ) 

3 # 1 3È. # Z3 # 1#. 

Mạc chúng tiền phi, miễn hữu hậu hồi. 

Đừng dẫm theo sai lầm trước, thà khỏi có hối hận uễ 
sau. (Lông Cảnh Lục) 

(Œñ- là động từ phán đoán làm vị ngỡ) 
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2. Phủ định 

Ví dụ: 

2 # # ft. [X LỊ & đt Š) * ?. 

Vật khinh giối luật, thiên thượng vô tác nghiệp chỉ Phật. 

Đừng xem thường giới luật, trên trời không có đức 
Phật nào gây tạo nghiệp ác. (Tây Phương Hợp Luận) 

(#& là động từ phán đoán làm vị ngữ) 

* A | & (#) f8. 

Thánh nhân vô thường sư. 

Bậc Thánh không có một vị thầy cố định (không học 
chỉ một thầy). (Sw Thuyết) 

(& là động từ phán đoán làm vị ngữ) 

4ø #4 BỊ xo #, Â RỊ 3u. 5 /4 l *H 
2 *3› L] 3 @# #t) *> l t.. 

Đấn sát tấc phạm trọng, thực tấc phạm khinh. Tuy nhiên tội tướng 
bất đẳng, giai phi giải thoát chỉ đạo dã. 

Chỉ là giết thì phạm tội nặng, ăn thì phạm tội nhẹ. Dà 
uậy, tướng phạm tội không đồng nhau, đều chẳng phải là 
đạo giải thoát. (Phật Thuyết Phạm Võng Kinh Sơ Tân) 

(3È là động từ phán đoán làm vị ngữ) 

# A || 6 › # Øt 4 6, 3š # || & ‡R8› 
# < H 1h. 

Thánh nhân mĩ kí, mĩ sở bất kí, pháp thân vô tướng, thùy vân tự tha? 

Bậc Thánh không (thấy) có mình, cho nên không có 
gì chẳng phải là mành, thân pháp không có tướng, ai bảo 
(có) mình uà người (Pháp Hoa Kính Só) 


/øóö ⁄ 7/4, 7Z4áu là 

(BỆ . #& là động từ phán đoán làm vị ngữ) 

3. So sánh 

Gôm những động từ dùng để so sánh hoặc miêu 
tả. Bổ ngữ phán đoán có thể là từ hoặc cụm từ. 

Ví dụ: 

đ || *e @) # š ||» , 

» || # @) 8 8 | # #. 

Thân như huyễn kính nghiệp như ảnh, 

Tâm nhược thanh phong tính tợ bằng. 

Thân như gương giả, nghiệp như bóng, 

Tâm tợ gió trong, tính tợ bông. (Vạn Š# Quy Như) 

(‡e , 3 động từ dùng để so sánh) 

3 4 5 ñ |3 GŸ) $› 

# *# % HH | # (® ñ- 

ông danh phú quý đẳng phù vân, 

Thân thể quang âm nhược phi tiễn. 

Giàu có, tiếng tăm như mây nổi 

Thời gian đời người tợ tên bay. (Luệ Trung Thượng 
Sĩ Ngữ Lục) 

(# ‹ 3# động từ dùng để so sánh) 

thờ 8 R #1 ot Ÿ lý £ 8. Ý À th 
+; # hỊ W 5 #4. 

Như bệnh tư lương dược, như chúng phong ý mật. Ngã đẳng diệc như 
thị, nguyện văn cam lệ pháp. 
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Như người bệnh mơng thuốc hay, như bẩy ơng nương 
mật. Chứng cơn cũng như vậy, mơng nghe pháp Cam 
lồ. (Thập Địa Kinh Luận) 

(3e động từ dùng để so sánh) 

%* 3% š # # # "h, ð @ É ä. 3% & 
# # k& M.® 4# ®@ T. 

Phù vi thiện thí do đăng sơn, ích vãng ích cao; vi ác thí do tấu phân, 
dũ xu dũ hạ. 

Nói vê làm thiện giống như leo múi, càng đi càng lên 
cao; còn làm ác uí như chạy xuống đốc, càng chạy càng 
xuống thấp. (Ngự Chế Kim Cang Bát Nha Ba La Mật 
Kinh Tự) 

II. CÂU THAM KHẢO 
O3: ‡š i8 f. › RÌ X15 N.. (3x #£&#*}) 
O%#r#4iã. #4ztfáka hắn. (3£ #€ ) 
O&Mze4. #x2^A##+. (x48#® ) 
O24/8&mXÈ.. 2 #X»#. (1+:WU#šz ) 
Ox###+#H, t1 £W%23.. (9B #4) 
©### x1, øqk#$. (k$1£#£) 
O#4#3š⁄#Ä23X4xrzJ3-, tá PP. (2Ð T8 4@ ) 
O34H &ñ>., 3k. ( xz4ff42|#©/ð#@ ) 
O#z#‡4i£ ft: WXÄ#lj‡x⁄. (ifJ24@ ) 
O#+XÐ0 1È} ^, X1#i£fft. (k#*x—) 
OXSFi#:3&Jljn:; m3 kj. (k®##®}) 
O#tð>^.. #41 #^A.. N&š# (24t 2š 
3# ) 


/ø£Z š 74/4 Tát Vðt 
Ox+#^# 3# 241?:h+#, .Ø#tdin#.. (my M 
®%) 

O‡x#°#^ñ3:› 3W #1. (E8 #3: ) 
O‡4i?®› W;Ää1š +. :š1š xử. Á ĐbÄtÖG ¡6 #@ ) 
O—}>#^ 3# ï?#Èñ +, 5# ^vÀ# #$a. (+ 
*x£^#3m‡e ) 

O®#*#^x4. &3#3. i4tuâ#k, X 614. (& 
#[-#4# ) 

O#24-—?} # th2t+, 900 9 XS ä 3 d #Ÿ..( 4š 
4z tŠ #@ } 

O4 ##iA1)È- 7; tak1?ø A3 X7. ( :x$ 431i 
#?†3* 

O33ðw 9w: tLk1?ƒ7. i5 7ƒ. (%#&i## 
É tế v #‡ } 
O**xš57:› xử -+›x®$££¿, 4#@ˆ⁄ L# 
1, 721 NxX§. (kÃ«*+ 24+ :)*bÿt#@ ) 


ĐỘNG TỪ NĂNG NGUYÊN 


sekekj set 
Còn gọi Trợ động từ, là từ biểu thị khả năng, 
nguyện vọng và sự tất yếu. 
* Các động từ biểu thị khả năng 
*Ƒ khà có thể, được, đủ 
ñE năng có thể, sao có thể, được 
3# kham có thể, được 
JŸ dấc được 
$È tựu có thể 
4# nhậm (kết hợp phó từ ®) ®## chẳng thể 
#, khắc được, có thể 
* Các động từ biểu thị nguyện vọng 
TH khẳng tư lòng, chịu, có thể 
ft cảm dám, xi, sao dám 
®#*£ nghĩ định, dự định, nên 
#ñ muyện muốn, mong, bằng lòng 
#4 dục định, muốn 


Ãể thính cho phép 


/Z4 ⁄ 7/4, 7Z4áu là 
ÄÄ mộn tui lòng, sẩn sàng 
& nhấn nỡ, nỡ lòng 
3ƒ hiểu , thích 
* Các động từ biểu thị sự tất yếu 
?Zã tu nên, phải, cần phải 
JŠ ứn nên, cần phải, cần, muốn 
®$ yếu nên, cần phải, cần, muốn 
4 hựụp phải nên 
%, miễn không được, đừng 
4 lhội phải, nhất định phải 
I. ĐẶC ĐIỂM 
1. Luôn đứng trước động từ, bổ sung ý nghĩa cho 
động từ. 
2. Sau động từ năng nguyện dùng trợ từ #2 


giống như đuôi từ. 
Ví dụ: 


3ñ A 6m ý  # Ww A 3# X ME 

l Z. 

Nhược hữu nhân năng nhỉ thường thụ trì thử lục tự Đại mình Đà- la-ni. 

Nếu có người có thể thường hay thọ trì sáu chữ Đại 
minh Đà-ia-ni này. (Phật Thuyết Đại Thừa Trang 
Nghiêm Bảo Vương Kinh) 

?ỳ ‡#£ § Š #, Z #tUmn 4 #ˆ. 

Phật ngữ thâm tôn trọng, khổi cẩm nhỉ khí xả. 

Lời Phật rất tôn trọng, lẽ nào dám bỏ qua. (Căn Bản 
Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tà Nại Da Dược S/) 


22+ 2/á¿ 14w lău z2 

1l È W4 U #› T Jể m1 #. 

Thiền định dữ Bá†-nhã, thường ưng nhỉ tu tập. 

Thiền định uà trí huệ, thường phải nên tu tập. (Bồ Đề 
Tràng Sở Thuyết Nhất Tự Đảnh Luân Vương Kinh) 

II. CÔNG NĂNG NGỮ PHÁP 

Công năng chủ yếu của động từ năng nguyện là 
đứng trước động từ vị ngữ để nói rõ mong muốn của 
chủ ngữ và khả năng của động tác. 

Ví dụ: 

x‹ ‹ f1. Iãál  Š #4: Š # 3% ầ, 
‡š [7T] #4. 

Nhữ đẳng sa môn, đương xá ái dục, ái dục câu tận, đạo khá kiến hĩ. 

Sa môn các ông, nên bỏ ham muốn, sự dơ uế của ham 
muốn đứt sạch, thì đạo có thể thấy tôi. (Tứ Thập Nhị 
Chương Kinh Chú) 

(# x "Ƒ là động từ năng nguyện kết hợp với động 
từ ‡‡.. Ñ) 

3# [#4l #3 #. Ã 3# [8l % &. 

Nhược dục cầu phúc đức, trí giá ưng thí dữ. 

Nếu muốn từm kiếm phúc đức, người có trí nên bố thí. 
(Biệt Dịch Tạp A Hàm Kinh) 

(4# , #Š là động từ năng nguyện kết hợp với động 
từ Ä®& . 24 ##) 

m9 §ở m 2À & [WP] t. 

Khẩu thường tụng dược phương, tâm bệnh bất khẳng trị. 


/#ó ⁄ 7/4, 724áu là 

Miệng thường đọc đơn thuốc, bệnh tâm chẳng chịu trị. 
(Tịnh Tâm Giới Cuán Pháp) 

(l là động từ năng nguyện kết hợp với động từ 
4) 

tt [@ | H% 3š: ?È ä & # 8. 

Hà nhấn văn thị ngôn: Phật đương bát nê hoàn. 

Đâu nỡ nghe lời này: Phật sẽ uào Niết-bàm. (Phật 
Thuyết Phương Đẳng Bát Nê Hoàn Kinh) 

(#&: là động từ năng nguyện kết hợp với động từ 
BÄ|) 

4E l‡ > # #. ® [J7] #8 l#£ #34 # # + 
32. 

Ôhánh truyền chỉ tọa thiền, bất khá cầu ngộ ư tọa thiền chỉ ngoại. 

Việc ngôi thiền truyền dạy chính xác, chẳng thể tìm 
kiếm tỏ ngộ ngoài ngôi thiền. (Thiền Tông Đại Ý) 

(*Ƒ là động từ năng nguyện kết hợp với động từ 
®) 

#4 ï#] ÝÏ #, zs tt —-?>1?, [8 Ì 
 x 3L H, — ? 98s it. 

Nhược nhân dục liễu tri, tam thô nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới 
tính, nhất thiết duy tâm tạo. 

Nếu người muốn 1õ biết, tất cả Phật ba đời, nên quán 
tính pháp giới, hết thảy do tâm tạo. (Hoa Nghiêm Kinh) 

(4#. /Š là động từ năng nguyện kết hợp với động 
từ Ý#z. ##) 


21+ 2/44 1táu (Z7 
[#4 | 4 # ^A:  [Zñl 3 2 #8: 2 
4+ # 7x. fp % h lĐ ø. 

Dục nghĩ hóa tha nhân, tự †u hữu phương tiện, vật linh bí hữu nghỉ, 
tức †hị tự tính hiện. 

Định muốn chỉ dạy người, mình cần có phương tiện, 
chớ khiến họ nghỉ ngờ, tức là tự tính hiện. (Pháp Bảo 
Đàn Kinh) 

(4#, Zã4 là động từ năng nguyện kết hợp với 
động từ 4. ') 

#?È x3 # 7ñ 2Ø ñÑ W Ñ ®^ [#1 3 & 
+ 3* w. #% 2® l #z. xX & œ #3; ® [ñ | 
l £ w% 32 Ä #4 .T— bu 3 + 7# jÃ ‡?zX. 

Thí như bần gia hữu trân bảo tạng, bảo bât năng ngôn ngã tại ư thử, 
kí bất tự tri, hựu vô ngữ giá, bất măng khai phát thử trân bảo tạng. 
Nhất thiết chúng sinh diệc phục như thị. 

Ví như nhà nghèo có kho báu, uật báu chẳng thể nói 
tôi ở đây, (người kia) đã chẳng thể tự biết, (uật báu) lại 
không có lời nói, thì chẳng thể quật mở kho báu này. Tất 
cả chứng sinh cững lại như uậy. (Đại Phương Đẳng Như 
Lai Tạng Kinh) 

(§É là động từ năng nguyện kết hợp với động từ 
# . BM££©) 

II. CÂU THAM KHẢO 
O4.48 8; 114L8Ỗ#@? (x4 19p ) 
OAx*#24+2# 288. (1ùðtuátEÌL + 44 ) 
O3Ml#@*#ñ#UR§. R36. (9bð/&iế & ) 


=¬ 


/Ø§ š 74/4 Tát V ðt 
O7 2N‡. +1tE#%. (27)S3gw⁄#@ ) 
O##ÈÃ4i3› 27] #È.. (kH#š#) 
OZ7##2⁄Zt 4; +x^ in] 4š. ( Fik/ 4# ) 
O#k‡J4#M, #@#417j‡t. (t@&#) 
Odx#2x‡šft: ÉjÈeiä‡. (+4 3#:J# ) 
O#&Jfs:, †in?JHừ. (¡#£+LM#) 
O=##*#&4#w**w#. (#242) 3⁄1á4,) 

O##zH h#Èl—+3?++:R|RÑ£.. (#‡ñ7j2-#@ ) 
Oxk3:iái#à#k¿#‡##£⁄.. ( £Zi@jñn ) 
O4+ä#+ 3ZzãZt. †EiÁÊAÁ_. Á( thiếá¿# ) 
O3#‡3‡x®:#*⁄2, Xi # k3. (k8 #7 đời 
#@ ) 

Oft®Èffilk, nÌ :¿iLX, }1ÈtÈ3 3Ä. ( m 
sưu®$4) 
O3+#‡Zilấ. #ðØ8#8 «#4. (‡ià XU: ¡#8 
3ø Š 3 Ép ny & 8E# 2X 8 + +% MỸ } lề lŠ É,#@ ) 

8. fik4p‡4k, 814210216. ( thời 3e 
2#. # k § #@ ) 
O44-1ã2È# #1. 1ã. 9 j8? ĐLỄ-. (ki R12 
&»h,Mt ft > + 
©®^#> +. 4> 3». XR.+ R5. R F2 
8B). (#&.h⁄A 3: M‡t# } 

O#34.#(# kiếtt, 240EÄig3rHÐF f2, V Xi k\Ék 
+ñị. &%77/È14R@&P1\. (19 *2:f@ ) 

O4 3 #+Hm/4‡mk. I!tÂẬ ^Nñ 26. (?ùÐu2 206 
Xã [ke #@ } 


ĐỘNG TỪ XU HƯỚNG 
ekek(J scicác 
Là động từ đứng sau động từ vị ngữ, để bổ nghĩa 
nói rõ xu hướng của động tác. 


3 li lại 

+& khứ đi 

-} thượng lên 
TF hạ xuống 
‡È ln lên trước 
tH xuất Tả 

8} hồi trở lại 
lŠỦ. quá qua 


#e khối dấy lên 
BH khai mở ra 
I. ĐẶC ĐIỂM 
1. Động từ xu hướng là do các nội động từ 
chuyển thành. 
2. Trong cổ văn chỉ sử dụng từ đơn, không sử 
dụng từ đôi. 


(22 ⁄ 7á, 74a lăá 

H. CÔNG NĂNG NGỮ PHÁP 

Luôn đứng sau động từ vị ngữ để bổ nghĩa cho 
động từ. 

Ví dụ: 

3à †† Œ 3h Ö #› 

bì #*.# G83 B8 Đ. 

Tùng trúc sạ tài sơn nh lục, 

Thấy lưu xuyên quá viện đình trum. 

Tùng trúc uừa trồng rờn bóng múi, 

Dòng nước xuyên qua trước sân nhà. (Cảnh Đức 
Truyền Đăng Lục) 

(38 là động từ xu hướng làm bổ ngữ động từ 3) 

3 H #X ä# &BH #; 6ø M ®# 
<h>, 4 1. b B 1Ÿ 17. 

Hoặc tự thị thiên chân bát vô nhân quá, đãn hướng hung khâm lưu 
xuất, bất ý địa vị tu hành. 

Hoặc tự cậy ào tính sẵn có, gạt bỏ cho là không có 
nhân quả, chỉ nhằm hông ngực tuôn ra, chẳng theo thứ 
lớp tu hành. (Truy Môn Cảnh Huấn) 

(# là động từ xu hướng làm bổ ngữ động từ 3#) 

tf <‹#©> † & & + #? 

Thu quyển dư hoài yẫm sự hoa 

Quy lai hà xứ thị sanh nhai? 

Thâu uén tấm 'pHG chán phôn hoa 

Trở uê sinh sống ở nơi nào? (Thong Dong Lục) 


212z 2/44 74a “lău (Z/ 

(#ˆ là động từ xu hướng làm bổ ngữ động từ #Ÿ) 

3 + #| f1, #+£ & ‡ ÑN, 7| <Èt> 23 3+› 
3® ð- 

Thí chỉ đáo môn, tri khách tiếp kiên dẫn thượng phương trượng, hiễn 
trà thang. 

Thí chủ đến cổng, tị tri khách đón tiếp dẫn lên 
phương trượng, mời trà nước. (Thích Thị Tư Ciám) 

(-E là động từ xu hướng làm bổ ngữ động từ 7]) 

3 # +ñn <6: #9 7 ã # l Ä.ứ TRE 
L:ï <&#>, . 35 x + ° 

Ngã thân thượng thẩ bất hữu, thân ngoại ô túc đạo tai. 0hánh nhấn 
khán lai, nhất trường tiếu cụ. 

Trên thân này của ta còn chẳng có, vật ngoài thân 
đâu đáng nói đến. Nhìn đúng lại, chỉ là một trò đùa. 
(Ngũ Đăng Hội Nguyên) 

(3 là động từ xu hướng làm bổ ngữ động từ ) 
T.,7J 4 È ¡8 tứ E 3 2. PP 16 @ <i8>. 

Tôn giả A Nan ngữ tôn giá Ma Ha 0a Diệp: Nhật thời thái táo, khả 
cộng †ạm quá Tì-kheo-ni tỉnh xá. Tức tiện vãng quá. 

Tôn giả A Nan nói tới Tôn giả Ma Ha Ca Diếp: 
Thời giờ còn sớm, có thể tạm thời càng đi qua tỉnh xá 
của Tì-kheoi. Hai vị liền đi qua. (Tạp A Hàm Kinh) 

(48 là động từ xu hướng làm bổ ngữ động từ 4#) 

Éi ‡b <&©$> ‡‡ ‡, vÀ d 4E 9k ?#‹. 

$ư niêm khổi trụ trượng, dĩ khẩu tác xuy thê. 


/2Z + Z/á4“¿ 1á “tàu 
Sự đưa cây gậy lên, dàng miệng ra bộ thổi. (Cổ Tôn 
Túc Ngữ Lục) 
(là động từ xu hướng làm bổ ngữ động từ 3*) 
II. CÂU THAM KHẢO 
O#‡2® nJ##. (/#?JiÉ3⁄# ) 
Oju##+x#⁄. (26/6:13t2É03£4#t ) 
Ox#øk L‡3t+X, 1| i8 £#. ( :ik‡k}) 
O3 x%»X/Øfiš, Á& ti. (#2 6¡k4@ ) 
OZ# mời... ( £®&EãfB] ) 
Ow£tz1^-:› /3?X7#T. (hờ fLÀ€4T14@ ) 
OIXf*. tt #btš. (2i HiR#L ) 
O2t:‡4®#&,; 1ã H4&A14. (xã &2ñ#£@ ) 
O4. L‡£}T£,; #2}Xi h4]. (7l2n‡£m 
#k ) 
O+‡tXxÄ TT”: 6t EfR‡it+4 (E8 6k 
Mửầ ) 
O3 .4i8| lt É, & 2), n3 §u2£ lệ &. ( ;# + M # ) 
Oth##%. X£X{#4ã‡š k7. ( E gR.# sa 4£ ) 
O3 th 2841 4; ñ ñ s9) 7R1Ã3È . ( £®)X‡3t ) 
O*%w4ð%.Š-. #:h/U#£Âc. ( 2# £ZRñw WfzZki8 Ã ) 
Oju##+x#m,. i83 4£. (#93 
+5) 
O4†?1‡+#&4 4#: ®# 2:8. ( Ý#:# 8# 
S8 ĐẸ ) 
Oztil †lf##› 4—<X<N. (#rkBỊ##@ ) 
O#iluquw., tý #‡jtkff—ig. ( SA #f9<Xẽz 
4+ dit ở ti l St ) 


22+ Má, Táw UĂu /2Z 
O%+<X#**xk#4#4. #81 # g8 kit1†. (kữứ 
¿) # #£ ) 

O++# 3t. w,#. 4ÈFp 2+ _L, ÉLt Eứ,, ‡£im‡#t 3. 
(7J‡3‡‡#i2#@ ) 

O34£#t#ã C3; 17 ú &k Linh. € Ép ƒƑ H3 
+##£4}) 

ORl 7t, ®ði&‡#f+ ^A_. 77T 7Ÿ. (+ 
l#£#) 
O+‡»2-4w#‡h th, R.# E]|3‡8M32.. ( z\iubš œ 
+ &&ilš #t ) 
O‡»kð.tl4t#; „Ai6+ P]. L8 3#? iá* 
4. (HI#£##š ) 

Osz 54gi8 —3J35⁄ 7: 1? ð),. 5k BỊ: 63 
H#. (##4M#@&}) 
O+‡»z»#44-HÄ\i8 Z7, 2À XIKWU# Làn, 31G 
#941815 È & 7h #... ( thiếá£ ) 
O+t')2—©R1. 2&É,5RfÈJjƒK®XÍ. ( Ï 3#}R— 
2ÿ Ín 3ø#‡ ) 

O2+4l È4 xe * 6, #£ 3# T@ikfm+. (3£ 
+ —131 34 8£ 14R 16 $* } 
Offi‡£t+<®?%/È . À^<% . 'zŠÄÈ— f1 
A.‹ (#w—) 


NHỮNG ĐIỂM CÂN LƯU Ý 
VỀ ĐỘNG TỪ 
ekek(J sec 

I. CÁCH NHÂN RA ĐỘNG TỪ VỊ NGỮ 
Trong Hán văn, động từ vị ngữ có vai trò nòng cốt 
của câu. Những biến đổi linh động, cách hành văn 
khúc chiết cũng từ động từ, cho nên bắt buộc phải 
nhận ra bằng được động từ vị ngữ. Căn cứ trên kết 

cấu câu, có tất cả 6 cơ sở để nhận ra động từ. 


Chủ ngữ || vị ngữ + tân ngữ 


(định ngữ) danh từ_ || [trạng ngữ ] động từ + (định ngữ) danh từ + <bỗ ngữ> 





1. Dựa vào chủ ngữ để nhận ra động từ 

Trong câu, thông thường danh từ làm chủ ngữ 
luôn đứng trước động từ vị ngữ, có thể dựa vào vị trí 
của chủ ngữ mà nhận ra động từ. 

Kết cấu: Chủ ngữ || động từ vị ngữ + tân ngữ 

Ví dụ: 

tý lỡ @%) #&. 

Thế Tôn thuyết thử kinh. 

Thế Tôn nói kinh này. (Thiện Tư Đồng Tử Kinh) 
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(Dựa vào chủ ngữ ++*#Ÿ` đứng đầu câu mà nhận ra 
động từ vị ngữ #Ÿ) 

+ # | 8”(@%*) 8. 

Thế Tôn vũ pháp vũ. 

Thế Tôn rưới xuống trận mưa pháp. (Phật Thuaết 
Đại Thừa Trí Ấn Kinh) 

(Dựa vào chủ ngữ ++*#Ÿ` đứng đầu câu mà nhận ra 
động từ vị ngữ #°) 

3# # | M @) %. 

Chúng sanh văn thứ pháp. 

Chúng sanh nghe pháp này. (Diệu Pháp Liên Hoa 
Kinh) 

(Dựa vào chủ ngữ Ä# ' đứng đầu câu mà nhận ra 
động từ vị ngữ BÏ) 

X3 || 3k iủ <S #©. 

Chúng sanh lữ bạc tam giổi. 

Chứng sanh lang thang trơng ba cối. (Viên Giác Kinh 
Tâm Kính) 

(Dựa vào chủ ngữ Ä# ' đứng đầu câu mà nhận ra 
động từ vị ngữ 3#?) 

# A || & (đà # m 3È) * ÄA. 

Thánh nhân 6 tự thị nhỉ phi chỉ nhân. 

Bậc Thánh ghét kẻ dường như đứng mà là sai. (Mặc 
C2) 

(Dựa vào chủ ngữ #4 mà nhận ra động từ vị 
ngữ Ã) 


f2 ⁄ 7á, 74a lăá 

*# A4 lLš ŠÉ] # ^- 

Thánh nhân thường thiện cứu nhân. 

Bậc Thánh thường giỏi cứu giáp người. (Đạo Đức 
Kinh) 

(Dựa vào chủ ngữ #4 mà nhận ra động từ vị 
ngữ 3t) 

2. Dựa vào tân ngữ để nhận ra động từ 

Trong câu, thông thường tân ngữ luôn đứng sau 
động từ vị ngữ, có thể dựa vào vị trí của tân ngữ mà 
nhận ra động từ. 

Kết cấu: Chủ ngữ || động từ vị ngữ + tân ngữ 

Ví dụ: 

*# A4. l it (Õ) ⁄› 3# & (& ŠŸ) #. 

Nhược nhân cận thiện hữu, tăng trưởng vô lượng pháp. 

Nếu người ở gần bạn lành, thêm lớn uô lượng pháp. 
(Chánh Pháp Niệm Xứ Kinh) 

(Dựa vào tân ngữ -## mà nhận ra động từ vị 














ngữ ‡f; Dựa vào tân ngữ #&Š 3x mà nhận ra động 
từ vị ngữ 3#) 

‡ # 3# (Õ) Ä› [# l # ŒE) 3#: 

Viễn lự chư thiện hữu, diệc bất cầu chánh pháp. 

Lìa xa các bạn lành, cũng chẳng câu pháp chánh. 
(Đại Bảo Tích Kinh) 

(Dựa vào tân ngữ -## mà nhận ra động từ vị 
ngữ ‡##Ê; dựa vào tân ngữ j#‡+ mà nhận ra động 
từ vị ngữ 3; #2 là phó từ làm trạng ngữ) 
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3# 3# | 8 (á) ®. 8 š (& +) tt. 

(húng sanh đấc từ tâm, luyễn mộ vô thượng đạo. 

Chúng sanh có được tâm từ, mến thích đạo cao tột. 
(Bồ Tát Tùng Đâu Thuật Thiên Giáng Thần Mẫu 
Thai Quảng Phổ Kinh) 

(Dựa vào tân ngữ ¿ mà nhận ra động từ vị 
ngữ #Ÿ; dựa vào tân ngữ #®_tšỄ mà nhận ra động 
từ vị ngữ #4) 

LW] # (® Á) ®, & # # Z5 +. 

Thường hành đại từ tâm, cứu hộ chư quần sanh. 

Luôn thực hành tâm từ lớn, cứu giáp các chúng sanh. 
(Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh) 

(Dựa vào tân ngữ k#*> mà nhận ra động từ vị 
ngữ Ýï; dựa vào tân ngữ 3###+' mà nhận ra động 
từ vị ngữ ‡t‡#; % là phó từ làm trạng ngữ) 

(# +) # #3 | 3k 3X ‡ 8 3. 

Hậu thê học giả ngư liệp văn tự ngữ ngôn. 

Người học đời sau săn làng (tm kiếm) uăn tự lời nói. 
(Lâm Cian Lục) 

(Dựa vào tân ngữ %#?#£ 
vị ngữ 3‡⁄3#) 

LÈ #I # 4 #:› ¡ # | #8 #. 


Tại gia hiểu phụ mẫu, hà tất viễn thiêu hương. 


— 
= 


mà nhận ra động từ 





Ở nhà hiếu thảo cha mẹ, đâu cần đi xa dâng hương. 
(Đại Thừa Bản Sanh Tâm Địa Quán Kinh Thiến Chú) 


/Z§ ⁄ 7/4, 7Z4áu là 

(Dựa vào tân ngữ 4# mà nhận ra động từ vị 
ngữ ; dựa vào tân ngữ mà nhận ra động từ vị 
ngữ }š; #[#›+‡š là phó từ làm trạng ngữ) 

# () # mÉ# (X) 3. Ÿ (3%) H8 m # 
(#4) tầ. 

Bộ huệ vân nhỉ âm ha trạch, kích pháp cố nhỉ cảnh u đồ. 

Giăng phủ áng mây trí huệ để che mát ngôi nhà hàa 
đang cháy bừng, gióng vang chiếc trống giáo pháp để 
nhắc nhở cơn đường tăm tối. (Tự Sa Môn Huyền Trang 
Thượng Biểu K5) 

(Dựa vào tân ngữ '# mà nhận ra động từ vị 
ngữ Z§; dựa vào tân ngữ K3, mà nhận ra động từ 
vị ngữ ##; dựa vào tân ngữ ‡+‡4` mà nhận ra động 
từ vị ngữ #; dựa vào tân ngữ #*‡‡ mà nhận ra 
động từ vị ngữ ''*; #z là liên từ) 

3. Dựa vào động từ năng nguyện để nhận ra 
động từ 

Động từ năng nguyện luôn đứng trước động từ vị 
ngữ, vì thế có thể dựa động từ năng nguyện để xác 
định ra động từ vị ngữ. 








*Chú ý: 
Cần nắm vững một số động từ năng nguyện thường 
dùng, xem kĩ ở mục Động từ năng nguyện. 





Ví dụ: 
(#)AI| [?&i # ä. 
Trí nhân năng lự tửu. 





22+ 2/44 ?4áu ău (22 

Người trí có thể bỏ rượu. (Chánh Pháp Niệm Xứ 
Kinh) 

(Dựa vào động từ năng nguyện #š. mà nhận ra 
động từ vị ngữ 8ˆ) 

# # | # w = #. RỊ [#El 44 (8) ‡E. 

Bồ-tát trụ thử †am muội, tấc năng nhiên huệ cự. 

Bồ-tát gìn chặt tam muội này, thì có thể đốt lên ngọn 
đuốc huệ. (Pháp Hoa Kinh Khoa Thập) 

(Dựa vào động từ năng nguyện #š. mà nhận ra 
động từ vị ngữ #Ã; #Ä4 giống như 334) 

& |4 #f#l#.(& A) # A # # #. 

Ngã kim bất nhẫn kiến thiên nhân tôn nhập bát Niễt-bàn. 

Cơn nay chẳng nỡ thấy đấng cao quý trơng hàng trời 
người uào Niết-bàn. (Đại Bát Niết Bàn Kinh) 

(Dựa vào động từ năng nguyện mà nhận ra 
động từ vị ngữ Ñ) 

l4 [ï#4l äH. # Š ®% #7 [#1 BE 
3#. 

Ngã kim dục vân, nhược mông Phật hứa nãi cẩm trần nghỉ. 

Cón nay muốn hỏi, nếu được Phật cho phép mới dám 
nói ra điều nghi ngờ. (Thắng Thiên Vương Bát Nhã Ba 
La Mật Kinh) 

(Dựa vào động từ năng nguyện #X* mà nhận ra 
động từ vị ngữ Bị; dựa vào động từ năng nguyện #t 
mà nhận ra động từ vị ngữ BR) 


⁄22 ⁄ 7á, 74a lặ 

(# #) xs 3: 3 tế H.[@Ei kK@# 3+ 
 ##) & #t. 

Bồ- đề tâm giả, do như lương điền, năng trưởng chúng sanh bạch tịnh 
pháp cô. 

Tâm Bồ-đề, giống như mảnh ruộng tốt, tì có thể nuôi 
lớn pháp lành thanh tịnh của chúng sanh. (Vạn Thiện 
Đồng Quy Tập) 

(Dựa vào động từ năng nguyện #š. mà nhận ra 
động từ vị ngữ &) 

# 8 | 8% É, [#l # @Œ) &. 

Bồ-tát sầu Phật đạo, yếu hành sanh nhẫn. 

Bồnát mơng cầu đạo giác ngộ thành Phật, phải thực hành 
nhẫn nhịn đối với chúng sanh. (Niệm Phật Cảnh Sách) 

(Dựa vào động từ năng nguyện -Š mà nhận ra 
động từ vị ngữ #7) 

4. Dựa vào kết cấu giới tân để nhận ra động từ 

Cụm giới tân thường kết hợp với động từ vị ngữ, vì 
thế có thể dựa vào đó để xác định ra động từ. 











Cần nắm vững một số giới từ thường dùng. Giới từ 
luôn kết hợp với danh từ để tạo thành cụm giới tân. 
Cựm giới tân có thể đứng trước hoặc đứng sau động 
từ. Xem kĩ ở mục Giới từ. 





Ví dụ: 
& ft |IM 3] £& # 
Lương ý tùy bệnh thụ dược. 





2124 2/á¿ 724: “ðu Z0/ 

Thấy thuốc giỏi theo bệnh tình mà cho thuốc. (Chú 
Đại Thừa Nhập Lăng Già Kinh) 

(RẾ là giới từ, #3 là danh từ làm tân ngữ cho giới 
từ. Dựa vào cụm giới tân Rễ‡5 đứng trước mà nhận 
ra động từ vị ngữ 3#) 

ñb lẻ # 4 %, [#l # ‹4 8 ®#›. 

Năng viễn chư ác nghiệp, bất đọa ư ác thú. 

Có thể tránh xa các nghiệp ác, thì chẳng rơi uào nơi 
nẻo ác. (Pháp Tập Yếu Tựng Kinh) 

(3# là giới từ, Ä43# là danh từ làm tân ngữ cho 
giới từ. Dựa vào cụm giới tân 23*`#&## đứng sau mà 
nhận ra động từ vị ngữ fÃ) 

[ñ #ị # ñ |[A  # 3đ] & & k 3#. 

Nhĩ thời Bồ-tát dĩ từ nhuyễn âm an ủy đại chúng. 

Khi ấy, Bồ-tát dàng giọng mềm mồng thương yêu để an 
ủi mọi người. (Thích Thiền Ba La Mật Thứ Đệ Pháp Môn) 

(2 là giới từ, #&##*-'# là danh từ làm tân ngữ cho 
giới từ. Dựa vào cụm giới tân 4 #*-ï đứng trước 
mà nhận ra động từ vị ngữ ®##) 

ft #n 3 dt R,. [N |]  Ä #. 

Đương trỉ chư Như Lai, nhân giối nhỉ thành Thánh. 

Nên biết các đức Như Lai, nhân (giữ gìn) giới luật 
mà thành bậc Thánh. (Chư Pháp Tập Yếu Kinh) 

(R là giới từ, #, là danh từ làm tân ngữ cho giới 
từ. Dựa vào cụm giới tân Ñj#Ÿ, đứng trước mà nhận 
ra động từ vị ngữ /,; #g là liên từ) 


⁄2£Z ⁄ 7á“, 74a lặ 
|2+ ? £ #] # G#) iš; & ^ | # Ã I® 
w #|. 

Ư Phật chánh trí sanh tịnh tín, thị nhân ấi lạc ư thứ kinh. 

Đối tưới trí huệ chân chánh của Phật phát sanh niềm 
tin trong sạch, người này tửa thích đối với kinh này. (Đại 
Báo Tích Kinh) 

(#* là giới từ, #È.#4 là danh từ làm tân ngữ cho 
giới từ. Dựa vào cụm giới tân 2‡`#È #4? đứng trước 
mà nhận ra động từ vị ngữ #; 

3* là giới từ, #4 là danh từ làm tân ngữ cho 
giới từ. Dựa vào cụm giới tân 23*#È#4#. đứng sau mà 
nhận ra động từ vị ngữ #3) 

Š# | L # #&J ủ; w ||[# 4 ] &:› I#] 
iŸ (@ @) #, [R w] # 3 #. 


Phát vị đa sầu bạch, tâm duyên cửu khách bi, cánh tao luy tiết sự, 








nhân thử cái dung nghỉ. 

Cách dịch 1: Tóc vì nhiều nỗi buồn mà trở thành bạc 
trắng, tâm do làm người xa quê đã lâu mà trở nên buôn 
thương, lại gặp phải uiệc gông cùm xiễng trói, do đó mà 
thay đổi hình dáng cử chỉ 

Cách dịch 2: Lắm buôn nên tóc bạc, đau lòng 0ì xa 
quê, lại uwơng việc tà tội, nên hình dáng d ê. 

Cách dịch 3: 

Đa sâu làm tóc bạc màu, 
Phong trần làm ruột bàu nhàu bị thương, 
Lại thêm gặp việc tà vương, 


212z 2/44 74a “lău Z2S 
Cho nên nhan sắc ra dường thế đây. (Văn Thu) 

(Ấy là giới từ, ##Ä là danh từ làm tân ngữ cho 
giới từ. Dựa vào cụm giới tân #w#Ä đứng trước 
mà nhận ra động từ vị ngữ j dùng theo cách sử 
động; 

## là giới từ, 24 2# là danh từ làm tân ngữ cho 
giới từ. Dựa vào cụm giới tân ###4#* đứng trước 
mà nhận ra động từ vị ngữ äš dùng theo cách sử 
động; 

là giới từ, # là đại từ làm tân ngữ cho giới từ. 
Dựa vào cụm giới tân B]#È đứng trước mà nhận ra 
động từ vị ngữ #) 

5. Dựa vào phó từ để nhận ra động từ 

Đo phó từ làm trạng ngữ luôn đứng trước động từ 
vị ngữ, nên có thể dựa vào phó từ để nhận ra động 








từ. 

- Cần nắm vững một số phó từ thường dùng. Phó từ 
trong Hán văn rất nhiều, thường sử dụng kết hợp với 
động từ rất linh hoạt. 

- Phó từ có nhiều loại, cho nên có thể hai hoặc ba 
phó từ cùng lúc làm trạng ngữ cho động từ. Xem kĩ ở 
mục Phó từ. 





Ví dụ: 
3 # ||[#] #. ‡ tí ||[#] %.. 


Pháp luân tái chuyển, Tổ đạo trầng quang. 











204 z/A, Táu ă« 

Bánh xe pháp lại xoay lăn, đạo của Tổ lại tỏ sáng. 
(Thiền Lâm Loại Tụ) 

(Dựa vào phó từ ## mà nhận ra động từ vị ngữ 
ŸŸ; dựa vào phó từ # mà nhận ra động từ vị ngữ 
%) 

#3 |]  ?› [* ®#® l & #- 


Tài phú bất điên mạng, diệc phục bất miễn lão. 








Giàu có chẳng kéo dài mạng sống, cững lại chẳng 
tránh khỏi cái già. (Hộ Quốc Kinh) 

(Dựa vào phó từ ® mà nhận ra động từ vị ngữ 
#É ; dựa vào cụm phó từ Ø#*4# mà nhận ra động từ 
vị ngữ #,) 

št & |[& 6] #—. [6] #8 ‹# & #>. 

Nghỉ hoặc tất dĩ trừ, dĩ độ sanh tử hải. 

Nghi lầm đều đã trừ, đã uượt qua biển sanh tử. (Phật 
Sở Hành Tán) 

(Dựa vào phó từ &, mà nhận ra động từ vị ngữ 
##; dựa vào phó từ , mà nhận ra động từ vị ngữ 
) 

lñ X 1 & Š | lÄ& ?*] #›; — 5 z3 # 
§È % H. 

Triêu hựu mộ hàn thứ cấp tương thôi, nhất eá huyễn thân năng kỉ 
nhật. 

Sáng lại tối, nóng lạnh giục giã nhanh, cái thân huyễn 
này được mấy ngày. (Lạc Bang Văn Loại) 


224 2/44 74w “lăn ⁄22 

(Dựa vào phó từ ễ-38§ mà nhận ra động từ vị ngữ 
Tể) 

8 7 > ï #£Mm.|% £⁄] 3# C., m [ã| 
II #‹ 

Quân tử chỉ ngộ gian trổ, tật phẩn cầu chư kí, nhỉ ích tự tu. 

Người cao thượng gặp phải khó khăn cẩn trở, chắc 
chắn tìm hiểu lại nơi mình, mà càng thêm tu sửa bẩn thân. 
(Chu Dịch Trình Thị Truyện) 

(Dựa vào phó từ 3#+#_ mà nhận ra động từ vị ngữ 
3; dựa vào phó từ ši mà nhận ra động từ vị ngữ 
12) 

6. Dựa vào liên từ #7 nhỉ 

Nhỉ na làm liên từ thường nối hai động từ, hoặc 
hai cụm động từ, nên có thể dựa vào ứa để nhận ra 
động từ. 

Ví dụ: 

B]J x⁄ 1; BH tá. ấ] Ấ [ứ | th <$>. 

Văn pháp tâm khai ngộ, thổ phát nhỉ xuất gia. 

Nghe pháp tâm mở sáng, cạo tóc mà xuất gia. (Căn 
Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tì Nại Da Dược S/) 

(# nối hai cụm động từ Šj} và #) 

#4 » & j4. 8 MÀ Ä %5 f. 1 w9 @ 
4+, ã #Ð. wb ứ, 3 [im] lv. 

Ngã diệt độ hậu, dương dĩ giối vỉ sư, ý tứ niệm xứ trụ, ấc tính 
Tìi-kheo, mặc nhỉ tân chỉ. 


⁄2ó ⁄ 7á, 74a lặ 

Sam khi Ta diệt độ, nên lấy giới luật làm thây, nương 
uào "bốn chỗ nhớ nghĩ mà giữ vững, đối với những 
Tì-kheo tính xấu, thì giữ im lặng mà bỏ mặc họ. (Pháp 
Hoa Kinh Chỉ Chưởng Só) 

(# nối hai động từ và 3Ä) 

ƒ q xì MẸ 1, l ME 5 [mm ]|#£ 
Xa 

Thường hữu từ tâm bất giải mạn, viễn sắc cận hiền nhỉ tri túc. 

Luôn có lòng từ chẳng biếng nhác khinh nhờn, tránh 
xa ham muốn sắc đẹp, gần gũi người hiền lương 0à sống 
biết đủ. (Phật Thuyết Tu Lại Kinh) 

(# nối các cụm động từ ‡š . ‡# và ###; ‡š , 
3#? là hình dung từ dùng như động từ) 

*(k 4) #4 [mi 3# (# #) 3. # (# #) 
3 [mi 5 @ W) Â. 

Phi Đại thừa ý nhỉ tọa chánh giác sàng, ẩm Bồ-đề tương nhỉ xan 
thiền duyệt thực. 

Mặc chiếc áo Đại thừa uà ngôi giường chánh giác, 
uống nước sữa Bồ-đêề uà ăn thức ăn uuủ thiền. (Chú Tâm 
Phú) 

(# nối hai cụm động từ 3 và 3*; và nối hai 
cụm động từ # và #®*) 

‡# + ?áã š› [š] Š C Éñ [ ứm | iŠ * <2+ #>. 

Tạo hợp nguy mgôn, vọng mĩ kỳ sư nhỉ †tạc chỉ ư thạch. 


2124 2/á¿ 724: “ðu ⁄ớ7 

Bịa đặt gán ghép lời giả đối, khen ngợi bừa bãi thầy 
của mình rôi cho khác điều đó uào đá. (Sơn Am Tạp 
Lục) 

(# nối hai cụm động từ Š và 3Š; Š là hình 
dung từ dùng như động từ theo cách ý động: Cho là 
tốt) 

BãÄ % 2 vA $# 3 ‡\ #£ #&* B [ml # Ä 
1$. 

Hiển vọng không dĩ đoạt pháp chấp, xíeh đồ văn nhỉ sách chân tu. 

Nêu rõ (các pháp là) hư dối rỗng không để dẹp bỏ 
chấp pháp, quở trách sự nghe học suông mà khuyến 
khích tu hành chân thật. (Triệt Ngộ Thiền Sự Ngữ Lục) 

(# nối hai cụm động từ ƒ# và Š) 

%x kX +3 *⁄ +. #8 ^ÁA 8 rt 3# # 
2. PL [#] 4 [m'] T [#J # 4 t.ðj + 
® [m9] tĐ+, 2 [øm®| tÐ2+,# # 
#) H §U Ÿ? 

Đại phu xử thượng do ý dã, thứ nhân xử hạ do thường dã. Thượng 
nghỉ ý nhỉ hạ nghỉ thường tật dã. (ấu thượng nhỉ hạ chỉ, hạ nhỉ thượng 
chỉ, bất diệc đáo thả loạn hề? 

Đại phu ở bề trên giống nh áo, người thường ở dưới 
thấp giống như quản. Ở trên nên mặc áo và ở dưới nên 
mặc quân là điều hấn thế. Nhưng nếu cái đáng lẽ mặc 
ở trên mà đem mặc ở dưới, cái đáng lẽ mặc ở dưới mà 
đem mặc ở trên, chẳng phải là ngược ngạo và rối loạn 
sa? (Đàm Tân Văn Tập) 


⁄28 ⁄ 7á“, 724 lặá 

(#°” nối hai cụm động từ ®& và #; ®&. # là 
danh từ dùng như động từ; 

#u “” nối hai cụm động từ “và EU”; 
là danh từ phương hướng dùng như động từ) 

- Trước liên từ #2 là trạng ngữ, sau #ý nhất 
đỉnh là động từ 

‡#ˆ # l[& #? ƒ #&] [mi &. 

Thô Tôn tại sư tử tà nhỉ tiếu. 

Đức Thế Tôn ở nơi toà sử tử mà cười. (Đại Trí Độ 
Luận) 

(Cụm giới tân 4É ŸJ#È đứng trước làm trạng 
ngữ cho động từ Ä sau #8) 

# || # šk 1, [M &] [#l #. 

Ý vi nan kiến, tùy dục nhỉ hành. 

Ý thức nhỏ nhiệm khó thấy, theo sự ham muốn mà 
vận hành. (Pháp Cú Kinh) 

(Cụm giới tân Rằ4& đứng trước làm trạng ngữ cho 
động từ #7 sau #z) 

# | ã X T # ‡t A. # [2 k #4 # # 
# H #% đ] [ml ®& +. 

Ngô nguyện thiên hạ học đạo nhân, giai dĩ Đại Ân thiền sư năng tự 
cảnh sách giá nhỉ sách chỉ. 

Tôi mong người học đạo trơng thiên hạ, đều lấy việc 
tự răn nhắc của thiền sự Đại An mà thúc giặc bản thân. 


(Qua Sơn Cảnh Sách Cú. Thích) 


2122 2/4, 7⁄4u lăw ⁄ớ2 

(Cụm giới tân VÀ đứng trước làm trạng ngữ cho 
động từ Š sau #5) 

# Ji #I [mi ã f, % IIR ắ] [mi 
# lễ. 

Lý dữ sự nhỉ dung, văn tủy nghĩa nhỉ hỗ thông. 

Cách dịch 1: Lý thật hòa lẫn hợp nhất uới sự tướng, 
uăn từ theo ý nghĩa mà thông suốt uới nhau. 

Cách dịch 2: Lý sự dưng hòa, uăn nghĩa thông 
suốt. (Hoa Nghiêm Hoàn Nguyên Quán Sớ Sao Bổ 
Giải) 

(Cụm giới tân #§#*Ÿ` đứng trước làm trạng ngữ cho 
động từ ##FƑP sau ?; cụm giới tân RỄ Š . đứng 
trước làm trạng ngữ cho động từ #‡Š sau #J) 

() Â # # || ‡ze X i‡§ #{. [#4 j4] ứa #&. 

Thứ tham dục chủng như hóa ngộ tân hốt nhiên nhỉ phát. 

Hạt giống ham muốn này giống như hỉa gặp củi, bất 
chợt bàng phát. (Lăng Nghiêm Kinh Sớ Giải Mông Sao) 

(Cụm phó từ $4 đứng trước làm trạng ngữ cho 
động từ #Ấ sau #g) 

*ấ 8£ ?;.[* ÃÄ] Im] 8 i. 

Khoái lạc dữ thọ mạng, bất cứu nhỉ khí quyên. 

S tui thích uà mạng sống, chẳng bao lâu uứt bỏ. (Chư 
Pháp Tập Yếu Kinh) 

(Cụm phó từ ®#44 đứng trước làm trạng ngữ cho 
động từ #‡ã sau đz) 


⁄/2 ⁄ 7/4, 7Z4áu là 

24w #& 3 » ?#TmU % 3>? Ää 3 | Llš +#l 
lữi 2# #». 

Kim thứ kinh pháp dĩ hà danh chỉ? Ngã đắng đương cộng nhỉ phụng 
trì chỉ. 

Nay kinh pháp này đặt tên gừ Chứng cơn sẽ cùng 
uâng giữ. (Đại Phương Quảng Tam Giới Kinh) 

(Cụm phó từ ### đứng trước làm trạng ngữ cho 
động từ Ã&#‡ sau #z) 

BỊ #e Z7 ¿E6 ứ # BÃ H Ÿ.W 8 PP £ #. 

Minh trì hữu ân, phẩn nhỉ bất cô viết bội, bội ân tức bất hiểu. 

Biết rõ có ân mà trở lại chẳng cân biết đến thì gọi 
là bội bạc, bội ân chính là bất hiếu. (Đại Thừa Bản Sanh 
Tâm Địa Quán Kinh Thiến Chú) 

(Phó từ đứng trước làm trạng ngữ cho động từ 
R sau n) 








+ z 


*Chú ý: 

Mục đích duy nhất là nhận ra động từ, vì thế có thể 
sử dụng sáu cơ sở này hỗ trợ cho nhau. Tuy chỉ cần 
một cơ sở là nhận ra được động từ, nhưng cũng có thể 
dựa trên 2 hoặc 3 cơ sở, thì sự xác định càng chắc 
chắn. 

Ví dụ: 

3⁄2 2N 4 ke >, xÐT § Ợ 
#gq 2® ?#UL R? 

Ngã dĩ chỉ chí nguyệt linh nhữ tri chỉ, nhữ hà khán chí nhỉ bất thị 
nguyệt? 
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Xác định động từ: 

- #4. là đại từ làm chủ ngữ 

- 123#°”là cụm giới tân 

- ` danh từ làm tân ngữ 

Kết luận: ‡#'”là động từ vị ngữ 

- #c°” là đại từ làm tân ngữ 

Kết luận: 4> là động từ vị ngữ 

- Z~ là đại từ làm tân ngữ 

Kết luận: #ø là động từ vị ngữ 

- #£ là đại từ làm chủ ngữ 

- #®ƒ là phó từ làm trạng ngữ 

- 3#?” là danh từ làm tân ngữ 

Kết luận: ' là động từ vị ngữ 

- rợ là liên từ 

- ^^“ là phó từ làm trạng ngữ 

-- Rlà danh từ làm tân ngữ 

Kết luận: ## là động từ vị ngữ 

Dịch nghĩa: Ta lấy ngón tay chỉ mặt trăng khiến ông 
biết nó, ông sao nhìn ngón tay mà chẳng nhìn mặt trăng? 


(Đại Trí Độ Luận) 








⁄/Z ⁄ 7á“, 74a lăá 

H. PHÂN BIỆT NGOẠI ĐỘNG TỪ VÀ NỘI 
ĐÔNG TỪ 

Điểm khác biệt giữa hai loại động từ này là: 

- Ngoại động từ phải có tân ngữ đứng sau, nội 
động từ không có tân ngữ. Nhận ra ngoạt động từ 
bằng cách đặt câu hỏi: 

Động từ + ai? Cái gừ? => Ngoại động từ 

- Nội động từ không có tân ngữ, nhưng lại có bổ 
ngữ chỉ thời gian, nơi chốn đứng sau. Nhận ra nội 
động từ bằng cách đặt câu hỏi: 

Động từ + ở dâu? khi nào? => Nội động từ 

Ví dụ: 

#lIl*kS# 57m. 

Ngô khử gia vi sa môn. 

Tôi bỏ nhà làm tị sa môn. (Lục Độ Tập Kinh) 

(Động từ +& có thể trả lời câu hỏi: Bỏ cái gừ Kết 
luận +& là ngoại động từ, ®# là danh từ chỉ sự vật 
tần ngữ) 

# | # %*› l&] * <#*›? # # — # W1 š 
+. 5t # >.  È J #. 

Mẫu niên lão, hạp khứ gia? Ngô hữu nhất thất khá phụng mẫu. Mẫu 
tùng chi, toại chỉ tế gia. 

Mẹ tuổi già, sao chẳng đến nhà? Tôi có một ngôi nhà 
có thể nuôi nấng mẹ. Mẹ uợ nghe theo, liền đi đến nhà 
cơn rể. (Tràng Đính Tây Phương Công Cứ) 


212+ 2/44 74a “lău ⁄/5 

(Động từ + có thể trả lời câu hỏi: Đi đến đâu? 
Kết luận + là nội động từ, ®# là danh từ chỉ nơi 
chốn làm bổ ngữ) 

7ï BỊ š$ E + #* 3. À ï &8 ñ 8 8 
‡*. 

Liễu tức nghiệp chướng bản lai không, vị liễu ưng tu hoàn túc trấi. 

Thấu hiểu thì nghiệp chướng xưa nay rỗng không, 
chưa thấu hiểu phải trả lại nợ trước. (Chứng Đạo Ca) 

(Động từ ‡ŠŸ có thể trả lời câu hỏi: Trả lại cái gữ 
Kết luận ‡š là ngoại động từ, 73fŠ là danh từ chỉ 
sự vật làm tân ngữ) 

+ Š fp l ci# #>. 

Thế Tôn tức hoàn giảng đường. 

Thế Tôn liền trở về nhà giảng. (Trường A Hàm Kinh) 

(Động từ ‡Š có thể trả lời câu hỏi: Trở lại đâu2 
Kết luận ‡ŠŸ là nội động từ, ‡Ÿ#ˆ là danh từ chỉ nơi 
chốn làm bổ ngữ) 

lý 2 l‡ % 4 &— % W wứ.,*%$ f%w% ứ 
St šŠ @) tứ. 

Tăng kim trì thử ý dữ mỗ giáp Tì-kheo, mỗ giáp Tì-kheo đương huần 
thử Tì-kheo. 

Chứng tăng hôm nay đem chiếc y này đưa cho vị 
Tì-kheo nọ, vị Tì-kheo nọ nên trả lại Tì-kheo này. (Tứ 
Phần Luật San Bổ Tùy Cơ Yết Ma) 


⁄/4 ⁄ 7/4, 7Z4áu là 

(Động từ ‡Ÿ có thể trả lời câu hỏi: Trả lại ai Kết 
luận 3Š là ngoại động từ, #ÈyÈb ứ là danh từ chỉ sự 
vật làm tân ngữ) 

% 1X AT th 6: # B ®?® & G, 
[# l1  <4#>‹ 

Đầu thuật thiên nhân tác như thị niệm: Bồ-tát mạng chung dĩ, cánh 
bât hoàn thử. 

Chưng trời ở cõi Đâu suất nghĩ rằng: Bồ-tát kết thúc 
mạng sống rôi, chẳng còn trở lại đây. (Đại Bảo Tích 


Kinh) 


(Động từ ‡Š có thể trả lời câu hỏi: Trở lại đâu2 
Kết luận ‡Š` là nội động từ, #È, là đại từ chỉ thị làm 
bổ ngữ) 


J? + 3 3X 3. ứn 4 ‡ # #3. 6ä 7 
#R ‹ 

Như tiên lập cơ đổ, nhỉ hậu †ạo eung thất, thí giối diệc phục nhiên. 

Như trước xây nền móng, sau mới tạo cưng điện, bố 
thí giữ giới cũng lại như thế. (Đại Phương Quảng Phật 
Hoa Nghiêm Kinh) 

(Động từ ‡# có thể trả lời câu hỏi: Tạo ra cái gữ 
Kết luận ‡# là ngoại động từ, ®# # là danh từ chỉ 
sự vật làm tân ngữ) 

Đ%. # / Ý. 4 1 ‡x ‹ #>, 8 z § # 
4L ‡#  %. 

Kí thụ ứng thân, nhiên hậu tháo Lộc uyến, chuyển tam thừa giáo 
hóa 0âu Lân đẳng. 


22+ 2/44 4u Öăx 4/5 
Đã nhận lấy thân ứng hiện, sau đó đi đến vườn Nai, 
xoay bánh xe pháp ba thừa dạy dỗ năm anh em ông 
Kiều Trần Như (Pháp Hoa Kinh Nghĩa K5) 
(Động từ ‡# có thể trả lời câu hỏi: Đi đến đâu? 
Kết luận ‡# là nội động từ, /###, là danh từ chỉ nơi 
chốn làm bổ ngữ) 


SỬ ĐỘNG - Ý ĐỘNG - VỊ ĐỘNG 
ekek(J sec 

Là những cách dùng để dịch cụm động tân, khi 
động từ không tác động trực tiếp đến tân ngữ, hay do 
từ loại khác biến thành. 

I. SỬ ĐÔNG 

Trong kết cấu động tân, động từ tác động lên tân 
ngữ khiến cho tân ngữ phải như thế nào đó. 

Động từ + tân ngữ 

Cách dịch, 4š + tân ngữ + động từ 

(khiến cho + tân ngữ + (trở thành) động từ) 

1. ĐẶC ĐIỂM 

a. Sứ động được dùng trong trường hợp những từ 
loại khác dùng như động từ. 

b. Trong câu động từ vị ngữ do động từ, danh từ, 
hình dung từ làm thành, không thể hiểu theo nghĩa 
thông thường, cần phải dùng cách dịch sử động. 

2. CÁCH DÙNG 

a. Danh từ dùng theo cách sử động 

Khi danh từ được dùng như ngoại động từ trong 
kết cấu động tân, nó khiến cho tân ngữ trở thành 
như danh từ. 
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Ví dụ: 

f®q œ& & + Ä Ÿ? 

Nhĩ dục Ngô vương ngã hồ? 

Ông muốn cho ta làm tua nước Ngô chăng? 

(&## chính là ‡`&‡&#:;: &# là danh từ 
dùng như ngoại động từ theo cách sử động) 

316 2À ft %5 †1†ỳ > &⁄ ‡! m †R È. 

Huần công giải Quần Trọng chỉ thúc phược nhỉ tướng chỉ. 

Tê Hoàn công cởi trói cho Quản Trọng tôi sai (bổ 
nhiệm) ông ta làm thừa tướng. 

(#—2>_ chính là 4È* E38; 38 là danh từ dùng 
như ngoại động từ theo cách sử động) 

 ¡t $ 4 Ẳ Đ ấm £ Ä› Ä ?J ứ H R, 
2o 

Túng 6iang Đông phụ huynh lân nhỉ vương ngã, ngã hà diện mục kiến chỉ? 

Dh cho bậc cha anh ở Giang Đông thương mà đưa 
ta lên làm uua, nhưng ta còn mặt mũi nào mà gặp họ? 

(#44 chính là 4`4&4‡?#; # là danh từ dùng 
như ngoại động từ theo cách sử động) 

i:hÑ 7# #. Ấm N 3: xu R 3š, 
Ñm Là. 

Như phu hữu sang vưu, cáo nhỉ nhục chỉ; địa hữu khanh tiệm, thật 
nhỉ thế chỉ. 

Cách dịch 1: Giống như da có ưng nhọt, bôi thuốc 
cho nó trở thành thịt lại; đất có khe rãnh, lấp đây khiến 
nó liền đất. 


Z/§ ⁄ 7/4, 7Z4áu là 

Cách dịch 2: Giống như da có ung nhọt, bôi thuốc cho 
lành; đất có khe rãnh, lấp đất cho liền. (Tông Thống 
Biên Niên) 

(H2. *++ chính là 4š †ERR ,1Èt>‡E+: BỊ , 
+ là danh từ dùng như ngoại động từ theo cách sử 
động) 

b. Danh từ phương vị dùng theo cách sử động 

Ví dụ: 

t#ŒUGỔo 1 dt $ ấ ƒ: Š ¿ X # mm đề 
#k ƒ 4. 

(ô vương bât như Đông Tô Tứ, Tần tất nghỉ Tê nhỉ bất tín Tô Tỉ hĩ. 

Cho nên Đại uương chẳng bằng khiến cho Tô Tần 
đi về hướng Đông (trở về nước Tê), nước Tần nhất định 
nghỉ ngờ nước Tê, mà không tin Tô Tân rồi. (Sử Kš) 

(##&#ˆ chính là iÈ#ậ‡ƒ4+#&Ä; # là danh từ 
phương vị dùng như ngoại động từ theo cách sử 
động) 

® #13. 6 3 /. 

Trúc thất bách đố, Tây Nam kỳ hộ. 

Xây nhà nhiều phòng ốc, xoay cửa mở vê hướng Tây 
hoặc hướng Nam. (Tư Can) 

(###‡#|'/ chính là ‡ÈfP]# #23423 PB]; d 
# là danh từ phương vị dùng như ngoại động từ 
theo cách sử động) 

wuœft #@ x, # ñ @ ⁄. 2 f# mì 3È. 

Thử đoạn kinh văn, thác giản tại hậu, kim chánh nhỉ tiền chỉ. 


2124 2/á¿ 724: “ău ⁄ 

Đoạn uăn kinh này, xếp đặt lộn lạo ở phía sau, nay 
sửa đổi lại đưa nó lên trước. (Lăng Nghiêm Kinh Quán 
Nhiếp) 

(ñï> chính là ‡#t* 3ƒ; 3ƒ. là danh từ phương 
vị dùng như ngoại động từ theo cách sử động) 

w% & #4 ở} + s, Á Ä ñ &%, HỆ wW xi m 
 #% ÄX› f tri R mm # ÿ Á. 

Thử thị trục ngoại sanh tâm, tất thuộc hư vọng, dụng thử tâm nhỉ 
cầu Phật quả, chánh như thích Yên nhỉ Nam kỳ viên hĩ. 

Đó là đuổi theo cảnh bên ngoài mà sanh tâm, đều 
thuộc uề hư dối, nếu đàng tâm này mà mong câu quả 
Phật, giống như đi uê nước Yên (ở phía Bắc) mà cho xe 
hướng vê phương Nam vậy. (Lăng Nghiêm Kinh Lược 
Sớ) 

(#3‡+È$#k chính là ‡È‡#È$£#@J#g; #y là danh từ 
phương vị dùng như ngoại động từ theo cách sử 
động) 

c. Động từ dùng theo cách sử động 

Với ý khiến cho tân ngữ trở thành như động từ, 
cụm động tân này dùng theo cách sử động. 

Ví dụ: 

2Ä # †t 2 1m # l§£ %. 

Kim ngã đương tác phương tiện nhỉ phát ngộ chỉ. 

Nay ta sẽ tạo phương tiện để làm cho vị Tì-kheo này 
mở mưng tỏ hiểu. (Tạp A Hàm Kinh) 

(# #2 chính là 4šÈ* 4#‡£; ##Ì#£ là ngoại động 
từ theo cách sử động) 


⁄Z2 ⁄ 7/4, 7Z4áu “là 

x  ## xu. Ã 3 Em # È. 

Phù lương dược khố ư khấu, nhỉ trí giá khuyên nhỉ ẩm chỉ. 

Thuốc hay làm đếng miệng, nhưng người trí khuyên 
nh khiến cho họ uống. (Ngoại Trữ Thuyết Tả Thượng) 

(#+3* chính là jk* #*; #3 là ngoại động từ 
dùng theo cách sử động) 

# / & + K Xk & tt È A h É Ê 
#4 È ' ‡ & J7] Ñ. 

Đương †u tùng sanh trưởng đại vô sân chỉ nhân huyết tủy, đồ nhỉ ẩm 
chỉ, như thị khá dũ. 

Phải cần máu và tửy của người từ khi sanh ra đến 
húc lớn không có nóng giận, thoa và cho nó uống, như 
thế có thể lành bệnh. (Đại Trí Độ Luận) 

47/1 cứ: 24t 6È..Í J///(LÁ 2z cứ co ⁄⁄ 2y “@u/ 
cùi, uêu đổi cách điêu thị nà 0đ (an (ố (0€ máu “ưu tố frr 
đ@u/ của 2È (2. 

(#+3* chính là jk* #*; #3 là ngoại động từ 
dùng theo cách sử động) 

2# 4 ñ #£ Bị Ã tì Ấ 2 š\ §L °Ê Độ th 
1ˆ 2 j#È Mb ÈZ. 

Nhược sanh manh tuy văn thí dụ cánh bất thức nhũ, duy Phật xuất 
thê phương năng hiểu chỉ. 

Nếu người mù từ nhỏ tuy nghe tí dụ nhưng rốt cuộc 
chẳng biết sữa ra sao, chỉ có Phật ra đời mới có thể làm 
cho họ hiểu. (Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm 
Kinh Sở) 


2124 2/á¿ 724: “ău ZZ/ 

(8# chính là 4È lê; 5% là ngoại động từ 
dùng theo cách sử động) 

#4 4Á #& #4 # #8 m 3ä B 3X. 

Ngã giai linh nhập vô dư Niết-bần nhỉ diệt độ chỉ. 

Ta đều khiến cho (họ) vào Niết-bàn không dự mà làm 
cho họ được diệt độ. (Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật 
Kinh) 

(%J#* chính là 4#* ;jÄ3Ƒ#; 4# là nội động từ 
dùng theo cách sử động) 

#%‹ ‡ AÁ 2 JÊB. RỊ 1 %x ? »\ # 3. 

ứô viễn nhân bât phục, tác †u văn đức dĩ lai chỉ. 

Cho nên người ở xa chẳng phục theo, thì sửa đổi 
(phát triển) uăn hóa giáo dục để làm cho họ đến. 
(Luận Ngữ) 

(#*% chính là 4#* #; là nội động từ dùng 
theo cách sử động) 

d. Hình dung từ dùng theo cách sử động 

Khi hình dung từ được dùng như ngoạt động từ 
trong kết cấu động tân, nó làm cho tân ngữ có đầy 
đủ tính chất hoặc trạng thái như nó. 

Ví dụ: 

[#£ &](#) & | 3ä (Ÿ) 3®. 

Tạc dạ Tây phong điêu bích thọ. 

Tối hôm qua, gió Tây làm cho cây xanh héo tàn. 


(Thước Đạp Chi) 


⁄££Z ⁄ 7/4, 7Z4áu là 

(J#† chính là 4# ##‡7; Z1 là hình dung từ 
dùng như ngoại động từ theo cách sử động) 

# ñ /# ?Jị B || # š# ?# BỊ +. 

Bồ-tát Ma-ha-tát năng tịnh Phật quốc độ. 

Đại Bồ-tát có thể làm sạch sẽ cõi nước Phật. (Ma Ha 
Bát Nhã Ba La Mật Kinh) 

(#ÈEJ + chính là †Èjÿ B1 +i#; ¿# là hình 
dung từ dùng như ngoại động từ theo cách sử động) 

RÐ Ýƒ — ?u 3# + Ä ÄÑ >> Ð. # ft xe Ầ 
 Ẩ#| l *. 

(hiếu liễu nhất thiết chúng sanh chân thật chỉ tính, diệc năng như 
thật nhỉ lợi íeh chỉ. 

Soi rõ tính chân thật của tất cả chứng sanh, cũng có 
thể đứng như thật mà làm cho họ được lợi ích. (Đại Nhật 
Kinh Nghĩa Thích) 

(l2 chính là jk2>4|š#; #jlš là hình dung 
từ dùng như ngoại động từ theo cách sử động) 

3 # # †? M1*% õl Š.3j ##  Z. #8 
»À l8 ¿ 

Sanh tử hải trung tủy œơ dẫn đạo, bạt căn eô nguyên, phiên mê 
thành ngộ. 

Trong biến sanh tử tày theo cơ duyên mà dẫn dắt, nhổ 
tận gốc rễ, làm ngọn nguồn khô cạn, đổi mê thành ngộ. 
(Địa Tạng Bản Nguyện Kinh Luân Cuán) 

(3# chính là ‡È3⁄3l; ‡l là hình dung từ dùng 
như ngoại động từ theo cách sử động) 
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3n Œ 2, n # & 3 — @› #4 # 3# 
3. RỊ # w s ⁄ ñ 3‹ 

Nhược tâm dĩ không, nhỉ cánh khối đệ nhị niệm, dục không kỳ cảnh, 
tác thị thử tâm vị đấc không. 

Nếu tâm đã rỗng không, mà lại khởi lên niệm thứ hai, 
muốn cho cảnh ấy cững rỗng không, thế thì tâm này 
chưa đạt được rỗng không. (Chỉ Nguyệt Lục) 

(#3+3#, chính là ‡È33#Z; 2 là hình dung từ 
dùng như ngoại động từ theo cách sử động) 

w2> 8 3: # (Ä) # #77 () lễ 
ặt, #* ‡? l Â. 

0ổ chỉ vi sư giả, đăn khổ kỳ kiểm chùy, xảo kỳ bức tạt, sử mộ đạo 
chỉ sĩ, bất thức bất tri, nhỉ kỳ tình tự kích, kỳ thần tự phân. 

Cách dịch I: Các bậc làm thầy khi xưa, chỉ làm sao 
cho kèm búa của mình cay đếng, sự dồn ép của mành 
khéo léo, khiến cho người mộ đạo, chẳng hay biết đến, 
mà tình ý tự dâng cao, tỉnh thần tự phấn chấn. 

Cách dịch 2: Các bậc làm thầy khi xưa, chỉ đốc sức 
rèn gia người học, khéo léo dồn ép họ, khiến cho người 
mộ đạo, chẳng hay biết đến, mà tình ý tự dâng cao, tỉnh 
thần tự phấn chấn. (Vĩnh Giác Nguyên Hiển Thiền Sw 
Quảng Lục) 

(#3L‡4##‡ . 773i chính là ‡È23L4‡4#£3*. 1È 
J3Liã4377, #. 77 là hình dung từ dùng như ngoại 
động từ theo cách sử động) 


⁄⁄4 ⁄ 7/4, 7Z4áu là 
số ắ ÿ 7Ý. ƑŠ -šÝ 3 4  l ..... 
Xưn: H8 1... J8 m4 + # 
kw 





liên” 


S 








Th cô thiện nam tử, ưng dĩ thiện pháp phù trợ tự tâm,... ưng dĩ tỉnh 
tần kiên cố tự tâm,... ưng dĩ Phật bình đẳng quắng đại tự tâm. 

Thế nên thiện nam tử, nên dùng pháp lành giúp đỡ 
tâm mình, .. nên lấy tỉnh tấn làm vững chắc tâm 
mừnh,.... nên lấy sự bình đẳng của Phật làm cho tâm 
mình rộng lớn. (Vạn Thiện Đồng Owy Tập) 

(#E] + chính là 4 ñ + #E]; #8 xs 
chính là 4È »^3/##X; ##E] ,/J&%& là hình dung từ 
dùng như ngoại động từ theo cách sử động) 

e. Số từ dùng theo cách sử động 

Khi số từ được dùng như ngoại động từ trong kết 
cấu động tân, nó khiến cho tân ngữ trở thành số 
lượng như thế. 

Ví dụ: 

#lf[Ñ 4 ÃÄ 1¿ ý k +t,.. š ng Z2 ý, X Z 
*., ý ® ⁄* w 8# #í t.. 

Tịch linh Tần Thấy Hoàng trường thổ, ... tuy tứ Tam Huàng, lục Ngũ 
Đô, tầng bất túc tỉ linh tư dã. 

Giá sử khiến cho Tân Thủy Hoàng sống mãi ở đời, ... 
Dà khiến cho tưm Hoàng trở thành tứ Hoàng, khiến cho 
ngũ Tế trở thành lục đế, uẫn chẳng thể sánh sự hưng 





thịnh (sáng suốt) của ông. 
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(w= Š chính là ‡kZŠ# #vwyỞ; X#⁄f' chính 
là ‡È Z*?%Zx*f;¿ 9w. 2 là số từ dùng như ngoại 
động từ theo cách sử động) 

+ than HT #8: ð 3È ÄWU# mm 3X 
8È — *È. 

Kỳ như phẩm loại gian hữu bất tà, cấu phi quy cú nhỉ thục năng 
nhất chỉ. 

Tiếc rằng phẩm loại đôi khi có sự chẳng đồng, nếu 
chẳng có phép tắc thì sao có thể làm cho họ trở thành 
như một. (Tượng Điền Tức Niệm Thiền Sư Ngữ Lục) 

(—* chính là ‡È#zÄ4#—; — là số từ dùng 
như ngoại động từ theo cách sử động) 

‡#, lệ H4 lõ. # M1, 1 ÊEÐ Š& 3 ®% 
l]› #ứg »4 ứz — +3 3› & 2} it #.. 

Lý tuy đốn ngộ, sự tất tiệm tu, hạnh giải yễu đương song viên, nhỉ 
kỳ nhỉ nhị chỉ giả, tất ngoại đạo dã. 

Lý tuy là tổ ngộ nhanh chóng, nhưng sự nhất định tu 
dần dân, hiếu uà làm cân phải trọn vẹn cả hai, cờn như 
tách rời sự uà lý phân ra làm hai, thì đều là ngoại đạo. 
(Thành Duy Thúc Luận Tục Thuyên) 

(+ chính là jk#‡3#'# —; ~ là số từ dùng 
như ngoại động từ theo cách sử động) 

$ + W /@& # w.,ữn — 2 È, 3# 1 A & 
ñ 3# 1 ?? 

Bá chú tương đức thị dĩ, nhỉ nhị tam chỉ, kỳ hà dĩ trường hữu chư 
hầu hồ? 


⁄Zó ⁄ 7á, 724 lặá 

Bá chủ dựa uào phẩm đức, mà (quý quốc) lại để cho 
đức hạnh của mình không có mẫu mực, thì sao giữ được 
mãi chư hầu. 

(E#> chính là 4# #.#9/&47⁄ #3; —= 
là số từ dùng như ngoại động từ theo cách sử động: 
Trở thành hai ba) 

II. Ý ĐỘNG 

Trong kết cấu động tân, động từ tác động lên tân 
ngữ với ý nhận định về tân ngữ đó như thế nào. 
Động từ + tân ngữ 

Cách dịch: 4 + tân ngữ + Ä%3 + động từ 

(cho + tân ngữ + là + động từ) 

Từ dĩ +4 có thể lấy nghĩa: Cho là, xem là, cảm thấy... 

1. ĐẶC ĐIỂM 

a. Ý động được dùng trong trường hợp những 
loại khác dùng như động từ. 

b. Trong câu ý động, động từ thường do danh từ, 
hình dung từ, động từ làm thành. 

2. CÁCH DÙNG 

a. Danh từ dùng theo cách ý động 

Khi danh từ được dùng như ngoạt động từ trong 
kết cấu động tân, nó nhìn nhận về tân ngữ như 
chính nó. 

Ví dụ: 

J2 øt # &. ^Á #4 im  # x. 

Tung tích thậm dị, nhân bất đấc nhỉ phàm Thánh chỉ. 
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Dấu tích rất lạ làng, mọi người chẳng thể cho Ngài 
là phầm hay Thánh. (Bổ Tục Cao Tăng Truyện) 

(L#+ chính là 4> #⁄W.,#; Ä.# là danh từ 
dùng như ngoại động từ theo cách ý động) 

ðt | # ® íø & 2 44. Rñ) & #3 + l4 5 
E.x 

Thân tử ngã nhỉ ngã bất cố, tấc ngã diệc hà lại hữu tử tail 

Cha mẹ xem ta là con mà ta chẳng đoái hoài, thì ta 
có cơn cũng đâu nhờ cậy! (Đức Dục Cổ Giám) 

(Ý& chính là 3# #; Ÿ là danh từ dùng 
như ngoại động từ theo cách ý động) 

4 H %. & %» ??. 7. ð X Ã 3# 3È-‹- 

Tứ xuất gia, thị vi Phật tứ, thân bât phục tử chỉ. 

Cơn đi xuất gia, là cơn của Phật, thì cha mẹ chẳng 
còn xem cơn là cơn của mình. (Chánh Ngoa Táp) 

(#> chính là #3 ; # là danh từ dùng 
như ngoại động từ theo cách ý động) 

#:r Ó» #@ 3: BA +%, HỊ 23 lh #. * # 
3 #l‹ 

Thụy Thiếu Đàm giá, Mân nhân dã, cương giới tự trì, bí khang thanh 
lợi. 

Thụy Thiếu Đàm người xứ Mân, tính tình ngay 
thẳng cứng cỏi, xem danh lợi như trấu cám (xem thường 
danh lợi). (Sơn Am Tạp Lục) 

(‡t#ÈÄ#4| chính là LÄ#4j| 34 #t#*;¡ ti. là 
danh từ dùng như ngoại động từ theo cách ý động) 


⁄ZZ8 ⁄ 7/4, 7Z4áu là 

b. Hình dung từ dùng theo cách ý động 

Khi hình dung từ được dùng như ngoại động từ 
trong kết cấu động tân, nó nhìn nhận về tân ngữ có 
đầy đủ tính chất hoặc trạng thái như chính nó. 

Ví dụ: 


“.. 3# 7ð l tấm PÌ È H;› 6 š #4 
+1 ?ÿ &= @ø 3# + &.” + 2 3# 1? # 5# # 
đ 


“,„. Nhược hữu trọc thê điên đáo chỉ thời, ngô đương ư trung tác Phật 
độ bí chúng sanh hĩ.” Thập phương chư Phật giai thiện kỳ thậ. 

“.. Nếu có lúc cuộc đời ô trọc ngược ngạo, tôi sẽ ở 
trong đó thành Phật hóa độ chúng sanh kia.” Mười 
phương chư Phật đều khen ngợi lời thệ đó. (Kinh Luật 
Dị Tướng) 

(É3'#' chính là y3 #`#-É: Cho lời thệ đó là 
tốt: -Š- là hình dung từ dùng như ngoại động từ theo 
cách ý động) 

Tầm sư phông đạo, bất viễn thiên lý 

Tìm thầy hỏi đạo, chẳng ngại ngàn dặm xa xôi. (Bổ 
Tục Cao Tăng Truyện) 

(2È f# chính là yA###š‡4: Chẳng cho ngàn 
đặm là xa; ‡Ÿ là hình dung từ dùng như ngoại động 
từ theo cách ý động) 

tt .š##.x*Z.S*#®. 

(am kỳ thực, mĩ kỳ phục, an kỳ cư, lạc kỳ tục. 
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Cách dịch 1: Cảm thấy thức ăn của mình là ngơm, 
cẩm thấy đô mặc của mình là đẹp, cảm thấy chỗ ở của 
mành là am, cảm thấy nếp sống của mình là tui. 

Cách dịch 2: Ăn gì cũng cảm thấy ngơn, mặc gì 
cũng cảm thấy đẹp, ở đâu cũng cảm thấy an, sống sao 
cũng cẩm thấy vui. (Lão Tử Đạo Đức Kinh) 

(## chính là 2# #W*W;¡ É#É chính 
là A##É%Š; %#+# chính là 2# # 5%; 
#4#44 chính là 2#44#%#$; #†.%.®. #4 là 
hình dung từ dùng như ngoại động từ theo cách ý 
động) 

II. VỊ ĐÔNG 

Trong kết cấu động tân, động từ vì tân ngữ mà 
hành động. 











Động từ + tân ngữ 

Cách dịch: Ä% + tân ngữ + #g + động từ 

(uì + tân ngữ + mà + động từ) 

Từ Ä% vị có thể lấy nghĩa: Vì, cho, đối với, hướng uê 

1. ĐẶC ĐIỂM 

Trong câu vị động, động từ thường là ngoại động 
từ, hay nội động từ, hoặc do từ loại khác trở thành, 
nhưng nó không tác động trực tiếp lên tân ngữ, mà 
phải hiểu theo cách vị động. 

2. CÁCH DÙNG 


a. Động từ dùng theo cách vị động 
Ví dụ: 





⁄52 + 7/á4“¿ 1á (tấu 

# J |##zẻ. 

Quân tứ tứ trị kí. 

Kẻ cao thượng chết vì người tri kỉ. (Vịnh Kinh Kha) 

(Zt#e, chính là Šy#mC,ñzZÈ; ZE là động từ 
dùng theo cách vị động) 

# 3V * d2 AM TT 3S. # 4h 3 
š 1U #» #4? lễ # 4 jñz. 

hí ư bất trung bất hiểu giá, tư khá vi sỉ. Học Phật vi thiện thượng 
hà sỉ tai? Nho lão tiêu hầm chỉ. 

Đến như chẳng hết lòng, chẳng hiếu thảo, thì đáng 
xấu hổ. Còn học theo Phật làm điều lành mà xấu hổ cái 
gì chứ? Vị học Nho lớn tuổi cười gật đâu uê lời ấy. (Phật 
Tổ Thống Ký) 

(4ã chính là w* #ø4#; 4ấ là động từ dùng 
theo cách vị động) 

+ w BỊ & # #3. 7 ‡L k Ý Ý#Š ồ 3. 

Vương dĩ quốc vô Thánh tự, nãi chấp thái tứ thú khấp chỉ. 

Vua cho rằng đất nước không có người tiếp nối giỏi 
giang, bờn cầm tay thái tử mà khóc 0u việc đó. (Truyền 
Pháp Chánh Tông K5) 

(3> chính là W3 #3; 3 là động từ dùng 
theo cách vị động) 

L?% 4 Í? N lí, Hạ % #. # 4# %x 
3. *+ # &⁄X 3. 

Phàm ngữ bât trệ phàm tình, tức đọa Thánh giải, học giả đại bậnh, 
tiên Thánh ai chỉ. 
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Cách dịch I: Thông thường lời nói nếu chẳng kẹt uào 
nhận thức của người thường, liền rơi uào sự thấy hiểu 
của bậc Thánh. Đó là bệnh nặng của người học, các uị 
Thánh trước thương xót tì việc này. 

Cách dịch 2: Thông thường lời nói nếu chẳng kẹt uào 
nhận thức thông thường, thì rơi uào thấy hiểu cao siêu. 
Đó là bệnh nặng của người học, các vị Thánh trước 
thương xót. (Ngự Chế Cián Ma Biện Dị Lục) 

(#* chính là %W* #%; ®% là động từ dùng 
theo cách vị động) 

Ép #‡ 7 và 24 3 ð;. [#I lý (# #) 
#Ê. 

$ư tuy hữu biến tham chỉ cần, diệc hỗi học lộ chỉ tạp. 

Cách dịch I: Thầy tuy có sự siêng năng tham học 
cùng kháắp, nhưng cũng hối hận vì sự tạp nhạp của con 
đường học uấn. 

Cách dịch 2: Thầy tuy siêng năng tham học cùng 
khắp, nhưng cũng hối hận tì con đường học vấn tạp 
nhạp. (Thích Môn Chánh Thống) 

(###4+> # chính là %##4#&> #mm‡#; l# là 
động từ dùng theo cách vị động) 

š$t Bã Hd ?ả [|] Øl 2 fÌ; š š1 4 lŠ 
ùuw . 

Tuy hiển tự đức bất tuấn danh lợi, tuy hiển tha quá bất vi sỉ nhục. 

Tuy thể hiện phẩm đúc của mình nhưng không bỏ 
mạng vì danh lợi, tuy nêu bày lầm lỗi của người nhưng 


£5£Z ⁄ 7á, 724 lặ 
chẳng phải sỉ nhục họ. (A Tì Đạt Ma Thuận Chánh Lý 
Luận) 

( ##l' chính là Äy# #l#zZJ; #J là động từ 
dùng theo cách vị động) 

†b HỆ ?r ÓC i để 0),  ‡e ?R 8 ĐỊ T 
"ữ, 

Hoa thời trì kí thương biệt lự, mạc bá tương tư thọ hạ đề. 

Vào lúc hoa nở rộ (mùa xuân) bạm tri kỉ dau thương 
tì chia biệt, đừng uì nhớ nhau mà đứng ở dưới cây khóc 
rờng. (Tông Giám Pháp Lâm) 

(l5ðÊ# chính là ##&&Z| #z‡#; 4ÿ là động từ 
dùng theo cách vị động) 

b. Danh từ dùng theo cách vị động 

+ H: “8# 4!" È Š 5 #£5.H k # 
 *‹ 

Phụ viết: “Lí ngã!” Lương nghiệp vị thú lí, nhân trường quy lí chỉ. 

Ông già bảo: “Mang giày cho tai (tì ta mang giày)” 
Trương Lương đi nhặt chiếc giày xong, rôi quỳ xuống 
mang giày cho ông ấy (ì ông ấy mang giày). (Sử K4) 

(#3 chính là %@#mj#; ÿ# là danh từ dùng 
như ngoại động từ theo cách vị động) 

%4 ®* W #Rị 23. # @H #81. 

Danh dư viết 0hánh Tấc hề, tự dư viết Linh Quân. 

Cách dịch I: Vì tôi đặt tên là Chánh Tếc, tì tôi đặt 
tên chữ là Linh Cuân. 
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Cách dịch 2: Đặt tên tôi là Chánh Tắc, tên chữ là 
Linh Quân. (Ly Tao) 

(#2 chính là %@&##; '### chính là 
ft; % . # là danh từ dùng như ngoại động từ 
theo cách vị động) 

c. Hình dung từ dùng theo cách vị động 

Ví dụ: 

& Ti *#Ê 44. 

Thiên hạ khổ Tần cứu hĩ. 

Thiên hạ uì nhà Tân mà chịu khổ lâu tôi. (Sử Kã) 

(## chính là ####; 3# là hình dung từ 
dùng như ngoại động từ theo cách vị động) 

#t | š K # m # %. 

Thuân cần dân sự nhỉ dã tử. 

Vua Thuấn vì uiệc dân siêng năng (siêng lo việc cho 
dân) mà chết ở ngoài đồng. (Quốc Ngữ?) 

(#E,# chính là %W #mšj; Šÿ là hình 
dung từ dùng như ngoại động từ theo cách vị 
động) 

+'3 *»  Ø &. l # # ?Ở. 

Nhân chỉ vị vật sổ dịch, tiện khổ đa sự. 

Mọi người bị sự uật sai khiến, liền khổ đau tì nhiều 
việc. (Nhất Thừa Cuyết Nghỉ Luận) 

(### chính là %# #w##; 3# là là hình 
dung từ dùng như ngoại động từ theo cách vị 
động) 
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* Chú ý: 

- Khi sử dụng 3 cách dịch này trước phải căn cứ 
chuẩn xác vào 6 cơ sở để nhận ra động từ vị ngữ, rồi 
sau đó tùy theo ngữ cảnh, ý câu mà dùng sử động, ý 
động hay vị động để dịch nghĩa. 

+ Trong Đạo đức Kinh nói: 3Ä. câu văn dùng 
theo cách ý động, có nghĩa: “Cảm thấy đồ mặc của 
mành là đẹp (mặc gì cũng thấy là đẹp). ” 

+ Trong Quốc Ngữ nói: ‡3-‡t+, ..X+3+JÉ câu 
văn dùng theo cách sử động, có nghĩa: “Những kẻ tri 
thức, ... muốn cho đồ mặc của họ trở nên đẹp (đồ mặc 


phải đẹp)" 





IV. CÂU THAM KHẢO 
O#t2y\là>. (121mf15 9 § Ñ tạ f# ) 
O+z>*xL #*x*- ñãm wWitÈ>. (®#?J 6378 
Sš @ #:& 2# ) 

Oð#Xk#A(A TxuzÐĐ#W jÈ&R&®# w3t 
2t. Á k3 ii*£@ ) 

O##2ikx# 0È33##i$. (k£k4 + 
#@ ) 

OZt# > ^ & 3 #4. tt á2UL0b tt. ( kất 
2x 2 £@ ) 

O-#Z+#‡‡r#Z+ua. 7#2+ Lzmm#@&3.. ( Lấy 
#ã4T 18 72k ) 
O‡&m+Wt+3 #ï dị ứ EJK> .( # È ?b‡#*‡} 3ñ 4 ) 
O+z‡+tW?t,. l@fR#-Ƒñn F3. 3k lá #3 m M3. 
(3 t@‡?L# ) 
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Oờtu2aEl\%. 24H #6 fnf2>. ( &iki#ffT 
äi Z tũ # ) 

O##r+x+^ 4 #È+Lãã —?190 3 7. (1k*d—}J 3R 
#.4#-ff ) 

O4» l‡#?*È;##. #l ?FiÍ32e#. Ÿ h /ÃÄ#U1š 
#4. 7t4E4-tbjÄ341š2ˆ. (3 #4@ ) 
O‡»#‡#£#2b#wiš. 4/8 XG. 2 XS‡+‡k3 
> u ‡©Ä {J1} . i2 ki š). mnŸ4o} 2i Íi£ 
+. (#wWol|l#ở ) 
O4+uhu3k#f:&42 A. X73 SffE+. Lý P19. 
( xã # ) 

O4mfÈ—iL. $Èb+Zztt.T1.. (Mớ& ) 

O%X #2 Xmn: #4 1.34 ;k P ÉT ñ t3. 1Ý 
x⁄f#mx>. (4# £@q&jøä#@i§?t ) 
O+#4i#š#+#. 38ÌEÈ&>È.. 3 #kẳtù>È.. (su 
3L #ã t@#L‡t } 
O4eMj4'‡t kŠ † #‡tC+®@. Hi 42ã>. 4 lệ 
#‡#ii#.. XH m4+L. Á 3ð 1618 ) 
O2+&?°+‡È x75 l§ 8 1E1b #ứn mi}. ( k<&k 
/ä *3.3 l Đ R] “@ ) 
Oii#.š&., k#†vwd, ÄnJviR#föðtÈ k8; mm 
8£ #> #ÈñE£. ( #4P1 Z47#š£ } 
O#ä8Hw#t+. 8 ÉE(\K 3Š. ( #04117 Rãyhb 
Zã ) 


HÌNH DUNG TỪ 


ekk(J sec 
Là từ chỉ tính chất, hình dáng của người hay sự 
vật. 

* Chỉ tính chất 

Š mĩ đẹp 

-Ý thiện lành 

JÃ ác dữ 
* Chỉ hình dáng 

tường dài 

/Š quảm rộng 

## duấn ngắn 

ÐJ 040 CđO 
* Chỉ màu sắc 

Ñ thanh xanh 

7R xíh đỏ 

éJ bạch trắng 

lần vàng 
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I. ĐẶC ĐIỂM 
1. Có thể kết hợp với phó la chỉ trình độ ®# thí . 
3# cực. *È thậm. #ổ tuyệt, c tôi.. 
Ví dụ: 
Ê ÄŸÈ£ cực nan rất khó (phó từ làm trạng ngữ) 
3k #& nhiệt cực rất nóng (phó từ làm bổ ngữ) 
2. Kết hợp với phó từ phủ định ZE lât. #4 và. 3È phì 
Ví dụ: 
2 ?## lâttinh không sạch 
#. Š# vô nan không khó 
3. Có thể lặp lại. Khi lặp lại nó có ngữ khí mạnh, 
mức độ cao hơn, nên không cần phó từ trình độ tu sức. 
Ví dụ: 
% 3? thâm thâm sâu thẩm 
Ø 1j ta0 (a0 hơi cao 
4. Kết hợp với trợ từ kết cấu đứng sau: 3 nhiên 
3£ nhược. 3e như. ñŸ nhĩ. 
Ví dụ: 
% #4 an nhiên yên ổn 
#4 fŸ tịch nhiên uống lặng 
#.Ế & 3. Eú Eã Ø1 lƒ[.  H Ẩk #. 
Mặc mặc vong ngôn, chiêu chiêu hiện tiễn, giám thời khuốch nhĩ, thể 
xứ lỉnh nhiên. 
Lặng lẽ quên lời, rõ ràng hiện tiền, khi soi rỗng rang, 
tự thể sáng suốt. (Hoằng Trí Thiền Sw Quảng Lục) 
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(®.. # là trợ từ đứng sau hình dung từ) 

5. Hình dung từ không mang tân ngữ. Nếu có tân 
ngữ tức là đã dùng như động từ theo cách ý động 
hay sử động. 

IH. CÔNG NĂNG NGỮ PHÁP 

Trong câu, hình dung từ có thể làm vị ngữ, định 
ngữ, tân ngữ, trạng ngữ, bổ ngữ. 

1. Làm vị ngữ 

Khi làm vị ngữ, hình dung từ luôn đứng sau chủ 
ngữ. 

Ví dụ: 

+ ® || #4 # 

Nhân mạng duẫn xúc. 

Mạng người ngắn ngủi. (Trung A Hàm Kinh) 

(#464£ là hình dung từ làm vị ngữ) 

36 iš || # ‡., đề xì || # BỊ. 

Phúc đức thâm viễn, tín tâm kiên cô. 











Phúc đức sâu xa, lòng tin uững chắc. (Đại Đường Tây 
Vực Ký) 

(#4 ., #E] là hình dung từ làm vị ngữ) 

b6 | BR 9, ÊE 3 | 38 sk. 

Tì-kheo thông mình, biện tài tiệp tật. 

Tì-kheo thông mính, tài luận biện nhanh nhẹn. ( Ý Kinh) 

(#&%j . ‡‡#⁄ là hình dung từ làm vị ngữ) 

 ä & #M # l. G n đỳ || # if. 


Tâm tự vô sự dĩ đương huài, cỗ tâm thần ninh tịnh. 
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Tâm tự nhiên không có việc gì đặt ở trong lòng, cho 
nên tâm thần an ổn. (Triệu Luận Tân Sớ Du Nhận) 

(### là hình dung từ làm vị ngữ) 

# | S #4. 3£ # , 

#1 #8*W&#»m. 

Chân tính trạm tịch cực vi diệu, 

Bất thú tự tính ty duyên thành. 

Tính thật lặng lẽ rất mâu nhiệm, 

Chẳng giữ tự tính, theo duyên thành (tất cả). 

(Hoa Nghiêm Pháp Tính Kệ) 

(3È. 3443 là cụm hình dung từ làm vị ngữ) 

ñ SE || J§ 1k; 3b ft | # #: ÿ H || #8 
3; #4 IE | 3# 5ú: # Ti | ä #- 

Lâm Tế thông khoái; Qui Ngưỡng cẩn nghiêm; Tào Động tô mật; Pháp 
Nhãn tường minh; Vân Môn cao cố. 

Tông Lâm Tế phấn khởi thỏa thích; Tông Qui 
Ngưỡng nghiêm trang cẩn thận; Tông Tào Động kín 
đáo kĩ càng; Tông Pháp Nhãn sáng tổ rõ ràng; Tông 
Vân Môn cao đẹp chất phác. (Tông Thừa Yếu 
Nghĩa) 

(3ã ‡x. 3š. #n đ. S5]. là những hình dung 
từ làm vị ngữ) 

2. Làm định ngữ 

Khi làm định ngữ, hình dung từ luôn đứng 
trước danh từ chính. 

Ví dụ: 
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# š | # (@) Ä- 

Trí huệ như mình nguyệt. 

Trí huệ như trăng sáng. (Chánh Pháp Hoa Kinh) 

(8 là hình dung từ làm định ngữ) 

4# #% 3) % | # ®) Ä: 

% jä# # ãš £ Ẩ# s. 

Ti tàn khô mộc ý hàn nham, 

KÍ độ phùng xuân bất biên tâm. 

Cây khô gãy mục nương vách lạnh, 

Đã trải bao xuân chẳng đổi lòng. (Cảnh Đức Truyền 
Đăng Lục) 

(3#Z4## . ®% là hình dung từ làm định ngữ) 

lf s; đf 1, R ŒU 1) > 4 đồ. Ã (Ặ #t) 

Nhiếp tâm tĩnh tọa, chiếu nguyên minh chỉ bản thể, phục thường tịch 
chỉ tính nguyên. 

Thâu lòng ngôi im, soi lại thể xưa uốn sáng, trổ lại 
nguồn tính thường lặng. (Phổ Nhuận Đại S⁄ Pháp Vân) 

(#5 ‹ + là hình dung từ làm định ngữ) 

3. Làm tân ngữ 

Hình dung từ thường làm tân ngữ cho những 
động từ tâm lý. 

Ví dụ: 

ẬÂ 5ö X ‡. ^* 1 w # i. 

Tham dị úy nan, bất khá dĩ học đạo. 
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Ham dễ sợ khó, chẳng thể nào học đạo. (Yêm Hắc 
Dậu Tập) 

(ð v 3# là hình dung từ làm tân ngữ) 

[2 ⁄ị R 9 # #\› 422 4 f# ä 2} Mã. 

Bất tật yếm huyên cầu tịch, đán linh trung hư ngoại thuận. 

Chẳng cẩn chán ổn, tìm kiếm lặng lẽ, chỉ làm cho 
trong (tâm) rỗng rang, (cảnh) bên ngoài hòa thuận. 
(Viên Ngộ Phật Quả Thiền Sự Ngữ Lục) 

(## . 4 là hình dung từ làm tân ngữ) 

2Ø »#a Ä vn R.vn Šv in, ý X 
3Ñ 2? Úƒ tr, 3È %3 X #r dc 

Kim số dĩ trì hần tri nhiệt, tri khố tri lạc, tịnh thị thức thần số 
trí, phi vi tứ đại trì đã. 

Nay sở dĩ biết lạnh nóng khổ uui, đều là do thân thức 
nhận biết, chẳng phải là bốn đại nhận biết. (Thiện Huệ 
Đại Sĩ Ngữ Lục) 

(& . #4. #. #4 là hình dung từ làm tân ngỡ) 

4. Làm trạng ngữ 

Hình dung từ làm trạng ngữ luôn đứng trước 
động từ để diễn tả trạng thái động tác. 

Ví dụ: 

# A 8 4# #L. ð JJ & [9|] #. 

Trí nhân ưng thiện quán, nghỉ khả tốc cần †u. 

Người trí phải khéo quán xét, nên nhanh chóng tu 
hành siêng năng. (Phật Thuyết Thiện Dạ Kinh) 

(Ÿ là hình dung từ làm trạng ngữ) 
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* # ii? ^kx # Ø ñ. & & [5] # t.. 
Nhược thị hành nhân đại trí hiện tiền, vọng hoặc dũng thoái dã. 
Nếu là người tu hành đạt được trí lớn hiện tiền, th 

mê lầm hư đối thoái lưi mạnh mẽ (nhanh chóng đứt trừ). 

(Tóa Thích Kim Cang Kinh Khoa Nghỉ Hội Yếu Chú 

Giải) 

(ð ` là hình dung từ làm trạng ngữ) 

[XI 8 # #› [Ở]  é #3. 4 %5 m 
X,., 4 tCữn 2 BẦ. 

Thâm cùng quyền thật, diệu đạt sắc không, bất vỉ nhỉ đạo mậu, vong 
kí nhỉ công hiến. 

Thấu tột sâu xa sự quyền thật, thông suốt l$ sắc không 
một cách nhiệm mầu, không làm gì mà đạo hưng thạnh, 
quên bản thân mà công rực rỡ. (Tự Sa Môn Huyễn 
Trang Thượng Biểu Ký) 

(% . 3 là hình dung từ làm trạng ngữ) 

5. Làm bổ ngữ 

Hình dung từ làm bổ ngữ luôn đứng sau động từ, 
có khi đứng sau cả tân ngữ. 

a. Đứng sau động từ 

Ví dụ: 

3% #4 3# f‡ #t ÚL. 12 1L <6 BE) +hÑẦ 
‡#m. 

Thị trì chúng sanh đốc giải thoát, tu hành kiên cỗ như thật tri. 
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Thế nên biết chứng sanh được giải thoát, tu hừnh 
uững chắc hiểu biết đứng như thật. (Thắng Tư Duy 
Phạm Thiên Sở Vấn Kinh) 

(| là hình dung từ làm bổ ngữ) 

% %* Ã XS <% 3%, 

+ ‡* H # ‡ #. 

Kính lý khán hình kiến bât nan, 

Thấy trung trốc nguyệt tranh niêm đắc. 

Trong gương xem hình thấy chẳng khó, 

Đáy nước mò trăng sao bắt được. (Chứng Đạo Ca) 

(#Èˆ là hình dung từ làm bổ ngữ) 

% #4 9 #4 w— +. # # ‹# #›. 

Trưởng giá duy hữu thử nhất nữ, lân ái thậm trọng. 

Trưởng giả chỉ có đứa cơn gái này, nên thương yêu 
rất sâu nặng. (Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa) 

(# là hình dung từ làm bổ ngữ) 

b. Đứng sau tân ngữ 

Ví dụ: 

2 4# # | # #2 « <‹äÄ #>, R|Ị z th 
# 4  &. 

Kim hành giả nhược tu tâm tận tịnh, tắc trì Như Lai thường bất thuyết 
pháp. 

Nếu nay hành giả tu tâm hoàn toàn trong sạch, thì 
biết Như Lai thường chẳng nói pháp. (Nhập Đạo An 
Tâm Yếu Phương Tiện Môn) 
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(## là hình dung từ làm bổ ngữ đứng sau tân ngữ 
li 

2 3# Ä(w) # ‹ÄŠ f›, ® ‡ # %› 

RỆ 2 mà 18 +. 

Như kim nhược kiên thử lý chân chánh, bất tạo chư nghiệp, tùy phận 
quá sanh. 

Như nay nếu thấy lý này đứng đến, chẳng gây các nghiệp, 
từy phận qua một đời. (Cảnh Đức Truyền Đăng Lục) 

(Ä# là hình dung từ làm bổ ngữ đứng sau tân 
ngữ ##) 

É % km 9 #? | HE Ä Â\| š * <# #. 

Trấm kháo Thái Tổ Hoàng Đỗ khai eơ sáng nghiệp chỉ gian nan. 

Thái Tổ Hoàng đế cha Trẫm gầy dựng cơ nghiệp 
gian nan. (Thiền Tông Chỉ Nam Tự) 

(###È#. là hình dung từ làm bổ ngữ) 

6. Kết cấu so sánh 

a. So sánh bằng 

Để so sánh tính chất giống vậy, thường dùng các 
giới từ: 3e như 3 nhược > 1 tự đứng sau hình dung 
từ theo kết cấu: 
Hình dung từ + +‡z (37. 32) + từ so sánh 

Ví dụ: 

Š, ||  <‡z #>, 9 || #F <4» #› 

Sắc bạch như nhũ, vị cam như mật. 

Màu trắng như sữa, 0ị ngọt như mật. (Trường A 
Hàm Kinh) 
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& || # <# 3>, #& || # C# mờ. 

Chí kiên nhược địa, đức trọng nhược sơn. 

Ý chí cứng rắn như đất, phẩm đức nặng như mi. 
(Trưng Bản Khởi Kinh) 

9 % || & <442 + # H›. 

Phật quang giáo tg thiên luân nhật. 

Ánh sáng của Phật rực rỡ hơn ngàn mặt trời. (Liên 
Bang Tiêu Tức) 

Bị Ÿ ĐH, %⁄ H 3 # ii ft ƒ '› 8h <# 
Z>o 

Diệu viên giác tính, bán tự không tịch, thanh tịnh bình đẳng, khuốch 
nhược hư không. 

Tính giác uỉ điệu tròn đây, vốn tự rỗng lặng, trong 
sạch bình đẳng, rộng lớn như hư không. (Thích Tính 
Không Nghĩa) 

!ỳ BA k(œb 8 3 #>: Ä ä# ‹*k 8 3>, 

^ ^^ ỞÖ % * =? 5 # % 

Phật tính quảng đại như pháp giới, cứu rải như hư không, bât thiệp 
danh ngôn, khối tồn số lượng? 

Tính Phật rộng lớn như pháp giới, rốt ráo như hư 
không, chẳng dính dáng lời nói, không lẽ còn số lượng? 
(Ngự Chế Trùng Đính Giáo Thừa Pháp Số) 

8 <‡z £ H›. Ä <2 k #›› ® 17 w # 
#z, AÁ 4 8# &, 1” 1 R 3. 

Minh như cáo nhật, khoan †ợ thái hư, bất khá dĩ trí tri, nhân nhân 
cụ †úc, vật vật viên thành. 


246 z/A, Táu ă« 

Sáng như trời tỏ, rộng đường thái hư, chẳng thể dùng 
trí biết, mỗi người đây đủ, mỗi uật thành tựu trọn vẹn. 
(Mật Am Ngữ Lục) 

%x Ää !Ä Ÿ È 3%» H , 8 5 È <‡>z &k 
J>:› 3L ÃÄ *È <‡u E #4 >. 

Đại tail 0hân giác chỉ vì tính dã, khuếch yên chỉ như thái hư, trạm 
yên chỉ như cự hải. 

Lớn thay! Tính giác chân thật, mênh mông như thái 
hư, lặng trơng như biển lớn. (Hiền Thủ Chư Thừa Pháp 
Số Tự) 

(5 là trợ từ kết cấu đứng sau hình dung từ, 3 là 
trợ từ vô nghĩa) 

b. So sánh hơn 

Để so sánh tính chất trội hơn, thường dùng các 
giới từ ?* › TT vu › # lồ theo kết cấu: 

Hình dung từ + 2* (T. #) + từ so sánh 

Ví dụ: 

+ A^& i #<ƒ 4>. 

Thượng nhân chí dạo kiên vu thạch. 

Người bậc cao đặt chí hướng uào đạo cứng chắc hơn 
đá. (Liễu Đường Hòa Thượng Ngữ Lục) 

sš!# ^ 2# 3 H: Á 2? dữ i, j <# )| 
ð#Ầ> ‹ 

Y ! Thánh nhân hữu ngôn viết: Nhân mạng thệ tốc, tôc ư xuyên lưu. 

Ôi! Bậc Thánh có lời rằng: Mạng người trôi qua 
nhanh, nhanh hơn dòng sông chảy. (Triệu Luận) 
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sẽ  ?> # #.3 ý + X ý ‹* £ 
3> # #.. 
Tuy ngôn thân mệnh chỉ chí trọng, do vị túc trạng ư chí đạo giả dã. 
Tuy nói mạng người rất quý, nhưng vẫn chưa đáng 
quý hơn đạo cao tột. (Khóa Hư Lục) 


tt: 




















4T» || £ c@ BỊ>? & 3 || # ‹@ BỊ. 
#l 3 || #4 ‹4& £©>? s $ || # ‹4& £>. 
#3 | # ‹cð 1#›? 8ä Ä | # c# 3>. 
‡T #ý || 5 <1 H>? ?È 3% | 9 <H N›. 








Hà vật kiên kim cang? Vô trước kiên kim sang. 

Hà vật nhuyễn hạc mao? Tâm nhu nhuyễn hạc mao. 

Hà vật hương chiên đần? Trì giới hương chiên đần. 

Hà vật minh nhật nguyệt? Phật quang minh nhật nguyệt. 

Vật gì cứng hơn kim cang? Không dính mắc cứng hơn 
kim cang. 

Vật gì mềm hơn lông hạc? Tâm nhu hòa mêm hơn 
lông hạc. 

Vật gì thơm hơn chiên đàn? Giữ giới thơm hơn chiên 
đàn. 

Vật gì sáng hơn trời trăng? Ánh sáng của Phật sáng 
hơn trời trăng. (Pháp Uyến Châu Lâm) 

(Kết cấu so sánh này lược bỏ giới từ: ##4Ñ 
chính là §#2‡++Ñl; #+j4¿£, chính là ‡#+2+#$$; 
#ZH chính là Â2‡*Zfiổ; 5H chính là 3* 
R) 


mì 


Z8 ⁄ 7á, 74a lăa 

c. So sánh tột bậc 

Để nói rõ không có gì hơn được, thường dùng các 
phó từ ®% mạc» $% vô đặt trước hình dung từ theo kết 
cấu: 

% + hình dung từ + 23*(T . #)+ từ so sánh 

Ví dụ: 

BỊ $C ñ faớg H: | [Š] # <Ÿ ‡>, š || 
[š] É <# &>- 

Minh Giáo Tung hòa thượng viết: Tôn mạc tôn hồ đạo, mĩ mạc mĩ 
hồ đức. 

Hòa thượng Minh Giáo Tưng nói: Tôn quý không có 
gì tôn quý hơn đạo, cao đẹp không có gì cao đẹp hơn đức. 
(Thiền Lâm Bảo Huấn) 

4E 4 ẩi Š |Š]| & <‹3* `. # Ê %5 Ấ 
[#š] £ <*# 4 #>. 

Ôhí ác hành thiện mạc cấp ư giới sát, chuyển độc vi từ mạc thiện 
ư phống sanh. 

Ngăn chặn điều ác thực hành việc lành không có gì 














gấp rúc hơn răn cấm giết hại, chuyến đổi tâm độc hại 
thành từ bị không có gì tốt hơn buông thả chứng sanh. 
(Vô Dị Nguyên Lai Thiền Sự Ouảng Lục) 

%* *# lIIšl *X<7 kx£#£A #›>: Ä  # 
+ #4. 

Phù tội mạc đại vu khứ chánh nhập tà, vi bội nghịch chỉ hạnh giá 
hĩ. 


2fa+ MA, 24x ấu 242 

Nói vê tội không có gì lớn hơn là bỏ đường chánh uào 
đường tà, có hành động ngược ngạo. (Lục Độ Tập Kinh) 

%* #8 | I#I k<# # # #& #>m & # 
ứ 

Phù ân mạc đại hồ sanh ngô pháp thân nhỉ sắc thân thứ 
chỉ. 

Cổng ơn không có gì lớn hơn sanh ra thân pháp 
của ta, còn công ơn sanh ra thân sắc chất này kế 
đó. (Kim Cang Bê Luận Thích Văn) 

(# Ä#É) * # Ii#l š <Ÿ# &X #›. 

Dụ thiện chỉ hoan mạc mĩ hồ thiên đường. 

Cách dịch 1: Niềm tui dùng để khuyên làm tiệc 
thiện không có gì hơn là thiên đường. 

Cách dịch 2: Niềm tui dừng để khuyên làm tiệc 
thiện chắc không có niềm tui nào tốt hơn là lấy niềm 
tủ thiên đường để khuyến dụ. (Hoằng Minh Tập) 

- Lược bớt giới từ 

Ví dụ: 

(4# M) # & | IšJ Ÿ ‹l #>.# 6 # 

Thể gian quý vị, mạc tôn Chuyến Luân vương. Ngô dĩ khí chỉ, huống 
tứ hải hề? 

Ngôi uị cao quý ở thế gian, không có gì tôn quý bừng 
ngôi uua Chuyến Luân. Ta đã bỏ ngôi vị ấy, huống chỉ 
là đất nước + (Tứ Phân Luật Khai Tông K5) 


⁄£22 ⁄ 7/4, 7Z4áu là 

§ # #3 £ Ä tt &  ?fl É. 3 # ä %È 
% [Š] X S5 #>. 

Năng kỗ tục Tam bảo, tác vô biên lợi ích, hữu nhậm trì chỉ công, 
mạc đại yết ma. 

Có thể khiến cho Tam bảo tiếp nối, tạo ra tô biên lợi 
ích, có công lao giữ gìn không gì lớn bằng pháp yết ma. 
(Tứ Phần Giới Bản Só) 

+ 1⁄3» %5 k Éứl z + [3| Š <# ‡›, 7 
#f 4? K.. 

Ân dĩ vì đại sư chỉ bán, mạc tôn Thích Úa, nãi dĩ Thích mạng thị. 

Ngài Đạo An cho rằng nguồn gốc của các bậc thầy 
lớn, không ai tôn quý bằng đức Thích Ca, nên Ngài liền 
đặt cho người xuất gia là họ Thích. (Xuất Tam Tạng 
Ký Tập) 

- Lược bớt cả giới từ và từ so sánh 

Ví dụ: 

#t% % JB, @) #& II k- 

Sất vi hung ngược, kỳ ác mạc đại. 

Giết hại là hưng tàn, sự bạo ác ấy không có gì lớn 
bằng. (Kinh Luật Dị Tướng) 

* EW # #Á.# 1 X #. Äí l È 
[3l Ä #.‹ 

$ thần phục ưng Thích thị, thâm tín minh duyên, vị tư đạo chỉ mạc 
quý đã. 

Quan sử quý phục họ Thích, tin sâu sắc uào duyên 
thẩm kín, cho là đạo này chẳng có gì quý bằng. (Chánh 
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Ñ? Phật Giáo Tư Liệu Loại Biên) 
II. SỬ DỤNG LINH HOẠT 
1. Hình dung từ dùng như danh từ 
a. Khi hình dung từ đứng ở vị trí danh từ 
chính trong kết cấu chính phụ 
Ví dụ: 
f 3L (8 #) ÄX f || ‡e @h) * ñ›: Œ%$) È 
%› 7 # %5 ä ?? 
Nhi huông bách gia dị học như sơn chỉ cao, hải chỉ thâm, tử nhược 
vi tận hồ? 
Huống rửa các học thuyết khác của trăm nhà như 





chiều cao ngọn múi, như độ sâu biển cả, ông làm sao đò 
đến tột cùng được? (Thiền Lâm Bảo Huấn) 

(8 + 3# là hình dung từ dùng như danh từ) 

(4) > ‡ĩ #L. d 24 ñ#È Š: (Š) È #?, 
# ®# %. 

Tâm chỉ tỉnh vi, khấu bất năng ngôn; ngôn chỉ tỉnh vi, thư bât năng 
văn. 

Š/ tỉnh u¡ của tâm miệng chẳng thể nói thành lời, sự 
khéo léo của lời nói sách vở chẳng thể uiết thừnh uăn. 
(Tùy Duyên Lục) 

(JẰ# v #k3‡' là hình dung từ dùng như danh từ) 

k #i 1ƒ &. 7 ® #) * š 3: # §U # 
&. # j4 8 #. 

Trường đoán hão ấc, rãi tục gia chỉ thị phi, giai loạn chánh niệm, 
diệc chiêu họa cữu. 


£2£Z ⁄ 7/4, 7Z4áu lâw 

Hay đỡ tốt xấu là sự phải trái của người đời, đều làm 
rối loạn 4 niệm chân chánh, cũng chuốc lấy lỗi lầm. (Sa 
Di Luật Nghỉ Yếu Lược Tân Chú) 

(3È là hình dung từ dùng như danh từ) 

b. Khi hình dung từ làm chủ ngữ hay làm tân 
ngữ cho ngoại động từ. 

Ví dụ: 

#& + # |I#l  [l] ##  #& # È 3. 

Nhiên bán tịch bất năng tự hiện, thật do Bát-nhã chỉ công. 

Nhưng tâm yên lặng uốn có chẳng thể tự hiện, thật 
do công sức trí huệ. (Tâm Yếu) 

(4-3 là hình dung từ dùng như danh từ làm chủ ngữ) 

3} 4 & 3ƒ 8u), 3ƒ ấUU || #e <2# xy>. 

(ảnh duyên vô háo xú, háo xú khởi ư tâm. 

Cảnh duyên không tốt xấu, sự tốt xấu khởi lên nơi 
tâm. (Phương Thốn Luận) 

(3##“) là hình dung từ dùng như danh từ làm chủ 
ngữ) 

> +|##.# *l#®%.— # ® # 
3 3È› — % Ñ 3 tí RÑ .?. R m1 3. 

Không Sanh xả bần, Ấm Quang xá phú. Nhất vị phú giá dị thí, nhất 
vị bần giả thực nhân. Như Lai ha chỉ. 

Ngài Không Sanh (Tu Bồ-đề) bỏ nhà nghèo, ngài Ẩm 
Quang (Ca Diếp) bỏ nhà giàu. Một tị cho là người giàu 
đễ bố thí, một vị cho là người nghèo gieo trồng nhân lành. 
Như Lai đều la râầy cả. (Lăng Nghiêm Kinh Yếu Giải) 


212z 2/44 7⁄4u Öău ⁄25 

(Ÿ ‹ 3 là hình dung từ dùng như danh từ làm tân 
ngữ của động từ) 

# # 7ø 4+. X 5 6 & ä X 3% 1l (& 
+) Ít ñ & l. 

Bồ-tát hoầng nhân, dĩ đại dũng mãnh vô tận đại ai, hoài vô eực từ 
hàng phục ác nghịch. 

Bồ-+át có lòng nhân rộng lớn, dùng sự đũng mãnh 
cùng lòng xót thương vô tận, luôn ấp tủ lòng từ không 
cùng để hàng phục kê hưng ác ngược ngạo. (Đại Bảo 
Tích Kinh) 

(&‡# là hình dung từ dùng như danh từ làm tân 
ngữ của động từ thường) 

2. Hình dung từ dùng như động từ 

a. Khi hình dung từ mang tân ngữ, nó có công 
năng như một động từ 

Ví dụ: 

® # & !R; [H] # (X) # m # H Bề, 
¡8 Ø# À4 4 # 4 # #. 

Bất chánh tư duy, tự khổ kỳ thân nhỉ cầu xuất lự, quá hiện vị lai 
giai thụ khổ báo. 

Không suy nghĩ đứng đến, tự làm khổ thân mình mà 
tìm cầu sự xa la, thì trong ba thời quá kh, hiện tại, tương 
lai đều nhận chịu quả báo đau khổ. (Phương Quảng Đại 
Trang Nghiêm Kinh) 

(# là hình dung từ dùng như động từ, nhận ra nhờ 
phó từ và tân ngữ 3Ä Ÿ, dịch theo cách sử động) 


£Z⁄ ⁄ 7/4, 7Z4áu “là 

#4 2# 3 #4, [L] # (ñ) %., ñ ®s ïñ #› 
 # Ñ Áo 

Dục không vạn phấp, tiên tịnh tự tâm, tự tâm thanh tịnh, chư duyên 
tức hĩ. 

Muốn thấu uạn pháp là rỗng không, trước hết làm cho 
tâm mình trơng sạch, tâm mình đã trong sạch thì các 
duyên đều đút. (Đại Huệ Thiền Sử Ngữ Lục) 

(2# là hình dung từ dùng như động từ, nhận ra 
nhờ động từ năng nguyện 4# và tân ngữ %‡3*, dịch 
theo cách ý động; ‡## là hình dung từ dùng như 
động từ, nhận ra nhờ phó từ % và tân ngữ »w, 
dịch theo cách sử động) 

3#, (k 3) > # ðä. * 3 #4 &; ðl (Ÿ 
2) > § 3› Eì # #4 #. 


Thấp hỏa trạch chỉ cần điệm, cộng bạt mê đồ; lãng ái thủy chỉ hôn 








ba, đồng trăn bÍ ngạn. 

Làm đẫm ướt (dội nước cho tắt) ngọn ha hực trơng 
nhà ha, càng rời khỏi lối mê; làm lặng trơng sớng mờ 
nơi dòng nước ái, đồng đến bờ kia. (Đại Đường Tam 
Tạng Thánh Giáo Tự) 

(3 là hình dung từ dùng như động từ, nhận ra 
nhờ tân ngữ #@&@; ởJ là hình dung từ dùng như 
động từ, nhận ra nhờ tân ngữ #-#. Cả hai dịch theo 
cách sử động) 


2122 2/⁄4¿ 7⁄4u ăux 22 

b. Khi hình dung từ kết hợp với động từ năng 
nguyện sẽ dùng như động từ 

Ví dụ: 

H T#. HT › 

⁄* # ^^ U l3 ñ ở. 

Nhật khá lãnh, nguyệt kh nhiệt, 

(húng ma bất năng hoại chân thuyết. 

Mặt trời có thể nguội đi, mặt trăng có thể nóng lên, 
các loại ma chẳng thể làm hư lời dạy chân thật. (Chứng 
Đạo Ca) 

(4. # là hình dung từ dùng như động từ, nhận ra 
nhờ động từ năng nguyện *†) 

+ # & jØ. f & H 3. fE Xk ñÈ (› § 2 
§E E], XŠ  #L #,; ‡a + † H- 

Pháp thân vô cùng, thể vô tăng giảm, năng đại năng tiểu, năng phương 
năng viên, ng vật hiện hình, như thủy trung nguyệt. 

Thân pháp không cùng tận, bản thể không thêm bớt, 
có thể to ra, có thể nhỏ lại, có thể thành uuông, có thể 
thành tròn, tùy uật hiện hình, như trăng đáy nước. (Mã 
Tổ Đạo Nhất Thiền Š# Quảng Lục) 

(&X+*+2 ©l là hình dung từ dùng như động từ, 
nhận ra nhờ động từ năng nguyện #š) 

#® M 2+ 46 ñ 4› |[®] ñÈ Rã lạ <23+ #› 
#›: 1 # > i t.. 

Khiết văn tiên đức hữu thiện, bất năng chiêu chiêu ư thế giả, hậu 
học chỉ quá dã. 


⁄ZZó ⁄ 7/4, 7Z4áu là 
Nghe rằng bậc tiên đức có điều tốt mà chẳng thể rực 
rỡ ở đời, đều là lỗi của người sau. (Nhân Thiên Bảo 
Giám Tự) 
(#@f#£ là hình dung từ dùng như động từ, nhận ra 
nhờ động từ năng nguyện #š) 








z # 


* Chú ý: 

Khi hình dung từ kết hợp với động từ năng nguyện, 
nó dùng như nội động từ, diễn tả tự thân có thể trở 
thành trạng thái như thế. Nó chưa phải là như thế, 
nhưng có thể trở thành như thế, vì vậy xem nó như 
động từ. 





IV. CÂU THAM KHẢO 

O2s8ð,š%k. #?#4#i. ($2 ) 
OM4xv#ä5#., ‡¿ Ø8 3n. (RK8WƑ??@ ) 
Ox#4##. #3. (®*k44##@ ) 
O#2l343. £#‡z}2Â?š, X43. X17. 
( i4ƒ32 8# + x ) 

Ox## Hi, 224G Ðụ, R4 #. (92 
4È % š tt ) 

Obw#}§ #3 #12 3v @JjR . ( ‡kEJ2-#@ ) 
O}4w ft; 4‡#tttÑf“. ( Nã 3# 
Ô©4š#]#ÝAy, 2z8IEA #7 È‡}, 4bðâ #. (714 
it 4£ ) 

OMHk l #4 › 12271#B]. ( #4 @@2+ða ) 
OQ:i†##z3###£. u†%NR2öä|. (tH374 
‡ ) 
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O+& #ñR|4š BỊ; 1šE]4X444fÈt†‡¿4ƒ7. ( +@@/# 
š¿ 4# } 

O3'2+2l 32+ % 3-22 3-2418, 3L 3; 9E E| ĐT vA 37 RỊ 
S,. (#ih#z^A 3M ) 
O##j4xk##2. iÈ#&> #BEB]##‡xk. (0< # 
1ễ Ã 3ù, * % ) 

Ol#2‡ ft +1, Z#4Lãm (1. (??4117 ) 
Ol-Š 3k 3 4k f£. ( ;# + M # ) 
O#i3i}?}?, #ãñ2z‡1‡E“E|. ( +RÌ1RZ4iml 5ã 
Äš + #t H #4 3 4á #t ) 

O22#3 #1. X1. (23 k#tR*#@ ) 
Oiš> #41 33È šzn] 8. Á BỊ] 4@3ex # ) 
Câu so sánh: 

Q34,  Ñ4‡»#?t. (Ñ#@) 

O4 4Z#+z+k+*. (24‡t@*.M #@ ) 

O 2+ 8. 3h £, 388 /f2rkj. (k4Ä+ 
OHi##M»äi#t, #vA\ Áj88ã@ 3#. (0b%8B 
$4 k£«£ ) 

O# šHùfẪ-HW+de#f, A:‡+2l2lšŸ2*+^ÀÁ. (xX2/8%% 
$##— ) 
O#H##:4£Ä5xX#£. + ¿1š m3ñPẪ. (872 
BỊ ) 

O3j:š Ø 3.6}, 2+4. (eBIT1ãđäi 
? vị 0Ã thị đi 4E ) 

Ok 4Š ##»ù, N2 B2. Á ¡kjL2ZkÐk.) 


2Z5 š 7á4/ Tát đt 
O3ãä‡#-##J, 3 * ai: 48 # # xu, 3È at. 
(3# z‡k # #.) 

OBM4g:i ý, #&# #4. ( 87^M ) 
O#⁄43> j3, #X#é,. (#@#X?4) 

O##+ &:¡8# § ƒ#®j. (x4HkÍfx⁄Ñ2ð@ ) 
OÉrS'2#f£imu,, /Š:} P1] v\#f 35K. 2-48# 
&› l+‡¿2*,. (# ¡8# ) 

O©O # #4220 ny ứm <6 2+ # #as dị 4£ ) 
Ob#3zHRf#f> 2+ kx+#,. huiờn, š#3 
+, 2#^A5. (kz#xx#) 

O2øt >4. #3 7#: &—?x., #Sj†4#: ® 
%-—#, 3Š%X#*†. (ñã8£&§ ) 


SỐ TỪ 
xeiekj set 
Nói rõ số bao nhiêu và thứ tự trước sau. Có hai 
loại: Số đếm và số thứ tự. 
A. SỐ ĐẾM 
1. Số nguyên 
Có các chữ số: — nhất một * — nhị hai s “ tam 
ba * W3 tứ bốn * ® mũ năm * 2 lục sáu š % thật bảy > 
ZX bất tám * 3L tửu chín  T†' thập mười #8 bách một 
trăm * † thiên một ngàn * 3® vạn mười ngàn * †Š ít 
trăm ngàn 3È triệu trăm tỷ. Các số này xếp theo thứ 
tự sẽ diễn tả tất cả con số. 








2 ⁄ 


*Chú ý: 

- đã íe khi xưa chỉ trăm ngàn ]OO000 (thập uạn), 
hiện tại chỉ trăm triệu ]00.000.000 (uạn vạn) 

- 3È triệu khi xưa chỉ trăm tỷ 00.000.000.000 (uạn 
ức), hiện tại chỉ một triệu 1000.000 (bách uạn) 








Z2 ⁄ 7á, 74a lăá 

Ví dụ: 

T % thập thấi mười bảy (7) 

^= TT Z2 tam thập lục ba mười sáu (36) 

TT nh se 
(103.000) 

2x iễ +  lụ ức thất thiên sáu trăm lẻ bảy ngàn 
(607.000) 

- Những con số đã chẵn, số lẻ ra thường dùng 
2H 3 k6¿ 

Ví dụ: 

—t (Lái j2 

Tam thập hữu lục 

Ba mươi sáu 

+ [xl ## 

Thập hựu ngũ niên 

Mười lăm năm 

=.m Ji 1| /v 

Tam bách hữu tứ thập bát 

Ba trăm bốn mười tám 

; = 5 [4l X4 [7l XH.‹ 

Kỳ, tam bách hữu lục tuần hữu lục nhật. 

Một năm có 366 ngày. (Thượng thu) 


f tam vạn tam thiên một trăm lẻ ba ngàn 








z2 


Hiện tại dàng ® để chỉ số lẽ. 
Ví dụ: 
— % [| # nhất bách linh mũ một trăm lễ năm (105) 








2122 2/4¿ 7⁄4u ău Zớ/ 
2. Phân số 
Cách dùng thông thường 

mẫu số + 2 + * +tử số 














Ví dụ: 

® 2+2 * ~< mũ phần chỉ tam ba phẩn năm (3⁄5) 

- Trong câu có khi lược bớt 23 và *, chỉ còn 
mẫu số và tử số, hoặc thêm danh từ vào sau mẫu số 
và sau tử số. 

Ví dụ: 

® > — mũ thì nhất mội phân năm (1/5) 

2` 2 £ bát phần am ba phân tám (3/8) 

4 4 — Ä thiên nhân nhất nhân 1/1000 người 

- Khi mẫu số là + thì không cần dùng 23 x *, 
có khi cũng không cần dùng mẫu số. 

Ví dụ: 

#8 >2 ^A# #3 [+ ti. 

(ận tái chỉ nhân tử giá thập cửu. 

Người gần biên giới chết chín phần mười (9/10). 

®  ữ #f [A *xl. 

Bất như ý sự thường bát cửu. 

Việc chẳng ườa lòng thường hết tám, chín phân mười. 

3. Thừa số 

Thông thường dùng 1È lội lần 

Ví dụ: 

® >3 = [để Ì mg chỉ ambội 3 lần 5 = l5 
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- Trong văn cổ thường dùng hai số đi liền nhau, 
thừa số đứng trước thường là nhỏ hơn hay bằng. 
Ví dụ: 
# X [w +2], $ + [= =1]. 
Tây Thiên tứ thât, Đông Độ nhị †am. 
28 vị Tổ ở trời Tây, 6 vị Tổ ở cõi Đông. 
4. Số bất định 
- Để chỉ số lượng không rõ trong một giới hạn 
nào đó, trước số từ dùng 7Ÿ tương H thả» #j túc > 
#t thầy» °Ƒ khá» #& vô» 4š cẩn» J# tận» Z& đãi; sưu 
sốtừ dùng ñ{ tủ» š#† hứa» 3# bả có nghĩa: Khoảng, 
chừng, gần, cỡ, uài. 
Ví dụ: 
 [#l A+ 
Niên tương bát thập 
Tuổi chừng 80 
[#l z# + # 
Thùy ngũ thập niên 
Gần năm mươi năm 
+ z`H [Z{l íẽm #% Ẩ. 
Thập bát nhật số nhỉ tật dũ. 
Bệnh khoảng l8 ngày thì khỏi. 
4 9w +} [it i # H»ề —-*®. 
Dư tứ thập hứa niên nhật duy nhất xan. 
Tôi gần 40 năm nay mỗi ngày chỉ ăn một bữa. (Vãng 
Sanh Tịnh Độ Cuyết Nghỉ Hạnh Nguyện Nhị Môn) 


212z 2/44 74a “lău Z5 

3 #4 ‡ 8 xử [J | 8 [št| 3. 

$ơ chung giảng Bách pháp luận khả bách hứa biến. 

Trước sau giảng luận Trăm pháp chừng 10O lần. 
(Tống Cao Tăng Truyện) 

- Dùng hai số liền nhau, số nhỏ đứng trước. 

Ví dụ: 

wW <£Z Ä 

Lưỡng tam nhân 

Vài ba người 

w 7 -† 

Tứ ngũ thập 

Bốn năm chục 

- Để nói rõ số lượng còn hơn nữa, thường dùng 
‡#‡' đặt sau số từ. 

Ví dụ: 

+ # w 

Thập dư thế 

Hơn lO đời 

J# #4 !‡ 

Hậu bách dư niên 

Trên ]0O năm sau 

- Để nói con số không rõ là bao nhiêu chỉ nhắm 
chừng, độ khoảng, thường dùng các từ #®% tí › 3X 
số* JÈ †as 3F TT nhược can>-‡e 3ƒ như hứa có nghĩa: Vài, 
mấy, một số. 

Ví dụ: 


264 z/A, Táu ăx 

$%( H sốnhật sài ngày 

% -† kí tập nhân mấy chục người 

5. Số từ nghỉ vấn 

Để hỏi về số lượng, thường dùng các từ sau đặt 
trước danh từ. 

#® kí bao nhiêu 

#% †Ị kíhà, Ã, ‡† kíhứa chừng bao nhiêu 

Ví dụ: 

# # đ w %4 3x ð%» # # ‡# s? 

Bồ-tát phục dĩ kí pháp thành tựu Bằ-đề tầm? 

Bồ+xát lại dùng bao nhiêu pháp để thành tựu tâm 
Bà-đề. (Đại Bảo Tích Kinh) 

$ * % X. U % ?j t? 

Điện quang thạch hóa, năng kí hà thời. 

Đá nháng điện xẹt, chừng được bao lâu (mấy khi} 
(Từ Bi Đạo Tràng Thủy Sám Pháp Tùy Văn Lục) 

3 # #.^A f £ trùm": 

Hữu kí hứa nhân đấc †am giải thoát môn? 

Có bao nhiêu người được ba môn giải thoát (Đại Bát 
Nhã Ba La Mật Đa Kinh) 

B. SỐ THỨ TỰ 

Để diễn tả về thứ bậc, thường dùng ?% lệ đặt 
trước số từ. 

Ví dụ: 

[3# lZ ®@tam thứ ba 

[ 3 | -† 2X ® thập bất thứ mười tám 
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x*#@ & [3l —-®#.E£ * [Äl —. 
# [5l =. 

Khô kinh thị đệ nhất tạng, Tì-ni thị đệ nhị, Tì-đàm đệ tam. 

Kính là kho thứ nhất, luật là kho thứ hai, luận là kho 
thứ ba. (Đại Thừa Nghĩa Chương) 

I. ĐẶC ĐIỂM 

1. Số từ thường kết hợp với lượng từ thành từ chỉ 
số lượng. 

2. Số từ có khi kết hợp trực tiếp với danh từ, động 
từ mà không cần lượng từ. 

3. Trong câu số từ giữ những chúc năng chủ 
ngữ, tân ngữ... Đó là do khi nói hoặc viết, tránh 
trường hợp lặp đi lặp lạt rườm rà, nên lược bớt từ 
chính. 

II. CÔNG NĂNG NGỮ PHÁP 

Số từ có thể làm chủ ngữ, vị ngữ, định ngữ, tân 
ngữ, bổ ngữ, trạng ngữ. 

1. Làm chủ ngữ 

Ví dụ: 

= | # — % | #›: #& 3# # m ® ‹ 

Nhất trung nhất thiết trung, vô không giá nhỉ bất trung. 

Một (pháp đã thấu được lý) trưng đạo thì tất cả (pháp 
đều là) trưng đạo, không có (chân lý uê) không, (chân 








lý uê) giả nào mà chẳng phải là trưng đạo. (Ma Ha Chỉ 
Quán) 


(— là số từ làm chủ ngữ) 


⁄óó ⁄ 7/4, 7Z4áu là 

d: #@ 3 — kh ứ q3 ?$ š: %4 đ | 4 
3? 

Như kinh hữu nhất Tì-kheo hướng Phật ngôn: KÍ hứa danh kiếp? 

Như trơng kinh có vị Tì-kheo hỏi Phật: (Thời gian) 
Bao nhiêu gọi là kiếp? (Tổ Đình Sự Uyến) 

(#‡† là số từ nghi vấn làm chủ ngữ) 

w_T+ |l] i8 £ + | #*;:  R — # 
3% 14 1. 

Tứ thập dĩ quá ngũ thập lai, bạch nhật nhất bán dạ tương thôi. 

Bốn mươi ẳã qua năm mườởi đến, mới sáng mửa ngày 
chợt đến đêm. (Mạn Thành) 

(w9-Y , #†' là số từ làm chủ ngữ) 

2. Làm vị ngữ 

Ví dụ: 

# #+ & &, 3# Hs |ấ —- 

Dục trì pháp yêu, thủ tâm đệ nhất. 

Muốn biết nghĩa quan trọng của giáo pháp, uiệc giữ 
gìn tâm chân thật (là) bậc nhất. (Lâm Gian Lục) 

( — là so từ làm vị ngữ) 

- #@ i % Ø 4L #8 3+. (3) &*x | & #1? 

Nhân vãng sẻ cung sổ hóa chúng sanh, kỳ số kí là? 

Chứng sanh mà Nhân giả (Văn Thù) đến Lơng cưng 
giáo hóa, số lượng ấy bao nhiêu? (Diệu Pháp Liên Hoa 
Kinh) 

(##ƒ là số từ nghi vấn làm vị ngữ) 
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£ #.# # #0) 18 = + —& #2 
# 3, % »w ˆ s> S}C2 

Bất kiến lão 0ù Đầm, diệu tướng tam thập nhị, ma quân đao nhận 
lai, chỉ dĩ vô tầm đổi. 

Chẳng thấy lão Cô Đàm, tướng tốt ba mươi hai, quân 
ma gươm giáo đến, đối đầu bằng không tâm. (Từ Thọ 
Hoài Thâm Thiên Sư Ngữ Lục) 

3. Làm định ngữ 

Số từ làm định ngữ để chỉ số lượng của danh từ, 
không cần dịch đảo trang. 

Ví dụ: 

® # 3# + + #0. (£) *(T†) # | # 
12 #. 

Bất hại chúng sanh như ái kí, tam nghiệp thập thiện thường †u tập. 

Chẳng làm hại chứng sinh như thương yêu bản thân, 
ba nghiệp mười điều lành thường tu tập. (Phương Quảng 
Đại Trang Nghiêm Kinh) 

(Z x † là số từ làm định ngữ) 

(% ‡?) # s (Ã& ‡#f) &. 

Kí hứa hoan tâm kí hứa sầu. 

Bao nhiêu tâm vui mừng thì bấy nhiêu nỗi buổn. 
(Tông Giám Pháp Lâm) 

(®&‡#† là số từ làm định ngữ) 

( —) > i# f7, f# # & b. 

Đệ nhật chỉ Đạo sư, đấc thị vô thượng pháp. 
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Thầy dẫn đường bậc nhất, chứng được pháp vô 
thượng này. (Diệu Pháp Liên Hoa Kinh) 

(— là số từ làm định ngữ) 

4. Làm tân ngữ 

Ví dụ: 

* # | ® s # —: #% š &w# š*##. 

Pháp hoa hội tam quy nhất, vạn thiện tất hướng Bồ-đề. 

Kinh Pháp hoa gơm ba (thừa) trở vê một (thừa), muôn 
điều lành đều hôi hướng uê quả uị Bồ-đê. (Vạn Thiện 
Đồng Quy Tập) 

(Zv— là số từ làm tân ngữ) 

4- [H] # — — w # 3£ %. 

Kim thả lục nhất nhị dĩ chứng tư văn. 

Nay tạm ghi một vài (điều) để chứng mình uăn này. 
(Tông Cảnh Lục) 

(—— là số từ làm tân ngữ) 

BÌ — £ +: H + Ã 5- 

Vận nhất đáp thập, vân thập đáp bách. 

Hỏi một đáp mười, hỏi mười đáp trăm. (Ngũ Đăng 
Hội Nguyên) 

(—‹ + +ñ là số từ làm tân ngữ) 

@Œ #) * $4 | Ä #:® T #4 — m # ¡lễ 
+,o 

Trụ trì chỉ yếu hữu tam, bất khá khuyết nhất nhỉ phố đạo đã. 


22+ 2/á¿ 14w lău ⁄é2 
Trọng yếu của tị trụ trì có 3, chẳng thể thiếu Ï mà 
làm hư mất đạo trụ trì (Thiền Lâm Bảo Huấn Bút 
Thuyết) 
(Zv— là số từ làm tân ngữ) 
4/0 củ: đổa điêu “ụug ốm của người đực đè Ñ 9ø 
“hutUuw 4“ At6GŸ trò ạuÉL ,uế (, tứ, ⁄uø). 
5. Làm bổ ngữ 
a. Ä ngữ phán đoán 

















4 3# || 3 # — T“..-=ẽ.stỎ 
® =›: l mẪ | Ä % w.W ft h % Ñ„ 











Tham thiền vi đệ nhất, trì giới vi đệ nhị, tác phúc vi đệ tam, lỗ tụng 
vì đệ tứ. Kí táe xuât gia nhỉ, tu hành tứ chẳng sự. 

Tham thiền là thứ nhất, trì giới là thứ hai, làm phúc 
là thứ ba, lễ tụng là thứ tư. Đã làm người xuất gia, phải 
làm bốn ưiệc này. (Thiền Nham Lực Thị Chúng) 

(®—.#—.#z£.#w là số từ làm bổ ngữ phán 
đoán) 

= # tH 2+ k %,1 1h #,|[&#&| 5 — #.. 

Tam xa xuất ư hổa trạch, câu xuât sanh tử, vô vi nhât dã. 

Ba xe ra khỏi nhà lửa, đều ra khỏi sinh tử, không phải 
là một (xe). (Niết Bàn Kinh Huyễn Nghĩa) 

(— là số từ làm bổ ngữ phán đoán) 

#  H 5 | 7 *# T†: HH &#rT- 

Thí như nguyệt nh hữu nhược can, chân nguyệt vô nhược can. 
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Thí như bóng trăng có ngần ấy, mặt trăng thật không 
là bao. (Mã Tổ Đạo Nhất Thiền Sư Quảng Lục) 

(#T là số từ làm bổ ngữ phán đoán) 

b. Bổ ngữ cho động từ và hình dung từ 

Ví dụ: 

Â“. R7 3ã <ñ 1>, #4 š6 
^ ‡ # 3 1ã {+ ›,. & #. Ä A ® 8 
3ã <8 1>. 

Thí súc sanh thực giá hoạch phúc bách bội, dữ phạm giới nhân thực 
giá hoạch phúc thiên bội, thí trì giới nhân thực hoạch phúc vạn bội. 

Cho súc sanh ăn, được phúc trăm lần, cho người phạm 
giới ăn, được phúc ngàn lần, cho người giữ giới ăn, được 
phúc uạn lần. (Pháp Uyễn Châu Lâm) 

(#4. f#4š.. Ä#4š là số từ làm bổ ngữ cho cụm 
động từ) 

lẽ“ 1X 2 Ä @ 3 2: f#† &# 3 # <5 T7 
NÓ) ‹ 

Lâm cơ bất phí tiêm hào lực, nhậm vận phân thân bách thiên ức. 

Đối cơ chẳng tốn chút sức lực, mặc tình chia thân 
trăm ngàn tíc. (Tông Giám Pháp Lâm) 

(# #iš là số từ làm bổ ngữ cho cụm động từ) 

22 #*: <& †#1>. P1 2}  # 3# jñ Ä; #8 s 
#& 4t. 3ˆ 5Ä #1 H +  *. 

Huyễn mộng kí hà, môn ngoại bạch vân sanh phục diệt; thiền tâm 
vô trụ, phong đầu minh nguyệt khứ hoàn lai. 
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Huyễn mộng biết bao, mây trắng ngoài hiên giăng tôi 
mất; tâm thiền không tướng, trăng sáng đầu nơn đến 
lại đi. (Thiền Lâm Sớ Ngữ Khảo Chứng) 

(##f là số từ nghi vấn làm bổ ngữ cho hình dung 
từ #25“) 

(®&) # || M <# 4>. IE] # <& x #› 

Đại hải khoát tam thiên, cự thâm ngũ lục vạn. 

Biến lớn rộng ba ngàn, sâu nhất năm sáu uạn. (Bàng 
C+w Sĩ Ngữ Lục) 

(2. zx# là số từ nghi vấn làm bổ ngữ cho 
hình dung từ ] v 3) 

6. Làm trạng ngữ 

Ví dụ: 

—*+*A#š*»*^*£#. 

Nhất thất nhân thân vạn kiếp bât phục. 

Một phen mất thân người, muôn kiếp khó được lại. 
(Phạm Võng Bồ Tát Giới) 

(— là số từ làm trạng ngữ) 

ŠÉ ra | 3ä BH § ở Z3. % PĐš 3. 
— # 3# 3. 3 3# d i? *,Hp Ÿ & t2. 

Thiện trì thức ! Mạc văn Ngô thuyết không, tiện tức trước không, 
đệ nhất mạc trước không, nhược không tâm tĩnh tọa, tức trước vô ký 
không. 

Thiện trí thức! Chớ nghe Ta nói không, liền dính kẹt 
không. Cẩn nhất chớ kẹt không, nếu để tâm rỗng không 
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mà ngôi im, tức kẹt uào cái không mờ mựt. (Pháp Bảo 
Đàn Kinh) 

(— là số từ làm trạng ngữ) 

ý >z 34. w $ —- † A8.# # # 
tt #. 

Thế Tôn chỉ pháp, tự a Diếp nhị thập bát truyền chí Bồ Đề Đạt 
Ma. 

Pháp của Thế Tôn, từ ngài Ca Diếp truyền 28 lần 
đến ngài Bồ Đề Đạt Ma. (Thích Thị Hộ Giáo Thiên) 

(T—+>` là số từ làm trạng ngữ) 

II. CÁCH DÙNG LINH HOẠT CỦA SỐ TỪ 

1. Số từ dùng như động từ 

Ví dụ: 

j& ím #Ä # # ?n. [š|  — (Œ®) § #. 

Nhiên nhỉ chân giáo nan ngưỡng, mạc năng nhất kỳ chỉ quy. 

Thế nhưng, giáo lý chân thật khó ngưỡng uọng, không 
ai có thể thấu suốt ý nghĩa. (Đại Đường Tam Tạng 
Thánh Giáo Tự) 

(— là số từ dùng như động từ, nhận ra nhờ phó từ 
®%' và động từ năng nguyện Ẩ#Š) 

HP — ứa =›; 7 #4 zÈ 4 # 8 ĐH; 1l £ 
ứ —: Đ† # ð| #& # 4 ý. 

Tức nhất nhỉ tam, thấy ba băng bất lự thấp tính; duy tam nhỉ nhật, 
bình bàn xuyên tổng thị kim thân. 
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Ngay nơi một mà (phân làm) ba, (cho nên) nước, sóng, 
băng chẳng tời tính ướt; tuy ba mà (xem như) một, (tì 
thế) bình, mâm, uòng đều là uàng ròng. (Luận Tam Đế) 

(Zv— đứng sau #g là số từ dùng như động từ, 
nhận ra nhờ liên từ #j) 

="®$®>» #, _ Ñ #& % mm 5ñ š 7#|‹ 

» AÁ =0, zỞ ‹‡#+ & #»>, 3È & #» 3 z9 
4b, . 

Tam thừa chi đạo, giai nhân vô vi nhỉ hữu sai biệt. Thử dĩ nhân †am, 
tam ư vô vi, phi vô vi hữu tam dã. 

Cơn đường 3 thừa, đều nhân uô tỉ mà có khác biệt. 
Đó là do người có ba, nên phân vô tí thành ba, chứ 
chẳng phải có ba uô vi. (Triệu Luận Lược Chú) 

(Z” là số từ dùng như động từ, nhận ra nhờ cụm 
giới tân 3*) 

IV. CÂU THAM KHẢO 
O-###e©#Ý. Mi =Š*Š lẻ Zi. (Tp 
#4T4á #uix ) 
OH#ð“Se#£l4 #1, tuzÉđ#+L<XK. (#É 
#5) 

O##z1#®#Rl #, —J#8b#t.. Á X3i32;x ) 
O3, @j#&;¿ý. —=w9+k., kH#*#. (% 
37 Ép 8đ ) 
O*####.++#xLL.*-H+z. mw# 
E.. ##mE. (kã—Ÿ,) 

O4 24-#đsz7—-+T7. ^2“4®#4^. SMlix. ñ 
8È. ( kã—F) 
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O®#Š+. #4 -+tHi. 3 Ä14i. ‡šu Si‡. ( vụ 
+ -+*#@1#2 } 
©.=+++x—# 3, #7##4Ä—?$3?. (23 
W4 “Ä š 4@ ) 

©##M #+x¿-+7:rWiy#. ( r3 #£@}) 

O# + Awm *⁄i:,. xXXxttmnŠ#:Ã. 
( #KÑ.4Š wuá ) 
O‡2##Ht†?; 4 48 &###ý? 2š H@Ẫ€&, ?:8/Ã 
đị.. (Ƒt34Àx218@ ) 

OX®#f#4:+? i2. (5) 3# tfJ 2-4 } 
O#Hl:ifX.22., #421. (3Ø *}) 
O?E|:#zt2` 1ñ u†+4e#fŸ . ( u¿#£ } 
O©3#+-#++4+4. #8&3⁄47J»\#m,. 8£ 
2 2Ø1‡t.. ( #41 trưi tĩ  ) 

O#34+2+.‹ (:242/#:ä 8 ) 
Ol##4š++i+^-. (ix##kt*#*) 
O*%+»zLƒ444 Z7 + + 7,—. (87M) 
O *##z4^'› S#+—È —1) =w % n4 É3£ .Á( 44 
na tu ) 
OZSXh?‡‡=12+š› ii? †4tš. (#ri?zã4t ) 
O4&24-*?;› —-#Zi##1 %3 24K.. (hờ ^4h#@ } 
OZ44tiä, jÈ#+:8 4k ——<£+77j#nñn tờ. (1 
ð án lẽ 3È #ẽ ) 


LƯỢNG TỪ 


sekek(J scicc 
Là từ chỉ đơn vị của sự vật hoặc động tác. Có hai 
loạt: 
A. LƯỢNG TỪ DANH TỪ 
Là từ biểu thị đơn vị của người hay sự vật. Có ba 
loạt: 
a. Lượng từ cá thể 
ñ] tá cái, quả, câu (dùng cho những vật không 
có lượng từ riêng) 
đ& điều chiếc, lon, cây (dùng cho sự vật có 
hình dáng nhỏ dài) 
4# vị vị ngài (dùng gọi người có ý tôn kính) 
Ngoài ra còn có các từ khác. 
b. Lượng từ tập hợp 
#Ÿ‡ quần đám, tốp, bẩy (dùng cho người hay sự 
vật hợp số đông) 
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#Ê chủn thứ, loại, hạng (dùng cho những sự vật 
giống nhau) 
#Ề son đôi, cặp (dùng cho vật có đôi) 
Ø| phó bộ, đôi (dùng cho sự vật có đôi) 
Ngoài ra còn các từ khác. 
c. Lượng từ đo lường 
3# trưng mười thước 
X% xíh thước Tàu (bằng 1/3 mét) 
ZF thăm thăng, thong (1/10 đấu) 
B8 lạng 1/6 cân cũ (1/20 cân mới) 
Ngoài ra còn các từ khác. 
I. ĐẶC ĐIỂM CỦA LƯỢNG TỪ DANH TỪ 
1. Có thể lặp lại, khi lặp lại có nghĩa: Mỗi, từng, 
mỗi một, đều. 
2. Lượng từ nào kết hợp với danh từ gì đều có quy 
định rõ. 
Ví dụ: 
#9 mãdùng lượng từ PE thất 
ZF' mưu dùng lượng từ 58 đầu 
#. mụư dùng lượng từ , whoặc đ& điều 
3. Có khi mượn tạm một số danh từ làm lượng từ 
nhự RỲ tíc › #† thôn 
4. Khi lượng từ lặp lại, có thể đảm nhiệm chức 
năng trong câu. 
Ví dụ: 
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Xx~4AL*#*,Xñmøø: ñ ñ | đ 
‹+ #`›.?u& 3# % ®. 

Nhân nhân bốn cụ túc, bất khẳng hồi đầu thị; cá cá đạt bốn hương, 
thiết kị trước danh vị. 

Mỗi người uốn đây đủ, không chịu quay lại nhìn; ai 
cũng đến quê xưa, chỉ đừng bám danh vị. (Truy Môn 
Cảnh Huấn) 

(l ñ là lượng từ lặp lại làm chủ ngữ) 

§, 44 XL +, M # ð Ÿ› 7 [BE #t] 3, 1 
+#* £ 3%, 3 thề &. 

Năng linh chúng sanh, lâm đương bị hại, đao đoạn doạn hoại, sử kỳ 
bình qua, do như cất thủy. 

Có thể khiến chứng sinh, khi sắp bị hại, đao gãy từng 
đoạn, làm cho đao kiếm kía, giống như chặt nước. (Thủ 
Lăng Nghiêm Kinh) 

(### là lượng từ lặp lại làm trạng ngữ) 

4 & % É, Mì 8? (đ} 3) Äf ñ (C‡† 3) 
xe 

Tổ đình hàn sắc thùy quan lự? Thôn thôn can trường thôn thôn 
băng. 

Cách dịch 1: Tổ đình vắng lạnh ai để ý? Mỗi tấc ruột 
gan là mỗi tấc băng. 

Cách dịch 2: Tổ đình hữu quạnh ai lo nghữ? Nỗi 
buồn tê buốt cả ruột gan. (Tiếu Ẩn Hòa Thượng 
Ngữ Lục) 

(#3 là lượng từ lặp lại làm định ngữ) 
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IH. CÔNG NĂNG NGỮ PHÁP 

1. Kết hợp với số từ 

Lượng từ danh từ thường đứng sau số từ tạo 
thành số lượng từ. Từ chỉ số lượng có thể giữ những 
chức năng trong câu. 

a. Làm chủ ngữ 

Số lượng từ làm chủ ngữ đã lược bỏ danh từ 
chính, vì danh từ ở trước đã nói rồi, không cần phải 
lặp lạt. 

Ví dụ: 

% ⁄ J # Ã 8ä, m # || # ie (3 +) 
JẼ ‹ 

Tâm thị căn pháp thị trần, lưỡng chúng do như kính thượng mgân. 

Tâm là căn, pháp là trần, hai thứ giống như bụi trên 
gương. (Chứng Đạo Ca) 

(8# là số lượng danh từ làm chủ ngữ) 

3# li#] & # + # ¿ #& 8 # +. 

Bát bộ giai năng biên bản hình tại toà thính pháp. 

Tám bộ chúng* đều có thể thay đổi hành dáng của 
mình mà ở nơi toà nghe pháp. (Quán Âm Nghĩa Sđ) 

(2V`#£ là số lượng danh từ làm chủ ngữ) 

* Chú thích: Đhật giáo phân trời, rồng, quŸ, thần thành tám 
bộ chúng đó là: Trời, rồng, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tuda, 
Ca-lẫu-la, Khẩn-na-la, Ma-hẳu-la-già. 

— È |[#|  ‹#›, % # ä&  %. 


Nhất luân tài xuất hải, vạn loại tận triêm quang. 
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Một uẩng vừa nhô lên trên biến, muôn loài đều được 
chiếu soi. (Phần Dương Vô Đức Thiền Sự Ngữ Lục) 

(—3®› là số lượng danh từ làm chủ ngữ) 

b. Làm vị ngữ đứng sau danh từ 

Khi số lượng từ đứng sau danh từ. Nếu kết cấu 
này có tính độc lập không làm thành phần câu, thì 
số lượng từ sẽ làm vị ngữ của danh từ. 

Ví dụ: 

#& (#) 2 || Ä #. # ¡§ #\ 4; G@© Ä# | # 
#. #L tấn. 

Nhiên ý phương vạn phẩm, nghỉ tuyển đôi trị; hải bảo thiên ban, tiên 
cầu như ý. 

Song, phương thuốc (có) muôn loại, nên chọn liều trị 
đứng; uật quý ở biến (đến) ngàn thứ, trước hết tìm ngọc 
Như ý. (Đại Phương Quảng Viên Giác Kinh Sở Tự) 

(8#. #4 là số lượng danh từ làm vị ngữ) 

Ø† và + — tỆ +, GÊ) #8 || 8 #4 (#) 8 || £ 
#.H w # s Â # #  %. 

$ở dĩ nhị thập thời trung, ái thằng vạn kết, tình võng thiên trùng. 
Nhân thứ ái tâm tham dục cỗ †ạo nghiệp. 

Sở đĩ trơng hai mươi bốn giờ, sợi dây yêu thương cả 
ngàn gút, tấm lưới tình cẩm đến ngàn lớp. Do tâm yêu 
thương này ham muốn vì thế mà gây tạo nghiệp. (Viên 
Giác Kinh Loại Giải) 

(3#. ##Ý là số lượng danh từ làm vị ngữ; ## 
là danh từ dùng như lượng từ) 
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##‡a 4 4È lệ vụ +: (Š) lệ (#) ch | Š 
8. 

Tranh như trục bạn quy sơn khứ, điệp chưống trùng sơn vạn vạn tầng. 

Cách dịch I: Sao bừng theo bạn vê múi ở, tràng điệp 
múi nơn muôn muôn lớp. 

Cách dịch 2: Sao bằng theo bạn uê múi ở, chập chàng 
muôn ngọn thỏa hồn ai. (Nhân Sự Đề Cứu Lan Tự) 

(# %8 là số lượng danh từ làm vị ngữ) 

c. Làm tân ngữ 

Ví dụ: 

PprJL lý ä THẾ # >3. Ỳ — , # 
xkHằ.®& J + #. 

Tức thứ tình tận thể lệ chỉ pháp, hỗn thành nhất khối, phần hưng 
đại dụng, khổi tất toàn chân. 

Chính ngay nơi pháp uọng tình dứt hết chân thể lộ 
bày này, trộn lẫn thành một khối, phát sinh nhiều dụng 
lớn, khởi lên ắt chân thật cả. (Hoa Nghiêm Kim Š Tử 
Chương) 

(—3# là số lượng danh từ làm tân ngữ) 

%< #t 1ƒ Ã:› 1 ÄN — Hị —T— #3 #*;.£ 
® X Ñ.. 

Trường đoẩn hảo ô, đá thành nhất phiẫn, nhất nhất niêm lai, cánh 
vô dị kiến. 

Dài ngắn, tốt xấu, nhôi thành một mảng, mỗi mỗi nêu 
ra, hoàn toàn không thấy hiểu khác. (Lô Sơn Liên Tông 
Bảo Giám) 
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(—7 là Hài lượng danh từ làm tân ) ngữ) 

*  š:3 ® Ê # ÀÁA 3à ©2 Â: Ä # 

4# 4- X: F H [#] 8 —-*‹ 

Ba Tuần ngôn: Nhược bí 0ù Đàm nhập thành khất thực, ngã đương 
phương tiện linh kỳ chung nhật bất đác nhất lạp. 

Ma Ba Tuần nói: Nếu ông Cô Đàm kia đi uào thừnh 
xin ăn, ta sẽ dùng cách khiến ông ta suốt ngày không 
được một hạt. (Đại Phương Đẳng Đại Tập Kinh) 

(—*3# là số lượng danh từ làm tân ngữ) 

l2 ¡l $& & ®& mm it, tt ử, & H .LỄŠ RịỊ 
4# — +}, |J#& | 1# 3 #†. 

Tu đạo yêu hoấn hoãn nhỉ tân, mang dã vô dụng. Xuân gian chúng 
nhất đầu, thu lai thu vạn hộc. 

Tu đạo cần thư thả tiến lên, gấp vội chẳng được gì. 
Mùa xuân gieo một đấu, đến mùa hạ thu được muôn 
hộc. (Liên Tu Khởi Tín Lục) 

(—+ ‹ Ä#† là số lượng danh từ làm tân ngữ) 

d. Làm định ngữ đứng trước danh từ 

Ví dụ: 

Siúñ ã 4 5 ä. 

#8 HZỊ HỆ # (— 4) ñ. 

Mạc vị xuân tần hoa lạc tận, 

Đình tiền †ạc dạ nhất chỉ mai. 

Chớ cho rằng xuân tàn hoa rụng hết, 

Trước sân uẫn còn một cành mại đêm dua. 


(Thiền Sw Mãn Giác - Cáo Tật Thị Chứng) 
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(—#4 là số lượng danh từ làm định ngữ đứng 
trước danh từ 3#) 
(đ# MR) 4 3# ®? # #. 
(— 3#) Ã& %4 #& Ä %. 
Bán gian thạch thất hòa vân trụ, 
Nhất lãnh thuê y kinh tuế hàn. 
Nửa gian nhà đá lẫn trong mây, 
Một chiếc áo lông qua năm lạnh. 
(Thiền Sw Huyền Ouang - Thạch Thất) 
(#d . —4ã là số lượng danh từ làm định ngữ 
đứng trước danh từ # *% . &®) 
( #) l r (8 #) &X, 
(#3) Š ?# (— #) #. 
Vạn lý thanh giang vạn lý thiên, 
Nhất thôn tang chá nhât thôn yên. 
Muôn dặm sông trơng muôn dặm trời, 
Làng dâu xanh ngát, một làng sương. 
(Thiền sự Không Lộ - Ngư Nhàn) 
(#8 # . — 3Ÿ† là số lượng danh từ làm định ngữ) 
e. Làm trạng ngữ 
e¡. Cho động từ 
Ví dụ: 
[f #1 š› I§ #4] # : 
*e*&X#*£t%#. 
Thiên chẳng ngôn, vạn ban giấi, 
Ôhí yêu giáo quân trường bất muội. 
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Nói ngàn thứ, giải muôn cách, 

Chỉ cốt bảo anh thường tỉnh sáng. (Thảo Am Ca) 

(f†# , 3# là số lượng danh từ làm trạng ngữ 
cho động từ #Ÿ . ##) 

h#Wữ kX #4. |f† # š sJ$ứ? 

Xuất gia nhỉ đại sự vị minh, thiên lý vạn lý tầm sư phống đạo, thân 
tận †rỉ thức. 

Người xuất gia nếu việc lớn chưa sáng tỏ, thì ngàn 
dặm muôn dặm tìm thầy hỏi đạo, gần gũi người tri thức. 
(Ngự Tuyến Ngữ Lục) 

(£### là số lượng danh từ làm trạng ngữ cho 
động từ Š' . 3) 

e;. Cho hình dung từ 

Ví dụ: 

ñ h[Š +] Š› ñ r[ƒf #Ị M. 

Hữu sơn vạn †rượng cao, hữu giang thiên lý khuất. 

Có múi cao muôn trượng, có sông rộng ngàn dặm. 

(#4 . ## là số lượng danh từ làm trạng ngữ 
cho hình dung từ ñÑ. RÄ) 

f. Làm bổ ngữ 

f¡. Cho cụm động từ 

Ví dụ: 

1ˆ # # * Á 4 . 34 (X) % H <1 
4>. 

Thế Tôn trụ ư từ bì hải, phống đại quang minh bách thiên chẳng. 








ZZ4 ⁄ 7/4, 7Záu là 
Cách dịch 1: Thế Tôn trụ vững nơi tâm từ bi rộng 
lớn như biển, phóng ra ánh sáng lớn cả trăm ngàn thứ. 
Cách dịch 2: Thế “Tôn trụ uững từ bi rộng, phóng ra 
trăm ngàn ánh sáng to. (Đại Bảo Tích Kinh) 

(# #4 là số lượng danh từ làm bổ ngữ cho cụm 
động tân) 

3# 4 R. 3#. ® # ?È &. ® ## ?È & RỊ 
đd (wW) #@ <3 Š›, 4 f?‡ ## Hỳ. 

Nhược bất kiến pháp, tức bất giải Phật ý, bất giải Phật ý tác tụng 
th kinh vạn quyến, bất đốc giải thoát. 

Nếu chẳng thấy rõ pháp, thì chẳng hiểu ý Phật, chẳng 
hiểu 4 Phật thì tụng kinh này muôn quyến, cũng chẳng 
được giải thoát. (Kim Cang Kinh Chú Giải Thiết Tiêm 
Hãm) 

(3š là số lượng danh từ làm bổ ngữ cho cụm 
động tân) 

* AÁ& 7  ñä # 

+ + # ‹# — Š›. 

Mê nhân vị liếu khuyên manh lung 

Thổ thượng gia nê cánh nhất trùng. 

Kẻ đang mờ mịt khuyên mà điếc 

Trên đất tô thêm một lớp bàn. (Cảnh Đức Truyêền 
Đăng Lục) 

(—# là số lượng danh từ làm bổ ngữ cho cụm 
động tân 3###) 
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f;. Cho hình dung từ 

Số lượng danh từ làm bổ ngữ luôn đứng sau hình 
dung từ. 

Ví dụ: 

4 # ñ M #4  — 4ã“ 4 | #+ T- 

Ngã tại Thanh Ghâu tố nhất lãnh bố sam trọng thất cân. 

Ta ở Thanh Châu may một chiếc áo uải nặng bảy 
cân. (Triệu Châu Ngữ Lục) 

(7ƒ là số lượng danh từ làm bổ ngữ cho hình 
dung từ ) 

(%) # | H — +› (5) Š | & £ZX- 

0ổ kính khoất nhất trượng, õe lương trường †am xích. 

Cương xưa rộng một trượng, kèo nhà dài ba thước. 
(Ngũ Đăng Hội Nguyên) 

(—# ‹ £ là số lượng danh từ làm bổ ngữ) 

2. Kết hợp với đại từ 

Lượng từ danh từ kết hợp với đại từ có thể làm 
thành phần câu. 

Ví dụ: 

 # E] 7 HH /#& sh› 

(w ñ) BH # | 3È 3# . 

Dữ quân đồng túc Động Đình sơn, 

Thứ cá nhân duyên phi đẳng nhàn. 

Cùng Ngài ngủ lại mi Động Đình, 

Cái nhân duyên này chẳng dễ dàng. 


(Từ Thọ Hoài Thâm Thiền S Ngữ Lục) 
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(, là đại từ chỉ thị kết hợp với lượng từ f3; », 
Ñ] làm định ngữ) 

# DA R7 38 f6 so 2b ||IÊ| E33 # 3. 

Mạc chí vong hình dữ tứ tâm, thử cá nan bệnh tôi thâm. 

Cách dịch 1: Từng chỉ dụng công quên bỏ thân hình 
của mình uà cố làm cho tâm chết lặng, cái này khó chữa 
trị lắm uà bệnh rất nặng. 

Cách dịch 2: Đừng chỉ quên thân lặng chết tâm, 
bệnh này khó trị rất nặng nề. (Thiền Cuan Sách Tấn) 

(, là đại từ chỉ thị kết hợp với lượng từ f3; », 
Ñ] làm chủ ngữ) 

3% ÉP % Ð HT ñấ 3 +. #* 34 1H: 
® % 5 Š:[HŠ] # w Š: # ä HH: ƒ ở 
'.. 

Trang sư vì tính tướng nhị tông pháp chủ, kỳ ư tướng tông, tập 
thành bách quyến, độc dịch thử quyến, tẩo tận chư tướng, đơưn thuyết 
chân không. 

Đại sự Huyện Trang là vị chủ pháp của hai tông tính 
tướng, Ngài đối với tông Pháp tướng, tổng hợp trăm 
quyển, riêng dịch quyến này (Tâm kinh), dẹp hết các 
hình tướng, chỉ nói lý “tỗng không” chân thật. (Bát Nhã 
Tâm Kinh Giải) 

(, là đại từ chỉ thị kết hợp với lượng từ Š; #, 
3Š làm tân ngữ) 

+ ®# f{ ŠÃ #. # ã | & (#) . 


Đai Bị thiên chích nhãn, na chích thị chánh nhãn? 
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Đức Đại Bi Quan Âm ngàn cơn mắt, cơn nào là mắt 
chính? (Ngũ Đăng Toàn Thư) 

(#Ệ là đại từ nghi vấn kết hợp với lượng từ Ä; 
#&Š làm chủ ngữ) 

II. CÁCH NHẬN RA LƯỢNG TỪ DANH TỪ 

Do trong Hán văn lượng từ danh từ được sử dụng 
rất nhiều, đôi khi có những từ chưa biết, vì thế để 
nhận ra cần căn cứ vào sự kết hợp của nó. 

Kết cấu: Số từ + lượng từ+ danh từ 


























*Chú ý: Nếu từ đứng sau số từ không kết hợp với 
danh từ, thì đó là lượng từ. 





Ví dụ: 

b8 ® 8. †?4(& ÄZ) &. 

Tiểu trì lương bất khoan, trung hữu số vĩ ngư. 

Ao nhỏ không rộng lắm, trơng có tài cơn cá. (Mục 
Vân Hòa Thượng Lại Trai Biệt Tập) 

(Trong cụm 8L #,&. có: ä là số từ, từ #, đứng 
sau không kết hợp với danh từ #., nên xác định #, 
là lượng từ: cơn) 

‡?A f 3 #. 8# (& X) &. 

Như nhập thiên tầm lãng, duy cầu xích vĩ ngư. 

Như đi vào cơn sớng cao ngàn tẩm, chỉ tìm cá đuôi 
đỏ. (Bác Sơn Thiền Cảnh Ngữ) 

(Trong cụm 7k, có: từ #, kết hợp với 7# 
cùng làm định ngữ cho danh từ chính #, nên xác 
định #, là danh từ: Đuôi) 





ZZZ ⁄ 7/4, 724áu là 
hh TF FƑ£ # ệ 3ì. 33» 3 h tỳ 4 8 # <— 
+ #® #>. 

$ơn hạ tức Vương-xá thành, thành bắc sơn chỉ hữu ôn tuyên nhị thập 
dư tĩnh. 

Dưới núi chính là thành Vương-xá, nơi chân mưúi phía 
Bắc thành có suối nước nóng hơn hai mươi cái. (Du 
Phương K Sao) 

(Trong cụm 3### —-†4#‡ có: từ 3È kết hợp với 
số từ -—-F#4, mà không kết hợp với danh từ 383$, 
nên xác định ‡Ƒ là lượng từ: Cái. Tỉnh ởƑ là danh 
từ dùng như lượng từ) 

HỊ: e tỉ # # 3# 3? HN: P1 2P (Z2) # 
‡†F ‹ 

Vân: Như hà thị vân cấi cảnh? $ư viết: Môn ngoại tam tuyễn tỉnh. 

Hồi: Thế nào là cảnh mây như tàn lọng? Thân đáp: 
Ba giếng ngoài cửa. (Cảnh Đức Truyền Đăng Lục) 

(Trong cụm Z##Ÿ có: £ là số từ, từ # đứng 
sau kết hợp với danh từ ‡Ƒ, nên xác định không có 
lượng từ) 

(— 3) ‡ ở. ft £ v3 + tì 4 > # Ñ 
3k; ?L — Ã xì 3%, fÈU  — tị 3X *%⁄. 

Nhất chu đàn thọ, năng cấi tứ thập do tuần chỉ ý lan lâm, huông 
nhất chân tâm, năng phá nhất thiết nhiễm pháp. 

Một cây chiên đàn, có thể thay đổi mùi hương của 
rừng cây y lan rộng bốn mươi do tuần, huống chỉ một 
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pháp tâm chân thật, có thể phá hư tất cả pháp nhiễm. 
(Tâm Phú Chú) 

(Trong cụm —‡3‡‡È#‡ có: — là số từ, từ 3* 
đứng sau không kết hợp với danh từ ‡4##‡Ÿ, nên xác 
định 3* là lượng từ: Cây) 

3Í{ ‡e Hỉ 1k ‹— 4> 2 3+3 H # 3#. BH 
# { — HỊ ‡k L ø%» 3 ^^ El. 

Do như thọ chủ nhất căn đa sanh chỉ diệp đẳng, dĩ nhân duyên cô 
nhất thọ chu thượng thành hoại bất đồng. 

Giống như một gốc cây mọc nhiều cành lá, do vì nhân 
duyên mà trên mỗi cây cành lá tươi tốt hay gãy rựng 
chẳng đồng. (Cư Sĩ Truyện) 

(Trong cụm #‡‡#ˆ—†& có: từ ‡& kết hợp với số 
từ —, mà không kết hợp với danh từ #†‡*, nên xác 
định 3É là lượng từ: Dùng cho những vật hình dài 
khúc, sợi, que, cái, 0w. #‡Ð là danh từ liên hợp với #Ä) 

B. LƯỢNG TỪ ĐỘNG TỪ 

Là từ biểu thị đơn vị của hành vi, động tác. 

*% thứ lần, đợt, lượt bận 
TF hạ lân, lượt, cái 

hồi lần, lượt, hồi 

#t phiên lẩn, lượt, phiên 
3 biến lần, lượt, đợt 

37 trường buổi, cuộc 

‡ỄŸ tạo lần, lượt, bận 

3 đến bữa, hôi, lần, lượt 
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lE tạp vòng 
ÿ# độ lần, chuyến 

I. ĐẶC ĐIỂM CỦA LƯỢNG TỪ ĐỘNG TỪ 

1. Có thể lặp lại, sau khi lặp lại có nghĩa: Mỗi, 
từng, mỗi một lần. 

2. Có khi mượn một số danh từ làm lượng từ như: 
HỆ nhãn > JÊƒ cước  - quyền Z7 đao > *Š hát. 

II. CÔNG NĂNG NGỮ PHÁP 

Lượng từ động từ kết hợp với số từ và đại từ để 
làm thành phần câu. 

1. Kết hợp với số từ 

Lượng từ động từ kết hợp với số từ tạo thành kết 
cấu số lượng từ. Từ chỉ số lượng có thể làm trạng 
ngữ, bổ ngữ. 

a. Làm trạng ngữ 

Ví dụ: 

# ® .M #3 kf#.,|Zz #8Ì| H ä 8#? 
3% %x 8. |[z i] # #. 

Khới bất kiến Lâm TẾ đại sư, tam độ vẫn Hoàng Bá Phật pháp đại 
ý, tam tao thông bổng. 

Há chẳng thấy đại sự Lâm Tế, ba lần hỏi Hoàng Bá 
uê đại ý Phật pháp, ba phen ăn gậy đau điếng. (Duy Tắc 
Ngữ Lục) 

(ZZ# v Z‡Š là số lượng từ làm trạng ngữ) 

[— 8] 348 Ä [— wỊ] 4: 

[— #1 8 | #& I— Z1 &. 
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Nhất hồi tương kiến nhất hồi lão, 

Nhất độ phong lai nhất độ hàn. 

Mỗi lần gặp nhau là mỗi lần già đi, 

Mỗi phen gió đến là mỗi phen lạnh buốt. 

(Tím Tâm Minh Tịch Giải) 

(—Wl.. —ÿ# là số lượng từ làm trạng ngữ) 

[— ] # ?l.  # Š ?#. 

Nhất đạp đạp đáo, thùy giấi tầm thảo. 

Một đạp đạp nhào, ai biết tìm xét. (Tuệ Trung 
Thượng Sĩ Ngữ Lục) 

(—# là số lượng từ làm trạng ngữ) 

[— #I # & m % #.|— Ấl Š #| Ø iã h. 

Nhất dược dược phiên tứ đại hải, nhất quyền quyền đảo Tu Di sơn. 

Một nhảy, nhảy qua bốn biển lớn, một đấm, đấm ngã 
múi Tu Di. (Thiền Sự Việt Nam) 

(—Ÿ## . —' là số lượng từ làm trạng ngữ) 

b. Làm bổ ngữ 

Số lượng động từ làm bổ ngữ luôn đứng sau động 
từ, có khi đứng sau cả tân ngữ. 

Ví dụ: 

â| 55 ® # k Ä E, 

# H 4ã th Ø. 

Tổ: ¡co Tủ 

Kiếm vị bất bình lự bảo hạp, 

Dược nhân cứu bậnh xuất kim bình. 

Hát nhất hát, trác nhất hạ. 
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Kiếm tì bất bình ha hộp báu, 

Thuốc do cứu bệnh rời bình vàng. 

Hét một tiếng, uỗ (bàn) một cái. 

(Chánh Pháp Nhãn Tạng) 

(—*Ä ‹ —F là số lượng từ làm bổ ngữ) 

j4J £ [Xk] # — #› âụ %# 34 đi. 

Tu thị đại tử nhất phiên, khuốc hoạt thủy đắc. 

Cân phải chết sạch một phen, rồi sống lại mới được. 
(Bích Nham Lục) 

(—# là số lượng từ làm bổ ngữ) 

3 # — Èt v\ ñị› °Š 34 <= ‡8>, wh %5 
#k . 

$ơ canh nhất điểm dĩ tiền, minh cổ tam thông, thử vi hôn cổ. 

Một giờ trước của canh đầu, đánh trống ba hồi, đó là 
trống chiều. (Thiền Lâm Tượng Khí Tiên) 

(Z‡Š là số lượng động từ làm bổ ngữ đứng sau 
tần ngữ) 

# 8 ## đ# 1È k + 3# #@,. k + #3 8, 
» ?# . X # % <— T›. †# T &. 

Lương Võ Đề thính Phố Đại sĩ giảng kinh, Đại sĩ thăng tuà, dĩ giới 
xích huy ấn nhất hạ, tiện hạ tuà. 

Lương Võ Đế thỉnh Phó Đại sĩ giảng kinh. Đại sĩ lên 
tòa, lấy cây thước uỗ bàn một cái, liền xuống tòa. (Thiền 
Lâm Loại Tụ) 

(— TT là số lượng từ làm bổ ngữ đứng sau tân 
ngữ) 
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2. Kết hợp với đại từ 

Ví dụ: 

# Iw #I(%) # II£I 3, # # zr #, %4 

Nhược thứ phiên đại sự bất minh, thệ đầu giang hải, dĩ eung ngư miết. 

Nếu phơn này không sáng được việc lớn, thệ gieo 
mừành xuống sông biển, để làm môi cho tôm cá. (Ngũ 
Đăng Toàn Thu) 

(, là đại từ chỉ thị kết hợp với lượng từ §; », 
#Ýˆ làm trạng ngữ) 

* Ä⁄ # Ñ ñ 8; 

— ®& # ‡#⁄Q ‡ Lữ. 

*#  #, ñ Ä ứ H› 

[ mỊ  #| Ä% t &. 

Thị chân tỉnh tân thật kỳ tai, 

Nhất đoá liên hoa chỉ thượng khai, 

Yếu thức Quán Âm chân diện mục, 

Thử hồi thân đáo Bảo Đà lai. 

Thật là tỉnh tấn lạ làng thay, 

Một đoá hoa sen nở trên tay, 

Mặt thật Quán Âm như muốn biết, 

Phen này đích thân đến Bảo Đà. 

(Thiền Tông Tạp Độc Hải) 

(, là đại từ chỉ thị kết hợp với lượng từ #†; #, 

#] làm trạng ngữ) 
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Ih ấl&⁄& # # # 7. # # ‡š È *® ý 3. 
Thứ phiên thất khước Bồ-đề tứ, khổ hải mang mang bất dị tầm. 
Phen này mất đi hạt giống Bồ-đè, thì trong biến khổ 

mênh mông chẳng để tm lại được. (Tử Bá Tôn Giả 

Toàn Tập) 

(, là đại từ chỉ thị kết hợp với lượng từ §; », 

#Ýˆ làm trạng ngữ) 

C. CÂU THAM KHẢO 

Ojfz4£fi$ †#©ðL. #3 i#kÄ®+.. (1L®kf£f? 

Ä.#£ ) 

O#4aT#., 8tfm t? iếðb, 446 8#. đá1kdn 

8&#lM. (#Uy X4E) 

Q##4§,. #“-#uh, f7, 8Ý, T7 

%x:rời 3ñ. ( miế1$ ) 

Oxk&#f§£, ##£!Ð£—Š . kãf†§#?, rÝ 

z*£—%. (#m##®@ ) 

O##x:* # #3... (#£EH# ) 

OZryờx, Ä£4@T† 5Š. +‡Ñf‡4—4R.. Á l8 F se 

%2) š. } 

O##ii—E, 1#, ä&j—Ð3+. ( trfiã 

#k ) 

©.H‡‡f L8 Z#‡š, lãi KÝ. (k8# 

3Ÿ Én 288k ) 

O3»xkxñ4Ak72”#, k3 3. (dư Ý7 

Sự ĐẸ ) 

OQ#:š#%, # Lư), Z9 LÝ ðU⁄. (i28 ) 
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O.Z+t2zk1# kứ), vụ 2L ##.£AX. (2k7 
2ÿ ín 4á tš 182R ) 
O©wt#/#È£_k#. ^^ Rl524#&wR]. (yk/@:6;†ÿ 
2ÿ Í: 3ø #‡ ) 
O*j#‡4‡{. ##  †—*%. t1. (+ 
*7L1ÄÑ§ Én J§ #k ) 

O+#x+#H3##—Ä Hlã—-#%,. (3z @2-—) 
O-#w#4. *x2#&%®.(#£tpÑ 2 Hàáđ‡ ) 
O3 #4 #iH: ii aigŸ—32. ( 12 ¿ft ) 
O4 3#. #+Á?lX:th + T-*te†?. t£zn 
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ĐẠI TỪ 


ekk(J sec 
Là từ dùng để thay thế, có ba loại: 
1. Đại từ nhân xưng 
2. Đại từ chỉ thị 
3. Đại từ nghi vấn 


ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG 


xekk(J s‹icïc 

Là từ thay thế tên gọi của người. Có ba ngôi. 

- Ngôi thứ nhất 

Gồm những từ mà người nói tự xưng, thay thế cho 
tên gỌI. 

# mã. # mô. Ÿ dư. 4 dư, Ý thân, Ở, kí, 
tự... tÔI, ta, cơn... 

- Ngôi thứ hai 

Gồm những từ dùng để gọi người đối diện, thay 

cho tên gọi của người đó: 

3X nhữv f§ẩ nhĩ. #& nề v ZZ quân. Ýˆ tử. Z7 nãi , 
3# nhược. ; nhỉ. JÊŸ. nông. ZÄ, nhưng... ông, anh, mày... 
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- Ngôi thứ ba: 

Gồm những từ mà người nói thông qua người đối 
diện gọi về một người thứ ba, thay cho tên của người 
đó: 

#X bí. †È tha. EE phí.. nó, kẻ kia, người ấy... 

I. ĐẶC ĐIỂM 

1. Đại từ nhân xưng có những đặc điểm như một 
danh từ. 

2. Trong giao tiếp, dùng những từ ngữ đặc biệt để 
tự xưng hay gọt người khác. Đó cũng thuộc đại từ 
nhân xưng. 

Ví dụ: #+$Ÿ Thô Tôn dùng để gọi đức Phật Thích 
Ca; ®iắ_ bần đạo kẻ thiếu đạo đức này là từ mà vị tăng 
sĩ tự gọi về mình; 4£ lbất nịnh ké bất tài này là lời tự 
xưng khiêm tốn... 

3. Để diễn tả số nhiều, sau đại từ nhân xưng 
thường dùng các từ: 3#  lñi*f môns3F đắn ## ài › 
4Š tr › 4È đồ » 43 luân... các, bọn, chứng, lũ, ... 

Ví dụ: 

#4 # mã bôi chúng tôi, chứng ta 

3 3% nhữ đng các ông, bọn ông 

II. CÔNG NĂNG NGỮ PHÁP 

Đạt từ nhân xưng có công năng như một danh 
từ, có thể làm chủ ngữ, định ngữ, tân ngữ. 

1. Làm chủ ngữ 

Ví dụ: 


F221 š 7á“, 1744 “Vặt 


# | É # # † # z 34: ä | 4 ?# # 
Ø W†. # :› Ä || & ?% 8# — 32 ®- 

Ngã dĩ chứng đấc cam lộ chỉ pháp, Ngã kim năng trì hướng cam lệ 
đạo, Ngã thị Phật eụ nhất thiết trí. 

Ta đã chứng được pháp cam lô, nay Ta có thể biết 
cơn đường hướng đến cam lô, Ta chính là Phật, đây đủ 
trí huệ hiếu biết tất cả pháp. (Phương Quảng Đại Trang 
Nghiêm Kinh) 

(#®, là đại từ nhân xưng làm chủ ngữ) 





kh ứ, kw # số. Ô, 
5 #« ờữ 3#» † i, k | / 3 8 š ð #2 
#4. 


Tì-kheo ! Nhữ đẳng đương xả như thị nhị biên, Ngã kim vị nhữ thuyết 
ư trung đạo, nhữ ưng để thính, đương cần †u tập. 

Này các Tì-kheol Các ông nên bỏ hai bên như thế, 
nay Ta tì các ông nói uề đạo không thiên lệch. Các ông 
hãy lắng nghe, nên siêng năng tu tập. (Phương Cung 
Đại Trang Nghiêm Kinh) 

(+# ‹ #.. #x là đại từ nhân xưng làm chủ ngữ) 

2. Làm tân ngữ 

Ví dụ: 

8 # ñ ứn †Tt £ &: + 3Š | :aä› 
|\ #4 &› # 6 #8 #.m # @ & 4 Ä ® 
3. 

Ma Ba Tuần nhỉ tác thị niệm: Thế Tôn tri ngã, Thiện Thệ kiến ngã. 
Trì dĩ sầu ưu, tức ư bÍ xứ hốt một bất hiện. 
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Ma Ba Tuân suy nghĩ. Thế Tôn biết ta, Đấng Thiện 
Thệ thấy được ta. Ma biết rồi trơng lòng buôn rầu, liền 
ở chỗ kia chợt biến mất. (Trưng A Hàm Kinh) 

(#®, là đại từ nhân xưng làm tân ngữ) 

IÐ 4 # # h 3# [XI Ä 6 b; Mi m 
3Ä 2. 

Duy hữu trí giá trì kỳ bất ngã íeh dã, cỗ viễn nhỉ tịch chi. 

Chỉ có người trí biết kẻ địch sáu trần kia chẳng lợi ích 
øì cho ta, nên tránh xa chứng. (Hám Sơn Lão Nhân 
Mộng Du Tập) 

(#, là đại từ nhân xưng làm tân ngữ đảo trang ra 
trước động từ) 

£ #4 Ä || 24 #+ + % '› š| # 3 Hả, & 

Thị cố Nựã kim giáo húa nhữ đáng, cát tiệt phiền não, khử trừ mê huặc. 

Vì thế ta nay chỉ dạy các ông, cắt đứt phiền não, trừ 
bỏ mê lâm. (Diệu Pháp Thánh Niệm Xứ Kinh) 

(w#® là đại từ nhân xưng làm tân ngữ) 

3. Làm định ngữ 

Đại từ nhân xưng làm định ngữ thường chỉ ý sở 
hữu. 

Ví dụ: 

(®) || # & Ä 1s; % & mỊ #. 

Ngã tâm kí thị chân tâm, vọng tưởng tấc đoạn. 

Tâm ta đã là tâm thật, thì uọng tưởng liền dứt. (Tu 
Tâm Yếu Luận) 
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(4®, là đại từ nhân xưng làm định ngữ) 

(#) > # H | 3š # # # "8đ, ím ^^ 
lậ # 1#Ð. #. 

Ngô chỉ giác tính tuy năng biên hiện duy thức, nhỉ bất dữ tình thức 
câu biến. 

Tính giác của ta tuy có thể biến hiện tình thức, mà 
chẳng biến đổi theo (uới) tình thức. (Thích Tính Không 
Nghĩ) 

(# là đại từ nhân xưng làm định ngữ có trợ từ kết 
cấu 2) 

k Ý & ⁄ 6 #&E H #& 4Ä). 3 lễ 4 
2ì 4Ð 9g k 2 ‡} *% A°#. 

Nhữ thân tùng bản dĩ lai hằng tự vô ngã, phi thích kim dã! Đãn thử 
tứ đại hợp cỗ kế vi ngã thân. 

Thân ông từ xưa đến nay luôn tự nó không có cái ta, 
chẳng phải đến nay! Chỉ do bốn đại này hòa hợp nên 
chấp là thân ta. (Chúng Kinh Soạn Tạp Thí Dụ) 

(% v #4” là đại từ nhân xưng làm định ngữ) 

II. CÂU THAM KHẢO 
O34#fiZ£, x4 Tsft. (x#@#tè ) 
©O44%#⁄©› +8. (x#@) 

O3 M xi & Ä >1. Lá 1. ( kia ) 
#44 4%. +28 7; Bik <2. ( ãẪ&) 
O3##|zã £*# # it, #144406 32 ‹ 

(124ix 4$ ) 

O#š#4/##. ãXÄ/&#. (k#fñ—#@ ) 


2/2¿ 44 Táu %lău Sớ/ 
O424.&42ã41⁄##£#k.. (k#t⁄£@ ) 

O3xa: 3š ;# ñZt lãl., 3X 1E. (AE $4 ) 
O#‡xt:x#š#. ###ð19. Rx 21. (19x 
47#£ } 

O44.#*đ.ý; lR/ã—+J2+2ˆ.ÈzK©. (28) £# 
lš ?t Ø 4 3ñ lš.Èu } 
O*%4t£12 7; ÄA?®/&fñ 8 C291 ®/8‡E 
J8. (3k 2 @43Ÿ ) 

O4: +, 2+ +, 23k $, am 
l2. (+ A0) 
O#¿#‡3l4, # #1: 4§4)|> 4E. ( #ỳJRhĂ, 
%| KR#£ ) 

O#Zf24. ?#i3Èfñf? 4L k3tŸñ? #,; #% 
fiờuk., fiỳltØ®. (i#‡ + #2) 
O®£MJ Ÿ š 3È. Eri# +Lứy> 1£. (@+  ) 
O#®£R#‡#£2<: Ÿ1#1^Am##†1^_? tt X Ä 7 
fqì.. (+e/8 *+#[1]l‡£&:š321Á4% ) 
OXLỶØ£# >3 › &#Lš4› ®Ÿ|lj#. (R8 @ 
+18 ä ) 

O4/-6# #6: #4 ZÄš. (^B|#@äi ) 
ORMI#R\1› #1 š+3ƒ?w4š. ( n#‡3?4?} ) 
O##21ñ#⁄›: £#ÄnJÄ. ( RÉ-+?#6#‡ ) 
O4 2# ##ý. —-k⁄®X⁄#+%. 42#4m' 8H, HI+‡^ 
4+. (1 ki —}0 3# 8 8 855§ } 
O*8##u#.jÈ#, ñ N.#w i8. ( #/6181#44 ) 
O-$7A34i?‡q4*4› ®?j‡#Utb2zf#fˆ.. (34H % ) 


ĐẠI TỪ CHỈ THỊ 


xekekj set 

Là những từ chỉ người, vật, sự vật, thời gian, nơi 
chốn. 

- Đại từ chỉ gần 

Jk thứ» Z thị» Äƒ tư #⁄X tư lễ giá, 2Ÿ gi... đây, 
này, người này, cái này, chỗ này, ở đây 

- Đại từ chỉ xa 

4# bí  ‡È. tha + #SŠ na... kia, dó, đấy, cái kia 

- Đại từ chỉ trống 

3 hoặc có người, có kẻ 

I. ĐẶC ĐIỂM 

1. Đại từ chỉ thị có những đặc điểm như một 
danh từ. 

2. Đại từ chỉ thị không mang từ chỉ số nhiều. 

3. Đại từ chỉ thị thường mang trợ từ 3L \ đứng 
trước hoặc đứng sau: 3L # \qthử., jk 3 bí lạ 

II. CÔNG NĂNG NGỮ PHÁP 

Đại từ chỉ thị có thể làm chủ ngữ, định ngữ, tân 
ngữ. 
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1. Làm chủ ngữ 

Đại từ chỉ thị làm chủ ngữ, luôn đứng trước vị ngữ. 

Ví dụ: 

x+ >š*#.š> f1 *.w |3 ñ š- 

Thât chi hào ly, sai chi thiên lý. Thử phi hư ngôn. 

Sơ sót mẩy may, sai cách ngàn tràng. Đó chẳng phải 
lời rỗng. (Nhập Đạo An Tâm Yếu Phương Tiện Môn) 

(, là đại từ chỉ thị gần làm chủ ngữ) 

x || #4 # || #› & II & #& #& || & w || 3 
#4 || 43+› % || Ä # #@ || Ä- 

Thứ hữu cô bí hữu, thử vô cỗ bí vô, thử sanh cỗ bí sanh, thử diệt 
cỗ bỉ diệt. 

Cái này có cho nên cái kia có, cái này sanh cho nên 
cái kia sanh. Cái này không cho nên cái kia không, cái 
này điệt cho nên cái kia điệt. (Trung Cuán Luận) 

(@ v #V là đại từ chỉ thị làm chủ ngữ) 

đ\ | mời Ä | # mm xÄ | B 
ứq #m È.. 

Hoặc sanh nhỉ trì chỉ, hoặc học nhỉ tri chỉ, hoặc khôn nhỉ tri chỉ. 

Có người sanh ra liền biết đạo lý đó, có người do học 
hồi mà biết được đạo lý đó, có người trải qua khốn khó 
mới biết đạo lý đó. (Lễ Ký- Trưng Dưng) 

(3 là đại từ chỉ trống làm chủ ngữ) 

” Chú thích: Đạo lý đó chính là năm quan hệ luân lý: vua 
tôi, cha con, anh em, chồng vợ, bạn bẻ cũng với đạo lý trí 
huệ, nhân từ, đũng cắm và chân thành. 
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2. Làm định ngữ 

Đại từ chỉ thị làm định ngữ đứng trước danh từ 
để chỉ rõ danh từ đó. 

Ví dụ: 

 (wW) — +» #& $., 

+? §t l # †t (@) Š. 

Mẫn thứ nhị kiên chỉ đồ bi, 

Thân từ thổ bút tác tư thư. 

Thương xót bọn này thấy lệch lạc, 

Mở lời, mượn bút uiết thành thư. 

(Truyền Đăng Lục) 

(W,. Äƒ là đại từ chỉ thị làm định ngữ) 

X + *#&&?Š§.‡ @) + #8; #| (4) # 
# 4. 

Đại Šĩ thừa vô tướng huệ, xả thử sanh tử, đáo bí Niễt-bàn lữ. 

Bậc Đại sĩ nương trí huệ không tướng, bỏ sanh tử này, 
đến Niết-bàn kia. (Kim Cang Kinh Chú) 

(@ v #Ÿ là đại từ chỉ thị làm định ngữ) 

(3 w) # | # #4 l & ‹# H› #8 W & 
4$. % % Ä #3 ^ #. 

Kỳ thử thân tử hậu quyên khí trắng gian hoại lạn xú uê, thị danh 
cứu cánh bất tịnh. 

Thân này khi chết rôi, đem tt ngoài gò mả mục nát 
hôi hám, đó gọi là dơ uế cùng cực. (Thích Thiền Ba La 
Mật Thứ Đệ Pháp Môn) 

(3w. đại từ chỉ thị làm định ngữ) 
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3. Làm tân ngữ 

Ví dụ: 

À #h || ‡ J6,  # | lE *. 8# # 8, 
= &x#á. 

Ngã Phật chứng thử, mãn vật mê chỉ, tái thán kỳ tai, †am tư đại 
sự lĩ. 

Đức Phật tu chứng được (tâm viên giác) này, thương 
chúng sanh mê mờ tâm đó, đôi phen than lạ thay, nhiều 
lần suy nghĩ uiệc lớn. (Đại Phương Quảng Viên Giác 
Kinh S Tự Tự) 

(v3 là đại từ chỉ thị làm tân ngữ) 

†Ị f2 #—? f 8@ # R& — ?u na 9 È 
X., #t [É BỊ &][# #| š #‹ 

Hà vị bất sát? Thường đương căng mẫn nhất thiết tố động chỉ loại, 
tuy tại khôn cấp chung bất hại bí. 





Sao gọi chẳng giết? Thường nên thương xót tất cả các 
loài chuyến động nhỏ, dù ở trong hoàn cảnh gấp gáp 
khó khăn, đứt khoát chẳng hại nó. (Hoằng Minh Tập) 

(4 là đại từ chỉ thị làm tân ngữ) 

& & # X., # M3. Lm ng 8 &Á 

Niệm niệm sanh diệt, duyên thử xá bí, cỗ tri tâm vô thường. 

Sanh điệt trong từng ý niệm, tin uào cái này bỏ cái 
kia, nên biết tâm không thường mãi. (Đại Bát Niết Bàn 
Kinh Tập Giải) 

(@ v #{ là đại từ chỉ thị làm tân ngữ) 
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t# % & ñ M #6 B.M RỊ 4 >")& 
št, BỊ R| & >1? #6. 

Như Lai chỗ giới hữu khai hữu bố. Khai tác hành chi vô nghỉ, bễ tắc 
mạc chỉ cảm phạm. 

Như Lai chế ra giới luật có mở có ngăn. Nếu mở thì 
làm theo đó không có nghỉ ngờ, nếu ngăn thà không ai 
dám phạm điều đó. (Hoằng Minh Tập) 

(2°°” là đại từ chỉ thị làm tân ngữ; +“) vì trong 
câu phủ định nên làm tân ngữ đảo trang ra trước 
động từ) 

4. Làm bổ ngữ 

Đại từ chỉ nơi chốn thường làm bổ ngữ cho nội 
động từ. 

Ví dụ: 

% ‡?i £ MB ế] <‹N>. 

Tâm như phù vân tùy phong đáo thứ. 

Tiâm như mây bay theo gió đến đây. (Khoá Hư Lục Tự) 

( là đại từ chỉ nơi chốn làm bổ ngữ) 

š# | ƒ ## ( #) & # (3 #) i§ & 
f 8b  <>>› £ #% 3# l  WÑ & ï. 

Bồ-tát liễu tri giải thoát an lạc sanh tử quá hoạn nhỉ năng xỉ chỉ, 
thị danh Bồ-tát bất khả tư nghì. 

Bồxát hiểu rõ sự an lạc của giải thoát uà sự lỗi lầm tai 
hại của sanh tử nhưng có thể ở trơng đó, đó gọi là việc 
chẳng thể nghĩ bàn của Bồ+át. (Ưu Bà Tác Giới Kinh) 

(*- là đại từ chỉ nơi chốn làm bổ ngữ) 
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£% #, H i ú # ý H: Ä 4 #& @ £ 
43 #X #L 4L 147 .ˆÐ. $ #& BH: H iề, 
2 ?#Ã #& ‹4#°©>. 
Thị thời, Mục Liên bạch Thê Tôn viết: Ngã kim dục vãng chí bỉ địa 
ngục giáo hóa bí nhân. Thế Tôn cáo viết: Mục Liên, bất tu vãng bí. 
Khi ấy, Tôn giả Mục Liên thưa với Thế Tôn rằng: 
Nay cơn muốn đi đến địa ngục kia để giáo hóa người 
đó. Thế Tôn bảo rằng: Này Mục Liên, chẳng cần đến 
nơi đó. (Tăng Nhất A Hàm Kinh) 
(4®) là đại từ chỉ nơi chốn làm bổ ngữ) 
II. CÂU THAM KHẢO 
O#2K#, w+j. (#adt ) 
O%4^4A2mh*##. (1?*+xir@ }) 
O4+1# 3 # 1£ # ®.. (k#⁄Xñ®£@ ) 
Oá\ X1? co +LMˆ.§. (3@£&Ã ) 
O%4^4A2mh*##. (1?*x1r£@ }) 
O i8 viên» §. Á. i81 342 lệ VÀ K ĐY SỆ + +... 
( #n:öX#f'ktCñ ) 
O3 &ñ4kÐL, F3. (2M MỆT 
## đã, ) 
O#>^Ak&##, Rã#tằÀkf . (Xó 
*# 8 ứš ) 
Ow*x+ NH##&.: Đ7Jf#. (x#8#j) 
O# + —1‡+x+13 &38 4X, Z111ft/@: T & 
^§w$a. |? ( #3 xkj 4) 
OZ®1MkMA# #4; m+l1L&4vÀ/4#? (k2 
7š 3t ##12 lá 2 ) 


528 š 7á“, Tát Vðtt 
O## dw% 3k, Hk#@ 6#. (k2/8@ 
3+3 X1 #£ } 

O—H3‡‡ #7224 Ep + ‡6 14 m1 ŸiE #1, vÀ li 
)}§1£384 Má). Á #ƒi8lè #@øä } 
OSZ#zr#td*^#> +. %4: ý 3mm BR 
3È, #Œ;kttiiin⁄ 4t. ( Mi 4| 3 đ2ð BỊ] “@ ) 
O#2wjx, &—*# 1m 0bù:l. ( 3+ta@3% 8 
2ø ) 

OH#-S+*\, ý#Ä⁄Š., Ÿ 4314, @tLn +. ( sk 
3x ##@z42+0b¡kP)4++:# + &_k ) 
OX#;4‡iÈ, ⁄a:X?}. Rwhtt£, 1£ 1È =t 
2#. (;# + #‡#) 

OÄ& šX/&. uRl %-#-Ézö\. (2k i8 # ) 
O424#‡ ñ T &n:, R|F] #44, X⁄3ÈädšK, #7 
R. „2z. (##) 

O4 2-#4+#+, tLk#R# 1È9Ề—Úi, &Ä2X 
#⁄tso?. (#2) Ztké@ ) 

O+2zt^ j4 %. )SH2+2+ 44g. (k3 
}E Fè l Z,#@ ) 

O4 E,12§A^ i4, zL16 RỊ i#, đổ tt ứ 8. X 
Ặ£+&x . (frftldi ) 
O#z#‡$Z§:4 8 ##ZeMf2elt,. ( z|2n‡2# ) 
O#^+#.. I3È4#2 ^. §#š@>2}.(#ãmjñn) 


ĐẠI TỪ NGHI VẤN 


xekekj set 

Là từ dùng để hỏi người, sự vật, nơi chốn. 

- Hỏi về người 

3 thù . 3 thụ . Ÿƒ là... ai, người nào 

- Hỏi về sự vật 

4T là. £# lề. #5 lạt. #1 lồ... cái nào, vật gì 

- Hỏi về nơi chốn 

& 0. an. Š yên. & ô. #ƒ là... ở dâu, chỗ nào 

I. ĐẶC ĐIỂM 

1. Đại từ nghỉ vấn có thể làm chủ ngữ để tạo nên 
câu hỏi, hay làm tân ngữ để biểu thị đốt tượng nghỉ 
vấn. 

2. Khi đại từ nghỉ vấn làm tân ngữ, vị trí thường 
đứng trước động từ, tuy nhiền cũng có khi đứng sau 
động từ. 

3. Đại từ hỏi người, nếu dùng trong câu không 
biểu thị nghỉ vấn, nó có nghĩa chỉ trống. 

4. Đại từ nghỉ vấn thường mang trợ từ +, có khi 
đứng trước, có khi đứng sau. 

Ví dụ: ‡L 3 ky thủy. 3 ‡#L thùy lỳ ai người nào 


s/ø ⁄ 7/4, 7Z4áu là 

H. CÔNG NĂNG NGỮ PHÁP 

Đại từ nghỉ vấn thường dùng trong câu hỏi. Có 
thể làm chủ ngữ, định ngữ, tân ngữ. 

1. Làm chủ ngữ 

Ví dụ: 

3 | ñÈ # + #? 

Thùy năng độ sanh tử? 

Ai có thể vượt qua sống chết (Niết Bàn Luận) 

(#È đại từ nghi vấn làm chủ ngữ) 

3 Ht || # ##* & 4 „8? 

Kỳ thùy tu chứng vô sanh pháp nhẫn? 

Ai tu chứng được sự hiểu uững pháp không sanh? 
(Lăng Nghiêm Kinh Tiên) 

* Chú thích: Nhẫn nghĩa là nhận rõ, biết rõ; pháp không 
sanh chỉ cho tướng thật chân như không có sanh diệt. Nếu 
nhận hiểu rõ lý chân thật này và giữ vững nó, thì gọi là sự 
hiểu vững pháp không sanh. 

® ñ  #. 3 3# |  # (M) ã ?? 

Bất hữu Diệu 6iác, kỳ thục năng chứng tư nịch hồ? 

Chẳng có bậc tỏ ngộ thâm sâu, thì ai có thể cứu uớt kẻ 
chàm đắm kịa? (Đại Thừa Bản Sanh Tâm Địa Quán Kinh) 

(#3 đại từ nghi vấn làm chủ ngữ) 

2g 1L 3È äš. # | #? # | 3? ä & & 
T. 41 | #? #ñ | #? 

Huyễn hóa phi chân, thủy thị? Thùy phi? Hư vọng vô thật, hà không? 
Hà hữu? 
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Tạm bợ huyễn hư, thì ai phẩ? Ai trá? Giả dối không 
thật, thì cái gì không? Cái gì có? (Truyền Đăng Lục) 

(# . #ƒ đại từ nghi vấn làm chủ ngữ) 

2. Làm định ngữ 

Ví dụ: 

x |) Š ƒ? É | & đ1) A? 

Nhữ thủy đệ tứ? Sư thị hà nhân? 

Ông là đệ của tử của ai? Vị thây là người nào? (Đại 
Trí Độ Luận) 

(#.. #7 Đại từ nghi vấn làm định ngữ) 

* Chú thích; Tôn giả Athuyếtthi đắp y mang bát vào 
thành xin ăn. Tôn giả Xálợiphất thấy vị Tikheo này hình 
dung lạ thường, các căn vắng lặng nên đến hỏi. 

3 #.,ÐUV 2+ §§ Ñ› BE Ä IẾ &⁄› & lề ÄR 
%. #t X i4 ^Á› H tUÙ Í›: 4 M & J4. 
# G) + # 8Ó 

Nhược dã chấp ư bí kiến, muội kỳ căn bẩn, vọng tín tà giáo, nghỉ 
ngộ hậu nhân, tự thủ trầm luân, vĩnh nịch ác thú. Thị thùy chỉ eữu dư? 

Nếu như giữ chặt sự hiểu biết hẹp hòi, lại mê mờ cội 
gốc, tin xng vào tà giáo, làm lầm lẫn người sau, tự 





chuốc lấy trầm luân, chìm đắm mãi trơng nẻo ác. Đó là 
lỗi của ai (Lô Sơn Liên Tông Bảo Giám) 

(#k Đại từ nghi vấn làm định ngữ) 

% 3 #% 1H, #®⁄ (8) 1s a2 ® 15: (l) 1È ứa 
Z4 1x? s> ?ÿ EL 4, mỊ Š 3Ÿ, & 4. #& 3È £ 
BỆ 4. 


s/zZ ⁄ 7/4, 7Z4áu là 

Định huệ kí quân, diệc hà tâm nhỉ bất Phật, hà Phật nhỉ bất tâm? 
Tâm Phật kí nhiên, tấc vạn cảnh vạn duyên, vô phi tam muội dã. 

Định huệ đã quân bình, có tâm nào mà chẳng phải 
là Phật, Phật nào mà chẳng phải là tâm? Tâm Phật đã 
như thế, thì uạn cảnh uạn duyên, đễều là tam muội. (Vạn 
Thiện Đồng Quy Tập) 

(#J_ đại từ nghi vấn làm định ngữ) 

3. Làm tân ngữ 

a. Làm tân ngữ cho động từ 

Đại từ nghỉ vấn hỏi người và sự vật làm tân ngữ 
cho động từ thường đứng trước động từ, nhưng có 
lúc cũng đứng sau động từ. 

Ví dụ: 

4E 3x # ?#') BE]?  iÝ  & tr. & | l4] 
# É 3°”)? v$ *†| ?h ‡k R.. 

Chánh pháp tùng thùy văn? Tịch tĩnh thâm vô tí. Ngã kim cũng dường 
thùy? Ô hôi Phật nan kiến. 

Từ ai nghe chánh pháp? Thật uắng lặng vô cùng. Ta 
nay cứng dường ai Ô hội Phật khó thấy. (Tứ Đồng Tử 
Tam Muội Kinh) 

(#“) đại từ hỏi người làm tân ngữ đứng sau động 
từ) 

% l ở| 4. x £# 8 4.1% mm | #°#? 
A. & || ‡#®#&? 

Pháp tràng đảo hĩ, pháp lương đọa hĩ. Phật Tổ thùy thác? Nhân 
thiên thùy y? 
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Ngọn cờ pháp ngã tôi, cây kèo pháp đã sụp tôi. Phật 
Tổ biết gởi gắm cho a? Trời người biết nương tựa vào 
ai? (Thiên Nhiên Thị Thiền S⁄# Ngữ Lục) 

(##” đại từ hỏi người làm tân ngữ đứng trước 
động từ) 

& # $ ð: 8 3 — # 0 lŠ 1: #. 
ð[ 3 # 8. 3 4. k ||[4+| #3 †1? 

Nhiên Thê Tôn thuyết bí sô hữu nhị chẳng sổ ưng tác sự, số vị thiền 
tư độc tụng. Nhữ kim lạc hà? 

Song Thế Tôn nói: Tì-kheo có hai tiệc phải làm, đó 
là thiền định và đọc tựng. Nay ông thích tiệc nào? (Căn 
Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tì Nại Da) 

(Ìƒ đại từ hỏi vật làm tân ngữ đứng sau động từ) 

#⁄‹M #tÐ Š # & ñđ tụ  Ý,. Ø2 # H 
», Š TRF % #, #  # i,. RE †H Á Ä? 

fñ tri vạn sự vô hữu bất do tâm giả, đán chứng tự tâm, ngôn hạ thành 
Thánh, nhược bất thức đạo, cụ tướng hà vi? 

Nên biết muôn tiệc đều do tâm, chỉ chứng được tự 
tâm, ngay lời nói liền thành Thánh, nếu chẳng biết đạo, 
thì có đủ tướng tốt làm cái gừ (Tông Cảnh Lục) 

(Á đại từ hồi vật làm tân ngữ đứng trước động từ 
X) 

b. Làm tân ngữ cho giới từ 

Đại từ nghỉ vấn làm tân ngữ cho giới từ, có khi 
đứng trước, có khi đứng sau. 

Ví dụ: 


s/4 ⁄ 7/4, 724áu “là 

# do & 3H. & H ĐH? X 3t ĐI 
+? X4 ?  x it2J ‡t1tU. 

Thí như hàn thứ tương đại, hàn tự hà lai? Thứ ư hà khứ? Thị vị chư 
pháp như huyễn như hóa. 

Ví như nóng lạnh thay nhau, lạnh từ đâu đến? Nóng 
đi chỗ nào? Thế nên nói các pháp như huyễn như hóa. 
(Triệu Luận Tân Sở) 

(#{ đại từ hỏi nơi chốn làm tân ngữ đứng sau giới 

từ  „ 3*) 

# # HX L # w Hị — H [A 3] Ä 
ÉP? — Eị [i †Ị] Í#i ‡i? <£ ERị £ †?7 4 & 
^+* #? w H 1È #4 ? %4 †l 3# #? 

Thị giá A Nan phầm phát tứ vẫn: Nhất vẫn dĩ thùy vi sư? Nhị vẫn 
y hà hành đạo? Tam vẫn vân hà dữ ác nhân cộng trụ? Tứ vân Phật kinh 
sơ an hà đẳng ngữ? 

Thị giả A Nan đưa ra bốn câu hỏi: Câu hỏi thứ nhất 
lấy ai làm thâ»y? Câu hỏi thứ hai nương uào đâu thực hành 
đạo? Câu hỏi thứ ba làm sao ở chưng tới người ác? Câu 
hỏi thứ tư kinh Phật đầu tiên đặt những lời gữ (Pháp 
Hoa Nghĩ 5ó) 

(# đại từ hỏi người, #ƒ đại từ hỏi vật làm tân 
ngữ đứng sau giới từ #* , ‡&) 

* Chú thích: Khi Dhật sắp nhập diệt, tôn giả A Nan hỏi 
bốn việc như trên và được đức Như lai trả lời rằng: Nên lấy 
giới làm thây; nên nương vào pháp Bốn chỗ nhớ ngh mà 
thực hành đạo; khi phải sống chung với Tìkheo ác nên im 
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lặng mà bỏ mặc họ; tất cả kinh đầu tiên nên để câu "Tôi 
nghe như vẫy” 
4 ⁄ # /8 /Ã +L #6 3È # |fT 9A] ®E 3#? 
Nhiên độ hải ưng †u thướng thuyền, phi thuyền hà dĩ năng độ? 
Song, qua biến phải cân lên thuyền, không có thuyễền 
lấy cái gì có thể qua được? (Tâm Yếu) 
(Ìƒ đại từ hỏi vật làm tân ngữ đứng trước giới từ 
XÀ) 
II. CÂU THAM KHẢO 
O3ã2+>#*‡¿? 2-3? (7M) 
Ô#2-Mi, #öu#fsol6TJEMSRIE? CĐ 
#@ ñ 3 ) 
O34†-##+2zñ 2, 3tBA_ïÑ S#U&? ( 4 #8 
ðì 48 ) 
O‡*#È‡£18? ( k®Ñ4i#@ ) 
©XÉf 3#? it 1 6t? Á Phệ#) 
O#%X 344? k 4đldkÃ 122. ( #8 Én 
#  £ ) 
O+22—H—kÃ =W› ð—1253⁄ +31 
#? (x®##®) 
O*#X#1217? È4##!?Ó 2# È#? 3+? 
& 4k 4TR ^ @ 7S +3. ( kiÑie@£ ) 
O*#*#! 8# >7? 53: ñiệXx 4#. 1U Ệ lờ 
4+Ljt .? 1Š: ñbewii T37. ( 8ã R.X/T Bị 
#48 ) 
O*#ištik‡4e#>È 3? *»ÀA#tu#7Z#Ý. (k# 
#4 #@@ ) 


5/ó š 7⁄4“, 17244 “Vặt 
OR,E.E,B†/&#ê, 1m 23x??? (6x2 
2š É sa S£ ) 

Ow###t#., x&:¡5k2#\? (#H#ou\#ð) 
O+#—-+©&&£&*+, #2271 › RÌị#& .@m , x #t 
+E#. (3h #4 4## ) 

O—#+> ...... TƑ+l $4 kÈ‡\? ( KXâa 
lề R2 Ép 2øđ‡ ) 
O®SH:› ##X3È? (g2 ++d°# ) 
O*#2^24#:8? 11A&2 #? #4 & 83t? 30V 
?5*tE}? (#&f12-#@ ) 

O3x\/t‡p #2? 113 ®&x⁄4l£2? tá 11? 5S 
# Ø3? ( ñ)3j&fT2-#@ ) 

O4 #j&#+,. A1]. (+1+#£ftirfÁd# ) 
O#<: R¿š212:š, X“NRjãT11.. (3q? !ứt 
#£ ) 

Of ft‡if#temfl:š, nÌ 44k Š4‡f#4m ^.. ø3 
ti). (;#kÃ) 

OXT HP, AMIRH(2/AEE) 
O*®x#—#? X43? 1⁄4 ¡k? tu tà 
EM, 4 *J?#iUƠ. ( kii24@ ) 

Of 4#, 4@4#3Uk? ( X+‡»|ER|##ffi### ) 
O3#2#352114? h4? ( ki61 ) 
OxXu:>2#® 3+, #1. RA f4, & 
šX 5#? (#luit@ò ) 

O# #371. M2? 31a 3 éÄã f3. 8 
328] ) 


22+ Má, Táw UĂu 3/7 
Oä‡3j‡3:ll, tị +72)? 1 wLi†P1, Bù$t¡8 mg 
+#[H? Á 3% :⁄Éf?ã## ) 
Oð#4ñ1##5"⁄¡j RẺ > ¡ý À&, thưš A St b2 £ 
43+? (234tr 3 4 ) 

O-#‡#4 š®& 4#. 2H†I1d/fjivM 2? ( niế 
## ) 
Ow#L^.. A1 |E#{, 2+ ##ñÈ#ÊHhỳ., #T dụ 
§b‡ +, +? (x2 1?t4t4 62 ) 
Owx#4 41t 4+? 4<. (EEB 34} 
#? ) 

O3##4f—#£. FpZ434F;xL., na: Ẩ®Öý;› #ị dụ 
+? (k4Ã#bj@ ) 
O#+a;s#¿>¿È H&. RÌZØ†rWÄA #2? m2 
#áZð4 . ( @RJl@kiät) 

O#4> ^ M3 ð. 567? ( ñỊ% 3ã ) 


NHỮNG ĐIỂM CÂN LƯU Ý 
VỀ ĐẠI TỪ 


+} x-x<+ 


1. Trong câu phủ định hay nghỉ vấn. đại từ làm 
tân ngữ thường đảo trang ra trước động từ 

Tân ngữ thường đứng sau động từ vị ngữ, nhưng 
trong câu nghỉ vấn và phủ định, đại từ làm tân ngữ 
thường đặt trước động từ. 

Ví dụ: 

H H # &›;d #& f > |2] Ä & 2‹ 

Nhật nguyệt nhược thí, tâm tri $ư chi bất ngã vong hề. 

Ngày tháng nhanh như tên, trong lòng biết Thầy 
chẳng quên ta vậy. Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du Tập) 

(4®, là đại từ nhân xưng làm tân ngữ trong câu phủ 
định đứng trước động từ 3) 

*+‹ ft 9 mẾP 3> &. X HH ® # 3 Ẩ 
> s, %3 đ lý i È + 4 ñ £@ 3, RỊ X 
F # # +» #lš] x # 4. 

Nhữ kí bất hội Tổ sư chỉ ý, hựu tự bất phát tính giác chỉ tâm, vọng 
vị ngộ đạt chỉ sĩ bâ† nguyện vãng sanh, tấc thiên hạ thiền giá chỉ chấp 
mạc nhữ nhược hĩ. 
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Ông đã chẳng hiểu ý của Tổ sư lại chẳng tự phát khởi 
tâm tỉnh giác, thế mà nói càn là người tỏ ngộ chẳng muốn 
sanh uê Cực lạc, thì sự cố chấp của người tu thiền trơng 
thiên hạ không ai bằng ông. (Tịnh Độ Hoặc Vấn) 

(# là đại từ nhân xưng làm tân ngữ trong câu phủ 
định đứng trước động từ 3?) 

42 %» Â 4.  È #8 8. 4 + £6 3T, [3] 
> ‡#t #. 

Đấn vị tham ái, tổ tại sỉ võng, một sanh tử hà, mạc chỉ năng giác. 

Chỉ do uì tham ái, tràm phủ trong lưới sỉ mê, đắm chìm 
nơi đồng sông sanh tử, không ai có thể tỏ hiếu điều đó. 
(Thái Tử Thụy Ứng Bản Khởi Kinh) 

(Z là đại từ chỉ thị làm tân ngữ trong câu phủ 
định đứng trước động từ ##Ÿ) 

# ft 2 4Ä BH. 4 # 2 # mm & 2 ñ 
#, w9 & || #& †?Ị #2? 

Tích thời thực ngã nhục, kim thế dĩ thân thù, lưỡng túc bất khẳng 
†j, tứ túc dục hà †u? 

Cách dịch 1: Khi xưa ăn thịt ta, đời nay đem thân đền 
trả, khi cờn làm người hai chân chẳng chịu tránh giết 
hại, đến lúc làm loài bốn chân thì muốn tu hành cái gừ 

Cách dịch 2: Khi xưa ăn thịt ta, nay đem thân đến 
bà, làm người chẳng tránh giết, làm thú lại muốn tu? 
(Trạm Nhiên Viên Trừng Thiền Sw Ngữ Lục) 

(#J là đại từ nghi vấn làm tân ngữ đứng trước 
động từ †#) 


sz2 ⁄ 7á, 74a lặ 
xu,ukX%&#&3 3 X—.^ ä # 25.4 | 

Phàm phu dị niệm phân phân bất nhất, bất bằng Thánh lực, ngô 
thục ý yên? 

Phàm phu tâm niệm lăng xăng chẳng chuyên nhất, 
nếu chẳng nương vào sức trợ giáp của chư Thánh, thì 
tôi biết nương tựa uào ai (Tịnh Độ Vãng Sanh Truyện) 

(ä\ là đại từ nghi vấn làm tân ngữ đứng trước 
động từ ‡&) 

2. Đại từ nghi vấn hỏi nơi chốn đảo trang ra 
trước nội động từ 

Vì nội động từ không có tân ngữ, nhưng trong 
trường hợp này vẫn xác định đại từ nghỉ vấn làm 
tân ngữ là vì để tiện cho việc nghiên cứu trong kết 
cấu đảo trang. 

Ví dụ: 

4 #n # 9 *# 3# 3 #. PL ^ $ÈE 4+ # 
vfP Đ,. Ä Ã | 5 #? 

Hựu vọng tâm táo động đẳng nhược viên hầu, kí bất năng linh thân 
tâm thường trụ, ngã nghĩa yên tại? 

Vả lại, tâm uọng xao động giống như khỉ uượn, đã 
chẳng thể khiến thân tâm thường trụ, thì ý nghĩa của 
ngã ở chỗ nào? (Chú Đại Thừa Nhập Lăng Già Kinh) 

(5 đại từ hỏi nơi chốn làm tân ngữ đứng trước 
nội động từ 4F) 


2124 2/á¿ 724: “Gðu Sã/ 
tho§ữ 4 i3, Á 2+ 1t. ‡t: ERL#M 3%, |‡#t 
#] #r *? 

Xuât tức bất hoàn, thuộc ư hậu thế, cuồng phong phiêu bồng, mang 
mang hà chỉ? 

Hơi thở ra không trở lại, đã thuộc uề đời sau, gió 
(nghiệp) thối bồng bnh, mịt mờ (biết) đi uề đâu? (Niệm 
Phật Tam Muội Bảo Vương Luận) 

(#J đại từ hỏi nơi chốn làm tân ngữ đứng trước 
nội động từ 2) 

J4 ìg X i,. * # & Z,. #& ĐH Mê %, 
+iế bá M 

Luân hồi lục đạo, kỳ khổ vô nhai, dục thoát lự thứ khổ, xá Tịnh độ 
hồ quy da? 

Luân hồi trong sáu đường, nỗi khổ ấy không bờ, nếu 
muốn thoát khỏi nỗi khổ này, ngoài cối Tỉnh ra (còn 
biết) trở uề đâu? (Kính Trưng Kính Hựu Kính) 

(4 đại từ hỏi nơi chốn làm tân ngữ đứng trước 
nội động từ #§) 

3. Đại từ nghỉ vấn hỏi người hay sự vật làm tân 
ngữ cho giới từ thường đảo trang ra trước giới từ 

Tân ngữ của giới từ thường đứng sau, nhưng đại 
từ nghỉ vấn làm tân ngữ thường đặt trước giới từ. 

Ví dụ: 

#2 # s, [ñUD AJ 8 (E) 3#? 

Nhược bât quán tâm, hà dĩ hệ chánh pháp? 


sz££ ⁄ 7/4, 72Záu là 

Nếu chẳng quán xét tâm, lấy gì bảo uệ pháp chánh. 
(Quán Tâm Huyễn Xu) 

(#J là đại từ nghi vấn làm tân ngữ đứng trước giới 
từ ÿÄ) 

[ii 2] § &. ¿ ñ # it #.  § & È. 
+3 ®& w #í› [fI dị ñÈ BÊ? 

Hà dĩ trừ hoặc, dĩ đấc trung đạo quán cỗ năng khử chỉ. Nhược vô 
thử quán, hà do năng doạn? 

Lấy gì để trừ bỏ phiền não mê lầm? Đã đạt được pháp 
quán trung đạo thì có thể dẹp bỏ. Nếu không có pháp 
quán này, do đâu có thể đoạn đứt (Niết Bàn Kinh Hội 
Sở) 

(#J là đại từ nghi vấn làm tân ngữ đứng trước giới 
từ 2v #) 

3 3 # ñ. l#È #] #4 ‡t? H ?? # Ấ. 2 
§ Mỳ 37. 

Yếu yếu hôn cù, thùy tùng chứng eứu? Phí Phật thùy từ, thiểu năng 
thoát khố. 

Nơi cơn đường tối tăm mịt mù, từ ai để được cứu giúp, 
nếu chẳng có đức Phật rủ lòng thương, ít có thể thoát 
đau khổ. (Tông Thống Biên Niên) 

(##. là đại từ nghi vấn làm tân ngữ đứng trước giới 
từ #4) 


PHÓ TỪ 
ekek(J sec 

Là từ biểu thị thời gian, phạm vì hoặc trạng 
thái,... Có tác dụng hạn chế, bổ nghĩa cho động từ, 
hình dung từ. Gồm các loại: 

1. Phó từ thời gian 

Là từ nói rõ thời gian động tác xảy ra. 

- Đã qua: Nói rõ hành động đã xảy ra. 

Ðb kí. É, dĩ... đã, rồi 

- Vừa xảy ra: 

3Š thích. tài. #E tài. XÑ khoảnh. ‡¿ thủy. 37 sơ... 
mới đây, uừa tôi 

- Hiện đang xảy ra: 

ZZ phương , iE chánh. šố đính , 3 lập ... dang, ngay, uừa 
húc 

- Sau này: Nói rõ hành động sắp xảy ra 

JŸˆ tương , H thả. %Ÿ đương , # thùy .. sếp, sẽ 

- Kết cuộc: Nói hành động kết thúc 

2# tốt. #4 chung. 3Ý toại, 3Š tánh .. cuối cùng, rốt 


^ 


CMỘC 


222 z/A, Táu ăx 

2. Phó từ trình độ 

- Trình độ cao nhất 

+ thậm. tôi. ‡& cực. # chí, ễ khúc. & thái v 
#ãñ phá.  lươn . #Š tuyệt. #k thù ... rất, lắm, tột bậc 
- Trình độ thêm một bước 

#Ầ€ dũ, 3 ích, 4 tư, di, #, vưu. 3# gia.†š# bội... 
càng, thêm 

- Trình độ kém 

ñš hì. # quí. #f tiến. # lhãn... hiếm, í 

#l. so. 9Ä lược. ?> thiểu .. khá, chút 

3. Phó từ phạm vi 

- Phạm vi rộng 

tƑ giai. ÄỆ đô. #- tụ. #Ä t. äÄ Ban Ã tt, ÊŠ 
tất. # tịnh > , hầm ... đều, hết thđy 

- Phạm vi có hạn 

% thí, fÈ cẩn, ‡# đán, ÌÈ du. đỔ độc. #‡ đặc ` 
4E chí, Ÿ xí. # đồ, 3 đệ. # bì... chỉ 

- Phạm vi tổng cộng 

ÖL phầm. 3 cộng. ‡# câu. F] đồng. 8 tương... chưng, 
cùng nhau 

4. Phó từ tình trạng 

- Biểu thị động tác nhanh 

Ấ. hối. E sạ. SẼ sậu. X# thối. bạo... bỗng, chợt, 

thành lành 
‡ tín, #X tại, s& cức .. vội, nhanh, gấp 


22+ 2/á¿ 74+ Ủlău z2 
3 lập. PP tức. ÙŸ cự. 3U triếp . iÊ tiện... liền, ngay 
J£ từ. Äf tiệm... từ từ, dần dần 
- Biểu thị động tác liên tục hoặc lập lại 
4Š phục.Tt tái. trùng, XE hoàn. %S hựu.#P Khước, 
# cánh. ÃL phúc .. lại, còn, lần mữa 
7? nãi. 3Ý tuại .. bèn, mới 
7R diệc . #U triếp , 3È, đã .. cứng, uẫn 
- Biểu thị động tác thường luôn hoặc kéo dài 
J# lũ. ở tần, Ä%L síí. Ã lũy. Ä# lão. Ấ# mỗi , 
HỆ thời, #È nhá. #Ÿ tô. 4È 4Ÿ văng vãng ... thường, luôn, 
liên tiếp 
24 cửu, Z2 vĩnh . †# hằng lâu dài, luôn mãi 
- Biểu thị động tác ngắn ngủi hoặc đặc biệt 
ĐÍf liêu. H thả. 3È cô. ‡Ê. quyển .. tạm, cứ tạm, hãy 
cứ 
#í có. E] cố... cố ý, cố tình 
+® vọng bừa, liều, xằng, càn bậy 
5. Phó từ khẳng định 
%⁄ ti, E] cô. 3X quyết. #Ê chuẩn... chếc chấn, 
nhất định 
lương. quá. 3% thành. ‡š tín... đúng, thật, thật 
là 


6. Phó từ phủ định 
^ bất. # vô v 3È phi  T" V09 » MP phất „ # mật x 


FEÄj võng. 27 vật. vịv & mạt. #4 một. EE phí... không, 


chẳng 


5Zó ⁄ 7/á“¿ 1á “tàu 
7. Phó từ nghỉ vấn 
4ƒ hà. #5 hiệt. #J hồ. Éy ô. #ZỆ na. f# tranh. ZE 
chấm... sao, đâu 
#® hạp sao chẳng (do kết hợp hai từ #ƒ+Z) 
8. Phó từ mệnh lệnh 
?J vật. ## vô . ÄŠ mạc . ?k hưu... thôi, đừng 
H th. 42 đán, #Š độ. 3È cô... hãy, cứ 
9, Phó từ ngữ khí 
- Biểu thị suy đoán 
Z2 đái. /JK thứ. # tơ... có lẽ, dường như 
- Biểu thị yêu cầu 
% hạnh. #Ä nguyện. "Ề duy... xin, mơng 
- Biểu thị vặn hỏi 
®# khối, 3Ä kỳ, $Ÿ ninh. Äj độc. /JÑ dung. E tự... 
chẳng lẽ, lẽ nào 
- Biểu thị chuyển ngoặt 
/ phán. #‡ chuyến. #ã cô. ấj phiên. #| đổo... trái 
lại, lại còn 
- Biểu thị khiêm cung 
$ khiết thẩm . ‡Ã thính xin mời v, ẤX tấm dám, xin 
# lính cưng kính , ‡# tấn kính cẩn 
hạnh. %* nhục. Š. luệ... may mắn, may được, xin 
#c thùy rủ lòng v ## tổng mất công 


2124 2/á¿ 724: “ðt Z7 

I. ĐẶC ĐIỂM 

1. Phó từ thường đứng trước làm trạng ngữ cho 
động từ, hình dung từ giúp tăng thêm ý nghĩa. Đáy 
có thể được xem là chức năng chính của phó từ. 

2. Một số phó từ có thể kết hợp với các từ thời 
gian, số lượng. Trong trường hợp này có thể xác 
định là tỉnh lược động từ. 

Ví dụ: 

S4 #® # = * +. ® # ở #? 

Bất niên nhỉ tam bản toàn bị, bất diệc duyệt hồ? 

Chẳng quá năm mà ba bản kinh đều đây đủ, chẳng 
phải là đáng uui mừng sao (Đại Bát Niết Bàn Kinh 
Tập Giải) 

(S#*# giống như i8) 

MJ§ 7 # EH› #4 H mœ £. 

Thuận thủy bối phong, bất nhật nhỉ chí. 

Thuận nước xuôi gió, chẳng đẩy một ngày là đến. 
(Trí Giả Đại Sự Biệt Truyện) 

(ER giống như i8 H) 

+ ‡¿ †+ w 

Niên thủy tứ thập 

Tuổi mới (có) mười bốn. (Ngũ Đăng Hội Nguyên) 

(‡¿+w# giống như ‡¿Z##-†+w) 

3. Một số phó từ trình độ có thể làm bổ ngữ. Khi 
làm bổ ngữ phó từ trình độ luôn đứng sau động từ, 
hình dung từ. 

Ví dụ: 


sZ8 ⁄ 7/4, 724áu là 

3^2 ‡3j X 3, 33 3# <#@> 3È — ®§& ỨÚf f?È. 

Hoằng dương đại pháp, đàm thâm chứng cực, phi nhị thừa sổ năng. 

Nêu cao giáo pháp rộng lớn, nói bàn sâu sắc chứng 
ngộ tột càng, hàng nhị thừa chẳng thể làm được. (Niết 
Bàn Kinh Sớ Tư Ký) 

(4# là phó từ chỉ trình độ làm bổ ngữ cho động từ 
#) 

2# 1 w 5ø, ñR| # f1 | # <3›. 

Nhược kháng hồi đầu, tắc ngô môn hạnh thậm. 

Nếu chịu quay đầu, thì pháp môn của ta may mắn lắm. 
(Cư Sĩ Phân Đăng Lục) 

(# là phó từ chỉ trình độ làm bổ ngữ cho hình 
dung từ #) 

H. CÔNG NĂNG NGỮ PHÁP 

Công năng chủ yếu của phó từ là làm trạng ngữ 
đứng trước động từ, hình dung từ. 

1. Làm trạng ngữ 

Hầu hết phó từ đều có thể làm trạng ngữ cho 
động từ. Đây là chức năng thường thấy, vì thế cũng 
là cơ sở để xác định ra động từ. 

Ví dụ: 

#É % II &, Ã Đã |I[FƑ] zÃ ‹ 

Đăng quang kí khối, hấe ám tức diệt. 

Ánh sáng ngọn đèn đã thấp lên, thì sự tối tăm liền 
điệt mất. (Phật Tính Luận) 

(#E phó từ thời gian; ÊƑ phó từ tình trạng) 








3š, EL |[E] j&, #4 3# |[2] #› Z ä ®# | 
Ul #: = #& 3ä III#l &- 











(ảnh phong dĩ tức, thức lăng phương trừng, tam tự tính giai không, 
nhị vô ngã câu dẫn. 

Gió trần cảnh đã dư, sóng tâm thức mới lặng, ba tự 
tính đều không, hai uô ngã cũng mất. (Tân Dịch Đại 
Thừa Nhập Lăng Già Kinh Tự) 

(E/v 237 phó từ thời gian; 3Ÿ . #1 phó từ phạm vi) 

PO ‡w KH ÈðJ # ®&., # mm BH X› [Š] #zm # 
đe dã I 

Thí như lâm hà ẩm thủy, bão nhỉ tự túc, yên tri kỳ dư tail 

Thí như đến sông uống nước, no rôi tự cho là đủ, đâu 
còn biết gì khác nữa! (Lý Hoặc Luận) 

(5 phó từ nghi vấn làm trạng ngữ) 

% I|I#] & #: # || I#&] & #› 1#] + Š 
*:; # ®# K 3 ft Â ' [ý &| j #ề. 

Y cẩn tô thân, thực tài sung phúc tiện sanh hí túc, ư dư trường vật 
phi thời thực đẳng giai tất viễn lự. 

Áo chỉ che thân, thức ăn chỉ no bụng, liên thấy uui uà 
đủ tôi, đối uới những vật không cần thiết uà thức ăn sái 
giờ đều ha bỏ. (Du Già Sự Địa Luận) 

(1#. # . #& phó từ phạm vi, 4Ê phó từ tình 
trạng, đều làm trạng ngữ) 

*# # |# tỊ & # #.› £ X 1 ¿] Ấ ?? 
4h. 

Thùy phược cánh tương cầu giải thuát, bất phàm hà tật mịch thần tiên. 


552 ⁄ 7á, 74a lăá 

Ai trói cột lại định từm cởi mở, 

Chẳng phải phàm đâu cân kiếm thần tiên. 

(Sơn Phòng Mạn Hứng) 

(Ế phó từ tình trạng, 38 phó từ phạm vi, cùng 
làm trạng ngữ cho động từ 3; #† phó từ phủ định, 
3> phó từ khẳng định, cùng làm trạng ngữ cho động 
từ Š) 

£& 32 Q3)  ||[&] %› (&) š& ||Ié] &; R 
[Ẩ] — H›; ^ Ế $u + ° 

Vô đoan cảnh phong hốt khối, thức láng toại đằng, nhật phục nhất 
nhật, bất tự tri giác. 

Khi không cơn gió cảnh trần bỗng nổi lên, ngọn sớng 
‹ thức liền uọt cao, ngày này qua ngày khác chẳng tự 
nhận biết. (Thạch Điền Pháp Huân Thiền Sự Ngữ Lục) 

(.. ‡Ý phó từ tình trạng, ® phó từ phủ định, 
đều làm trạng ngữ; 4Ã. phó từ tình trạng kết hợp với 
danh từ thời gian) 

#3 t [HỊ M #, 

#4 ñnỊ 2 Eằ ñRỊ I, 

+ †? 5 ñ% R # š., 

#3 & s [$|] R #. 

Êư trần lạc đạo thả tùy duyên, 

Úơ tác xan hề khốn tấc miên, 

6ia trung hữu bảo hưu tầm mịch, 

Đôi cảnh vô tâm mạc vân thiền. 

Ở đời tui đạo hãy tùy duyên, 


22+ 2/44 ?4áu Öău 5%/ 

Đối đến thì ăn, mệt ngủ liền, 

Trơng nhà có báu thôi từm kiếm, 

Đối cảnh không tâm chớ hỏi thiền. 

No Trân Lạc Đạo Phú) 

(HE 34v # là P hó từ mệnh lệnh làm trạng ngữ) 

# l2 LÈl # # M #& f, LH #&] #t # 
[2] # 3# ®#. 

Ngã kim hạnh đấc thân phụ từ hóa, nguyện thùy giáo hỗi vật từ lao 
quyện. 

Cơn nay may mắn được nương gần sự dạy dỗ từ bị, 
mơng rủ lòng răn dạy đừng chối từ uì nhọc mệt. (Bồ Tát 
Bản Sanh Man Luận) 

(# . #ä# phó từ ngữ khí, Ở' phó từ mệnh lệnh, 
đều làm trạng ngữ) 

2. Làm bổ ngữ 

Một số phó từ chỉ trình độ có thể làm bổ ngữ cho 
động từ, hình dung từ. 

Ví dụ: 

+: ) # # || # 3Š ‹#›. # 

1b # ï, TA h2 8H Nời 

Như thứ thê giối hoại eựe, nhân tâm hoại eựe, tại Phật Bầ-tát, dĩ 
hà từ bi phương tiện nhỉ eu tô chỉ. 

Nếu thế giới này hư hại lắm tôi, lòng người bại hoại 
lắm tôi, đối uới Phật, Bồ-tát, dàng phương tiện từ bị nào 
để cứu giúp? (Thiên Giới Giác Lãng Thạnh Thiền Sư 
Toàn Lục) 











55£Z ⁄ 7/4, 7Z4áu “là 

(## là phó từ chỉ trình độ làm bổ ngữ đứng sau 
động từ) 

#4 X ä ñ # Ê›:#ññổ #%⁄ © H # Á +3 
‹#›. 

Sanh quá thượng †u tịnh thựe, hà huông thực nhục, thương từ chỉ thậm. 

Trái cây tươi còn cẩn ăn sạch sẽ, huống chỉ ăn thịt, 
làm tốn hại lòng từ quá lắm. (Lăng Nghiêm Kinh Huân 
Văn Ký) 

(# là phó từ chỉ trình độ làm bổ ngữ đứng sau 
cụm động tân) 

?, l # È> + ñ R 1% Š› ^ 4 # km 
# ®›: (®) & | % <#) #. 

Huống xuất gia chỉ sĩ cao siêu tục biểu, bất ưu hộ pháp nhỉ ưu ẩm 
thực, kỳ thất đại thậm dã. 

Huống chỉ là kẻ xuất gia vượt hẳn thế tục, chẳng lo 
bảo vệ giáo pháp mà chỉ lo ăn uống, lỗi ấy lớn lắm. (Truy 
Môn Cảnh Huấn) 

(# là phó từ chỉ trình độ làm bổ ngữ) 

# Tl | # 3 ‹*#› &› # # > 3. ‡ 7 
# #È? 

Tông môn liêu lạc cực hĩ, tái chân chỉ giá, phi tử nhỉ thùy? 

Tông môn hoang uắng lắm tôi, người chấn chỉnh lại, 
không phải ông thì là a? (Irạm Nhiên Viên Trừng 
Thiền Sự Ngữ Lục) 

(## là phó từ chỉ trình độ làm bổ ngữ đứng sau 
hình dung từ) 
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lế #2? lạt Ế || <4 I 
Mạc bức Thô Tôn! Thê Tôn bì cựel 
Đừng ép Thế Tôm! Thế 'Tôn mệt mỏi lắm! (Tạp A 
Hàm Kinh) 
(## là phó từ chỉ trình độ làm bổ ngữ đứng sau 
hình dung từ) 
H3 Z8 %®⁄.<› 
# # Ä 2”; 
||  #] <£# 3>, 
X4 #% 8Ñ wT vĩ, 
Tự thân hư giá bất thật, 
Tương không cánh dục mích không, 
Thô nhân mê đáo chí thậm, 
Như khuyến phệ lôi hông hông. 
Thân này hư dối chẳng thật, 
Lấy không lại muốn tìm không, 
Người đời mê lầm quá lắm, 
Như chó sửa sấm uang ẩm. (Liêu Đăng Hội Yếu) 
(## là cụm phó từ chỉ trình độ làm bổ ngữ đứng 
sau hình dung từ) 
II. CÂU THAM KHẢO 
O7 #Ên:, ^ÿ7R “4Ê@1ÿÈ. ( RE +?ã6‡ ) 
O##^-R‡t#3#n|J4 4®. (1i ‡ ) 
OL##—jn:1£‡ê Xã. (vg24‡ ) 
OX£#4@&Œ,#. 8 3+;7t##£. (?°?Ø2r3 ) 
O#®&»+H+*. i2-#i, H#Jã843#£. ( 1)áÄ2 ¡6 4@ ) 


1+ kề 
»x |>~ kỳ 
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Ow##l#. Hi # ? tk, 3# SÂ. ki# 
2#. (k#Rf#£ ) 

O‡&#t#+ ñ#ờ.: #3 7ZHE@. ($3 '#ˆN 3+ 
48 ) 

O»x*#»:14i47. 4Wlä4z2,1šä#\vy, dã 
Ä#häfổ 2 ‡á. (1k —}2138 ⁄£5§ ) 

O-Ý 84 k+ X41. 1£ &l šŠ. Z#f?:ikl. (+& 
lš # #ã 3 HỊ| #, ) 

O+# 4. › —†I3ã>‡#+.. (1 +74 ) 
OZ3È:4‡4 #44, 1>}. ( #7 ) 
O»2#>xm&.: 33 */4ÈØf1kt†? (R13 
#£ ) 

Oi##+ #, #@> §, h8 12, R }@ki#.(X 
#Š Fị 4€ Zã } 

Of *Y.i®‡4, H7 #8. ( &ÑH,LW#ÉHftf#$ ) 
O2 4+8miš P1]. Á Rji64l2 ) 
O4++7z4#2‡Ñ› t*.. ( g8 p08øá@t ) 
O#A4 34433. ?*2»ÄÑ#. (##a ) 
O#&ấLẤL. U42. (4c 44 ) 
Qxzzxð4 X33. 41H18, #†n#fp, đ4Ð 1 
ÄE4,. (vg3X4X¿t £2ð‡l X?C ) 
O%4ã#%2-H4ãH: ấấ24&xX#ở › Bi d ƒ 
+, øã—Rt#¿x#%t‹. (814: 8£ n1#@ ) 
O #wiã#, H»& Ã. †12L2.tư 4. (#,i§t+ 
Số đi TE ) 
©O»4#+#r", 4H. (4ð/418* ) 


2fa+ M4, 24x ăn 355 
©44ñ8l‡31247!1, &+‡»4?, xzkud‡#€t.,› 8ã ££© 
JÈ#—#.. (4+ ) 

O.H#J#ð. &#WRằm. #ã®ltd\.. ( @RÌ#@# 


Ñ#£ ) 
O#+?‡3#4x+#š., jñkzR,đf@fa:, ðãñ##t.. 
( ^ + 5⁄43 ) 


O#—#ð5. k&t$áT, #8 #@‡+, mi2kj#t 8J&R, 
3ỳ??, #1 *1t.. (1ð +0 3k ft 8# $ ) 
O©#zi8/b#. #‡Ä#A_. jkifft 43481 . (ix 
33+ ) 
O+zš4i2&/£3?, #24 £:È2+#‡*«. ( 1ùờ1® 
3 ¿3 U33! § R #@ ) 

Ot‡4+ +2 +31}. &1##. ti kitw& 
?. (1x ##@) 

Oxk##&%., #423. ( RK Z8 #@ ) 
O+2>#»x##>z @ 3 # #84E4LX.. (R#£@ 


3 ## ) 
O#®?8 ty, Án: X⁄/Ê: Z4 € 39B. (2 
Rị$‡#2 ấ ## ) 


Oờtz2) 33, i48. x1†1#% 33488tÐ 1E +, 
#\Q.. #ã‡tP]A‡‡dĐÄ. (ÐĐ.@£Ñ,} 


NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý 
VỀ PHÓ TỪ 


sek tÑ) sẻ dc 
1. Nhiều loại phó từ cùng liên hợp làm trạng 


ngữ 

Để thể hiện nhiều trạng thái của động từ, nên 
các loại phó từ liên hợp nhau cùng làm trạng ngữ 
cho động từ. 

 #l |I# #l] ‡› # 4 # #l Ä› 

Tự sự kí bất xả, diệc linh tha lợi thành. 

Sự lợi ích cho mình đã chẳng bỏ, cững làm cho việc 
lợi người được thành tựu. (Đại Thừa Trang Nghiêm Kính 
Luận) 

( phó từ thời gian, 2® phó từ phủ định, cùng 
liên hợp làm trạng ngữ cho động từ #Ê) 

0E) ế, 4 (8) #: l4 4 ý] £. 

Tráng sắc cập thạnh niên, chung bất hoàn trùng chí. 

Vóc dáng khoẻ mạnh và tuổi trẻ, rốt cuộc chẳng còn 
đến nữa tôi. (Đại Trang Nghiêm Kinh Luận) 
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(#& phó từ thời gian, ® phó từ phủ định, ‡Š , # 
phó từ tính thái, cùng liên hợp làm trạng ngữ cho 
động từ #) 

f th % Ý G. #£ ® 1ÃI ft đe ⁄ 8) 
+. 

Tác Phật đệ tử dĩ, tiện bất phục tác như tiên hung ác sự. 

Làm đệ tử Phật rôi, liền chẳng còn làm tiệc hưng ác 
nh trước. (Phật Thuyết Ưu Bà Tắc Ngũ Giới Tướng 
Kinh) 

(## phó từ tình trạng, 2 phó từ phủ định, #3 
phó từ tính thái, cùng liên hợp làm trạng ngữ cho 
động từ £) 

Ø_# | L& ở #] Ä #t.[# #l # <‹®# #4 
+3. 

$đ tác tất dĩ giai thành biện, cánh bât thụ ư hậu hữu sanh. 

Việc làm đều đã thành tựu, chẳng còn nhận lấy thân 
sau. (Phật Bản Hạnh Tập Kinh) 

(&.v#' phó từ phạm vi, ¿ phó từ thời gian, cùng 
liên hợp làm trạng ngữ cho động từ ###; # phó 
từ tính thái, ® phó từ phủ định, cùng liên hợp làm 
trạng ngữ cho động từ #Š) 

*+  # 3 || ä (& 3%) 3, [8# # kỊ % 
W #8. 7J il # # nd#. 

Phù xuất gia giả vi vô vi pháp, khổi phục hằng vi nhỉ hí, khả vị đồ 
táng bách niên. 


5s5ể ⁄ 7/4, 7Z4áu là 

Người xuất gia thực hành pháp uô i, lẽ nào lại luôn 
làm những việc trẻ cơn, có thể nói là phí mất trăm năm. 
(Khai Nguyên Thích Giáo Lục) 

(8 phó từ ngữ khí, & phó từ phạm vi, †# phó từ 
tính thái, cùng liên hợp làm trạng ngữ cho động từ Ä%) 

h ‡f# | [24 H + 3] # 7. [|# # #]| + 
Š #. 

$ơn tăng kim nhật như pháp cử liễu, hạnh vô cánh sanh sai hỗ. 

Tăng múi này hôm nay đứng như pháp nêu lên tôi, 
mơng đừng còn có lẫn lộn. (Chánh Nguyên Lược Tập) 

(# phó từ ngữ khí, # phó từ mệnh lệnh, # 
phó từ tính thái, cùng liên hợp làm trạng ngữ cho 
động từ ##) 

2. Phân biệt phó từ nghỉ vấn và đại từ nghỉ vấn 

Dựa vào chức năng trong câu của hai từ loại này 
mà xác định. 

- Đại từ nghỉ vấn làm tân ngữ đứng trước động 
từ, chắc chấn sau động từ không thể có tân ngữ 
nào khác nữa, dịch là: Cái gì, điều gì 

- Phó từ nghỉ vấn làm trạng ngữ cũng đứng trước 
động từ, nhưng sau động từ có thể có tân ngữ, dịch 
là: Sao, đâu, gì, vì sao 

Căn bản là như thế nhưng cũng tùy theo bối 
cảnh câu văn mà đoán định. 

Ví dụ: 

24 H#**.3® |? #& # '?? 


Kim nhật tiện bố thí, thùy năng bảo thân mạng? 
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Ngày nay bố thí ngay, ai có thể bảo đảm thân mạng? 
(Phật Ngũ Bách Đệ Tử Tự Thuyết Bản Khởi Kinh) 

(š#ề đại từ nghi vấn làm chủ ngữ đứng trước động 
từ ##) 

} tỷ 34 ® Ä + ?}› 3# 4 [| ?§t H 
4š? 

Thiếu thời do bất ưu sanh kế, lão hậu thùy năng tích tu tiền? 

Lúc nhỏ cờn chẳng lo kiếm sống, già tôi lẽ nào có thể 
tiếc tiền mmua rượu chứ? (Dữ Mộng Đắc Cô Tửu Nhàn 
Ẩm Thả Ước Hậu Kà) 

(# phó từ nghi vấn làm trạng ngữ đứng trước 
động từ JẺ, sau động từ có tân ngữ 344) 

2 & Øø£ # . †I 8 f1 H &? 

Nhược vô số ái lạc, hà sầu? Hà bố úy? 

Cách dịch I: Nếu không có ưa thích điều chỉ cả, thì 
buôn cái gì Lo sợ cái gừ 

Cách dịch 2: Nếu không có ưa thích, (thà) lo buôn sợ 
hãi gừ (Pháp Tập Yếu Tựng Kinh) 

(#J đại từ nghi vấn làm tân ngữ đứng trước động 
từ #Ä. †§, sau động từ không có tân ngữ) 

‡ Š Íĩ 3: LH] ®# ?* X ^® |? 

Như thị hành trì, hà sầu Phật quá bất viên? 

Tu tập giữ gìn như thế, lo gì (đâm lo) quả Phật chẳng trọn 
uen? (Chuẩn Đề Phân Tu Tất Địa Sám Hối Huyễn Văn) 

( phó từ nghi vấn làm trạng ngữ đứng trước 
động từ Ấ%, sau động từ có tân ngữ #4 Bl) 
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*w # 1# ? ® # 3# # nx ® # H # 
3? 

Nhữ đẳng hà cầu? Bất phát Bồ-đồ tâm? Bất khẳng xuất gia da? 

Các ông tìm kiếm gờ Chẳng phát tâm Bồ-đề chẳng 
chị xuất gia sao (Đại Thừa Bi Phân Đà Lợi Kinh) 

(#J đại từ nghi vấn làm tân ngữ đứng trước động 
từ zE, sau động từ không có tân ngữ) 

= #** &.[I\) ‡ % #8? 

Tam giới bổn vô, hà cầu nê hoàn? 

Ba cối uốn không có, đâu tìm kiếm Niết-bàn làm 
øì? (Phật Thuyết Đại Thừa Tháp Pháp Kinh) 

( phó từ nghi vấn làm trạng ngữ đứng trước 
động từ 3Ÿ, sau động từ có tân ngữ 3,38) 

Ý # w%* § ? 

Tử tại thử hồ vi? 

Ông ở đây làm cái gừ (Tống Cao Thăng Truyện) 

(4 đại từ nghi vấn làm tân ngữ đứng trước động 
từ 3#, sau động từ không có tân ngữ) 

# ⁄*xỸ 5# Xfi 7® ñ\ [&] # 3? 

Ngô vị thường hữu sanh an đấc hữu tử, tấc hồ uý chỉ? 

Ta chưa bao giờ có sanh ra đâu thể có chết đi, thì đâu 
sợ (sợ gì) sanh tử? (Truy Môn Cảnh Huấn) 

(Á phó từ nghi vấn làm trạng ngữ đứng trước 
động từ %, sau động từ có tân ngữ 3) 


GIỚI TỪ 


xekek(J sec 

Là những từ kết hợp với danh từ, đại từ,... tạo 
thành cụm giới tân để nêu rõ phương hướng, đối 
tượng, thời gian, nơi chốn... của hành vì động tác. 
Có các loạt: 

1. Giới từ thời gian, nơi chốn, phương hướng 

Z*` ư. T vu. 'Ÿ hồ, 4È tạiv⁄À dĩ. đang. ẾP tức.. 
ở nơi, uào húc 

É tự. #€ tìm v # do... từ 

#Ì đáo. #È vãng... tới, đến 

#J triêuv ẾJ hướng... gay uê, nhằm về 

2. Giới từ biểu thị căn cứ, phương thức 

Jš cứ ik (3# ín. ŸẼ kháo. RẾ tùy... dựa theo, dựa 
Uào 

` đ. Fj dụng. #Ÿ tương... lấy, dàng, đem 

3. Giới từ nguyên nhân. mục đích 

33 vị. # do. E] nhân. VÀ dĩ. 2* ư.. do, tì, bởi 

# tìm từ 
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4. Giới từ bị động 

3* ư. Ấy vị. ## dữ. #4 dập... bị, được 

: Giới từ đối tượng, liên quan 

## dữ. F] đồng. #£ hòa..uới, cùng, cho 

#† đôi . 3` ư... đối với, uê 

6. Giới từ so sánh 

3 nhược . 4# như. 42L tự... như, bừng (trong một số 
trường hợp lại có nghĩa: hơn) 

3ˆ ư. T vu. Ÿ hồ... hơn 

ÈÈ tỈ so uới 

7. Giới từ loại trừ 

#£ trừ ‡Èˆ xi... ngoài... ra, không kể 

I. ĐẶC ĐIỂM 

1. Giới từ không thể làm thành phần câu mà 
phải kết hợp với từ, cụm từ khác, tạo thành cụm 
giới tân. 

Ví dụ: 

3` ®S b #. %w #4 3ý Đ% #4. 

Ư tâm bất phòng hộ, vị dục ảnh số phược. 

Đối với tâm chẳng phòng hộ, bị cảnh dục trói buộc. 
(Chư Pháp Tập Yếu Kinh) 

(3v Ä% là giới từ, nếu không kết hợp với ®> và 
2+Ở#, tạo thành cụm giới tân: 23**> #w4#3#, thì không 
thể làm thành phần câu) 
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2. Một số giới từ có thể lược bớt tân ngữ, vì ở 
trước đó đã có nói rồi. Giới từ này luôn đứng trước 
động từ. 

Ví dụ: 

‡? & 8Ð th # ý #. l%. |] ở th 8 3 
‡, ‡m % B{ Ã 1 tý it x. 

Như quá eụ xuất thổ thiện căn, vị thuyết xuất lự chỉ đạo, trì khổ, 
đoạn tập, †u dạo, chứng diệt. 

Nếu như người có đủ căn lành ra khỏi cõi đời, tì (họ) 
nói đạo lý xa ha, biết được 'ẳau khổ, cắt đứt sự 'tập 
khởi, tu tập 'đạo chánh), chứng đạt trạng thái 'điệt trừ. 
(Viên Minh Văn Tập Tự) 

(Ä% là giới từ ẩn tân ngữ, đầy đủ phải là Ä#>* 3š) 

T #  Œ£ 3 RE Ä 4 é $ ứn #Œ É 
* #4; Ä 4 [2.] # #4 %. % # #4 . 

Tích Như Lai dĩ chánh pháp nhấn tạng phó Êa Diếp nhỉ chuyển triển 
chí ngã, ngã kim dĩ phố ư nhữ, nhữ đương hộ trì. 

Khi xưa Như Lai đem kho mắt chánh pháp giao cho 
ngài Ca Diếp, thế tôi lần lượt đến ta. Nay ta đem (nó) 
giao cho ông, ông hãy nên giữ gìn. 

(#2 là giới từ ẩn tân ngữ, đầy đủ phải là + 4‡ 
2*+1~) 

II. CÔNG NĂNG NGỮ PHÁP CỤM GIỚI TÂN 

Cụm giới tân có thể làm trạng ngữ, bổ ngữ cho 
động từ, cũng có thể làm định ngữ. 
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1. Làm trạng ngữ 
Khi làm trạng ngữ, cụm giới tân luôn đứng trước 








động từ. 

Ví dụ: 

‡. Ä& — 1) # 1È. &, 2 #6 |LW #& ý 4| 
đ ‹ 


Như thị nhật thiết chư Phật pháp, sông đức giai tùng thiện hữu đác. 

Như thế tất cả các pháp Phật, công đức đều từ bạn 
lành có được. (Phật Thuyết Phật Mẫu Bảo Đức Tạng 
Bát Nhã Ba La Mật Kinh) 

(# là giới từ nơi chốn kết hợp với danh từ -Ý##& 
làm tân ngữ, cụm giới tân này làm trạng ngữ đặt 
trước động từ #Ÿ) 

[# ] # #‹: & 4 #8 äñ. 

Tùy bệnh thụ dược, vô bất hoạch ích. 

Dựa theo cơn bệnh mà cho thuốc, không ai chẳng 
được lợi ích. (Thiên Thỉnh Vấn Kinh Só) 

(RỂ là giới từ căn cứ kết hợp với danh từ 33 làm 
tân ngữ, cụm giới tân này làm trạng ngữ đặt trước 
động từ 3#) 

(— 3) #_Ä l|l& 3š] # # 8 

Nhất thiết Thánh nhân y thứ tu hành, cỗ viết tứ . 

Tất cả bậc Thánh nương uào đó tu hành, cho nên gọi 
là bốn sự nương tựa. (Thích Môn Chương Phục Nghĩ 
Ứng Pháp Kã) 
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(#& là giới từ căn cứ kết hợp với đại từ #È. làm tân 
ngữ, cụm giới tân này làm trạng ngữ đặt trước động 
từ i#47) 

* Chú thích: Người tu hành nương vào bốn điều này để 
thực hành, làm nhân duyên tiến đạo, đó là: Di xin ăn, mặc áo 
giẻ rách, ngồi dưới gốc cây, uống thuốc cặn bổ, cho nên gọi 
là bốn sự nương Lựa. 

# #r 3 to &, [B 8] 6 Ä #. 

Đương trỉ chư Như Lai nhân giối nhỉ thành Thánh. 

Nên biết các đức Như Lai, nhân giới luật mà thành 
Thánh. (Chư Pháp Tập Yếu Kinh) 

(B] là giới từ nguyên nhân kết hợp với danh từ #Ÿ 
làm tân ngữ, cụm giới tân này làm trạng ngữ đặt 
trước động từ Z8; #z là liên từ) 

PP AI [hoi hình, E 58 TP l. #E 
?ì #4 4 ở > 3. 

Tự xá Như Lai, vị hữu Thanh văn cập Bồ-tát, năng chỗ k nhạo thuyết 
chỉ biện. 

Ngoài Như Lai ra, chưa có uị Thanh uăn tà Bồ-tát 
nào có thể chế phục tài nói năng của ông. (Duy Ma Cật 
Sở Thuyết Kinh) 

(j# là giới từ loại trừ kết hợp với danh từ ‡#Z4ˆ 
làm tân ngữ, cụm giới tân này làm trạng ngữ đặt 
trước động từ ) 

& + # # 7. [* 34 34] ® 3# 

Vô thượng Mâu Ni tử, ư chư pháp bất trước. 


Z4ó z Đ/4¿ 1#4áu ă» 

Cách dịch I1: Đấng Mâu N¡ vô thượng, đối tới các 
pháp chẳng dính mắc. 

Cách dịch 2: Đấng Mâu Ni vô thượng, chẳng đính 
mắc các pháp. (Đại Bảo Tích Kinh) 

(3+ là giới từ đối tượng kết hợp với danh từ ‡#‡x 
làm tân ngữ, cụm giới tân này làm trạng ngữ đặt 
trước động từ 3?) 

4+ £& # #. L¿ #4JI % (xz  ®) s; # 
#t Ð† X›; [š fồỦỊ # (Cá 3 ) Ä. 

Bắn nguyên giác hải, tại triển danh Như Lai tàng tâm; trạm tịch tính 
thiên, đương thể hiệu Thử lăng nghiêm định. 

Biến giác nguyên xưa, ở trong vòng trói buộc gọi là 
tâm Như Lai từng; trời tính lặng trong, ngay nơi thể gọi 
là định Thủ lăng nghiêm. (Đại Phật Đảnh Thủ Lăng 
Nghiêm Kinh Chánh Mạch Só) 

(#& . # là giới từ nơi chốn kết hợp với danh từ 
#. fẺÈ làm tân ngữ, hai cụm giới tân này làm trạng 
ngữ đặt trước động từ # . ÄšŸ) 

2. Làm bổ ngữ 

Khi làm bổ ngữ, cụm giới tân luôn đứng sau động 
từ. Nếu động từ có tân ngữ, thì cụm giới tân đứng 
sau tân ngữ. 

Ví dụ: 

# ⁄. * 3 |Iš šl 3# & ‹# ®). 

Thị cố nhữ đẳng thường đương nhiếp niệm tại tâm. 
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Thế nên các ông thường nên thu nhiếp ý niệm nơi 
tâm. (Phật Di Giáo Kinh Luận Sớ Tiết Yếu) 

(# là giới từ nơi chốn kết hợp với danh từ «+ 
làm tân ngữ, cụm giới tân này làm bổ ngữ đặt sau 
động từ 3Ÿ) 

x #? ä | # #4 ‹# #l R›,£ # w È m 
ừầ Hộ. 

Phù trệ hoặc phát sanh ư đo kiến, tam giối dĩ chỉ nhỉ luân nịch. 

Lầm lẫn phát sinh ra thấy biết ngược ngạo, nhân đó 
mà chìm đắm trong ba cõi. (Trưng Luận Tự) 

(23* là giới từ đối tượng kết hợp với danh từ #‡ÖẨ, 
làm tân ngữ, cụm giới tân này làm bổ ngữ đặt sau 
động từ #&#) 

#*  *»z» È # # X # 7ñ <=. # # tứ n 
 x ‹2A 3 Ä›.M ý ã RỊ 3 > ‹A  & 
>; 3 #a # R|Ị 3? *> <vA 3š †H>. 

Thị dĩ Như Lai xuất thế đại giáo hữu †am, ước thân khẩu tấc phòng 
chỉ dĩ cấm giối, mình thiện ác tấc đạo chỉ dĩ khô kinh, diễn u vi tắc 
biện chỉ dĩ pháp tướng. 

Thế nên Như Lai ra đời lời chỉ dạy có ba: Kiềm thúc 
thân miệng thì ngăn ngừa bằng giới cấm; phân rõ lành 
đữ thì dẫn dắt bằng khế kinh; bày tỏ nhiệm sâu thì phân 
biệt bằng tướng pháp. (Trường A Hàm Kinh Tự) 

(4 là giới từ phương thức kết hợp với danh từ 3# 
3. 3Ä4@ V 3L1H làm tân ngữ, 3 cụm giới tân này làm 
bổ ngữ đặt sau động từ #. ‡Ÿ. 3) 


Z8 + 2⁄44 7táu “ău 
fu (#) >> ## # | ? t 44 5 ø› [£ Zl 
` 4® 7t #>[* #®J # ‹* % #>.# £ R 
‡Ð #ˆ 7°. ứg & jÃ #2 i8. 

Nhi ngô chỉ chân tính thường trạm nhiên minh lăng, bất phục hoặc 


jm 


ư ngoại vật, bất phục khiên ư nghiệp duyên, tuy tại luân hồi thế giới, 
nhỉ vô phục luân hồi. 

Nhưng tính thật của ta thường lặng yên sáng tỏ, 
chẳng còn bị cảnh bên ngoài làm mê lầm, chẳng còn bị 
đuyên nghiệp lôi kéo, tuy ở thế giới luân hồi, mà không 
còn luân hồi. (Lơng Thư Tăng Ouảng Tịnh Độ Văn) 

(23* là giới từ bị động kết hợp với danh từ #3? . 
X# làm tân ngữ, hai cụm giới tân này làm bổ ngữ 
đặt sau động tư & , #) 

3. Làm định ngữ 

Ví dụ: 

3e iŸ. 8 1£. 14 + RỊ 6  JỊ f.}Ð #8 sê 
BH, [U] ®& @đï *) * X¿ 

Như kính chiêu tượng, tượng khứ tắc chiêu bất khả đấc. Tính giác 
tuy minh, nguyên vô đối trần chỉ kiến. 

Như gương soi hình tượng, hình tượng mất đi thì sự 
soi chiếu chẳng thể có được. Sự tỉnh giác của tự tính tuy 
sáng tỏ, nhưng uốn không có cái thấy đối với cảnh trần. 
(Lăng Nghiêm Kinh Cuán Tâm Định Giải) 

(#† là giới từ đối tượng kết hợp với danh từ 
làm tân ngữ, cụm giới tần này làm định ngữ đặt trước 


22+ Má, Táu UĂu 42 
danh từ chính Ñ,; Ä, là động từ sử dụng như danh 
từ) 

3 & (fp i) * ÿ(› li Ä ?h 2y #2 : (PƑ 
8) > , 3 + 3 #4 Ä tr. 

Nhược khởi tức chỉ chỉ quán, thể chân như ư sanh diệt, tức quán chỉ 
chỉ, hội sanh diệt ư chân như. 

Nếu khởi lên sự quán xét ngay nơi chỉ, thì nhận biết 
chân như nơi sinh diệt; (dùng) sự ngăn dừng ngay nơi 
quán, liền biết rõ sinh diệt ở tại chân như (Khởi Tín 
Luận Sở Ký Hội Duyệt Tự) 

(ÉP là giới từ nơi chốn kết hợp với danh từ +k „ 8# 
làm tân ngữ, hai cụm giới tân này làm định ngữ đặt 
trước danh từ chính ##., 3È; ##.. 3È là động từ sử 
dụng như danh từ) 

+ #316 1N È 3$ Ï & 6 38 3E Ä 
(Mữ Z) > &, & Z ## An HA KẾ 3 
+ #. ï #@ 3 #4. # . EˆNGduyiu 
äp ñ, 2A ÉP Ä #. $ HẴÄ 2 

Như Ma nỉ châu, kỳ thể Xết tịnh, liễu vô sắc tướng, tu hữu tùy 
phương chỉ sắc, sắc bất ly châu, dĩ tức châu cỗ. Chân tâm bốn tịnh, 
liễu tuyệt vọng duyên, tuy hữu tủy duyên chỉ vọng, vọng bất l chân, 
dĩ tức chân cô, danh viết chân không. 

Như hạt châu Ma nỉ, thể nó trơng sạch, hoàn toàn 
không có màu sắc, dà có màu sắc (hiến hiện) tùy theo 
phương hướng, nhưng sắc chẳng ha châu, vì chính là hạt 
châu. Tâm thật uốn sạch, hoàn toàn dt hết duyên vọng, 


522 ⁄ 7/4, 7Z4áu là 
tưy có cái uọng (sanh khởi) theo duyên, nhưng uọng 
chẳng ha chơn, bởi chính là chơn, nên gọi là chơn không. 
(Lăng Nghiêm Kinh Huyễn Kính) 

(RỄ là giới từ căn cứ kết hợp với danh từ 3. # 
làm tân ngữ, hai cụm giới tân này làm định ngữ đặt 
trước danh từ chính Š, . 3®) 

+ ñ (@&M #) Â› Íñí (M zã) $#. ñ (M #) 
‡ƒ lW 3ã A›: 3ã A  Z: & 8 t š. 8 
Ä%à» ÄX ⁄.# R j3 ã (M Š&) Ê.(M 3) #. 
(3ƒ #§ 335) ^ 

Nhược đắc tùy ý thực, đắc tủy bệnh dược, đắc tùy ý hảo chiêm bệnh 
nhân, thử bệnh nhân bất tử, tùng bệnh đấc sai. Ngã vị thị cố, thính 
dữ bệnh giá †ùy ý thực, tùy bệnh dược, háo chiêm bệnh nhân. 

Cách dịch 1: Nếu có được thức ăn theo á, có được 
thuốc đứng theo bệnh, có được người khéo chăm sóc bệnh 
theo á, thì người bệnh này chẳng chết, từ cơn bệnh được 
khỏi. Ta uì nguyên do đó, đồng ý cưng cấp cho người bệnh 
thức ăn theo á, thuốc đứng theo bệnh, uà người khéo chăm 
sóc bệnh đứng 4. 

Cách dịch 2: Nếu có được thức ăn ườa ý, thuốc đúng 
bệnh, và người khéo chăm sóc, thì người bệnh này chẳng 
chết, được khỏi bệnh. Ta vì nguyên do đó, đồng ý cưng 
cấp cho người bệnh thức ăn uừa ý, thuốc đúng bệnh, và 
người khéo chăm sóc. (Tứ Phần Luật) 

(RỄ là giới từ căn cứ kết hợp với danh từ #8 . 3Ä 
làm tân ngữ, 3 cụm giới tân này làm định ngữ đặt 
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trước danh từ chính 2. Ä# . Ä) 

4. Làm bổ ngữ phán đoán 

Cụm giới tân có thể làm bổ ngữ cho động từ 
phán đoán 22 . 77. Thường là do các giới tỲ nguyên 
nhân, mục đích đảm nhiệm. 

Ví dụ: 

4 > 4 #8. ‡ ? «#8 tt #8 X #, 
[*l] Z2 ‹#$# 3% 3# #›. 

Ngã chỉ bán nguyện, phi vị nhữ độc xuât sanh tử đại hải, diệc mãi 
phổ vị chúng sanh. 

Mơng muốn chính của tôi, chẳng phải bảo ông một 
mình ra khỏi biến lớn sống chết, mà cững là rộng vì các 
loài (giáp họ thoát ra). (Tự Cảnh Văn) 

(3Ä là giới từ mục đích kết hợp với danh từ ## 
làm tân ngữ, cụm giới tân này làm bổ ngữ cho động 
từ phán đoán lo, 

4 IUE1 £ +› + (G5, TT 
(#) #4 || ## &: [#l #4 ‹k #⁄›. Ý # 4# # 
3 8 # tu. 

Lạc điệc thị khổ, sanh ưu khổ cỗ, chí hậu hoại thời, kỳ lạc tuy vô, 
diệc thị do lạc. Tịnh danh lạc, lập hoại khổ dã. 

Vưi cũng là khố, do tì (tỳ niềm vui mà) sanh ra nỗi 
khổ lo buồn. Về sau khi trở thành hự hoại, niềm tui đó 
tưy không có, nhưng cững là do uwi (mà trở thành mất 
ii). Đều gọi là dựa trên riềm tả mà lập nên “sự đau 


5s2£Z ⁄ 7/4, 7Z4áu là 
khổ uì hư hoại”. (Bát Nhã Tâm Kinh U Tán Không Động 
Kộ) 

(# là giới từ nguyên nhân kết hợp với danh từ ## 
làm tân ngữ, cụm giới tân này làm bổ ngữ cho động 
từ phán đoán #) 

%. 74 À4 1 #6 *.[FP] & <#& #4> 3E lh 4 
T Xh.. 

Kí tu nhân công phát chỉ, tức thị tùng duyên, phi tự nhiên hữu đã. 

Đã cẩn có công sức của người làm cho phát khởi, tức 
là từ duyên (mới được hình thành), chẳng phải tự nhiên 
mà có. (Đại Nhật Kinh Nghĩa Thích) 

(# là giới từ nguyên nhân kết hợp với danh từ ## 
làm tân ngữ, cụm giới tân này làm bổ ngữ cho động 
từ phán đoán #) 

* Chú thích: Một dạng ngoại đạo chấp tất cả các pháp 
đều là tự nhiên, như hoa sen đỏ thắm không ai nhuộm, gai 
nhọn không cần ai vót. Có thầy Tìkheo hỏi vặn lại, đưa ra ví 
dụ như làn thuyền cất nhà, đều là do duyên, nếu cho rằng 
thuyền và nhà tuy có mà chưa rõ ràng, phải cần đến duyên 
mới có ra. Nếu đã cần đến duyên thì chẳng phải tự nhiên rồi. 

II. CÂU THAM KHẢO 
©%kXw#~#+x^› Ä#£##ữm. XL7A hề ÃE › ⁄A 8 
Ằ. (j##t#}) 

O-#2+# 2ã? #ữti8 L1 #. (K2 £ ) 
O8 vA lề 4A $ 338 Đi + 2) 16 + + rat kiÊ£Â 
#823. (1)? 5# ) 
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O3xL»*l# # + + 8, 0¬ 4\.4Ý4-121⁄4.(4 
ðù i8 #) À Bà, &Œ 

O2-#4# #i< +); @M*ziL3⁄jt. (X2 
/š BỊ #12 2 lt Ï š,#4£wk øã, ) 
O->»z‡u#šM# Si. ( R#£@k7ä ) 
O“4-#‡ 4Ñ 42t. †?,; #&® k4&:h t4. (kết 


+» l & 2 #@ ) 
O#FrðíT8jk, ÉP, 5À 4nÑ8 1M. + 
* 1838 › 


O##iñR&—fiX4i. R.J2+1£#tfetO>. ( thời 
J„È#&#@ ) 

O#R1FEf, %4344†!. (#2 ) 
O3 #+:*‡t2 ^#1£., MJjš34#:¿3.. (vg2#@ 
2# + #1 >®&% ) 

O#tlsat,, uờ‡#‡#i + Ê . hik*, wkờ‡ 4> 3# 
+,. (+R|#@*# #1 ® # ) 
Ol‡++zx+,; ⁄#—-@4Z #‡UH-:# 28t#. ( tạ 
#?‡@j } 

O—-‡z?x 34 #X<^_. 112» + & fttek š 5 Ý 
%‡t%XŠ.. ( k2/8+3»#@ ) 

O+tr#&BltC,. lệji@£n:. (3# @4J#) 

Olš 4# #J?È› 3t#£2Ê3E¡8§. Á ?b+4744 ) 
O#*##*»##+, Bx# k4. S#—1+ 
M+, 7# ##M2©-M). (X28? #14 ) 
O2#4# +3 BH, +47#£#Â@#@s. (x‡#£8 
#k ) 
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O3 12411284 +., —+)ñã* 4T. ( k2 /8?} 
###) 

O»fp 1$, *%it>+ 44L §. 5n] #› /ÄM7£⁄L 
‡}ikd>‡. (:¡k#£@ km) 

Ouh4624-H hờ,, lšZ3%XÃ.: Z*%ÃA. (#83 
3k } 
Owu—333#ml£. 2+‡8 ++12 8 &117. 1b:# Ä tâ 
+zãx*£$#tÝW. (2 nl 6 ã‡£/B#@ ) 
Ow*Xx34š# uy 3#¡kfpÐ. (Z7 @:i#@t ) 
O*#js› Mời lý 1. 22M š J8 T duát.Á ^ 
3#ims› 3 Š, } 

O12‡##1šts:2+2):xt?: h# Ni. ( k®iä#£ ) 
O©2+2>£E##+:#4š, ⁄A^ #8 4# w#. ( k 4ä 2e ) 
©O^3:‡#., ##—A1#+. (J#xP1}ỳ 


NHỮNG ĐIỂM CÂN LƯU Ý 
VỀ GIỚI TỪ 
sekek(J sec 

1. Hai cụm giới tân cùng sử dụng 

a. Cùng làm trạng ngữ 

Do giới từ có nhiều loại, cho nên có thể hai loại 
giới từ cùng lúc làm trạng ngữ đứng trước động từ. 

Ví dụ: 

# 5# | 4]› # I#* — 3 3# #Ị]› # (@ 
#ọ)&. 

Ngã đẳng tùng kim, đương ư nhất thiết chúng sanh, sanh Thô Tôn tưổng. 

Cưứng ta từ hôm nay, nên đối với tất cả chứng sanh, 
nghĩ tưởng như là đức Thế Tôn. (Niệm Phật Tam Muội 
Bảo Vương Luận) 

(# là giới từ thời gian kết hợp với danh từ 4 
làm tân ngữ; 3Ÿ là giới từ đối tượng kết hợp với 
danh từ —3735*'# làm tân ngữ. Hai cụm giới tân 
này làm trạng ngữ cho động từ #) 

3# |“ 4l [# — 3z &I› tt. & [R # 

Nhữ đẳng tùng kim, ư nhất thiết xứ, thận mạc dữ bí phì pháp chúng 
sanh cộng vi bằng hữu. 





số ⁄ 7/4, 72Z4áu là 

Các ông từ hôm nay, ở tất cả chỗ, cẩn thận đừng cùng 
tới chứng sanh chẳng đứng pháp kia kết làm bạn bè. (Đại 
Pháp Cự Đà La Ni Kinh) 

(# là giới từ thời gian kết hợp với danh từ 4 
làm tân ngữ; 3Ÿ là giới từ nơi chốn kết hợp với danh 
từ —‡⁄/#Š làm tân ngữ; ## là giới từ liên quan kết 
hợp với danh từ 43È3⁄XXÄ# làm tân ngữ. Ba cụm 
giới tân này cùng làm trạng ngữ cho động từ Ÿÿ) 

M |[# w% # #$ é]|#| # 37 4 M 4 # 
Z5] 2 # *.‹- 

Nhữ tương thứ Liên Hoa $ấc đáo Ma-ha Ba-xà-ba-đề sở linh độ chỉ. 

Ông (A Nan) đem cô Liên Hoa Sắc đến chỗ Ma-ha 
Ba-xà-ba-đề bảo độ cho xuất gia. (Tứ Phần Luật) 

(3# là giới từ phương thức kết hợp với danh từ #, 
‡š # Ê, làm tân ngữ; #j là giới từ nơi chốn kết hợp 
với danh từ ##3T3 R]¿‡‡‡J#ƒ làm tân ngữ. Hai cụm 
giới tân này cùng làm trạng ngữ cho động từ 4*/#) 

% lý # ‡,‡!Š 3ƒ # #.m ñ # H.4 8® 
#+ 34. ® | & 2l: [IMW XI 2 3ä›: £ Ÿ Ÿ 
#ẶẨG. A 6£ H $. ÀA 2Ÿ lu. 

Vi tăng tự chú, tuyển hảo phòng xá, nhỉ tự thụ dụng, cập dữ tri thức, 
bất ý giới luật, ty thứ phân phồng, bât bình đẳng cô, dĩ thị nhân duyên, 
nhập ư địa ngục. 

Làm tăng chủ ngôi chùa, mà chọn lựa phòng nhà tốt 
để mình sử dựng, còn đem cho người quen biết sử dụng, 
chẳng dựa uào giới luật, để phân chia phòng theo thứ lớp, 
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uì chẳng bình đẳng, do nhân duyên đó, nên đọa tào địa 
ngục. (Phật Thuyết Nhân Duyên Tăng Hộ Kinh) 

(#& là giới từ căn cứ kết hợp với danh từ ### 
làm tân ngữ; Rễ là giới từ căn cứ kết hợp với danh từ 
làm tân ngữ. Hai cụm giới tân này cùng làm trạng 
ngữ cho động từ 2) 

# Chú thích: Thể Tôn giải thích cho Tìkheo Tăng Hộ khi 
thấy khối thịt. Đó chính là vị Trkheo thời Dhật Ca Diếp, do 
chia phòng xá không đúng pháp mà đọa vào địa ngục bị lửa 
thiêu đốt, chịu khổ vô lượng, 

# ||[## %4 #l[HÑ 3] 3d i. 2A # 3%» ð, 
1 Ø ?ỳ li. ⁄£ % 5Š Ẫ. 

Ngã dữ nhữ đáng nhân pháp tương ngộ, dĩ pháp vì thân, truyền tập 
Phật đăng, thị vi quyên thuộc. 

Ta càng các ông, nhân học giáo pháp mà gặp 
nhau, lấy pháp làm thân thích, thực hành truyền bá 
ngọn đèn Phật, đó là quyến thuộc. (Nhân Thiên Bảo 
Cám) 

(# là giới từ liên quan kết hợp với đại từ ‡#x# 
làm tân ngữ; E] là giới nguyên nhân kết hợp với 
danh từ 3X làm tân ngữ. Hai cụm giới tân này cùng 
làm trạng ngữ cho động từ ‡Š8) 

b. Làm trạng ngữ và bổ ngữ 

Cụm giới tân làm trạng ngữ đứng trước động từ, 
sau động từ cũng có cụm giới tân làm bổ ngữ. 

Ví dụ: 
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to š B ý %wứỨfP ƒ› #& # ÝW 8.8 — 
W8 #⁄ + Ä ð 4x. # | [A — 7] 3 [|3 
l§ ƒ]‹ 

Tích giá Bồ-tát tầng vì sư tử, tại lâm trung trụ, dữ nhất di hầu 
cộng vi thân hữu. Di hầu dĩ nhị tử ký ư sư tử. 

Khi xưa, Bồ-tát có lần làm sư tử, ở trơng rừng, kết bạn 
tới một con khỉ Con khỉ dem hai đứa cơn gởi cho sử tử. 
(Đại Trí Độ Luận) 

(4 là giới từ phương thức kết hợp với danh từ -— 
““ làm tân ngữ, cụm giới tân này làm trạng ngữ cho 
động từ 3Ä; 

3* là giới từ đối tượng kết hợp với danh từ #-Ÿ 
làm tân ngữ, cụm giới tân này làm bổ ngữ cho động 
từ 3`) 

?|l*+ & # |],  # <Ä 3# 3+›, £ # 
3 1ˆ M. ñÈE ‡ Xk ứ, 8? 

Phật ư vô lượng kiếp, sần khổ vị chúng sanh, vân hà chư thê gian, 
năng báo Đại sư ân? 

Phật ở uô lượng kiếp, khổ nhọc vì chúng sanh, các thế 
gian làm sao, báo đáp được ân Phật (Đại Phương 
Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh) 

(23* là giới từ thời gian kết hợp với danh từ & # 
3} làm tân ngữ, cụm giới tân này làm trạng ngữ cho 
động từ Ÿ#%; 

Äy là giới từ nguyên nhân kết hợp với danh từ 3 
#_ làm tân ngữ, cụm giới tân này làm bổ ngữ đặt sau 
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động từ Š#*; #2 là hình dung từ sử dụng như 
động từ) 

2. Phân biệt giới từ 

a. Giới từ và động từ 

Động từ và giới từ đều có tân ngữ, nhưng điểm 
khác biệt duy nhất là cụm động tân có thể sử dụng 
độc lập, còn cụm giới tân không thể dùng độc lập. 

Ví dụ: 

tẶGCỔ 4a 2À & Š 4: ä 3đ l Hộ. 

ứô tri dĩ vô lượng trí, tận chư phiền não. 

Nên biết dùng vô lượng trí huệ, dẹp sạch các phiển 
não. (Thành Thật Luận) 

(8 có danh từ Älli. đứng sau làm tân ngữ, cụm 
này sử dụng độc lập, nên xác định # là động từ) 

| # ®% Š #7› # 2 H [l W šằ] # 
‡ˆ..‹ 

Ngã thị Phật đệ tử, tùng kim nhật tận hình thọ quy y. 

Ta là đệ tử Phật, từ hôm nay đến suốt cả đời quyết 
nương vê. (Thập Tụng Luật) 

(& có danh từ #ŠŸ đứng sau làm tân ngữ, cụm 
này kết hợp với động từ Šÿ4&, nên xác định #& là 
giới từ) 

*#  /# ?ị E || li 3x [#] #t À› # 3 ‡# 
Bồ-tát Ma-ha-tát ý pháp bất ợ nhân, tri pháp phi pháp. 


ó2 ⁄ 7á, 724 lăá 

Đại Bồ-tát nương vào pháp chẳng nương uào người, 
biết rõ đứng pháp và chẳng đứng pháp. (Bồ Tát Thiện 
Giới Kinh) 

(#& có danh từ 3. đứng sau làm tân ngữ, cụm 
này sử dụng độc lập, nên xác định #& là động từ) 

(Z *#) 3# % || l# 3+] 1 Í:: 8 — ? 
#x #8. ä ⁄& 4# fl á 3 3+. 

Tam thế chư Phật y pháp tu hành, đoạn nhất thiết chướng đấc thành 
Bồ-đề, tận vị lai tô lợi ích chúng sanh. 

Chư Phật trong ba đời nương ào pháp tu hành, đất 
bỏ tất cả chướng ngại được thành quả uị giác ngộ, đến 
suốt đời uị lai làm lợi ích chứng sanh. (Đại Thừa Bản 
Sanh Tâm Địa Quán Kinh) 

(#& có danh từ 3x đứng sau làm tân ngữ, cụm 
này kết hợp với động từ #47, nên xác định ‡* là 
giới từ) 

?° | # sị # 3š. ®# 3# #£ &, L2] #& (ŒD) 
 ? 

Phật Linh Sơn thuyết pháp, song lâm Niết-hàn, kim tại hà xứ? 

Phật nói pháp ở múi Linh Thứu, nhập diệt ở rừng cây 
đôi, hiện nay ở chỗ nào? (Kim Cang Kinh Chú Giải Thiết 
Thoan Khẩm) 

(# có danh từ #[/Š đứng sau làm tân ngữ, cụm 
này sử dụng độc lập, nên xác định # là động từ) 

% |L& †1 | #? % #1 ^ ði? 

Phật tại hà xứ thuyết? Vị hà nhân thuyết? 
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Phật nói ở chỗ nào? Vì người nào mà nói (Quán Vô 
Lượng Thọ Phật Kinh Sở) 

(# có danh từ #ƒ/#Š đứng sau làm tân ngữ, cụm 
này kết hợp với động từ đ#Ÿ., nên xác định 4 là giới 
từ) 

3 J2] &8 & œ # #) #. 

Ngã kim dữ nhữ ngũ hành hoa. 

Nay ta cho ông năm cành hoa này. (Phật Bản Hạnh 
Tập) 

(# có danh từ xu ## đứng sau làm tân 
ngữ, cụm này sử dụng độc lập, nên xác định ## là 
động từ, ## có hai tân ngữ, tân ngữ trước chỉ người, 
tân ngữ sau chỉ vật) 

#. | 4 3|] # @& ) #. 

Ngã dữ nhữ đắng thuyết vi diệu pháp. 

Ta nói pháp ví điệu cho các ông. (Trường A Hàm 
Kinh) 

(# có danh từ ‡Ã* đứng sau làm tân ngữ, cụm 
này kết hợp với động từ ở, nên xác định #* là giới 
từ) 

b. Giới từ và phó từ 

Sau giối từ là danh từ làm tân ngứ, sau phó 
từ là động từ vị ngữ. 

Ví dụ: 

1t + w +3 P1. |ä È Đ] # ?ir. 

Ý trụ thứ pháp môn, tận lai kiếp tu hành. 


SZóZ ⁄ 7/4, 7Z4áu là 

Nương trụ pháp môn này, đến tột kiếp 0ị lai tu 
hành. (Đại Phương Quảng Phát Hoa Nghiêm 
Kinh) 

(& có danh từ #&‡# đứng sau làm tân ngữ, cụm 
giới tân này kết hợp với động từ i8 #7, nên xác định 
# là giới từ) 

[ä] & # #& #. & Z 4 #4 1. 

Tận đoạn chư kết sử, vô phục hữu nhiệt não. 

Đoạn hết các kiết sử, không còn có nóng bực. (Xuất 
Diệu Kinh) 

(8 có động từ lƒ đứng sau, nên xác định & là 
phó từ làm trạng ngữ) 

J# ] # #%› ® me % &* s. 

Tương tâm mích Phật, bât trì Phật bốn thị tâm. 

Đem tâm từm Phật, chẳng biết Phật uốn là tâm. (Tục 
Cổ Tôn Túc Ngữ Yếu) 

(Ÿ có danh từ ® đứng sau làm tân ngữ, cụm 
này kết hợp với động từ ®,, nên xác định #Ÿ là giới 
từ) 

#3 #4 #*#Hm›; |IMl 4 ( Ã) #. 

(húng sanh xử hấc ám, tương nhiên trí huệ đăng. 

Chứng sanh ở trong tối tăm, sẽ thắp lên ngọn đền trí 
huệ. (Phương Cuảng Đại Trang Nghiêm Kinh) 

(7# có động từ #Ä đứng sau, nên xác định 3# là 
phó từ làm trạng ngữ) 
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šÈ 3 Ñ W. & | #4 3|] 6 >. 2 f Bã 
+... 

Tuy hữu thật lý, yêu dĩ Bá†-nhã chiếu chỉ, phương đấc hiển dã. 

Tuy có lý chân thật, nhưng cần dùng trí Bát nhã để 
chiếu soi, thì mới được hiển lộ. (Triệu Luận Sở) 

( có danh từ 3# đứng sau làm tân ngữ, cụm 
này kết hợp với động từ ##, nên xác định 2 là giới 
từ) 

% [DAI  X šŠ mm, š Ã 4 ä 3# ó 
2e 

Ngã dĩ đấc kiến thiện trì thức, phố tập vô tận chư bạch pháp. 

Tôi đã được gặp người bạn tốt, gom góp kháp cả vô 
tận các pháp lành. (Đại Phương Quảng Phật Hoa 
Nghiêm Kinh) 

( có động từ Ÿ, đứng sau, nên xác định 3 là 
phó từ làm trạng ngữ: đã, càng) 








LIÊN TỪ 


sekekj set 

Là từ nốt liền từ, cụm từ hoặc phân câu, để nói 
rõ quan hệ của chúng. Có các loại: 

- Liên từ thường nối danh từ, đại từ, cụm danh từ: 

` dĩ. sập. F] đồng. ## dữ. #z hòa... và, càng 

- Liên từ thường nối động từ, hình dung từ hay 
cụm động từ, cụm hình dung từ: 

3É tịnh H thả, #ợ nhỉ, #Ÿ tương... 0à, cùng 

hoặc hay là, hoặc 

- Liên từ thường nối phân câu: 

°š duy. Í# đán. #(C cổ v FP tức. R] tác. 77 nãi 
#R nhiên. 3% vi. E] nhân. ðÙ huông... 

#€( túng. J cẩu. f thắn . JEC kỳ. #f íe. #Ê tuy . 
"Ƒ khá... 

#K /4 nhiênhậu. # 2 chíphù. 2+ 3#, thử. #g H 
nhỉ thá „ 4# bất đấn. f#ƒ 3U hà hưỗng... 

I. ĐẶC ĐIỂM 

1. Nếu liên từ dùng để nối từ, cụm từ thì chỉ nối 
từ cùng loạt, và thường có nghĩa: uà, cùng 

Ví dụ: 
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ñồ [# |] w #ú 3 

Phật dữ Tì-kheo chúng 

Phật uà chứng Tì-kheo. (Phật Bát Nê Hoàn Kinh) 

(# liên từ nối hai danh từ) 

+ [BI #. 

Thúy lương thả thanh. 

Nước mát uà trong. (Đại Lâu Thán Kinh) 

(# liên từ nối hai hình dung từ) 

() ^ [li (@) $. #. & — # ?‹ 

Lự nhân tương lạc diệp, câu tại nhất thuyền trung. 

Người chia ly uà chiếc lá rụng, đều ở trong một chiếc 
thuyền. (Dữ Sướng Đương Dạ Phiếm Thu Đàm) 

(## liên từ nối hai danh từ chính phụ) 

2. Liên từ nối phân câu thường đứng đầu phân câu. 

Ví dụ: 

4 4 [3i 4 # #4 1 i., [ RÌ | # — 3 
 Ñ %* để. 

Ngã kim nhược bất xuất gia tu đạo, tấc đoạn nhất thiêt chư hiền 
Thánh chẳng. 

Ta nay nếu chẳng xuất gia tú đạo, thì đứt mất tất cả 
hạt giống các hiển Thánh. (Phật Bản Hạnh Tập Kinh) 

(3 › R] liên từ đứng đầu hai phân câu để kết 
nối ý nghĩa) 

# [ul # # 3; [l# w 3 #. 

6iai do thuyết chánh pháp, cố hoạch thử phúc báo. 

Đều do tuyên nói pháp chân chánh, nên có được phúc 
báo này. (Bồ Tát Anh Lạc Kinh) 
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(# › # liên từ đứng đầu hai phân câu để kết 
nối ý nghĩa) 

II. CÔNG NĂNG NGỮ PHÁP 

Trong câu hiên từ được dùng theo hai dạng. 

1. Dạng liên hợp 

Liên từ dùng trong câu đơn, nối liền từ, cụm từ, 
biểu thị sự liên quan hay quan hệ lựa chọn. 

a. Biểu thị sự liên quan 

Thường dùng liên từ 4L tập. ## dĩ. E thả. # 
tịnh v ợ nhỉ , ZŸ tương... uà 

Ví dụ: 

(@®) # [#®l (#› # II#1 #8. 

(&) %⁄ [# (8)  |I(E] Ãl - 

6iới hương dữ giác hoa tê phức, 

Ý châu dữ tính nguyệt đồng viên. 

Hương giới và hoa giác cùng tỏa ngát, 

Châu 4 và trăng tính đồng tròn đây. 

(Tân Dịch Đại Thừa Nhập Lăng Già Kinh Tự) 

(# là liên từ nối hai danh từ) 

È⁄*#+ 4 H + #t #, 

l#t # | ii 1ã [H] É. 

Tạm lai tính vân eố chùy* thiền, 

Tượng mạo kỳ di tráng thả kiên. 

Tiện đến hỏi thăm bậc đạt thiền, 

Vóc dáng già nua chắc và khôe. 

(Tuệ Trưng Thượng Sĩ Ngữ Lục) 
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(. là liên từ nối hai hình dung từ) 

* Chú thích: Cổ chùy là mũi khoan lâu năm, có thể khoan 
thủng đồ vật, ví cho bậc thầy dạy thiền dày đặn kinh nghiệm 
có đủ cơ dụng phá tan tất cả lắm chấp của người học. 

— ?J ‡xz ®#  ñ Ÿ 5, + & # # [4 
wl # #&,.+* & Ää # [4l 4 3% ?: & # 
#® ig [Z ] 3t # im #. 

Nhất thiết Như Lai diệu viên giác tâm, bốn vô Bồ-đề cập dữ Niễt-bàn, 
diệc vô thành Phật cập bất thành Phật, vô vọng luân hồi cập phi luân 
hồi giá. 

Tâm giác tỉ điệu tròn đẩy của tất cả Như Lai, uốn 
không có Bồ-đề cùng tới Niết-bàn, cũng không có thành 
Phật và chẳng thành Phật, không có luân hôi hư dối và 
chẳng phải luân hồi. (Đại Phương Quảng Viên Giác Tu 
Đa La Liễu Nghĩa Kinh) 

(#4 ## liên từ đôi nối hai danh từ, #L liên từ nối 
hai cụm động từ) 

b. Quan hệ lựa chọn 

Thường dùng liên từ 3 nhức. 3Ä, luặc. Ẩ$ vì ` 
% th, -H thả... hoặc, hay là 

Ví dụ: 

3# BH. [X%l 5% Ÿ? [X%il & % 5? 

Thứ chư nhân duyên, vi hữu thường hồ? Vì vô thường da? 

Các nhân duyên này là có còn mãi hay là không cờn 
mãi? (Phật Thuyết Thánh Pháp Ấn Kinh) 

(#w là liên từ lựa chọn) 


ZóZ ⁄ 7á, 74a lặá 
[#l # [#l #: 4 th —-n;: [#1 8ä 
[4l 3› & ‡š — ?R- 

Nhược quyền nhược thật, bất xuất nhất tâm; nhược quắng nhược ưốc, 
hàm thông nhât tưng. 

Hoặc tạm lập, hoặc chân thật, chẳng ra ngoài một 
tâm; hoặc mở rộng hoặc sơ lược, đều chưng thông một 
tướng. (Duyệt Tạng Trị Tân) 

(3# là liên từ lựa chọn) 

[£l %L [ l #mPEĂœ A #5, [3 | 
% [4l ð ẽm + — ñä 4L. 

Thị phầm thị Thánh nhỉ đồng nhập lộ đầu, hoặc oán hoặc thân nhỉ 
cộng nhất ty khống. 

Là phàm hay là Thánh cũng đồng một lối uào; hoặc 
kẻ oán hoặc người thân uẫn càng chưng một lỗ mi. 
(Khóa Hư Lục) 

(4 v 3. là liên từ lựa chọn) 

2. Dạng chính phụ 

Liên từ sử dụng đầu phân câu, hay đầu các cụm 
từ vị ngữ, để nối chúng lại với nhau theo quan hệ 
liền quan, nhân quả, giả thiết... 

a. Dạng liên quan 

Để biểu thị sự phát sinh liên tục giữa các phân 
câu, đầu phân câu thường dùng các liên từ: 

BE] nhân tì vậy, nhân đó 

ÄÉ tịnh oà lại, đồng thời 

Z4 phi thì, bờn (đặt ở đoạn sau để tiếp nối ý trước) 
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#Ä i4 nhiên hậu sau đó, rôi mới 

ứg 4# nhỉ hậu sau đó, rôi mới 

® & típhù đến như 

®# T đíwu đến nỗi, còn như 

%4 ®% q@pphìù đến như 

#R BỊ nhiên tấể uậy thì, thế thì 

+ WÈ wthử do oậy, tì vậy, thế là 

3* #4 thị do vậy, từ đó, vì thế 

Ví dụ: 

[dt w] # # #x #È * Ä#Ä Ñ š ÄÑ Ø 
+*,. [#@ m] 4` §$ > # #. 3% — t‡ kh & 
fu ðồ: £ ?#È *> 2 1# ủ.. 

Do thử cánh sử phát tâm tiễn thú chân thật chỉ bảo sổ dã. Nhiên 
tác Tiểu thừa chỉ Niễt-bàn, vi nhất thời chí tức nhỉ thuyết, thị Phật 
chỉ phương tiện dã. 

Do oậy lại làm cho phát tâm tiến đến chỗ châu báu 
chân thật. Thế thì Niết-bàn của Tiểu thừa, nói ra vì để 
đừng nghỉ trong một lúc, là cách khéo của Phật. (Đỉnh 
Phúc Bảo Phật Học Đại Từ Điển) 

(dw #Ä&#†` là liên từ nối ý hai phân câu) 

[£# kl #8 &x+,.M®&“#) 3. [ml 

Chí phù ứng chân đại sĩ, tùy tục lợi sanh, tấc hình loại vô định, mạc 
khá tình cầu. 

Đến như bậc đại sĩ ứng hợp chân tính, thuận theo thế 
tục làm lợi ích chứng sanh, thì hình dáng chủng loại không 
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cố định, chẳng thể lấy tình thường mà tìm xét. (Thái Hư 
Đại Sử Toàn Tập) 

(#% ‹ 8} là liên từ nối \ hai Tập 

[£ #+l # ¿+ #. 
4È Z4 X tị W IŠ › 

Chí ư thân dĩ tại dạo, ninh kêi HA Võng ta 
do thứ nhỉ tiêu, thiện pháp nhân †ư nhỉ tận. 

Cồn như bản thân đã ở trơng đạo, lẽ nào chịu để lưới 
ma giăng cao, khiến cho quả phúc từ đó tiêu tan, pháp 
lành uì thế mất sạch. (Sa Di Luật Nghĩ Tì N¡ị Nhật Dựng 
Hợp Tham) 

(#* là liên từ nối ý phân câu) 

[2 £l1l= #Ð %. 9 # ã H.[#@ 4| 
ft 2S 4Ð 3: 2 B % H X ñ› # 3 á Ầ› 
%x # 4 ñ #3  # #4 #. 

D chí tam khoa thất đại, hội quy tạng tính, nhiên hậu chân vọng hòa 


sông 


trương, sử Si quá 


dung, phương hiển vọng tức thị chân, tùng thiển kịp thâm, đại đoạn tống 
hiển không Như Lai tàng lý. 

Cho đến ba khoa bảy đạï*, gơm vê tạng tính, sau đó 
chơn uọng dưng hòa, mới nêu bày uọng chính là chơn, 
từ cạn đến sâu, đại khái đều hiển bày lý kho Như Lai 
rỗng không. (Lăng Nghiêm Kinh Huyền Kính) 

(2# . #44 là liên từ nối ý hai phân câu) 

- Ba khoa chỉ cho 5 uẩn, 12 xứ, 18 giới. Vì để phá sự chấp 
của kể phàm phu cho là có cái ta (ngã) thật mà lập ra. 
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- Bẩy đại. Dại có nghĩa là trùm khắp pháp giới. Gồm có 
đất, nước, lửa, gió, hư không, sự thấy và nhận biết. loài vô 
tình chỉ có 5 đại trước, loài hữu tình thì đủ cả 7 đại; nhưng khi 
nêu 7 pháp thì bao gồm tất cả. 

4L # 4 È #&. R Ø ð š lã # . #U #+ 
¡, 1> & # tt #:Ï2+ 6P. ÁA đ J P1 & 
*š., w †Ị ¡ > 3! [XZ mm] z2 # 3» +: # 
JỆ BỊ w. — #. 

Phàm trì giối chỉ đồ, kiến sở thân phiêu nịeh thâm thúy, thị kỳ tử 
vong vô cẩm cu giả, ư thị thô nhân vị sa môn vô từ, thử hà đạo chỉ 
hữu! Thị dĩ Như Lai vị thế eơ hiềm khai thứ nhât giới. 

Phàm hàng giữ giới thấy có người thân chìm uào 
nước sâu, chỉ đứng nhìn họ chết đuối mà không dám cứu, 
do đó người đời cho Sa môn không có lòng thương, thì 
có đạo nghĩa gì đâu! Thế nên Như Lai tì sự chê bai của 
thế gian mà mở một giới này (giới xúc chạm người mi). 
(Hoằng Minh Tập) 

(® 4. £#w^_ là liên từ nối ý hai phân câu) 

b. Dạng lựa chọn 

Là liên từ dùng để hỏi hay lựa chọn đặt ở đầu 
phân câu diễn tả hai sự việc khác nhau. Các liên từ 
thường dùng: 

- 8 hoặc. ‡ÈE kỳ. #Ÿ tương. H thả, #Ƒ ức... hoặc là, 
hay là 

- Dùng liên từ ## dữ › #§#‡#Y dữ lỳ đặt ở phân câu 
đầu; phân câu sau là các phó từ #Ÿ nỉnh > #?T ninh 
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khá, hay các cụm động từ so sánh 4 ‡e lất như › ®j 
3? là nhược. Theo kết cấu: 

4Ä. + cụm câu 1l, ®# (Z2+3») + cụm câu 2 

Dịch là: Cụm câu I+ thà (chẳng bằng) + cụm câu 2 

Ví dụ: 

[4l & # m H #.,[4lI 38 š>z 
H 4#. [|] bỆ J 4 ^A > ã& ð› [34 l# 
# h Gv â. 

Hoặc niệm vô thường nhỉ tự giác, hoặc cữu ấc nghiệp chỉ tự chiêu, 














hoặc lân mẫn bí nhân chỉ ngu sỉ, hoặc bảo hộ tự kí chỉ chánh niệm. 

Hoặc là nhớ nghĩ uề vô thường mà tự tỉnh giác, hay 
là trách do nghiệp ác mà tự chuốc lấy như thế, hay là 
thương xót người kia ngu sỉ, hoặc là giữ gìn chánh niệm 
của mình. (Niệm Phật Bách Vấn) 

* Chú thích: Nếu người niệm Đhật ra sức cầu tiến, bất 
chợt có người vu oan hay làm điều trái ý, khi ấy buồn phiền 
sân giận thì phải làm sao? Nên suy nghĩ như thế này để dẹp 
trừ sân hận. 

# #. tpÐ>, [| tử mm Ÿ? [8Ì 
ftƠỔệi mg lịJ ƒ? $ ý E4 ứ ứn J Ÿ? 1Š 
"# l{J ƒt? f#J $? 2® # R3 # 2 d ứ §t 
®* '#,. 

Nhược kỳ thứ chỉ, ứe thủ eố nhỉ khá hồ? Tương thỉ kim nhỉ khả hồ? 
Ninh tịnh thú kim eổ nhỉ khá hồ? Ô hô! Hà thử? Hà xá? Bất như hiệu 
thù kim cố nhỉ thú kỳ khẩ dã. 

Nếu như chọn lấy, thì chọn lấy điều xưa là được? Hay 
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là chọn lấy điều nay là được? Chẳng lẽ đồng thời chọn 
lấy cả điều xưa nay là được? Than ôi Chọn lấy điều nào 
đây? Bỏ đi điều nào đây? Chẳng bằng so sánh chỉnh sửa 
những điều xưa nay mà chọn lấy là được. (Trấn Châu 
Lâm Tế Huệ Chiếu Thiền Š%⁄ Ngữ Lục) 

(#?. ##ˆ là liên từ biểu thị nghi vấn lựa chọn) 

#&Á ứm ®& X xu 6 3È 1 Ä #* Ä ? 
l‡?t | §# Ð»# # # 5% j# X ð 3 4 
R? 

Nhiên nhỉ quá thiên địa âm dương chỉ sử ngã kỳ nhiên da? Ít ngô 
tính giác diệu mỉnh sứ thiên địa âm dương kỳ nhiên da? 

Thế nhưng, đúng là trời, đất, âm, dương khiến ta như 
thế Hay là tính giác diệu mình của ta khiến trời, đất, 
âm, dương như thế 1? (Vĩnh Gia Thiền Tông Tập Chú 
Tự) 

(#ˆ là liên từ biểu thị nghi vấn lựa chọn) 

%* %X # +. # Ä ã Í 71. 

Dữ kỳ đạm quân sinh, ninh ngã thôn thiên dao. 

Ăn thịt chứng sanh, thà tôi nuốt ngàn cây dao. (Cư 
Sĩ Truyện) 

(Dùng kết cấu ###3#t.. ## biểu thị lựa chọn) 

[# #l4ã # § +[# TH T # %. 

Dữ kỳ oa trung thiêm thủy, ninh khá táo hạ trừu sài. 

Thêm nước uào nồi, thà rút củi trong lò. Khánh Trưng 
Thiết Bích Cơ Thiền S# Ngữ Lục) 

(Dùng kết cấu ###.. ##”Ƒ biểu thị lựa chọn) 
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[# # l 4 #l #@ ^A., ữ ÄA 3 Ế#,[Z + | 
% #\ È CC; ứữn 3U #4 ử,.. 

Dữ kỳ danh lợi tại nhân, nhỉ nhân phạm trọng, bất như danh lợi tại 
kí, nhỉ nhân phạm khinh dã. 

Cách dịch 1: Nếu như danh lợi ở nơi người, mà người 
phạm tội nặng, thà danh lợi ở nơi mành, mà người phạm 
tội nhẹ. 

Cách dịch 2: Nếu như để người có được danh lợi mà 
phạm tội nặng, thà mành nhận lấy danh lợi (phải dọa lạc) 
để người phạm tội nhẹ. (Bồ Tát Giới Sớ Tùy Kiến Lục) 

(Dùng kết cấu ##‡Ÿ.. 3z biểu thị lựa chọn) 

* Chú thích: Bẻ-tát vì lòng từ bị, thà chấp nhận bản thân 
phá giới đọa vào địa ngục, chứ không nỡ lòng thấy chúng 





sanh phá giới mà dọa lạc. 

% A? 3 H #8 mã › ÉP Ã m / iš 
$., [RÄ#*l? #x# #8.m 3# >* 
%&., [2® 3l i8 3 Z 1 š ft > Ää. 

Vì nhân sư giá tự đương thượng nghiêm, sư nghiêm nhỉ hậu đạo tôn, 
dữ kỳ sơ niên thất ư khoan, nhỉ chiêu dị thời chỉ oán, bất nhược quá 
ư nghiêm chiêu dị thời chỉ cẩm. 

Bậc làm thây bản thân nên trang nghiêm, thầy 
nghiêm sau đó đạo lý mới được tôn trọng. Nếu nh buổi 
đầu lỡ lầm do khoan dưng, mà chuốc lấy oán hận lúc 
khác, thà chịu lỗi là nghiêm khác, mà nhận được sự cẩm 
phục sau này. (Thiền Lâm Bảo Huấn) 

(Dùng kết cấu ###‡.. #3? biểu thị lựa chọn) 
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c. Dạng tăng tiến 

Là liên từ dùng để làm tăng ý nghĩa phân câu 
sau. 

- Đầu phân câu trước dùng: 

Z # lãtdin. 2E 3 bất độc. 3È 42 phi đăn... không 
chỉ, chẳng những 

- Đầu phân câu sau dùng: 

H tháy#g H nhỉ thá, # H tịnhthỉ, H Ä thả phù, 
JH %# th lhựu... mà còn, vả lại, hơn tưữa 

đ| thấn. ĐÙ hung. ợ 3Ä nhỉ hưỗông. ÌJ[ 3Ö hà huỗng . 
?L # luôn hồ... huống chỉ, huống hồ 

Ví dụ: 

BỊ \; Ÿ 2#: [2# 42 l & á #21. [ứn HÌ 
 !l  Š. #& ñ th &. 

Sân tâm hại bí, bất đấn vô ích ư tha, nhỉ thả †ự đọa A-†ì, vô hữu 
xuất kỳ hĩ. 

Với tâm nớng giận làm hại người khác, chẳng những 
không lợi ích gì cho họ, mà còn tự rơi uào địa ngục A-t, 
không có ngày ra khỏi. (Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới 
Lược Sớ) 

(Phân câu đầu dùng liên từ Z##, phân câu sau 
dùng liên từ #_) 

[ 3 l z # +z X. T— 3u Ä %, #ê w 5| 
&. 12 i# È j4. 

Bất độc Như Lai như thị, nhất thiết hiền Thánh, lự thứ biệt vô tu 

chứng chỉ lộ. 
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Không chỉ Như Lai như thế, (mà) tất cả hiền 
Thánh, tách rời pháp uô vì này không có cơn đường 
tu chứng nào khác. (Kim Cang Kinh Hội Giải Liễu 
Nghĩa) 

(Phân câu đầu dùng liên từ Z3, phân câu sau 
không dùng liên từ) 
+, w Ÿ s. 8 ® RẦ. 

Nhiên A Nan dĩ Như Lai vị huynh, thá hựu ý chỉ xuất gia, bỉ thử thân 
tâm, thượng bất tương đại. 

Cách dịch I: Song ngài A Nan (chẳng những) xem 
Nhự Lai là anh, lại còn nương theo Phật xuất gia, (nhưng) 
thân tâm của bên đây bên kia, cờn chẳng thay thế cho 
nhan. 

Cách dịch 2: Sơng ngài A Nan là em của Như Lai, 
hơn nữa xuất gia tới Phật, nhưng thân tâm của hai bên, 
còn chẳng thay thế cho nhau. (Lăng Nghiêm Kinh Chỉ 
Chưởng Sở) 

(Phân câu đầu không dùng liên từ, phân câu sau 
dùng liên từ #.#) 

^^ mm ® #. 3Ä  #& H.# 7 #e 3, [Z1 | 
Äu ??Q +. 9Ð l & #. tà Â ø R, ® 
Ti#1 

Nhân nhỉ bất học, một xỉ vô văn, quân tử sỉ chỉ, thấn vi Phật đồ, 
du đạo thị vụ, bão thực hư độ, bất trì kỳ khá hồ ? 

Người chẳng chịu học tập, đến già không có hiểu biết, 
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người trí thức cảm thấy xấu hổ về việc đó, huống chỉ là 
đệ tử Phật, chỉ chuyên tâm vào đạo, thế mà ăn no bỏ 
phí thời gian, chẳng biết như thế ấy có xứng đáng không? 
(Chi Viên Tập) 

(Phân câu đầu không dùng liên từ, phân câu sau 
dùng liên từ #) 

43 # >> A^.7 &  8.Ï® 12tl12 š š 
j&;› [ừa H] j4 1 ® ẩL.2 3 1ƒ. l È 
sà Đó 

Tham thiền chỉ nhân, tu yêu thâm giới, bất đăn kiệm ngôn dưỡng đức, 
nhỉ thá sử tầm bất loạn. $ơ eơ †u hành, thận chỉ kị chỉ. 

Người tham thiền, cần phải răn nhắc kĩ, không những 
ít nói dưỡng đức, mà còn khiến tâm không rối loạn. Kẻ 
tu hành sơ cơ, cẩn thận kiêng dè điều này. (Vạn Pháp 
uy Tâm Lục) 

(Phân câu đầu dùng liên từ Z##, phân câu sau 
dùng liên từ #_) 

‡; È® X ^^ Š. + HỊ # # BH, 3 ® £& @ 
› lửa ðL] 23 ®#£ ^: 

Như Lai thiên nhân tôn, kim cang thân kiên cô, do bất miễn vô thường, 
nhỉ huông ư dư nhân, 

Như Lai đấng tôn quý, thân kim cang cứng chắc, còn 
không khỏi uô thường, huống chỉ là người khác. (Đại Bát 
Niết Bàn Kinh) 

(Phân câu đầu không dùng liên từ, phân câu sau 
dùng liên từ #7) 
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d. Dạng chuyển ngoặt 

Liên từ làm cho phân câu sau diễn tả ý đối lập 
hay trát ngược hoàn toàn với phân câu trước. 

- Đầu phân câu trước dùng: 

#Ề tuy.5£ duy. lỀ duy, #SÊ #Ä tuy nhiên... ty, tưy rằng, 
mặc dà 

- Đầu phân câu sau dùng: 

4Ø đán. #Ä nhiên, 5ƒ khá, g nhỉ, H thả, #& #ợ nhiên 
nhỉ .. nhưng mà, song 

Ví dụ: 

[##e] # <x ‡›, # ƠJ #) #›; [mm] w 
tb + 16 X 

Tuy xử lục đạo, thụ biệt báo thân, nhỉ thử Phật tính thường hằng 
bất biến. 

Tuy ở trong sáu đường, nhận thân quả báo khác nhau, 
nhưng tính Phật này thường hừng chẳng đổi. (Tân Dịch 
Đại Thừa Khởi Tín Luận Tự) 

(Phân câu đầu dùng liên từ šÊ; phân câu sau dùng 
liên từ #7) 

z # | [*#l 4# (@& ^)7J.[H] &(Œ 
%4) #|. 

Thạch Sương tuy hữu sát nhân đao, thả vô hoạt nhân kiếm. 

Thạch Sương tuy có đao giết người, nhưng không có 
kiếm cứu người. (Cảnh Đức Truyền Đăng Lục) 

(Phân câu đầu dùng liên từ šÊ; phân câu sau dùng 
liên từ .E) 
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3 i‡? # %# lủ ïñ 4#, 8 † & RẾ /& 
#, [## 4 | t3 3 & A ÄR, Z3 i# X Hị 
T # 


Ùạ tĩnh canh thâm †ự tụng kinh, ý trung vô não thụy ma tính, †uy 


, 


Bã 


nhiên ấm thất vô nhân kiến, tự hữu long thiên trấc nhĩ thính. 

Cách dịch I1: Đêm uống canh khuya một mình đọc 
kinh, trong 4 không phiền muộn cơn ma ngủ tỉnh táo, tuy 
là trong nhà tối đen không ai nhìn thấy, nhưng tự nhiên 
có hàng trời rồng lắng tai nghe. 

Cách dịch 2: Một mình dọc kinh giữa đêm thâu, 
không chút muộn phiền tỉnh ngủ mau, tuy nơi nhà tối 
chẳng ai thấy, trời rỗng lắng tai nghe từng câu. (Truy 
Môn Cảnh Huấn) 

(Phân câu đầu dùng liên từ ###R: phân câu sau 
không dùng liên từ) 

l # $3. C— #) & # Š # 36 41 1| 
[#*] #& #› [mm] 3È # # 

Tính tịnh giá, giấn nhị thừa vô học, thiện hữu lậu đẳng, duy diệc lự 
phược, nhỉ phi tính tịnh. 

Bản tính thanh tịnh là để phân biệt với quả vị uô học 
của nhị thừa, càng uiệc thiện hữu lậu u.„ tuy cũng la 
xa trói buộc, mà chẳng phải tính thanh tịnh. (Thành Duy 
Thức Luận Biệt Sao) 

(Phân câu đầu dùng †Ê; phân câu sau dùng #8) 

[##l(w #) Ð# # |[2^2 &]  H[ & ml 
# IIR #] +› 1 # 3 +. 


#2 ⁄ 7/4, 7Z4áu là 

Tuy tứ sanh tính mệnh dĩ dục vì nhân, nhiên nhỉ dục nhân ấi sanh, 
dĩ ãi vì bản. 

Ta tính mạng của bốn loài lấy dục (ham muốn) làm 
nhân, nhưng ham muốn do ái (yêu thích) mà sanh khởi, 
lấy yêu thích làm gốc. (Viên Giác Kinh Giải) 

(Phân câu đầu dùng liên từ šÊ; phân câu sau dùng 
liên từ #& #8) 

e. Dạng giả thiết 

e¡. Liên từ ở phân câu đầu chỉ ý giả thiết, phân 
câu sau đưa ra kết luận 

- Đầu phân câu trước dùng: 

3£ nhược. #e như, 3} cấu. 3£ thiết. giả. 44 tháng 
4 linh, ‡# sử, #J hướng. fŸ tá. 3% thành, ÉP tức... 
nếu nh 

(Các từ này có thể liên hợp với nhau thành từ đôi 
như: Š} 3. ‡t 4#.. ÉJ ‡&...) 

Z7 nãi .  yôu.. nếu như 

- Đầu phân câu sau dùng: 

PP tức. 9 vi. RỊ tấc. Äƒ tư. 3t. tựu... thì, thì là, thì 
Tnới 

Ví dụ: 

í#l ## 7Ä. A 34, #8 3+ *a. Š 
3 18: [Fp] 3k # E. 

Nhược Bồ-tát hữu ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả 
tướng, tức phi Bồ-tát. 

Nếu Bồ-tát (thấy) có tướng ta, tướng người, tướng 


212¿ 2/4, 2táu Uău 5ã 
chứng sanh, tướng mạng sống, thì chẳng phải Bồ-tát. 
(Kim Cang Kinh) 

(Phân câu đầu dùng liên từ 3#, phân câu sau dùng 
liên từ FP) 

[ «4 4x 1 #& # ®%. 51 #4 3l 2 ‡#t: Mế K& nờ 
[4l 3, [Wl ã§#& #—aãä. 

Thiết sử thiêu thân y, đầu nhiên do bất cứu, giải đãi tâm nhược sanh, 
tức ưng tốc trừ diệt. 

Giả sử đốt áo mặc, đầu cháy còn chẳng cứu, tâm lười 
biếng nếu sanh, thì phải nhanh trừ diệt. (Đại Bảo Tích 
Kinh) 

(Phân câu đầu dùng liên từ ‡#‡4#. . 3, phân câu 
sau dùng liên từ Ƒ) 

[#4 ‡1t+l 4 24 7ñ ðï ®# 3.[®) 1 ® # # 
ÉP -ƒ#ˆ víL 4... 

Nhược sử ngã kim hữu sổ trụ giá, tấc bất năng tác sư tử hỗng đã. 

Nếu như ta nay có đối tượng để trụ uào, thì chẳng thể 
tuyên nói mạnh mẽ như sự tử rống. (Đại Bảo Tích Kinh) 

(Phân câu đầu dùng liên từ 3#4#, phân câu sau 
dùng liên từ #l|) 

[31 4 #—„X⁄. [Pll °ề #l # Â. l m 
Z® ‡. % U  Á 4 3 ??! 

0ấu bất trí túc, tắc duy lợi thị tham, lận nhỉ bất xả, an năng dĩ từ 
bi cứu vật hồ? 

Nếu như chẳng biết đủ, thì chỉ tham lam lợi dưỡng, 
keo kiệt chẳng chịu buông bó, sao có thể dùng từ 


s#z ⁄ 7/4, 72Z4áu là 
bi cứu giíp mọi loài (Đại Bát Niết Bàn Kinh Tập 
Giải) 

(Phân câu đầu dùng liên từ äj, phân câu sau dùng 
liên từ Rl]) 

 fñ Mu & x E. %4 #4 #4 ÉP Ñ[ # E. 
[‡zl ® #., 8 &, [Bè] 8: &. 

Bất đấc kiều túc xoa yêu, an nhiên ư sư tiền tọa ngọa. Như mệnh 
tọa, sư khổi, tức ưng tốc khởi. 

Chẳng được nhón chân chống nạnh, nên đứng ngôi 
ốn định ở trước thây. Nếu thầy bảo ngôi, thấy thây đứng 
dậy, thì phải nhanh chóng đứng dậy. (Sa Di N¡ Luật Nghĩ 
Yếu Lược) 

(Phân câu đầu dùng liên từ 3e, phân câu sau dùng 
liên từ EP) 

[2l #4 ĐH # ®.[3 PÐl ® ?tŒ # # 
%.A 2 H ý ? G. th 7 § 
2e 

Nhược hộ tích thân mệnh, tư tức bất năng hộ trì chánh pháp. Nụã 
bật tích thân mệnh cô, như thị nãi năng hộ trì chánh pháp. 

Nếu mến tiếc bảo vệ thân mạng, thì chẳng thể bảo 
uệ giữ gìn pháp chánh. Vì con chẳng mến tiếc thân 
mạng, như thế mới có thể bảo uệ giữ gìn pháp chánh. 
(Phật Thuyết Hải Ý Bộ Tát Sở Vấn Tịnh Ấn Pháp 
Môn Kinh) 

(Phân câu đầu dùng liên từ 3#, phân câu sau dùng 
liên từ #ÄƒÉƑ) 
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- Có khi phân câu đầu dùng liên từ, phân câu 
sau không dùng, hoặc ngược lại. 

Ví dụ: 

#4 # # # #. 3 Nữ £ B[# Ì #4 +4 
Z? iÝ ›; [..] #} l #3 4 /ã # - 

Bạt sanh tử thâm căn, hoạch hiện tiền tam muội, nhược bất an thiền 
tĩnh lự, đáo giá lý tổng †u mang nhiên. 

Bứng phăng gốc sâu sống chết, thu được chánh 
định hiện tiền, nếu chẳng ngồi yên lắng lòng, thì đến 
chỗ này thảy đều mờ mịt. (Cảnh Đức Truyền Đăng 
Lục) 

(Phân câu đầu dùng liên từ 3#, phân câu sau 
không dùng liên từ) 

[# 4l %4 ÄA #4 # # P1 #.[T..] ` # 
> # ®^ijñ M,. ä Š # 3. 

Ôiá sử nữ nhân dục tác sa môn giả, bát kính chỉ pháp bât đắc du 
việt, tận thọ học chỉ. 

Nếu như người nữ muốn làm sa môn, (thì) tám pháp 
cung kính chẳng được vượt qua, suốt đời phải học. (Kinh 
Luật DỊ Tướng) 

(Phân câu đầu dùng liên từ ‡#4#, phân câu sau 
không dùng liên từ) 

#[..ÌH %4 1#; š,[ml | 3# % %#:[..l 
4 iỄ đã %4, [Rl | ñ; #z %5 f. 

ái nhân văn ngộ đạo, tắc văn tự vỉ giai; vong đạo nịch văn, tắc sở 
tri vỉ chưống. 


#4 ⁄ 2/4, 724w SG ău 

Đổi (nếu như) nhơn câu uăn để tỏ hiểu đạo lý, thì uăn 
tự là bậc thềm; còn (nếu như) quên đạo lý mà đắm kẹt 
chữ nghĩa, thì hiểu biết là điều chướng ngại. (Di Am Tập 
Tự) 

(Phân câu đầu không dùng liên từ, phân câu sau 
dùng liên từ #l|) 

[.. | 4 # #3 14 . 4 ä& 2# ^A 1. [ 3 l 
? ý #e#: Ý ® 1o À\| đ. 

Hảo lạc ư dâm đật, phống ý ư nhân phụ, tư thường dữ khổ hội, thân 
phan bão thích thọ. 

Ưa thích sự dâm dật, buông lòng theo đàn bà, thì 
thường uướng uào khổ, thân ôm trèo cây gai. (Phật Thuyết 
Phân Biệt Thiện Ác Sở Khởi Kinh) 

(Phân câu đầu không dùng liên từ, phân câu sau 
dùng liên từ Äƒ) 

[..l # #4 & + # # ứ£ Ä>+z «s:, [E]J] 
JŠ ‡ #* Ø # È Ä# x m %4 ®# #  *.. 

Kí phát vô thượng chánh đẳng chánh giác chỉ tâm, tức ưng như kỳ 
sở phát chỉ giác tâm nhỉ an trụ hàng phục dã. 

(Nếu) Đã phát khởi tâm mơng cầu quả uị chánh đẳng 
chánh giác uô thượng, thì phải đứng như tâm giác ngộ 
mình đã phát khởi mà trụ vững và hàng phục. (Kim Cang 
Kinh Giải Nghĩa) 

(Phân câu đầu không dùng liên từ, phân câu sau 
dùng liên từ ÉƑ) 
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e;. Liên từ phân câu đầu giả thiết sự việc ngoài 


ý muốn có thể xảy ra, phân câu sau đưa ra kết 
luận 

- Chỉ sử dụng liên từ đứng đầu phân câu trước: 

#€ túng. PP tức. 4È sử, IE chánh, đ{. tổng... dù, 
cho dà 

(Các từ này có thể kết hợp với 4È ., 4* đứng sau 
như # 4 , ÉP +) 

Ví dụ: 

— 3> 3# 3 Ø †: š.Ï #]‡#@ 1® 3? ® &. 

Nhất thiết chúng sanh sở tác nghiệp, túng kinh bách kiếp diệc bất vom. 

Nghiệp mà tất cả chứng sanh gây tạo, dù trải qua trăm 
kiếp cũng chẳng mất. (Phật Thuyết Quang Minh Đồng 
Tử Nhân Duyên Kinh) 

(Phân câu đầu dùng liên từ # chỉ việc ngoài ý 
muốn; đồng nghĩa với T*) 

k + XÄ äÄ # š š. # Ñ so %& # ^ 
+› [#4 4| 3 ñT BH 3 R› 3§ 4+ Œ 3t 4 
j BR. 

Trường Ân thâm dạ tuyết mạn mạn, dục mịch tâm an chuyển bất an, 
tổng sử ngôn tiền khai hoạt nhãn, na tri dĩ bị lão Hồ man. 

Trường An đêm uống tuyết mênh mông, muốn tìm 
tâm an càng chẳng an, dà được mở mắt khi chưa nói, 
đâu ngờ đã bị lão lừa rôi. (Tông Giám Pháp Lâm) 

(Phân câu đầu dùng liên từ #Ÿ‡#' chỉ việc ngoài ý 
muốn) 


đó ⁄ 7/4, 724áu là 

* Chú thích: Câu chuyện tổ Huệ Khẩ cầu pháp trong đêm 
tuyết lạnh, cốt để tìm pháp an tâm. Với tinh thần dứt bặt 
ngôn ngữ, chẳng còn đối đãi, thì chỉ khi thấy tâm không an 
mới tìm cách làm cho an, và như thế càng tìm càng rối, dẫu 
cho tổ Huệ Khả thấu hiểu trước khi được chỉ dạy, thì cũng 
đã bị tổ Dạt Ma lửa mất rồi! 

+ # # 7ñ Â:#t ®° # 2Ø 1.[#^44l1 1# 
ý. 4 % W 8 #«. 

Ư thân mạc hữu tham, ư mệnh diệc vật tích, túng linh hệ thử thân, 
chung thị lạn hoại pháp. 

Với thân đừng có tham, mạng sống chớ nên tiếc, dù 
bảo uệ thân này, cuối cùng cững mục nát. (Bồ Đề Tư 
Lương Luận) 

(Phân câu đầu dùng liên từ #4- chỉ việc ngoài ý 
muốn) 

##@ # ‡ 34 2 # 1H: [Ep 1k | — 3g 
t É,., — ? ÄÈ ÄX 1? #. m ?° X 3x Ä 3 
#:›: # # # % 3% †?q 4 ‹ 

Phát Bồ-đề nhược bất ly tướng, tức sử nhất thiết sắc giai Phật sắc, 
nhất thiết thanh thị Phật thanh, nhỉ Phật kiến pháp kiến do tồn, Bồ-đề 
diệc thành pháp tướng hi. 

Phát tâm câu Bồ-đề, nếu chẳng xa ha tướng, dà cho 
tất cả hình sắc đều là hình sắc của Phật, tất cả tiếng uang 
đều là tiếng của Phật, mà cái thấy uê Phật, cái thấy về 
pháp uẫn còn, thì Bồ-đề cũng trở thành hình tướng. (Kim 
Cang Kinh Hội Giải Liễu Nghĩa) 
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(Phân câu đầu dùng liên từ EƑ4& chỉ việc ngoài ý 
muốn) 

[£ 4l w $ %» L3.“ # # 3. 
® # #* #., ® 3# ?lÌ Ä.. 4e &  ứ Ä 

(hánh sử 0a Diệp vi thượng tọa giả, bất dục học giối, bất trọng ư 
giối, bất thán chỗ giối. Như thị Tì-kheo ngã bất tán thán. 

Cho dà Ca Diếp là bậc thượng tọa, mà không muốn 
học giới, không tôn trọng giới, chẳng khen ngợi uiệc chế 
giới. Hạng Tì-kheo như thế ta không tán thán. (Tạp A 
Hàm Kinh) 

(Phân câu đầu dùng liên từ #4#. chỉ việc ngoài ý 
muốn) 

f. Dạng nhân quả 

Liên từ ở phân câu đầu biểu thị nguyên nhân, 
liền từ phân câu sau nêu ra kết quả. 

- Đầu phân câu trước dùng: 

BE] nhân. /4 dĩ, Ấ# duyên. dÿ do. E]Ị Ä% nhân vị , 
JỀ duy. ‡E kỳ ...bởi, do, nhân tì 

- Đầu phân câu sau dùng: 

#í cô ỐT VÀ sử dĩ. EỊ đc nhân nhì, #C J cô thứ , 
# q tùng nhì .. nên, vì uậy, bởi thế 

Ví dụ: 

[I#@láAá®®?®#Ixtl® &%& zt 3#. 1 
ft ® 1ñ 2® 4 x ở. 
Duyên niệm Phật ngữ cỗ đác miễn tử nạn, thị dĩ Phật ngữ bất khả 


21 ⁄ 7/4, 724áu là 
bất chí tâm niệm chỉ. 

Do nhớ nghĩ lời Phật dạy cho nên được thoát khỏi nạn 
chết, thế nên lời Phật dạy chẳng thể chẳng dốc lòng nhớ 
nghĩ. (Chúng Kinh Soạn Tạp Thí Dụ) 

(Phân câu đầu dùng liên từ ##, phân câu sau dùng 
liên từ #) 

* Chú thích: Phật thấy kho báu chỉ ngài A Nan nói là rắn 
độc, có người nshe được cho lạ lùng, rồi đem châu báu về 
nhà trở thành giàu có, sau bị cáo vua, sắp bị giết nhớ lại lời 
Phật nên than: “Thật là rắn độc mà ta chẳng tin.” Vua nghe lời 
này liền trả lại châu báu rồi tha về. 

#4 m1? Ä 3› †Ð & 3# ns, ý & 7| 
+, [mi] # ha, [I#&l # %?%. 

Dục trì Phật giới giá, đãn thị chúng sanh tâm, cánh vô biệt pháp, 
ủĩ giác tự tâm, cỗ danh vị Phật. 

Muốn biết giới của Phật, chỉ là tâm chứng sanh, hoàn 
toàn không có pháp khác, do tỏ hiểu tâm mình, cho nên 
gọi là Phật. (Thọ Bồ Tát Giới Pháp Tự) 

(Phân câu đầu dùng liên từ 32, phân câu sau dùng 
liên từ #) 

[#R l #4 ⁄Xj #. [&w] # 8 3 
?¡t. Ã fÈU % R8 %. 5 S1 % & +? 

Lương do mê bản tuần thanh, cô thử lưu chuyến sanh tử, quá năng 
tuyển lưu vô vọng, khối bât đồn khỗ vô sanh? 

Bởi do mê mờ cội gốc chạy theo âm thanh, cho nên 
trôi lăn trơng sinh tử, thật có thể xoay ngược dòng 


21+ 2/á¿ 1táu szz 
(nghiệp thức) không còn điên cuỗng hư đối, lẽ nào chẳng 
nhanh chóng khế hợp bản tính vô sinh? (Lăng Nghiêm 
Kinh Huyễn Kính) 

(Phân câu đầu dùng liên từ  #, phân câu sau 
dùng liên từ #k#*) 

3 #4 #ñ & Š #.[Jƒ 2A lờ 3 & #. 

(húng sanh căn hữu vô lượng cô, sổ dĩ thuyết pháp vô lượng. 

Vì chứng sanh căn tính có uô lượng, cho nên nói pháp 
cũng vô lượng. (Nhập Đạo An Tâm Yếu Phương Tiện 
Môn) 

(Phân câu đầu không dùng liên từ, phân câu sau 
dùng 5ƒ) 

 #L. X 4 4 ỞÖ Bí. [9À | 3 3 t, 

[..l ®#& x4 #& #4: [| ÿ #8 #&. [..] # 
# ñ| ä.^ H Â '# 3 4 # Éí.[ 1A l3 3 
#%. [..Ì A7 ®S‡#\‹: [wW ] 3 Éƒ «, [.. Ì 

Thị cô lục sử nan thức dị đoạn. Dĩ nan thức cỗ, vô thủy lai mê; dĩ 
dị đoạn cô, giải lý tắc tận. Bất đồng tham đẳng dị thức nan đoạn. Dĩ 
dị thức cố, nhân đa bất chấp; dĩ nan đoạn cố, Na-hàm diệc hữu. 

Cho nên sáu kiết sử này khó nhận biết mà dễ đoạn 
trừ. Vì khó nhận biết, cho nên từ uô thủy đến nay mê 
mờ; do dễ đoạn trừ, cho nên khi hiểu được lẽ thật thì 
liển đoạn đút. Không giống các kiết sử tham 0w... dễ 
nhận biết mà khó đoạn trừ. Vì dễ nhận biết, cho nên 
cơn người phần nhiều không nắm bất, do khó đoạn 
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trừ nên đến cả bậc A-na-hàm cũng vẫn có. (Pháp 
Uyến Cháu Lâm) 

(Phân câu đầu dùng liên từ 4, phân câu sau 
không dùng liên từ; cách thức 4---# rất thường sử 
dụng, #£ là danh từ: nguyên do) 

* Chú thích: Mười sử là căn bản của tất cả phiên não, gồm 
có: Tham dục (tham dục), nóng giận (sân khuể), ngu si (ngu 
si), ngạo mạn (mạn), nghỉ ngở (nghi), chấp hiểu thân (thân 
kiến), chấp hiểu một bên (biên kiến), chấp hiểu tà bậy (tà 
kiến), chấp lấy chấp sai (kiến thủ kiến). Mười sự sai khiến 
(sử) này được chia làm hai phần, cách phân chia giữa Dại 
thừa và Tiểu thừa có khác. Tiểu thừa trong luận Câu Xá chia 
4 sử đầu thuộc về suy nshĩ mê lầm, sáu sử từ nghi ngờ về sau 
là thuộc về chấp hiểu mê lâm. bốn sử đầu dễ nhận biết mà 
khó đoạn, sáu sử sau khó nhận biết mà dễ đoạn. 

> #8 lỊ W{Ị #& — }j ‡8Ð› ‡h †? ế + # 
£®#›;› ïw°] t§£< % #«, [#®°)] H & fP & 
%; [|] ê 3È & #«. [..l ở 4 8 #. 

[#&“]1 4 #& #. 

Tâm thể viên minh lự nhất thiết tướng, như châu trung sắc bốn lai 
bất hữu, dĩ tức không cô, cỗ việt sắc tức thị không; dĩ sắc phi sắc cố, 
sắc bất dị không, eỗ danh chân không. 

Tự thể của tâm trờn đầy sáng suốt tách ha tất cả hình 
tướng, giống như màu sắc trong hạt châu trước nay chẳng 
có, vì là rỗng không, nên nói sắc chính là rỗng không; 
uì sắc chẳng phải sắc, (nên) sắc chẳng khác rỗng không, 
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do đó gọi là chân thật rỗng không. (Lăng Nghiêm Kinh 
Huyền Kính) 

(Cụm 1: Phân câu đâu dùng liên từ #4”, phân 
câu sau dùng liên từ #€?); cụm 2: Phân câu đầu 
dùng liên từ +2!” phân câu sau không dùng liên từ; 
#) liên từ phân câu sau tóm kết tất cả ý trên) 

g. Dạng điều kiện 

Liên từ ở phân câu đầu nêu ra điều kiện, câu sau 
nói rõ kết quả nảy sinh từ điều kiện đó. 

- Liên từ diễn tả có điều kiện: 

48 tần phàm, hễ 

% ®# thiyểu. 4# 5T đănkhá. ‡# 4- đán lình, 42 4È 
đán sử ... chỉ cần, miễn là 

- Liên từ diễn tả không điều kiện: 

#X' #@ vô luận. #4 32 bất luận, ® %' lất quản. ‡£ 
nhậm „ #& vô ... bởi cứ, bất kà, không kể 

Ví dụ: 

[2£l£*#*# ‡*##.H 4 = xứ # 
3 2 

Đấn phát Bồ-đểề cầu cực lạc, lâm chung †am Thánh tức lai 
nghỉ nh. 

Chỉ cần phát tâm Bồ-đề cầu sanh Cực lạc, đến lúc sắp 
chết ba uị Thánh liền đến đón. (Tịnh Độ Tùy Học) 

(Phân câu đầu dùng liên từ ‡# chỉ điều kiện, 
phân câu sau nói lên kết quả) 
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+ 2# 3.*X* 3. # 3# ñ ®: [4] 8 
*., ñ ⁄ %&, ñ 5ñ BH ð%. 

Bốn bất sanh, bốn bât diệt, vọng sanh điên đẩo; đăn hồi quang, khẳng 
phản chiêu, cá cá viên thành. 

Vốn chẳng sanh ra, uốn chẳng điệt đi, dối giả phát 
sanh điên đảo; chỉ cần xoay ánh sáng, chấp nhận soi lại, 
thì mỗi người thành tựu trọn ueẹn. (Bát Nhã Tâm Kinh 
Chú Giải) 

(Phân câu đầu dùng liên từ ‡# chỉ điều kiện, 
phân câu sau nói lên kết quả) 

+ #4 ú ??:[1t # | # $ È* 24 #8 HN, 
# # l ft lì 4 lý ä. 4 3w 6 8 & 
1E ®#. 

Trưổng giá bạch Phật: Đấn sử Thế Tôn lai Xá-vệ quốc, ngã đương 
tạo tác tỉnh xá tăng phồng, linh chư Tì-kheo vãng lai chỉ trụ. 

Trưởng giả thưa với Phật: Miễn là Thế Tớn đến nước 
Xá+ệ, cơn sẽ xây dựng tịnh xá phòng tăng, để cho các 
Tì- kheo tới lưu dừng ở. (Tạp A Hàm Kinh) 

(Phân câu đầu dùng liên từ ‡#‡È chỉ điều kiện, 
phân câu sau nói lên kết quả) 

3j #4 1E 3 @.ñ) # [®£&l Ñ ®&  @ 
 %. 4 t6 ằ/jg %,. #& Ä # 5 Hhw 
+ iš, fồ 4 & /Ê # 8. RỊ 1 [®&] #) %., 
%X #l & m ? 3? 

0ấu bât phục cần lao dịch, tắc sự vô quý tiện giai vô do thành. Nhiên 
ngộ thê gian hư vọng, dục cứu Thánh hiền xuất thế chỉ đạo, tháng bất 
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vong xan phô tấm, tấc căn vô lợi độn, hựu hà tùng nhỉ đắc chỉ? 

Nếu chẳng chịu siêng năng khó nhọc, thì sự việc bất 
kể quá tiện đều không do đâu thừnh tựu. Song, tổ ngộ 
thế gian hư dối, muốn từm xét đạo xuất thế của Thánh 
hiền, nếu như chẳng miệt mài quên ăn bỏ ngủ, thì căn 
tính bất kể nhanh nhạy hay chậm lụt, từ đâu mà đạt được? 
(Truy Môn Cảnh Huấn) 

(Phân câu đầu dùng liên từ # không điều kiện, 
phân câu sau nói lên kết quả) 

3 1i 3% 4%, 6£ AÁ &⁄ ?#:[Í®  ] & it & 
‡. [& mi &X  # 3%. [1®Œ1 BH 3, 
3t #8 3t 8 & N1. 

Hoặc tăng hoặc tục, thị nhân thị thần, bất giản ác đạo u đồ, vô luận 
dị hình thà loại, đấn trì văn pháp, tề đăng Phạm Võng pháp môn. 

Hoặc tăng hoặc tục, là người hay là thân, chẳng kể nẻo 
ác đường tối, không luận dáng loại sai khác, hễ biết nghe 
pháp, đồng bước lên pháp môn Phạm Võng. (Phạm Võng 
Kinh Tâm Địa Phẩm Bê Tát Giới Nghĩa Sở Phát Ấn Tự) 

(Phân câu đầu dùng liên từ ®ñl . #&#ầ không 
điều kiện, lại dùng liên từ 4# chỉ điều kiện, phân 
câu sau nói lên kết quả) 








⁄ Z 


*Chú ý: 

Liên từ có điều kiện †8 và liên từ không điều kiện 
#R, sử dụng rất giống với phó từ 38 và động từ #. 
Không có một cơ sở ngữ pháp nào để phân biệt mà 
chỉ dựa vào ý nghĩa của đoạn văn để xác định. 
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Ví dụ: 

4w» š X.[4+l È 4 #& #. 8 Xx 3 
3 34.21 4 # f. 

Hựu địa ngục nghiệp hóa, đán năng nhiên bỉ thân, ái hổa tổn chúng 
sanh, thiêu tâm cập kỳ thế. 

Lại hỉa nghiệp ở địa ngục, chỉ có thể đốt cháy thân 
họ, nhưng ngọn lửa ái dục tốn hại chứng sanh, đốt cháy 
tâm uà thân thể họ. (Chư Pháp Tập Yếu Kinh) 

(Theo ý đoạn văn này, xác định 4# là phó từ chỉ 
phạm vi giới hạn) 

R1 & 8. [421 $E T75 &. Ð# 8E B 
#Ä › 2 l 7 ‡*+L 2. 

Kiến tha sân nhuê thịnh, đãn năng hành mặc nhẫn, bí sân tự nhiên 
diệt, bất phiền đao trượng lực. 

Cách dịch 1: Thấy người tức giận nhiều quá, chỉ cần có 
thể thực hành nhẫn chịu ím lặng, thì sự sân giận của họ 
tự nhiên diệt mất, chẳng cần mệt nhọc đừng sức dao gậy. 

Cách dịch 2: Thấy người tức giận quá, im lặng nhẫn 
nhịn được, tự nhiên họ hết sân, không cần dùng dao gậy. 
(Biệt Dịch Tạp A Hàm Kinh) 

(Theo ý đoạn văn này, xác định 4# là liên từ chỉ 
điều kiện, vì phân câu sau nói lên kết quả) 

x~e[&l ä R® 3 [&l 3 8. ÿ# 3# # # 

Nhân vô quý tiện pháp vô háo xú, bình đẳng Bồ-đồ nghĩa dã. 








2124¿ 2/44 7⁄4u ăn 5s 








Người không có sang hờn, pháp không có tốt xấu, đó 
là nghĩa của Bồ-đề bình đẳng. (Kim Cang Bát Nhã Kinh 
Sở) 

(Theo ý đoạn văn này, xác định &# là động từ 
phán đoán phủ định) 

Ép # ® te 3, 3 [&| ñÑ R # # m đi 
>Ò 

$ư tô bất nghỉnh tông, khách vô quý tiện giai tọa nhỉ Ấp chi. 

Thầy thông thường chẳng đưa đón ai cả, khách bất 
kể sang hay hờn, thầy đều ngôi mà chào hỏi họ. (Thích 
Thị Thông Giám) 

(Theo ý đoạn văn này, xác định #4 là liên từ 
không điều kiện, vì phân câu sau nói lên kết quả) 
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Én ‡@ } 
O%X4ið? %34È<ZŸƒ? (7) #424 ) 
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3# ) 
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TRỢ TỪ 


xekk(J sec 
Là từ phụ trợ cho từ, cụm từ hoặc câu, biểu thị 
một ý nghĩa nào đó. Có ba loại: 
1. Trợ từ kết cấu 
2. Trợ từ động thái 
3. Trợ từ ngữ khí 


TRỢ TỪ KẾT CẤU 
sek 4Ñ) sẽ tcäc 


Là trợ từ kết nối từ ngữ với nhau, khiến chúng 
trở thành cụm từ có quan hệ ngữ pháp nào đó. 

Có các trợ từ: 2_ chỉ. #Ä nhiên. ỐT sở 

I. TRỢ TỪ KẾT CẤU > 

> dùng để nối định ngữ với danh từ chính. 

Kết cấu: Định ngữ + >3 + danh từ chính 

1. Đặc điểm 

a. Vì * là trợ từ, nên tùy theo sự hạn chế và 
miều tả của định ngữ, mà dịch là “của” hay không 
cần dịch, có khi dịch với ý nghĩa khác. 
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Ví dụ: 

( #) * 51 XS 

Ấm thất chỉ minh chúc 

Ngọn đuốc sáng (nơi) nhà tối 

(#4 #) *> # 

Sanh tử chỉ hải 

Biến sống chết 

(# s) *È + 

Ngộ tâm chỉ yếu 

Then chốt tỏ ngộ tâm 

b. Bất cứ từ loại gì, động từ hay hình dung từ... 
nếu là từ chính đứng sau >*, đều trở thành danh 
từ. 

Ví dụ: 

( 34) > # 

Tội phúc chỉ biến 

Sự chuyến đổi của tội phúc 

(## là động từ trở thành danh từ) 

Uš %) > #8 %k 

Hư không chỉ quảng đại 

Sự rộng lớn của hư không 

(/##& là hình dung từ trở thành danh từ) 

c. Phần định ngữ trong kết cấu này rất nhiều 
dạng, có khi do danh từ, động từ, hình dung từ, và 
có khi do cụm từ đảm nhiệm. 
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Ví dụ: 

( Ä) * +4 

Minh kiến chỉ nhân 

Người thấy rõ rằng 

(Động từ 5], làm định ngữ) 

( &) È # 

Trạm tịch chỉ thể 

Thể uống lặng 

(Hình dung từ 3È làm định ngữ) 

(lê äš) * # 

Lự ngôn chỉ chí 

Ýchỉ lìa ngoài lời nói 

(Cụm động tân 8? #ŸÄ ` làm định ngữ) 

d. Các từ #{ . R} có thể làm trợ từ kết cấu giống 
2, nhưng ít sử dụng. 

2. Công năng ngữ pháp 

Cụm kết cấu >3 có tính chất như một danh từ, 
nên công năng như một danh từ. 

a. Làm chủ ngữ 

Ví dụ: 

š + iưh#. Œ Ÿ#) È ÄA | ÀA <# Ä ®›; 
KỆ & # #tL;(ˆ@ ƒ#) > ÄA | # ¡5 Ä ñ› £ # 
#2. 

Tín tâm như thú, hữu thú chỉ nhân, nhập hải bảo tạng, tùy ý thập 
thấ; vô thứ chỉ nhân, tuy ngộ bảo tạng, bất đấc thập thứ. 
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Lồng tim như cánh tay, người có tay uào kho báu ở 
biển, ty ý nhặt lấy; người không có tay, tưy gặp kho báu, 
cũng chẳng thể nhặt lấy. (Đại Thừa Khởi Tín Luận 
Nghĩa Sớ) 

(ï#+> ^.#&#+* ^' là cụm kết cấu 3_ làm chủ 
ngữ) 

b. Làm vị ngữ 

Ví dụ: 

3% #&@ 3 |(G# ?Ö) * š ®. 

Thú Lăng Nghiêm kinh giá, chư Phật chỉ huệ mạng. 

Kinh Thủ Lăng Nghiêm (là) mạng sống trí huệ của 
chư Phật. (Lăng Nghiêm Kinh Viên Thông Sở) 

(3#? b> 32t là cụm kết cấu *_ làm vị ngữ) 

c. Làm tân ngữ 

Ví dụ: 

24 [2 ŒP f) > Ã3]› [lễ] R (ii 3) *> 
lÈ, # 3 — +z, #Ê À lề 4H: 5 — M. 

Kim dĩ tức thể chỉ trí, hoàn chiêu tịch diệt chỉ thế, lý trí nhất như, 
lự niệm lự tướng, danh nhất tâm nguyên. 

Nay dùng trí ngay nơi thể, soi lại tự thể rỗng lặng, lý 
trí như thật duy nhất, tách rời ý niệm, hình tướng, gọi là 
cội nguồn một tâm. (Lăng Nghiêm Kinh Huyền Kính) 

(Ef#> #ƒ làm tân ngữ giới từ #1, #3 ## làm 
tân ngữ cho động từ ‡Š #8) 
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3. câu tham khảo 

O##+» #7 

Ob#l > & 

O4j1J?*> ?#4»2);>E]Ị. ( Z]2n‡£4$#£ ) 
O3+#‡®*lä #4#£‡t£> 47. ( k#ữz#;x#) 
O4-*⁄4š:»y>1*#,. ( X X16 k1 ) 
O»22#7ÌAú®*#4> 3+ #+1iá tt... 

O4x4-3# *‡ đ4#Rl +—+}+t RỊ‡k1š3> k. (2x 
#¿£ ) 

O ###rw^ —+J3# +1t:®‡š> 4 .( %3 kï #&@ ) 
O#&>»3# + £#‡> xk#t.. (1:31 8 ‡ẽ ) 
O34⁄4-3.w—3?+t R]‡tk1š> 3x. ( ke @£+ + 
BH đã 4£ ) 

O©OZ#1 š 7 #4 Mi8> 3k. ( —}J3ue/kk?t £ + 
q18 _kL{U kšŠ #ã#@ ) 
©zk##;43È— H> 8 . ở#JRl ở #.. 3È— H>#. 
( &X #8 #k ) 
OZf{vAz:+j8 ‡ 34 1È> #ã‡§£ 0> 8Ð... ( #2 
BH @4‡l]4š#-&-‡t # ) 
O®R.—‡+x#ˆs› 0) A B >3 sy B8 È >È Bã.. 11/8 
>>‡{.‡## 2>. (#t+#f#}) 

O 3B 3? #£4š 44 6:‡‡ . 3t >3 &¡8 du‡ệ. ( hời, 
® Š_Š#@ ) 

O3 2 3472 Xa: (n22@10?*Ð##) 

O#xix #$> 1 #£+‡,3#⁄ +>  £ ủ,. (#93 
+) 


2fa+ M4, 24x ăn 422 
O#4+H XS zX+ ñ, k3 £#n3>  ( $ 
lX + ä lễ JtÊN 02) 2TR RẾỆ ) 
O1 #@X #‡zh> m$#2 72488}. (h# 
f3 É] nữ tÉ ) 
O1šs¿ £‡š Ø†1321k+evh> %X 1 —AniÊ Ñ +t,. 
O##fm‡—t‡>øt, ®4@& &@>š#{. (đ‡4ãÖH#t) 
OX%ZZ*+^‹ 2# vAiR to> Sa >6. 3£ 2 
. lý # lun. ( #1ã*#⁄^& ) 
O #4 ‡ễ äê 22 3 ñÈ 8È lá đề > 8È 7£ PP Ä 2J 7TR 7Ã + iỄ 
du. (1X @šñ#ft£ 9?) ) 

II. TRỢ TỪ KẾT CẤU #Ä nhiên. ñổ nhĩ 

j . f. đứng sau hình dung từ, phó từ, động từ, 
tạo thành kết cấu diễn tả trạng thái động tác hay 
hình dáng sự vật. 

Ví dụ: 

3È #Ã trạm nhiên sáng trong (hình dung từ) 

2% Ä# bẩn nhiên uốn oậy, xưa nay (phó từ) 

3. #Ä dẫn nhiên tiê¿ tan (động từ) 

1. Công năng ngữ pháp 


# 2 | #4 ñ m % # # Ý 

Tịnh Danh mặc nhĩ nhỉ Văn Thù xưng KING 

Ngài Tịnh Danh im lặng mà ngài Văn Thà khen 
ngợi. (Đàm Tân Văn Tập) 

(#®?. là cụm kết cấu làm vị ngữ) 











402 ⁄ 7á, 724 lă 

J# ⁄ % 1H: 3 5 | #4: 3R f ĐH 3S: 
#x | # ññ ‹ 

Tính khởi vi tướng, cảnh trí lịch nhiên; tướng đấc tính dung, thân 
tâm khuốch nhĩ. 

Tính dấy lên thành hình tướng, thì trần cảnh và trí 
quán rõ ràng; hình tướng được tự tính tiêu dưng, thì thân 
uà tâm rỗng rang. (Đại Phương Quảng Viên Giác Kinh 
Sớ Tự) 

(#4X . #RffẨ. là cụm kết cấu làm vị ngữ) 

+ #4 3# # #4. ) XI LẺ] 8Ä &, # 
# # %: ä 1 ®& ñ ®%. 

Nhược lạc trước chư dục, tham hóa chuyển xí nhiên, đương dĩ tịnh 
trí thủy, diệt chỉ vô hữu dư. 

Nếu đắm ta các dục, hia tham càng cháy bừng, nên 
dùng rước trí huệ, dập tắt không còn thừa. (Phụ Tử Hợp 
Tập Kinh) 

(#&#Ä là cụm kết cấu làm vị ngữ) 

b. Làm trạng ngữ 

Ví dụ: 

# » X # & #zữ & 2X m. UÀ Á] # 
$m, TW #a & *a, TR Đ Rh tr. 

Thị dĩ đại trí vô tri nhỉ vô bất tri, xí nhiên thường tri, thường trỉ 
vô tri, giá hiệu vi tri. 











Thế nên trí lớn không biết mà không gì chẳng biết, 
thường biết rừnh rõ, thường biết mà không biết, tạm gọi 
là biết. (Bảo Tạng Luận) 


22+ ĐA, 14w Öău 425 

(#&#Ä là cụm kết cấu làm trạng ngữ) 

* #4 7ñ 494. Ở t 3 &. — # ÿ lẶ. [i1 
#&J ñ ä. 

Mạc trục hữu duyên, vật trụ không nhãn, nhât chủng bình hoài, dẫn 
nhiên tự tận. 

Chớ theo duyên trần, đừng giữ không lặng, một lòng 
bằng phẳng, tiêu tan tự sạch. (Tín Tâm Minh) 

(7Ä là cụm kết cấu làm trạng ngữ) 

* Chú thích: Nhẫn nghĩa là nhận rõ, biết rõ; không” có 
nghĩa rỗng không), là quán xét quả khổ nơi ba cõi không có 
øì thật, vốn tự vắng lặng, Nên Lừ không nhẫn' nghữa là hiểu 
vững trạng thái rỗng không vắng lặng. Tuy là thấu hiểu như 
thể, nhưng nếu chấp vướng vào cũng trở thành chướng ngại. 

#7 EÌ 3 ij. & ii, hệ [Ÿ ñ 8 
j&] 2 Ã- 

Nhược hữu vân thê hữu biên, vô biên, Như Lai thường nhĩ mặc nhiên 
bất đáp. 

Nếu có (ai) hỏi thế gian có giới hạn hay không có giới 
hạn, Như Lai thường im lặng chẳng trả lời. (Đại Bát 
Niết Bàn Kinh) 

(lv. 5424 là cụm kết cấu cùng làm trạng ngữ) 

2. Câu tham khảo 
O4 3 43191 (3 4# Ä k, đ 7đhiê tt). 

( ĐhờŠ:ñ'#-Ƒ $ #£@ ) 
Of. —+}ã I§sv t? › 33k mứt 4ˆ › 1R4Ñ 7£ 
S). ( xu? ⁄Eã¿£@?t†‡i ) 


2é š 7/4, 1á “Vấ 
O‡+z#+ 2+4 #47. (1x —1225 *§ # 2-1 # 1ú 
+) 

O# ii Š&@4. (it +9 h1z:¡k#1Xđ ) 
O+k###m.h3‡#$ › Z†I2x+‡A #4}? (ti 
48 ) 

O#x*> # *zi1‡+t : †1£#e# 24 #&E2 (ad 


32s H4 ) 
O2#HÐ®#«ýs:#£##@> 4/4. (k1: Xøm ) 


O©1š/ã #4 # BỊ › 4#+;‡k#7JÄỊ. (i#£ +} #) 
Oft# #¿ #1 # ®:*/À4#øt. (1k. —b Bồi 
##®-5R ) 

O©Z41l *š1# › Ä#ði X34 › 16Et3⁄/Á4t › £ S Ñ+† 
.. (wu#$) 

OXL*+2 ^^ Hj44X3j38:È2ã. (+B]#@ ñời ) 
O†34 3£. 2x34 th vt BỊ $ÃÁ3,.. € 23516 lRỊ tế đã, ) 
On Z : ‡#4Á ®^ðØ}. ( ?bữiR ‡bX m1 £@ ) 
O2‡»2#+ ##j'T., 3j££#t(*,; i#/Á 2. (8. 4@ ) 
O©4,#,! Ä ft! —#⁄.4Äk. (£Plbt#4 ) 
©^-#‡‡# š “4Ã #4? (3+⁄a# Ä @xšø# 
Rễ 

O#h3+# tam, #Ø9)#0ã, A02? £., tị ý j3 
#. (x#xULÄ®#8tt R#t ) 

Of‡ £#@. ljA® 4, R?°tL11, XS R3. (18 
‡£ + ) 

O8AAjš¿ $2, 1??? È/Á N1. (i£+M 
) 
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Om.442#8 ÑmJ, iXulötkd 2: #231k 
®&ŒEl. $##j@@&@& tt». (Xã) 
O@#Mi^A1š; Hiš‡È%; +4; 32/441; št 
4 ££3#3. (22ẴI ñởi ) 

II. TRỢ TỪ KẾT CẤU #f 

5† cùng với động từ đứng sau tạo thành kết cấu 
có tính chất danh từ. 

Kếtcấu: |Zƒ + động từ 

1. Đặc điểm và cách dịch 

a. Sau Đð[{ luôn là động từ. Bất cứ từ loại gì, 
danh từ, hình dung từ... đứng sau † đều trở thành 
động từ. 

Ví dụ: 

BỊ s3 

Sở tâm 

Điều nghĩ nhớ trơng lòng 

(là danh từ trở thành động từ) 

II -2 

Sở thị 

Điều cho là phải (là đứng) 

(là hình dung từ trở thành động từ) 

b. Trước ĐT thường có danh từ, đại từ, hay cụm 
danh từ kết hợp, nhưng vì ở trước có nói rồi, nên 
lược bớt không nhắc lại. Kết cấu đầy đủ là: 

Đại tử + Ø7 + động từ 


























428 š 7á4/ Tát Vðt 
Cách dịch: Có thể dùng đại từ 3Ÿ thay thế Zƒ 

trong khi dịch, theo cách sau: 

Đại từ + động từ + (*>)3# 














Ví dụ: 
5 RÑ, sử kiến 
Trước #ƒ giả như có ẩn đại từ nhân xưng 4. Kết 
cấu là: 
4Ø Ñ, 
Dùng đại từ #Ä# thay thế Zƒ: 
4. Ñ,. (*>) #3 
Nã kiên chỉ giá 
- người nà tôi gặp 
- sự uật mà tôi thấy 
- công uiệc tôi thấy 
- chỗ mà tôi thấy 
c. Nếu sau động từ lại có danh từ, danh từ ấy đã 
chỉ rõ một vật, việc nào đó rồi. Giữa động từ và 
danh từ đôi lúc có trợ từ kết cấu >.. 
Đại từ + ỐT + động từ + (2) + danh từ 
Cách dịch: Chỉ cần bỏ từ Øƒ, và dịch kết cấu theo 
dạng danh từ chính phụ. 
(Đại từ + động từ) + (ZŠ) + danh từ 
Ví dụ: 
 # |LW] e »e #® 4 ÀA >> 3# Ä. 
Ñ Nan thường trì Như Lai số nhập chỉ chư định. 
Cụm kết cấu #ƒ là: 
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‡? # Ú ÁN È # Ä 
Bỏ từ ƒ, và dịch theo dạng danh từ chính phu: 
(w ® A)> # # 
Các thứ định mà Như Lai nhập 

Nghĩa cả câu: 

Ngài A Nạn thường biết các thứ ảịh mà Như Lai 
nhập. 

e. Trước #† cũng có thể là danh từ chỉ thời gian 
hay cụm giới từ chỉ thời gian, nguyên nhân, mục 
đích phát sinh đối tượng. 

Ví dụ: 

# + Đ iã 

Đương niên sở ngộ 

Š/ việc năm ấy gặp phải 

(## là cụm giới từ) 








2 


Tóm lại vì để dễ hiểu và dễ dịch cho nên chuyển 
kết cấu Đ{ thành dạng danh từ chính phụ, có hai 
trường hợp: 

- Nếu sau động từ không có danh từ, thì bỏ ñT và 
thay đại từ zÄŸ ` đứng sau, để tạo thành cụm danh từ. 

- Nếu sau động từ có danh từ, thì bỏ Ị và dịch 
kết cấu đó như một cụm danh từ chính phụ. 





2. Công năng ngữ pháp 
Cụm từ kết cấu Đñ{ mang tính chất như một 
danh từ, nên có thể làm chủ ngữ, vị ngữ, tân ngữ. 





4/2 + 7/á4“¿ 1á (tấu 
a. Làm chủ ngữ 

Ví dụ: 

‡ 8ê l# # 1, Øf †E |[M] 3 #‹ 

Viễn lự san tật cấu, sở tác tật thành tựu. 

lầa xa sự dơ uế của keo kiệt uà ganh ghét, việc làm 
nhất định thành tựu. (Chánh Pháp Niệm Xứ Kinh) 

(5{4#E là cụm kết cấu 5ƒ làm chủ ngữ. Do sau 
động từ không có danh từ, nên bỏ Øƒ thay đại từ 
2ï, dịch như kết cấu chính phụ: >> 3ÄŸ) 

#  5f †E | [E1] #› Xí 8 3› £ 4# # 
2ñ ‹ 

Ngã sổ tác dĩ biện, phạm hạnh dĩ lập, bất thụ hậu hữu. 

Việc ta làm đã làm xong, hạnh thanh tịnh đã thành 
lập, chẳng cờn nhận lấy thân sau. (Đại Phương Tiện Phật 
Báo Ân Kinh) 

(#®Ø{ƒ£ là cụm kết cấu #ƒ làm chủ ngữ. Do sau 
động từ không có danh từ, nên bỏ Zƒ thay đại từ 
ï, dịch như kết cấu chính phụ: #&‡?> 3) 

# 5t ft # | L2 6] ‡E ‹#›, š & 3# # 
2 mm 4. 1ƒ Á %& l #  # &#. 

Ngã sổ tác sự kim dĩ tác cánh, chư ác chúng sanh kim dĩ điều phục, 
khá nhập an ẩn tịch diệt Niễt-bàn. 

Việc ta làm nay đã làm xơng, những chúng sanh hung 
ác nay đã điều phục, ta có thể vào Niết-bàn uắng lặng 
an ốn. (Liên Hoa Diện Kinh) 

(#®Z{+E*# là cụm kết cấu Zƒ làm chủ ngữ. Do 


7124 Z/á/¿ 74a lă“ 4 
sau động từ có danh từ, nên bổ Zƒ và dịch như kết 
cấu chính phụ: #‡E>*#) 

5{ 1? w ý %X›: lý] M M # 8. 

Số tác chư thiện nghiệp, giai tùy thuận trí huệ. 

Những nghiệp lành gây tạo, đều thuận theo trí huệ. 
(Thập Trụ Kinh) 

(9¡†E‡#-#*Š là cụm kết cấu #ƒ làm chủ ngữ. Do 
sau động từ có danh từ, nên bổ Zƒ và dịch như kết 
cấu chính phụ: ‡E>‡#-#*) 

$#ri IỆ Ø› HỆ le RE . đi Š | [W] #4 
(6) #. ## #4 BH m ðä #4 BH. 

Tri ngã tội ngã, mĩ tuât mĩ đào, sổ kí tạm kết thiện duyên, phổ toái 
A-fì nhỉ thành lạc quôe. 

Biết cho ta hay bắt lỗi ta, cũng chẳng tránh né chẳng 





lo buôn. Điều ta mơng mỗi (chỉ mơng) tạm kết duyên lành, 
phá nát ngục A-tì mà chuyển thành nước an tu. (Đại 
Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Chánh Mạch Sớ Tự) 

(Ø%[{Ä# hay #{# làm chủ ngữ. Do sau động từ 
không có danh từ, nên bỏ Zƒ thay đại từ ZŸ dịch 
như kết cấu chính phụ: #®##* 3Ÿ) 

t % Ø1 3# + | 4w #4 #;:ðØ Êâ 3 | 
%4 8 (*) Ê. 

Như Lai sổ trước ý danh viết 0a-sa, sổ thực giá danh viết pháp thực. 

Áo Như Lai mặc gọi là Ca-sa, thức ăn Ngài ăn gọi 
là thức ăn pháp. (Tứ Phần Luật San Phôn Bổ Khuayết 
Hành Sự Sao) 


4/z ⁄ 74⁄4 1á tàu 

(‡e2ˆØ?3##2 là cụm kết cấu #ƒ làm chủ ngữ. Do 
sau động từ có danh từ, nên bổ Zƒ và dịch như kết 
cấu chính phụ: 4###* +4; 

5†®23Ÿ làm chủ ngữ. Do lược bỏ danh từ ‡e# 
và sau động từ đã có đại từ zZŸ, nên bổ #ƒ và dịch 
như kết cấu chính phụ: ‡##+* +; 3 đại từ chỉ 
cho sự vật: thức ăn) 

b. Làm tân ngữ 

Ví dụ: 

+:Ơ #!4 3 |I|I& 3| B Øƒ + BH. 

Thô Tôn! Ngã đẳng tùng Phật văn sổ vị văn. 

Bạch Thế Tôn! Chúng cơn từ Phật nghe điều chưa 
nghe. (Đại Thừa Bản Sanh Tâm Địa Quán Kinh) 

(5Ä là cụm kết cấu #ƒ làm tân ngữ. Do sau 
động từ không có danh từ, nên bổ Zƒ thay đại từ #Ÿ 
dịch như kết cấu chính phụ: &l* 3Ÿ) 

H‡ ZỆ ý Z£ 3š ÉT,[fPp 5| 3š ở Øf{ 4 BE] &. 

Thời Na-la-diên pháp sư, tức vị diễn thuyết sổ vị văn kinh. 

Bấy giờ pháp sự Na-Ìa-diên, liền tì cơn tị trưởng giả 
diễn nói kinh điển chưa từng nghe. (Đại Bảo Tích Kinh) 

(5l #£ làm tân ngữ. Do sau động từ có danh 
từ, nên bỏ ƒ và dịch như kết cấu chính phụ: &Ä 
> 4#) 

k 3# & Bl 3 ;š Ă. m FI 3* || [ vA ? 
x] # 1 5t ở. 

Đại Hùng thị khai tông diễn nghĩa, nhỉ A Nan độc dĩ đa văn giải Phật 
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số thuyết. 

Đấng Đại Hùng (Phật) mở tông diễn nghĩa, chỉ có 
ngài A Nan nhờ nghe nhiều mà hiểu điều Phật nói. (Di 
Am Tập) 

(ðbð% là cụm kết cấu #ƒ làm tân ngữ. Do sau 
động từ không có danh từ, nên bổ Zƒ thay đại từ #Ÿ 
dịch như kết cấu chính phụ: #È#È*zŸ) 

#4 & % 3 4. E # — &. # Œ ØW 
$#‡t, 1W c ẨỶ do. 

Dục tư quang dương vạn hạnh, khuông tán nhất thừa, khánh kỉ sở 
trí, lược thị quần phẩm. 

Định muốn nêu rõ muôn hạnh, trợ giúp khen ngợi 
(đạo) nhất thừa, đem hết điều mình biết, để chỉ sơ cho 
chứng sanh. (Đại Thừa Pháp Ciới Vô Sai Biệt Luận Sớ 
Tự) 

(6,5†#z là cụm kết cấu #ƒ làm tân ngữ. Do sau 
động từ không có danh từ, nên bổ Zƒ thay đại từ #Ÿ 
dịch như kết cấu chính phụ đ,#e> 3Ÿ) 

c. Làm vị ngữ 

Ví dụ: 

Ý 3s || 4ƒ £ W f8, ÌE ĐH # BH + ĐỊ tế h,. 

Trung luận hữu ngũ bách kệ, Long Thọ Bồ-tát chỉ sổ †ạo đã. 

Trung luận có 500 bài kệ, (là) quyến luận do Bồ+tát 
Lơng Thọ tạo. (Trung Luận Tự) 

(3š#†# Bề * Øƒ‡# là cụm kết cấu Zƒ làm vị ngữ, 
có Z~ là trợ từ. Do sau động từ không có danh từ, 


4/4 z/A, Táu đá» 
nên bổ #ƒ thay đại từ #ÄŸ dịch như kết cấu chính 
phụ 3š#†#‡#> 3) 

(# #2) * # |, #ˆ. MA K. + #8. 

Thiếu tráng chỉ niên, thê gian nhân dân chỉ số ái kính. 

Tuổi nhỏ khoẻ mạnh, (là) điều nhân gian quý trọng. 
(Tăng Nhất A Hàm) 

(#Ml A^K,> ZØ{###{ là cụm kết cấu Ốƒ làm vị 
ngữ, có Z_ là trợ từ. Do sau động từ không có danh 
từ, nên bổ #ƒ thay đại từ ZŸ dịch như kết cấu chính 
phụ + K.##4> 3) 

d. Làm bổ ngữ phán đoán 

Kết cấu #{ luôn đứng sau động từ phán đoán. 

Ví dụ: 

m |3 °. 4| 1. 

Hữu tử tât hữu sanh, hữu sanh tất hữu tử. 

Tử vi thế sổ bi, sanh vi thê sổ hý. 

Có chết ắt có sanh, có sanh phải có chết. 

Chết là điều thế gian đam buôn, sanh là điều thế gian 
uuủi mừng. (Thiền Š# Việt Nam) 

(#tZØ{3E . #+Ø†-# là cụm kết cấu Z{ làm bố ngữ 
cho động từ phán đoán Ÿ%. Do sau động từ không 
có danh từ, nên bỏ Zƒ thay đại từ ZŸ dịch như kết 
cấu chính phụ ++Ä‡* #3. #+ #2 +3) 

(Œ 3) & 3 | £ẽ ‡ # 5 8 š — x3. 

Bất diệt chân tướng tức Đạt Ma sở truyền chỉ nhất tâm giả. 
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Tướng thật không hư hoại chính là nhất tâm mà ngài 
Đạt Ma truyền dạy. (Lăng Già Kinh Tập Chú) 
(‡‡/##fi#> —«sy là cụm kết cấu #ƒ làm bổ ngữ 
cho động từ phán đoán ÉƑ. Do sau động từ có danh 
từ, nên bỏ Zƒ và dịch như kết cấu chính phụ ‡Ÿ## 
4> —n>) 
3. Câu tham khảo 
OZi4:t3**. ®4&#ñj. (KWhH24@) 
O+z# ð:”. #ầ#1†a#£—£. (k4 £@ ) 
Q73. #£mšý. (#ui#t ) 
O#4Øð1#zr, 4W ã&J17?#U 4%. ( K2 #4@ ) 
O#Rq*#*ä4.. # ¿f3 (9/1273) 
O †E2sf#XÝ; 0biH12,; /⁄ÄAW KIšjE› 7R ẤT] 
Xã. (;it+k@Ã) 
Q#ktU2:ð 8X. MCÐ74Lkf7 X38. Á km? 
### ) 
O+32#+.#43š2+Øt3ƒ>3> 1. 
OXÄi»#+Ø3š 3T. Fpr %5 ÉÈT. ( KET 
2#) 
O+#3#+#; #1š 4# nJ iš 2 4&—}J3X1 
®à&. (4bðPIi8ft&@ ) 
O3» #ñ]X F-£^ "R43 B6. (#;‡# x4) 
Oi4#iM2Di+k, 0U &£®#. (3kg) 
O #22 + t† 3 <5ã0n2ð K.. 3,111? 3# ‹ ÄLJT 
 #IR+t,. 4k Ø{ 3ƒ 8t. v3 Đ{ Š 34t 0Ý 37. 
3È > tát,. ( #fP]l§#Lđế ) 


4ó ⁄ 7á, 74a lăa 
IV. CÁC DẠNG KẾT CẤU Z† KHÁC 
1. Øƒ dùng với đại từ nghỉ vấn #j 
Trong kết cấu này Đñ{ như trợ từ đảo trang, đại 
từ nghỉ vấn #1 làm tân ngữ đứng trước động từ. 
Kếtcấu: l#ƒ + † + động từ 
Cách dịch: Chỉ cần bỏ từ #ƒ, và dịch kết cấu theo 
dạng động tân đảo trang: ®[ + động từ 
Ví dụ: 
4Š Phị th # ÄA› h# đị ĐỊ #? 
Tá vẫn xuất gia nhân, xuất gia hà sổ chứng? 














Xím hỏi người xuất gia, xuất gia chứng được gừ (Tông 
Môn Huyền Giám Đồ) 

(†ŒT1Ø†‡# dịch như #†##) 

% #5 d› †j 5 4 #? 

Thánh giáo mỉnh bạch, hà số trí nghỉ? 

Thánh giáo rõ ràng, nghỉ ngờ cái g? (Lân Dịch Đại 
Thừa Khởi Tín Luận Tự) 

(#1Ø†#tš# dịch như #ƒ#t##) 

‡šŠ J ‡? j 3. ä 3 || fl 13? là #4L 
i #, #t X § # E. 

Đạo tính như hư không, hư không hà sổ tu? Biến quán tu đạo giả, 
bát hóa mịch phù âu. 

Tính đạo như hư không, hư không tu cái g”? Xem khắp 
người tu đạo, (như) uạch hàa tìm bọt nổi. (Ngũ Đăng Hội 
Nguyên) 
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(#15ØiZ- dịch như #Ti#) 

Đ, ‡#u £# 1u 2X 34L. mm 234 1 È J7] 8, 
43+ J) L5 ®%, 2 38 | M91 #1 

Kí tri văng vật bất lai, nhỉ vị kim vật ehi khá vãng, vãng vật ký bất 
lai, kim vật hà sở vãng? 

Đã biết uật xưa chẳng đến, mà cho là uật nay có thể 
đi. Vật xưa đã chẳng đến, thì vật nay đi chỗ nào? (Triệu 
Luận) 

(Ø4 dịch như #14) 

+ Câu tham khảo 
OT7x3#a:, ##®157#? Á ká1šjw&š‡ ) 
O#k#iso3t2t., †1575835? (kkištñ/J8# ) 
O#£ 5X. tát? (it u91 @ 
t4T1Š 
O#Wš##X š:o£Ø),. hở h$&1190 b1 (18 
h2 #* 3ã ) 

O3 ##t#. m H đa y3b 12, 4$ B m7 fT Ị 
J1? (21k ö|NRZ£ ) 

O#2&#*#—‹:, #17180? (k4 #ãa ) 
O$E4r32#., ®4r†jðfð. #Zöt b4: ® %5 
##? (PhKE##3*⁄ Ji) 

Oi?#&#&#. ##15#? (mm) 

O3 3?#l%. nị & + &¿x. #11 [41 Đị xX? 
ứn %šX9;£##.. ( đầa ) 

O#fr‡xz+ 4 +2‡?2». hi K 6# š. MU 
4+4. #11ĐØ‡? Á#d#:#+;kšt116ãñ—T1 ) 


4/8 ⁄ 7/4, 7Z4áu là 

2. Z[ dùng với phó từ phủ định & 

Trong kết cấu này, có thể thay thế #† bằng đại 
từ nghỉ vấn Tj[ làm tân ngữ đứng trước động từ, 
#` là phó từ phủ định. 

Kếtcấu: |# + #ƒ + động từ 

Cách dịch: # + #Âƒ + động từ 

Ví dụ: 

®& Ø1 à 3 & 5% à ?. 

Vô số niệm giá thị danh niệm Phật. 

Không nhớ nghĩ điều gì, đó gọi là nhớ nghĩ Phật. (Đại 
Phẩm Kinh) 

(&Z{Â giống như #&#{4) 

X l ®# É 3# xs., ®S 8 Ð #* # 1% 8 #4 
4 x, 8 & Ø # mm + #* dì. 

Bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh 
tâm, ưng vô số †rụ nhỉ sanh kỳ tâm. 

Chẳng nên trụ chấp vào sắc mà sinh tâm, chẳng nên 














trụ chấp uào tiếng, mùi, vị, đựng chạm, pháp trần mà 
sinh tâm, phải không trụ chấp vào đâu mà sinh tâm. 
(Km Căng Kinh) 

(&#f4# giống như #&#†4È) 

+ 5# & /Ø{ ở. Š #z  ã ÃS. Š B ®4 3 
ð; #4 44 77 ïÌ) #moe 

Nhược mặc vô sổ thuyết, mạc tri kỳ ngu trí, yêu nhân ứ ngôn thuyết, 
nhiên hậu nãi biệt tri. 

Nếu im lặng không nói, chẳng biết họ trí ngu, phải 
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do nơi lời nói, mới phân biệt rõ ràng. (Biệt Dịch Tạp A 
Hàm Kinh) 

(&Zrðt. giống như #&‡jð không nói gì cả) 

+ Câu tham khảo 
O47ib<£&., R4kPFjl#: 44/41, 4@1¿@ 
Z~3. Á kl#4£@ ) 

OQSF+z‡† S j2. &Ø†3X3: FiZiXa7RF34px› — 
13x t?rfi Ø7. ( k#f kãaa ) 

OAs &/Ø?4k, 3343». ( X44 ) 

O2 #@&ZØ£3f. 1241. XÃÄ>1??. ( £Øất ) 
O+‡+e#+#Ä &Ø¡#12k1L4k  Ø#L$: H & 3 3 + ff ¿&, 
>1”. (XX<£##£& ) 

O##Bii#› Ä&Ø473⁄#BÁT. (ki ) 
OXZ4ãM: &ZØ¡3#⁄4.  &/T††t., R§#tÿLfš? 1? 
: zx, X7! (F2 £@ ) 
OxX—-+z›#+*—=7Xk7†1?+. ##iÈtz,1t—+uh 
*, XX# 7k &Ø£| li. ( 2mff3b#2 ) 
©+tM32# &ZL4, WiEá LEJK. (Hiuk$£ 
#3 ik4e ) 

O‡#?2e+. 3t: Xã. &Ø3!7, 363ej§ †b. Á 
#xXÃ:£ # &@ ) 

3. Øƒ dùng với ®# ; 

Trong kết cấu #&fØ{ 7X cũng giống như #2“ có 
nghĩa: Không có cái gì mà chẳng, không có tiệc gì 
chẳng, không ai mà chẳng, thảy đêu. 

Kếtcấu: |# + #ƒ + 2 + động từ 

Cách dịch: Không có cái gì mà chẳng + động từ 














4Z2 ⁄ 7/4, 7Z4áu là 

Ví dụ: 

4X *% & Ø ãä.uứœ & ñƒ 4 ?ì. 

Nhân vị khuế sớ phúc, khấu vô sở bất thuyết. 

Người bị giận tức che khuất, miệng không điểu gì 
chẳng nói. (Trưng A Hàm Kinh) 

(&ZØt®ð giống như #&®ởŸ) 

5# #& Ø ® Ñ. 98 W% # § 5 #4. 

Ngô vô sổ bất kiến, duy nô hoàn tôi vi lạc. 

Ta không điều gì chẳng thấoy, chỉ có Niết-bàn là tui 
nhất. (Phật Bát Nê Hoàn Kinh) 

(&#2®Ä, giống như #&Ä,) 

to „rã 23 & đ £ Ã. # B Ã È # 
ih & &4 Úƒ 2 l§. 

Thí như hư không vô sổ bất phúc, Bồ-tát huệ quang diệc phục như 
thị vô sổ bât chiếu. 

Ví như hư không không đâu chẳng che phủ, ánh sáng 
trí huệ của Bồ-tát cũng lại như thế không đâu chẳng chiếu 
soi. (Đại Phương Đẳng Đại Tập Kinh) 

(&Zt®# giống như #& 2; ®#&Zƒ #É giống 
như #8) 

s8|l 3š @ 3È #.; s 3 % 3. & 1m & 
5% 2® 1. Ä 1® ‡Ã: ®%& 1# m & ñ ^® ®°. 
® Tổ 

Y† Pháp tại phi tại, tâm không phât không, vô tu nhỉ vô sở bất tu, 
chân †u diệc dẫn; vô trụ nhỉ vô sở bất trụ, chân trụ giai vong. 

Ôi! Pháp tồn tại mà chẳng tôn tại, tâm rỗng không 
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mà chẳng rỗng không, không tu mà không pháp nào 
chẳng tu, sự tu chân chính cũng đdưữ; không trụ mà 
không nơi nào chẳng trụ, sự dừng trụ chân thật đều tiêu. 
(Vạn Thiện Đồng uy Tập Tụ) 

(&Ø{ #2 siống như #&‡#; &Zƒ #4: siống 
như #& 4#) 

Xx 2343 Ú *z, RỊ 3 ĐỦ XÃ 1h, 5S ng & 
‡#r,., tt 0[  *n. 

Phù hữu sổ tri, tác hữu số bất tri, dĩ Thánh tâm vô tri, cô vô sổ 
bất tri. 

Có điều biết thì có điều chẳng biết, bởi tâm Thánh không 
biết, cho nên không có cái gì chẳng biết. (Triệu Luận) 

(#&Ø†®*#£ giống như #Z&#—) 

+ Câu tham khảo 
O#2t*m, &Zf#18. (#12) 
O2: & k 3 4# 3u ELRI| & Øƒ ®Jlâ.. ( BỊ 4£@t7## ) 
O3b48> :š +» k H Ÿ Jƒ # # &JØ† lj. (¡3# #r 
9 584££ ) 
O4 »&7Z¡#. tứ &7Z?®ởi. :‡¿1F8tL lý, m 
ti. (thHậ&) 
O—#3+w%. 1£ &/Ø¡ *‡#a®tâ: fE 33x31} 
4. (ñ#£&⁄) 
O1:š #72 &Ø¡®2.. Eã %7 Of 13k ft. ( xé] 
2 4@ ) 
O+-‡‡tt4 L2, lên &Ø{ Xi, và š 8# 
>£. (#Bli#Z#t ) 
O#®:xN, Z1 %: ¿+ ®t+› &Ø{ 3. ( # 


⁄4⁄Z£Z ⁄ 7á, 74a lăá 
-§E| lý ) 
O##y+X, 43816, KEM, &Ø7 ®#..Á%k 
%4 ) 
O-®iãft, &Ø† 3%, !ã442*e. Xỉ7 78T] .Á # 
+» Â ) 
4. Kết cấu 5ƒ có giới từ đứng trước động từ 
Trong kết cấu này, có thể lược bỏ ĐỊ, bổ sung 
thêm đại từ làm tân ngữ cho giới từ. 
Kết cấu: (Danh từ)+#ƒ+ giới từ + động từ 
Cách dịch: (danh trò + giới từ + 3` (®[) + động từ 
Ví dụ: 
#. Ý Š Ø1 3 3; 4 Š 415 * #*. Xt 
# ứna +. 
$ư bât hoạch dĩ, toại phán Ngưỡng Šơn, cư tam niên, tương thị tịch, 
thí thư từ sổ dữ du giá, phục thư kệ quyết chúng, trịeh bút nhỉ hóa. 
S⁄ không thế nào được, liền trở uê múi Ngưỡng Sơn, 
ở đó ba năm, khi sắp thị tịch, tự tay ghỉ thơ từ biệt những 
người càng với Ngài qua lại (những người quen), rôi ghi 

















kệ từ giã đại chứng, xong ném bút mà mất. (Tục Đăng 
Chánh Thống) 

(9#&#‡z‡Ÿ giống như ##3‡+ð‡> 3) 

% RỊ w #@, ?? ?? ‡4 Ý#. 2n 24 1q l1 % s 
Ép, 4a 2 Zl mm ÉP H8 È Ø ñ th. 

Thị tác thứ kinh, Phật Phật thụ thú, Tổ Tổ tương truyền chỉ tâm ấn, 
Như Lai thiền, Tổ sư thiền chỉ sổ tự xuất. 


2faz M4, 24x ăn 42z 

Thế thì kinh này là tâm ấn mà Phật Phật trao tay, Tổ 
Tổ truyền tiếp. Thiền Như Lai, thiền Tổ sự từ đó xuất 
hiện. (Lăng Già Kinh Hợp Triệt) 

(5$ giống như #h) 

ñ%p v £ # ø f £ X› 4 2® š ‡#* Ø 
3%; # 3 X* #%› 4 ® š 3 ðñ A ð. 

$đ dĩ thị kinh eông đức tôi đại, nhiên bất ngôn kỳ số dĩ đại; kỳ phúc 
quả tôi thắng, nhiên bất ngôn kỳ số dĩ thắng. 

Cho nên kinh này công đức rất lớn, nhưng chẳng nói 
tì sao được to lớn; phúc lành thật rất trội, như chẳng nói 
do đâu được trội. (Ngự Chế Kim Cang Bát Nhã Ba La 
Mật Kinh) 

(# Ø{#⁄2® x 3X 5†vAð# giống như Ä#†ƒ® v 2 
4#; + . ##. là hình dung từ dùng như động từ) 

x #4 3: ÄA X 7Ø ở 3. = #1 ở ä., 
X% >> M & #ử.. 

Phù giới giá, nhân thiên sổ do sanh, tam thừa số do thành, nô hoần 
chỉ quan yêu dã. 

Giới luật, cõi trời cối người do đó được sanh vê, ba 
thừa do đó được thành lập, là mấu chốt của Niết-bàn. 
(Xuất Tam Tạng Ký Tập) 

(ÀAXZf£w#+ . Z#®&Zf##, giống như Ä &X#w, 
+. =§w»w3) 








z # 


* Chú ý: 
- Kết cấu này tuy giống một câu nhưng không phải 
câu, mà chỉ là một cụm danh từ do ñ† cấu thành. 
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- Tùy theo ý nghĩa câu là nghỉ vấn, phủ định, trần 
thuật... ð có thể dịch như là đại từ nghỉ vấn, hoặc 
đại từ chỉ thị. 





+ Câu tham khảo 
O1 #12a5 h hà,. ( 3⁄32 ) 
Offr#^>3#⁄#—L; E4§£Zf th, tu @¡ãã— 1Š › 
R|4‡1š ®f3 mút. (25kiaá# ft ) 
O###. k&⁄>7f£l1H, 3# @z /£M*,. (4z 
+ Š H#£ ) 
O##& Mi 2+. nÌ š# Ñ3*.. 
Oft?Èigfuxk., RÌ k234£> Ø†dụ tử.. (¡t+4/# 
*¿ 4£ ) 
Ok#&4š2 *iá> Ø{tụ +. (#3 e ) 
Ok#.+› 4 XØ+#, =#&ØrtÐð, 4ì > MS 
+*,. (Hh<Zj##w&) 
O+x‡###?‡> JÈ3?n14m ‡\ +5. 3 X7 dụ 6t. 
(zzœ#*#) 
Okšd>#. #‡‡+>/ft+t,. (##) 
O4 #8 ¿++ Ø{ dụ hừ,. ( 3k @3 R u32 ) 
©Oz!2^#^#3. X+z l4 &Ø†#t +. #&/Ø{#»Ä .Á k 
R] # #@ ) 





TRỢ TỪ ĐỘNG THÁI 
ekek(J sec 

Là từ luôn đứng sau động từ để biểu thị ý nghĩa 

ngữ pháp nào đó của động từ. Chủ yếu gồm có: 
liễu. #p khước , ŠŸ trước , iŠ quá 

Kếtcấu: Động từ+ 4ÿ (Ý , 3#. iŠ) 

I. TRỢ TỪ ĐỘNG THÁI #4? ; Ý 

Là trợ từ đứng sau động từ nói rõ hành động đá 
thực hiện hoặc hoàn thành. Tùy theo câu văn có 
thể dịch: Rôi, ải, mất. 

Ví dụ: 

#4 # FT] & <*›(X) #: Ä À # *. 

Êa sa hạ thât khước nhân thân, thật vi khổ dã. 

Mặc áo ca sa mà để mất đi thân người, thế mới thật 
là khổ. (Truy Môn Cảnh Huấn) 

‡ WẦằ †8 & AÁ 3x; X| 3§ 3 ‹#>EJ Ÿ Ã. 

hứng thật tướng vô nhân pháp, sát na diệt khước A-†ì nghiệp. 

Chứng được tướng thật không (thấy) có người và 
pháp, trong phút chốc diệt xơng nghiệp A-t. (Chứng 
Đạo Ca) 














⁄4Zó ⁄ 7á, 1724 lặ 
so rr si nn. 
<#n>, †7 đ 44 H # 

Hòa thượng đại từ, ân lê phụ mẫu, "hệt thời nhược vị ngã thuyết 
khước, hà hữu kim nhật sự da. 

Hòa thượng rất từ bi, ân đúc hơn cha mẹ, khi ấy nếu 
tì cơn nói xơng, thì sao có chuyện hôm nay. (Ngũ Đăng 
Hội Nguyên) 

% * %4 #4. 1#] # ‹7›ø H: Ÿ w* ứ 
H;,m ‡ # & *#*. 

Thất kỳ bẩn lai, tiện hoán liễu diện mục; thú thử diện mục, tắc hoàn 
kỳ bản lai. 

Mất cái xưa nay, liền đổi đi gương mặt; giữ gìn gương 
mặt này, thì trở vê cái xưa nay. (Tại Gia Luật Yếu 
Quảng Tập Tự) 

3 Hệ 1 3L. 4 <ÝT› ‡# #&. #® <7T› ‡ 3+. 

Hữu tình thế giới, sanh liễu phục tứ, tử liễu phục sanh. 

Thế giới loài có tình thức, sanh rồi lại chết, chết đi lại 
sanh Ta. se lêUi Giác Kinh Loại Giải) 

#  R l 3# X HH. ll (Ï3 3 trù 

Đương sơ chí đạo mao trường đoản, thiêu liễu phương trì địa bất 
bình. 

Buổi đầu cứ nói cỏ tranh có dài ngắn, nhưng đốt xơng 
rôi mới hay ra là do đất chẳng bừng. (Tông Môn Niêm 
Cổ Vựng Tập) 
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II. TRỢ TỪ ĐỘNG THÁI # 

Là trợ từ đứng sau động từ, nói rõ hành động 
đang tiếp tục, hay đạt được kết quả. Tùy theo câu 
văn có thể dịch là: Đang, đúng, trúng. 

Ví dụ: 

3 || l6 <ŠŸŠ›>#& ÄA 1, 

Ngư ông thụy trước vô nhân hoấn, 

Quá ngọ tỉnh lai tuyết mãn chu. 

Ông chài mê ngủ không người gọi, 

Tỉnh giấc quá trưa tuyết đây thuyễn. 

(Thiền Sự Không Lộ — Ngư Nhàn) 

Ất  # ‹Ÿ›(Ÿ 4) 8. 

1 j8 # ý HH co 

Phiên thân đạp trước Tào Khô lộ, 

Diệu thể đường đường một biến thiên. 

Chuyến mình đạp trứng lối Tào Khê, 

Diệu thể rỡ ràng chẳng đổi thay. 

(Viên Ngộ Phật Quả Thiền Sự Ngữ Lục) 

9ù. Hệ #7 # š Ý 4: À #ÈtL #. Ÿ 
3,  <‹Ÿ> #~ 42 ÀA.‹ 

Chú trố chư độc dược, số dục hại thân giá, niệm bí Quấn Âm lực, 
hoàn trước ư bấn nhân. 

Bùa chú càng thuốc độc, định làm hại đến thân, nhớ 
nghĩ sức Quán Âm, trả lại chính người tạo. (Diệu Pháp 
Liên Hoa Kinh) 


4Z8 ⁄ 7/4, 724áu là 
da + †? Èx +. | #¡ <3 #4 ? 

Kí luận chủ †rung chỉ chủ, thùy cấm dạo trưốc danh tự? 

Đã bàn về vị chủ tế cao nhất, ai dám nói đến tên gọi 
(Chú Hoa Nghiêm Kinh Đề Pháp Giới Quán Môn Tựng) 

II. TRỢ TỪ ĐỘNG THÁI :8 

Là trợ từ đứng sau động từ, nói rõ động tác đã 
trải qua rồi. Tùy theo câu văn có thể dịch là: Đã, 
rồi, qua. 

Ví dụ: 

#f im Àk Ứq 2Ÿ 2} lễ 3š — — 3# ‹j›, * 
+ ®Z# # #*. 

Thích Ùa đại sư ư ngoại đạo pháp nhất nhất chứng quá, chỉ thị bất 
tọa tại khòa cữu lý. 

Đại sư Thích Ca đối uới pháp môn của ngoại đạo mỗi 
mỗi chứng qua, chỉ là không ngôi trong hang ổ đó (kẹt 
trơng khuôn sáo đó). (Bác Sơn Hòa Thượng Tham Thiền 
Cảnh Ngữ) 

% #4 j3 <ïŠ› š lô. # Ã ^^ . “6  ^ 
% 2 14 E]. 


Túng nhiên độc quá vạn biên, kinh nghĩa bât giải, nguyên dữ bất độc 





giả tương đồng. 

Dâu cho đọc qua muôn lần, mà nghĩa kinh chẳng 
hiểu, thì có khác chỉ người chưa đọc. (Kim Cang Kinh 
Thạch Chú) 

‡L ‡ — #.lŠ Ÿ Ÿ] ã ‹ã> 4 § Â ? 
+ #* *®? & 2 # ä RE. 
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(hấp trì nhị tự, mạc tháo tháo khán quá, phán chiếu niệm Phật 
nhân thị thùy? Dữ tham thiền ý đồng. 
Hai từ “nắm giữ (chấp trì), đừng nên xem dua sơ sài, 
mà nên soi lại người niệm Phật là ai Y nghĩa chẳng 


khác gì tham thiền. (Vân Thê Tịnh Độ Vựng Ngữ) 








* Chú ý: 

Điểm khác biệt giữa động từ xu hướng 8, và trợ 
từ động thái ‡Ä là: 

- Động từ xu hướng ‡Ä chỉ về không gian đi đến 
chỗ nào đó. 

- Trợ từ động thái 8 chỉ về thời gian việc làm đã 
xong. 





IV. CÂU THAM KHẢO 
Oxk#3##@4k T7. #8 F8 0b. (xZk 
3 4|‡‡ 3# Z nk 4£ } 

O& 7 +, l7. !ãT fi. &E+4@bt:tFB.¿ (# 
2+1 92s k3 ý ý 3181 tụ ) 
O—#+*+*. ¿7 &%x#Z*. Mất ưữïdj €3‡6 @ 
l. (i!##/xe#) 

O# #44 Ã #4:š 7; 3x 3|298#£#EM]. (+ xk#ế 
H3 X4 ) 

OZL#@öt 7 #24 #. Mr E3 2-ƒ ấ. ( £ Bi $ ) 
OM 5L + «¿2£ ñ8È2L1£tC, 7đ — 4) 78 Fg‡⁄2ptE^- 
Hà. (7w) 

O3 $biÊ2‡‡‡jJTR, R n: &ƒ4t› ứa—}J<jÃ lŸ 
+. (2HÌ#@### ) 





452 š 74% 1744 “lăt 
O3Ww‡£s› ®§b@y‡p, RỊ R83}. k?J H1 
Jã #8 3Ñ 3ã, ) 

©#Z<: &x-+#“##š??ãñ4\3X. im, lệp 
/. (2# w—®X ) 

O4*,3È x £ 3£‡b‡n, 3, #¡ l— XÃ. (s2 ) 
©O#Z#/ã\h7k, ð4ps;5Ä4 k H›iề.. (P1 3bv 
#4) 

O#3È#¿k+z#@#, 3⁄‡tf20:h# 4k. ( &P] 
#.2)| } 

O+#3#*dðX»w., kÝt#ñ+oš. (i8 
2ÿ Ín 3ø#‡ ) 
O—#j‡—»:®#L+%. ## + k„H› #2+z?1š 
i4. (&#12k1‡:#t) 
O2i4iš#. &@4 i8. (im) 
OgtL8#‡4£#. #&Ml— š— 4). 178 th dã. & 
XL 3š Ép J8 #‡ ) 

O3t4##l ke. 2Ÿ ?# + . ( hŠ7nimmá@t ) 
O4 #ˆ3È i3, 7# ý R i82}, M83, 
2358 182 Adl,. (k3 ‡£@⁄rš ) 

O##+! ###&Pii5, ý R¡5. k#2zknWä 
—nñn lớn +? #J#. ( 78 Bị £ Pị# ) 

O-#4§ #3 3#öii5, ki N1. (6M ® ) 
O## #iã =#%. 812#*4i1t)ĐP. (k£+x+ 
O3+‡3zœ. ý &t£,4i8.. (2‡fJ2-4@ ) 


TRỢ TỪ NGỮ KHÍ 


ekek(J scicác 
Là từ dùng trong câu có tác dụng guúp câu văn 
thêm ngữ khí. Có các loại: 
1. Trợ từ đầu câu 
2. Trợ từ giữa câu 
3. Trợ từ cuối câu 


TRỢ TỪ ĐẦU CÂU 
sokk(J s‹icnc 

Là trợ từ dùng để mở đầu câu nói, có công dụng 
làm cân đối câu, giúp âm vận hài hòa. 

Ví dụ: 

[li # ?? th #r ở 3x †) 3, vg 8 A 
3# l# f 8. 

Duy ngô Phật xuất thô thuyết pháp lợi sanh, tứ chúng nhân đẳng các 
giai đấc độ. 

Đúc Phật ra đời, nói pháp làm lợi ích chúng sinh, cả 
bốn nhóm người thảy đều được độ. (Tịnh Tông Pháp 
Yếu) 

(J# là trợ từ đầu câu) 


45£ ⁄ 7/4, 72Z4áu là 
[ki  H #, %* ã š 1#. %* ‡‡ & 
3#. 3š 7TR 3È #: X 3ö ĐL +, ñ b &X †Ị ?? 

Phù tâm nguyệt cô viên, quang thôn vạn tượng, quang phi chiều cảnh, 
cảnh diệc phi tần, quang cảnh câu vong, phục thị hà vật? 

Trăng lòng tròn uừng tặc, ánh sáng bao trầm muôn 
cảnh, ánh sáng không chiếu cảnh, cảnh cũng chẳng còn, 
ánh sáng uà cảnh đều mất, rốt cuộc là vật gừ? (Cảnh 
Đức Truyền Đăng Lục) 

(&% là trợ từ đầu câu; 4Ã là thuật ngữ thiển có 
nghĩa: cứu cánh, rốt cuộc) 

[# #l < * #8 w & ä 2+ H #.vw # 
1+, ^ £ ŠŸŠ *»? g. 

Việt nhược tam quang chiêu thê vô thịnh ư nhật luân, tứ Thánh hóa 
nhân tôi tôn ư Phật đạo. 

Trơng ba thứ ánh sáng (mặt trời, mặt trăng, sao) chiếu 
soi thế gian thì không có cái nào hơn được mặt trời, bốn 
hàng Thánh (Thanh uăn, Duyên giác, Bồ-tát, Phật) dạy 
dỗ mọi người thì tôn quý nhất là đạo Phật. (Thích Ca 
Như Lai Giáng Sanh Lễ Tán Văn) 

(## là trợ từ đầu câu) 

[3 | w sš †#I it Š, — 1b 1z š BH 3. 

Hồng duy thứ đạo hà liêu mạc, nhất hoa ngũ diệp khai hoần lạc. 

Đạo lý này sao quạnh hiu trống vắng, một hoa năm 
cánh nở tôi lại rựng. (Hoài Hải Nguyên Triệu Thiền 
%⁄ Ngữ Lục) 

(M'†Ê là trợ từ đầu câu) 
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TRỢ TỪ ĐẦU CÂU THƯỜNG DÙNG 


sekekj se, 

1È duy không có nghĩa, hay có ý cầu xin: mong 
hãy, xin hãy 

JÈ du để nêu đầu câu chuyện. 

# duật đứng đầu câu hoặc trước vị ngữ. 

% pù dùng để mở đầu đoạn văn nghị luận. 

3, thứ trợ từ đầu câu hoặc giữa câu. 

+ Câu tham khảo 
Q”-#?# Ý, 342 —k #H 4#xX. th L3 BỊ . ( 
!hhzÈA #3 ) 
O»§# 4> ‡i#, fnstL4tvÀ321E› 5£ ik2 
l›; ®‡Fs£f>3»XM.. ( 7^8:xXIã ) 
O3 #4 #>PBằẰf£©6: &#4i>zj#X. (¡xX#.#WU.k 
lỆ 12 tá ) 
OÈxkLl3¿#t,. hé, M233, jãPI3r#, 
=*#ð. (ij#¿#4#*) 
@‡gk—3>»23##+. hx4xñjx?Đ.d,. tệ =#PW+ 
7L. (f&uhÈA 3-34 ) 
O%⁄+-*šš., —-+t#f. ®*®%:š#› 378k. (1° 
B] ##f 2È s fI Hã $4 ) 
Ok3+34%+: 114w? (H2+#@ ) 
Ok.k*#: kk#f=z*#. 2+. (1#2F g2 #@ ) 
Ok4 #+t, 4i84Èù 3Ÿ: 3# L^Á . (1E J 
+# ) 
Ok‡##*##+x +: ä8Ắãm>za. (x93 1@ ) 
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O#+#&4Aäm› &+L#&m&7O› Ÿ/À\#ÐBÑ., ,iệm 
13. (k&š#L# 1ï † BỊ228 ) 
O+#ñ#⁄¿Z». 14‡š1$,. &œftš. 2;t2~Ê 
#8. (8;jï£41) 

O»tlt tt £ iu, >2, XP]. (ik# PL 
XLkl#È1¿ ñ#t1.#u ) 

O3 #twt +, 1y X7, 8 Ä|'ữ£|# v3. 
( #j#K&. 4# ) 

O#*†Ewiáắ41:@, —tz#PBiE3. (8# 
TP Én sở ĐK ) 


TRỢ TỪ GIỮA CÂU 
ekk(J sec: 

Là những trợ từ dùng để ngừng ngắt và điều hòa 
ngữ khí câu văn. 

Ví dụ: 

x # ?? ä ⁄#. 3# + ⁄X ñ.: H & [#.] 
ờ ⁄ã = 2°: H l§ [#,] ?# thu 3. 

Phù chư Phật chân nguyên, chúng sanh bản hữu, nhân mê dã trầm 
luân tam giới, nhân ngộ đã đốn xuất tứ sanh. 

Nguồn chơn của chư Phật, chứng sanh uốn có, do mê 
muội (nguồn chân ấ9) nên đắm chờm trong ba cối, bởi 
tỏ hiếu (nguồn chân ấy) nhanh chóng ra khỏi bốn loài. 
(Thập Ngưu Đồ Tụng Tự) 

(#, là trợ từ giữa câu) 

⁄ tt. # m ý #,. 4/86 # [X#* 1 ể. 

Xuân lâm phiếu nhỉ giai bích, thu chiếu tịnh kỳ như không. 

Cánh rừng mùa xuân mờ nhạt đều trở nên xanh thắm, 
hồ nước mùa thu lắng trong giống như trời không. 
(Quảng Hoằng Minh Tập) 

(# là trợ từ giữa câu) 


45ó ⁄ 7/4, 7Z4áu là 

M [%Xl # # H wf ñnỊ # # *£ 3#. #8 E 
%+ 4A) ÑÄ %*  #. 

Văn phù phạm chung võng khấu tấc thanh huống bất lưu, liên cự vị 
nhiên tấc bảo quang thao diệu. 

Nghe rằng chuông to chẳng đánh thì âm tiếng chẳng 
truyền vang, đuốc (hình hoa) sen chưa thấp thì ánh sáng 
còn che khuất. (Cổ Bình Sơn Mục Đạo Giả Cứu Tâm 
Lục) 

(% là trợ từ giữa câu) 

#2 1X ñ % &zÄ 3% 3i 24.18 # É. 

Tây phương căn bản giối vi tiên, giối nhược tỉnh hồ định diệc kiên. 

Cách dịch 1: Căn bản để sanh uê Tây phương lấy giới 
luật làm trước hết, giới luật nếu thành thạo thì định cũng 
uững chắc. 

Cách dịch 2: Sanh Tây căn bản giới làm đầu, giới nếu 
thuần thì định cũng sâu. (Quy Nguyên Trực Chỉ Tập) 

(2* là trợ từ giữa câu) 

TRỢ TỪ GIỮA CÂU THƯỜNG DÙNG 
sekk(J s‹icec 


Dùng trong câu biểu thị ngừng ngắt 


ỳq @Œ& 
8r 


eœ 
=—- 
=» 


` xiườ K ^“ % sư ` 
Dùng giữa hoặc cuối câu, biểu thị cảm 
th 


eS 


n, xác định. 

hề Dùng ở giữa hoặc cuối câu, biểu thị ngừng 
ngắt, đồng thời có tác dụng bày tỏ tình cảm. 

+* l 
% ph 


œ®>/ 


* 


Trợ từ giữa câu vô nghĩa. 
ù Biểu thị thư hoãn ngữ khí. 
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+ Câu tham khảo 

O3x#È zð+x‡:š. k3 ŸFC, 1L X k‡#L§m4ã®, 
#h mg 6 EqH.. Á la ) 
Oxk:iÉ## ^> # thừủ,. (#3‡x5) 
O*2#.*4-š>* › fn+- Š + 1k3 —là+, Ý 1h 
38. #£4\:ä ‡⁄, ) 

OXÈ#24- #t> ^Á., JÝ4+?E3E*J 3ñ #-ƒ7¡]$^A .( # 
‡x+Ã) 
O#^A###p#. #4192? (k#â?#;‡k#@ ) 
O‡342J# #4 #‡#ši8, t3 1 2ek 7 2, l2 ÄE3Ê 
+Eš-, ?tey &dh S9. ( $ B16 6# ) 
OX%^#2 A3. :4134132 g3eˆ2. 
( >##: 8# ) 
OH2T®3H2 "T3. #xIf 4 &@ 7i. ( k}* 
X+M??ik*t & ) 
O1#%44242x412. Šñm| S23 m|#. ( +R 4@ä¿ ) 
OBMl k15;3+2;È. 16% j&##*., £ T84]\.w #2 
% 3Œ14@ndtm. ( h#ố 3# N;k1$ ) 
OMkx#tl#. #&@s 3/8 ##+. ii &@s:k. (dt 
3X4Lh3‡4:Š 3 3s # ) 
OMXxk#3ð.. ¿ft # tk ££kxS &ˆ£%# 
A3. t?tX#wtLứ, 32L 9Ý ki£&kx. (& 
4È x18: lề Đuiš. ) 


TRỢ TỪ CUỐI CÂU 
xekekj set 
Là trợ từ thường dùng cuối câu, giúp thêm ngữ 
khí câu văn về nghỉ vấn, cầu khiến, cảm thán và 
trần thuật. 
T nhĩ thôi, vậy (trần thuật) 
#\ thì thế, nhí (nghi vấn) 
4 lĩ đi, lên (cầu khiến) 
'Ÿ hồ thay, (cảm thán) 
I. ĐẶC ĐIỂM 
qa. Trong câu, trợ từ ngữ khí không giữ một ý 
nghĩa cố định, mà có khi biểu thị nghỉ vấn, có khi 
biểu thị cảm thán. 
b. Một số trợ từ nghỉ vấn liền hợp, tùy theo các 
loạt ngữ khí mà có ý nghĩa chung. 
® Ÿ líhồ rôi gồm có: 
$ lí rồi, dậy (biểu thị đủ rồi hoặc sắp sẽ) 
# hồ + (biểu thị cảm thán) 
ứa E, $Äš nhỉ đ lì mà thôi gồm có: 
ứa , nhỉ đ mà thôi (biểu thị giới hạn) 
#\ tại > (biểu thị vặn hỏi và cảm thán) 
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- Khi hai trợ từ cùng biểu thị một ngữ khí đi 
chung, có tác dụng tăng cường độ ngữ khí. 

Ví dụ: 

# ứn hồ nhì thế (cùng biểu thị cảm thán) 

+, #X dã tả oậy (cùng biểu thị nghi vấn) 

c. Các trợ từ cảm thán 3X tì. #ˆ hồ. $® lí. 
phù v, #z nhỉ “hường đặt sau vị ngữ hình dung từ, đảo 
trang vị ngữ lên trước chủ ngữ. 

#j! BH 3#.. 

Hiền tai! Hồi dã. 

Nhan Hồi hiền đức thay! (Luận Ngữ) 

#4©@ Ä! & #ử.. 

Chí hí tail Bát-nhã dã. 

Bát nhã tột cùng thay. (Đàm Tân Văn Tập) 

3 3 2A 3 #8 k. & ä ƒ 2 2 3 Ý. 

Trạm trạm hề bát eông đức thấy, nguy nguy hồ ngũ phần pháp thân. 

Nước tám công đức trơng suốt, năm phần pháp thân 
tòi vọi. (Pháp Giới Thánh Phàm Thủy Lục Đại Trai Phổ 
Lợi Đạo Tràng Tính Tướng Thông Luận) 

IH. CÔNG NĂNG NGỮ PHÁP 

1. Trợ từ ngữ khí trần thuật 

Là những trợ từ dùng cuối câu trần thuật, để 
biểu thị khẳng định, phán đoán, hạn chế. 

Thường dùng các trợ từ: 

® yênvffÑŸ nhĩ. -Ƒ nhĩ. 4. đá. Â hí.g É, nhid , 
#g E, 4È, nhỉ dĩ dã... 


4⁄42 ⁄ 7/4, 7Z4áu là 

Ví dụ: 

R, 1# % 1°, Fp ‡Ð† % ??. L1]. 

Kiến tính thành Phật, tức tính vi Phật dã. 

Thấy tính thành Phật, chính tính là Phật vậy. (Niết 
Bàn Kinh Tập Giải) 

# Ứp ý Ý † & ñ Ê ý  R;3È &X 
JE 2} lá ứm $#È ø# ?È 34x [ & Ì - 

Thí như sư tử thân trung trùng, †ự thực thân trung nhục, phi thiên 
ma ngoại đạo nhỉ năng phá diệt Phật pháp hĩ. 

Thí như dồi trong thân sự tử tự ăn thịt sử tử, chẳng 
phải thiên ma, ngoại đạo có thể phá diệt được pháp của 
Phật uậy. (Lông Cảnh Lục) 

‡.i kk 18: #£. ÉÚn & X.x # 5n, 3# 
+ ⁄&.wW & tù. 8# th HN ở ®3› # 7v 
%»w & [*]. 

Như ngã án chỉ, hải ân phát quang. Nhữ tạm cử tâm, trần lao tiên 
khối. Thứ vô tha cố, cái do bất khẳng cần cầu, đắc thiếu vi túc nhĩ. 

Như ta ấn ngón tay, biển trf* liền phát sáng. Cồn ông 
uừa khởi tâm, trần lao dấy lên trước. Điều đó không gì 
khác lạ, bởi do chẳng chịu siêng năng tìm cầu, được chút 
ít cho là đủ vậy. (Lăng Nghiêm Kinh Huyền Kính) 

* Chú thích: Như biển trong soi bóng các hình Lượng, cũng 
thế trí huệ của Dhật in hiện tất cả pháp, cho nên gọi là cấu 
ấn của biển. 

4X # # #› 1J #Ñ š Š x 4. # Íĩ f# 
› †? T+v7#.H ## ^A I3 4&Ì-‹ 
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Hựu tạo †ư luận, khá vị nghĩa phong văn ưốc, giải hành câu kiêm, 
trung hạ chỉ lưu, nhân tư ngộ nhập giá hĩ. 

Lại tạo ra bản luận này, có thể nói lời uăn cô đọng 
4 nghĩa đây đủ, bao gồm cả hiếu biết và thực hành, hạng 
bình thường trở xuống, nhân đây tỏ hiểu chứng nhập 
(đạo lý) uậy. (Đại Thừa Khởi Tín Luận Sớ Tự) 

#Ị k s; ?$ LG + — [ứ 6G 4l. 

Văn phù tâm, Phật, chúng sanh nhất nhỉ dĩ hĩ. 

Nghe rằng tâm, Phật uà chúng sanh chỉ có một mà 
thôi uậy. (Phạm Võng Kinh Tâm Địa Phẩm Bồ Tát Giới 
Nga Sớ Phát Ẩn) 

2. Trợ từ ngữ khí nghỉ vấn 

Là trợ từ dùng cuối câu nghỉ vấn, giúp thêm ngữ 
khí nghỉ ngờ, vặn hỏi. 

Thường dùng các trợ từ: 

3# chư. '# hồ. đš tì, #& dự. #Ề da. ÄỆ da, +, 
# dã hồ. 3, # đá dư. + # nhĩ hà... 


Ví dụ: 
Í' — H h &@ H:9f # 4 # +. 4 9 
fg Pị *§ s 


$ư nhất nhật tự niệm viết: Bính thị ngã trì khứ, hà dĩ phẩn di ngã 
da? Kỳ biệt hữu chỉ hồ? Toại tháo nhỉ vân yên. 

S⁄ một hôm tự suy nghĩ rừng: Bánh là của mình mang 
đến cứng dường, tì sao trở lại cho mình? Chẳng lẽ có ý 
nghĩa gì khác sao? Thế tôi liền đi đến chỗ thiền sự Đạo 


44£Z + 7/á4“¿ 1á “(tấu 
Ngộ thưa hỏi. (Cảnh Đức Truyền Đăng Lục) 

* Chú thích: Thiền sư 6ùng Tín khi chưa xuất gia, nhà ở sản 
chùa làm nghề bán bánh, thường ngày sư lấy mười cái bánh 





cúng dường. Thiền sư Dạo Ngộ nhận lấy ăn xong chừa lại một 
cái cho &ư, vì thế &ư lấy làm lạ thưa hỏi. VỀ sau Šư xuất gia 
nối pháp thiền sư Dạo Nsô. 

 # H & # #8. š Ä 7ñ — 3# mm f# # 
+ %M [#4 1? 

Tự thể thả vô hình mạo, khối dung hữu nhất pháp nhỉ đấc ư kỳ gian 
tai? 

Tự thể còn không có hình dáng, chẳng lẽ lại tìm được 
một pháp nào trơng đó + (Hiền Thủ Chư Thừa Pháp Số) 

*# N%& ý n.RỊ 2} 1l 3 ?ẩ.3 8 Š & 
* 6, ím tự A [# 1? 

Nhược nội khởi thiện tâm, tắc ngoại trị ehư Phật. Tư tấc thiện ác 
tại kí, nhỉ do nhân hồ tai? 

Nếu bên trong khởi lên tâm lành, thì bên ngoài gặp 
được chư Phật. Thế thì thiện ác ở nơi mành, chẳng lẽ do 
người khác sao? (Iịnh Độ Tư Lương Toàn Tập) 

 A Km 1È l ðä #@l 3. †l Ý 3 3 3x 5 
ñ ở [#.51? 

Tài nhập †ư duy, tiện thành thặng pháp, hà tảng hội vạn pháp vi tự 
kí đã gia? 

Vừa uướng uào tử dua, liền trở thành pháp dự thừa, 
có bao giờ dưng hội muôn pháp làm chính mình đâu? 
(Lăng Nghiêm Kinh Cuán Nhiếp) 
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3. trợ từ ngữ khí cầu khiến 

Là trợ từ dùng cuối câu cầu khiến, giúp thêm 
ngữ khí, yêu cầu, mệnh lệnh hay khuyên can, ngăn 
cẩm. 

Thường dùng các trợ từ: 

®$ yên #4 hĩ. +, đã 

Ví dụ: 

šÈ 3È ??ÿ ?ì), 3 2 % ïš l# 3› ® f ^^ Ífï 

[3.1 › 

Tuy phi Phật chế, chư phương vì thanh tịnh giả, bất đấc bất hành 
dã. 

Tuy chẳng phải những điều Phật chế răn, nhưng nếu 
các nơi cho là thanh tịnh, thì chẳng thể chẳng làm theo. 
(Tống Cao Tăng Truyện) 

?ỳ ?# ME #,. 2 # # [Ri‹ 

Phật ngữ tùy nghỉ, vật nê chấp yên. 

Lời Phật dạy theo sự thích hợp của căn cơ, đừng khư 
khư giữ chặt. (Lăng Nghiêm Kinh Chánh Mạch Sở) 

® Đ, v\ 4 ?Jï +. #L 4 RỊ %4 /Ã H”= 

[&l‹ 

Phiệt sổ dĩ độ hà dã, kí độ tác bât tu dụng phiệt hĩ. 

Chiếc bè dùng để ưượt qua sông, đã uượt qua rôi thì 
chẳng cần dùng bè. (Kim Cang Kinh Như Thị Giải) 

sẽ | 4n ÿ # +, 7# 7 # 5ð 2* BH l #l 
tu 4.1 X6 Š 4›l 2 Ã Ww % x lờ, 
# | 


YI Như Xa cư sĩ, diệc khá vị dũng ư tự lợi lợi tha giá hĩ. Độc thị 


4⁄44 ⁄ 7á, 74a lăá 
thư giá, thận vật phụ thử khố tâm dã tai. 

Ôi ! Như cư sĩ Xa, cũng có thể cho là mạnh mẽ đối 
tới uiệc lợi mành lợi người. Người đọc sách này, cẩn thận 
đừng phụ tâm lao khổ này vậy. (Bảo Vương Tam Muội 
Niệm Phật Trực Chỉ) 

4. Trợ từ ngữ khí cảm thán 

Là trợ từ dùng cuối câu cảm thán để giúp biểu 
thị tình cảm. 

Thường dùng các trợ từ: 

# tì. Ÿ# hồ, & hĩ. 4, đá. # dư. #3 Ÿ tả hồ V 
® 3Ò lĩhi. 3, #& dáãd(, # ®Ÿ hồnhĩ. # z hồ nhỉ... 

Ví dụ: 

‡. # » 8=. † 3# 1# [ #\ ] 1 

Như Lai diệt độ, hà kỳ sử tail 

Đức Như Lai diệt độ, sao mà nhanh vậy! (Trường A 
Hàm Kinh) 

*% ## #6 s lã ðä, XS dd  X. Ä ## 1£ 
#, ® fÐUầ & Š,  # MÀ 1, #3 1 6 [ 8 ]1 

Nhược tuy phát tâm mãnh thịnh, bất đạt tội nguyên, hoặc tuy ngộ 
lý, bất năng tức nghiệp, vân dục sám hỗi, cánh hà ích dul 

Nếu tuy phát tâm mạnh mẽ, mà chẳng thấu suốt căn 
nguyên tội lỗi, hoặc tuy tỏ ngộ lý thật, nhưng chẳng thể 
đít trừ nghiệp chướng, bảo rừng muốn sám hối, rốt cuộc 
ích lợi gì đâu! (Viên Giác Kinh Đại Sớ Thích Nghĩa Sao) 

#4 » ám #2 # + 3# [f# ki! 


Dục dĩ thiểu thiện nhỉ cầu sanh tịnh độ giá nan hồ tail 
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Muốn đem chút ít điều lành mà mơng sanh vê cối Tịnh, 
thật là khó làm saol (Tịnh Độ Giản Yếu Lục) 

%ỳ + 3 i5. 3 Ñ mm ii i k.x tr 
Ÿ 3.2L 0 TA #] 1 

Phật pháp nan ngộ, nhược manh quy nhỉ trị phù mộc. Yếu tri nhân 
thân thượng nan, huống Phật pháp tai hồi 

Pháp Phật khó gặp được, giống như rùa mù gặp bông 
cây nổi. Nên biết thân người còn khó được, huống chỉ 
là pháp của Phật 1 (Inh Độ Cực Tín Lục) 

#  z# #4 + 1. j7) ƒ & L 3x £Ê.  Ÿ 
 :¡ ứ s 2 š # £ [& #1 

Êư hồ Niễt-bàn sơn đính, triều hồ vô thượng pháp vương, phố giác 
diệu đạo chánh tâm chỉ nghĩa kỳ chí hĩ hồ! 

Ở trên đỉnh núi Niết-bàn, hướng về vua pháp vô 
thượng, ý nghĩa tâm chân chánh của đạo nhiệm mâu 
phổ giác rất cao tột! (Lô Sơn Liên Tông Bảo Giám) 


TRỢ TỪ CUỐI CÂU THƯỜNG DÙNG 


xekekj set 

fR da Biểu thị nghi vấn, phản vấn, cảm thán, 
hay cuối đoạn câu để ngừng ngắt. 

+, dã Đặt cuối câu hỏi, cảm thán, cầu khiến, và 
cuối câu phán đoán để khẳng định. 

# hồ Biểu thị nghi vấn, cầu khiến, cảm thán. 

+ vân Đặt cuối câu sau cùng của một thiên 

sách hay bài viết, thường là cuối lời tựa. 


446 š 7⁄4“, 1744 “Vlăt 
+ Câu tham khảo 

OXXLÄ $Ÿ> #z⁄».. 2P? 3ÄJÄ., m1ã⁄3⁄ #2 
33®fldẦ. ( %x›) rlj32# fị /R#t ) 
O7, 3t) #‡}, Mr] RỊEER,, d3] & 
HỆ }# ##f ứa CaÈ,. Á ;# % 4e M f4) ) 
Ok2Hm#+. >~BHz> x4 !( x# ? #34@ ) 
O-=++#?#;: Ä *4©*› *> 12. tt? 4. ( 
3 ‡‡ lá 6Ä Lý š? ) 
Ofq4+;kÁ_.,. #44#Gð,. ñ?1iRt.? (1E 
+: 48 tị Hớu ) 

O3E-É‡‡#,; ?10hitMIS642lub,.A? (1m ặ, 
#% ) 
O»AFi44L7Ì>2Xx 2, 2 #fit‡§Rt> xi, 3w 
8, #4 +#đŠ#ñ t1? (¡+ R4) 
Oz#3#kAf##› #j+£ m‡?£#, &@AÀ R3, 
#*zz #& màa tt? ( d4 f## ) 

O4 2-j# ##‡‡ö\¡k-ƒ > kt-ƒ š (i8 1à & 2) $ế 2, 
s$. (liệt 3#) 
O*†2x+>tƠˆ. K2 ^>+3##. ]J#®# #4. 
( 2-8 #+.#£, } 
O*,#44xï.. H H+‡1t. 7JZ 3# 3 dc. ( # 
X 284k 3# Éị s8 S£ ) 

@.H+ !#ZãPmj4. (1? ;5#@ ) 

OÉfxxã ä; j4 & ^A: 4# kã› x2 lệ ®% 
% /šửa ) 

O###4#. *‡+1t+#Tñ1. (HH%Mš Bí ) 
O4>l k3. #24 #. (1?ờikl Š R@f## ) 


212 2/A, 2⁄4u lá, #7 
Of #114k 2:5, 2-9118 mm S12 E†z# d\ I 
(3;x+ $#£>x?? 

O#äX T#+k› ở?22%»š. ‡#k⁄ ý, ®/0bšxL 
®! (1247+4@ ) 

O»P]1# šÄ #4 ??t, ! 3837 L9 RỆlã Ô (3# 
J##ï#££ } 

O.#-4a##-?} Bì] # tụ LX.. ứn BL)b:š . JL š 1218 835 
›2#4## + ! (‡#+‡1t8t ) 
OJXÄft32e#. >> kmä #3. #4. + 
Xu. k,. 34k, 7Jif & Lj8hk ! (#4 
5k “ $ ) 


THÁN TỪ 
sekek) set 
Là từ biểu thị tình cảm đau buồn, tức giận, vui 
mừng, kinh ngạc, than thở. 


Ví dụ: 
°f† a ô, ố (biểu thị vui mừng, ngạc nhiên hay 
khen ngợi). 


"°É †a ôi, này (biểu thị cảm thương, tiếc nuối) 

I. ĐẶC ĐIỂM 

a. Thán từ là thành phần đứng riêng, không có 
quan hệ ngữ pháp với các từ loạt khác, thường 
đứng đầu câu. 

b. Thán từ liên hợp biểu thị ngữ khí mạnh hơn. 
Một số thán từ kết hợp với trợ từ tạo thành từ đôi. 

Ví dụ: 

°š +&% + phù, 9# -'# hị hồ (thán từ và trợ từ) 

1% "#' ô hô , w' *Š- y hi (thán từ và thán từ) 

II. CÔNG NĂNG NGỮ PHÁP 

Luôn đứng đầu câu để biểu thị cảm thán 
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Ví dụ: 

[si!l§⁄ 3# ã& tt, 

3#* 34 3 Ñ 3 ữ tị. 

Ta ! Mạt pháp ác thời thổ, 

(húng sanh phúc bạc nan điều chê. 

Ôi! Mạt pháp, thế thời xấu, 

Chứng sanh phúc mỏng khó dạy sửa. 

(Chứng Đạo Ca) 

[#4 &l! k # &= 3 > #4 ã ủ 3# # 

Ư hi ! Đại 6iác độ sanh chỉ bi nguyện dã kỳ thậm hĩ hà. 

Chao ôi Bi nguyện độ sanh của đấng Đại Ciác quá 
sâu nặng. (Hiền Thủ Chư Thừa Pháp Số) 

[s$ "#j! >> #& # + & —ñ1. 

Ô hô ! 6iáo chỉ dữ Thiền bổn vô nhị môn. 

Ô hay! Giáo nghĩa cùng tới Thiên uốn không có hai 
môn. (Thích Thị Hộ Giáo Thiên) 

[sẽ &X 1l # Ä4 % #3: ° # 2 Xà; X ‡ 
 ÄäÄ #4 > 3. + là #8 #l) #& 3% 3%. 

Y phù ! Vật ngã kí thù, thị dục phương sĩ, lục căn hãm nhân duyên 
chỉ cảnh, thất tình bôn lợi dục chỉ trường. 

Ôi thôi! Người uật đã khác, ham muốn mới lẫy lừng, 
sáu căn kẹt uào cảnh nhân duyên, bẩy tình chạy theo 
cuộc được mất. (Đại Thừa Bản Sanh Tâm Địa Quán 
Kinh) 
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[sš sšj!l # = # X ^ Ä 1$ 1* s, Â\ 
3 348 †Ị vÀ t %3 % $ # %f. 

Ta Tal Thắng tam tạng quá bất túc truyền Phật tâm, tấc $ơ Tổ hà 
ủĩ kết tập vi cấp vụ dal 

Ôi ôi! Nếu như ba tạng thật chẳng thể truyền tâm 
Phật, thì Sơ Tổ đâu cho uiệc kết tập là việc gấp. (Duyệt 
Tạng Trí Tân) 

[»š Xll# #3 & ‡#* ế # %5 Ä. & # 
# Â #&. %» # Ø tt. BH ‡ = ®%. & #£ Đ 
3. 

Ta phù ! Muội giả vọng chấp sắc thân vi ngã, khối chúng chẳng tham 
dục, vi sự số chướng, tà phược †am giới, vô giái thoất kụ. 

Than ôi Kê mờ tối chấp xăng sắc thân là mình, dấy 
lên bao thứ muốn ham, bị sự tiệc làm chướng ngại, trói 
cột tà đày trong ba cõi, không có lúc ra khỏi. (Luận Tứ 


Pháp Giới) 


MỘT SỐ THÁN TỪ THƯỜNG DÙNG 


seiekj set 
°*ï a ô, ô (Biểu thị vui mừng, ngạc nhiên, hay 
khen ngợi) 
5° ai ôi, than ôi, chao ôi (Biểu thị than thở, hay có 
ý bất mãn luyến tiếc) 
9 đột này, chao ôi, thôi (Biểu thị kêu gọi, an ủi, 
hay quát tháo) 
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°*. hỉ chà, ôi, Ô, ô kàa, ô hay, chao ôi (Biểu thị tình 
cảm vừa ngạc nhiên, vừa mừng rỡ, hay kinh ngạc 
thán phục) 

1% ô ôi 

vụ !# @hô hối ơi than ôi 

sứ "# số và 6 hô whỉ than ôi than ôi (Biểu thị 
than thơ) 

"°Š †a ôi, này, ê (Biểu thị cảm thương, tiếc nuối, 
hay kêu gọi cảm thán) 

°š &Ä phù; sŠ # Tahồ than ôi 

°* W_ ôi, chao ôi (Biểu thị buôn thương, than thở) 

"* và yhỉ ôi thôi, chao ôi (Biểu thị khen ngợi 
hoặc cảm khái) 

II. CÂU THAM KHẢO 
.. ... ⁄&@#Z4i› ®j d#t› 0a 

, {xã #$##tñ?m#$ ) 

"... x6 
Oxš*?! Xã, fê! Ÿ46/P1, RE #›š ! ( 
13 đã, ) 
OVW#[ ! +] RC3# ! vÑ[ ! †- R3 ! +. JĐ. # 
4E Xổ: ®#tötk. (®LB ) 
O£ ! #7 7x F4) ; +?-Ý #8 w,‡ÄX ; 4ã ¡k7 && 
#'3lf#£. (†?$R@@# ) 
Owhk2k ! 2+0 PH] Ly 4, %3 370 k.81&. 
(xã%i4i“) 


42Z š 7/4“, Tát đt 
Okdt ! mài! L1: 1117. Ã, g HÀ K4, 
*#*‡t#. (#Eiậ@ ) 

Ov&+š ! #4 ÿiff, 3142k diễ. 

O»# ! >—##?1i¿:#> #. ( Bl#.£@#z/# ) 
Or#*‡ ! 3# 4\ ! †rR]IEj3 ! —378434+, 62-2, 
4 +%i‡, kh. (ká»£#&@ ) 

O”#&*# ! ++.HM4£“y& ý ! &Ð8 4+ £lfi\#. (XK 
Ä“ì£ #8 @ ) 

O*§*† +zt‡, it &j E.. (?°/Z7273 ) 
Onhz ! w‡#77%#k3#;: *»>##†w#§£#. 588 
3t ;h#. (te ) 

O»š ! *#> 8i. lu y3kÈ k#f. (H5HA 
‡ã đã ) 

O»É%X !3=#*+ k8. Si +>z Z2, #iÙL^X 
le. #+Zj†J#t&(&ẪẶ°t? (0922) 
O»š+% . †###m3i›: 6à? †<£. (2 
BỊ| 4b Ép đã } 

O»š-ƒ ! X62. 1#: 2, Bi? Š MIẾA. sẽ 
3‡‡*2&T1.. ( P78 te Éứä } 
Oxš-ƒ ! #l‡34U> ‡4#.. 

Ovš ! :ắ 3È4@£vA 3. ;L3ÈE#£&£v\1$. ( 3);¡xk ‡#@ ) 
O»ẽ ! #‡jð #19, 1£4a+#2|&#, 4H2kk& 
}. (i#+#t3†) 

O»#»# ! Z#+MN, 3# +, k£+¿>2z. (# 
3+ #4 ) 


TỪ TƯỢNG THANH 


xekek) set 

Là từ nhái lại tiếng kêu của sự vật hoặc tiếng của 
động tác. 

Ví dụ: 

XẪ phong ô Ổ, ào ào, róc rách (tiếng nước chảy) 

#È 0a ođd 0d, oj öoe (tiếng nôn oẹ, tiếng gào khóc) 

3Ñ, tấp - ào ào, rào rào, xào xạc, vi uw (tiếng gió thổi, 
tiếng mưa rơi) 

5% 5 nhương nhưng ổn ào, ẩm ï 

*† °%Ƒ huhu phì phò, hồng hộc (tiếng hơi thở ra) 

mỊ wị la ha ha hả, hề hê (tiếng cười) 

9Ä vÄ ngao nao xao xác, odi oái (tiếng kêu gào) 

% 3® dầtđộật thình thịch, xình xịch 

9ï SĨ vỆ sỹ tế lỗ Ho Ho lao xao, lao nhao (tiếng 
nói gấp gáp lẫn lộn) 

I. CÔNG DỤNG NGỮ PHÁP 

Từ tượng thanh có thể đảm nhiệm chức năng 
trong câu như vị ngữ, trạng ngữ, định ngữ. 


42⁄4 ⁄ 7/4, 7Z4áu là 

1. Làm vị ngữ 

Ví dụ: 

k Hồ & #4 # + ð»l›: [#@ ‡#|J & # || [#] 
vs VÉ 

Đại bằng triển sí cái thập châu, li biên yên tước không thu thu. 

Chim dại bàng giăng cánh che phủ mười châu, bên 
bờ giậu cơn chim én líu lo suông. (Hư Đường Hòa Thượng 
Ngữ Lục) 

(#*#4 là từ tượng thanh làm vị ngữ) 

$k f3 fẾC, (6 JR || 3 3S. 

Thu vũ vi vi, thu phong tấp tấp. 

Mưa thu lất phất, gió thu rì rào. (Liệt Tổ Đề Cương 
Lục) 

(3#&3#4, là từ tượng thanh làm vị ngữ) 

# H8 HẾ, f6 || š #, 8 # # A HN 2. 

Vận dương dương, vũ lịch lịch, tận thị chư nhân nhật dụng lực. 

Mây cuỗn cuộn, mưa tí tách, đều là chỗ để các uị hừng 





ngày gắng sức. (Kiến Trưng Tĩnh Quốc Tục Đăng Lục) 

(## là từ tượng thanh làm vị ngữ) 

2. Làm định ngữ 

Ví dụ: 

(đ# #) # L #. Gš #) MP ®.h & + 
%% Á., W9 Wú ÚR 3đ lo 

Nhiễm nhiễm nham thượng vân, sần sàn giấn trung thủy, sơn điểu như 
hoán nhân, nam nam thâm lâm lý. 

Mây trên đính h?ng lơ, nước trong khe róc rách, chim 
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múi như gọi người, ríu rít trơng rừng rậâm. (Nhàn Cư Biên) 

(3 là từ tượng thanh làm định ngữ) 

# # (⁄) % +: ñ ®# (đi ði) 3 M. 

Dục độ trầm trầm hàn thủy, †u thừa tích tích tây phong. 

Muốn tượt qua dòng nước lạnh lắng trơng, cần nương 
theo ngọn gió Tây xào xạc. (Lâm Tuyển Lão Nhân Bình 
Xướng Đan Hà Thuần Thiền Sư Tựng Cổ Hư Đường 
Tập) 

(XfðÄïƒ{ là từ tượng thanh làm định ngữ) 

24 # 3# £ B †† Jj\ ð®f› vÀA ## Œ@Ñ 9Ñ) 3 
». H l # # X & & #4? 

Kim cánh niết tư đoần tác hồ bính, dĩ liệu oa oa chỉ khấp. Thả đạo 
tất cánh thị tông thị giáo? 

Nay lại vo bột làm bánh nướng, để chữa trị bệnh khóc 
oa oa. Hãy nói rốt cuộc là tông Thiền hay giáo điển? 
(Đông Cuốc Tăng N¡ Lục) 

(9Ñ#Ñ_ là từ tượng thanh làm định ngữ) 

3. Làm trạng ngữ 

Ví dụ: 

⁄ #4 #  H #.Š Š |[*# y#] R TL "È. 

Hàn lầm tích tuyết bạch nhật Tây, từ ô nha nha chỉ thượng đề. 

Rừng lạnh đóng tuyết mặt trời ngả uê hướng Tây, chim 
dua hiền từ kêu qua qua trên cành. (Hám Sơn Lão Nhân 
Mộng Du Tập) 

* Chú thích: Đồn rằng loại chim này có tính hiếu thảo, biết 
chăm øóc ba mẹ, nên sọi là chim qua hiền từ. 


426 ⁄ 7/4, 7Z4áu là 

% hb ý #& #.+* 6 8 mm, H †J = 3 | 
I”  *? 4 £ ï X24 #z‹o 

Hàn Sơn tử phú chướng, Thập Đắc tiêu ha ha, nhân hà nhị lão ha ha 
tiêu? bất thị đồng phong nhân bất tri. 

Hàn Sơn vỗ tay, Thập Đốc cười ha hả, tì sao hai ông 
già này cười ha hả? Chẳng phải người tương đồng khó 
biết được. (Chú Hoa Nghiêm Kinh Đề Pháp Giới Quán 
Môn Tựụng) 

— HN ĐT # ki den RUN 
sr s8 J|I 3k] #U 9. 

Nhất thổ giối nội sở hữu chúng sanh, như nhất khí trung trữ bách 
văn nhuê thu thu loạn mỉnh. 

Tất cả chứng sanh trong một thế giới, giống nh một 
cái bình đựng trăm cơn muỗi kêu 0o 0e loạn xạ. (Thủ 
Lăng Nghiêm Kinh) 

II. CÂU THAM KHẢO 
OïM2M¿6a lR, wut‡ 4Ã 38jÄ. Q2 A4@ 
#Ñf) 

Of œ%, 4l #Í{› HT. 17H. QLất 
w-†;VRi) 

O*^A‡*4#,; sxmm.(z##£#8##) 
O#&23#1J‡k‡†#*t, +3-MAE#? GÉ% 
ðù—}J*§ # A1£‡‡ #) 

OXXL Hi, S⁄ff21M ft. 

O©34#34342š8 ñ 2. #3 mMì*7SO†? .((@ ta 
?: 38 4e BfUL4T 1š.) 


22+ 2/4, Tưáu ăx 457 

O3R8:#38 R.mTwJ%. # 2 -fLš.Xä . (B|}# 

2š É: sá-S£ ) 

OM mm %#. vi thế # v91. G)HuÉT xử, 

#8 vỗ T) 

`... 3u E|9&»& #.. ⁄l Ä /#È. (1# 

##) 

O4 M1 ‡4#3#2%., 3ñ BỊ WlJEã4)z), HE} ñ:è 

4š9L; ĐJÑ9& 6‡##Uvh †. (Š## k7? @) 

O©#ð5ãwJ:ä; 2-87⁄#, irøt‡!È, Tu (E 

0K) 

O#f#xt#Š ii: 4 )SM( 8. (1 š¡š $) 

OS® 4t! hỎÈ> A3372, ?#*À im 

MÌ. 

O44# ý *#*# #Fš M BỊ, mm. . 2>## #42 

4ãR>.. ww&£®£>8W‡#t,. (3⁄2Zzk#*) 
O3x*⁄%4&*x& &4r. J.. . (@#¿‡x+*#) 

O+#4"JX#+#. Zftið£#L mm] ứng, J&®| @ 

+. kem %2 ®@\ 46. 6IZU48. (/J#?Jj634X4 

4) 

O44 Hgödïrät, +: 8:Ế. ⁄#9%kÐkR, 92T. (Ý 

3ñ # Z Ém sø#t) 


KẾT CẤU CỐ ĐỊNH THƯỜNG THẤY 
se 4Á sự se 
1. Kết cấu: [ y2 dĩ. 35 vi. | ., [ y}#5 đấui.. | 


a. Dịch nghĩa: “lấy... làm... ” Đây là cụm động từ: 
` dĩlà giới từ kết hợp với động từ #5 vi 





Ví dụ: 

3117 l3. % š 3Ÿ 3:3 T1 & & 
3› [vwA] 3® [%l 3 8. 

Nhược hành ư hiểm lộ, giối vi thiện đạo giả; nhược thăng vô uý 
thành, dĩ giối vi thê đặng. 

Nếu đi uào cơn đường hiểm, giới là người dẫn đường giỏi; 
nếu bước lên tòa thành không sợ hãi, lấy giới làm thềm thang. 
(Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tì Nại Da) 

(Cụm giới tân 12 #3, làm trạng ngữ cho động từ Ä%) 

2 £= 7ñ #1. [w%JI & [%l #8 &. 

Ư tam hữu hải trung, dĩ giối vì thuyền phiệt. 

Ở trong biển rộng sanh tử ba cõi, lấy giới làm chiếc 
thuyền bè. (Chư Pháp Tập Yếu Kinh) 

(Cụm giới tân 1⁄2 3Ÿ, làm trạng ngữ cho động từ Ä%) 


212z 2⁄44 7⁄4u Öău z7 
# j1 4W ÁA +8. ñ 8 [|] # 
[%l # *.. 

Thệ nguyện phù dư tập nhập sanh tử, nhỉ bất dĩ không vi chứng đã. 

Mong nguyện mang tập khí cờn sót lại đi uào trong 
sanh tử, mà chẳng lấy (sự thấu suốt) 'tính rỗng không" 
làm chỗ chứng đác. (Pháp Hoa Kinh Nhập Sđ) 

(Cụm giới tân 2 làm trạng ngữ cho động từ Ä%) 

#  #ời  % # # 3# 1 — 2) fr› lý 

[2l & # [%l +%. 

Bồ-tát Ma-ha-tát vị chư chúng sanh tu nhất thiết hạnh, giai dĩ 
Bát-nhã vi bản. 

Bồ-át lớn tì các chứng sanh tu hành tất cả công hạnh, 
đều lấy Bát-nhã (trí huệ) làm căn bản. (Di Lặc Bồ Tát 
Sở Vấn Kinh Luận) 

(Cụm giới tân #3 làm trạng ngữ cho động từ 
®) 

b. Dịch nghĩa: ƒ cho... là... j. Đây là cụm kiêm 
ngữ, 4 dilà động từ kết hợp với động từ Ä% vi 





%œx #Ÿ # 4 # ®? [Ji 2® [3l 
+ 4§? 

Nhữ tào trụ chỉ an lạc phú? Bất dĩ khất thực vi khổ da. 

Các ông dừng ở có yên uui không? Chẳng cho việc 
đi xin thức ăn là khổ chăng? (Tứ Phân Luật) 

(Kiêm ngữ 2 đứng giữa hai động từ #4, 3Ä) 


4ó2 + 7/á“¿ 1á “(Gấu 

j $6 [W% ] 1% [X%iI &,., 3# # [Ai 
+: =7 [5l kX»##*# 

Tiểu thừa dĩ phiền não vi oán, sanh tử vi khố, tam giối vi đại lao 
00t. 

Tiểu thừa cho rằng phiền não là kẻ thù, sanh tử là đau 
khổ, ba cõi là nhà giam lớn. (Pháp Hoa Kinh Thụ Thả) 

(Kiêm ngữ }#ä1J#| . #ZE,. ZZ#+ đứng giữa hai động 
từ 12 . 3%; hai cụm câu sau lược bỏ động từ #}) 

+ [n%i we #$ [5l 3 ?.n) # Ÿ 7 ® 

Nhược dĩ 0a Diệp vi Lão Tổ, tấc Lão Tử nãi tông chỉ Tổ sư dã, bất 
diệc mậu chỉ thậm hồ? 

Nếu cho rằng ngài Ca Diếp là Lão Tử, th Lão Tử 
là Tổ sự của tông phái (Phật giáo), chẳng phải là quá 
sai lầm sao? (Tam Giáo Bình Tâm Luận) 

(Kiêm ngữ ‡# đứng giữa hai động từ 2, 3Ä) 

c. Khi y5» dĩ vi đi chung, vì đã tỉnh lược tân 


ngữ của y4 P dịch nghĩa: Lấy làm, để làm, cho là, 
cho rằng 

Ví dụ: 

4 1 # # $. 4 [Mm %»ị ‡ %. 

(hẳng chẳng chúng hương hoa, kết dĩ vì hoa man. 

Đi các loại hoa thơm, kết làm thành tràng hoa. (Tạp 
A Hàm Kinh) 

# 8 [w» %l] ‡:› # 3# lã & 3+. 

Trí huệ dĩ vi thỉ, tùng ư tỉnh tấn sanh. 
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Trí huệ dùng làm tay, phát sanh từ tỉnh tấn. (Phương 
Quảng Đại Trang Nghiêm Kinh) 

(^ là giới từ lược bỏ tân ngữ) 

ĐA Hi§ LỢI 9% 8 8 É Hi 

I2 1 #1. 

Dục nhập pháp hái thú kỳ trân báo, đương †u thiện pháp hạnh dĩ vi 
đạo sư. 

Muốn vào biển giáo pháp để lấy trân bảo, nên tu tập 
các hạnh pháp lành để làm vị thầy dẫn đường. (Bách Dụ 
Kinh) 

(+ là động từ lược bỏ tân ngữ) 

# .x* 9 +  &⁄ f1. 1L 8 #& đt [MA %Ì 
#\ ¿ 

(hư pháp duyên sanh giai thị giá, phầm ngu vọng kế dĩ vi ngã. 

Các pháp do nhân duyên sanh ra đều là giả dối, kẻ 
phàm ngu chấp bậy cho là ta. (Đại Thừa Bản Sanh Tâm 
Địa Quán Kinh) 

( là động từ lược bỏ tân ngữ) 

3+ — ®& #4 23 7) ở =. :° $ È ^ B 3 
#A # [M %»l ở fT. 

V nhất thừa pháp phân biệt thuyết tam, Tiếu thừa chỉ nhân văn chỉ 
hoan hý dĩ vì dị hành. 

Ở nơi pháp một thừa phân biệt nói thành ba, người 
theo Tiếu thừa nghe nói thì uui mừng cho là dễ làm. 
(Chư Kinh Yếu Tập) 

( là động từ lược bỏ tân ngữ) 


4áZ ⁄ 7/4, 7Z4áu là 

2. Kết cấu: Ï Øƒ#} sở dï Ì 

Trong kết cấu này, ØỊ sỉ là trợ từ đi chung với 
giới từ VÀ dĩ, 5TVA số di luôn đứng trước động từ, 
dịch là: Sở dĩ, do đâu, nguyên nhân mà, tì lẽ ảó, dùng 
để 

Ví dụ: 

%x + Nễ ö m +, [Zw | ÿí #., 
 %* & ä #, 

Phù sĩ xứ thế, phú tại khẩu trung, số dĩ trẩm thân, do kỳ ác ngôn 
dã. 

Kẻ sĩ sống ở đời, cái búa nằm trong miệng, sở dĩ chém 
thân thể, do nói những lời ác. (Tì Ni Cuan Yếu) 

(#2 kết hợp với động từ #ƒ) 

#4 ' [Ø MA] ñ ñ N1. Xứfth 8. 

Ngã đẳng sổ dĩ đắc hữu tri kiến, giai đại sư ân. 

Chứng ta sở dĩ có được sự hiếu biết, đều là công ơn 
của Thầy. (Quá Khứ Hiện Tại Nhân Quả Kinh) 

(#2 kết hợp với động từ #Ÿ23) 

#@ Ÿ 4 È⁄ m2 M % ä, Ww 3z # [Ø{ 
» |  M Rủử.. 

(hung thân mật khổ nhỉ bất dĩ vì hoạn, thử Như Lai số dĩ hưng lân 
mãn dã. 

(chúng sanh) Suốt đời chìm trong đau khổ mà chẳng 
lấy làm lo, đó là nguyên do đức Như Lai khởi lên lòng 
thương xót. (Pháp Hoa Kinh Đại Khoản) 

(Ø†v^_ kết hợp với động từ #) 
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X £ *# #4 3# li Tỉ. X % và È 3 #;*X 
3 š #4 !. # w [Ø, | & #. 

Phù tông cực tuyệt ư xưng vị, hiền Thánh dĩ chỉ xung mặc; huyền 
chí phi ngôn bất truyền, Thích Úa sổ dĩ trí giáo. 

Chân lý tột càng chẳng còn nói năng, các bậc hiền 
Thánh vì thế mà im lặng, ý nghĩa sâu xa chẳng nhờ 
ngôn ngữ thì không thể truyền trao, đức Phật Thích Ca 
tì lẽ đó mà tuyên dạy. (Trường A Hàm Kinh Tự) 

(Øð{v^_ kết hợp với động từ #t‡$() 

# [Ø 3A] #  ñn #4  & # H. 

Ngã số dĩ tác sa môn giá cầu độ thê gian. 

Nguyên do ta làm sa môn là để cứu độ thế giam. (Tạp 
Thí Dụ Kinh) 

(Ø{v^_ kết hợp với động từ ‡Ệ) 

x #® [7Ø »] #@ #ø. Ã #œ nỊ 8 H ú 
lÉ. [Ø£ A] 3 8.3% 4ñ) 6 %» x 9. 

Phù cương sở dĩ duy võng, cử cương tắc võng mục tự tùy. Mao số 
dĩ thành eữu, chân lãnh tắc mao vị chỉ động. 

Giêng dàng để nối kết tấm lưới, nhấc giêng thì mắc 
lưới tự xuôi theo. Lông dừng để tạo thành chiếc áo, giũ 
cổ áo thì lông vì thế cũng lay động. (Nhân Vương Hộ 
Quốc Bát Nhã Ba La Mật Kinh Sở Thần Bảo Ký) 

(†vA kết hợp với động từ ## . 3L) 

»f [1 ⁄%l #4 © #:.h ®#8#wÑÄ:› 


$a môn sổ dĩ trì bát khất giả, tự lạc trừ tham, toàn giối vô vi, viễn 


4ó4 ⁄ 7/4, 724áu là 
tội cữu dã. 

Sa môn do đâu cầm bát đi xin, là tì tự vui thích dẹp 
bỏ tham lam, giữ gìn trọn vẹn điều giới không có tạo tác, 
tránh xa lỗi lầm. (Phật Thuyết Bột Kinh Sao) 

(ð{vA kết hợp với động từ ‡#†) 

w 3# # E [Ø w] 4 ø & ø #4 #® X 
3 3. #3 & l1, 2» # 8 A 3 4 X 

Thứ chư Bồ-tát sổ dĩ bất vũ pháp vũ ư dư chúng sanh giả, diệc vô 
lận tâm, dĩ kỳ khí bất kham thụ như thị đẳng pháp. 

Các Bồ-tát này sở dĩ không rưới mưa pháp cho các 
chứng sanh khác, cũng không phải là có tâm keo kiệt, tì 


khả năng của họ (chứng sanh ấy) chẳng thể nhận lấy 
những pháp như thế. (Tư Ích Phạm Thiên Sở Vấn Kimh) 
(Øð{v^_ kết hợp với động từ 8) 
* Phân biệt cách sử dụng khác của 5ƒ} sở dĩ 
a. Khi đứng đầu phân câu sau trong quan hệ 
nhân quả, 5ƒ số d là liên từ, dịch là: Cho nên, tì 





thế 

— ?J 3 34. & 3 3® Ä. [Ứ »kÌ i8, 
#?. 3# #. 

Nhất thiết chúng sanh, tất trưốc ư ngã, sổ dĩ luân hồi, tại ư sanh 





2, 


tư. 
Tất cả chúng sanh, đều chấp cái ta, cho nên xoay vẫn 
ở trong sanh tử. (Thích Ca Phổ, 
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(Ö{vA liên từ đứng đầu phân câu sau trong quan 
hệ nhân quả) 

Ñ 34 lệ « [7Ø 2A]  & š. & Š BH # 
tt #{ % Ão 

Nhân phiền mấo cô sở dĩ khới ác nghiệp, ác nghiệp nhân duyên cô 
đấc khổ quả. 

Do phiền não cho nên gây tạo nghiệp ác, do nhân 
duyên nghiệp ác nên chịu quả khổ. (Phật Thuyết Phật 
Danh Kinh) 

(Ö{vA liên từ đứng đầu cụm câu sau trong quan 
hệ nhân quả) 

5ƒ} sử dí không kết hợp với nhau, Ốƒ số là 
danh từ có nghĩa: chỗ nơi; #} dĩ là giới từ 

⁄ H: 4 #@ ú ?}È.,x H + 1.1 £ Í%? 
5p] [» #lÌ +. 

Ni viết: Ngã vãng bạch Phật, nhữ thả an trụ. Tiện chí Phật sổ dĩ 
sự bạch tri. 

VỊ ni nói: Ta đến thưa với Phật, cơn hãy tạm ở yên. 
Liền đi đến chỗ Phật đem sự việc trình bày. (Căn Bản 
Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tì Nại Da Tạp Sự) 

(Ø{ danh từ kết hợp với #Š; vÄ giới từ kết hợp 
VỚI ®) 

*# *# # ?# # š 3> R.# # [1% Ø¡ lL[ v4 
?] #Đ%. # 1A 6 & ‡# — ñ. 

(ác trì hương hoa cũng dường chỉ cụ, vãng nghệ Phật số dĩ thân 
khánh duyệt, lễ Phật túc dĩ các trụ nhất diện. 


4óó ⁄ 7á“, 7244 lặ 

Mỗi người cầm hương hoa đồ cứng dường, đi đến chỗ 
Phật để bày tỏ uui mừng, lễ chân Phật xong mỗi người 
đứng qua một bên. (Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu 
Bộ Tì Nại Da) 

(ðf danh từ kết hợp với $ÿ; #1} giới từ lược bỏ 
tân ngữ, kết hợp trực tiếp với động từ ?) 

3. Kết cấu: [ 3# như hà | v [ 3# nhược hà | , 

[#1 mi hà | 

Trong Hán cổ, 3e như. 3? nhược.25- mại là động từ, 
#† là là đại từ nghỉ vấn. Hai từ này thường đi chung 
với nhau thành kết cấu: 3ef[ như hà , 3?ÏJ nhược hà . 
2†j nại hà sử dụng cuối câu, dịch là: Ra sao, như thế 
nào, làm thế nào được, đối phó thế nào. 

- Nếu sử dụng theo cách: 3e như.. †fJ là; 2* mại... 
#[ hà; 3Ý nhược... fJ là fhì dịch: Đối... như thế nào, 
đối... làm thế nào. 

- Có khi đảo vị trí thành †J+3e là như; 3? là nhược, 
dịch là: Như thế nào. 

Ví dụ: 

j w% & j ñ X4. #. 3 1 11 3# # H 

[ ‡e #1 ]? 

Nhiên thử an nhẫn phục hữu kí chẳng, nhược tu hành giả công dụng 
như hà? 

Nhưng sự nhẫn chịu này còn có mấy loại, nếu tu hành 
thì công dựng thế nào? (Đại Thừa Lý Thú Lục Ba La 
Mật Đa Kinh) 


2124 2/á¿ 724: “ðu 4/7 
bù ứ# #3 ủ ®& 4x. Ý íí ‡ £ †l? ?% 
: wb ứ #*  Ä› l 4 #—r [+ 3 †jÌ. 

Tì-kheo dữ bạch ợ cộng khẩu trung hành dâm vân hà? Phật ngôn: 
Tì-kheo ba la di, bạch y trí như chỉ hà. 

Tì-kheo cùng với cư sĩ làm uiệc dâm dục bừng miệng 
thì (phạm tội) thế nào? Phật dạy: Đối với Tì-kheo là 
phạm tội Bada-di, còn đối với cư sĩ thì biết việc ấy như 
thế nào rồi (Tì-kheo phạm tội như thế thì đối uới cư sĩ 
phải biết càng nặng hơn). (Ma Ha Tăng Kì Luật) 

lý t +Ở ý #[# #l? 3 w ãš & X § 
®‹ 

Phù thế sanh thân sự nhược hà? Do như xuân yên lũy sào khòa. 

Thân sống ở cõi đời bập bềnh này sự việc như thế nào? 
Giống như chim én mùa xuân bao lần xây tổ ấm. (Lạc 
Bang Văn Loại) 

4E lề X Ïế 3; Ä§ 2? Z [2 f1]? 

(hánh tín thiên long hộ, tà thần khổi nại hà? 

Tìm tưởng đúng đến thì trời rồng ng hộ, các uị thần 
tà ác lẽ nào làm gì được (Kim Viên Tập) 

24 ở #.ÑÄ # # [ã ñ1l? 

Kim đông đa vũ tuyết, bần gia tranh nại hà? 

Mùa đông năm nay mưa nhiều tuyết, nhà nghèo 
chẳng biết xoay sở thế nào? (Kiến Trưng Tĩnh Quốc 
Tục Đăng Lục) 

ñỳ 2 % i5 § [Ï # Tl lì # ‡e 3 ƒ Bị 8 ÉU. 

Phật kim nô hoàn đương nại hà? Thí như độc tử đoạn mẫu nhũ. 


⁄óố ⁄ 7/4, 7Z4áu là 

Phật nay nhập Niết-bàn phải làm thế nào? Ví như 
nghé cơn đứt sữa mẹ. (Phật Thuyết Phương Đẳng Bát 
Nê Hoàn Kinh) 

% Ÿ sò — ÄA FƑ #;: [Ý ãÌ 3# &x 

[4T1? 

Man Tào Sơn nhất nhân tức đắc, tranh nại chư Thánh nhãn hà? 

Lừa dối một mình Tào Sơn thì được, còn đối uới con 
mắt của các bậc Thánh thì chẳng biết làm sao đây 
(Ngũ Đăng Hội Nguyên) 

}è  # 3 ® #t & 8: l# 8Ì =@&> 
# [#ƒÌ]? 

Tiểu tiểu bì lao bất năng an nhẫn, đương nại tam đồ chỉ khổ hà? 

Nhọc nhằn chút ít còn chẳng thể nhịn chịu được, thì 
đối uới nỗi khổ trong ba đường phải làm thế nào? (Quán 
Tâm Luận Sớ) 

4e l£ H ??È fp C; 1Œ 3 2} $ 1k, 1° mm Sã 
#4 #+.w ä [#T ‡zl? 

Đấn ngộ tự Phật tức dĩ, hà tất ngoại cầu tha Phật nhỉ nguyện vãng 
sanh. Thử ý hà như? 

Chỉ cần tỏ ngộ Phật nơi mình là xong, cần gì tìm kiếm 
Phật khác bên ngoài mà mơng muốn sanh uê. Ý này thế 
nào? (Vân Thê Tịnh Độ Vựng Ngữ) 

?ỳ É # tỷ, tú m TÃÀ 1 3x [ TT thị? 

Phật tại thể thời, Tì-kheo uy nghỉ lễ pháp hà như? 

Khi Phật còn ở đời, oai nghỉ phép tắc của các vị 
Tì-kheo thế nào? (Đại Trí Độ Luận) 
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4. Kết cấu: Ï #72 là di... #% vi | 

Là cách thúc biểu thị nghỉ vấn. Trong đó, †j là 
là đại từ nghỉ vấn (hoặc dùng &% là, 3Ä liệt. 2 am), 
3 đi là động từ (hoặc dùng Ƒ1 dụm), 3% vì là trợ từ 
ngữ khí nghỉ vấn hoặc phản vấn. dịch: Còn... làm gì; 
cân chỉ..; cẩn... làm gì;.... làm cái gì; cần gì phải... 

- Có khi tỉnh lược vÀ dụ chỉ sử dụng: #[ là.. 3% vi; 

- Có khi tỉnh lược TT là, chỉ sử dụng: Ƒ1 dụng.. Ä% vi; 

- Có khi tỉnh lược †Jv\ là dĩ, chỉ sử dụng: ..Š% vì; 

Nhưng ý nghĩa vẫn không thay đổi. 

Ví dụ: 

È.k> +. # Xe A0 É 8 4M 
»] 8 [%l? 

Nhiễm y chỉ sĩ, sự tư tri túc, thanh tịnh tự thủ, hà dĩ ấp vi? 

Kẻ mặc áo nhuộm (xuất gia) đối với bốn việc trợ giúp 
(cuộc sống) cần phải biết đủ, giữ gìn bản thân trong sạch, 
thì cần (ban cho) thành ấp để làm gừ (Đại Đường Tây 
Vực Ký) 

4 4 % 4Ï AI & ä # %[ 3% l? 

Kim ngã thất y, hà dĩ vẫn ngã cao thanh hoán vi? 

Nay tôi mất y, còn hỏi tôi la lối lớn tiếng làm gì tử 
(Ma Ha Tăng Kì Luật) 

— ?J  #* #. 8 Ä# % 7| 8ê: x J8 l # 
ll. [†#THẶ.I " £# [Àl? 

Nhất thiết thế giối khố, ân ái hội biệt lụ, nhữ ưng viễn khổ não, 
hà dụng đề khốc vi? 


472 + 7/á4“¿ 1á “ấu 

Tất cả thế giới đều đau khổ, hội họp ái ân (lại) chia 
ha, nàng nên xa rời khỏi khổ não, khóc lóc buôn thương 
để làm chữ (A Dục Vương Truyện) 

# 3 +? ý 1m ® R Ä ^A 1.4 Ä # w 
47: [4 ïHì # 4# T%l? 

Ninh độc thổ thiện hạnh, bất dữ ngu nhân giai, lạc giối học pháp 
hành, hề dụng bạn lữ vi? 

Thà riêng giữ hạnh lành, chẳng chơi với kể ngu, vui 
học giới hành pháp, cần bạn bè làm gờ (Pháp Tập Yếu 
Tung Kinh) 

\ #t: + l8. * #8 mm 3È # +,[ £ H"Ì # 
+ [Àl? 

Tâm kí tuần tịnh, hà vãng nhỉ phi Tịnh độ, hồ dụng Tịnh độ vi? 

Tâm đã hoàn toàn trơng sạch, thì đi đến đâu mà 
chẳng phải cõi Tỉnh, cần gì (phải sanh vê) cõi Tịnh? (Tử 
Bá Tôn Giả Toàn Tập) 

*Xx 3# # &?#. [4m] H+ [3% l? 

Hựu pháp thân vô tượng, an dụng quốc độ vi? 

Lại nữa thân pháp không hình dáng, cần cõi nước 
làm gừ (Tịnh Danh Huyền Luận) 

3 # % l 3#. È 3# # 3. 3# È Š x⁄ 
#› [%& ml # #4 [5%l? 

Nhược dục vi hôn nhân, đương cầu ư chẳng tộc, nhược cầu thiện 
pháp giá, an dụng chủng tộc vi? 

Như muốn làm cưới xim, nền tm hỏi dòng họ, nếu từn cầu 
pháp lành, cần dòng họ làm chữ (Đại Trang Nghiềm Luận Kimh) 
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a. Khi kết cấu: ƒ #ƒf# là dụng vij đi liền với 
nhau, danh từ được đặt trước hoặc sau cụm từ 
này 

Ví dụ: 

Rị: # — f1 †?;Fp RE  — bu & ä H # 
#›: #4 f1 [4T HằH %1? 

Vân: Nhược nhất môn trung, tức eụ túc nhất thiết vô tận tự tại giả, 
dư môn hà dụng vi? 

Hỏi: Nếu trong một môn, đã đầy đủ tất cả uô 








càng sự tự tại, thì những môn khác còn cần làm 
g” (Hoa Nghiêm Nhất Thừa Giáo Nghĩa Phản Tê 
Chương) 

4® ã [1#HĂ %l]M? &§ 1 th # ® 

Ngã kim niên mại hà dụng vi tài? Ưng khả xuất gia hỉ cầu thắng xứ. 

Ta nay tuổi đã già thì cần tài sẳẩn làm gì? Nên đi 
xuất gia mong tìm chỗ thù thắng (thiền định). (Căn 
Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Bí Sô Ni Tà Nại 
Da) 

w #3 ?m # th 3 & & đề. j4 R| 34 ð , 
3Œ, 3 [f#THằ %i? 

Thứ Ương-ea Ma-nạp chúng ác tật bị, nhiên tấc phúng tụng, đoan 
chánh, cánh hà dụng vi? 

Thiếu niên Ương-ca (Ương-quật-da-a) này đẩy dãy 
tội ác, thế thì đọc tụng (kinh điển), đoan chánh (oai nghì), 
rốt cuộc để làm chữ (Trường A Hàm Kinh) 


4⁄72 ⁄ 7/4, 7Z4áu là 

b. Tỉnh lược 32 dĩ, chỉ sử dụng: ƒ #[ lhà.. #% vi ] 

Ví dụ: 

&% 3 h H:#L Ÿ #X #U. #$®%. š# # X 
% h3. [®Tl # ® [%l? 

Ngô chỉ vẫn viết: Khổng Tử giáo hóa thê tục, Lão Trang phống 
đãng sơn lâm, hà sự Phật vi? 

Vua Ngô hỏi: Đức Khống Tử giáo hóa thế tục, Lão 
Trang thì thong dơng nơi rừng 1ưái, còn thờ Phật làm gừ 
(Phật Tổ Thống Ki) 

4# R — ^*È* Bị: 8 £ i4 i8 8# ®? H: 
+, # [1#] ằH[%i? 2g: < %#& *. 

Hất kiến nhất nhân lai vân: Quân thị Tôn Hồi Phác phỉ? Viết: Thị, 
Quân hà vẫn vi? Đáp viết: Ngã thị quí nhĩ. 

Chợt thấy một người đến hỏi: Ông là Tôn Hồi Phác 
phải không? Trả lời: Phải, Ngài hỏi làm gừ Trả lời: Ta 
là quử (Minh Báo Kš) 

JŠ h8 8 ah. 2 6, [TT 8 8 

[ 1? 

Ưng như lý tư tri, niệm kí đa ích, hà đãi khuyến vi? 

Nên suy nghĩ hiểu biết đúng lý, nhớ niệm (Phật) đã 
càng nhiễu, thì cần đợi khuyến khích làm gừ (Quán Vô 
Lượng Thọ Kinh Trực Chỉ Só) 

c. Tỉnh lược #ƒ là, chỉ sử dụng: [ fj dụm.. Ÿš vi Ì 

Ví dụ: 

+ H & 4 ư“, [HI ##& & [5l? 


Thế gian vô hữu xuất, dụng cầu viễn ly vi? 
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Thế gian không có (chỗ nào để) uượt ra, thì tìm câu 
sự xa la để làm gừ (Tạp A Hàm Kinh) 

3# Ở# Ýƒ H? HH © 7 ñd: x ft; 4Ã 

[fñl1 # [35l? 

Thùy hoại tử mục? Toan độc nãi nhĩ, thương ngã tâm can, phục dụng 
hoạt vi? 

Ai làm hư mắt cơn? Đau đớn đến thế này, thương tổn 
tim gam ta, còn sống để làm gừ (A Dục Vương Tức Hoại 
Mục Nhân Duyên Kinh) 

xX H: # #& Øf f#: [HI # # [%l? £ 
H: ŠÉ 5 7! #& Ø{ f tt RÌ # 4 %. 

Hựu vẫn: Nhược vô sở đấc, dụng thụ ký vi? Đáp viết: Thiện nam tử! 
vô số đấc cô tác đắc thọ ký. 

Lại hỏi: Nếu "không đạt được g, thì cần chỉ thọ ký 
(cờn thọ ký làm gì}? Trả lời Này người nam lành! Do 
không đạt được gì nên được thọ ký. (Thắng Thiên 
Vương Bát Nhã Ba La Mật Kinh) 

d. Tỉnh lược #2 hà dĩ, chỉ sử dụng: [... 3% vi Ì 

Ví dụ: 

#iết] # +, 3X X 4 w ii. ?‡t k 3# # 
+, ðf 3È 3L ï #,. ® # 36 ÄXX. ðị # f 
X [3% Ì? 

Bà-la-môn gia nữ, Phạm thiên khứ thử viễn, tự hỏa vọng phạm thê, 
tư phi kỳ kính lộ, bất giấi thú Phạm thiên, cần khổ sự hổa vi? 

Cô gái nhà Bà-la-môn, Phạm thiên cách đây xa lắm, 





tế hỉa mơng sanh uê cõi Phạm, đó chẳng phải cơn đường 


474 z/A, Tưáu ăx 
đứng, chẳng biết pháp hướng đến Phạm thiên, cực khổ 
thờ hỉa làm gờ (Biệt Dịch Tạp A Hàm Kinh) 

?ỳ th #4 tt BH, E M8 & š:Ä * Ä% 
t‹Ã. # bé 2t [3%]? 

Phật xưất ư thế gian, năng trừ tận khuế hại, ngã đẳng vị Phật tô, 
ấi thử khu mệnh vi? 

Phật xuất hiện thế gian, dẹp hết những oán hại, chíng 
ta tì đức Phật, còn quá thân mạng sao? (Phật Bản Hạnh 
Kinh) 

5. Kết cấu: ƒ #[ hà.. >4 chỉ hữu | 

Cách thúc biểu thị phản vấn. Trong đó, #[ là là 
đại từ nghỉ vấn làm định ngữ cho danh từ đứng sau, 
* thi là trợ từ đảo trang tân ngữ, 7® hữu là động từ. 
Dịch: Có... gì đâu?; có gì (là)... dâu? 

Ví dụ: 

3 #& #4 ệ› R|Ị 3É 3ý ® ‡?đ #| [#7] N ? 

[> 1? 

Nhược vô hòa hợp, tắc căn cảnh bất tương đáo hà nội ngoại chỉ 
hữu? 

Nếu không có hòa hợp, thì căn uà cảnh chẳng đến 





tới nhau, (nhứ thế) có trong ngoài gì đâu (Lăng 
Nghiêm Kinh Cuán Tâm Định Giải) 

⁄L† tt — 39 f7 # B lễ, Ím — }j A 
lý # †E ?È. X [?Tl &£ 8 [x 7Ì? 

Phàm năng quán nhất thiết hạnh giai Bồ-tát đạo, tri nhất thiết 
nhân giai đương tác Phật, phù hà khinh mạn chỉ hữu? 


7124 Z/á/¿ 74a lă“ 472 

Có thể quán thấy tất cả hạnh đều là đạo Bồ-tát, biết 
tất cả mọi người đều sẽ làm Phật, thì có gì là khinh mạn 
đâu? (Pháp Hoa Kinh Yếu Giải) 

X #È x &. RỊ 3# 1 Ñ q8: À & #tL Ÿ› 
2+? # ‡#. [1l ‡ [2> 7l? 

Quá năng như thị, tác chư Phật thật tưống, niệm niệm hiện tiền, ư 
Phật Bồ-đề, hà viễn chỉ hữu? 

Nếu có thể như thế, thì tướng thật của chứ Phật, mỗi 
niệm đều hiện tiền, đối uới quả uị Bồ-đề của Phật, có xa xôi 
gì đâu (Kim Cang Tam Muội Kimh Thông Tông KỸ) 

4+ ‡q 12 # #: X ®# F86 ä X &. # #& 
+. ñ 4 4A BH. [fl ‡ [> 3l #? 

Trụ tướng kí xá Bồ-đề, bất trụ tức thành đại nhãn, Bồ-đề chỉ tâm, 
tự nhiên cửu cô, hà xả chỉ hữu đã? 

Trụ chấp uào tướng là bỏ mất Bồ-đê, chẳng trụ chấp 
liên thành được sự an nhẫn lớn, tâm Bồ-đề tự nhiên 
ung chắc lâu dài, có gì là bỏ mất đâu (Kim Cang Kinh 
Sớ Ks Khoa Hội) 

3% 1ñ ÑẦ t› T ÄÑ †H Ỳ: * & @ 4. Ï #1 Ì 
Ậ # [xz #1 #? 

Nhược ngộ thật tướng, vu thật tướng trung, bốn vô bí ngã, hà tham 
trước chỉ hữu da? 

Nếu tỏ ngộ tướng chân thật, trơng tướng chân thật 
uốn không có ta uà người, có gì là tham lam dính mắc 


đâu? (Tư Ích Phạm Thiên Sở Vấn Kinh Giản Chú) 


⁄47ó ⁄ 7/4, 724áu là 

# ƒ t £tO #8 4. 3 X Ÿ. Ÿ Ãñ Ấ: 
3% # [#1 % f? [x ®l #? 

Quân tử bác thứ chúng thiện, dĩ phụ kỳ thân. Tử 0ông vân: Phu Tử 
hà thường sư chỉ hữu hồ? 

Người giỏi ưa tiếp nhận rộng rãi những điều hay, để 
giíp ích cho bẩn thân. Ngài Tử Cống nói: Đức Khống 
Tử có tị thầy cố định nào đâu (có học mãi một uị thầy 
nào đâu)? (Hoừng Minh Táp) 

N& ® #: ?} 3 3l. ãm [?#Tl & % ® 
i9 [+* #4] ®? 

Nội hoặc bất tác, ngoại cảnh đô quyên, thượng hà hoặc nghiệp luân 
hồi chỉ hữu tai? 

Mê hoặc bên trơng chẳng dấy khởi, cảnh trần bên 
ngoài đều đẹp trừ, thì còn có gì là hoặc nghiệp và luân 
hôi đâu? (Vĩnh Gia Thiền Tông Tập Chú) 

& wwk + %3, z 8 ‡ Ä. 4 [†il % # 

[>1 3®? 

Nhiên tứ đại bốn không, ngũ uấn phi ngã, hựu hà khổ lạc chỉ hữu 
tai? 

Nhưng bốn đại uốn rỗng không, năm ấm chẳng phải 
là ta, thì còn có gì là khổ uui đâu? (Đâu Suất Quy Kính 
Tập) 

#8 ®x# 3> H⁄=.— & # #).[ #1 ] 3 
#| [>> l1 ®? 

Khổi bât thị đần chí chỉ khoảnh, nhất niệm tiện đáo, hà nan đáo chỉ 
hữu tai? 
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Lễ nào chẳng phải trơng khoảng khẩy móng tay, chỉ 
một niệm liền đến (cõi Tịnh), có gì là khó đến đâu? 
(Tịnh Độ Hoặc Vấn) 

6. Kết cấu: ƒ 7 lất diệc... 'Ÿ hồ ¡ 

Kết cấu phản vấn nhẹ nhàng. Trong đó, 7R diệt 
là phó từ, #ˆ tồ là trợ từ ngữ khí nghỉ vấn, dịch: 
Chẳng phải (là)... sao 

Ví dụ: 

wt% /# 4 +? n}Ị f£ 34 4# ##;. [24 #Ì &® 

Tổ n0 lên 

Tì-ni trụ thế tấc chánh pháp trụ thế, bất diệc nhiên hồ? 

Giới luật còn ở đời thì pháp chánh còn ở đời, chẳng 
phải đúng thế sao? (Tì N¡ Chỉ Trì Hội Tập) 

m‡# 3# 5.,n: § #.,# # ä H £= # 
#*,, [2 ®1 # [® l1? 

Khẩu trì hồng danh, tâm huyền thê lạc, dục kỳ cánh xuất tam giối 
dã, bất diệc nan †ai? 


Miệng trì niệm danh hiệu Phật, tâm nhớ nghĩ niềm 





tui thế gian, (thế mà) muốn mình rốt cuộc ra khỏi ba cối, 
thì chẳng phải (là) khó khăn sao (Vô Lượng Thọ Kinh 
Hội Dịch) 

%4 H 2 +.m Ø ®#.m 2 8. ưn ? #, 
[4 #®i *x 3# ¿ [#l? 

Danh viết khất sĩ, nhỉ đa cầu, nhỉ đa súc, nhỉ đa sự, bất diệc thật 
bạn kỳ danh hồ? 

Gọi là khất sĩ (người đi xin), mà đòi hỏi nhiều quá, 


47ểổ ⁄ 7/4, 7Z4áu là 
chất chứa nhiều quá, lăng xăng nhiễu việc quá, chẳng 
phải (là) sự thật trái ngược với tên gọi hay sao? (Truy 
Môn Sùng Hạnh Lục) 

& vA #.ữm 3, ?#R A ®Ầ m á R8 # #, 
RÌỊ # 3Ä # [^^ ®l 4 [#l? 

Nhiên dĩ hiền nhỉ bần, diệc dĩ bần nhỉ ích kiến kỳ hiền, tắc kỳ bần 
dã bất diệc thiện hồ? 

Song, do vì hiền mà cuộc sống nghèo khó, cũng nhân 
cuộc sống nghèo khó mà càng thấy phẩm chất hiền thiện 
của ông (tiểu phu [Dương Phùng Kinh), thì cái nghèo của 
ông chẳng phải là tốt sao? (Vĩnh Giác Nguyên Hiển 
Thiền Sự Quảng Lục) 

4+ #®& ^ 1 # xí 1 #* 3; [2® ®l tr 
Z£ ‡ i HE WU [Ÿÿ |]? [S *#l &®8®l| # 

[#l? 

Nhân phù bất tín kỳ tâm nhỉ tín kỳ vật, bất diệc cận phẩn viễn viễn 
phẩn cận hồ? Bất diệc mê mậu đáo thác hà? 

Người chẳng tin tâm mình (ở gần) mà tỉn uào sự uật 
(ở xa), chẳng phải là gần trở thành xa xa trở thành gần 
hay sao? Chẳng phải mê lầm ngược ngạo hay sao? (Đàm 
Tân Văn Tập) 

3 42tÐ »  ??.EÑR 1# 3 FP@ % % ÂÑ, 
%ỳ > ÄR,. 8| ?? Ñ, tỷ W Ñ 1° R > j#.› 1 
® Ä, t‡ †J[ 2® ®] 1Ñ, 1% ® R > & [ Ÿ P 

Nhược đấn dĩ dữ Phật đồng kiến tiền vật giả tức danh vị kiến Phật 
chỉ kiến, tấc Phật kiến thời kí kiến Phật kiến chỉ xứ, Phật bât kiên 
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thời hà bất điệc kiến Phật bât kiên chỉ xứ hồ? 

Nếu chỉ cho rằng càng Phật đồng thấy uật ở trước 
gọi là thấy được cái thấy của Phật, thì khi Phật thấy, đã 
thấy được chỗ Phật thấy, khi Phật chẳng thấy, đâu chẳng 
phải cũng thấy được chỗ mà Phật không thấy hay sao? 
(Lăng Nghiêm Kinh Văn Cú) 

7. Kết cấu: [ &77 vô mi.. Ÿˆ hồ | 

Kết cấu này có ngữ khí phản vấn thương lượng 
nyễn chuyển. Trong đó, # vô là phó từ phủ định; 
73 nãi không có ý nghĩa thật, # hồ là trợ từ ngữ 
khí nghỉ vấn, dịch là: Phải chăng; có phải là... chăng?; 
e là... chăng?, có lẽ... chăng?; chẳng phải là... u? 

Ví dụ: 

‡e 6 Ä Ä: [L 721 k §? # £< 2 1; 

[& 21 x#? 

Như xưng ngã giả, vô nãi thái mạn? Nhược vân tiểu tăng, vô mãi 
thái †i? 

Nếu như xưng là “ta”, phải chăng quá ngạo mạn? 





Nếu xưng là “tiểu tăng”, e là quá nhún nhường chăng? 
(Sa Di Luật Nghỉ Yếu Lược Thuật Nghĩa) 

,u=n"%w + 1# 3 ƒ 2 +. ä + 
JJ,., [#@& Z2] 3® #? 

Phàm tam bách tứ thập ngũ niên Lão Tử phương sanh, nhỉ ngôn hóa 
Hồ, vô nãi mậu thậm? 

(Phật diệt độ) Đến 345 năm sau đức Lão tử mới sanh, 
mà nói là Ngài hóa thành người Ấn Độ, có lẽ quá sai 


4ø2 ⁄ 2/4, 724w lău 
lầm chăng? (Phật Tổ Thống Ki) 

xX⁄2»2^AHØ# 3# ¡3# # #.^ˆ^ 3# = 
4 %x #w#*. [& 2l kXm *# 1? 

Hựu dĩ nhân mục sở đổ bất quá số lý, kim ngôn biến tam thiên đại 
thiên thể giối, vô nãi đại nhỉ nan tín? 

Lại mắt người nhìn chẳng qua vài dặm, nay nói khắp 
cả thế giới ba lần ngàn, chẳng phải lớn và khó tin hay 
sao? (Đại Trí Độ Luận) 

9t wt? âm: f & %5 . À # É§ > 2, 
42 ø# te È H. [& 721 X *h* [L#1? 

Văn mang vi tê, hà túc vi bỗ, dĩ Dược Sư chỉ lựe, đãn phá văn mang 
chỉ bô, vô nãi thái tiểu hồ? 

Ruôi muỗi nhỏ nhí, đâu đáng phải sợ, dàng uy lực 
của đức Dược Sư, chỉ để dẹp bỏ sợ hãi về ruôi muỗi, có 
lẽ quá nhỏ chăng? (Dược ŠSw Kinh Trực Giải) 

(% được sử dụng như &) 

ñỳ s + 6É +. 2ï WUL# 8. [Ï& 727 Ì 
3E? & [#l? 

Phật tâm chú từ nhân, kim thanh quy thậm nghiêm mật, vô nãi phi 
Phật hồ? 

Tâm Phật chủ trương nhân từ, nay thanh quy quá 
nghiêm mật, có phải là sai uới ý Phật chăng? (Bách 
Trượng Thanh uy Chứng Nghĩa Ký) 

5 # 3È # #4 m& >>. [& 27] # [#ƒl? 

$ vị phi kỳ quí nhỉ tô chi, vô nãi siểm hồ? 

Gọi là chẳng đứng quả thần nên cứng tế mà lại cứng 
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tế, e là nịnh nọt chăng? (Chỉ Viên Di Biên) 

mm 4 3 /# R â. 1# & H 3 Ø X⁄ z 
#ƒ:›: m #4 # ^Aw 2® #4, [#& Z2 Ì Đã, "3 
[ #1? 

Nhỉ kim do phục nhục thực, tiện thị tự hữu thương †ừ chỉ hạnh, nhỉ 
dục giối nhân dĩ bất sát, vô mãi quí tâm hồ? 

Hiện nay uẫn còn ăn thự, túc là bản thân có hành 
động tốn hại lòng từ, thế mà muốn răn cấm người 
chẳng giết hại, chẳng phải là hỗ thẹn nơi lòng +# (Đại 
Bát Niết Bàn Kinh Tập Giải) 

ñ # M H ứ 3: ^ ñ X4 T;:K X Ä8 tt 
Xx~# #. [£ 71 X ð [#l? 

Tự gia khuê các trung vật, bât khẳng phóng hạ, phán lụy cập tha 
nhân đấm quyến, vô nãi thái lao hồ? 

Đồ uật trong phòng nhà mừnh chẳng chịu buông bỏ 
xuống, trở lại làm phiền đến người khác mang vác nhọc 
mệt, chẳng phải là quá vất vả w# (Sa Di Luật Nghỉ Tì 
N¡ Nhật Dụng Hợp Tham) 

8. Kết cấu: ƒ ff#&# đc vô... Ÿˆ hà 

Là kết cấu biểu thị nghỉ vấn. Trong đó, †Ÿ tắt là 
phó từ nghỉ vấn, ## vô là phó từ phủ định (có khi 
sử dụng 3È thì, f# vì), cuối câu thường có trợ từ 
ngữ khí # hồ v fR. da Dịch là: Lẽ nào chẳng phải... 
1; dâu chẳng phải là... 1; chẳng phải là... sao?; có lẽ... 





chăng?, chẳng lẽ... sao? 
Ví dụ: 


472 ⁄ 2/4, 724w SG ău 

#† H ñffñð b}18xXk7:š 8# Hh#.24 R 
Z£ tt; [f®i &l #ñ [#l? 

Tích nhật tướng sư chiêm tướng thái tử, ngôn đương xuất gia. Kim 
nhật bất duyệt, đấc vô nhĩ hồ? 

Ngày trước thầy tướng xem tướng Thái tử, nói rằng 
sẽ xuất gia. Hôm nay (Thái tử có dáng 0ê) chẳng tui, 
lẽ nào chẳng phải như thế sao? (Trường A Hàm Kinh) 

đù # % W  H: ðf X ⁄ ñÚ £ °? % # 
7© E,  MH [? &@]l Z4 4 ®% ['#1? 

Long đổ quang minh niệm viết: Tư quang dữ tiền tam Phật quang ảnh 
tổ đồng, thổ gian đấc vô phục hữu Phật hồ? 

Rồng thấy ánh sáng nghĩ rằng: Ánh sáng này giống 
như ánh sáng của ba đức Phật trước, thế gian đâu chẳng 
phải là lại có Phật sao? (Lục Độ Tập Kinh) 

# i 3 Ä t? # + 3: [fñi ®& ] là * % 

[#l? 

Ngô thích đối chúng ức toá nhân giả, đác vô no ư trung hồ? 

Ta ưừa rôi ở trước mọi người bắt bẻ nhân giả, có lẽ 
phiền bực trơng lòng chăng? (Lăng Già Kinh Tông 
Thông) 

# 4$ N0 ä &X jä #. 2 ?8n3 # l 5 
22, « #@ # È [ñ &@l Š [#l? 

Thánh danh phàm hiệu tận thị hư thanh, thù tướng liệt hình giai vị 
huyễn sắc, nhữ dục cầu chỉ đắc vô lụy hồ? 

Tên gọi Thánh phàm đều là tiếng rỗng, hình tướng 
đẹp xấu đều là sắc huyễn, ông muốn từm nó chẳng phải 
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là mệt nhọc sao? (Long Hưng Biên Niên Thông Luận) 

3? R 4 ð*+ #⁄# # # Ã †?U?2 & &X. [ñ 
®& | # # w # R ?j š 3# [#l? 

Tư nhục khí vị dữ mẫu thân khí tương tự vô dị, đốc vô ngô mẫu dĩ 
thân nhục tự ngô đẳng hồ? 

Mùi vị thịt này chẳng khác mùi thân thể của mẹ, 
chẳng lẽ mẹ ta lấy thịt thân mình để cho ta ăn sao? 
(Pháp Uyến Châu Lâm) 

3 w # 3.[f? 3 lX ?% th # w#[ # l 

Hoặc thử tọa giá, đấc phi thị Phật xuât hiện thế hồ? 

Hoặc người ngôi đây, có lẽ là Phật xuất hiện ở đời 
chăng? (Phật Bản Hạnh Tập Kinh) 

+1 lá > Ø ð. [# &@¡i 4 3# w $ 
[5£]? 24A # H 3ä Ä # Â ä # 
3K? 

Thể tôn! Ngã chỉ sở thuyết, đấc vô hấy báng Thế Tôn da? Bất linh 
tha nhân nạn vân cật trách đọa phụ xứ da? 

Bạch Thế Tôn! Những điều con nói, không phải là 
hủy báng Thế Tôn chăng? Chẳng để cho người khác 
uặn hồi trách móc rơi uào chỗ thất bại chăng? (Tạp A 
Hàm Kinh) 

4 4# x # R4W€ ä. 3Ä # 3 HH, [ đ 
® | 1$ 1E 2+ 4 # [# ]? 

Ngã kim thị nhữ thân nhục đô tận, bì khổ nan kham, đắc vô hôi hận 
ứ phụ mẫu da? 


474 ⁄ 7/4, 724áu là 
Ta nay thấy thân người (thái tử) thịt đều chẳng còn, 
mệt lã đau khổ khó chịu nỗi, chẳng lẽ hối hận (đã lóc 
thịt cho) cha mẹ ăn sao? (Bồ Tát Bản Sanh Man Luận) 

9. Kết cấu: ƒ 3 hữu.. 2# gi Ì 

Trong kết cấu này, 3# giả làm đại từ kết hợp với 
cụm từ phía trước, tạo thành cụm danh từ làm bổ 
ngữ cho động từ 3 hữu dịch: Có người (uật, việc)... 

Ví dụ: 

+? & 5 lá Š$. Ÿ ta — tị 3, tr [T3 
(8) #1, & 3# ä& ## ®. 

Mâu Ni dũng mãnh tôn, giác tri nhất thiết pháp, thê vô hữu quá 
giấ, ngã đẳng hàm quy mệnh. 

Đấng Mâu Ni dũng mãnh, thấu rõ tất cả pháp, đời 
không ai hơn được, chứng cơn đều nương vê. (Đại Bảo 
Tích Kinh) 

*# l4 (ŒXi w # P) 3l. & £ ®& f# 
í“ữ ®% ý § = ä = š #&. 

Nhược hữu bất tín thứ pháp môn giá, chung bất năng đốc 
A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ- đề. 

Nếu có người chẳng tin pháp môn này, cuối cùng 
chẳng thể đạt được quả uị chánh giác uô thượng. (Tín 
Lực Nhập Ấn Pháp Môn Kinh) 

*K“&@# # 3.3 8 & 3ð ÄŠ.= 3 X 
&. & [3ñ (@& #) #3]. 


Ai mãn chư chúng sanh, bần cùng vô phúc huệ, tam độc hổa thường 


sỳ 


nhiên, vô hữu cứu hộ giả. 


2124 2/á¿ 724: “ðu 485 

Thương xót các chứng sanh, nghèo càng không phúc 
huệ, hữa ba độc thường đốt, không có ai cứu giúp. (Thập 
Trụ Kinh) 

4h # Ï mã if 3T G ) 3 lf 
ĐÈ, 3e & & ffñ [ & (*) 3Ì. ñ # m Í W 

Như Lai liễu trì tịch tĩnh pháp, hữu thân cận giá đắc giải thoát, 
Như Lai vô sư vô giáo giả, tự nhiên nhỉ đấc cam lề vị. 

Như Lai biết rõ pháp vắng lặng, có ai gần gũi được 
giải thoát, Như Lai không thầy không người dạy, tự 
nhiên đạt được uị cam lô. (Đại Phương Đẳng Đại Tập 
Kinh) 

[4 (2 # # 5% Â) #L[ 2 (A2 X ễ B 
§ » 2â) #1: [4 (@ #£t # 9) 4]: 
Â #4 #@ f7. 9 ‡t†  ^Á ?ỳ 1 th... 

Hữu dĩ thiền duyệt vi thực giá, hữu dĩ kiến sắc văn hương vi thực 
giả, hữu thực biễn hóa ẩm thực giá, thực hậu kinh hành, động tĩnh giai 
nhập Phật cơ dã. 

Có vị lấy niềm vui thiền định làm thức ăn, có người 
lấy uiệc thấy sắc nghe mùi hương làm thức ăn, có người 
ăn thức ăn do biến hóa, sau khi ăn xơng đi kinh hành, 
động tĩnh đều vào trong cơ duyên của Phật. (A Di Đà 
Kinh Chú) 

* Trường hợp không phải kết cấu 

a. Động từ ï hữu có bổ ngữ đứng sau, cụm 


đông bồ này cùnø kết hợp với ii 


4Øó ⁄ 7á, 74a lặá 

Ví dụ: 

[([ #)> 31, ä # # #1 #.^® # 
th #ê 7? 

Hữu trí chỉ giá, khối khẳng tọa thị bách niên, bất cầu xưất ly hồ? 

Người có trí lẽ nào chấp nhận ngôi nhìn trăm năm 
(trôi qua), chẳng tàm câu sự xa la t? (Vô Dị Nguyên Lai 
Thiền Sự Quảng Lục) 

3 l là # g8. [CN M) 3l Ã 1. ??. 8 
^£ #4. Š # 3# & #. 

Nhược viên tường khuyết hoại, hữu tài giá ưu cụ, Phật giối bất 
khuyết lậu, phụng trì giả vô ưu. 

Nếu tường uách thủng hư, người có của sợ rẩu, giới 
Phật chẳng thiếu sót, người giữ gìn không lo. (Tứ Phần 
Luật) 

b. ZŸ gi là trợ từ ngừng ngắt trong câu 

Ví dụ: 

ñ %k 3#» [#3 ?*£ 3 Ä3 2.4 # i Ủh 
4Ù, 

Hữu đại lực thể giá, tức trí huệ lực, cập thần thông lực dã. 
Có thế lực lớn, chính là sức trí huệ uà sức thần thông. 
(Pháp Hoa Kinh Diễn Nghĩa) 

ñđ —*®«®# ^^ l[#l.#£ # ?.x & 
8E £ s, ®4 @ H Œ # # 3x #8 ủ,. 

Hữu nhị pháp bất năng cửu trụ giá, chánh thị Phật chỉ từ bi huân 
tâm, bất nhẫn tự kí thụ hưởng pháp lạc dã. 

Có hai pháp (các Như Lai) chẳng thể ở lâu (trong 
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thiển định), chính là đức từ uà bi của Phật huân tập 
trơng tâm, chẳng nỡ riêng bản thân thọ hưởng niềm vui 
giáo pháp. (Đại Thừa Bản Sanh Tâm Địa CQuán Kinh 
Thiển Chú) 

10. Kết cấu: [ ##‡t dữ kỳ... 327 thục nhượ... Ì 

Là kết cấu biểu thị phản vấn, quyết định. Trong 
đó, 3L dữ kì là hiên từ phân câu đầu đưa ra tình 
huống so sánh, 3\3? thục nhược đầu phân câu sau 
mang ngữ khí vặn hỏi và quyết định (có khi dùng 
5 27 khổi nhược. Š 3? mạc nhược. “3e bất như), cũng có 
thể lược bót ##3#L dũ kỳ, dịch nghĩa: Nếu... chẳng 
bằng (sao bằng, chỉ bằng)...,... thà rằng... thà (phân câu 
sau) cờn hơn (phân câu đầu) 

Ví dụ: 

¡8 % # s.#W Ÿ † 6ñ? [# Xá #› 
[# #l ẫw%. 

Quá thất tại tâm, tiên thân hà ích? Dữ kỳ trách thân, mạc nhược 
trách tìm. 

Cách dịch 1: Sai lầm ở nơi tâm, roi vọt thân thể có ích 
gừ Nếu trách móc nơi thân, sao bằng trách cứ nơi tâm. 

Cách dịch 2: Sai lầm ở nơi tâm, roi vọt thân thể có ích 
gừ Trách móc nơi thân, thà rằng trách cứ nơi tâm. 

Cách dịch 3: Sai lầm ở nơi tâm, roi vọt thân thể có ích 
gì Thà trách cứ nơi tâm, còn hơn trách móc nơi thâm. 
(Phật Tổ Lịch Đại Thông Tải) 


475 š 7á, 74a lặ 
[#£ #l 24 —^Am # ‡ z #.Ï3xx#! 
+ < ÄÑ ữ # h — À. 

Dữ kỳ toàn nhất nhân nhỉ ương liên Tam báo, thục nhược toàn Tam 
báo nhỉ ương chỉ nhất nhân. 

Nếu giữ uẹn cho một người mà gây hại cho Tam bảo, 
sao bằng giữ uẹn cho Tam bảo mà để hại chỉ có một 
người. (Phạm Võng Bồ Tát Giới Kinh Nghĩa Sớ Phát 
Ẩn) 

[##13# 3% # 7. # #i ý ®&A^ H. 

Dữ kỳ độc vi quân tử, ninh nhược thiện dữ nhân đồng. 

Riêng một mình làm người cao thượng, sao bừng cùng 
làm điều thiện uới mọi người. (Phật Tổ Cương Mục) 

[## #l % l m # 3#.[ # 3l â lễ mø 
#$ Tr. 

Dữ ky thất đạo nhỉ hạnh thông, ninh nhược hợp đạo nhỉ cùng nhĩ. 

Thà hợp uới đạo đức mà chịu cảnh khốn cùng, còn 
hơn mất đạo đức mà được may mắn suông sẻ. (Tân Tu 
Khoa Phần Lục Học Tăng Truyện) 

[#l:š # #® h #.[5 #1 # #® 
X Tt:[##l ####*3. [5ä #1 
#t—# E7. 

Dữ kỳ đạo tại ư sơn lâm, hạt nhược đạo tại ư thiên hạ; dữ kỳ lạc 
dữ viên mì lộc, hạt nhược lạc dữ quân thần phụ tử. 

Nếu tu đạo nơi rừng míi, sao bằng tu đạo nơi thiên 
hạ; thà uui uới bốn phận vua tôi cha cơn, còn hơn tui 
tới khỉ uượn hưu nai (Đàm Tân Văn Tập) 
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í®* #1 #  *#› > š H n 8 (# #) 
+ %⁄.[3#%#l š ( BE) >> 4 A BH 
(6) *È HH #? 

Dữ kỳ tương tuần thanh chỉ vọng văn dĩ trì chư Phật chỉ ngôn giáo, 
thục nhược phẩn năng văn chỉ diệu trí dĩ văn kí chỉ văn tính hồ? 

Nếu đừng cái nghe hw dối hướng theo tiếng để ghi giữ 
lời dạy của chư Phật, sao bằng xoay trí huệ hay nghe lại để 
nghe tính nghe của mình. (Lăng Nghiêm Kinh Lược S6) 

[#1 # ý £.[3 #l 3# # #& 
& # & &? 

Dữ quyết di cơ hồ hậu thô, thục nhược kỳ bính đức vô thanh vô xú? 

Nếu chuốc lấy sự chê cười ở đời sau, sao bằng nên ẩn 
giấu phẩm đức không mừng khen chê. (Tứ Phần Luật 
Hàm Chú Giới Bản Sớ Hành Tông K) 

(Trường hợp này ‡#ˆ được thay bằng ##) 

[## #4 1 ä H 1E: [#l ‡tl # 3t ñ #2 

Dữ kỳ lâm thời hỗi hận, hà như tấo biện tiền trình? 

Nếu đến lúc mới ăn năn, sao bằng sớm lo liệu con 
đường phía trước. (Liên Tu Khởi Tín Lục) 

a. Lược bỏ ##2+` dữ kỳ ở phân câu đầu 

Ví dụ: 

X +4 *k*%#Hẽš. lỗ #l Ää Hư 
*? [# #l Ä®›: [5ã #li 5#? ®# m 
ñ Ø[ ? á ? tC h.. 

Đại trượng phu độc thể gian thư, hạt nhược cứu xuất thế pháp? Dữ 
kỳ vi tụe, hạt nhược vi tăng? Tăng tấc năng tục Phật thọ mệnh cô dã. 


422 ⁄ 7/4, 724áu là 

Người chí khí đọc sách thế gian, chẳng thà nghiên cứu 
pháp xuất thế? Nếu làm kẻ tục, sao bừng làm tị tăng? 
Làm tăng thì có thể tiếp nối mạng sống của Phật pháp. 
(Phật Tổ Cương Mục) 

+ M #4 4 ñ) #.[# 3#l z % & # 
# #? 

Thổ gian lạc lạc cực tấc khố, khởi nhược Niễt-bàn vô khổ thường 
lạc? 

Niềm tui thế gian vui quá thì khổ, sao bằng Niết-bàn 
không khổ thường vui? (Thiên Thỉnh Vấn Kinh Só) 

*L †8 nh. Ðj #LŸ SH. X Ấ 4 ñ 
$, [5 #l #Đð#*%?? 

Giáo tướng như hải, cấu chấp trước bất hồi, thị mịch thằng tự 
phược, hạt nhược cầu minh bản tâm hồ. 

Giáo pháp giống như biến, nếu chấp chặt chẳng quay 
lại, thà chỉ là tìm dây tự trói, chỉ bằng mơng muốn sáng 
tỏ tâm xưa nay của mình? (Tăng Tập Tục Truyền 
Đăng Lục) 

‡t l l ñ HE 4; ñR R È . [5 # Ì 
B] 3 ?° dy› yš th 8? 

Nhậm sử nhiếp hư lý thấy, giai hữu lậu chỉ thông, hạt nhược khai 
chư Phật tâm, diễn Như Lai tạng? 

Cho dà bay trên hư không đi trên nước, đều là thần 
thông hữu lậu (còn phiền não), chẳng thà mở thông tâm 
chư Phật, diễn bày kho tàng Như La? (Tông Cảnh Lục) 
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b. Phân câu sau sử dụng phó từ ngữ khí #Ÿ ninh 
để biểu thị khẳng định, dịch nghĩa: Thà 

Ví dụ: 

[£#i % #3. [#Ÿl Ä 421. 

Dữ kỳ đạm quần sanh, ninh ngã thôn thiên dao. 

Nếu ăn thịt chứng sanh, thà ta nuốt ngàn cây đao. 
(Cw Sĩ Truyện) 

[# # l » #@ 5# #@ È % iä t, # [ # | 
» ?#% B1 ##@ È 5» iễ th... 

Dữ kỳ dĩ kinh minh kinh chỉ vì thông dã, vô ninh dĩ tông minh kinh 
chỉ vi thông dã. 

Nếu dàng lời kinh để làm sáng tỏ lời kinh gọi là 
thông, thì chẳng thà dùng tông chỉ thiền để làm sáng tỏ 
lời kinh gọi là thông. (Lăng Già Kinh Tông Thông) 

[##l # #5ñã#£&ð7.#[#l2^ 
H4 Ý#m &#. 

Dữ kỳ tích niên hữu gia vô tử, vô ninh kim nhật hữu tử nhỉ vô gia. 

Nếu năm xưa có nhà mà không có cơn, chẳng thà 
ngày nay có cơn nà không có nhà. (Hiện Quá Tùy Lục) 

11. Kết cấu: [động từ+(định ngữ)> #8. chỉ tưởng | 

Là cụm động tân. Trong đó, #8 tưổn được sử 
dụng như danh từ chính kết hợp với định ngữ đứng 
trước tạo thành cụm danh từ chính phụ làm tân 
ngữ cho động từ. Có hai cách dịch: 

Cách dịch 1: Có (khởi lên)+suy nghĩ cho rằng+ (định ngữ) 

Cách dịch 2: Nghĩ rằng (cảm thấy, cho rằng) + (định ngữ) 
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Ví dụ: 

9A Á %3, %5. ờ 3: 4k ý [&k& T Œ@ 
#Ð) > 8Ì. 

Thường dĩ từ tâm, vị chúng thuyết pháp, vị tầng khổi vu lao phô chỉ 
tưởng. 

Cách dịch 1: Thường dùng lòng từ, nói pháp cho 
chứng, chưa từng có suy nghĩ cho rằng nhọc mệt dừng 
bỏ. 

Cách dịch 2: Thường dùng lòng từ, nói pháp cho 
chứng, chưa từng nghĩ rằng nhọc mệt dừng bỏ. (Chánh 
Pháp Hoa Kinh) 

. # it  Ä 3%; Ðđ 4 kÄ › 2 
[% 3) * R1. 

Ưng đương tịch tĩnh mặc nhiên tháo dục, đãn linh khử cấu, vật vi 
nghiêm thân chỉ tưởng. 

Nên lặng lẽ im lìm tắm rửa, chỉ cần rửa sạch dơ bẩn, đừng 
nghĩ rằng cho tốt đẹp thân thể. (Phật Thuyết Đại Bí Không 
Trí Kim Cương Đại Giáo Vương Nghỉ Cu Kinh) 

3l ^ # [#E (#\ & #7  à| hì > 8l, 
A| — #4 + #4 £ T #.N. 

Thiền nhân đương tác bác bì tích cốt thích huyết chi tưổng, tắc nhất 
tiền bán tiền bất khả ngộ dụng. 

Người tham thiền nên nghĩ rừng (thà chịu) lột da, chẻ 
xương, chích máu, chứ một đồng mửa đồng cũng chẳng 
dám xài bậy. (Tử Bá Lão Nhân Tập) 


224 2/44 74u “lăn 4⁄5 
R2 00014) vi do: 
34, 1# #4 8H Z4 [+ 

l.t v 3 *? #+ 4 w 1 [+ (#) 3 l 


° 


TM ciÊNg 


Thí như hữu nhân kiến kỳ phụ mẫu đa hữu tài sẵn, trân bảo phong 
doanh, tiện ư tài vật bât sanh hự hữu nan tao chỉ tướng. $ổ dĩ giả hà? 
Ư phụ tài vật sanh thường tưổng cô. 

Ví như có người thấy cha mẹ mình có nhiều của cải, 
châu báu đây áp, liền đối với của cải chẳng có suy nghĩ 
cho rằng là hiếm có và khó tìm được. Vì sao uậy? Vì đối 
ưới tài sản của cha mẹ nghĩ rằng luôn có đây. (Kim 
Quang Minh Tối Thắng Vương Kinh) 

b5 H8 Ho % #8 ñ3 lĩ.12 ÿ % 
4i. 4# # # #. 4 3 # R # ?ìl R ®^ Í& 
(đ 4? # f7) *> &Ì]. 

Kiến hữu Bồ-tát Ma-ha-tát, vị độ hữu tình, †u đa khổ hạnh, thụ 
chư trọng khố, nhiên chư Bồ-tát Ma-ha-tát bất khởi nan hành khổ hạnh 
chỉ tưởng. 

Thấy có Bồ-tát lớn uì độ chứng sanh, tu tập nhiều hạnh 
khổ, chịu đựng những đau khổ nặng nề, nhưng các Bồ-tát 
lớn chẳng khởi lên suy nghĩ cho rằng (đó là những) hạnh 
khổ khó thực hành. (Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh) 

w #  #u— 8 & #, 1 # ##.† 
& 1t. EU ra bL ä X đ 1$ 3 BH, x # 4 
Jñ # & ®& # 1š xì. [ + GÈ i8) š R]. 

Thứ Bồ-tát giới, nhất đốc tại thân, trực chí Bồ-đề, trung gian vô 
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xá. Kí tri thử giới thị thành Phật chỉ nhân, nhữ đẳng tất tu phát khói 
ân trọng tín tâm, sanh nan ngộ chỉ tưởng. 

Giới Bồ-tát này, một khi có được nơi thân, thì cho đến 
đạt được quả vị giác ngộ, giữa chừng không xả bỏ. Đã 
biết giới này là nhân để thành Phật, các ông phải có tâm 
ân cẩn tôn trọng tin tưởng, nghĩ rằng (giới pháp) khó 
có thể gặp được. (Lược Thọ Tam Quy Ngữ Bát Giới 
Tịnh Bà Tát Giới) 


CÁC DANG CÂU 


xekek(j sec 

I. CÂU PHÁN ĐOÁN 

Là câu vị ngữ đoán định người hoặc vật, có cùng 
tính chất, chủng loại với chủ ngữ, nói rõ là thế 
hoặc chẳng phải thế. 

1. Danh từ trực tiếp làm vị ngữ 

Danh từ trực tiếp làm vị ngữ, dạng câu này gọi là 
câu vị ngữ danh từ. 

Ví dụ: 

z# ## & | [3E M A1: 

Trúc Phật niệm, Lương châu nhân. 

Ngài Trúc Phật Niệm (là) người Lương châu. (Cao 
Tăng Truyện) 

(Danh từ 3?4ˆ trực tiếp làm vị ngữ cho chủ ngữ 
2484) 

Mf tt ỊỊ RE # &. [#k ý tị. 

Tầm quý chướng chúng ác, pháp thân chỉ thượng phục. 

Xấu hỗ (tàm quý) ngặn chặn mọi điều ác, (là) chiếc 


áo tốt nhất của pháp thân. (Chú Duy Ma Cật Kinh) 





4ó + 7á“, 1á “(tàu 

(Cụm danh từ ‡x:Ÿ 3 _J§ trực tiếp làm vị ngữ cho 
chủ ngữ 1#) 

Ép | # ‡t > #&., X T i ÄA f[#,Ì. 
# | #$. ý 3> #&: X T f# A ứ [#ử.1. 

Đề sư, Thích 0a chỉ đồ, thiên hạ tăng nhân sư dã. Dư Khống Tỉ chỉ 
đồ, thiên hạ Nho nhân sư dã. 

Thây của tua (là) học trò Phật Thích Ca, (là) thầy 
của các uị tăng trơng thiên hạ. Ta (là) học trò đức 
Khổng Tử, (là) thầy của các tị (học) Nho trong thiên hạ. 
(Thích Giám Kê Cổ Lược Tục Tập) 

(Danh từ ##‡*> # trực tiếp làm vị ngữ cho chủ 
ngữ “##f; danh từ $L-'Ÿ*#* trực tiếp làm vị ngữ cho 
chủ ngữ ') 








* Ghỉ chú: 
Trong dạng câu này không có động từ, khi dịch 
thường thêm động từ: “là” 





2. Dùng động từ phán đoán làm vị ngữ 

Thông thường dùng các động từ phán đoán 
thị. » vi, hay dùng các phó từ 77 tãi. 3+2 tật. 7R 
diệc. EP tức. 3X thành. #ƒ giai. RỊ tíc giống như động 
từ phán đoán. 

Ví dụ: 

Z || [Z ] ?% 1s; # | [l1 # %.‹ 

Thiền thị Phật tâm, kinh thị Phật ngữ. 

Thiền là tâm Phật, kinh là lời Phật. (Đại Quang Minh 
Tạng) 
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lÈ [71 he. [àl #8 8. 

Duy hữu Như Lai, vì quy ý xứ. 

Chỉ có đức Như Lai, là chỗ trở về nương. (Phương 
Quảng Đại Trang Nghiêm Kinh) 

#%‹ #4 1 w # n & [T1 % 3Ä ở. 

Œỗ bât tu thứ thiền tấc vô hữu trí huệ dã. 

Cho nên chẳng tu loại thiền này thì không có trí huệ. 
(Lăng Nghiêm Kinh Huân Văn Ki) 

‡ 8È 3 %5 #2 [£Z£l%k #;[Wl 3 # #.. 

Viễn lự hữu vi pháp cỗ, thị đại thân, tức pháp thân dã. 

Vì la xa pháp hữu vi, nên là thân lớn, chính (là) thân 
pháp. (Kim Cang Kinh Kệ Thích) 

lãj # # | [+ # X#^. 

Nhiếp Ma Đầng, bốn Trung Thiên Trúc nhân. 

Ngài Nhiếp Ma Đằng uốn (là) người nước Trung 
Thiên Trúc. (Thích Thị Mông Cầu) 

t#«{( 4 f? = 1: N # #.[ ý Ì ý rã 2È 
3*.. 

ứô kim đấc Tam-muội, nhập Bồ-đồ, giai thiện trì thức chỉ lực dã. 

Cho nên nay đạt được Tam-muội, uào quả uị Bồ-đè, 
đều (là) công sức của thiện tri thức. (Pháp Hoa Kinh 
Đại Khoản) 

3. Dùng trợ từ 

a. Kết cấu: Ï... l› ... 3 đã 

Trong kết cấu này, trợ từ zÄŸ` gã biểu thị ngừng ngắt, 
trợ từ +È, dã cuối câu biểu thị phán đoán và giải thích. 








4⁄28 ⁄ 7á, 724 lăa 

Ví dụ: 

1« 4 »x # % 7 [ái | 3 # [I#.l. 

Bát-nhã Ba-la-mậ†-đa giá Phạn ngữ dã. 

Bát nhã Ba-lamậát-äda là tiếng Phạm. (Bát Nhã Tâm 
Kinh Lược Só) 

#2 ìg dị: [| | 2 Ø9 s [#1] : 

Luân hồi tâm giả phân biệt tâm dã. 

Tâm luân hồi (là) tâm phân biệt. Lăng Nghiêm Kinh 
Nghĩa Só Thích Yếu Sao) 

» & [đi | k3 [#.]1. 

Tâm kinh giá đại đạo dã. 

Tâm kinh (là) đạo lớn. (Bát Nhã Tâm Kinh Chú) 

$ #8 # [3# l | Z4 ‡ š 3 +z š # 
[#.l s 

(ấp (ô Độc giá Tu Đạt Trưởng giả chỉ dị danh dã. 

Cấp Cô Độc (là) tên khác của Trưởng giả Tu Đạt. 
(Kim Cang Kinh Giải Nghĩa) 

b. Kết cấu: Ƒ... ;.... 3 đ j 

Lược bỏ giả 3Ÿ gi, chỉ dùng +, tã cuối câu để 
biểu thị phán đoán. 

Ví dụ: 

— 3 _®& 1l || & là 3 ‡£ &⁄ [#.l. 

Nhất thiết vô lợi, suy não chỉ căn bản đã. 

Tất cả những điều không có lợi ích, (là) nguồn gốc 
của sự suy kém muộn phiền. (Chánh Pháp Niệm Xứ 
Kinh) 
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 # | 6 #[*#.i:? # | & A^ #ï*%.! 
Tự thân kí thân dã; ngoại thân bí nhân thân dã. 

Tự thân (là) thân mình, thân ngoài (là) thân của 
người khác. (Ấm Trì Nhập Kimh Chú) 

h # ‡# ẩ ^A H: w% 7 | 8 # ?È [ #.]. 

Sơn mỗi chỉ vị nhân viết: Thử tứ nhục thân Phật dã. 

Thiền sự Ngưỡng Sơn thường chỉ (thiền sự Quang 
Dũng) bảo mọi người rừng: Người này (là) Phật bằng 
thân thị. (Chỉ Nguyệt Lục) 

3 1b ÚT tị || 3š [ # l3k T dt: 3Ÿ Đỳ T4, 

(hư Phật số sư, pháp dã. Pháp thường cỗ, chư Phật thường dã. 

Cách dịch 1: Điều mà chứ Phật xem như thầy (là) 
pháp. Vì pháp thường còn, nên chư Phật thường còn. 

Cách dịch 2: Chư Phật xem pháp như thây. Vì pháp 
thường còn, nên chứ Phật thường còn. (Đại Bát Niết 
Bàn Kinh Tập Giải) 

Jã # #L, Ø | 6 [t.l.2 đ w & † 
% — Đt.W A l#. #8 5ñ £ R k #8 ¡6 8, 
= † Xử # ^*ù.. 

Tuần thân quán, tuần tuần đã. Kim vị tứ niệm xứ trung đệ nhất 
quán thân bất tịnh, tùng đầu chí túc thứ đệ tuần lịch, tam thập lục vật 
giai bất tịnh đã. 

Cách dịch 1: Tuân thân quán, tuần nghĩa là xem 
qua. Nay nói pháp quán thân bất tịnh thứ nhất trong 
bốn niệm xứ, từ đầu đến chân lần lượt quán xét qua, 36 
uật đều chẳng sạch sẽ. 


Zóøó ⁄ 7/4, 7Z4áu là 

Cách dịch 2: Quán xét khắp thân, khắp có nghĩa là 
xem xét qua một lượt. Nay nói pháp “quán thân chẳng 
sạch" thứ nhất trơng 'bốn chỗ nhớ nghỉ, từ đâu đến 
chân lần lượt quán xét qua, 36 uật đều chẳng sạch sẽ. 


(Nhất Thiết Kimh Âm Nghñ) 





Câu phán đoán chỉ dùng 3 gi đứng sau chủ 


ngữ để ngừng ngắt. 
Ví dụ: 


%⁄ + #⁄ l3 l | 3# ?š > %x &. 

Phù an ban giá, chư Phật chỉ dại thừa. 

Pháp An-ban (đếm hơi thở) (là) đại thừa (phương tiện 
uận chuyển lớn) của chư Phật. (An Ban Thủ Ý Kinh Tự) 

# ¡I3l | # & > %5. 

Ưng giả chí sát chỉ điếu. 

Ưng (là) loài chim giết hại hưng dữ. (Kim Quang 
Minh Kinh Chiếu Giải) 

Ä#§£ + [3l | 4 & 4 & 4# ä.‹ 

Tà phấp giá tà giối, tà định, tà huệ. 

Pháp tà (là) giới tà, định tà, huệ tà. (Lăng Nghiêm 
Kinh Văn Cú) 

3 l [#1 | # 3: % w% £ ?⁄ & Ã$ t#È 

Chiên đần giá hương danh, vị thử hương năng tức độc xà nhiệt não. 

Chiên đàn (là) tên của một loại hương thơm, tì hương 
thơm này có thể dứt trừ sự nóng bức bực bội của rắn 
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độc. (Lược Thích Tân Hoa Nghiêm Kính Tu Hành Thứ 
Đệ Cuyết Nghị Luận) 

d. Kết cấu: Ƒ... Š +, gi dã ] 

Cuối câu dùng liền hai trợ từ z#*È, giả dã, biểu thị 
ngữ khí khẳng định mạnh thêm. 

Ví dụ: 

wb #@ 1W x # 3 f7: * 3 — 3# ® & 
À # = tt [3 #1. 

Thử kinh minh lục độ vạn hạnh, vị hữu nhất pháp bất thị niệm Phật 
Tam-muội giá dã. 

Kinh này nêu rõ sáu độ muôn hạnh, chưa có một 
pháp nào chẳng phải là chánh định niệm Phật. (Niệm 
Phật Tam Muội Bảo Vương Luận) 

#, # W#. 1 4 s., Ñ %4 tk &.f X 
#Ä % [3 #1. 

Kí thị hàng phục vọng tâm, tất nhiên an trụ Đại thừa, tức thị chân 
tâm giá dã. 

Đã hàng phục tâm vọng, chắc chắn trụ vững nơi Đại 
thừa, chính là tâm chân thật uậy. (Tiêu Thích Kim Cang 
Kinh Khoa Nghỉ Hội Yếu Chú. Giải) 

+ # 3# #£ nÌ Ä Ä 4 ñ.ñ š 8 È 
41 I# #1. 

Nhược lý duyên giải phát, tắc ngụy diệt chân tần, hữu vạn đức chỉ 
dụng giá dã. 

Cách dịch I1: Nếu lý thật được nương uào, sự thấu 
hiểu phát sinh, thì cái giả dối đoạn trừ, cái chân thật tổn 
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tại, (sẽ) có được công dựng của muôn đúc. 

Cách dịch 2: Nếu như nương trụ uào l$ thật (từ đó) 
phát khởi sự hiểu biết đúng, thì sự giả dối diệt mất mà 
còn lại sự chân thật, (sẽ) có được công dụng của muôn 
đức. (Đại Bát Niết Bàn Kinh Tập Giải) 

II. CÂU ĐẢO TRANG 

Là câu có kết cấu đảo ngược vị trí, gọi là câu đảo 
trang. 

1. Vị ngữ đặt trước 

Để nhấn mạnh và nêu bật ý nghĩa của vị ngữ, 
trong một số câu nghỉ vấn và cảm thán, vị ngữ đặt 
trước chủ ngữ. 

Ví dụ: 

+ 42¿!|| 2 & — Ä + ‡t H . 

Thậm hĩl Hữu vô nhị kiến chỉ nan xuất dã. 

Cách dịch 1: Cuá lắm, hai kiến chấp có không khó 
Ta khỏi. 

Cách dịch 2: Hai kiến chấp có không rất khó ra khỏi. 
(Lăng Già Kinh Hợp Triệt) 

(# là vị ngữ đảo trang; 3 #& —Ñ,>‡##: là cụm 
chủ vị nhưng có *_ đứng giữa làm mất tính độc lập, 
cho nên có thể làm chủ ngữ) 

Đ dị LỊ| J XE ÚT và 3 Ê #2 ẤT 
1L !§ X\. 

Diệu tai thử cảnh, bất khả dĩ ngôn tưổng cầu, bất khả dĩ phầm tình 
tiắc. 

Cách dịch I: Vi diệu thay, cảnh này, chẳng thể dùng 
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lời nói suy tưởng để tìm hiểu, chẳng thể dừng tình thức 
tầm thường để lường xét. 

Cách dịch 2: Cảnh này thật vi diệu, chẳng thể từm 
hiểu trên lời nói suy tưởng, chẳng thể lường xét bằng tình 
thức tầm thường. (Pháp Hoa Kinh Khoa Chú) 

(3# là vị ngữ đảo trang, #È3#, là chủ ngữ) 

1 äJ!| # # 3x 4: & äÄä!| &@ £ 3z 
7 ‹ 

Kỳ tail giác để chỉ đức; dị tai Kinh vương chỉ công. 

Phẩm đức của bậc vua giác ngộ (Phật) thật lạ làng! 
Công lao của kinh tua trong các kinh (kimh Pháp hoa) 
thật khác biệt (Biến Chiếu Phát Huy Tính Linh Tập) 

(Ä là vị ngữ đảo trang, #“?2*/ễ là chủ ngữ; 
®% là vị ngữ đảo trang, #4 #2 # là chủ ngữ) 

2. Tân ngữ đặt trước 

Có 3 trường hợp tân ngữ đặt trước động từ. 

a. Trong câu nghỉ vấn, đại từ nghi vấn (‡ 
thùy.„ #T hà, £ hồ, Ởj hồ. & an. Š yên) làm tân ngữ 
đặt trước động từ hoặc giới từ 

Ví dụ: 

£ #1 % 5t Đì 5 ĐU 1l? Vy Ti 
tí +, #4 #4 4 †T š? 

Vân hà danh Bích quán? Bích quán dục thùy truyền? Thiếu lâm đắc 
tủy sĩ, mặc bái thụ hà ngôn? 

Sao gọi là (ông lão) “Nhìn uách"*? (Ông lão) “Nhìn 
uách" muốn truyền ai? Thiếu Lâm người đạt được cốt 
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tủy, im lặng lễ bái nhận lời dạy gì (Lịch Triều Thích Thị 
Tự Giám) 

* Chú thích: Tổ Dạt Ma qua Trung Hoa, nhân duyên không 
khế hợp với vua Lương, nên đến chủa Thiếu Lâm ngồi xoay 
mặt vào vách chín năm, người đời gọi Ngài là Bà-la-môn Nhìn 


vách (Bích quán). 
(š#ề đại từ nghi vấn làm tân ngữ đặt trước động từ 
13) 


l$ #X ä R|ị &› # #* 4i RỊ 3È; ứn #4 # @ 
3. # # %⁄ 7? 

Thính kỳ ngôn tấc thị, kê kỳ hạnh tấc phi, nhỉ dục ký vãng sanh, 
tương thùy khi hồ? 

Nghe lời nói của họ thì là phải, xét hành động của 
họ thà là sai, thế mà mong muốn sanh uề (cõi Cực Lạc), 
định lừa dối ai vậy (Vãng Sanh Táp) 

(š#Ề đại từ nghi vấn làm tân ngữ đặt trước động từ 
#x) 

% Xứ. 6 ‡ R4 "?? 

Vì đại sư, ngô thùy dữ quy? 

Không có đại sư, ta quay về với ai? (Định Ứng Đại 
S⁄ Bố Đại Hòa Thượng Truyện) 

(# đại từ nghi vấn làm tân ngữ đặt trước giới từ 
#t) 

l‡ # #8 k X x #.# ¿ Ÿ# ^ÀA.?#*+ ?# f1 
38 ? 

Vì Phạm Võng mộc xoa chỉ luật, tội tại học nhân, ư Phật hà tốn? 
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Trái với giới luật Phạm Võng, tội lỗi là do ở người học, 
đối uới Phật tốn hại cái gì (tốn hại gì cho Phật chứ)? 
(Thiền Tông Trực Chỉ) 

(#† đại từ nghi vấn làm tân ngữ đặt trước động từ 
3) 

# ýƒ7 # 8 Œ A #? l# lÄ k4 Š ä 
về Q 

Thích tử mông ân hà dĩ báo? Đăng nhiên thất cấp biểu thành tâm. 

Đứa cơn họ Thích này nhận chịu ân (mẹ hiền) lấy gì 
đền đáp? Đốt đèn bẩy tầng để bày tỏ tấm lòng thành. 
(Cao Phong Long Tuyển Viện Nhân Š⁄ Tập Hiền Ngữ 
Lục) 

(#{ đại từ nghi vấn làm tân ngữ đặt trước giới từ 
XÀ) 

®4 “LÊ, l k >> E4 É? 

Bất tri thổ xả, trạch pháp chỉ nhấn an tại? 

Chẳng biết (những gì phải) lấy (phải) bỏ, thì con mắt 
chọn lựa pháp đặt ở chỗ nào? (Phạm Võng Bồ Tát Giới 
Kinh Nghĩa Sở Phát Ẩn) 

(# đại từ nghi vấn làm tân ngữ đặt trước động từ 
+) 

š iễ ‡È ¡#? †J x & 3? 

Hồ thích phi đạo? Hà chỉ vô thần? 

Đi đâu chẳng có đạo? Đến đâu không có thân? 
(Hoằng Minh Tập) 

(Ấ đại từ nghi vấn làm tân ngữ đặt trước động từ 


2óó ⁄ 7á, 74a lặá 
3Š; #T đại từ nghi vấn làm tân ngữ đặt trước động từ 
*) 

sả! 4p À Ä Ấ %5 |) #.m ðị  X 3 
 ñmAÀ #? 

Hil Như dĩ âm nghĩa vi tiểu học, nhỉ sổ vị đại giá hề tự nhỉ nhập 
da? 

Ôi! Nếu như cho rằng học âm nghĩa là tiểu học, thì 
gọi là đại học đó từ đâu mà vào được? (Pháp Hoa Kinh 
Đại Thành Âm Nghĩa) 

(Ấ đại từ nghi vấn làm tân ngữ đặt trước giới từ 
H) 

£ # ñ 1° — Š$. 1 5 ^A # 3? 

6ia gia hữu Phật nhị tôn, hồ vị thế nhân bất thức? 

Mỗi nhà có hai vị Phật, vì sao người đời chẳng biết 
(Duy Tâm Tập) 

(# đại từ nghi vấn làm tân ngữ đặt trước giới từ 
®) 

§È ‡e 9 7 &⁄ #4 3+ ã È ?R*X h & 
34,27) & #& & #? 

Năng như thật minh liễu khứ lai sanh diệt chỉ tướng bốn tự vô sanh, 
phân biệt an tùng khối hồ? 

Có thể hiểu rõ đúng như thật tướng trạng đến đi sanh 
điệt từ xưa nay uốn không sanh ra, thì sự phân biệt từ 
đâu dấy khởi (Lăng Già Kinh Tông Thông) 

(# đại từ nghi vấn làm tân ngữ đặt trước giới từ 
+%) 
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b. Trong câu phủ định (có phó từ  lất › & 
mạt  ## vò „ Š' mạc), đại từ làm tân ngữ đặt trước 
động từ 
Ví dụ: 
# + HỆ XE B Tñ 3; ổ m  È đề. 
Ngã sanh thời tuy văn hữu địa ngục nhỉ bất chỉ tín. 
Tôi khi sống nghe có địa ngục mà chẳng tin điều đó. 
(Pháp Hoa Kinh Hiển Ứng Lục) 
(Câu phủ định có phó từ Z#, #- đại từ làm tân 
ngữ đặt trước động từ 4š) 
*š BỆ Ä. 4 2 3X. 
Nhữ tuy thắng ngã, chung bât nhữ kính. 
Ngài tuy thắng tôi, rốt cùng (tôi) chẳng kính trọng 
Ngài. (Duy Thúc Khai Mông Vấn Đáp) 
(Câu phủ định có phó từ Z#, ‡k đại từ làm tân 
ngữ đặt trước động từ 3£) 
3È # 4 ý 3È É, R6. # & 7 # 8# z 
š đo 
Phi thân tưổng thân phi sắc kiến sác, thật vô khá lạc mạc chỉ năng thức. 
Chẳng phải thân tưởng là thân, chẳng phải sắc thấy 
là sắc, thật ra không có gì đáng tui (mà) chẳng ai có 
thể biết điều đó. (Pháp Hoa Kinh Tam Đại Bộ Bổ Chú) 
(Câu phủ định có phó từ Ä#Š, * đại từ làm tân 
ngữ đặt trước động từ #È‡Ä) 
J 1S Ä . — 8 £ Ä 2ø. 


Vạn cơ bât ngã nhiễu, nhất trần bất ngã ngoại. 


an» 
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Muôn cơ duyên không khuấy động ta, một mẩy trần 
không ở ngoài ta. (Hoành Trí Thiền S Quảng Lục) 

(Câu phủ định có phó từ Z®, #4, đại từ làm tân 
ngữ đặt trước động từ ‡# . ZƑ) 

HR H4. Ä *® 3 &. 

Nhật nguyệt thệ hĩ, tuố bất ngã dữ. 

Ngày tháng trôi qua rôi, năm chẳng chờ đợi ta. (Luận 
Ngữ) 

(Câu phủ định có phó từ Z, #, đại từ làm tân 
ngữ đặt trước động từ #Ä) 

Ngã vô nhĩ trá, nhĩ vô ngã mu. 

Ta không dối gạt ông, ông chẳng nên lừa bịp ta. (Tả 
Truyện) 

(Câu phủ định có phó từ #&, #8 ‹ #4. đại từ làm 
tân ngữ đặt trước động từ ‡£ . #) 

c. Dùng trợ từ 2 chỉ, Z thị đưa tân ngữ lên 
trước động từ 

Kết cấu: P+ tân ngữ + (hoặc 3) + động từi 

Ví dụ: 

4? R zà  RỊ #L fỊ & ??$⁄› [9l 3# [x Ì 
‡&.. 

Như Lai diệt hậu, tấc hiện tiền vô Phật, duy pháp thị y. 

Sau khi Như Lai điệt độ, thì hiện tiền không có Phật, 
chỉ nương tựa uào giáo pháp. (Diệu Pháp Liên Hoa Kinh 
Thọ Thủ) 
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( là trợ từ, đảo trang tân ngữ 3 đặt trước động 
từ &) 

£ 4 3 %, [°l # [xZl #. 

Bất hữu phi loại, duy đức thị khâm. 

Chẳng kết bạn uới kẻ chẳng bằng mình, chỉ kính phục 
phẩm đức. (Tục Cao Tăng Truyện) 

(là trợ từ, đảo trang tân ngữ $Š. đặt trước động 
từ #*) 

+ # [°J #X & [>l &. 

Phụ mẫu duy kỳ tật chỉ ưu. 

Cha mẹ lo cho bệnh tình của cơn. (Luận Ngữ) 

(> là trợ từ, đảo trang tân ngữ ‡+#š đặt trước 
động từ #') 

+ EỊ t > H: # 3 [2l % &# !#. 

Dư số chỉ chỉ viết: Ngô tư chỉ vị năng tín. 

Tôi cố ngăn (việc khắc bản) lại nói: Tôi chưa thể (tự) 
tin vào việc này (uiệc soạn ra sách giải thích luận Nhân 
minh nhập chánh lý). (Nhân Minh Nhập Chánh Lý 
Luận Giải) 

(2 là trợ từ, đảo trang tân ngữ Äƒ† đặt trước cụm 
động từ ©#š⁄4š) 

XL‡* tt T— 319 † W 3 l, fr — 3 
# # TE 1. kX 1 § [xl ®? 

Phàm năng quán nhất thiết hạnh giai Bồ-tát đạo, tri nhất thiết 
nhân giai đương tác Phật, phù hà khinh mạn chỉ hữu? 
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Thường có thể quán xét tất cả hạnh đều là đạo 
Bồ-tát, biết tất cả mọi người đều sẽ làm Phật, thì có khinh 
mạn gì (có gì là khinh mạn)? (Pháp Hoa Kinh Yếu Giải) 

(> là trợ từ, đảo trang tân ngữ #J‡$#‡# ` đặt trước 
động từ Zï) 

3. Định ngữ đặt sau 

Khi định ngữ đặt sau, thường kết hợp với đại từ 
giá #. 

Kết cấu: Danh từ chính + định ngữ + # 











*Chú ý: Trong kết cấu này, 3Ÿ là đại từ chỉ một 
số lượng nào đó trong tổng số của danh từ chính. 





Ví dụ: 

Mì» #8 &@ # # 3#. & # 3# Œđ mã ä 

Diệt độ vô lượng chúng sanh, thật vô chúng sanh đấc diệt độ giả. 

Khiến cho vô lượng chúng sanh diệt độ (uào 
Niết-bàn), mà thật ra không có chúng sanh nào được 
diệt độ. (Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Kinh) 

(#3##‡‡3 #8 3 là kết cấu định ngữ đảo trang, 
đúng ra phải là #Ä#»4#* 3# +) 

# 5 ( #) Ä› R* iu & 3, LẺ 
# %. # ® & ##tn. 

Bí sô hủy giối giá, lai gia dĩ ác ngôn, quán thị tự thụ nghiệp, diệc 
bất khổi báo tâm. 

Những Tì-kheo phá giới, đến nói lời dữ hưng, xem là 
nghiệp mành chịu, chẳng khởi tâm trả đền. (Đại Tập Đại 
Hư Không Tạng Bồ Tát Sở Vấn Kinh) 
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(3# 3# # ¿3# là kết cấu định ngữ đảo trang, đúng 
ra phải là #& > # 5) 

1# #f®^£ 41. & ñ 34 (Ú) 3‹ 

Tráng niên bất cu đình, vô hữu pháp thường giả. 

Tuổi trẻ khoẻ mạnh chẳng dừng lại lâu, không có 
pháp (nào) thường còn mãi. (Viên Giác Kimh Đạo 
Tràng Tu Chứng Nghi) 

(#4# 4 là kết cấu định ngữ đảo trang, đúng ra 
phải là ®#‡3*) 

tb #..(Ä 3 ä) #: # Z® Ä,# # 15 BH. 

Tì-kheo... vị lậu tận giả, diệc bất kiến Thích-đồ-hoần-nhân. 

Tìkheo... chưa sạch lậu hoặc, cũng chẳng thấy 
Thích-đề-hoàn-nhân (trời Đế Thích). (Tăng Nhất A 
Hàm Kinh) 

(whứ &‡j ä 3 là kết cấu định ngữ đảo trang, 
đúng ra phải là k3 ä* »wb #) 

#6 #6 đt — ? 3S + ý . R8 X Ä — 
X*XM + Œ  # ` 

Thiện năng thành thục nhât thiết chúng sanh thiện căn, diệc bất 
kiến nhất chúng sanh khả thành tựu giá. 

Khéo hay làm thuân thục căn lành của tất cả chúng 
sanh, cũng chẳng thấy một chứng sanh có thể thành tựu. 
(Kim Cuang Minh Tối Thắng Vương Kinh) 

(#3 7] #tÄ là kết cấu định ngữ đảo trang, 
đúng ra phải là 5T #> +) 


Z/Z ⁄ 7/á4“¿ 1á “(Gấu 

HI. CÂU BỊ ĐỘNG 

Trong câu, chủ ngữ không thực hiện động tác 
mà ngược lại nhận chịu tác động của động tác ấy. 
Dạng câu này gọi là câu bị động. 

1. Dùng kết cấu: [ % vi. 5T d... Ì 

Giới từ 32 vị nêu lên chủ thể hành động, sau trợ 
từ ĐT sử là động từ. 

Kết cấu: Chủ ngữ | + danh từ + ƒ + động từ 

Cách dịch: Chủ ngữ || bị (được) + danh từ + động từ 

Ví dụ: 

AlI*£#®#%, [⁄] #8 [%l #. 

Nhân bất thủ hộ tâm, vị tà kiến sổ hại. 

Người chẳng giữ gìn bảo vệ tâm, (sẽ) bị sự thấy hiếu 
lệch lạc làm nguy hại. (Pháp Tập Yếu Tựng Kinh) 

(#w34§XL#fŸ là kết cấu bị động, sử dụng giới từ 
33 và trợ từ Zƒ) 

(%1 A [5ð] # #. # th ðñ &. 

Vị nhân số ái kính, giai do kí sở tạo. 

Được người yêu mến kính trọng, đều do mình làm ra. 
(Xuất Diệu Kinh) 

(#wÄ-Ø† #3 là kết cấu bị động, sử dụng giới từ 
33 và trợ từ Zƒ) 

3 3 5ñ Z ^› [%l ế [5] # #3. # 

Do nhược manh mình nhân, vị sắc sổ hệ phược, tăng trưởng ư dục 
ẩÌ. 
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Giống như người mù tối (không rõ lẽ thật), bị sắc trói 
cột luôn, thêm lớn lòng ái dục. (Đại Bảo Tích Kinh) 

(3 Ê,†3#+## là kết cấu bị động, sử dụng giới từ 
33 và trợ từ Zƒ) 

Xe» 71 # š | ï»l ##Hš #>z 
[øl & 2 3 %« # š. # [%l #xX 4 
3 %& 3# >> [7Ø] & #. 

Hựu sa môn Êù Đầm vị chư Thanh văn đệ tỉ chỉ sở tôn phụng lễ kính 
cúng dường, diệc vị chư thiên cập chư quí thần chỉ sổ eung kính. 

Lại sa môn Cà Đàm được các đệ tử Thanh văn tôn 
trọng, lễ kính, cứng dường, cũng được chư thiên tà các 
quả thân cưng kính. (Trường A Hàm Kinh) 

(w3 #*Ml Š †> 9t £E#4ÄPLỄ-. 5# X4 3 
%,2†> %† 3X#X là kết cấu bị động, sử dụng giới từ 3Ä 
và trợ từ JZƒ) 

z3 + R4 3#; [%] #8 t [5l . 

V cánh sanh luyễn trước, vị ái xà sổ thương. 

Cách dịch 1: Đối với cảnh sanh lòng đắm uướng, (sẽ) 
bị cơn rắn ái đục làm tốn thương. 

Cách dịch 2: Đắm uướng vào cảnh trần, (sẽ) bị ái 
đục như cơn rắn độc làm tổn thương. (Chư Pháp Tập 
Yếu Kinh) 

(2# tèÈ#†4# là kết cấu bị động, sử dụng giới từ 
33 và trợ từ Zƒ) 

a. Chỉ dùng giới từ Ấy vị, lược bỏ trợ từ 5ƒ sở 
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# Xk ®&  [%l A^# ý. 

Đắc đại vô uý vị nhân tôn trọng. 

Có đức tính không sợ gì, được người khác tôn trọng. 
(Bất Không Quyến Sách Thân Biến Chân Ngôn Kinh) 

(4 $# là kết cấu bị động, chỉ sử dụng giới từ 
®) 

ĐẸ 4E TK HỆ 3đ, #h # ìE #2  Ï ⁄ 
» #. ® £# R #¬®. 

$đ tác bất hi vọng, cần cầu Niễt-bàn đạo, bất vị ma cảnh phược, 
bất chí ma cảnh siối. 

Làm tiệc chẳng mơng ngóng, siêng tìm lối Niết-bàn, 
chẳng bị cảnh ma trói, chẳng đến cảnh giới ma. (Chánh 
Pháp Niệm Xứ Kinh) 

(“®“3#‡## là kết cấu bị động, chỉ sử dụng giới 
từ Ä%) 

4 k  Ã› [%] ÄA + # &. 

Chư căn thậm hung ấc, vị nhân chỉ trọng oấn. 

Các căn quá hung đứữ, bị người rất trách hờn. (Phật 
Sở Hành Tán) 

(4> #% là kết cấu bị động, chỉ sử dụng giới 
từ Ä%) 

b. Lược bỏ giới từ Ÿ'y vị, chỉ dùng trợ từ 5ƒ sở 

Ví dụ: 

#,. # + BH, % ý È #3: % ^A ðï # 3#, 
+ [%1 #e. 
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Hiện tại thê gian, vi thiện chỉ giá, vị nhân sổ tán thán, nhân sổ tôn 
trọng. 

Hiện tại ở nơi thế gian, người làm điều thiện được mọi 
người khen ngợi, được mọi người tôn trọng. (Phật Thuyết 
Phát Danh Kinh) 

(A#†'$## là kết cấu bị động, chỉ dùng trợ từ 5ƒ) 

#4 X # 4 BH k # l. Ä8Ñ 5% È X # 

[út]  ấL.. 

Dục hóa sí nhiên sân hổa phần thiêu, ngu sỉ chỉ hóa thường sổ mô 
loạn. 

Lửa dục hừng hực, hỉa sân đốt cháy, ha ngu sỉ thường 
làm mê mờ rối loạn. (Thắng Thiên Vương Bát Nhã Ba 
La Mật Kinh) 

(8ä #t> X ## #†‡È #U là kết cấu bị động, chỉ dùng 
trợ từ 5ƒ) 

š #0 8 ÀA & Ä [7l 3› 3» & š Ä. 

Đương trì thị nhân ác ma sổ †rướe, vi ma quyền thuộc. 

Nên biết người này bị ma ác dựa tào, trở thành bà 
cơn của ma. (Phật Thuyết Phật Mẫu Xuất Sanh Tam 
Pháp Tạng Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh) 

(& ¡3t là kết cấu bị động, chỉ dùng trợ từ 5ƒ) 

2. Dùng trợ từ Ö#, kiến › 3 bị, hoặc trợ động từ 
+ thụ đặt trước động từ 

Kết cấu: |Ñ, (# ., Ÿ) + động từi 
Cách dịch: Bị (được) + động từ 














Ví dụ: 


Z/ó Ý 7/á4“¿ 1á (ấu 

b» th » ® 8" [R.] #. 

Thiếu xuất gia dĩ giối tiết kiến xưng. 

Thuở nhỏ xuất gia nhân phẩm chất giữ giới trong 
sạch mà được khen ngợi. (Khai Nguyên Thích Giáo Lục) 

(Ä4# là kết cấu bị động, dùng trợ từ Ñ, đặt 
trước động từ #Ÿ) 

+% #\ # 3 ‡ q:tw Š!'xwx [N |] £ #, 
* ^^ # ## ñ 4: 8 1t g &› ® ?ñ 8 w, 
£ #4 Ä8 3ð +. 

Êhâu-lợi Bàn-đặc báo việt: Thế Tôn! Huynh kiến khu trục, nhược bất 
măng trì giối giá, hoàn tác bạch y, bất tu trụ thử, thị cỗ bi khấp nhĩ. 

Châu-lợi Bàn-đặc thưa rằng: Bạch Thế Tôm! Bị anh 
xua đuổi, (bảo rằng) nếu chẳng thể giữ giới, thì trở uễ 
làm người cư sĩ, chẳng nên ở nơi đây, cho nên cơn buổn 
khóc. (Tăng Nhất A Hàm Kinh) 

(RÑ,šE‡# là kết cấu bị động, dùng trợ từ Ñ, đặt 
trước động từ §Ê:#) 

# # # 2+ ki. #& Ø# & L{l ®. 

Bồ-tát cầu ư đại đạo, tùng sổ cầu thụ xưng. 

Bồ-tát tìm cầu đạo lớn, từ sự mơng câu đó (mà) được 
gọi (là Bồ-tát lớn). (Pháp Hoa Thống Lược) 

(### là kết cấu bị động, dùng trợ động từ ## đặt 
trước động từ #Ÿ) 

#ãñ ìqg É IE 2 L 3+3, 4 @# Ø th W [4| 
. 

Nguyện hồi từ nhấn thị chúng sanh, linh bí tồn vong giai thụ tứ. 


2fa& 2/4, 1táu lău Z/7 

Mong đôi mắt hiền từ của Ngài quay lại nhìn chứng 
sanh, khiến cho kẻ còn người mất đều được ban ân. (Lan 
Bồn Hiến Cứng Nghi) 

(# 5# là kết cấu bị động, dùng trợ động từ ## đặt 
trước động từ #Z) 

†E ta R. ® ®⁄&®#. 8 8 k #. # 

[3| # %› %5 ^# #. 

Tác như thị kiến, ư vị lai thê, đương thụ đại khố, thường bị khi 
cuông, vị nhân sổ khinh. 

Thấoy hiểu như thế, ở đời sau này, sẽ chịu nỗi khổ lớn, 
thường bị dụ dỗ gạt gẫm, bị người khác xem thường. (Bồ 
Tát Địa Trì Kinh) 

(3# ‡###t là kết cấu bị động, dùng trợ từ 3# đặt 
trước động từ 3#4##) 

+ @ 4 # Š:. ^ ý [1# l 8; 34 8 
xX #&#*x®%. 

Ngã kim ưu sầu khổ độc, toàn thân bị nhiên, do như mãnh hổa phần 
thiêu đại lầm. 

Tôi nay lo râu đau khổ, toàn thân bị thiêu đốt, giống như 
hỉa mạnh đốt cháy khu rừng. (Phật Bản Hạnh Tập Kimh) 

(#+‡#Ä là kết cấu bị động, dùng trợ từ 3# đặt trước 
động từ #&; #Ä giống như 33) 

a. Sau trợ từ 3# bị có danh từ 

Ví dụ: 

&® 4 L8. 4@ [1Ì & 1t È. 

Vô hữu tầng †ị xứ, chung bị tử vương khiên. 
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Không có chỗ trốn tránh, rốt cuộc bị uua chết lôi. 
(Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tì Nại Da) 

(423*+zt # # là kết cấu bị động, sau trợ từ 3# có 
danh từ ZÉ-# đặt trước động từ #') 

#4 Bì“ $3 # Ø#. ® [ð® 1l”. m f 
+, # [xl ã ^A 2 # §. Ä 2 ® 3+ Ã 
lỗ s3. 

Ngã kim bố khấu ninh đương tử, bất bị tha khinh nhỉ đấc sanh, túng 
bị mgu nhân cửu khi mạn, ngã phận bất sanh ưu mấo tâm. 

Tôi nay ngậm miệng thà phải chết, chẳng để người 
khinh mà được sống, dẫu bị người ngu tức hiếp mãi, phần 
tôi chẳng có lòng buôn phiền. (Căn Bản Thuyết Nhất 
Thiết Hữu Bộ Tì Nại Da) 

(“3+#t#£ là kết cấu bị động, sau trợ từ 3# có đại 
từ 4 đặt trước động từ ‡$#; 3+ À4 #4j}# là kết 
cấu bị động, sau trợ từ 3# có danh từ #&Äˆ đặt trước 
cụm động từ #4 #4}#) 

3. Sau động từ dùng giới từ 3* ư, TT w 

Giới từ dùng để nêu lên người thực hiện động tác 
chỉ phối đến chủ ngữ. 

Kết cấu: Chú ngữ |Ì động từ + 3* + danh từ 

Cách dịch: Chủ ngữ || bị (được) +danh từ +động từ 

Ví dụ: 

* # &# ứm 753 #5: † #4  Ä ỨW mm #. 2® 
ZLX. ®# f ẩm ð [*l § ñ f1! 

Nhược tại định nhỉ hữu tử, hà thù trạc xuân Nghỉ nhỉ phần ư liệt 
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hổa, bị giáp trụ nhỉ thương ư độc tiễn hồi 

Nếu ở trong định mà ngay lúc ấy chết đi, thì có khác 
gì được tưới tấm bừng nước sông Nghi mà bị ha thiêu 
đốt, mặc mwñ giáp sắt mà bị mũi tên độc làm tốn thương 
(Bắc Sơn Lục) 

(3# X là kết cấu bị động, sau động từ 3# có 
giới từ 3# nêu lên chủ thể động tác là #\k; 1#52*#$ 
ŸỊ là kết cấu bị động, sau động từ !Š có giới từ 3* 
nêu lên chủ thể động tác là #33) 

» ÄL 2+ § [#24] & 1#. [#41 # Ẩ.. 

Dí phầm ngoại hôn ư vô mình, mê ư tà kiến. 

Do phàm phu ngoại đạo bị vô mỉnh làm mờ tối, bị tà 
kiến làm mê muội. (Pháp Hoa Kinh Chỉ Chưởng Sớ 
Huyền Thị) 

(2 &W là kết cấu bị động, sau động từ Í# có 
giới từ 2# nêu lên chủ thể động tác là #&98; ‡k2*+ 4£ 
Ä, là kết cấu bị động, sau động từ šš có giới từ 3* 
nêu lên chủ thể động tác là ÄỆ Ñ,) 

1ñÌ ÀÁ 3# đ 4È #}Ì À, 6 3% ‡.#j [#+l A^ 
BỊ đ # #l #4, ÀÁ› ÄÁ %5 ‡‹ 

(hỗ nhân giả kí năng chế nhân, kí vị chủ. Chỗ ư nhân tắc kí thụ chỗ 
ư nhân, nhân vị chủ. 

Kiêềm chế người là bẩn thân có thể nắm giữ người, 
mừnh làm chủ. Bị người kiểm chế là bản thân bị người 
nắm giữ, người làm chủ. (Viên Giác Kinh Sớ Sao Tùy 
Văn Yếu Giải) 
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(#]2*^ˆ là kết cấu bị động, sau động từ #Ÿj có 
giới từ 2* nêu lên chủ thể động tác là Ä_) 








+ z 


* Chú ý: 

Nếu danh từ sau 3* chịu sự tác động của động từ, 
thì không phải là kết cấu bị động. 

k ứ + là # £ 4 %8. 6 [#wl# t. 

Tì-kheo thử giối, ninh chí cơ tử, bất thương ư thảo dã. 

Vị Tì-kheo giữ giới, thà đến chết đói, chứ chẳng làm 
tốn thương cỏ. (Tà Ni Tác Trì Tục Thích) 

(“1 ®+**#* không phải kết cấu bị động, vì danh từ 
®° sau 3* chịu sự tác động của động từ chính phụ 
#5) 

‡L # An. [4l Ä #. & 3 # ề. 

(hấp trước ngã tướng, mê ư chân lý, vô hữu trí huệ. 

Chấp chặt vào tướng ngã, mê mờ lý chân thật, không 
có trí huệ. (Đại Bảo Tích Kinh) 

(šÈ2+Ä'## không phải kết cấu bị động, vì danh từ 
## sau 3* chịu sự tác động của động từ šš) 

}` ® ® #4, 42t Ì Ý œ, ® #] [#©Ì x. 

Tiểu thừa giối pháp, đãn chỗ thân khẩu, bất chỗ ư tâm. 

Giới pháp của Tiếu thừa, chỉ kiềm chế thân miệng, 
chẳng kiềm chế nơi tâm. (Thắng Man Kinh Sớ Nghĩa 
Tư Sao) 

(##|2*2% không phải kết cấu bị động, vì danh từ 
* sau Z*` chịu sự tác động của động từ chính phụ 
#\) 
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4. Sử dụng kết hợp 

Là sự kết hợp linh hoạt của 3 dạng trên với nhau, 
tạo thành kết cấu bị động. 

Ví dụ: 

3 lộ + 4i 3›; # 4Ý » [3l] & # 
[t1 8: 

Nhược đọa bât chánh hạnh giá, bí đẳng dĩ bị ác dục số hàng. 

Nếu rơi uào hành động không đứng đến, bọn họ bị ham 
muốn xấu hàng phục. (Đại Ủy Đức Đà La N¡ Kinh) 

(3 4# là kết cấu bị động, sử dụng trợ từ 
3# và trợ từ 5ƒ) 

— #3 % 3#⁄1Ut ^ÁA 3# &X Ä#. — #3 
[2x+l [#34 #—> [Øl1 1 %#. 

Nhất giá thường bị tha nhân cầu kỳ trường đoần, nhị giá hằng bị ư 
tha chỉ sở não hại. 

Một là thường bị người khác vạch tìm chỗ hay dỡ, hai 
là luôn bị người khác giận ghét làm hại. (Phật Thuyết 
Thập Địa Kinh) 

(1#3+2+‡b> #8 Ÿ là kết cấu bị động, sử dụng 
trợ từ 3#. giới từ 3* và trợ từ 5ƒ) 

— 3 # Rị Øï % ® 1; ® [% Ì Ä3§ Ä, ữ 

[2l # 3#. 

Nhất thiết thô gian sổ cộng đối ngưỡng, bất vị tà kiến nhỉ bị hệ 
phược. 

Tất cả thế gian cùng yêu mến tỉng hộ, chẳng bị sự 
thấy hiểu lệch lạc ràng buộc. (Đại Bảo Tích Kinh) 


2⁄2 ⁄ 7/á“¿ 1á (ấu 

(S#Ä4§ R.ữmm2x+ # #3 là kết cấu bị động, sử dụng 
giới từ 9. trợ từ 3#) 

x ‡ 18 1H 34 3 È +.,Ek [NÑl & [#l 

Thị sử thông minh tài trí chi sĩ, phẩn kiến tiêu ư ngu phu ngu phụ 
đã. 

Đó là khiến cho bậc thông mình tài trí, trở lại bị đàn 
ông đàn bà quê dốt chê cười. (Quán Vô Lượng Thọ 
Phật Kinh Đô Tụng) 

(“4 %3 % L3 là kết cấu bị động, sử dụng 
trợtừ Ö, , le từ 2Ÿ) 

3 & it  ÐB #.[%l & H ä #Ø [#®l 
8 2. #% È %» & t.. 

Nhược vô đạo phẩm lương dược, vị vô mình độc thương ư huệ mạng, 
danh chỉ vì tứ dã. 

Nếu không có thuốc hay (37) phẩm đạo, thì bị chất 
độc vô minh làm tốn thương mạng sống trí huệ, gọi thế 
là chết. (Niết Bàn Kinh Sớ Tư Kí) 

(šw#&m 4+8? là kết cấu bị động, sử dụng 
giới từ Ä . giới từ 3*) 

IV. CẦU NGHI VẤN 

Để biểu thị nghỉ vấn, thông thường sử dụng đại 
từ nghỉ vấn, trợ từ ngữ khí nghỉ vấn, hay phó từ 
nghỉ vấn, có khi cũng không cần. 

1. Dùng đại từ nghỉ vấn: 3 thùy , Ÿf là ; % 
thục v 3 hạt, 2 an. 5Š vôêncó nghĩa: Ai, cái gì 
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Ví dụ: 

# | 4 3 3# ¡‡#? (Œ1ñ) ÄA #& 3 #? # | 
Ø ®* 8 sU šX | f É £ BỊ? 

Thùy bất hữu kỳ quá? Hà nhân vô hữu tội? Thùy phục vô ngu sỉ? 
Thục năng thường kiên cỗ? 

Ai chẳng có lỗi lầm Người nào không có tộ? Ai 
không còn ngu sử Ai hay thường kiên cố? (Tạp A Hàm 
Kinh) 

(#. 3\ là đại từ nghi vấn làm chủ ngữ, #ƒ là đại 
từ nghi vấn làm định ngữ) 

Ù P1 # # %& #. ® te 1l & £1 

$a môn bất tác an cư, bất trì thu nhiếp an tại? 

Sa môn chẳng làm pháp an cư, chẳng biết sự thu thúc 
(của uị ấy) ở chỗ nào? (Căn Bản Thuyết Nhất Thiết 
Hữu Bộ Tà Nại Da An Cư Sự) 

(4 là đại từ nghi vấn làm tân ngữ đảo trang trước 
động từ 4È) 

 ® H 9% .°9* ® H Š›: m 3 & #& 3? 
4E #§ 4& #4 È H‹ 

Thiệt bất tự vị, vị bất tự thường, nhỉ thức an tùng sanh? Chánh 
hiến vô sanh chỉ chỉ. 

Lưỡi chẳng tự có ra mùi uị, mùi vị chẳng tự nếm lấy, 
thế thì thức từ đâu mà sanh? Chính là hiến bày ý nghĩa 
không sanh. (Lăng Nghiêm Kinh Tông Thông) 

(4 là đại từ nghi vấn làm tân ngữ đảo trang trước 
giới từ #*) 


2z + Z/uá“¿ 1á “(tàu 

tt‹U 4n bú ÉéÉ. RÄ U86 ïÑ? W ð E 
1“. 8 mà MA? 

ứô trì ma ni trầm nê, yên năng vũ bảo? Minh kính nặc câu, hạt dĩ 
chiêu nhân? 

Nên biết hạt châu Ma nỉ chìm trong bùn, sao có thể 
mưa xuống châu báu? Gương sáng phủ đây bụi, làm sao 
chiếu soi được người (Chú Tâm Phú) 

(3 là đại từ nghi vấn làm tân ngữ đảo trang trước 
giới từ YÄ) 

2. Dùng trợ từ ngữ khí nghỉ vấn ở cuối câu: -ƒ 
hồ . 3# chư v #Ä% tai # dư ñỀ da Đ, nỉ v "6, ba, 
hí s #L##. đã dự 

Ví dụ: 

#. #4 š # [#]l? 

Nhược xả nhất pháp, bất danh mãn túc Bồ-đề. Dục thử thân chữmg, 

cảm ngôn lao hồ? 





Nếu bỏ một pháp, thì chẳng gọi là trọn uẹn sự giác 
ngộ. Muốn ngay thân này chứng đạt, mà dám than uan 
lao nhọc sao? (Sa Di Luật Nghĩ Tì Nị Nhật Dựng Hợp 
Tham) 

(#' trợ từ ngữ khí đứng cuối câu biểu thị nghi 
vấn) 

ñ š + * 3. lề m [3# |? 8 É Š 
ứn l¿ [3]? 

Hữu mĩ ngọc ư tư, uấn độc nhỉ tàng chư? 0ầu thiện giá nhỉ cô chư? 
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Có hạt ngọc đẹp ở đây, đem uào rương cất đi Hay 
là đợi giá tốt mà bán nó đ? (Luận Ngữ) 

(3Ÿ trợ từ ngữ khí đứng cuối câu biểu thị nghi 
vấn. 3# là hợp âm của hai từ *-Ÿ#: 2 là đại từ, 
?# là trợ từ) 

t2 3 ‹á HN. ĐtƠ # T TR Ấ iỄ d ĐN RỊ 4 
†# N 2} > ft m ^^ & [#l? 

ứô ngôn thiện thuận, kí dữ thật tướng bất vì nhỉ thuận, tác hữu hà 
nội ngoại chỉ chướng nhỉ bất nhãn hồ? 

Cho nên nói khéo tùy thuận, đã chẳng trái uới tướng 
thật mà tùy thuận, thì có chướng ngại bên trơng bên 
ngoài nào mà chẳng nhịn chịu 1? (Pháp Hoa Kinh Diễn 


Nghĩa) 
(#' trợ từ ngữ khí đứng cuối câu biểu thị nghi 
vấn) 


+ #* x7 £ %X.jÄ Xk # i., # # 2# X 
^^ #3: ‡ # 2# šä >. 3% # [MIÌI?Ấ 
[5#£1? # [T#1? 

Nhược kỳ phù hà chí giáo, quảng đại Thánh đạo, thùy dụ ư thiên 
nhân giả, phi mông mãi năng tận chỉ, kỳ Thánh dư? Hiền da? Vĩ hồ? 

Giả như gánh vác giáo lý cao tột, làm rộng lớn đạo 
Thánh, để lại sự nghiệp cho trời người, chẳng phải kẻ 
nợu Tnuội có thể hoàn thành được. (Làm được việc ấy) 
có lẽ là bậc Thánh chăng? Bậc hiền chăng? Hay là bậc 
tr đại chăng? (Đàm Tân Văn Tập) 

(# , ñR . #ˆ trợ từ ngữ khí biểu thị nghi vấn) 
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3. Dùng phó từ nghỉ vấn: # khúi., #j độc. 3È 
kỳ › Š yên: ® anx #J hà 

Phó từ nghỉ vấn thường làm trạng ngữ đứng 
trước động từ để biểu thị nghỉ vấn. 

Ví dụ: 

%4  # ^›: [Ã] #E # %? 

Vị năng sự nhân, yên năng sự quí? 

Chẳng thể thờ phụng người cho tốt, thì sao có thể thờ 
phụng qui thần chứ? (Luận Ngữ) 

(Š phó từ nghi vấn làm trạng ngữ biểu thị nghi 
vấn) 

Jl ớt Đị l ĐÈ l R %4 #8 4 8 Ú R 

Phổ thế tử sở thiêu, thùy thông dạ an mị? án tặc sổ vi nhiễu, 
khủng bố yên đấc an? 

Lửa chết đốt khắp nơi, ai suốt đêm say ngủ? Giặc thà 
luôn bủa vây, sợ hãi sao được an? (Phật Bản Hạnh Kinh) 

(Š phó từ nghi vấn làm trạng ngữ biểu thị nghi 
vấn) 

®£ à # 5ñ 8. [3] $ 1 # %? 

Bất niệm dục hữu yêm, khổi năng †u thiền định? 

Cách dịch 1: Chẳng nghĩ nhớ ái đục (sự ham muốn) 
có điều chán ghét, lẽ nào có thể tu tập thiền định được 
chú? 

Cách dịch 2: Chẳng nghĩ dục đáng chán, tu thiền 
định được sao (Xuất Diệu Kinh) 
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( phó từ ngữ khí nghi vấn làm trạng ngữ biểu 
thị nghi vấn) 

* Phó từ nghỉ vấn cùng kết hợp với trợ từ ngữ 
khí cuối câu để biểu thị nghỉ vấn 

Ví dụ: 

#t ñL 3H 3ƒ: ứm [8] 3È 9% [ ƒ ]? 

Trang nghiêm tướng hảo, nhỉ độc phi Phật hồ? 

Hình tướng trang nghiêm tốt đẹp, mà lẽ nào chẳng 
phải Phật sao? (Tịnh Độ Chỉ Quy Tập) 

(8Ï. phó từ nghi vấn kết hợp trợ từ ngữ khí # để 
biểu thị nghi vấn) 

jä f ®&  Ý. [l] 4 3 +x i®l? 

Ngã thường vô ngã thân, khối hữu nam nữ †ai? 

Ta thường không (thấy) có thân ta, lẽ nào có (phân 
biệt) nam nữ sao? (Tăng Nhất A Hàm Kinh) 

(8 phó từ nghi vấn kết hợp trợ từ ngữ khí #3 để 
biểu thị nghi vấn) 

& & ñ H #8› [Š] 3È ‡ # [#1]? 

Sắc vô hữu tự tướng, khởi phi như không dã? 

Sắc không có tướng của nó, lẽ nào chẳng giống như 
ỗng không" sao? (Phật Thuyết Trưởng Giả Nữ Am Đề 
Già Sư Tử Hống Liễu Nghĩa Kinh) 

(8 phó từ nghi vấn kết hợp trợ từ ngữ khí #, để 
biểu thị nghi vấn) 

‡.ủ, & ?$ 3š P1 ® #® 5 —: mi È 1T 
#? 1s #3 5 1 4@ [#Ì? 
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Như thứ niệm Phật pháp môn, bất xưng đệ nhất, nhỉ vị chỉ hà tai? 
tu tâm giá khởi khá hỗt chư? 

Như thế pháp mớn niệm Phật, chẳng được khen là 
bậc nhất, thì gọi là gì đây? Người tu tâm lẽ nào có thể 
xem thường (pháp này) 1ử (Lăng Nghiêm Kinh Thế Chí 
Viên Thông Chương Sớ Sao) 

(8 phó từ nghi vấn kết hợp trợ từ ngữ khí ‡# để 
biểu thị nghi vấn) 

V. CÂU TỈNH LƯỢC 

Câu tỉnh lược là câu không sử dụng đầy đủ các 
thành phần, do trước có nói rồi, hoặc được nói ở 
sau, hay để tránh trùng lặp trong đốt thoại, thơ văn 
mà lược bớt, khi dịch cần phải thêm vào cho rõ 
ràng. Trong Hán cổ dạng câu này rất thường thấy. 

1. Tỉnh lược chủ ngữ 

Là câu lược bớt thành phần chủ ngữ, thường sử 
dụng trong văn đối thoại, vì phía trước có nói rồi, 
hoặc nói ở sau, nên tuy lược bỏ mà vẫn rõ nghĩa. 

Ví dụ: 

%ỳ HH vụ ứ:BJ 3k J %5? [_ ]i g:[D_ | 

Phật vân Tì-kheo: A Nan hồ vi? Đối viết: Tại hậu bi khấp. 

Phật hỏi Tì-kheo: A Nạn làm gờ (Thầy Tì-kheo) trả 
lời: (Tôn giả A Nan) buôn khóc ở phía sau. (Bát Nê 
Hoàn Kinh) 
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mg + H :[_ lí£w@{@ & #?[_ l& 

[_1l 354 #,.ãm Š>». 

Điền chủ vân điểu: Thí cốc dữ thùy? Đáp ngôn: Hữu manh phụ 
mâu, nguyện dĩ phụng chỉ. 

Người chủ ruộng hỏi chim oanh vũ: (Ngươi) lấy thóc 
cho a? (Chim) trả lời: (Tôi) có cha mẹ mù lòa, muốn lấy 
dâng cha mẹ. (Lạp Bảo Tạng Kinh) 

4ã *% 1? ờữ xé €6 7ñ #L 3 bứ.[_ ] # 
2 2ÿ #& 4 # l.ta0 È Ø  Ÿ 7â H Ír› 
#« [_ | ÀA # &. 

Phục thứ Phật thuyết pháp dĩ thường giáo chư Tì-kheo, đương †ọa 
thiền vô linh hậu hôi. Khấu chỉ sở thuyết thân diệc tự hành, cỗ nhập 
thiền định. 

Lại rửa, Phật nói pháp xong, thường dạy các Tì-kheo, 
(các ông) nên ngôi thiễn, chớ để sau này hối hận. Miệng 


NÓ 


nói những gì thì thân cũng tự làm theo, nên (Phật) uào 
thiền định. (Đại Trí Độ Luận) 

?ỳ #& J1 5: [_ | 2 A % 1% 34 # w 
+. jjl S§ # #4. ® Ất #£© #.. 

Phật cáo (hu Na vật dĩ thử nhĩ dữ chư Tì-kheo. Ghu Na thụ giáo, 
bất cảm triếp dữ. 

Phật bảo Chu Na: ( Ông) đừng đem loại nấm này cho 
các Tì-kheo. Chu Na nhận sự chỉ dạy, liền chẳng dám 
đem cho. (Trường A Hàm Kinh) 


252 ⁄ 7/4, 724áu là 
LÊ .. :1#P 14 £ 6 R [_ | 
Zã8 34 #& BẦ. # ‡, # #Iø H8 ớt [ —Ả 
# se 4# È. 
hư Tì-kheo bạch ngôn: Thế Tôn! Kim chánh thị thời, nguyện lạc dục 
văn. Thiện tail Thế Tôn! Dĩ thời giáng thuyết, đương phụng hành chỉ. 
Các Tì-kheo liền thưa uới Phật: Bạch Thế Tôn! Nay 
chính là lúc, (chứng cơn) ưa muốn nghe. Lùnh thay! Thế 


Dự 


Tôm Đứng lúc để giảng nói, (chứng con) sẽ vâng làm 
theo. (Trường A Hàm Kinh) 

2. Tỉnh lược vị ngữ 

Động từ vị ngữ là thành phần quan trọng của 
câu, thông thường phải đầy đủ, nhưng trường hợp 
đặc biệt cũng có thể lược bỏ. 

Ví dụ: 

#153, RA À BI lữ 

® % Ã., „mộ 5 H1. 

Ninh độc hành vi thiện, bất dữ ngu vi lữ, độc nhỉ bất vi ác, như 
tượng kinh tự hộ. 

Thà đi một mình làm điều lành, chớ chẳng kết bạn 
uới kẻ ngu, (đi) riêng mà chẳng làm điều ác, như voi sợ 
hãi tự bảo vệ. (Pháp _, Kinh) 

Œ j # # ñ(  &. B 3ä 2Ý #& & 
ƒ,A # X 43T 8 [_I. #4 
% #4 l‡. 

D khai Thánh điển vì mật yếu, viên kính huyền không chiêu trường 
tiêu, nhân thân Thánh giáo nan khẩ tái, hữu tâm dục xuất nghỉ cập 
thời. 
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Cách dịch I1: Đã mở ra chỗ then chốt bí mật vi điệu 
của kinh điển, (giống như) tấm gương tròn treo trên hư 
không soi khấp bẩu trời, thân người uà lời dạy bậc 
Thánh khó có thể (gặp được) lần nữa, có tâm muốn 
thoát ra nên phải kịp lúc. 

Cách dịch 2: Kinh điển sâu xa đã khai bày, gương 
treo trên không soi khắp trời, thân người Thánh giáo khó 
(gặp) nữa, muốn thoát tử sanh nên kịp thời. (Bồ Tát Giới 
Bản Tông Yếu) 

3 EỊ ‡ ‡# wL #® ñã 3Ì. lá Ä 3 Bg 
H: # s 7 ® ]J #› Bị $ # t4 ® ^ 
% [_ ] &. 

Nhược Ä Nan bị thử thâm chùy thông trấp, mãnh nhiên hữu tỉnh 
viết: Uầu tâm liễu bất khả đắc, tấc Xa-ma-tha lộ diệc bât tật lĩ. 

Nếu ngài A Nam bị mũi dùi này đâm đau điếng, 
bỗng nhiên có sự tỉnh ngộ nói: Tìm tâm hoàn toàn 
chẳng thể được, thì cơn đường Xa-ma-tha (tu chỉ) cũng 
chẳng cân phải (biết) rồi. (Lăng Nghiêm Kinh Giảng 
Lục) 

3. Tỉnh lược tân ngữ 

Trong Hán cổ rất thường lược bỏ tân ngữ. 

a. Tỉnh lược tân ngữ của động từ 

Ví dụ: 

1 #& Ø #4 dt? m 2?. 8 4 4 [L Ì 8 
[_ li 8 m4. flj + 2z  [ Ì ^ 
lễ ^ ‹ 

Phật dục hiện Bàn Đặc uy thần, dữ bát linh trì tùy hậu nhỉ hành, 


25£z ⁄ 7/4, 7Z4áu là 
môn sĩ thức chỉ lưu bất thính nhập. 

Phật muốn thể hiện wy thần của tôn giả Bàn Đặc, liền 
trao bát bảo (Tôn giả) mang (bát) đi theo sau. Người giữ 
của biết Tôn giả nên ngăn (Ngài) lại chẳng cho vào. 
(Kíimh Luật Dị Tướng) 

f tý 1 ở ‡ Š 7. i 1 ý ft m $ E 
= , 5 ứn 3  K l4 l ?? [ 1. 

Nhĩ thời Diệu 0át Tường đồng tử, nhiễu Thô Tôn Thích 0a Mâu Ni 
tam tạp, đầu diện lễ túc hỉ di chiêm ngưỡng. 

Khi ấy đồng tử (đứa bé) Diệu Cát Tường đi quanh 
Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni 3 vòng, đầu mặt lạy dưới 
chân vui mừng chiêm ngưỡng (đức Phật). (Đại Phương 
Quảng Bồ Tát Tạng Văn Thù Sứ Lợi Căn Bản Nghỉ 
C Kinh) 

2? 4 ññ # ú x B8. 5 Š 3# 1h: — 
* #. [_ l› mm w w ứ 3 X 8#. % 
l HO, l2 ÄA Ÿ 4Ý ^^ i ðu tU lÐ # ĐÈ É 
[_. 1s: 

Kim Phật mạt hậu thùy đương diệt độ, ngô đẳng chư thần, kí nhất 
phụng cận, nhỉ thử Tì-kheo hữu đại uy đức, quang minh ánh tô, sử ngã 
tào đẳng bất đấc thân cận lỗ bái cũng dường. 

Nay Phật lúc cuối càng sắp uào Niết-bàn, các thần 
chứng ta mơng muốn đến chiêm bái (đức Phật) một lần, 
mà tị Tì-kheo này có oai đức lớn, ánh sáng chói lọi che 
khuất, khiến chứng ta chẳng được gần gũi để lễ bái cứng 
dường (Phật). (Trường A Hàm Kinh) 
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b. Tỉnh lược tân ngữ của giới từ 
Trong câu, tân ngữ của các giới từ VÀ dĩ. ## dữ v 
3š vị có thể lược bỏ. 
Ví dụ: 


#@£ Â 4 sứ Í? 34k § 8 SP Ñ› & fE 
8$ HE: &ưU L— 18. 
Lự tham cầu tâm nhỉ hành thí cỗ, thường phú tài bảo, vô năng xâm 


đoạt, nhất thiết sổ hữu, tất dĩ huệ xả. 

Vì xa la tâm tham cầu mà thực hành bố thí, thường 
giàu có của báu, không ai có thể chiếm đoạt, tất cả 
những gì có được, đều đem (những thứ đó) ban cho. (Tại 
Gia Luật Yếu Quảng Tập) 

#  # R 7ƒ ñ3 6 3⁄› & MA [ l8 
6 # # > i. % # BE đ. 

Bồ-tát Ma-ha-tát sở hữu thiện pháp, tất dĩ hồi hướng Bồ-đề chỉ 
ủạo, danh Bồ-tát giới. 

Đại Bồ-tát có bao nhiêu pháp lành, đều đem (pháp 
lành ấy) hồi hướng đạo quả Bồ-đề, gọi là giới Bồ-tát. (Bồ 
Tát Thiện Giới Kinh) 

3È 3x # l # # &#[ l?®#.3t # ÀÁ ^£ 
5% [ƒ II #8. [í l &x ằä*#ắă. 

Phi thành cầu đạo giá bất dữ ngữ, phi kỳ nhân bất dữ giao, dữ giao 
tất tận kỳ nghĩa. 

Chẳng phải người thật lòng cầu đạo thì chẳng cùng 
(họ) nói chuyện, nếu chẳng đứng người thì chẳng qua lại 


5ZZ4 ⁄ 7á, 74a lặ 
ưới (họ), nếu qua lại với (ai) nhất định trọn tình nghĩa. 
(Thiên Như Duy Tắc Thiền Sự Ngữ Lục) 

3% 8ê 1 J ứng # H lì. RỊ & BỆ T5 ấ§ 
R., #?#?.% ¡1 # #®+r. 

Nhược lự căn trần nhỉ cầu tự tâm, tác khối đoạn thường tà kiến, cỗ 
Phật vị trùng thích dã. 

Nếu rời ngoài căn trần mà tìm lấy tâm mình, thì nổi 
lên thấy hiểu lệch lạc cho rằng đoạn dứt hay thường còn, 
thế nên Phật vì (Phạm thiên) giải thích lần nữa. (Tư Ích 
Phạm Thiên Sở Vấn Kinh Giản Chú) 

4 22 +? lá i N— ÿ. #4 Ñ, ÿ C› 1 1F 
%* :# #8 [ lIPFl 3: # ð& # ä., *# X 
* 3#; ® # 3 ⁄4 1 # l Ä. 

Bí ư trung lộ ngộ kiến nhất hố, trư kiên hố dĩ, tiện tác thị niệm: 
Nhược dữ đấu giả, hổ tất sát ngã, nhược uý tấu giả, nhiên chư thân tộc 
tiện khinh mạn ngã. 

Nó (cơn heo) ở giữa đường gặp một cơn cọp, heo thấy 
cọb tôi, liền nghĩ rằng: Nếu đánh nham với (nó), chắc 
chắn cọp giết ta, nếu sợ bỏ chạy, thế thì các bà cơn liền 
lên mặt xem thường ta. (Trưng A Hàm Kinh) 

® # % 4 il 5 3 ứ 3. là 73.  # 
(#++<=£).# g: ⁄ # 8. RÌ 41 ® 34› Eã 3È 
X⁄.#. # 4 8 % [1l %. 

Bất đác vi ý triền cảnh giá thuyết pháp, trừ bậnh, ưng đương học 
(ngũ thập tam). Thích viết: Ý triền cảnh, tấc nghỉ bất đoan, hiến phi 
cung kính, cố bất ưng vị thuyết. 
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Chẳng được tì người quấn y trên cổ mà nói pháp, trừ 
khi (người ấy) bị bệnh, phải nên học (chúng học thứ 53). 
Giải thích rừng: Y quấn cổ thì oai nghỉ chẳng đứng đến, 
thể hiện chẳng cưng kính, uì thế chẳng nên vì (họ) nói 
(pháp). (Tứ Phần Giới Bản Như Thích) 

4. Tỉnh lược giới từ 

Khi danh từ chỉ thời gian, nơi chốn làm bổ ngữ, 
được xem là lược bỏ giới từ, vì giữ động từ vị ngữ và 
bổ ngữ có thể thêm vào giới từ 3* x7 vu. Khi dịch 
phải thêm vào cho rõ nghĩa. 

Ví dụ: 

t 3 X + #W Z [..Ì 3# #. ® /⁄ã + X 
šj 4 #8 #t. 

Đố chư chúng sanh hiện nịeh khố hải, bất nguyện sanh thiên độc thụ 
lạc thú. 

Thấy các chứng sanh đang đắm chìm (nơi) biển khổ, 
chẳng nguyện sanh vê cối trời để riêng mành hưởng thọ 
niềm tui. (Cw Sĩ Truyện) 

PO ra  fL W [.. | 9g ft it, m 4E X Š› 
* A #9 — 4$ 7ñ 4: ? ® 3% ứ#et. 

Thí như mật bình trí tứ eù đạo, nhỉ tác thị ngôn, nhược nhân năng 
thực nhất mao đầu giả, thường bất lão tử. 

Ví như bình đựng mật ơng đặt (ở) ngã tứ đường, tôi 
nói rằng: Nếu người nào có thể ăn chút mật bằng đầu 
sợi lông, thường chẳng có già chết. (Phật Tạng Kinh) 


Z5ó ⁄ 7á, 74 lặa 
4 * % Eữ 3 thở [..] # BH — ? 
TñqH l & lý 4ñ: th ấn ® im Š đề. 
Phục thứ nhược A-la-hán xuất hiện thế gian, nhất thiết hữu tình 
tất giai thụ lạc, như giáng cam vũ giá sắc phong nhẫm. 

Lại nữa, nếu uị A-la-hán xuất hiện (nơi) thế giam, thì 
tất cả hữu tình đều nhận được niềm uuủ, giống như tuôn 
trận mưa lành, thì lúa thóc đều được mùa. (A Tì Đạt 
Ma Đại Tì Bà Sau Luận) 

+ ÄÁ #* Ä tt & &, j 4 4 # ä 
l#$.ế, #& Ä# & [..| — 7ã %.Ø{ ñ & H 8 
»à ä. 

Nữ nhân nhiễm ái do vọng khởi, như thọ vô căn dục tận đăng, sắc 
suy ấi tức nhất †u du, sổ hữu ân tình hàm diệt tận. 

Đếm say người nữ do vọng khỏi, như cây không rễ 
đèn sắp tàn, sắc phai yêu đứt (trong) khoảnh khác, bao 
nhiêu ân tình đều tiêu tan. (Đại Phương Quảng Phật 
Hoa Nghiêm Kinh) 

2t Š — 1 3 hy. 3 12 4 †R [..]| & 
z j. 

Ôúng dường nhất thiết chư Như Lai, lạc tu thiện căn vô lượng kiếp. 

Cưíng dường tất cả các Như Lai, thích tu căn lành (ở) 
uô lượng kiếp. (Nguyệt Đăng Tam Muội Kinh) 


CÁCH NGHIÊN CỨU HƯ TỪ 


ekek(J scicác 

Hư từ không thể dùng độc lập, mà phải liên kết 
với thành phần khác. Thế nên dựa vào đặc điểm này 
để phán đoán cách dùng và ý nghĩa của hư từ. Trong 
câu hư từ có thể trở thành những từ loại sau: 

1. Hư từ làm đại từ 

Khi là đại từ, hư từ đảm nhiệm chức năng chủ 
ngữ, tân ngữ và định ngữ. Có thể nói ngược lại, khi 
hư từ làm chủ ngữ, tân ngữ và định nợữ, thì hư từ đó 
là đại từ. 

Kết cấu: 

=> Í[ hư từ Ì + động từ 

=> ngoại độngtừ+ Í[ hư từ Ì 

=> Ï hư từ | + danh từ 

Xác định: Hư từ là đại từ. 

Ví dụ: 


258 + 7/á4“¿ 1á “(tấu 
4 [wl # #? #& [1l %* #l? X ® # 
3? [À] # # #? te # M 8T @ ñ 
9. & *# 1# #+: & Š ñ Ñ. 


Kim thứ thị thùy? Tùng hà lai dáo? Thị thùy chúng tộc? Kỳ danh 
tự thùy? Như thị đoan chánh, khả hý hành động, ngã đẳng tích lai, vị 
tầng đấc kiến. 

Xác định hư từ: 

Trong câu có các hư từ làm đại từ: ., #ƒ , + 

, thử làm chủ ngữ, nên xác định # là đại từ chỉ 
thị. 

4ƒ là làm tân ngữ cho giới từ #, nên xác định 
4ƒ là đại từ nghi vấn. 

+ lq làm định ngữ cho danh từ #”Ƒ, nên xác 
định ‡È là đại từ nhân xưng 

#* thùy vốn là đại từ nghi vấn nên không cần xác 
định. 

Dịch nghĩa: Nay người này là a? Từ đâu đi đến đây 
Thuộc uào dòng dõi nào? Tiên gọi là gì nhữ †oan chánh 
đến như thế, hành động đáng vui lòng, chúng ta từ xưa 
nay, chưa bao giờ được gặp. (Phật Bản Hạnh Tập Kinh) 

[I£li #*x 3# ®&› lẩ &# # BE 3› # Ä% 
[#⁄l » .; # 4` m Ä #:? 

Thị chư đại uy đức, tinh tân Bồ-tát chúng, thùy vị kỳ thuyết pháp, 
giáo hốa nhỉ thành tựu? 

Xác định hư từ: 

Trong câu có các hư từ làm đại từ: # , ‡#È 


22+ 2/á¿ 74+ lă« 25⁄7 

% thị là định ngữ cho cụm từ 3Ÿ 8® #Š, nên xác 
định Ä là đại từ chỉ thị. 

3 lq là tân ngữ của giới từ Ä%, nên xác định 
là đại từ nhân xưng. 

Dịch nghĩa: Chứng Bồ-tát tỉnh tấn, có oai đức lớn 
này, ai nói pháp cho họ, giáo hóa để thành tựu (Diệu 
Pháp Liên Hoa Kinh) 

kù ứ # #4 ‡. 1X # [3# 1l ‡#£ $, £ #4 # 
Íh. 6  $& nh, 2k É8 43 3⁄4. bE # #4  [ 3 
®?l,pw # # 3 3, #k ? ‡# [ 5 Ì. 7 # 

#”)x*. 

Tì-kheo dục hộ nga, cố nhậm kỳ chùy kích, chí ư lưu huyết. Nga lai 
thí huyết, châu sư di nộ, tịnh kích nga sát chỉ. Tì-kheo bất giác bỉ lệ, 
châu sư quái yên, nãi ngữ chỉ cố. 

Xác định hư từ: 

Trong câu có các hư từ làm đại từ: 3 . * , 5 

+ lq làm tân ngữ cho động từ ‡£, nên xác định 
4L là đại từ nhân xưng. 

> '°shi làm tân ngữ cho động từ ä#, nên xác định 
Z- là đại từ chỉ thị. 

# yên làm tân ngữ cho động từ †#, nên xác định 
® là đại từ chỉ thị. 

+“ ghi làm định ngữ cho danh từ ‡, nên xác 
định #- là đại từ chỉ thị. 

Dịch nghĩa: VỊ Tì-kheo muốn bảo vệ cơn ngỗng, cho 
nên để mặc chủ nhà đánh, đến nỗi chẩy máu. Con 
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ngỗng đến uống máu, người thợ mài ngọc lại chuyến cơn 
giận, đánh cả ngỗng đến chết. Vị Tì-kheo tự nhiên buổn 
rơi nước mắt, người thợ mài ngọc cẩm thấy lạ vê việc 
ấy, bền hỏi nguyên do đó. (Truy Môn Sàng Hạnh Lục) 

— 3 # BH. ằ [x Ì ® 1 &  # Đề 3# 
,[+*#'“'l  £ # HH # ? 8 z # # s. 
4 # 1# %» % @ [#“”l‡3*,.2~[wl k £&, 
É, ‡? R #. 

Nhất thiết Thanh văn, văn thị bất khả tư nghị giải thoát pháp môn, 
kỳ thùy bất phát A-mậu-đa-la Tam-bồ-đề tâm. Ngã đẳng hà vị vĩnh 
tuyệt kỳ căn, ư thử Đại thừa, dĩ như bại chủng? 

Xác định hư từ: 

Trong câu có các hư từ làm đại từ: Ä v 3 x #, 

thị làm định ngữ cho danh từ ® T8 #Wtš3x 
P3. nên xác định #_ là đại từ chỉ thị. 

3°” k‡ là trợ từ kết hợp với đại từ nghi vấn 3È. 

3“ lỳ làm định ngữ cho danh từ 3#, nên xác định 
+ là đại từ chỉ thị. 

Jk thử làm định ngữ cho danh từ K#£, nên xác 
định »W, là đại từ chỉ thị. 

Dịch nghĩa: Tất cả hành Thanh uăn, nghe pháp 
môn giải thoát chẳng thể nghĩ bàn này, ai chẳng phát 
tâm Chánh giác vô thượng. (thế mà) Chúng ta tì sao 
mãi mãi cắt đứt căn gốc này, đối uới Đại thừa này, 
đã chẳng khác hạt giống hư. (Duy Ma Cật Sở Thuyết 
Kinh Vô Ngã 5ó) 
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2. Hư từ làm giới từ 

Khi là giới từ, hư từ kết hợp với danh từ đứng sau 
để tạo thành cụm giới tân. Nói ngược lại, khi hư từ 
liên kết với một tân ngữ để chỉ phương hướng, đối 
tượng v.v.. của động từ, thì hư từ đó là giới từ. 

Kết cấu: 

=> Ï[hưtữ+tânngữ | + động từ 

Kết luận: Hư từ là giới từ. 

Ví dụ: 

3% [% # lW # +l # 3 & ®&.[m # l 
4® # 4 #* f# 4. 

Hoặc vị khổ mấo chúng sanh thâm sanh từ bi, dĩ thân đại thụ linh 
kỳ đắc lạc. 

Xác định hư từ: 

Trong câu có các hư từ làm giới từ: 3ÿ , 4 

#5 vị kết hợp với tân ngữ 3? XL +, cụm này liên 
kết với động từ ##, nên xác định Ä% làm giới từ. 

` dĩ kết hợp với tân ngữ :Ÿ, cụm này liên kết với 
động từ 4,#, nên xác định 4 làm giới từ. 

Dịch nghĩa: Hoặc tì chứng sanh khổ não mà khởi lên 
lòng từ bi, dàng thân mình chịu thay để cho họ được tui. 
(Phật Thuyết Di Lặc Đại Thành Phật Kinh) 

8 # Â BH 5. [#?œ x6) 5 § Ä.[# 
xœ] # 34w. [+* xl #8 # #. 

Hôn túy tham sân sỉ, dữ nhữ vi quyễn thuộc, tương nhữ chí ư thử, 
cộng nhữ hoại thiện căn. 
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Xác định hư từ: 

Trong câu có các hư từ làm giới từ: ##.„ 3#. 3+. + 

## dữ kết hợp với tân ngữ 3, cụm này liên kết 
với động từ Ä%, nên xác định #* làm giới từ. 

7#. tương kết hợp với tân ngữ 3+, cụm này liên kết 
với động từ #, nên xác định 3Ÿ làm giới từ. 

3* ư kết hợp với tân ngữ 3È, cụm này liên kết với 
động từ #, nên xác định 3* làm giới từ. 

+% tộm kết hợp với tân ngữ 3+, cụm này liên kết 
với động từ 3#, nên xác định 3 làm giới từ. 

Dịch nghĩa: Mê mờ tham sỉ giận, làm bà cơn uới người 
(ma Ba tuần), đem người đến nơi này, càng người phá 
căn lành. (Phương Cuảng Đại Trang Nghiêm Kinh) 

f tỆ, £ Ÿ BỊ  Š ở w 43. thu X 
. fp ñ # ã|. [ứn to ⁄] 8 ®# R: & 3b 

[» ãŸÌ &á »z#* 5. 

Nhĩ thời, bạo tượng văn Thế Tôn thuyết thứ kệ, như bị hóa nhiên, 
tức tự giải kiếm, hướng Như Lai quy song tất, đầu địa dĩ tị thí Như Lai 
tức. 

Xác định hư từ: 

Trong câu có các hư từ làm giới từ: J „ #4 

fếJ hướng kết hợp với tân ngữ ‡#2È, cụm này liên 
kết với động từ ÿŠ, nên xác định J làm giới từ. 

` dĩ kết hợp với tân ngữ -'Ÿ*, cụm này liên kết với 
động từ #&, nên xác định 2 dĩ làm giới từ. 

Dịch nghĩa: Khi ấy, voi dữ nghe Thế Tôn nói kệ, 
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giống như bị hữa đốt, liền tự tháo kiếm ra, hướng vê đức 
Như Lai quà hai gối, mọp thân xuống đất dùng tòi liếm 
chân Như Lai. (Tăng Nhất A Hàm Kinh) 

Z2 # J7 # š X 3 ä. [# XI ® #&., 

[AM i ⁄ . [23 .®4 4.3 #1. 

Nãi chí khá ái thiện nghiệp hoại tận, tùng thiên mệnh chung, tùy 
nghiệp lưu chuyến, dọa ư địa ngục, ngạ quí, súc sinh. 

Xác định hư từ: 

Trong câu có các hư từ làm giới từ: #, RŠ , 3* 

# tùng kết hợp với tân ngữ %&, cụm này liên kết 
với động từ *#*, nên xác định # làm giới từ. 

RỄ tùy kết hợp với tân ngữ Š, cụm này liên kết 
với động từ ÿÄ#Ÿ, nên xác định Rễ làm giới từ. 

3* ư kết hợp với tân ngữ 3È3*2* #9, #3 #, cụm này 
liên kết với động từ FfÃÑ đứng trước, nên xác định 3* 
làm giới từ. 

Dịch nghĩa: Cho đến nghiệp lành đáng ưa thích đã 
hưởng thọ hết, từ cõi trời chết đi, theo nghiệp chuyển dời, 
Tơi ào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. (Chánh Pháp Niệm 
Xứ Kinh) 

3. Hư từ làm liên từ 

Khi là liên từ, hư từ thường đứng đầu phân câu, 
hoặc giữa 2 từ cùng loại. Nói ngược lại, khi hư từ nối 
hai từ cùng loại, hoặc đứng đầu phân câu nối liền ý 
nghĩa, thì hư từ đó là hiên từ. 
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Kết cấu: 

=> từ+ [ hưtử j + từ 

=> [hư từ Í|+cụm câu; hư từ Ì + cụm câu 

Kết luận: Hư từ là liên từ. 

Ví dụ: 

ki [HÌ ›: & 4 £#&. 

Trì thấy thanh thả lương, để hữu kim túc sa. 

Xác định hư từ: 

Trong câu có hư từ làm liên từ: 

- .R thả là từ nối hai hình dung từ 3Ÿ. 3š, nên xác 
định .E là liên từ. 

Dịch nghĩa: Nước ao trong và mát, đáy ao có cát 
tàng. (Trưng A Hàm Kinh) 

lÈ i3 ¡xk >' lý , ẾT 3Š È” thúg, 
2Ð 2 [~>”l2 5, %3 + #[®#£lz &. 

Thể chư pháp chỉ giai hư, tri tiền cảnh chỉ như huyễn, hỗn giá danh 
chỉ phân biệt, đẳng sanh tứ dữ Niết-bàn. 

Xác định hư từ: 

Trong câu có hư từ làm liên từ: 3). #8 

- +? ghi là từ nối hai danh từ i#⁄# . 23, nên 
xác định >” là liên từ. 

- #4. đữ là từ nối hai danh từ #ZE . š##3, nên xác 
định ## là liên từ. 

-_ >2 gi là trợ từ đứng siữa chủ vị làm mất tính độc lập. 

Dịch nghĩa: Nhận hiểu các pháp đều hư giả, biết rõ 
cảnh trước mắt như huyễn ảo, hòa chưng không phân 
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giữa tên giả uà sự phân biệt, xem đồng như nhau giữa 
sự sanh tử càng uới Niết-bàn. (Tân Dịch Đại Thừa Nhập 
Lăng Già Kinh Tự) 

†E Z BỆ 23 1á. trú fị HH ú 3 8 tr #, 
3b 3N BỀ Mỹ 2. XE øn ĐH 2 Â 3E bu, 

Tác thù thắng phương tiện, t giai đắc độ thoát siêu đăng chánh giác, 
thử thành tô hải chỉ tân lương nhỉ chúc u chỉ huệ cự dã. 

Xác định hư từ: 

Trong câu có hư từ làm liên từ: #ỹ 

- y nhỉ là từ nối hai cụm danh từ 332 >‡*#. # 
# > 3Š}, nên xác định #g là liên từ: Và 

Dịch nghĩa: Tạo ra phương tiện thà thắng, khiến 
chứng sanh đều được độ thoát vượt nhanh lên ngôi vị 
chánh giác, đó thật là bờ bến uượt qua biến rộng và (là) 
đuốc huệ soi nẻo tối tăm. (Diệu Pháp Liên Hoa Kinh) 

‡È # 3 , 1e BH — Ã & ð. š # X 
#, [WX ñ Ì #4 Ä. & Ø{ H Ý. 

Tính thể trạm nhiên, đấn nhân nhất niệm vọng động, mê ư bẩn tính, 
cô nhĩ sỉ ngu, vô sổ mỉnh liễu. 

Xác định hư từ: 

Trong câu có hư từ làm liên từ: #®3 

- #ÄfÑ. cô nhĩ là từ đứng đầu phân câu sau để kết 
nối, nên xác định ‡k®# là liên từ. 

Dịch nghĩa: Thể tính lặng yên, chỉ do một niệm uọng 
động, mê mờ bản tính, uì thế ngu sỉ, không có hiểu Tố. 


(Bát Nhã Tâm Kinh Chú Sở) 
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[#2 #&i tứ #ã# #8. 2 4#. 
[#U1^A®# #8 # ä.[x nÌ]# 3 š 3%, 
› 3 1 ià Ý ^ Íñ +› 


[#”] & # 
[£ 21 # z® 5 5Š — + l # f# È 
ñ,y 4® &. 

Thị cỗ Tì-kheo đương trì tịnh giối, vật linh hủy khuyết. Nhược nhân 
năng trì tịnh giới, thị tắc năng hữu thiện pháp, nhược vô tịnh giổi, chư 
thiện công đức giai bất đấc sanh, thị dĩ đương tri giối vi đệ nhất an ẩn 
công Ẳức chỉ số trụ xứ. 

Xác định hư từ: 

Trong câu có hư từ làm liên từ: # #4, 3. #1] , 
1) 

- 3#” nhược là từ đứng đầu phân câu chỉ giả thiết, 
nên xác định 3®? là liên từ. 

- X#{ thị cô. ÈR} tác thị, Z6? thị đí là từ đứng 
đầu phân câu để kết nối, nên xác định đều là liên từ. 

Dịch nghĩa: Cho nên, Tì-kheo hãy giữ giới thanh tịnh, 
đừng để cho hư thiếu. Nếu ai có thể giữ giới thanh tịnh, 
thế thì có thể có được pháp lành. Nếu không có giới 
thanh tịnh, (thà) các công đúc lành đều chẳng thể sanh. 
Vì uậy phải biết rằng, giới là chỗ ở an ốn bậc nhất của 
công đức. (Di Giáo Kính Luận) 

#ta # &,[ 3# | Bà #4. [14] É #r, 
#4 2 ?#ŒEt.ø & BH 3X 7 jÃ th X.[ # 4 | 
ủi. 4 ^ 3 K. 

Thí như xa thừa, nhược khuyết luân võng, giả linh thiện ngự, chung 


2124 2/á¿ 724: “u 247 
bất năng tiễn. 6iối vô thắng pháp diệc phục như thị, túng sử cần hành, 
chung bất tăng trưởng. 

Xác định hư từ: 

Trong câu có hư từ làm liên từ: 3? . ‡&4-. #Œ‡# 

- 3f nhược.44* giá linh. #&4È túng sử là từ đứng đầu 
phân câu để kết nối, nên xác định đều là liên từ. 

Dịch nghĩa: Ví như chiếc xe, nếu thiếu bánh xe, giả 
sử có lái giỏi, rốt cuộc chẳng thể làm cho chạy uề trước. 
Giữ giới luật mà không có pháp thù thắng (hỗ trợ) cũng 
lại giống như uậy, dẫu cho siêng năng thực hành, rốt 
cuộc chẳng thể tăng trưởng. (Tô Ma Hô Đông Tử 
Thỉính Vấn Kinh) 

(#l# &#& xiš[@ 3l &®.[#% 
Ð®| #£&#.—& TA #.%» # # 
fđ‡, [ ð vAÌ # mr +a £ XA À ??. 

Nhược yêu miễn lục đạo, trừ phi chỉ niệm Phật. Nhược hoàn bất 
niệm Phật, nhất thất hạ nhân thân, vạn kiếp nan tái đốc, sở dĩ Thích 
Úa Như Lai giáo nhân niệm Phật. 

Xác định hư từ: 

Trong câu có hư từ làm liên từ: 3# , #3È . #ƒ12 

- 3#U'” nhược. fậ‡3È trừ phi, 2 sở đĩ là từ đứng đầu 
phân câu để kết nối, nên xác định đều là liên từ. 

Dịch nghĩa: Nếu muốn ra khỏi sáu đường luân hồi, 
trừ khi chỉ niệm Phật. Nếu uẫn chẳng niệm Phật, một 
khi mất thân người, muôn kiếp khó được lại, cho nên đức 
Nhự Lai Thích Ca dạy người niệm Phật. (Kính Trung 
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Kính Hựu Kính) 

4. Hư từ làm phó từ 

Khi là phó từ, hư từ thường làm trạng ngữ đứng 
trước động từ. Nói ngược lạt, khi hư từ đứng trước 
động từ làm trạng ngữ, thì hư từ đó thường là phó từ. 

Kết cấu: 

=> [[ hư từ Ì + động từ 

=> [hưtữÌ|+cụmcâu+ Ï trợ từ ]? 

Xác định: Hư từ là phó từ. 

Ví dụ: 

%› [P] h w# — + 2} lš [ ]Ì X #)Q š. 

Phật kí xuất thổ nhất thiết ngoại đạo giai thất lợi dưỡng. 

Xác định hư từ: 

Trong câu có hư từ làm phó từ: #% , #f 

#L kí là từ đứng trước làm trạng ngữ cho động từ 
th, nên xác định % là phó từ. 

#Ƒ' giai là từ đứng trước làm trạng ngữ cho động từ 
%, nên xác định #' là phó từ. 

Dịch nghĩa: Phật đã có mặt nơi đời, tất cả ngoại đạo 
đều mất đi lợi dưỡng. (Ma Ha Tăng Kà Luật) 

I⁄%= 6l 8A. Lñi 8ø ®é. 

Kí dĩ đấc nhân thân, thường ưng tu chúng thiện. 

Xác định hư từ: 

Trong câu có hư từ làm phó từ: #£, , # 

- #LẺ, kí dĩ là từ đứng trước làm trạng ngữ cho 
động từ #Ÿ, nên xác định #É, là phó từ. 
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- “## thường là từ đứng trước làm trạng ngữ cho 
động từ i#, nên xác định % là phó từ. 

Dịch nghĩa: Đã có được thân người rôi, phải thường 
tu các việc lành. (Vô Lượng Môn Phá Ma Đà La Ni 
Kinh) 

H ñE 8 Lẻ: Š tới 2, 5 Đị Ý À› 

lãi xX $ #. 

Thả đề hồ thượng vị, vi thế số trân, ngộ tư đẳng nhân, phiên thành 
độc dược. 

Xác định hư từ: 

Trong câu có hư từ làm phó từ: #3 

- Ấ# phiên là từ đứng trước làm trạng ngữ cho động 
từ 7š, nên xác định ấ# là phó từ với nghĩa: Trái lại, 
ngược lại. 

Dịch nghĩa: Vả như đề hồ có vị ngơn nhất, được thế 
gian quý thích, mà gặp hạng người này, trái lại thành 
ra thuốc độc. (Thanh Châu Tập) 

4 4 Xk Ä , [3l # # w% A^ # #& 
#.# %5» 1. 

Giả linh Đại Ấi Đạo, thẩm năng trì thử bát kính pháp giả, thính vi 
$a mÔN. 

Xác định hư từ: 

Trong câu có hư từ làm phó từ: ® 

- 3Ÿ thấm là từ đứng trước làm trạng ngữ cho động 
từ ‡†, nên xác định 8# là phó từ có nghĩa: Kĩ lưỡng, 
quả thật. 


222 ⁄ 7á, 724 lặ 

Dịch nghĩa: Nếu như dì Đại Ái Đạo quả thật có thể 
gìn giữ 8 pháp cưng kính, thì cho làm sa môn. (Đại Ái 
Đạo Tì Kheo N¡ Kinh) 

‡ #3 8 ##. #. # R8 ÍWUQ , 8 R§ 3l # 
#®, [#+ ] 1à % "È [? Ì [ie 3 #] . 

Phụ mẫu ân nan báo, cần xứ nhỉ miên, thấp xứ nương thân đáo, sanh 
phạ khốc đề, thường bá hài nhỉ bão. 

Xác định hư từ: 

Trong câu có hư từ làm phó từ: + , #%# 

- + sanh là từ đứng trước làm trạng ngữ cho động 
từ †ả, nên xác định # là phó từ có nghĩa: Rất, lắm. 

- '§ thường là từ đứng trước làm trạng ngữ cho 
động từ ở, nên xác định '#' là phó từ. 

Dịch nghĩa: Ân cha mẹ khó đáp, chỗ khô cơn ngủ 
êm, thân mẹ nằm bên ướt, rất sợ cơn khóc nhè, thường 
ôm cơn dỗ nhẹ. (Như Lai Quảng Hiếu Thập Chứng Báo 
Ân Đạo Tràng Kỉ Tán) 

 # % $ đi Đ 2 # Ä.X ữ [ mT #e 
#1, [j1] A #*xXm ® 2 #1% ?? 

Tự Phật pháp Đông tiệm khuyến tu trai giới. Thiên đề thượng tri sự 
Phật, khổi nhân sự thiên nhỉ bất tri sự Phật hồ? 

Xác định hư từ: 

Trong câu có hư từ làm phó từ:  , #' 

- thượng là từ đứng trước làm trạng ngữ cho 
động từ #£, nên xác định i9 là phó từ. 
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- # khối là đứng đầu cụm câu dùng để hỏi, nên 
xác định # là phó từ ngữ khí nghi vấn. 

Dịch nghĩa: Từ khi pháp Phật truyền về phương 
Đông (Trưng Hoa), khuyến khích tu giới trai. Vua cõi 
trời là Thiên Đế Thích còn biết thờ Phật, chẳng lẽ cơn 
người chỉ thờ trời mà chẳng biết thờ Phật sao? (Phật Tổ 
Thống Ki) 

5. Hư từ làm trợ từ 

Khi làm trợ từ, hư từ thường đứng đầu câu, giữa 
câu, cuối câu, không kết hợp với những từ khác, và 
không có nghĩa. 

Kết cấu: 

=> [hưtữ| + chủ ngữ || vị ngữ 

=> chủ ngữ || F[hưtữÌ + vị ngữ 

=> chủ ngữ ||vịngữ+_ [hư từ Í 

Xác định: Hư từ là trợ từ. 

Ví dụ: 

[ki ^#&>%.7 ¡8 # h # [3]. # 
% + À. 

Phù nhân xứ thô, hữu quá năng tự cải giả, tư danh thượng nhân. 

Xác định hư từ: 

Trong câu có hư từ làm trợ từ: ®Ä , 

- % phù đứng đầu câu không kết hợp với từ nào 
khác, nên xác định ®&_ làm trợ từ. 

- #Ÿ#. giá đứng cuối câu không kết hợp với từ nào 
khác, nên xác định 3Ÿ làm trợ từ. 


2z + 74⁄4 1á “(tàu 

Dịch nghĩa: Người sống ở đời, có lỗi mà có thể tự sửa 

đổi, đó gọi là người bậc thượng. (Tăng Nhất A Hàm Kinh) 
[# »] # & > ä + ä Ä f1. &Zñ È 
4 tt h 8 #6. 

Việt dĩ khu ô chỉ tuê táo uấn từ môn, tống giác chỉ thu thê tâm huệ 
uyến. 

Xác định hư từ: 

Trong câu có hư từ làm trợ từ: #2 

- #1 việt dĩ đứng đầu câu không kết hợp với từ 
nào khác, nên xác định '##2_ làm trợ từ. 

Dịch nghĩa: Với tuổi chỉ biết đuổi quạ, mà đã sớm 
uưn uớn chốn cửa từ; vào thuở còn để chỏm mà đã 
nương lòng nơi uườn huệ. (Đại Đường Tây Vực Câu 
Pháp Cao Trăng Truyện) 

* #. &# # 8 ?qQU> † ,A wb1[#9j 
» 971.1? w # [3%”]1 %» 3# #.3 [*% Ì 
4i? # 3 3› #* 3x # # #4 w [# l1? 

Thị cỗ định dữ huệ câu không trung pháp, nhập thử môn giả vi minh 
môn, hành thứ lộ giá vi siêu lộ. Phi phù hành thâm Bát-nhã giá, kỳ 
thục năng chứng ư thử hề? 

Xác định hư từ: 

Trong câu có hư từ làm trợ từ: ' . % , Ÿ 

- đft:” giá đứng giữa câu không kết hợp với từ 
nào khác, nên xác định äÄ làm trợ từ. 

- ®% phù đứng giữa câu không kết hợp với từ nào 
khác, nên xác định % làm trợ từ. 
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- ## hồ đứng cuối câu không kết hợp với từ nào 
khác, nên xác định # làm trợ từ. 

Dịch nghĩa: Thế nên định uà huệ đều là pháp trong 
(tự tính) Tỗng không”, uào cửa này là cánh cửa sáng rỡ, 
đi lối này là lối siêu thoát. Nếu chẳng phải người thực 
hành Bát-nhã sâu xa, thì ai có thể chứng đạt điều này 
(Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Lược Só) 

[%i # [2l 6 #3 ^^ [*.] » w., ở 
mm ® # [d#l? 

Phù thiền chỉ íeh ư nhân đã như thử, hồ vị nhỉ bất trọng †ai? 

Xác định hư từ: 

Trong câu có hư từ làm trợ từ: ®Ä , *- x +#,. #+ 

- % phù đứng đầu câu không kết hợp với từ nào 
khác, nên xác định ®%_ làm trợ từ. 

- % chỉ đứng giữa câu nối chủ ngữ và vị ngữ, làm 
mất tính độc lập của câu, nên xác định 3 làm trợ 
từ. 

- 4È, giả đứng giữa câu không kết hợp với từ nào 
khác, nên xác định 3#, lầm trợ từ. 

- #š tai đứng cuối câu không kết hợp với từ nào 
khác, nên xác định 3š. làm trợ từ. 

Dịch nghĩa: Pháp thiên có lợi ích cho người như thế, 
tì sao mà chẳng xem trọng? (Khánh Trung Thiết Bích 
Cơ Thiền Sự Ngữ Lục) 

# [#01 #8 [#1]. [w #391 
ft # ® [#2].3X 7ñ ä m ^ #& ‡##£# 8 


554 z/A, Táu ăx 

[ 4 ]? # ữn 4 # 3 đd [42 ]? # 8d 
JÈ £ 2+ ä + ^A. S171 # và m # š 
>3 [w°]. 

Thưởng đã giả cận hồ ân dã, phạt đã giả cận hồ uy dã. Thục hữu hỷ 
nhỉ bất dục suy kỳ ân da? Nộ nhỉ bât dục gia kỳ uy da? (ã viết phi 
chí công œao mình chỉ nhân, bất khá thụ chỉ dĩ thưởng phạt chỉ quyền 
dã. 

Xác định hư từ: 

Trong câu có hư từ làm trợ từ: +4, . +#,. #R 

- At,#Ÿ€°” đã giá đứng giữa câu không kết hợp với 
từ nào khác, nên xác định +#zÄ#' làm trợ từ. 

- +,“ đã đứng cuối câu không kết hợp với từ 
nào khác, nên xác định +, làm trợ từ. 

- Ä§” đa đứng cuối câu không kết hợp với từ nào 
khác, nên xác định #Ẽ_ làm trợ từ. 

Dịch nghĩa: Khen thưởng gần như là ban ân, xử phạt 
gân như là ra uy. Có ai uui mà chẳng muốn nêu lên ân 
huệ của mình? Có ai giận mà chẳng muốn thể hiện thêm 
1y nghiêm của mình? Cho nên nói nếu chẳng phải người 
sáng suốt công bằng nhất, thì chẳng thể giao quyển 
thưởng phạt cho họ. (Đàm Tân Văn Tập) 








*Ghi chú: 

Bất kỳ một hư từ nào, chỉ cần nắm rõ vị trí của nó 
trong câu giữ chức năng gì, thì có thể suy ra ý nghĩa. 
Trong câu hư từ có thể đảm nhiệm 5 chức năng, vị trí 
như đã nói trên. 








4ˆ GIÁ 

I. ĐẠI TỪ 

1. Dùng sau hình dung từ, động từ, cụm động từ 
hay cụm chủ vị, tạo thành kết cấu +Ÿ, thay thế người, 
việc, Vật. 

2. Dùng sau số từ, thay thế cho nhiều người và vật 
được nói ở văn trước. 

3. Đại từ chỉ thị, thường dùng với danh từ đứng sau: 


Đây, này 

II. TRỢ TỪ 

1. Dùng sau danh từ chỉ thời gian, biểu thị ngừng 
ngắt. 


2. Dùng sau danh từ, ngừng ngắt về âm thanh, 
đồng thời dẫn ra văn sau, thường biểu thị phán đoán. 

3. Đứng cuối cụm câu để biểu thị nghi vấn, đầu câu 
thường có đại từ nghi vấn #[† . ‡#. 3t. 

4. Đứng cuối phân câu đầu biểu thị nguyên nhân, 
thường có liên từ ƒ}_ ở trước. 

5. Đứng cuối câu đầu nêu lên sự việc giả định, đầu 
câu đôi khi có liên từ giả thiết 3£, dịch là: Nếu như, 
hoặc chẳng cần dịch ra. 

6. Đứng cuối câu so sánh, thường dùng với các 
động từ: 3e . # . ?1. 


22ó ⁄ 7/4, 7Záu là 

Ví dụ: 

j % # ÐE & Ÿ J R 7ñ 12 # Ä# 3 
+.® .3l[Z#lŠ [4i # SÄ Š [3l 
8& [3 l:› lŸ th?) th, 

Phục thứ Bồ-tát vô lượng kiếp lai thường tu tất cánh không pháp, 
bất kiến cát giả mạ giá, diệc bất kiến thiện giả ác giá, giai như huyễn 
như mộng. 

Lại nữa, Bồ-tát từ uô lượng kiếp đến nay thường tu pháp 
'ỗng không" rốt ráo, chẳng thấy người cắt thân thể mình, 
người mắng chưởi mình, cũng chẳng thấy người thiện, kẻ 
ác, tất cả đều như huyễn mộng. (Đại Trí Độ Luận) 

k, ứ vw $. @Ð #4 ÄŠ%  ä& 9w ‡ + #. 
xu vu [3Ÿ |; %* & ??. 3 3# 7}: £ & + 
#,® AÀA 1# &%. 

Tì-kheo tứ khí, tức sát đạo dâm vọng tứ căn bản tội. Phạm thứ tứ 
giả, vĩnh khí Phật pháp hải ngoại, bất dữ cộng tọa, bât nhập tăng số. 

Bốn tội bị uút bỏ của Tì-kheo là bốn tội căn bản: giết 
hại, trộm cắp, dâm dục, nói đối quá mức. Phạm uào bốn 
tội này là mãi mãi bỏ ngoài biến Phật pháp, chẳng được 
ngôi chưng, chẳng được dự vào số tăng. (Thả Lăng 
Nghiêm Kinh Như Thuyết) 

b §?3?.3 ^ # s.[ 3 Ì— 5 #& S ñ i5. 

Thiếu đương nỗ lực, lão hợp yết tâm, giá nhất hạ tổng bất hư quá. 

Người trẻ hãy gắng sức tu tập, người già nên dừng 
hẳn tâm ý, thì một hạ này chẳng để trôi qua suông. (Tông 


Giám Pháp Lâm) 
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2 T3 # 3 † H;f# # fi.,Hw ä + 
+ x3.» f† $ >È ãä #4. 

Kim giá hạnh sanh trung quốc, đấc lại không môn, thoát vạn trượng 
chỉ hóa khanh, phao thiên trùng chỉ kỉ võng. 

Hôm nay, may mắn sanh ào nơi trưng tâm của đất 
nước, được nương tựa nơi cửa Phật từ bị, thoát khỏi hầm 
hữa sâu muôn trượng, tháo tung được ngàn lớp lưới ràng 
rị. (Trwy Môn Cảnh Huấn) 

 # # [ái # &yw #. 

Ñ-†ì-đàm giá danh vô tÍ pháp. 

A-t-đàm gọi là pháp không thể sánh. (Tam Luận 
Huyền Nghĩa) 

# *> 8W jã 2Ð ® ft tt. 3X f 1š #* % 
H [3# l?w & # Ă th. 

Thân chỉ nguy thú cường lực bất năng bảo, thục năng tín kỳ vĩnh 
cô giá? Thứ vô thường nghĩa dã. 

Tấấm thân hiểm nguy mong manh, sức mạnh chẳng 
thể gìn giữ, ai tin được nó mãi bên chắc? Đó là 4 nghĩa 
tô thường. (Chú Duy Ma Cật Kinh) 

3 È # ^A ðï vA fi th + £L R ®4 ?U 

[I#i: & bù # £ + 3#. 

(hư Phật Thánh nhân sổ dĩ đấc xuất sanh tử độ ư bỉ ngạn giả, lương 
do tích thiện chỉ công cỗ. 

Chư Phát uà bậc Thánh sở dĩ ra khỏi sanh tử, uượt 
qua bờ kia, là do công lao chứa góp điều lành. (Từ Bi 
Đạo Tràng Sám Pháp) 


$ám hỗi tất dĩ, phục vị bệnh nhân thụ Bồ-tát giới. Nhược bệnh nhân 
khôn bất năng ngôn giả, dư nhân đại thụ cập sám hôi đẳng. 

Sám hối xong tôi, lại tì người bệnh trao cho giới Bồ-+tát, 
nếu người bệnh mệt mỗi không thể nói, người khác nhận 
thay, càng sám hối... (Phật Thuyết Vô Thường Kinh) 

(&°“ cũng có nghĩa: Trao cho, về sau mới viết 
thành 4#) 

+ AB ờữ ở + ⁄X f1: Ÿ $4. %5 5, th 
h[3#l.4 ð# wAÁ, # # #t Đ t.. 

Nhược nhân văn thuyết Tịnh độ giáo môn, thân mao vị thụ, như bạt 
xuất giá. Ngã thuyết th nhân, định đấc giải thoát dã. 

Nếu người nghe nói pháp môn Tịnh độ, lông trên thân 
bị dựng lên, giống như nhổ ra. Ta nói người ấy nhất định 
được giải thoát. (An Lạc Tập) 


Z CHI 

I. ĐẠI TỪ 

1. Đại từ nhân xưng ngôi thứ 3 chỉ người, vật, việc: 
Người đó, vật đó, điều đó. 

2. Đại từ chỉ thị: Đây, này. 

II. TRỢ TỪ 

1. Trợ từ kết cấu, kết nối danh từ chính và định 
ngữ. 

2. Trợ từ đứng giữa vị ngữ và bổ ngữ. 

3. Trợ từ đảo trang tân ngữ lên trước động từ. 

4. Trợ từ đứng giữa chủ ngữ và vị ngữ làm mất đi 
tính độc lập của câu. 

II. ĐỘNG TỪ 

Thường có danh từ chỉ thời gian, nơi chốn làm bổ 
ngữ: Đi, đến. 

Ví dụ: 

# ^A#.ñỊ AÁ # [> l: & ^A 3. A^ 
& [2 1. 

Ấ¡ nhân giả, tấc nhân ái chỉ; ô nhân giả, tác nhân ô chỉ. 

Thương người, thì người thương họ; ghét người, thì 
người ghét họ. (Lông Cảnh Lục) 


ó2 ⁄ 7á, 724 lặ 

ð; 3Ä 1È #È %5 B.ữn £ # %5 X4 t.ứ & 
f ‡ ÃÑ› [+> ] đ #&@ #.. 

$# vị Phật tính vi nhân, nhỉ Niết-bàn vi quả đã. Do thị nhỉ tháo yên, 
chỉ vị kinh dã. 

Nghĩa là tính Phật là nhân, mà Niết-bàn là quả. Do 
thế mà đạt đến, ảó gọi là kinh vậy. (Bát Nhã Tâm Kinh 
Chú. Sớ) 

# ^^? 1l & Ã. RB§ 3 [> l  # 1 ® 
JlJ #. 4 & w 8#. 

Ôhư nhân vật huài sầu ưu, ưng hoại chỉ vật dục sử bất hoại giá, chung 
vô thử lý. 

Các ngươi chớ ôm ấp buổn râu, uật phải hư hoại mà 
muốn cho nó chẳng hư hoại, đứt khoát không có lý đó. 
(Tăng Nhất A Hàm Kinh) 

24 » # ww Š.  l š Xx 3# 3# 2› 
# fŸ Ñ,M 4 ‡‡: # [lv l #@&&. 

Kim dĩ Thích a Thế Tôn, lưu truyền Thánh giáo ư chư phương, cô 
đấc kiên văn thụ trì, hạnh chỉ cực hĩ. 

Nay bởi đức Thích Ca Thế Tôn, truyễn lại kinh giáo 
ở các nơi, cho nên được thấy nghe nhận giữ, may mắn 
quá mức. (Lừ Bi Đạo Tràng Thủy Sám Pháp Khoa Chú) 

lš # # 2} ⁄— # & #. 1J lệ [>1 5? 

Đạo siêu sự ngoại dữ vật vô nghịch, hà não chỉ hữu? 

Đạo uượt ngoài sự việc, không trái ngược uới uật, thì 
có phiền bực gữ (Tịnh Danh Kinh Tập Giải Cuan 
Trung Só) 
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5%, v\ % > ^A_#@ 3% h ã # ðä > ft. & 
x* # [xi 3» Ê&. 

$# dĩ cổ chỉ nhân đương kỳ huyết khí tráng thịnh chỉ thời, lự quang 
âm chỉ dị vãng. 

Cho nên người xưa nhân lúc khí huyết còn mạnh mẽ, 
suy nghĩ thời gian dễ đi qua. (Thiền Lâm Bảo Huấn) 

[>l Ÿở##x*. 

(hi Tào Khô lễ Lục Tố. 

Đi đến Tào Khê đảnh lễ Lục Tổ. (Tử Bá Tôn Giả 
Toàn Tập) 


PHIÊN DỊCH TU TỪ 


ekk(J sec: 

Ngôn ngữ nhằm truyền đạt ý nghĩa, vì thế cần 
phải chính xác và thấu tình thì người đọc mới có thể 
tiếp thu trọn vẹn. Tuy nhiên nếu trình bày một cách 
đơn điệu thì sẽ rất khó đi vào lòng người, cho nên 
mới sử dụng những cách trau chuốt làm câu văn trở 
nên bóng bẩy, sinh động, đó là phương pháp “tu từ ”. 
Có khi dùng hình ảnh ví dụ để dễ liên tưởng, có khi 
dùng từ ngữ khúc chiết để gợi lên cảm hứng... Sau 
đây là cách phiên dịch một vài trường hợp “tu từ” 
trong Hán cổ. 

I. PHIÊN DỊCH HÌNH ẢNH VÍ DỤ 

1. Hình ảnh ví dụ rõ ràng 

Nếu hình ảnh ví dụ rõ ràng dễ hiểu, khi dịch vẫn 
giữ hình ảnh ấy. 

Ví dụ: 

‡.# [3 3 #1: # R8 & # RÄ. 

Như Lai trí huệ hải, thâm quảng vô nhai để. 


212¿ 2/44 ?4áu Öău 2á5 

Biến trí huệ của Như Lai, rộng sâu không có bờ đáy. 
(Vô Lượng Thọ Kinh) 

(Hình ảnh biển sâu rộng ví cho trí huệ của Phật dễ 
hiểu nên giữ nguyên) 

» [#®# Ä3ä #|l # [ 1 ml. 

DW trí huệ kiếm phá phiền não tặc. 

Dùng kiếm trí huệ, phá tan giặc phiền não. (Dwy Ma 
Kinh) 

(Hình ảnh kiếm bén ví cho trí huệ, giặc thù ví cho 
phiền não. Lấy kiếm bén phá tan giặc thù dễ hiểu 
nên giữ nguyên) 

?› < [? +]; 3xx [b #i.i1 & [W 
5 A]› lệ [& M3]. ằ [£ W#'. 

Phật thị ợ vương, pháp thị lương dược, tăng thị chiêm bệnh nhân, 
trừ vô mình bệnh, khai chánh kiến nhấn. 

Phật là thầy thuốc giỏi nhất, pháp là vị thuốc hay, tăng 
là người khám bệnh, dẹb bỏ căn bệnh uô mỉnh, giíb mở 
cơn mất thấy đứng. (Vãng Sanh Yếu Tập) 

(Hình ảnh ví dụ về Tam bảo rõ ràng dễ hiểu nên 
g1ữ nguyên) 

2. Hình ảnh ví dụ ẩn ý 

Nếu ví dụ ẩn ý, trong câu có dùng từ 3e như giống 
như, uí nhự, thì khi dịch vẫn giữ hình ảnh ẩn ý đó; 
còn không thì nên dịch rõ hình ảnh cùng tính chất, 
cách dịch: Šự uật được ví dụ + như + hình ảnh + tính 
chất. 

Ví dụ: 


Só2 z/A, Táu ăx 
4H trí mục 

Cách dịch 1: Con mắt trí huệ 

Cách dịch 2: Trí huệ như cơn mắt sáng (#Ÿ+ như + 
R + tính chất) 

#7 & lành tức 

Cách dịch 1: Bước chân thực hành 

Cách dịch 2: S¿ thực hành như bước chân đi (47+ 
như + + tính chất) 

# %f Ƒ vô thường hổ 

Cách dịch 1: Con cọp vô thường 

Cách dịch 2: Š uô thường như cơn cọp dữ (# + 
như+ƑŸ,+ tính chất) 

Ñfˆ Mừỳ, EẢ giải thoát phong 

Cách dịch I1: Ngọn gió giải thoát 

Cách dịch 2: Sự giải thoát như cơn gió mát (#ÈÈ+ 
như+ + tính chất) 

? #£ X ® X ® À.h #*  # 8 R ^ÀA t 
%⁄.!W Ä& ## +%X [ #3551. Á ls ở &X 
rjt [# &l‹ 

Như gia khuyến bât uý ư nhân, sơn lâm dã lộc kiến nhân bố tấu. Sân 
khuổ nan khứ như thú gia cấu, từ tâm dị thất như bí dã lộc. 

Như chó nuôi trong nhà chẳng sợ hãi người, còn nai 
hoang ở rừng múi thấy người liền hốt hoảng bỏ chạy. 
Nóng giận khó bỏ giống như cơn chó giữ nhà, lòng từ 
dễ mất giống như con nai hoang. (Đại Bát Niết Bàn 
Kinh) 
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(Trong câu dùng từ ‡z để ví dụ nên vẫn giữ 
nguyên hình ảnh *Ƒ #32. ###) 

3È #5 [£ # |]. it &“ [Ä 8 #Ìl. 

Thí vi kiên lao thuyên, năng độ bần cùng hải. 

Cách dịch I: Bố thí là cơn thuyễn vững chắc, có thể 
tượt qua biển nghèo khó. 

Cách dịch 2: Bố thí là cơn thuyễn vững chắc, có thể 
tượt qua sự nghèo khó giống như biến rộng. (Đại Trí Độ 
Luận) 

(Trong câu dùng từ Ä% để ví dụ nên vẫn giữ 
nguyên hình ảnh ##*#‡##) 

*k 3# 4Ð Ñ. 2£ 1š E š, 4Í & # 7Ì 3| 
1) x #. 

Nhữ đắng tà kiến bất tín chánh pháp, kim vô thường đao cát thiết 
nhữ thân. 

Các cơn thấy hiếu lệch lạc chẳng tin pháp chánh, hiện 
nay sự 0ô thường như con đao bén cắt khía thân thể các 
cơn. (Quán Phật Kinh) 

(&# 77 được dịch theo cách: #*##+ như +721+ 
tính chất) 

4 4 24 3# 3* 3Ä [h # |3 A3 [ 7 hi, 
ñ [ã 4 f1]. ằH [% #& 41. 

Linh ngã kim giả khô kiệt huyết hãi, siêu việt cất sơn, bỗ ác thú 
môn, khai Niễt-bàn lộ. 

Khiến cho con hôm nay khô khan dòng máu khổ đau 
nh biến rộng, uượt qua được sự sống chết xương cốt 
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chất tợ múi cao, bít lấp cửa dẫn uào nẻo ác, mở rộng 
thênh cơn đường đến Niết-bàn. (Tì Nại Da Tạp Ä#) 

(rời? được dịch theo cách: #&+như+‡3#‡+ tính chất; 
+) được dịch theo cách: +như+vh+tính chất; & 
#&P] . /##&#4. vẫn giữ nguyên hình ảnh) 

J7] & [ £ & ñ 3È dị]. # [x & 
lŠ 4 > N.l. 

Bất khả khổi quy mao thô giác chỉ tâm, tác xà túo diêm hương chỉ kiến. 

Chẳng nên khởi tâm cho rừng các pháp không có gì 
hết như lông rùa, sừng thỏ, đừng có chấp uào sự thấy 
hiểu cho rằng mọi thứ chỉ là rỗng không như chân rắn 
uà hương muối. (Vạn Thiện Đồng Quy Tập) 

( š $2 #4  È x3 được dịch theo cách: »È +rính 
chất+như+ š8 £, %& 4 ; *è * tã #>* Ñ, được dịch 
theo cách: ,+tính chất+như+*kÈ Sã #-) 

* Chú thích: Lông rùa, sừng thỏ, chân rắn, hương muối đều 
là những thứ không có. Vì sợ người học chẳng thấu hiểu 
nghïa tự tính không của Dại thừa, rơi vào chấp không mênh 
mÔng của ngoại đạo, hay cái chấp không doạn diệt của Tiểu 
thửa, mà cho rằng tất cả các pháp chẳng có si hết, rồi sanh 
khởi tà kiến, bác bổ nhân quả, nên khuyên răn như thể. 

3. Hình ảnh ví dụ ví von 

Nếu hình ảnh ví dụ khó hiểu, nên dịch thành sự 
vật muốn nói đến, tức là đổi hình ảnh ví dụ thành 
hình ảnh thật, hoặc nói rõ tính chất của hình ảnh. 

Ví dụ: 


2fa& 2/A¿ 1táu lău Z7 

» 3 H 4È, 2m [ 8 3# £]. 

Dĩ ích tự tha, dĩ thù ân hải. 

Cách dịch I: Để làm lợi ích cho mừnh và người, để đáp 
lại bốn ân như biến sâu rộng. 

Cách dịch 2: Để lợi ích mình người, để đáp ân sâu 
rộng. (Tính Linh Tập) 

(Cách 1 dịch theo cách: Š/ uật được ví dụ + như + 
hình ảnh + tính chất: cách 2 dịch rõ tính chất lược bổ 
hình ảnh) 

3 + ởt [1W lÌ, 5 £ ^® # »w. 

Lễ bổn chiết mạn tràng, đầu hề bất chí địa? 

Cách dịch I: Lễ lạy uốn bê gãy cây cờ ngã mạn, đầu 
sao chẳng chấm xuống đất. 

Cách dịch 2: Lễ lạy uốn để khuất phục sự ngã mạn 
như ngọn cờ cao, đầu sao chẳng chấm xuống đất 

Cách dịch 3: Lạy để bỏ ngã mạn, đầu sao chẳng chấm 
đất (Lục Tổ Đàn Kinh) 

(Cách I giữ nguyên hình ảnh; cách 2 dịch theo 
cách: Sự uật được uí dụ + như + hình ảnh + tính chất; 
cách 3 dịch rõ tính chất lược bỏ hình ảnh) 

ft. # 1 [R& 3xxl: Ãã 3 H [ã& 31. 

Thắng giá dọa mạn khanh, phụ giá đọa ưu ngục. 

Cách dịch 1: Kẻ thắng rơi xuống hố sâu ngạo mạn, 
kê thua rơi uào nhà giam lo buổn. 

Cách dịch 2: Kẻ thắng uướng uào sự ngạo mạn như 
hố sâu, kẻ thua mắc uào sự lo buốn như nhà giam. 
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Cách dịch 3: Kẻ thắng lòng ngạo mạn, kẻ thua thêm 
lo buôn. (Ma Ha Chỉ Cuán) 

(Cách I giữ nguyên hình ảnh; cách 2 dịch theo 
cách: Sự uật được ví dụ + như + hình ảnh + tính chất; 
cách 3 dịch rõ tính chất lược bỏ hình ảnh) 

3Ñ +‡a [ k + | l xà — ?ì [4 Tả đðf Ì #«. 

Do như hổa vương thiêu diệt nhất thiết phiền não tân cô. 

Giống như ngọn ha mạnh, đốt sạch củi phiền não. (Vô 
Lượng Thọ Kinh) 

(k# dịch rõ tính chất lược bỏ hình ảnh; }4‡#4ÄŸ 
vẫn giữ nguyên hình ảnh) 

2+ jđ!ằMộ.;[# # x itl. TP b &@ , 
?t*M. 

Ư hi! 0á ông, học hải văn long, tảo chiêm kinh tuyến, trung mộc 
tông phong. 

Cách dịch 1: Ôi thôi! Vĩnh biệt cư sĩ Phan Sĩ Các, sự 
học như biến rộng uăn chương như rồng bay lượn, từ lâu 
nghiên cứu kinh điển (sớm đã giật lấy giải trơng cuộc 
thi tuyển kinh), lại gội nhuẩn 4 chỉ Thiên tông. 

Cách dịch 2: Ông Các, ô hô! Học rộng văn tài, đã 
rành kinh điển, 5 thiền lại hay. (Vi Lâm Thiền Š# Lữ 
Bạc Am Cảo) 

(Cách I1 dịch theo cách: Š⁄ uật được ví dụ + như + 
hình ảnh + tính chất; cách 2 dịch rõ tính chất lược bổ 
hình ảnh) 
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II. PHIÊN DỊCH CÂU VĂN TỪ Ý PHÂN ĐÔI 
Từ ý phân đôi nghĩa là đem ngôn từ, ý nghĩa của 

một vế viết thành hai cụm bổ sung cho nhau, khi 

dịch nên kết hợp lại để thành một ý hoàn chỉnh. 

Ví dụ: 

w A3 Ÿ # ä 3U #, + th 3é †‹ 

Thứ nhân tiền thân phá giối phạm luật, sanh địa ngục †rumg. 

Người này đời trước phá phạm giới luật, sanh ra trơng 
địa ngục. (Minh Xu Hội Yếu) 

(ø364# là hai cụm động tân, từ #4? được 
phân làm hai nên dịch chung lại) 

%# Á 4:Â # Â fl.El #& $% #.⁄£ Ä #£ 
lÉ, HA k ®. 

0ổ nhân vân: Tham danh tham lợi, đồng xu quí loại; trục ái trục tắng, 
đồng nhập hổa khanh. 

Người xưa nói: Tham lam danh lợi, càng đi vê loài quổ; 
chạy theo thương ghét, đồng hướng uào hầm lửa. (Niệm 
Phật Cảnh Sách) 

(â2Â\ .‡#4#‡#l# là hai cụm động tân, từ # 
#\ ., #†# được phân làm hai nên dịch chung lại) 

% » #% R #4 4 > l %. 0t 1š & # È 

j8: ‡ lÝ — #@ ñ # IR & 3% äì, ứ#tU # 
8; ứn K ÀÁ 3# z3 R 4. 

Thị dĩ kí kiến miên hốt chi thắng sự, tính tín dị thường chỉ yêu ngôn, 

toại tương nhất vãng sổ †u viên định chỉ tâm, tấy địch thái tận, nhỉ phản 

nhập tà tri †ä kiên hĩ. 


*% 
X 
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Thế nên đã thấy được uiệc tốt lạ đứng như lòng mong 
tưởng, đồng thời lại tin uào lời nói đối trá mê hoặc khác 
thường, liền đem tâm định trọn vẹn tu tập từ trước, dẹp 
bỏ tất cả, trở lại uướng uào sự thấy hiểu lệch lạc. (Lăng 
Nghiêm Kinh Giảng Lục) 

(#$ miên có nghĩa liên tục, 3Ñ  hỗt có nghĩa đúng hợp, 
#§Z#_ chỉ cho luôn mơng muốn khế hợp. Ä§#eÄRÄ, là 
hai danh từ, từ #zÑ, được phân làm hai nên dịch 
chung lại) 

II. PHIÊN DỊCH KẾT CẤU TƯƠNG ĐỒNG 

Trong câu văn tương đông, căn cứ vào kết cấu 
giống nhau mà suy đoán được cách dùng từ và ý 
nghĩa diễn đạt. 

Ví dụ: 

+4 xs X jñ #8. RỊ &% ^^ #È 8i. t ^^ @ 
Ế.. 

Kim tâm quang biến chiêu, tác tác bất năng ngại, ám bất năng hôn. 

Nay ánh sáng của tâm chiếu soi khấp cả, thì sự ngăn 
lấp chẳng thể làm cẩn trổ, sự tối tăm chẳng thể làm mịt 
mờ. (Lăng Nghiêm Kinh Hợp Luận) 

(Kết cấu hai cụm từ  $š#t và fằ £$š Ế- 
giống nhau, 3 , lŸ đều dùng như danh từ làm chủ 
ngữ; 8# là động từ vị ngữ, từ đó có thể suy ra 
cũng là động từ vị ngữ) 

i #4 > 2 Ä. — W# > ^ 1, # B È Â tủ. 

Đạo tục chỉ bât di, nhị tổ chỉ bất dẫn, Bồ-táất chỉ ưu dã. 
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Š phân biệt uê người tu và kẻ tực chẳng dẹp hết, quan 
điểm uê sanh tử uà Niết-bàn chẳng mất đi, đó là nỗi lo 
của Bồ-át. (Trưng Luận) 

(Kết cấu hai cụm từ ‡š4&* #% và —Wš* ®¡. 
giống nhau, ‡Š4&, —f# là danh từ làm chủ ngữ; ?Ẩ, 
là động từ vị ngữ, từ đó có thể suy ra Ä cũng là 
động từ vị ngữ) 

⁄ *% 4L v\ # 3. #& X Ä wM lo 

Phu huyền hóa dĩ giác mộng, thùy thiên chân dĩ tính tình. 

Mở rộng sự giáo hóa sâu xa để làm tỉnh cơn mộng, 
lưu truyền đạo lý chân thường để chuyến đổi tình thức 
thành châm tính. (Trỉnh Nguyên Tân Dịch Hoa Nghiêm 
Kinh S Tự) 

(Kết cấu hai cụm từ #3“ và 1;‡l# giống 
nhau, #ŸŠ là động từ vị ngữ, từ đó có thể suy ra + 
cũng là động từ vị ngữ được dịch theo cách sử động 
‡ả là ðXW\ %, lo ñ-!ĐE) 

2: + 3# #.Ð 3 ÊÂ 3.35 3 # >. 

Bộ thí chúng sanh, cơ giả tự chi, khát giá ẩm chi, hàn ý nhiệt lương. 

Đố thí cho chúng sanh, người đói cho họ ăn, người khát 
cho họ uống, người lạnh mặc áo cho họ, người nóng bức 
làm cho họ mát mẽ. (Lục Độ Tập Kinh) 

(Trong câu văn này 24 . #3 được sử dụng 
giống như ##**, nên có thể suy ra 3® tương 
đương 3Ÿ &*>, và #t?# tương đương #⁄#Ÿ£Z) 
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z + 


*Chú ý: 

Cách dịch này rất quan trọng trong đối liễn, vì sự 
đối ứng giữa hai vế luôn tạo nên những kết cấu tương 
đồng. 

Ví dụ: 

& 8 l # 4 ft 

4 t4 ñ5 Ti. 

Hoặc tận tình không vô sở đắc; 

Ngã vong chấp phá hữu hà y. 

Mê lâm dứt, tình thức rỗng, không gì đạt được; 

Cái ta tiêu, chấp lầm tan, có chỉ tựa nương? 

(84 8 đối với #+ là cụm chủ vị: l2 đối với 
3# là cụm chủ vị; &Zƒ?$#. đối với #1†k là 
cụm động từ) 

1.23 k EẰ + ! #Ð Ý ở '8 kz+,  # 
*?* 8#; 

*% ä #3 2 9# 5 l 2 Ðtn R #t 
3$. 

Hoằng thi đại nguyện, ngọc chất giáng hoàng cung, phún thủy cu long 
†Š mộc dụt; 

Vị độ quần sanh, kim thân tu tuyết lãnh, hàm hoa bách điểu cạnh 
triều tham. 

Rộng hành nguyện lớn, dáng ngọc xuống cưng ơua, 
chín rồng phun nước đồng tắm gội; 

Vì độ quân sanh, thân uàng tu múi tuyết, trăm chim 





ngậm hoa giành đến châu. 
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(22x #ã đối với %J##‡#+ là cụm động tân; 
+# #*# đối với &1##3#j là cụm chủ vị; 
"8 7K2UiE##3k‡# đối với 3ð 3t #j2## là cụm 


chủ vị) 





IV. PHIÊN DỊCH CÂU VĂN ĐIỂN CỔ 

Khi dịch câu văn điển cố, cần hiểu rõ câu chuyện 
và ý nghĩa muốn nói đến mới có thể dịch chuẩn xác 
rõ ràng, cần sử dụng từ ngữ diễn đạt điển cố một 
cách ngắn gọn súc tích. 

Ví dụ: 

‡# gã tín, lÈ tao 6 3È RO;: # £# # 
#. ã 7i 8 È 8 ”.® * 7 ñ ® *z, 
x # #ñ;% # ð ứ &⁄ #œ X  W 4. 

Tiên lư xuất huyết, thùy trì ngô mẫu chỉ bi; khiên thí tựu đồ, yên 
thức mãi ông chỉ thông. Thực kỳ tử nhỉ bất tri, văn vương thượng nhĩ; 
Đạm kỳ thân nhỉ vị thức, phầm loại giai nhiên. 

Quất cơn lừa chảy máu, ai biết được nỗi buôn của mẹ 
mình; lôi cơn heo đến nhà mố, đâu biết nỗi đau của cha 
ngươi. Ăn thịt cơn mà chẳng biết, Văn Vương còn là uậyy; 
nuốt thân thuộc mà chẳng hay, mọi người đều như thế. 
(Liên Tông Tất Độc) 

* Điển cố: 

Trích trong Khuyến Dhát Bồ-đê Tâm Văn Giảng Ký 

(1) Ở huyện Kim Canh thuộc Nam Kinh Trung Quốc có một 
nhà nuôi lừa, khi đứa con 3 Luổi người mẹ mất, do nghiệp ác 
lôi kéo nên đầu thai vào nhà đứa con làm lửa, mang vác đồ 





Z7Z⁄ ⁄ 7á, 74a lặá 
vật. Mười sáu năm sau, đứa con bắt lừa mang lương thực về 
nhà, do vì lửa đã già, chẳng mang được vật nặng, bước di 
chậm chạp, đứa con muốn nhanh về, nên lấy roi quất lửa đến 
chẩy máu. Khi ấy lửa nhìn đứa con khóc rỏng, nhưng đứa con 
không biết lửa là mẹ mình. Dếm ấy, đứa con nằm mộng thấy 
lửa nói: “Ta là mẹ ngươi, do lấy cắp cha ngươi bốn lạng bạc, 
nên làm lừa đền trổ, nay đã trả xong, ta đã hết khổ, về sau 
đừng bắt ta làm lụng và đánh đập ta nữa.” Đứa con thức đậy 
biết lửa là mẹ mình, chẳng cỏn bắt lao dịch và nuôi dưỡng 
chu đáo. 

(2) Ở huyện Hoàng Nham tỉnh Chiết Ciang, trong huyện 
có một nhà làn nghề giết mổ heo, người chủ đến khi chết tự 
cắt thịt ở mông mà ăn, thịt hết vẫn chưa chết, sai đứa con 
cắt thêm thịt mới chết. Ba năm sau, nhà đứa con nuôi một 
con heo rất mập, đứa con quyết định dắt đến lò mổ để giết, 
ai naở dắt chẳng di. Šau đó Bề-tát Văn Thủ hiện thành một 
người, đi đến trước con heo, gọi tên đời trước của nó, heo 
sau đó mới đi theo, đứa con nghe kêu tên cha, khóc đến tắt 
tiếng. Vốn con heo chính là người cha đầu sanh. 

(2) Cuối triều nhà Thương ở Trung Quốc, vua Trụ tàn bạo 
vô đạo, mọi người đều ghét. Khi ấy trong các chư Hầu có 
Tây Bá, chính là Văn Vương sau này, là người hiền lành tích 
đức, rất được lòng dân. Chư Hầu muốn lập ông làm vua, vua 
Trụ nshe được tức giận, bắt Văn Vương bỏ tù ở Dữu Lý. Các 
thần trong triều dâng kế cho vua Trụ để nghiệm xem Văn 
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Vương có phải là Thánh nhân hay không, bằng cách giết con 
Ông ta lấy thịt cho ông ăn, nếu chẳng biết thịt con thì chẳng 
phải là Thánh nhân. Văn Vương ăn mà chẳng biết là thịt con 
mình, vua Trụ thấy thế cho ông chẳng phải là Thánh nên thả 
Ông ra. 

— #'' W #, m 4 ZÑ * ft Đl #:¡ — #"' 
sJ #4. ứn ¡# ##Œ È 3 đã ‡h. 

Nhất ngôn khá tô, nhỉ Nhã Tụng chỉ táe liên chương; nhị tự khá đề, 
nhỉ Niễt-bần chỉ âm tích trục. 

Chỉ một lời nói “suy nghĩ không tà uạy” có thể khái 
quát hết kinh Thị, nhưng những tác phẩm vê Nhã Tựng 
lại chương chương tiếp nối; trong Phật pháp chỉ cần nêu 
lên hai chữ “thường trụ”, nhưng âm từ uê Niết-bàn ghi 
thành sách chất cao. (Đại Bát Nhã Kinh Sơ Hội Tự) 

* Diển cố: 

(1) —®3Ÿ giống như câu thành ngữ — #43 
trong Luận Ngữ: Dức Khổng Tử nói: Kinh Thi có 3OO bài, một 
lời nói có thể tóm lược tất cả, đó là 'suy nghĩ không tả vạy”” 

(2) —*# là hai chữ mà toàn bộ kinh Niết-bàn muốn nêu 
bày, đó là ¡ chữ “thường trụ”. Trong phẩm Tính Như Lai thứ 4 
có nói: Tioặc nghe nói đến hai từ thường trụ, nếu chỉ một 
lần qua tai liền øanh về cõi trời, về sau được giải thoát mới 
có thể chứng biết Như Lai thường trụ không thay đổi.” 

% #4 ‡Uu >> É› lu 3 ị mấy 8 x 
Ÿ. }  H& 3, 4 t¿ R MU. R ?h 5) SG 
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Huống nặc trất chỉ thần, khái niệm tăng tốn, nhỉ hồn giao chỉ tịch, 
quýnh giối chiêu chương, chung thủy cảm huỗng, œụ như biệt lục. 

Cách dịch I1: Huống chỉ (ngài Huyễn Trang) buổi 
sáng cầm quyển kinh, có ý muốn thêm bớt uăn tự, thì đêm 
đến nằm mộng, thấy sự răn nhắc rõ ràng, đầu đuôi câu 
chuyện cẩm tứng, đẩy đủ như trong phần ghi riêng. 

Cách dịch 2: Huống chỉ trước đây ngài Huyền Trang 
khi muốn dịch bộ kinh Đại Bát Nhã này, Ngài chỉ suy 
nghĩ uăn tự nhiều quá, nên dịch lược bớt hay giữ nguyên, 
đêm đến nằm mộng thấy những cảnh lạ, điềm răn nhắc 
rõ ràng, đầu đuôi sự cảm tứng ghi đây đủ trơng truyện. 
(Đại Bát Nhã Kinh Sơ Hội Tự) 

* Diển cố: 

Vì chuyên tâm phiên dịch kh g7 Đát-nña, Huyền Trang 
xin về ở chủa Ngọc Hoa, đây là một bộ Kinh điển lớn, 
nguyên văn chữ hạn có đến 2O vạn lời tụng, nội dung rất 
uyên thâm. Khởi đầu phiên dịch bộ kinh này rất khó, người 
tham øia phiên dịch luôn đề nghị áp dụng phương thức lược 
dịch, Huyền Trang suy nghĩ rất lâu, cũng muốn chấp nhận ý 
kiến của mọi người, bắt chước ngài Cưu-ma-la-thập chú trọng 
dịch ý, lược giản bớt những điều phức tạp. Không ngờ mới 
quyết định làm như thể, ngay tối hôm đó Huyền Trang thấy 
ác mộng hết sức khủng khiếp: Hoặc trải qua những chỗ nguy 
hiểm đơn độc một mình không ai trợ giúp; hoặc gặp hổ dữ 
rượt duổi không thể thoát thân, luôn luôn mồ hôi ướt đẫm cả 
người chợt giật mình tỉnh dậy. Hiện tượng khác thường này, 


2122 2/⁄4¿ 7⁄4u ăux 577 
hình như hiện ra để răn nhắc về cách quyết định của Huyền 
Trang, sau khi tư duy suy xét lại mình, Huyền Trang liền đối 
trước đại chúng tuyên bố lần nữa, vẫn áp dụng cách dịch 
đầy đủ không có lược bớt, 

Ouả nhiên, ngay tối hôm đó, Huyền Trang mộng thấy chư 
Dhật và Bồ-tát phóng hào quang ngay giữa chặn mày chiếu 
vào thân Ngài, có sự khoan khoái không diễn tả được; lại 
thấy tay mình cầm hoa và đèn đến cúng dường chư Đhật, 
cỏn thấy mình thăng tòa vì đại chúng thuyết pháp, được đại 
chúng đi nhiễu vòng quanh ca ngợi tán thán và cung kính 
cúng dường, Tử đó về sau, trong lúc phiên dịch kí Dại 
Bát-nhã Huyền Trang không dám bổ một chữ, hoàn toàn y 
theo nguyên bản chữ Đhạn mà phiên dịch. (Trích trong 
Những chuyện nhân quả) 

+? M 3 £ Ÿ 4A, b8 @9, 4 
‡t*h #2), m8 8 ti, 0L X # & & 3 
3x? 

Như thế gian hữu chí hiểu ư tâm, băng trì dũng ngư, đông trúc trữu 
duấn, thượng tự như tư, huông chân trí tùng từ giả dư? 

Như thế gian có người lòng rất hiếu thảo, làm cho ao 
nước đóng băng cá nhảy vọt lên, uà khiến cho tre mùa 
đông mọc măng nơn, việc ấy còn tự nh thế, huống chỉ 
trí huệ chân thật phát xuất từ lòng từ 1 (Tân Hoa 
Nghiêm Kinh Luận) 

* Diển cố: 

(1) Vương Tường người đời nhà Tấn, mẹ mất sớm. Vương 
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Tường ở với cha, nhưng bị bà mẹ ghẻ rất sâu cay thường 
kiếm lời nói ra nói vào, khiến cho cha ông ghét bỏ. Nhưng 
ông không oán ghét bà mẹ ghẻ mà ăn ở rất có hiếu. Mùa 
đông, nước đóng lại thành băng, bà mẹ ghẻ đôi ăn cá tươi, 
Ông cởi trần trên băng giá để tìm cá. Đỗng nhiên băng nứt 
đôi ra, có hai con cá chép nhảy lên, ông bắt về làm món ăn 
cho mẹ kế. Trước lòng hiếu thảo chân thành của đứa con 
chồng, bà mẹ hồi tâm và cha của Vương Tường cũng hết giận, 
từ đó hai người yêu mến đứa con như vàng. 

(2) Mạnh Tông người ở đất Cians Hạ, về đời Tam Quốc, 
mồ côi cha, Mạnh Tông ở với mẹ rất có hiếu. Một hôm, bà mẹ 
của Mạnh Tông dau thèm ăn canh măng, nhưng bấy giờ là mùa 
đông, khó tìm ra măng. Ông đi vào trong rừng tre, ngồi bên 
sốc tre mà khóc. Dỗng đâu có mấy mục măng tử dưới đất 
mọc lên, quá mừng rỡ. Mạnh Tông mang về nhà nấu canh cho 
mẹ ăn. Ăn xong bà mẹ liền hết bịnh. Người ta cho rằng lòng 
hiểu động của Mạnh Tông, động lòng trởi, nên măng mọc lên 
để cho ông được tròn chữ hiếu. Về sau này có một loại 
măng màu xám được đặt tên là Mạnh Tông, hình đáng trông 
rất đẹp và ăn ngon. 


ĐỐI LIÊN 
sekek) set 

Là cách dùng từ đối xứng về âm nghĩa. Tương 
truyền bắt đầu từ vua Hậu Thục là Mạnh Sưởng (® 
38) (919 — 965). Bao gồm 2 vế, vế trên vần trắc đặt 
bên phải, vế dưới vần bằng đặt bên trái (theo thứ tự 
của Trung Hoa). Quy luật bằng trắc cơ bản là “Một 
ba năm không tính, hai bốn sáu rõ ràng” (—.=® RE 
jq› —vw9zx2-W]), và “Trắc lên bằng xuống” (/jX#$*# 
#). 

I. QUY LUẬT CỦA ĐỐI LIÊN 

Có 6 quy luật cần nhớ. 

1. Số chữ phải bằng nhau 

- Vế trên và vế dưới câu cú số chữ sử dụng phải 
bằng nhau. 

À ‡hờ ®; 

# 1A  #. 

Niệm như lưu thủy; 

Thân tự phù bình. 

Niệm như nước chảy; 

Thân tợ bèo trôi. 
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(Vế trên 4 chữ vế dưới cũng 4 chữ. Đúng cách) 
À hi +: 
# li. # #. 
Niệm như lưu thủy; 
Thân khấp tự phù bình. 
Niệm như nước chảy; 
Thân giống hệt bèo trôi. 
(Vế trên 4 chữ vế dưới 5 chữ. Không đúng cách) 
5 Á 1z đ 
3 7 2 4k Ð #⁄. 
Sỉ nhân đấn nhận kính †rung ẳnh; 
tùng tử bất trí ý lý châu. 
Kẻ ngốc chỉ nhận ảnh trong kính; 
Gã nghèo chẳng hay áo có châu. 
(Vế trên 7 chữ, vế dưới cũng 7 chữ. Đúng cách) 
5X Á 1z øđ  ñ; 
f$ 7 2 tr #Ð 1#. 
Šỉ nhân đấn nhận kính trung ảnh; 
tùng tử bất trì ý lý mình châu. 
Kẻ ngốc chỉ nhận ảnh trơng kính; 
Gã nghèo chẳng hay áo có hạt châu. 
(Vế trên 7 chữ, vế dưới 8 chữ. Không đúng cách) 
3# w» ?% m", ý Ä 3 3 &x ®:; 
# lẽ 3 1. là lh# kề. 
Ôhúng sanh thành Phật thời, phố kiên chúng sanh thị Phật; 
Vạn pháp ngộ không hậu, thủy tri vạn pháp bất không. 
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Chưíng sanh thành Phật rôi, thấy khắp chứng sanh là 
Phật; 

Muôn pháp biết không đấy, hay ra muôn pháp chẳng 
không. 

(Vế trên 11 chữ, vế dưới cũng 11 chữ. Đúng cách) 

3 # %» 1? t. £ R8 3 + t8 &X ?t: 

# M3 j4, lan 8  R 

Ôhúng sanh thành Phật thời, phổ kiến chúng sanh tức thị Phật; 

Vạn pháp ngộ không hậu, thủy tri vạn pháp bất không. 

Chưng sanh thành Phật tôi, thấy khắp chứng sanh 
chính là Phật; 

Muôn pháp biết không đấy, hay ra muôn pháp chẳng 
không. 

(Vế trên 12 chữ, vế dưới II chữ. Không đúng 
cách) 

- Trong đối liễn chấp nhận cách dùng từ lặp lại, 
nhưng chú ý vế trên và dưới phải thống nhất. 

Ví dụ: 
4| ^ |&| Ä l&| 4 Hà: 
⁄ñị x4 tị + PqỊ #a ‡8. 
Vô nhân vô ngã vô phiền nấn; 
Hữu diệt hữu sanh hữu luân hồi. 

Không người không ta không phiền não; 

Có sanh có điệt có luân hồi. 

(Vế trên lặp lại từ #, vế dưới lặp lại từ 3 có 
cùng vị trí. Đúng cách) 
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^- j&| #4 |&| Xã Mã Á; 
⁄ñị »x đị + # ‡g Ä. 
Nhân không ngã không phiền não tức; 
Hữu diệt hữu sanh luân hồi thành. 
Người không ta không phiền não đi; 
Có sanh có điệt luân hồi thành. 
(Vế trên lặp lại từ ##, vế dưới lặp lại từ 57 
không cùng vị trí. Không đúng cách) 
# l #a l3 3ä “| # Àl & 
› li * li # # léi l&l| | ý › 
Trúc thanh tùng thanh chung khánh thanh thanh thanh vô ngại; 
Šơn sắc thủy sắc yên hà sắc sắc sắc giai không. 











































































































Tiếng trúc tiếng tùng tiếng chuông khánh tiếng tiếng 
chẳng ngại; 

Màu ri màu nước màu khói sương màu màu đều không. 

(Vế trên lặp lại từ #, vế dưới lặp lại từ Ê, có 
cùng vị trí. Đúng cách) 

là 2 |R| 4 #8 ÚR [#|ÍE| & & A: 
› li * l&| # # léi l&| lÉ| ý › 
Trúc tùng thanh chung khánh thanh thanh thanh tật vô mgại; 
Šơn sắc thủy sắc yên hà sắc sắc sắc giai không. 

































































Tiếng tùng trúc tiếng chuông khánh tiếng tiếng thảy 
chẳng ngại; 

Màu múi màu nước màu khói sương màu màu đều không. 

(Vế trên lặp lại từ ÄÈ, vế dưới lặp lại từ , 
không cùng vị trí. Không đúng cách) 
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- Nên tránh dùng từ trùng lặp ở cùng vị trí (E] 43 
§#) hay khác vị trí (X⁄13 Š `) trong hai vế, chỉ 
trừ một vài hư từ có thể sử dụng. 
Ví dụ: 
#⁄£ # #4 Z| i; 
AX # Mt >l| P1. 
Đăng Bồ-đề chỉ đạn; 
Nhập giải thoát chỉ môn. 
Đường Bồ-đề bước tới; 
Cửa giải thoát đi vào. 
(Vế trên dùng hư từ 3%, vế dưới lặp lại hư từ 
có cùng vị trí. .. hợp này vẫn có thể) 
x\ # # # li; 
xl A # MP. 
Quyết đăng Bồ-đề đạo; 
Quyết nhập giải thoát môn. 
Đường Bồ-đề tuoết bước; 
Cửa giải thoát quyết vào. 
(Vế trên dùng từ 3, vế dưới lặp lại từ 3 có 
cùng vị trí. Trường hợp này không thể) 
% #8 & i JJ # dd # 3%; 
%› f1 R8 k # 8ä ^ 4 À. 
Pháp vũ vô biên khả thích sanh linh khổ; 
Phật môn quảng đại nan độ bất thiện nhân. 
Mưa pháp khắp cùng hay xua khổ đam sanh chúng; 
Của Phật rộng lớn khó độ ai người chẳng lành. 
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(Vế trên và vế dưới không có từ lặp lại, thế là 
đúng cách) 

% # |k| # 7 # #4 # %¡; 

%› f1 #8 |kị # # ® 4 ^. 

Pháp vũ đại giáng khá thích sanh linh chỉ khố; 

Phật môn quảng đại nan độ bất thiện chỉ nhân. 

Mưa pháp lớn| tuôn hay xua khổ đam sanh chúng; 

Cửa Phật rộng lớn| khó độ ai người chẳng lành. 

(Vế đầu dùng từ %, vế sau lặp lại từ & không 
cùng vị trí. Trường hợp này không có thể) 

2. Từ loại tương đồng 

Quy tắc cơ bản là thật từ đối với thật từ, hư từ đối 
với hư từ, ý nghĩa cũng phải cùng một lãnh vực, 
nhưng cũng có thể dùng 2 lãnh vực gần nhau để 
đốt. Về danh từ có các lãnh vực: 

- Thiên văn: Trời, trăng, mây, gió... (  &*) 

- Thời gian: Năm, mùa, sáng, tối... (# #5 #J ở 3#) 

- Địa lý: Núi, gió, sông, ngòi... (dụ .r>T3) 

- Nơi chốn: Lâu, đài, cửa, ngõ... (‡#:'# P1 3#) 

- Sinh vật: Cây, cỏ, đào, mận... # #3) 

- Động vật: Chim, gà, phụng, hạc... (# ,& 4$) 

- Trong Phật giáo có các lãnh vực như: Sự lý, mê 
ngộ, tu chứng, v.V.. 















































*Chú ý: 
+ Có thể dùng 2 lãnh vực gân nhau để đối, như: 
Thiên văn đối lại thời gian, thiên văn đối lại địa lý, 
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địa lý đối lại nơi chốn, v.v.. 

+Thực từ: Danh từ, động từ, hình dung từ, số từ, 
lượng từ, đại từ, phó từ. 

+ Hự từ: Giới từ, liên từ, trợ từ, thán từ, từ tượng thanh. 





Ví dụ: 

A <fl›[#] # (@ #) 8; 
Ÿ)—— #——B)9)—— 9) 5 

#| <‡› UJJ] + @® Š) “+. 
Ÿ)—— #%——B)9)—— 9) 5 

Nhập môn nghỉ xá dung thường tính; 








Đáo tự ưng sinh hoan hý tâm. 

Vào cửa phải bỏ tính dưng tục. 

Đến chùa nên sanh tâm vui mừng; 
[Šl  &4 3 Ä Ä Ø5: 
ä|——9J-——#———Ÿ9J——— 8 

[đi äH Š # # &. 
ã|——9J-——#———Ÿ9J——— 8 

Mạc nhận hóa thành vi báo số; 

0ánh phiên bối diệp chứng Bồ-đề. 

Chớ cho thành tạm là chốn báu, 

Lại lật trang kinh chứng Bồ-đè. 














#———-lñ|—-#J———#———-#)-7⁄—-% % 
Bái-nhã đẳng quan vạn pháp giai không, vô thượng trung hạ; 
Bồ-đề thâu kiến tam thời như huyễn, phi khứ lai kim. 
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Bát-nhã soi đồng muôn pháp thấy rỗng rang, không 
cao giữa thất; 

Bồ đề thấy sốt ba thời như huyễn ảo, chẳng trước nay san. 

3. Kết cấu câu tương đương 

Hai vế phải đốt xứng về kết cấu câu, nghĩa là kết 
cấu chủ vị đối lại kết cấu chủ vị, kết cấu động tân 
đối lại kết cấu động tân, kết cấu chính phụ đối lại 
kết cấu chính phụ, kết cấu liên hợp đối lại kết cấu 
liên hợp. 

Ví dụ: 

t. 4 3ä £ Ÿ; 

M # l & +. 

Quấn duyên thành chánh giác; 

Văn pháp ngộ vô sanh. 

Quán nhân duyên đạt thành chánh giác; 

Nghe giáo pháp tổ ngộ uô sanh. 

(Vế trên #### là cụm động tân đối, lại vế dưới R] 
3+ cũng là cụm động tân; vế trên #,## là cụm động 
tân, đối lại vế dưới †##&# cũng là cụm động tân) 

3# #llE. 34 ä; 

+ #4 l4 # #*. 

Sanh tử dĩ nhiên tận; 

$a-bà bất tái lai. 

Sống chết đã thôi hết; 

Ta-bà chẳng trở tê. 

(Vế trên #ZEÉ,j& 8 là cụm chủ vị, đối lại vế 
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dưới 3# ###*ˆ là cụm động tân, vì 3*‡# không 
phải là chủ ngữ mà là danh từ chỉ nơi chốn làm trạng 
ngữ. Tuy nhiên vẫn có thể chấp nhận được) 

SE XE 1ã | 3 3; #4 5 ð 3 # 4 Ý: 

*#£ & || # #8. mỊ 2} # & N #t †. 

Tuy tội phúc giai không, khưốc dị tiêu phúc nan thụ tội; 

Nhược căn trần câu triệt, tấc ngoại ly trần nội thuất căn. 

Dà tội phúc thảy rỗng không, nhưng dễ mất phúc khó 
đền tội, 

Nếu căn trần đều thấu suốt, thì trong thoát căn ngoài 
đít trần. 

(Vế trên 338 3?ZŸ là cụm chủ vị, đối lại vế dưới 
3# /È1‡#i# cũng là cụm chủ vị; 

Vế trên Š3ƒ3# là cụm động tân, đối lại vế dưới 
2|äÈ/Š. cũng là cụm động tân; 

Vế trên #&#šÄŸƒ_ là cụm động tân, đối lại vế dưới 
2|äÈ/Š. cũng là cụm động tân; 

SẼ. 37... #p. HỊ đều là liên từ) 








z2 


*Chú ý: 
Trường hợp kết cấu có từ loại gần giống hay đặc 
biệt, thì cũng châm chước. 





4. Nhịp điệu giống nhau 

Hai vế phải thống nhất chỗ ngừng ngắt câu. 
Ví dụ: 

J % 3 # # # lễ; 





2Ø8 ⁄ 7/4, 7Z4áu là 

Nhiên trí huệ đăng khu hắc ám; 

Giá bi nguyện phiệt độ mê tân. 

Thắp đuốc trí huệ xua bóng tối; 

Chèo thuyễn từ bị uượt bờ mê. 

(Câu đối ngắn 7 chữ, nhịp điệu ngừng ngắt 2 vế là “7”) 

thon lá #, 2L 8 Ä # ?ụu th k Hi 

A## 1. 1n 6 ®% Š 2 #* ^ÀÁ #. 

Xuất phiền não gia, thị ân ái oan cừu như thủy nguyệt; 

Nhập Bồ-đề đạo, dĩ từ bi hý xổ tiếp nhân duyên. 

Rời nhà phiền não, xem ân ái oán thà như trăng bóng; 

Vào đạo Bà-đê, lấy từ bi hỷ xả đón người duyên. 

(Câu đối 12 chữ, nhịp điệu ngừng ngắt 2 vế là 
“4_— 8”) 

W lộ #Ã, 4 BH 4. & BH ÍT:› ® 3 BỆ Ä: 

3s), 1 3W li, 8ã 3 35, 3t 3 BỊ. 

Do thắng nguyện, kết thắng duyên, khối tháng hành, bất không thắng quả; 

Ùĩ diệu tâm, †u diệu đạo, trăn diệu cảnh, thành tựu diệu nhân. 

Nguyện lớn lập, duyên lớn kết, hạnh lớn làm, phải đạt 
quả lớn; 

Tâm lành khởi, đạo lành tu, cảnh lành đến, chắc thành 
nhân lành. 

(Câu đối 13 chữ, nhịp điệu ngừng ngắt 2 vế là 
“3—=3-3-4”) 

5. Vần bằng trắc cân đối 

Vế trên vế dưới vần bằng trắc phải trái nhau, 
chẳng cần mỗi chữ trái nhau, mà chỉ cần chú ý: 


21+ 2/4á¿ 1táu ăs 2Z7 
Chữ sau cùng của 2 vế phải trái nhau, vế trên vần 
trắc, vế dưới vần bằng; chữ cuối trong mỗi chỗ 
ngừng ngắt phải trái nhau; trong vế liễn dài thì chữ 
cuối trong mỗi phân câu phải trái nhau. 








*Ghi chú: 
Bằng (+ bình): Không dấu hoặc dấu huyền. 
Trắc (# trắc): Dấu sắc, hỏi, ngã, nặng. 





Ví dụ: 

— © +%* ‡*# * ?% 3; 
J SẼ SE Si a2 1/21 
Š  # 9 ld ®% Mì. 
X + # RA # #tl. 
Nhât niệm vị sanh chân Phật hiện; 












































Trắc trắc trắc bừh| bìh trắc trắc) 




















Vạn duyên tài động giá danh thành. 
Trắc bìm bìm trắc| trắc bìh bừh 
Một niệm chưa sanh Phật thật hiện; 

Muôn duyên uừờa động tên giả thành. 

(Ngừng ngắt ở vế trên là % vần bằng, đối lại ở 
vế dưới là # vần trắc; từ cuối của vế trên là #Ẻ 
vần trắc, đối lại ở vế dưới là #, vần bằng) 

#8 + Kš ‡› Là äŠ L7 ác: 





















































lộng 0 i00 06: 
øtL # +? 22 5. # 3ä ^^ k. 
Ä Ÿ # N Ä› Ä Ä Ä t; 
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Khổ lạc bốn không hoa, từ bi thường niệm; 
Trắc trắc trắc bừh bình, bỳh bừh bìh trắc: 























Tử sanh như huyễn mộng, trí huệ bât mê. 
Trắc bìm bùh trắc trắc| trắc trắc trắc bỳh s› 
Khổ vui uốn hoa đốm, từ bị thường nghĩ; 

Sống chết như mộng hu, trí huệ chẳng mờ. 

(Ngừng ngắt ở vế trên là 3# vần bằng, đối lại ở 
vế dưới là 3%* vần trắc; từ cuối của vế đầu là 
vần trắc, đối lại ở vế dưới là ‡È vần bằng) 

J4 5 T§, lệ Ø3 ñẤ, \; ñt MÃ Mộ Í S Õ; 

† &T†| # ^f› Ÿ# ^x ##^ ^; 

h # 8ä. %* & ä,. Ÿ # h * &⁄#* #&. 

Phong động da, phan động da, tâm tĩnh phong phan câu bât độm; 


Bìm trắc bìàm bỳừh trắc bìm bừh trắc bìm bìm trắc: trắc trắy: 




















































































































$ơn vô tận, thủy vô tận, giác không sơn thấy bốn lai vô. 

Bìùh tr) trắ bừh trắ, trắc bìh bừh trắc trắ bừh bừn 

Gió động 1ú phướn động 1ú tâm im lặng gió phướn đều 
chẳng động; 

Núi không dứt, nước không dứt, biết rỗng hư túi nước 
xưii nay không. 

(Ngừng ngắt ở vế trên là Ä#R. vần bằng, đối lại ở 
vế dưới là 8 vần trắc; từ cuối của vế trên là # 
vần trắc, đối lại ở vế dưới là #&ˆ vần bằng) 
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6. Nội dung phải liên quan 

Nội dung 2 vế phải tương đương, nếu không thì 
chẳng phể làm nổi bật, thông suốt và ăn khớp với 
nhau, và do đó xem như đốt liễn không đúng cách. 

Ví dụ: 

BỊ H 4 1 l d ‡; 

3 HL #* đ# A vụ 3k. 

Minh nguyệt tông tăng quy cố tự; 

Thanh phong xuy vũ nhập sơn lầm. 

Trăng sáng đưa tăng uề chùa cổ, 

Gió mát thổi mưa vào múi rừng. 

(Hai vế đồng tả cảnh) 

8 #% Mã 17 # ‡e #4: 

# HE # A ñ8 lt. 

Ngu trí nguyện hạnh đăng cực lạc; 

Thánh phàm đồng tu niệm Di Đà. 

Nữu trí nguyện hạnh lên cực lạc; 

Thánh phàm đồng tu niệm Di Đà. 

(Hai vế đồng nói về pháp tu niệm Phật) 

# f7 mg W4 l lJ 33; 

lá # # 5 ?+ & #. 

Đức hạnh cao diệu dung chỉ khá pháp; 

Uy nghỉ tồ chỉnh khí bát vô thanh. 

Đức hạnh cao vời dáng vẻ đáng học; 

Oai nghỉ tề chỉnh chén dĩa không khua. 

(Hai vế đồng nói về oai nghi giới luật) 
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II. NHỮNG ĐIỀU CẤM KY 

1. Từ nghĩa giống nhau 

Vế trên và dưới sử dụng từ có ý nghĩa gần giống 
nhau, lặp lại về ý nghĩa, không làm nổi bật cho 
nhau. 

Ví dụ: 

+  l Š ï\ 

w ‡ÿ it ‡È ï. 

Ngũ hồ truyền hí tấn; 

Tứ hái tông giai âm. 

Khắp nơi truyễn tin tốt; 

Mọi chốn báo điều lành. 

(Z3 và wWzÿ cùng chỉ phạm vi rộng, †Ÿ và 
‡Š ý nghĩa giống nhau, -#‡34 và 4È lại là đồng 
nghĩa) 

2. Chỉ bằng trắc chữ cuối 

Vế trên chỉ có từ sau cùng là vần trắc, ngoài ra 
đều vần bằng; vế dưới chỉ có từ sau cùng là vần 
bằng, ngoài ra đều vần trắc. 

Ví dụ: 

2 j% ®& + 8; 

z & X  q. 

Năng thành vô sanh nhân; 

Vĩnh khởi đại nguyện tâm. 

Vừa thành uô sanh nhẫn; 

Mãi khởi dại nguyện lòng. 


22+ 2/á¿ 74+ “lău 2% 

(Vế trên đều vần bằng, chỉ có từ : sau cùng là 
vần trắc; vế dưới đều vần trắc, chỉ có từ “ sau cùng 
là vần bằng. Không ổn về âm vận) 

3. Ky nhất điệp vần 3 từ sau cùng 

Ba từ sau cùng của 2 vế đều vần trắc hay vần 
bằng, đây là điều ky nhất. 

Ví dụ: 

1w tàn — 3: 

dg #4 3 ŠŸ 5H #1. 

Thuý trúc hoàng hoa luận Bất-nhã; 

Bạch vân phương tháo mình thiền cơ. 

Trúc biếc hoa uàng nói trí huệ; 

Mây trắng cô thơm bày cơ thiên. 

(3 từ cuối vế trên *#‡##3? đều vần trắc; 3 từ cuối 
vế dưới ##3ÿ3* đều vần bằng. Không ổn về âm 
vận) 
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